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THIÊN
ĐIỀU KHOẢN SƠ BỘ

	ĐIỀU KHOẢN SƠ BỘ
	Điều 1-P


(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 1 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


I. Tố tụng hình sự phải công bằng và tranh tụng, duy trì sự cân bằng về quyền giữa các bên.


Những người nào thuộc các trường hợp tương tự nhau và bị truy tố bởi các tội danh giống nhau thì phải được xử lý theo các quy định pháp luật giống nhau.

II. Cơ quan tư pháp đảm bảo là các nạn nhân được thông báo và các quyền của họ được tôn trọng trong suốt bất kỳ quá trình tố tụng nào.


III. Bất kỳ ai bị nghi ngờ hoặc truy tố được suy đoán vô tội chừng nào chưa chứng minh được tội của họ. Việc vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội bị cấm, và phải bị bồi thường, trừng phạt trong các trường hợp luật định.


Người này có quyền được thông báo về cáo buộc chống lại họ và được bào chữa về mặt pháp lý.

Các biện pháp cưỡng chế mà người này phải chịu được tiến hành bởi hoặc dưới sự kiểm soát hiệu quả của cơ quan tư pháp. Chúng phải được giới hạn một cách nghiêm ngặt trong sự cần thiết của tiến trình, tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tội phạm bị cáo buộc và không xâm phạm phẩm giá của con người.


Việc buộc tội đối với người này phải được đưa ra trước phán quyết cuối cùng trong thời gian hợp lý.


Bất kì ai bị kết án có quyền được toà án cấp thứ hai thẩm tra việc kết án.

THIÊN MỞ ĐẦU

	QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỆN DÂN SỰ
	Các điều từ 1 đến 10


Điều 1


Quyền công tố nhằm áp dụng hình phạt được khởi tố và tiến hành bởi các thẩm phán, công tố viên hoặc công chức được luật trao quyền.


Quyền này cũng có thể do bên bị thiệt hại tiến hành theo các điều kiện  quy định tại Luật này.

Điều 2

(Pháp lệnh số 58-1296 ngày 23 tháng 12 năm 1958 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 12 năm 1958 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 3 năm 1959)


Tất cả những ai chịu thiệt hại cá nhân trực tiếp gây ra bởi tội phạm được phép kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại do một tội nghiêm trọng, một tội ít nghiêm trọng hoặc một tội vi cảnh.

Việc từ bỏ một việc kiện dân sự sẽ không làm gián đoạn hoặc đình chỉ việc thực hành quyền công tố, tuỳ thuộc các trường hợp quy định trong đoạn ba của điều 6.

Điều 2-1

(Luật số 72-546 ngày 1 tháng 7 năm 1972 Điều 8 Công báo ngày 2 tháng 7 năm 1972)

(Luật số 85-10 ngày 3 tháng 1 năm 1985 Điều 99 Công báo ngày 4 tháng 1 năm 1985)

(Luật số 87-588 ngày 30 tháng 7 năm 1987 Điều 87 Công báo ngày 31 tháng 7 năm 1987)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 1 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 các điều 42, 43 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của mình mong muốn đấu tranh với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và trợ giúp các nạn nhân của việc phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc về quốc tịch, dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo của họ, có thể thực hành các quyền được dành cho bên dân sự liên quan đến, trước tiên, việc phân biệt đối xử bị xử phạt bởi các điều 225-2 và 432-7 của Luật Hình sự và việc tạo ra hoặc sở hữu các hồ sơ bị cấm theo điều 226-19 của luật này, và, thứ hai, các tội cố ý xâm phạm tính mạng hoặc sự toàn vẹn về thể chất của các cá nhân, đe doạ, trộm cắp, tống tiền, huỷ hoại, làm mất thể diện và gây thiệt hại, được thực hiện do định kiến đối với một người vì nguồn gốc quốc tịch của người này, hoặc tư cách thành viên hoặc không thành viên, thực tế hoặc giả định, của bất kì nhóm dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo nào.


Tuy nhiên, khi tội phạm được thực hiện đối với cá nhân một người, hoạt động của hiệp hội chỉ được chấp nhận nếu chứng minh được là đã có sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc, nếu là người chưa thành niên, sự đồng ý của người giữ quyền làm cha mẹ đối với người này hoặc người đại diện pháp lý của họ, khi có thể có việc đồng ý như vậy. 
Điều 2-2

(Luật số 80-1041 ngày 23 tháng 12 năm 1980 Điều 3 Công báo ngày 24 tháng 12 năm 1980)

(Luật số 90-602 ngày 12 tháng 7 năm 1990 Điều 12 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1990)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 2 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1994)

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998 Điều 23 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

(Luật số 2004-1 ngày 2 tháng 1 năm 2004 Điều 14 Công báo ngày 3 tháng 1 năm 2004)


Bất kỳ hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, có các mục tiêu theo Điều lệ là đấu tranh với hành vi bạo lực tình dục hoặc bạo hành trong gia đình, có thể thực hiện các quyền được dành cho bên dân sự liên quan đến các tội cố ý xâm phạm tính mạng hoặc sự toàn vẹn về thể chất của các cá nhân, các tội phạm tình dục hoặc đe doạ sử dụng vũ lực khác, bắt cóc, tịch thu tài sản và xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, bị xử phạt bởi các điều 221-1 đến 221-4, 222-1 đến 222-18, 222-23 đến 222-33, 224-1 đến 224-5, 226-4, và 432-8 của Bộ luật Hình sự khi nạn nhân của các tội phạm này đủ tuổi vào thời điểm xảy ra tội phạm. Tuy nhiên, hoạt động của hiệp hội chỉ được chấp nhận nếu chứng minh được là đã có sự đồng ý của nạn nhân. Khi người này là người đã thành niên đang phải chấp hành một lệnh giám hộ thì phải được sự đồng ý của người đại diện pháp lý của người này.
Điều 2-3

(Luật số 81-82 ngày 2 tháng 2 năm 1981 Điều 19-ii Công báo ngày 3 tháng 2 năm 1981)

(Luật số 85-772 ngày 25 tháng 7 năm 1985 Điều 7 Công báo ngày 26 tháng 7 năm 1985)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 2 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1994)

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998 Điều 23 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

(Luật số 2004-1 ngày 2 tháng 1 năm 2004 Điều 14 Công báo ngày 3 tháng 1 năm 2004)

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình mong muốn bảo vệ hoặc hỗ trợ trẻ em gặp nguy hiểm hoặc các nạn nhân của bất kì hình thức lạm dụng nào có thể thực hiện các quyền được dành cho bên dân sự liên quan đến việc tra tấn và các hành vi hành hạ, các hành vi bạo lực và đe doạ tình dục được thực hiện đối với người chưa thành niên và tội phạm gây nguy hiểm cho người chưa thành niên bị xử phạt bởi các điều 221-1 đến 221-5, 222-1 đến 222-18-1, 222-23 đến 222-33-1, 223-1 đến 223-10, 223-13, 224-1 đến 224-5, 225-7 đến 225-9, 225-12-1 đến 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 đến 227-27-1 của Bộ luật Hình sự, khi công tố viên hoặc bên bị thiệt hại đã khởi tố.

Các thủ tục tố tụng do bất kì hiệp hội nào tiến hành, đã đăng ký với Bộ Tư pháp theo các điều kiện quy định trong Nghị định của Chính phủ, được chấp nhận cho dù công tố viên hoặc bên bị thiệt hại chưa tiến hành tố tụng, liên quan đến các tội phạm tại điều 227-23 của Bộ luật Hình sự. Điều này cũng áp dụng tương tự liên quan đến các thủ tục tố tụng tại đoạn hai của điều 222-22 và điều 227-27 của Bộ luật này.
Điều 2-4
Bất kú hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua điều lệ của tổ chức mình mong muốn chống lại tội phạm chống nhân loại và tội ác chiến tranh hay ®Ó b¶o vÖ c¸c lîi Ých vµ danh dù cña ng­êi tham gia kh¸ng chiÕn hay cña nh÷ng ng­êi bÞ trôc xuÊt, cã quyÒn được dành cho bªn d©n sù liªn quan ®Õn téi ph¹m chèng nh©n lo¹i vµ téi ¸c chiÕn tranh.
Điều 2-5

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình thể hiện mong muốn bảo vệ lợi ích của và danh dự của những người tham gia kháng chiến hay những người bị trục xuất có quyền được dành cho các bên dân sự liên quan đến việc chứng minh tội ác chiến tranh tội nghiêm trọng tội ít nghiêm trọng liên quan đến việc hợp tác với quân thù, hay phá hủy hay làm mất mỹ quan công trình tưởng niệm, xâm phạm lăng mộ, hay tội ít nghiêm trọng làm mất mỹ quan hay làm phương hại, gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vật thể đó.  
Điều 2-6
(Luật số 2001-397 ngày 9 tháng 5 năm 2001 Điều 22 Công báo ngày 10 tháng 5 năm 2001)

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình thể hiện mong muốn đấu tranh chống lại việc phân biệt dựa trên giới tính hay ý thức tình dục có quyền được dành cho các bên dân sự liên quan đến những việc phân biệt theo điều 225-2 và 432-7 Bộ luật hình sự, mà theo đó tội phạm được thực hiện vì lý do giới tính, thành phần gia đình hay ý thức tình dục, và theo điều L.123-1 của Luật lao động. 


Tuy nhiên, đối với những hành vi theo khoản cuối của điều L.123-1 Luật lao động và ba đoạn cuối cùng của điều 6 của Luật số 83-634 ngày 13 tháng bảy năm 1983 quy định quyền và nghĩa vụ của công chức, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý bằng văn bản của nạn nhân, hoặc, khi nạn nhân là người chưa thành niên, của người giữ quyền làm cha mẹ hoặc người đại diện pháp lý.

Hiệp hội cũng có thể thực hiện các quyền của bên dân sự trong các vụ án cố tình xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ, nhân phẩm của cá nhân và huỷ hoại, làm mất thể diện hoặc gây thiệt hại bị xử phạt bởi các điều 221-1 đến 221-4, 222-1 đến 222-18 và 322-1 đến 322-13 của Bộ luật Hình sự, khi các hành vi được thực hiện vì lí do tình dục hoặc ý thức tình dục của nạn nhân, với điều kiện cho thấy được là đã nhận được sự đồng ý của nạn nhân, hoặc nếu là người chưa thành niên hoặc người đã thành niên đang chấp hành lệnh giám hộ, của người đại diện pháp lý của họ.
Điều 2-7

Trong trường hợp truy tố tội gây hỏa hoạn thực hiện trong rừng, rừng cây lấy gỗ, bãi hoang, bụi rậm, bụi cây, vườn ươm hay rừng trồng, các pháp nhân theo luật có thể kiện dân sự ra tòa để yêu cầu bồi hoàn đối với người bị kết án về các chi phí phát sinh trong quá trình cứu hỏa. 
Điều 2-8

(Luật số 2005-102 ngày 11 tháng 2 năm 2005 Điều 83 Công báo ngày 12 tháng 2 năm 2005)

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình thể hiện mong muốn giúp đỡ và bảo vệ người tàn tật hay có bệnh tật có quyền được dành cho các bên dân sự liên quan đến việc phân biệt đối xử theo điều 225-2 và 432-7 của Bộ luật hình sự, khi các việc phân biệt này có lý do từ tình trạng sức khỏe hay tàn tật của nạn nhân. Tuy nhiên, khi công tố viên hoặc bên bị thiệt hại đã thực hiện hành vi công khai của mình, hiệp hội được thực hiện các quyền dành cho bên dân sự liên quan đến các tội cố ý xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ và tinh thần của cá nhân, các hành vi bạo lực và đe doạ tình dục, từ bỏ, lạm dụng sự yếu thế, các hoạt động làm mất thuần phong mỹ tục, tống tiền, lừa đảo, huỷ hoại và làm mất thể diện và không tố cáo việc đối xử sai trái, quy định tại các điều 221-1 đến 221-5, 222-1 đến 222-18, 222-22 đến 222-33-1, 223-3 và 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 đến 312-9, 313-1 đến 313-3, 322-1 đến 322-4 và 434-3 của Bộ luật Hình sự khi chúng được thực hiện vì lí do tình trạng sức khoẻ hoặc thương tật của nạn nhân.
Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý bằng văn bản của nạn nhân, hoặc, khi nạn nhân là người chưa thành niên hay người thành niên bị đặt dưới sự giám hộ theo luật, thì có cần có sự đồng ý của người đại diện theo luật của những người này.
Điều 2-9
Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình thể hiện mong muốn giúp đỡ nạn nhân của tội phạm quyền được thực hiện các quyền giành cho các bên dân sự liên quan đến các tội quy định điều 706-16, khi việc truy tố đã được thực hiện bởi cơ quan công tố hay nạn nhân tội phạm. 
Điều 2-10

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của tổ chức mình muốn đấu tranh chống lại việc không cho hưởng các quyền về văn hóa và xã hội đối vối những người vì lý do nghèo nàn hay hoàn cảnh gia đình được thực hiện các quyền dân sự giành cho các bên dân sự liên quan đến việc phân biệt trên theo quy định tại điều 225-2 và 432-7 của Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý bằng văn bản của nạn nhân, hoặc, khi nạn nhân là người chưa thành niên hay người thành niên bị đặt dưới sự giám hộ theo luật, thì có cần có sự đồng ý của người đại diện theo luật của những người này.

Điều 2-11

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm và đăng ký với Ủy ban quốc gia thương binh và nạn nhân chiến tranh theo những điều kiện quy định bởi Nghị định của Chính phủ, thông qua Điều lệ của tổ chức mình muốn bảo vệ các lợi ích về tinh thần và danh dự của các thương binh, nạn nhân chiến tranh và hay những người hy sinh vì lợi ích của nước Pháp được thực hiện các quyền dân sự giành cho các bên dân sự liên quan đến việc làm mất mỹ quan hay làm phương hại lăng mộ, gây tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến các vật thể đó.
Điều 2-12

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm thông qua Điều lệ của tổ chức mình thể hiện mong muốn đấu tranh chống tội phạm giao thông hay giúp đỡ nạn nhân của loại tội phạm này, được thực hiện các quyền dân sự liên quan các tội ít nghiêm trọng ngộ sát hay không cố ý gây thương tích thực hiện trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khi việc truy tố đã được tiến hành bởi cơ quan công tố hay nạn nhân.

Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý bằng văn bản của nạn nhân, hoặc, khi nạn nhân là người chưa thành niên hay người thành niên bị đặt dưới sự giám hộ theo luật, thì có cần có sự đồng ý của người đại diện theo luật của những người này.
Điều 2-13

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm với chức năng luật định là bảo vệ và các loài động vật, được thực hiện các quyền giành cho các bên dân sự liên quan đến các tội phạm sử dụng bạo lực hay hành hạ động vật, cũng như tội cố ý sát sinh động vật quy định bởi Bộ luật hình sự. 
Điều 2-14

Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp thể hiện trong Điều lệ của tổ chức minh mong muốn bảo vệ tiếng Pháp và được công nhận theo Nghị định của Chính phủ được thực hiện các quyền dân sự liên đến việc vi phạm các quy định pháp luật để thi hành các điều 2, 3, 4, 6, 7 và 10 của Luật số 94-655 ngày 04/08/1994 điều chỉnh về việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp. 

Điều 2-15

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 76 Công báo ngày 10 tháng 3 
năm 2004)
Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp, với mục tiêu theo luật định để bảo vệ các nạn nhân trong các tai nạn trên phương tiện vận tải công cộng hay trong địa bàn hay địa điểm công cộng, hoặc bất động sản tư nhưng sử dụng làm khu dân cư hay cho mục đích chuyên dụng khác, gây ra hậu quả với một số nhất định nạn nhân, có thể, nếu được quy định theo mục đích trên, được thực hiện các quyền dân sự đối với các tai nạn khi việc truy tố đã được tiến hành bởi cơ quan công tố hay nạn nhân. 

Điều kiện mà hiệp hội được xét để thực hiện đối với nội dung đoạn thứ nhất điều luật này, sau khi tham khảo với ý kiến của cơ quan công tố về khả năng được họ là đại diện hay không, được xác định bởi Nghị định. 

Bất kỳ liên đoàn của các hiệp hội nào, đã được đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến khi xảy ra sự kiện, cũng như đã đăng ký với Bộ Tư pháp, theo các điều kiện quy định tại Nghị định của Chính phủ, và có mục đích là bảo vệ nạn nhân của các vụ tai nạn lớn, có thể thực hiện quyền của bên dân sự liên quan đến các vụ tai nạn lớn xảy ra trong các trường hợp miêu tả trong đoạn một, khi công tố viên hoặc bên bị thiệt hại đã khởi tố.
Điều 2-16

(Bổ sung bởi Luật số 96-392 ngày 13 tháng 5 năm 1996 Điều 19 Công báo ngày 14 tháng 5 năm 1996)


Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm, thông qua Điều lệ của mình mong muốn đấu tranh với tội sử dụng hoặc vận chuyển chất ma tuý có thể thực hiện quyền của bên dân sự liên quan đến các tội quy định tại các điều 222-34 đến 222-40 và điều 227-18 của Bộ luật hình sự, khi công tố viên hoặc bên bị thiệt hại đã khởi tố.
Điều 2-17

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 105 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

(Luật số 2001-504 ngày 12 tháng 6 năm 2001 Điều 22 Công báo ngày 13 tháng 6 năm 2001)

(Luật số 2004-800 ngày 6 tháng 8 năm 2004 Điều 31 Công báo ngày 7 tháng 8 năm 2004)


Bất kỳ hiệp hội dịch vụ công ích nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm cho đến ngày xảy ra tội phạm thông qua các văn bản của mình mong muốn bảo vệ và hỗ trợ cá nhân hoặc bảo vệ tự do của cá nhân hoặc nhóm có thể, khi các hành vi được thực hiện bởi một thể nhân hoặc pháp nhân trong khuôn khổ một phong trào hoặc tổ chức có việc kiến tạo là mục đích hoặc tác động, duy trì hoặc khai thác sự kiểm soát về thể chất hoặc tâm lý, thực hiện các quyền của bên dân sự liên quan đến các tội phạm chống lại loài người, cố ý hoặc vô ý xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ thể chất hoặc tâm thần của cá nhân, xâm phạm phẩm giá của cá nhân, gây nguy hiểm cho một người, vi phạm các quyền tự do cá nhân, vi phạm phẩm giá của một người, xâm phạm nhân cách, gây nguy hiểm cho người chưa thành niên hoặc làm hại tài sản quy định tại các điều 214-1 đến 214-4, 221-1 đến 221-6, 222-1 đến 222-40, 223-1 đến 223-15, 223-15-2, 224-1 đến 224-4, 225-5 đến 225-15, 225-17 và 225-18, 226-1 đến 226-23, 227-1 đến 227-27, 311-1 đến 311-13, 312-1 đến 312-12, 313-1 đến 313-3, 314-1 đến 314-3 và 324-1 đến 324-6 và 511-1-2 của Bộ luật Hình sự, các tội phạm về kinh doanh bất hợp pháp thuốc hoặc thiết bị y tế theo các điều L.4161-5 và L.4223-1 của Luật Sức khoẻ Công cộng, các tội quảng cáo gian dối, lừa đảo hoặc giả mạo giấy tờ quy định tại các điều L.121-6 và L.213-4 của Luật Người tiêu dùng.
Điều 2-18

(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 107 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm, thông qua các văn bản của mình mong muốn bảo vệ hoặc hỗ trợ các nạn nhân của các tai nạn hoặc bệnh tật công nghiệp có thể thực hiện các quyền của bên dân sự liên quan đến các tội phạm quy định tại các điều 221-6, 222-19 và 222-20 của Luật Hình sự trong hoạt động thương mại hoặc kinh doanh khi công tố viên hoặc bên bị thiệt hại đã khởi tố.

Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý của nạn nhân, hoặc, khi nạn nhân là người chưa thành niên, của người giữ quyền làm cha mẹ hoặc người đại diện pháp lý.

Điều 2-19

(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 108 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


Chi nhánh hiệp hội các thị trưởng đã đăng kí hợp pháp, trực thuộc Hiệp hội các Thị trưởng Pháp, và có Điều lệ đã được nộp ít nhất 5 năm, có thể thực hiện các quyền của bên dân sự trong toàn bộ các thủ tục tố tụng do thành viên hội đồng thành phố tiến hành liên quan đến các hành vi lăng mạ, khinh thường, đe doạ hoặc gây thương tích vì lý do nghề nghiệp của họ.


Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý nếu chứng minh được là đã có sự đồng ý của người có chức vụ do bầu cử.

Điều 2-20

(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 63 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Bất kì hiệp hội nào đã đăng ký hợp pháp ít nhất 5 năm đến ngày xảy ra các sự việc được nêu, thông qua Điều lệ của mình mong muốn bảo vệ các lợi ích vật chất và tinh thần của người thuê nhà, chủ nhà và người thuê trong các khu nhà chung cư, có thể thực hiện các quyền của bên dân sự trong các vụ án cố ý gây thương tích cho một người hoặc huỷ hoại, gây thiệt hại hoặc làm hư hỏng tài sản trái với các điều 222-1 đến 222-18 và 322-1 của Bộ luật Hình sự, khi bên bị thiệt hại hoặc công tố viên đã khởi tố, và khi tội phạm được thực hiện trong một khu nhà thuộc phạm vi mục đích của hiệp hội.

Tuy nhiên, đơn kiện của hiệp hội chỉ được thụ lý khi chứng minh được là đã có sự đồng ý của nạn nhân, hoặc, nếu nạn nhân là người chưa thành niên hoặc người đã thành niên đang chấp hành lệnh giám hộ, của người đại diện pháp lý của người này.

Điều 2-21

(Pháp lệnh số 2004-178 ngày 20 tháng 2 năm 2004 Điều 5 Công báo ngày 24 tháng 2 năm 2004)

(Luật số 2004-1343 ngày 9 tháng 12 năm 2004 Điều 78 XIV Công báo ngày 10 tháng 12 năm 2004)


Bất kì hiệp hội nào đã được phê chuẩn ít nhất 3 năm, có mục đích nghiên cứu và bảo vệ di sản khảo cổ quốc gia, có thể thực hiện các quyền được trao cho bên dân sự liên quan đến bất kì vấn đề nào bị xử phạt bởi khoản 3 và 4 điều 322-2 Bộ luật Hình sự gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến các lợi ích tập thể thuộc mục tiêu bảo vệ.

Một Nghị định của Chính phủ quy định các điều kiện theo đó các tổ chức đề cập tại đoạn trên có thể được phê chuẩn.

Điều-3
QuyÒn kiÖn d©n sù cã thÓ thùc hiÖn ®ång thêi víi thùc hiÖn viÖc truy tè vµ cïng tßa ¸n.

Cho phÐp bÊt kú nguyªn nh©n tõ viÖc thiÖt h¹i nµo, kÓ c¶ vËt chÊt, søc kháe hay tÝnh thÇn n¶y sinh tõ hµnh vi bÞ truy tè. 

Điều 4


Quyền kiện dân sự có thể được thực hiện độc lập với quyền công tố.


Tuy nhiên, phán quyết của toà án dân sự về bất kì đơn kiện nào bị đình chỉ cho đến khi có quyết định cuối cùng được tuyên dựa trên cơ sở việc truy tố khi việc truy tố nói trên đã được thực hiện.
Điều 4-1

(Bổ sung bởi Luật số 2000-647 ngày 10 tháng 7 năm 2000 Điều 2 Công báo ngày 11 tháng 7 năm 2000)


Việc không có trách nhiệm hình sự do lỗi vô ý trong phạm vi ý nghĩa của Điều 121-3 Bộ luật Hình sự không ngăn cản việc nộp đơn kiện trước toà án dân sự nhằm có được việc bồi thường thiệt hại theo điều 1382 Bộ luật Dân sự khi trách nhiệm dân sự theo điều đó được xác định, hoặc theo điều L.452-1 của Bộ luật An sinh Xã hội khi trách nhiệm chặt chẽ theo điều này được xác định.
Điều 6

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 4 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)


Việc truy tố với mục đích để trừng trị với một hình phạt nhất định được đình chỉ với lý do bị can chết, vì thời hiệu, ân xá, việc hủy bỏ của bộ luật hình sự, và án đã có hiệu lực.

Tuy nhiên, nếu việc truy tố dẫn đến bản án thể hiện có việc sai lệch trong bản án hoặc quyết định dẫn tới việc đình tố, việc truy tố có thể được phục hồi. Thời hiệu được tính lại từ khi bị đình chỉ từ thời điểm ra phán quyết hay quyết định cuối cùng cho đến thời điểm kết án người có tội làm sai lệch hay dùng tài liệu giả mạo làm sai lệch. 
Cũng có thể chấm dứt do quyết định không truy tố trong trường hợp pháp luật quy định, hoặc do việc đình chỉ truy tố có điều kiện. Điều này cũng giống với việc rút đơn kiện, khi đơn kiện này là điều kiện cần thiết cho việc truy tố.

Điều 7

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 72 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trừ trường hợp theo quy định tại Điều 213-5 Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy tố các tội nghiêm trọng là mười năm tính từ ngày tội phạm đó xảy ra, nếu không có quyết định điều tra hay truy tố.


Nếu trong thời gian đó có quyết định điều tra hay truy tố nói trên, thời hiệu là 10 năm tính từ ngày có các bước trên được thực hiện. Quy định này cũng được áp dụng đối với người không liên quan đến quyết định điều tra hoặc truy tố. 


Thời hiệu truy tố các tội nghiêm trọng quy định tại điều 706-47 khi được thực hiện đối với người chưa thành niên là 20 năm, và chỉ bắt đầu tính từ ngày họ đủ tuổi thành niên.
Điều-8

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 72 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Đối với tội ít nghiêm trọng, thời hạn truy tố là 3 năm và được thực hiện theo quy định của điều trên.


Thời hiệu truy tố các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 706-47 và được thực hiện đối với người chưa thành niên là 10 năm; đối với các tội quy định tại các điều 222-30 và 227-26 là 20 năm. Thời hiệu này chỉ bắt đầu tính từ ngày nạn nhân đủ tuổi thành niên.
Điều-9

Đối với tội vi cảnh thời hiệu truy tố là băm một năm và được thực hiện theo quy định tại điêu 7. 
Điều 10

Thời hiệu kiện vè dân sự tuân theo những quy định của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, không được kiên về dân sự trước khi xử lý về hình sự khi quyền công tố đã hết thời hiệu. 

Khi xét xử hình sự trên cơ sở quyết định khởi tố của Viện Công tố, Tòa hình sự có thể quyết định các vấn đề về dân sự nhưng phải áp dụng các quy định của pháp luật Tố tụng dân sự.

QUYỂN I

	THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ ĐIỀU TRA TƯ PHÁP
	Các điều từ 12 đến 230-5


THIÊN I

	CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM TRUY TỐ VÀ ĐIỀU TRA TƯ PHÁP
	Các điều từ 11 đến 11-1


Điều 11

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 96 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và không phương hại đến quyền bào chữa, thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra sơ bộ và điều tra của thẩm phán điều tra được tiến hành bí mật.

Mọi người tiến hành tố tụng có nghĩa vụ giữ bí mật nghề nghiệp theo những điều kiện và hình phạt theo Điều 226-13 và 226-14 của Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn việc phát tán thông tin không chính xác hoặc không hoàn chỉnh, hoặc nhằm dập tắt việc phá hoại sự thanh bình của công chúng, công tố viên cấp quận
 có thể, bằng văn bản của chính mình hoặc theo yêu cầu của toà án điều tra hoặc các bên, đề xuất các vấn đề một cách khách quan liên quan đến thủ tục tố tụng mà không đưa ra kết luận là liệu có hay không hoặc các cáo buộc đối với bị cáo là có đủ cơ sở hay không.”
Điều 11-1

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 75 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Được sự uỷ quyền của công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra, nếu thấy phù hợp, các yếu tố của tố tụng tư pháp đang diễn ra có thể được trao đổi với bất kì cơ quan hoặc tổ chức nào được thành lập vì mục đích này bằng một quyết định của Bộ trưởng Tư pháp ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến bộ trưởng hoặc các bộ trưởng liên quan, để tiến hành nghiên cứu hoặc điều tra kỹ thuật hoặc khoa học, đặc biệt là để giảm tai nạn, hoặc làm thuận lợi hơn việc đền bù cho các nạn nhân hoặc đền bù thiệt hại của họ. Đại diện của các cơ quan hoặc tổ chức này sau đó phải có nghĩa vụ giữ bí mật nghề nghiệp liên quan đến thông tin này, tuỳ vào các điều kiện và hình phạt quy định tại các điều 226-13 và 226-14 của Bộ luật Hình sự.
CHƯƠNG I
	CẢNH SÁT TƯ PHÁP
	Các điều từ 12 đến 29-1



MỤC I

	            CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
	Các điều từ 12 đến 15-3


Điều 12

Các sỹ quan, công chức và nhân viên cảnh sát tư pháp quy định trong Thiên này thực hiện nhiệm vụ cảnh sát tư pháp dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm.

Điều 13

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2001)


Trong phạm vi thẩm quyền của mỗi Tòa phúc thẩm, cảnh sát tư pháp chịu sự giám sát của Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm và sự kiểm tra của Tòa điều tra theo quy định tại Điều 224 và các điều tiếp theo.

Điều 14

Theo các quy định đặc biệt tại thiên này, cảnh sát tư pháp có nhiệm vụ khám phá các hành vi vi phạm luật hình sự, thu thập chứng cứ của những vi phạm này và xác định thủ phạm, trừ khi và cho đến khi đã tiến hành một cuộc điều tra tư pháp.


Khi đã tiến hành điều tra tư pháp thì phải thực hiện các trách nhiệm được các cơ quan điều tra tư pháp giao và tuân theo mệnh lệnh của họ.
Điều-15

Cảnh sát tư pháp bao gồm:

1) Sỹ quan cảnh sát tư pháp;

2) Nhân viên cảnh sát tư pháp và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp

3) Công chức và viên chức được pháp luật giao một số chức năng của cảnh sát tư pháp.
Điều 15-1
(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 8 I Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Các nhóm cơ quan hoặc đơn vị mà ở đó các sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp làm việc theo các mục 2 và 3 của chương này thực hiện các chức năng hiện có, thể thức thành lập các cơ quan hoặc đơn vị này và tiêu chí để ấn định khu vực thẩm quyền được quy định bởi Nghị định của Chính phủ căn cứ vào báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng liên quan. Thẩm quyền theo lãnh thổ của các cơ quan hoặc đơn vị này được thực hiện, theo các quy định đặc biệt trong Nghị định này, vừa ở trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia vừa ở một hoặc nhiều hơn các khu vực quốc phòng, hoặc từng phần của những khu vực này, hoặc đối với toàn bộ một cơ quan hành chính.

Điều 15-2

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 17 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


Việc điều tra hành chính liên quan đến ứng xử của một sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp khi thực hiện công vụ trong lực lượng cảnh sát tư pháp được tiến hành bởi sự phối kết hợp giữa Tổng Thanh tra của các Sở Tư pháp và cơ quan điều tra có thẩm quyền. Bộ trưởng Tư pháp có thể ra lệnh và theo đó thẩm phán hoặc công tố viên có thể chỉ đạo các cơ quan này.

Điều 15-3

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 17 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 201 V II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Cảnh sát tư pháp có nghĩa vụ tiếp nhận đơn khiếu nại của nạn nhân của các hành vi phạm tội quy định trong luật hình sự và chuyển giao chúng, nếu tình huống phát sinh, cho cơ quan hoặc nhóm cảnh sát tư pháp có thẩm quyền trong khu vực liên quan.

Toàn bộ khiếu nại đã nộp được ghi vào một báo cáo chính thức, và phải đưa ngay cho nạn nhân một giấy biên nhận. Nếu nạn nhân có yêu cầu, thì cũng đưa ngay cho họ một bản sao các báo cáo chính thức.

Khi khiếu nại đã nộp liên quan đến một người chưa xác định được danh tính, nạn nhân được thông báo là sẽ nhận được kết quả giải quyết khiếu nại từ công tố viên cấp quận nếu xác định được thủ phạm. [Ghi chú: đoạn này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2007]


MỤC II

	            SỸ QUAN CẢNH SÁT TƯ PHÁP
	Các điều từ 16 đến 19-1


Điều 16

Những người sau đây có địa vị của sỹ quan cảnh sát tư pháp:
1) Các thị trưởng và phó thị trưởng

2) Các sỹ quan quân cảnh, quân nhân quân cảnh đã phục vụ ít nhất 4 năm trong ngành, được Bộ Trưởng tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm sau khi nhận được ý kiến đồng ý của một ủy ban

3) Tổng thanh tra, Phó cục trưởng cảnh sát, kiểm tra viên trưởng, cảnh sát trưởng, công chức được bổ nhiệm vào ngạch chỉ huy nhóm cảnh sát quốc gia, công chức được đào tạo được bổ nhiệm chỉ huy nhóm cảnh sát quốc gia mà đã từng phục vụ ở vị trí này, được Bổ trưởng tư pháp và Bộ trưởng nội vụ quyết định bổ nhiệm sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của một ủy ban;

4) Công chức được chỉ định vào nhóm điều lệnh và kiểm tra của cảnh sát quốc gia đã phục vụ ít nhất ba năm trong cơ quan này, có tên gọi theo quyết định của Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ sau khi nhận được ý kiến đồng ý của một uỷ ban.


Thành phần của uỷ ban quy định tại các khoản từ 2 đến 4 được quyết định bằng một lệnh ban hành dựa trên báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp và các Bộ trưởng liên quan.

Công chức đề cập tại các khoản từ 2 đến 4 nói trên không thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cương vị cảnh sát tư pháp, cũng như không nhân danh trên vị trí này, trừ khi họ được bổ nhiệm vào một vị trí nhất định để thực hiện công việc này và tuân theo một quyết định giao việc riêng rẽ của công tố viên bên cạnh toà phúc thẩm. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao này bị tạm hoãn trong thời gian họ tham gia vào một đơn vị hoạt động giữ gìn trật tự xã hội. Nếu họ được điều động sang một cơ quan ngoài phạm vi thẩm quyền của Tòa phúc thẩm thì Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm nơi cơ quan mới đống trụ sở ra quyết định giao quyền thực hiện nhiệm vụ cảnh sát tư pháp.

Tuy nhiên, công chức đề cập trong khoản 4 nói trên có thể không nhận được sự công nhận  trừ khi họ gia nhập hoặc một cơ quan hoặc một nhóm cơ quan quy định tại điều 15-1 và có tên trong một danh sách được ấn định bởi một quyết định của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, hoặc gia nhập một nhóm được đề cập trong quy định tương tự.

Các điều kiện cho việc giao nhiệm vụ, truất quyền và tạm đình chỉ trong một thời hạn nhất định của việc nhận xét, đánh giá quy định trong các đoạn trên được ấn định bằng một Nghị định của Chính phủ căn cứ vào báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp và các Bộ trưởng khác liên quan.
Điều 16-1
Sau khi tống đạt quyết định tạm đình chỉ hoặc truất quyền thực hiện nhiệm vụ, trong thời hạn một tháng, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể yêu cầu Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm rút lại quyêt định đó. Viện trưởng Viện công tố phải xem xét trong thời hạn 1 tháng. Nếu Viện trưởng Viện công tố không thực hiện được coi như yêu cầu bị bác bỏ.

Điều 16-2

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày bác đơn yêu cầu quy định tại Điều trên, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể khiếu nại lên một ủy ban gồm 3 thẩm phán xét xử của Tòa phá án là Chánh tòa hoặc thẩm phán Tòa phá án. Hàng năm, Ủy ban thẩm phán tòa phá án chỉ định ba thẩm phán đặc trách công việc này và ba thẩm phán dự khuyết.

Chức năng công tố sẽ do Viện công tố bên cạnh Tòa phá án đảm nhận.

Điều 16-3

Ủy ban ra quyết định giải quyết khiếu nại không phải ghi lý do. Ủy ban tiến hành tranh luận và ra quyết định tại phiên họp kín. Tranh luận được tiến hành băng lời, người khiếu nại được trực tiếp trình bày ý kiến theo đề nghị của họ hoặc theo đề nghị của luật sư tư vấn của họ, những người khiếu nại cũng có thể nhờ luật sư tư vấn giúp đỡ.

Tổng thống, sau khi có ý kiến của Tham chính viện, ban hành Sắc lệnh quy định cụ thể thủ tục tố tụng trước Ủy ban giải quyết khiếu nại.

Điều 17

Sỹ quan cảnh sát tư pháp thực thi quyền hạn quy định tại Điều 14; nhận đơn khiếu nại và tố cáo, tiến hành điều tra sơ bộ theo quy định các Điều từ 75 – 78.

Đối với trưởng hợp phạm tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng, sỹ quan cảnh sát tư pháp thực thi những quyền hạn đặc biệt quy định tại các điều từ 53 đến 67.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp có quyền trực tiếp yêu cầu lực lượng cảnh sát khác hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Điều 18

(Luật số 75-285 ngày 24 tháng 4 năm 1975 Điều 2 Công báo ngày 25 tháng 4 năm 1975)

(Luật số 78-788 ngày 28 tháng 7 năm 1978 Điều 3 Công báo ngày 29 tháng 7 năm 1978)

(Pháp lệnh số 92-1149 ngày 02 tháng 11 năm 1992 Điều 20 Công báo ngày 16 tháng 11 năm 1992 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1993)

(Luật số 94-89 ngày 01 tháng 02 năm 1994 Điều 3 Công báo ngày 02 tháng 02 năm 1994 có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 1994)

(Luật số 95-125 ngày 08 tháng 02 năm 1995 Điều 54 Công báo ngày 09 tháng 02 năm 1995)

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 8 II Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 78 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các sỹ quan cảnh sát tư pháp có thẩm quyền trong phạm vi lãnh thổ nơi họ thực hiện các chức năng thông thường của mình.

Các sỹ quan cảnh sát tư pháp tạm thời đảm nhận một nhiệm vụ ngoài công việc thường xuyên có thẩm quyền lãnh thổ tương tự với các sỹ quan tư pháp của cơ quan mà họ tham gia.


Trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng quả tang, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tới khu vực tài phán của các toà án sơ thẩm cấp quận bên cạnh toà án hoặc các toà án mà họ phục vụ, nhằm tiếp tục việc điều tra và tiến hành thẩm tra, khám xét và bắt giữ. Vì mục đích của điều này, các khu vực tài phán của các toà án cấp quận nằm trong phạm vi của cùng một cơ sở được coi là tạo thành một quyền tài phán. Các khu vực tài phán của các toà án sơ thẩm cấp quận tại Paris, Nanterre, Bobigny và Créteil được coi là một khu vực đơn nhất.

Khi hành động theo một công văn yêu cầu tương trợ hoả tốc từ thẩm phán điều tra hoặc căn cứ vào việc trả lại tài sản do công tố viên quyết định trong quá trình điều tra sơ bộ của cảnh sát hoặc điều tra một tội quả tang, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tiến hành các hoạt động do thẩm phán hoặc công tố viên quy định trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Họ được yêu cầu phải có một sỹ quan cảnh sát tư pháp có thẩm quyền trong địa bàn đi kèm, nếu thẩm phán hoặc công tố viên ban hành thư yêu cầu hoặc trả lại tài sản quyết định như vậy. Công tố viên cấp quận với thẩm quyền theo lãnh thổ được thẩm phán hoặc công tố viên ra lệnh hoạt động thông báo về điều này.

Được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia liên quan, các sỹ quan cảnh sát tư pháp theo một thư yêu cầu tương trợ hoả tốc từ thẩm phán điều tra hoặc việc trả lại tài sản cho công tố viên cấp quận quyết định có thể tiến hành phỏng vấn trên lãnh thổ một Quốc gia khác.


Khi cần, căn cứ vào một đề nghị của các cơ quan hành chính, và nhận xét hoạt động từ công tố viên, họ có thể được quyền hành động trong cùng các giới hạn quyền tài phán như các sỹ quan cảnh sát tư pháp được điều đến để thay thế.


Các sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp thực hiện trách nhiệm trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc trong phạm vi các cơ sở được thiết kế để tiếp cận các phương tiện giao thông đó, có thẩm quyền hoạt động trên toàn bộ khu vực hoạt động của đơn vị mà họ đảm nhận, theo các điều kiện tại Nghị định của Chính phủ.
Điều 19

Sỹ quan cảnh sát tư pháp phải thông báo ngay cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm những tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh mà họ phát hiện được. Sau khi hoàn tất công việc, phải gửi ngay cho Viện trưởng Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm bản chính và bản sao có chứng thực tất cả các biên bản mà họ đã lập cũng như những văn bản và tài liệu liên quan. Nhưng đồ vật kê biên thuộc quyền xem xét của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tò sơ thẩm.
Người lập biên bản phải ghi rõ tư cách sỹ quan cảnh sát tư pháp của mình.

MỤC III

	            NHÂN VIÊN CẢNH SÁT TƯ PHÁP
	Các điều từ 16 đến 19-1


Điều 20
(Pháp lệnh số 60-529 ngày 04 tháng 6 năm 1960 Điều 2 Công báo ngày 08 tháng 6 năm 1960)

(Luật số 72-1226 ngày 29 tháng 12 năm 1972 Điều 19 Công báo ngày 30 tháng 12 năm 1972)

(Luật số 78-788 ngày 28 tháng 7 năm 1978 Điều 3 Công báo ngày 29 tháng 7 năm 1978)

(Luật số 85-1196 ngày 18 tháng 11 năm 1985 Điều 3-i, 3-ii và 8 Công báo ngày 19 tháng 11 năm 1985 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1986)

(Luật số 87-1130 ngày 31 tháng 12 năm 1987 Công báo ngày 01 tháng 01 năm 1988)

(Luật số 96-647 ngày 22 tháng 7 năm 1996 Điều 21 Công báo ngày 23 tháng 7 năm 1996)

(Luật số 2001-1062 ngày 15 tháng 11 năm 2001 Điều 13 Công báo ngày 16 tháng 11 năm 2001)


Những người sau giữ cương vị nhân viên cảnh sát tư pháp:

1) hiến binh không giữ cương vị sỹ quan cảnh sát tư pháp;


2) công chức được chỉ định giám sát và chỉ huy cảnh sát quốc gia không giữ cương vị sỹ quan cảnh sát tư pháp, cũng như các thực tập sinh thuộc cùng một đơn vị và trung uý cảnh sát tập sự;

3) công chức được chỉ định đến cơ quan thực thi và giám sát của cảnh sát quốc gia không giữ cương vị sỹ quan cảnh sát tư pháp, theo các quy định liên quan đến công chức được xem xét theo các khoản 4 và 5 dưới đây;

4) nhân viên cảnh sát đến từ các cựu đơn vị của các hạ sỹ quan và nhân viên cảnh sát của cảnh sát quốc gia được chỉ định là thực tập sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 1985, khi có ít nhất hai năm phục vụ với cương vị là nhân viên cảnh sát đủ tiêu chuẩn và đã qua các kỳ thi kiểm tra kỹ thuật theo các điều kiện ấn định bằng một Nghị định của Chính phủ, hoặc khi họ có các bằng cấp chuyên môn cho phép thăng tiến lên cấp cao hơn;

5) nhân viên cảnh sát đến từ các cựu đơn vị các điều tra viên cảnh sát được chỉ định là thực tập sinh trước ngày 01 tháng 3 năm 1979, khi họ có ít nhất hai năm phục vụ với cương vị một nhân viên cảnh sát đủ tiêu chuẩn và khi họ tuân theo các điều kiện chuyên môn quy định tại luật số 78-788 ngày 28 tháng 7 năm 1978 sửa đổi tố tụng hình sự liên quan đến cảnh sát tư pháp và bồi thẩm đoàn toà án đại hình
, hoặc khi vượt qua được các bài thi kiểm tra kỹ thuật theo các điều kiện ấn định bởi một Nghị định của Chính phủ, hoặc khi họ có chứng chỉ chuyên môn cho phép thăng tiến lên cấp cao hơn. 


Tuy nhiên, công chức đề cập tại các khoản từ 1 đến 5 nói trên có thể không thực hiện một cách hợp pháp các thẩm quyền có được với cương vị nhân viên cảnh sát tư pháp hoặc đảm nhận cương vị như vậy trừ khi họ được đặt vào vị trí liên quan đến việc thực hiện. Việc thực hiện các thẩm quyền này bị tạm hoãn trong thời gian họ tham gia, như là một đơn vị được thành lập, hoạt động nhằm duy trì trật tự xã hội.

Nhiệm vụ của một nhân viên cảnh sát tư pháp là:


- trợ giúp sỹ quan cảnh sát tư pháp thực hiện trách nhiệm của mình;


- chứng minh có sự tồn tại của các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh và tập hợp các hồ sơ chính thức liên quan đến chúng;


- tiếp nhận dưới hình thức các bản ghi chính thức các lời khai được gửi đến bởi bất kì người nào có trách nhiệm cung cấp đầu mối, chứng cứ, và thông tin liên quan đến các thủ phạm và đồng bọn của những tội phạm này.


Nhân viên cảnh sát tư pháp không có khả năng quyết định biện pháp giam giữ của cảnh sát.

Điều 20-1

(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 9 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Các sỹ quan đã nghỉ hưu của lực lượng cảnh sát quốc gia và hiến binh quốc gia giữ vị trí sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp trong quá trình phục vụ có thể giữ vị trí nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp khi được triệu tập là một phần của lực lượng cảnh sát quốc gia hoặc lực lượng hiến binh dự bị. Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng của điều này. Nó chỉ rõ các điều kiện về kinh nghiệm và bằng cấp được yêu cầu nhằm hưởng lợi từ vị thế của sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp theo điều này.
Điều 21

(Luật số 66-493 ngày 9 tháng 7 năm 1966 Điều 2 Công báo ngày 10 tháng7 năm 1966)

(Luật số 78-788 ngày 28 tháng 7 năm 1978 Điều 3 Công báo ngày 29 tháng 7 
năm 1978)

(Luật số 85-1196 ngày 18 tháng 11 năm 1985 Điều 4 và 8 Công báo ngày 
19 tháng 11 năm 1985 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1986)

1988)

(Luật số 97-1019 ngày 28 tháng 11 năm 1997 Điều 6 Công báo ngày 08 tháng 11 năm 1997) 
(Luật số 2001-1062 ngày 15 tháng 11 năm 2001 Điều 13 Công báo ngày 16 tháng 11 năm 2001)

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 90 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Những người sau là trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp:

1) công chức thuộc các lực lượng cơ động của cảnh sát quốc gia không đáp ứng đủ các điều kiện tại điều 20;


1 bis) tình nguyện viên phục vụ với cương vị nhân viên quân đội trong hiến binh;


1 ter) trợ lý sỹ quan an ninh được đề cập tại điều 36 Luật số 95-73 ngày 21 tháng 01 năm 1995 có định hướng liên quan đến an ninh;


1 quarter) nhân viên lực lượng tuần tra khu vực Paris;


2) nhân viên cảnh sát trưởng.


Nhiệm vụ của họ là:


- trợ giúp sỹ quan cảnh sát tư pháp thực hiện nhiệm vụ;


- báo cáo cấp trên bất kì tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh biết được.


Chứng minh có sự tồn tại các vi phạm pháp luật hình sự, phù hợp với mệnh lệnh của cấp trên, và thu thập thông tin nhằm xác định thủ phạm của các tội phạm này, tất cả những điều này nằm trong khuôn khổ và theo các nghi thức quy định bởi các luật đặc biệt hoặc tổ chức chuyên ngành.

Ghi chú bằng các hồ sơ chính thức về các tội vi cảnh theo Luật Giao thông, danh sách quy định tại Nghị định của Chính phủ.


Khi tập hợp một báo cáo chính thức về một tội phạm đã thực hiện, sỹ quan cảnh sát tư pháp cũng có thể chính thức nhận bất kì quan sát nào của người thực hiện tội phạm.

Điều 21-1

Nhân viên cảnh sát tư pháp và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp trong phạm vi thẩm quyền nơi họ thực hiện nhiệm vụ hàng ngày cũng như trong phạm vi thẩm quyền của sỹ quan cảnh sát tư pháp phụ trách đơn vị cảnh sát quốc gia hoặc đơn vị quân cảnh nơi họ được tạm thời được cử đến làm nhiệm vụ. Khi làm nhiệm vụ giúp đơ cho một sỹ quan cảnh sát tư pháp, họ có thẩm quyền trong phạm vi địa bàn nơi sỹ quan cảnh sát tư pháp đó thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 18.

Điều 21-2
(Bổ sung bởi Luật số 99-291 ngày 15 tháng 4 năm 1999 Điều 13 Công báo ngày 16 tháng 4 năm 1999) 

Không ảnh hưởng đến trách nhiệm với thị trưởng theo điều 21, nhân viên cảnh sát trưởng phải báo cáo ngay bất kì tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh nào được thông báo cho bất kì sỹ quan cảnh sát tư pháp nào của cảnh sát quốc gia hoặc hiến binh có thẩm quyền theo lãnh thổ.

Đồng thời gửi ngay báo cáo và hồ sơ chính thức cho thị trưởng và, thông qua các nhân viên của cảnh sát tư pháp đề cập tại khoản trên, cho công tố viên cấp quận.


MỤC IV

	            VIÊN CHỨC VÀ CÔNG CHỨC ĐẢM NHẬN MỘT SỐ CHỨC NĂNG CỦA CẢNH SÁT TƯ PHÁP
	


§1.  Kỹ sư, trưởng hạt và nhân viên kỹ thuật thủy-lâm và nhân viên bảo nông 

Điều 22


Kỹ sư, trưởng hạt, nhân viên kỹ thuật thủy lâm và nhân viên bảo nông lập biên bản xác nhận những tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh xâm pham đến các cơ sở lâm nghiệp hoặc cơ sở nông nghiệp.

Điều 23


Trưởng hạt, nhân viên kỹ thuật thủy-lâm và nhân viên bảo nổng của các xã truy tìm những vật bị mất tại những nơi chúng được chuyển đến và có quyền tạm giữ những vật đó


Tuy nhiên, họ chỉ được vào nhà, xưởng, sân liền kề và có tường rào cùng với một sỹ quan cảnh sát tư pháp. Sỹ quan cảnh sát tư pháp này bắt buộc phải đi cùng với họ và ký biên bản xác nhận sư việc mà họ đã chứng kiến.

Điều 24


Trưởng hạt, nhân viên kỹ thuật thủy-lâm và nhân viên bảo nông của các xã dẫn giải người phạm tội quả  tang đến cơ quan cảnh sát tư pháp.


Trưởng hạt và nhân viên kỹ thuật thủy-lâm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 22 có thể trực tiếp yêu cầu lực lượng công quyền trợ giúp. Nhân viên bảo nông có thể yêu cầu sự giúp đỡ của xã trưởng, phó xã hoặc cảu người chỉ huy đội quân cảnh; những người này không thể từ chối giúp đỡ.

Điều 25


Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, thẩm phán điều tra và sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể yêu cầu trưởng hạt, nhân viên kỹ thuật thủy-lâm và nhân viên bảo nông giúp đỡ.

Điều 26


Trưởng hạt và nhân viên kỹ thuật thủy-lâm nộp lên cấp trên các biên bản xác nhận các hành vi xâm phạm cơ sở lâm nghiệp.


Điều 27


Nhân viên bảo nông của xã nộp biên bản lên Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thông qua cảnh sát trưởng hoặc sỹ quan cảnh sát, thủ trưởng cơ quan bảo vệ trật tự công cộng của địa phưởng và, nếu không có cơ quan này thì thông qua đội trưởng đội hiến binh.


Việc nộp biên bản phải tiến hành chậm nhất trong thời hạn năm ngày, tính cả ngày lập biên bản xác nhận sự việc

§2. Công chức và viên chức cơ quan Nhà nước và công sở tự quản

Điều 28


Công chức và viên chức các cơ quan Nhà nước và công sở tự quản được pháp luật giao cho một số quyền hạn cảnh sát tư pháp, thực thi những quyền hạn này trong phạm vi quy định của các đạo luật đó

Điều 28-1

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 28 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2000) 
(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2001 Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001) 
(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 33 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004) 
(Luật số 2005-1550 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 18 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

I. Nhân viên hải quan loại A và B đặc biệt được chỉ định theo Lệnh của Bộ trưởng Tư pháp và Tài chính, phù hợp với tư vấn của một uỷ ban, thành phần và chức năng được quyết định theo một Nghị định của Chính phủ, có thể được uỷ quyền tiến hành điều tra tư pháp khi được yêu cầu bởi một công tố viên cấp quận hoặc theo một thư yêu cầu tương trợ của thẩm phán điều tra.


Để thực hiện nhiệm vụ quy định tại điều này, các nhân viên này có thẩm quyền hành động tại bất kì phần nào của lãnh thổ quốc gia.


Họ có thẩm quyền tìm kiếm và chứng minh:


1) các tội phạm theo Luật Hải quan;


2) các tội phạm liên quan đến thuế gián tiếp, lừa đảo VAT, và trộm cắp các sản phẩm văn hoá;


3) các tội phạm liên quan đến việc bảo vệ lợi ích tài chính của Liên minh Châu Âu;


4) các tội phạm quy định tại các điều từ L.2339-1 đến L.2339-11 và L.2339-11 của Bộ luật Quốc phòng;


5) các tội quy định tại các điều từ 324-1 đến 324-9 Bộ luật Hình sự;


6) các tội quy định tại các điều từ 716-9 đến 716-11 của Bộ luật Sở hữu Trí tuệ;


7) các tội liên quan đến các tội quy định tại các khoản từ 1 đến 6.


Tuy nhiên, theo các quy định tại khoản II, họ không có thẩm quyền hành động trong các vụ án buôn bán ma tuý.


II. Để khám phá và báo cáo các tội phạm theo các điều 222-34 đến 222-40 của Bộ luật Hình sự và các tội phạm liên quan, công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra có thẩm quyền theo lãnh thổ có thể tạo ra các đơn vị tạm thời bao gồm các sỹ quan cảnh sát tư pháp và nhân viên hải quan được lấy từ những người đề cập tại khoản I nói trên. Công tố viên hoặc thẩm phán điều tra đề cử người đứng đầu mỗi đơn vị mình tạo ra.


Các đơn vị tạm thời hành động dưới sự giám sát của công tố viên và thẩm phán điều tra chỉ huy theo các quy định của Bộ luật này. Họ có thẩm quyền trong bất kì phần nào của lãnh thổ quốc gia.


III. Huỷ bỏ.


IV. Để tiến hành điều tra tư pháp và nhận các nhiệm vụ tương trợ, nhân viên hải quan được chỉ định theo khoản I nói trên phải được uỷ quyền cá nhân bằng một quyết định của công tố viên trưởng.


Việc uỷ quyền này được tiến hành bởi công tố viên trưởng trước toà án phúc thẩm theo quyền tài phán của họ. Điều này được chuyển giao, đình chỉ hoặc rút lại theo các điều kiện ấn định bởi Nghị định của Chính phủ.


Trong vòng một tháng kể từ khi thông báo một quyết định đình chỉ hoặc rút lại việc uỷ quyền, nhân viên liên quan có thể yêu cầu công tố viên trưởng huỷ bỏ quyết định này. Công tố viên trưởng phải phán quyết trong vòng một tháng. Nếu không thực hiện điều này, sự im lặng được cho là từ chối yêu cầu. Trong vòng một tháng kể từ ngày từ chối yêu cầu, nhân viên liên quan có thể nộp đơn xin xem xét lại trước uỷ ban quy định tại điều 16-2. Thủ tục trước uỷ ban đó được quy định tại điều 16-3 và các nguyên tắc thi hành.

V. Để thực hiện các chức năng đề cập tại khoản I và II nói trên, nhân viên hải quan thực hiện theo chỉ đạo của công tố viên cấp quận, được giám sát bởi công tố viên trưởng và điều chỉnh bởi phòng điều tra nơi họ tiến hành nhiệm vụ, như quy định tại điều từ 224 đến 230.

VI. Nếu được công tố viên cấp quận yêu cầu, nhân viên hải quan đề cập tại khoản I và II nói trên tiến hành điều tra tư pháp, các điều 54 (đoạn hai và ba), 55-1, 56, 57 đến 62, 63 đến 67, 75 đến 78, được áp dụng.


Khi những nhân viên này hành động theo một thư yêu cầu tương trợ từ một thẩm phán điều tra, các điều từ 152 đến 155 cũng áp dụng.


Những nhân viên này có thể tuyên bố nơi ở của mình là trụ sở cơ quan mà họ làm việc.


Trong quá trình tố tụng được trao cho những nhân viên này theo một nghị định hoặc một thư yêu cầu tương trợ, quy định tại các điều từ 100 đến 100-7, 122 đến 136, 694 đến 695-3, 706-28, 706-30-1 và 706-73 đến 706-106 được áp dụng. Khi những nhân viên này đang hành động theo các điều 706-80 đến 706-87, họ cũng có thẩm quyền trong các vụ án về các tội phạm hải quan liên quan đến việc buôn lậu thuốc lá, đồ uống có cồn, (bao gồm rượu mạnh) và hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, cũng như các tội phạm quy định tại điều 415 Bộ luật Hải quan và các điều từ L.716-9 đến 716-11 của Luật Sở hữu Trí tuệ. Các nhân viên này có thể được trợ giúp bởi các cá nhân đề cập tại các điều 706 và 706-2 hành động theo thẩm quyền của công tố viên và thẩm phán.


Ngoại trừ nguyên tắc quy định tại đoạn 2 điều 343 của Luật Hải quan, quyền nộp đơn xin áp dụng các hình phạt tài chính có thể được thực hiện bởi công tố viên, trong khi áp dụng các quy định của điều này.

VII. Nhân viên hải quan đề cập tại khoản I và II nói trên được đặt dưới sự chỉ đạo hành chính của một thẩm phán theo các điều kiện quy định tại một Nghị định của Chính phủ.


VIII. Nhân viên hải quan đề cập tại khoản I và II nói trên không thể, với hình phạt huỷ bỏ, thực hiện bất kì quyền nào khác hoặc tiến hành bất kì hành động nào khác ngoài những gì được quy định cụ thể tại Luật này và trong bối cảnh các vấn đề mà họ được giao quyền tư pháp.
Điều 29
Nhân viên bảo vệ đã tuyên thệ có quyền lập biên bản xác nhận mọi tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh xâm phạm đến cơ sở mà họ có nhiệm vụ bảo vệ.

Những biên bản này được nộp hoặc gửi thẳng bằng thư bảo đảm cho Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm. Biên bản phải được gửi chậm nhất trong thời hạn ba ngày, kê cả ngày lập biên bản xác nhận sự việc. Quá thời hạn này, việc gửi biên bản ko còn hiệu lực. 
Điều 29-1

(Bổ sung bởi Luật số 2005-157 ngày 23 tháng 02 năm 2005 Điều 176 I Công báo ngày 24 tháng 02 năm 2005) 

Nhân viên bảo vệ tư nhân được giao nhiệm vụ bởi chủ sở hữu tài sản hoặc bất kì người nào khác có quyền đối với tài sản là họ có trách nhiệm bảo vệ. Họ phải được uỷ quyền bởi quận trưởng nơi có tài sản được chỉ định theo nhiệm vụ.

Những người sau có thể không được uỷ quyền hành động như các nhân viên bảo vệ tư:


1) Các cá nhân có hành vi không tương thích với việc thực hiện hành động này, đặc biệt là nếu họ không đáp ứng được các điều kiện về phẩm chất đáng kính và đạo đức được yêu cầu, liên quan cụ thể đến các đề mục tại giấy chứng nhận số 2 của hồ sơ hình sự hoặc trong dữ liệu cá nhân trên thư mục máy tính đề cập tại điều 21 Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 về an ninh nội địa;


2) các cá nhân không đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật về khuynh hướng, quy định bởi một Nghị định của Chính phủ, được yêu cầu để đảm nhận vị trí này;


3) các nhân viên đề cập tại các điều 15 (khoản 1 và 2) và 22;


4) các thành viên hội đồng quản trị của các hiệp hội giao nhiệm vụ cho họ, cũng như chủ sở hữu hoặc người khác nắm giữ các quyền tài sản đối với tài sản.


Các điều kiện áp dụng điều này, và cụ thể là các điều kiện có được sự uỷ quyền, các điều kiện theo đó việc uỷ quyền có thể bị đình chỉ hoặc rút lại, các điều kiện cho việc tuyên thệ làm bảo vệ, các nhân tố chính của trang phục và điều kiện thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ.

CHƯƠNG I bis

	THẨM QUYỀN CỦA TỈNH TRƯỞNG, BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP
	


Điều 30

(Huỷ bỏ bởi Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993)

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 63 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 

Bộ trưởng Tư pháp tiến hành các chính sách truy tố được Chình phủ quyết định. Người này đảm bảo việc áp dụng thống nhất trong toàn lãnh thổ quốc gia.


Vì những mục đích này, người này gửi những chỉ thị chung về truy tố cho các công tố viên thuộc các văn phòng công tố.


Người này có thể thông báo các vi phạm pháp luật hình sự biết được cho công tố viên trưởng, và giao nhiệm vụ cho người này, bằng các chỉ thị văn bản gắn với hồ sơ vụ án, tiến hành khởi tố hoặc yêu cầu khởi tố, hoặc chuyển giao cho toà án có thẩm quyền những lệnh bằng văn bản này mà Bộ trưởng thấy là phù hợp.
Điều 31
Viện công tố thực hiện quyền công tố và yêu cầu áp dụng pháp luật.

Điều 32

Viện Công tố có đại diện ở mỗi Tòa hình sự.

Viện công tố tham dự các cuộc tranh luận của Hội đồng xét xử; tất các các quyết định của Tòa được tuyên với sự có mặt của Viện công tố.

Viện công tố bảo đảm việc thi hành các quy định của Tòa án.

Điều 33.

Viện công tố phải đưa ra những kết luận bằng văn bản phù hợp với các chỉ thị đã nhận theo các quy định tại các Điều 36,37 và 44. Viện công tố có quyền tự do trình bày những nhận xét bằng lời đảm bảo lợi ích của đạt được công lý.
Điều 34
Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm hoặc Phó Viện trưởng thừa ủy quyền của Viện trưởng đại diện cho Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm, Tòa Đại hình được lập ra tại Tòa phúc thẩm và phải tuân theo các quy định tại Điều 105, Bộ luật lâm nghiệp và Điều 446, Bộ luật nông nghiệp. Trong cùng những điều kiện như trên, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có thể đại diện cho Viện công tố bên cạnh các Tòa đại hình khác thuộc thẩm quyền của Tòa phúc thẩm.

Điều 35.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm chịu trách nhiệm giám sát việc áp dụng pháp luật hình sự trong toàn bộ địa bàn theo thẩm quyền của mình

Vì mục đích này, hàng tháng Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm phải gửi Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm báo cáo tình hình giải quyết các vụ việc trong địa bàn theo thẩm quyền của mình.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có quyền trực tiếp yêu cầu lực lượng công quyền trợ giúp khi thực hiện các chức năng của mình.
Điều 36

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 65 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 

Công tố viên trưởng
 có thể, bằng các chỉ thị văn bản gắn với hồ sơ vụ án, chỉ đạo công tố viên cấp quận
 khởi tố, hoặc yêu cầu khởi tố, chuyển cho toà án có thẩm quyền các yêu cầu mà công tố viên trưởng thấy phù hợp.
Điều 37

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 65 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 

Công tố viên trưởng có thẩm quyền đối với toàn bộ các công tố viên
 trong khu vực quyền tài phán của toà án phúc thẩm.
Điều 38

Sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp chịu sự giám sát của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm. Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có thể yêu cầu sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp thu thập mọi thông tin cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý hành chính tư pháp. 
Điều 39

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 III Công báo ngày 27 tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005) 

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể tự mình hoặc thông qua cấp phó là các công tố viên đại diện trước toà án cấp quận, theo các quy định tại điều 105 Luật Rừng và điều 446 Luật Nông thôn.

Người này cũng có thể tự mình hoặc thông qua cấp phó là các công tố viên đại diện trước toà án đại hình được thành lập tại địa hạt của toà án cấp quận.

Theo cách tương tự, người này tự mình hoặc thông qua đại diện là các công tố viên đại diện trước toà án cảnh sát
 hoặc toà án cấp cơ sở
 theo các điều kiện quy định tại điều 45 Luật này.


GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Tuy nhiên, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày đó vẫn thuộc quyền tài phán của các toà án này.
Điều 40

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 74 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm nhận đơn khiếu nại, tố cáo và quyết định cách thức giải quyết, theo các quy định tại điều 40-1.


Tất cả các nhà chức trách, cán bộ hoặc công chức, trong khi thực hiện nhiệm vụ, biết được sự tồn tại của một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng có nghĩa vụ thông báo ngay cho công tố viên trưởng cấp sơ thẩm về tội phạm và chuyển cho công tố viên này thông tin liên quan, báo cáo hoặc tài liệu chính thức.
Điều 40-1

(Bổ sung bởi Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 64 Công báo ngày 10 tháng 9 năm 2002) 
(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 67 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 
(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 68 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004) 

Khi thấy rằng các tình tiết được chuyển đến phù hợp với các quy định tại điều 40 cấu thành một tội phạm được thực hiện bởi một người biết được danh tính và nơi ở, và không có quy định pháp lý ngăn cản việc thi hành của công tố viên, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có quyền tài phán theo lãnh thổ quyết định liệu có phù hợp:

1) khởi tố;


2) hoặc tiến hành các biện pháp tố tụng thay thế việc khởi tố, phù hợp với các quy định tại các điều 41-1 hoặc 41-2;


3) hoặc khép lại vụ án mà không làm gì thêm, khi các tình huống cụ thể liên quan đến việc thực hiện tội phạm biện minh cho điều này.

Điều 40-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 68 Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004) 
(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 207 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2007) 

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm thông báo cho người khiếu nại và nạn nhân, nếu xác định được những người này, cũng như những người hoặc cơ quan đề cập tại đoạn hai điều 40, về bất kì việc khởi tố cũng như các biện pháp thay thế nào đã được quyết định do hậu quả của khiếu nại hoặc thông báo của những người này.

Khi thủ phạm của tội phạm đã được xác định nhưng công tố viên trưởng cấp sơ thẩm quyết định khép lại vụ án mà không hành động gì thêm, người này cũng thông báo cho họ về quyết định của mình, và chỉ ra những lý do thực tế và pháp lý biện minh cho hành động này. [GHI CHÚ có hiệu lực đến 30 tháng 12 năm 2007.]


Nếu người này quyết định khép lại vụ án mà không hành động gì thêm, người này cũng thông báo cho họ quyết định của mình, và chỉ ra những lý do thực tế và pháp lý biện minh cho hành động này. [GHI CHÚ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2007.]

Điều 40-3

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 68 Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004) 

Bất kì ai đã thông báo một tội phạm cho công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể nộp đơn kháng cáo đến công tố viên trưởng cấp phúc thẩm nếu, sau khi có thông báo của người này, có quyết định khép lại vụ án mà không làm gì thêm. Công tố viên trưởng cấp phúc thẩm có thể, theo các điều kiện quy định tại điều 36, chỉ thị cho công tố viên trưởng cấp sơ thẩm khởi tố. Nếu thấy là kháng cáo là không có căn cứ, người này thông báo cho bên liên quan về điều này.
Điều 40-4

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 67 Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004) 

Khi nạn nhân mong muốn thực hiện các quyền của bên dân sự và yêu cầu chỉ định một luật sư sau khi được thông báo về quyền này theo khoản 3 các điều 53-1 và 75, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, được sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp thông báo, khi đã quyết định khởi tố, thông báo ngay cho chủ tịch Đoàn luật sư về điều này.

Nếu không phải như vậy, người này thông báo cho nạn nhân, khi nói với họ là vụ án đã bị loại bỏ, là có thể trực tiếp yêu cầu chủ tịch Đoàn luật sư nếu vẫn có ý định đòi bồi thường cho những thiệt hại phải chịu.

Điều 41

(Pháp lệnh số 58-1296 ngày 23 tháng 12 năm 1958 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 12 năm 1958 có hiệu lực từ ngày 02 tháng 3 năm 1959)

(Luật số 81-82 ngày 02 tháng 02 năm 1981 Điều 38 Công báo ngày 03 tháng 02 năm 1981)

(Luật số 89-461 ngày 06 tháng 7 năm 1989 Điều 1 Công báo ngày 08 tháng 7 năm 1989)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993 Điều 5 và 6 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 2 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 102 & 123 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 3 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 1 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2002)

(Luật số 2003-1119 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Điều 80 Công báo ngày 27 tháng 11 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 128I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm trực tiếp tiến hành hoặc cho tiến hành mọi công việc cần thiết để truy tìm và truy tố các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.


Để đạt mục đích này, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm chỉ đạo các hoạt động cảu sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp trong phạm vi thẩm quyền của Tòa án.

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm giám sát các biện pháp tạm giam của cảnh sát. Người này đến thăm các địa điểm nơi giam giữ phạm nhân bất kì khi nào thấy cần và ít nhất mỗi năm một lần; người này lưu giữ một hồ sơ liệt kê số lượng và mức độ thường xuyên của việc kiểm tra được tiến hành tại các địa điểm khác nhau.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có tất cả các quyền hạn và đặc quyền cảu sỹ quan cảnh sát tư pháp quy định ại Mục 2, Chương I, Thiên I,  Quyển này, cũng như quy định pháp luật hình sự khác. 


Trong trường hợp phạm tội quả tang, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thực thi các quyền quy định tại Điều 68. 

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm cũng có thể yêu cầu, nếu có, sự hỗ trợ của cơ quan quản chế hình sự và hoà nhập xã hội, hoặc cơ quan giáo dưỡng có thẩm quyền, hoặc của bất kì ai được nhận xét theo các điều kiện quy định tại điều 81, đoạn 6, nhằm kiểm tra tài liệu, gia đình và địa vị xã hội của người liên quan. Trong trường hợp khởi tố người đã thành niên dưới 21 tuổi tại thời điểm thực hiện tội phạm mà hình phạt không vượt quá 5 năm tù, và tố tụng được tiến hành theo thủ tục rút gọn quy định tại các điều từ 395 đến 397-6 hoặc thủ tục mặc cả thú tội sơ bộ quy định tại các điều từ 495-7 đến 495-13 các yêu cầu này phải được đưa ra trước bất kì yêu cầu tạm giam trước khi xét xử nào. Trừ các tội phạm tại các điều 19 và 27 Pháp lệnh số 45-2658 ngày 2/11/1945 về điều kiện và nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Pháp, trong trường hợp truy tố các tội phạm dẫn đến việc ra lệnh cấm người nước ngoài vào lãnh thổ Pháp mà người này tuyên bố, trước bất kì toà án nào đã thụ lý vụ án, là mình thuộc một trong các tình huống quy định tại các điều 131-30-1 hoặc 131-30-2 của Bộ luật Hình sự, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm không thể đề nghị cấm họ vào lãnh thổ Pháp trừ khi trước đó họ đã cam kết, tuỳ từng trường hợp, với sỹ quan cảnh sát tư pháp, cơ quan quản chế hình sự và hoà nhập xã hội, cơ quan bảo vệ trẻ em có thẩm quyền, hoặc một người khác đủ tiêu chuẩn theo Điều 81, đoạn 6, kiểm tra tính chính xác của tuyên bố của người này.

Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm cũng có thể cầu viện đến một hiệp hội giúp đỡ và hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm đã tham gia vào một thoả thuận với những người quản lý toà án cấp phúc thẩm nhằm cung cấp sự giúp đỡ cho nạn nhân của tội phạm.
Điều 41-1

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985 Điều 2 và 94 Công báo ngày 31 tháng 12 năm 1985 có hiệu lực từ 01/2/1986)

(Luật số 87-962 ngày 30 tháng 11 năm 1987 Điều 10 Công báo ngày 01 tháng 
12 năm 1987)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 6 
năm 1999)

(Luật số 2003-495 ngày 12 tháng 6 năm 2003 Điều 6 IX Công báo ngày 13 tháng 6 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 69, 70 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 36 I Công báo ngày 13 
tháng 12 năm 2005)

(Luật số 2006-399 ngày 01 tháng 4 năm 2006 Điều 12 Công báo ngày 05 
tháng 4 năm 2006)


Khi thấy rằng một biện pháp như vậy chắc chắn sẽ đảm bảo việc đền bù thiệt hại của nạn nhân, hoặc kết thúc rắc rối phát sinh từ tội phạm hoặc đóng góp vào việc tái hoà nhập người phạm tội, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể, trực tiếp hoặc bằng việc sử dụng trung gian là một sỹ quan cảnh sát tư pháp, hoặc một đại diện hoặc trung gian làm việc cho công tố viên trưởng cấp sơ thẩm:

1) lưu ý người phạm tội về các trách nhiệm theo luật;


2) đưa người phạm tội đến một tổ chức nghề nghiệp, y tế hoặc xã hội. Biện pháp này có thể khiến người phạm tội phải thực hiện, với chi phí do người này tự trả, một khoá đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc với một tổ chức hoặc cơ quan trong lĩnh vực y tế, xã hội hoặc nghề nghiệp khác, và có thể bao gồm một khoá học về tư cách công dân. Trong trường hợp thực hiện tội phạm trong khi đang lái xe mô tô, biện pháp này có thể bao gồm việc yêu cầu người phạm tội tham gia khoá học về nhận thức an toàn giao thông với chi phí do người này tự trả;


3) yêu cầu người phạm tội cải thiện tình trạng của người này theo bất kì luật và quy định nào;

4) yêu cầu người phạm tội bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra;


5) với sự đồng ý của các bên, tiến hành dàn xếp giữa người phạm tội và nạn nhân;

6) trong trường hợp tội phạm được thực hiện đối với vợ hoặc chồng, đối tác chưa lập gia đình hoặc đối tác trong một thoả ước đoàn kết dân sự, hoặc đối với con cái của những người này, yêu cầu người phạm tội phải tránh xa nơi ở hoặc cư trú của cặp vợ chồng này và, nếu phù hợp, yêu cầu người này không xuất hiện tại nơi ở hoặc cư trú này hoặc vùng lân cận, cũng như, nếu cần, đưa người này đến trung tâm điều trị tâm thần, xã hội hoặc y tế; các quy định tại khoản 6 này cũng áp dụng khi tội phạm được thực hiện bởi chồng/vợ cũ hoặc đối tác không lập gia đình của nạn nhân, hoặc bởi người đã từng tham gia một thoả ước đoàn kết dân sự, nơi ở được hiểu là nơi ở của nạn nhân.

Các thủ tục quy định tại điều này không tính vào thời hiệu truy tố. Trong trường hợp việc dàn xếp thành công, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm hoặc trung gian hoà giải làm việc cho người này lập hồ sơ chính thức về điều này, có chữ ký của người này và các bên, được đưa một bản sao. Nếu người phạm tội đã tiến hành bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, thì nạn nhân có thể, sau khi xem hồ sơ chính thức, yêu cầu hoàn trả số tiền này, theo thủ tục ra lệnh trả tiền, theo các nguyên tắc quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự Mới.

Khi những biện pháp này không được tiến hành do hành vi của người phạm tội, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể, trừ khi các tình tiết mới được đưa ra ánh sáng, đình chỉ việc truy tố theo các điều kiện, hoặc truy tố. 

Điều 41-2

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 6 
năm 1999)

(Luật số 2001-1062 ngày 15 tháng 11 năm 2001 Điều 54 Công báo ngày 16 
tháng 11 năm 2001)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 36 Công báo ngày 10 
tháng 9 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 69, 70 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 8 I Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 36 I Công báo ngày 13 
tháng 12 năm 2005)

(Luật số 2006-399 ngày 01 tháng 4 năm 2006 Điều 12 II Công báo ngày 05 
tháng 4 năm 2006)


Trước khi truy tố, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể đề nghị, trực tiếp hoặc thông qua một người được uỷ quyền, tạm đình chỉ có điều kiện việc truy tố một người đã thành niên thừa nhận đã thực hiện bất kì tội phạm ít nghiêm trọng hoặc các tội phạm ít nghiêm trọng nào có hình phạt chính là phạt tiền hoặc phạt tù không quá 5 năm, cũng như, nếu phù hợp, bất kì tội vi cảnh hoặc các tội vi cảnh liên quan nào, bao gồm một hoặc nhiều các lệnh sau:

1) việc trả một khoản tiền phạt để dàn xếp cho Ngân khố quốc gia. Số tiền, không được vượt quá 3.750 Euro hoặc một nửa số tiền phạt tối đa của tội phạm, được ấn định phù hợp với mức độ trầm trọng của các tình tiết cũng như thu nhập và chi phí của người này. Có thể trả dần phù hợp với một lịch trả tiền do công tố viên trưởng cấp sơ thẩm ấn định trong thời hạn không quá một năm;

2) việc giao nộp cho Quốc gia này đồ vật được sử dụng hoặc có ý định thực hiện tội phạm, hoặc là sản phẩm của tội phạm;


3) việc giao nộp phương tiện, để có thể bị tạm giữ, trong thời hạn tối đa 6 tháng;


4) việc giao nộp bằng lái xe của người phạm tội cho văn phòng thư kí của toà án quận trong thời hạn tối đa 6 tháng;


5) việc giao nộp giấy phép đi săn của người phạm tội cho văn phòng thư kí của toà án quận trong thời hạn tối đa 6 tháng;


6) lao động công ích tối đa 6 giờ, trong thời hạn tối đa 6 tháng;


7) hoàn thành khoá đào tạo tối đa ba tháng hoặc kinh nghiệm làm việc với một tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực ý tế, xã hội hoặc chuyên ngành khác, trong thời hạn không quá 18 tháng;

8) cấm việc ký séc ngoài những gì cho phép người nhận độc quyền rút tiền từ người kí hoặc séc được chứng nhận, và cấm sử dụng thẻ thanh toán, tối đa 6 tháng;


9) cấm xuất hiện tại nơi hoặc các nơi thực hiện tội phạm, và do công tố viên trưởng cấp sơ thẩm chỉ định, tối đa 6 tháng, trừ nơi cư trú của người này;

10) cấm gặp gỡ hoặc đón tiếp nạn nhân hoặc các nạn nhân của tội phạm, do công tố viên trưởng chỉ định, hoặc liên hệ với họ, trong thời hạn không quá 6 tháng;


11) cấm gặp gỡ hoặc đón tiếp đồng phạm hoặc đồng bọn, do công tố viên trưởng cấp sơ thẩm chỉ định, hoặc liên hệ với họ, tối đa 6 tháng;


12) cấm rời lãnh thổ quốc gia, và giao nộp hộ chiếu tối đa 6 tháng;


13) hoàn thành, với chi phí do người này tự trả nếu phù hợp, một khoá học về quyền và nghĩa vụ của công dân;


14) trong trường hợp một tội phạm được thực hiện với vợ/chồng, người cùng chung sống hoặc đối tác trong một thoả ước đoàn kết dân sự, hoặc đối với con cái của người này hoặc con cái của vợ/chồng, người cùng chung sống hoặc đối tác trong một thoả ước đoàn kết dân sự, yêu cầu là người phạm tội cư trú ngoài nơi ở hoặc nơi cư trú của cặp vợ/chồng này và, nếu phù hợp, yêu cầu là người này không xuất hiện tại nơi ở hoặc nơi cư trú này hoặc khu vực lân cận, cũng như, nếu cần, là người này phải điều trị tâm thần, sức khoẻ hoặc xã hội; các quy định tại đoạn 14 cũng được áp dụng khi tội phạm được thực hiện bởi bất kì vợ/chồng cũ, người cùng chung sống hoặc đối tác trong một thoả ước đoàn kết dân sự, nơi ở nói trên của nạn nhân.

Khi nạn nhân được xác định, và trừ khi người phạm tội chứng minh được là thiệt hại đã được đền bù, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm phải đề nghị với người phạm tội là người này đền bù thiệt hại do tội phạm của mình gây ra trong thời hạn không quá 6 tháng. Người này thông báo cho nạn nhân đề nghị này.


Đề nghị của công tố viên trưởng cấp sơ thẩm đối với việc tạm đình chỉ có điều kiện có thể cho người phạm tội biết thông qua sỹ quan cảnh sát tư pháp. Điều này được thực hiện dưới hình thức quyết định bằng văn bản có chữ ký của công tố viên, ghi rõ bản chất và định lượng của các biện pháp được đề nghị và xác nhận trong hồ sơ.

Việc tạm đình chỉ có điều kiện có thể được đề nghị tại một trung tâm công cộng để được tư vấn pháp lý.


Người được đề nghị tạm đinh chỉ có điều kiện được thông báo là có thể được trợ giúp bởi một luật sư trước khi đồng ý với đề nghị của công tố viên trưởng cấp sơ thẩm. Việc đồng ý được ghi vào hồ sơ chính thức. Bản sao hồ sơ chính thức được đưa cho người này.


Khi người phạm tội đồng ý với các biện pháp được đề nghị, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm chuyển cho Chánh toà án quận đơn xin phê chuẩn việc tạm đình chỉ có điều kiện. Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm thông báo cho người phạm tội về điều này và, khi cần, nạn nhân. Chánh toà án quận có thể xem xét người phạm tội và việc tạm đình chỉ, các biện pháp được quyết định có hiệu lực ngay; nếu không, đề nghị là vô hiệu. Quyết định của Chánh toà án quận, được thông báo cho người phạm tội và, khi cần, nạn nhân, không được phép kháng cáo.


Khi người này không chấp nhận việc tạm đình chỉ có điều kiện hoặc khi, sau khi đồng ý, người này không thực hiện đầy đủ các biện pháp được quyết định, hoặc khi việc phê chuẩn được yêu cầu bởi đoạn trên không được đưa ra, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm quyết định hành động kế tiếp trong vụ án. Trong trường hợp truy tố và kết án, phải ghi lại, khi phù hợp, công việc đã hoàn thành và số tiền đã được người phạm tội chi trả.

Các hành động liên quan đến việc ban hành hoặc thi hành việc tạm đình chỉ có điều kiện có hiệu lực tạm đình chỉ thời hạn quy định cho việc truy tố.


Thực hiện việc tạm đình chỉ có điều kiện loại trừ việc truy tố. Tuy nhiên, nó không phủ định quyền của bên dân sự được ban hành lệnh triệu tập trước toà án cải tạo theo các điều kiện quy định tại Bộ luật này. Toà án, gồm duy nhất một thẩm phán thực hành các quyền được Chánh án trao, chỉ phán quyết các khía cạnh dân sự của vụ án, bằng việc thẩm tra hồ sơ, được đưa ra thảo luận.

Trong trường hợp người có trách nhiệm được lệnh trả tiền đền bù thiệt hại cho nạn nhân, thì nạn nhân, sau khi xem phán quyết hợp thức hoá quyết định, được quyền yêu cầu khôi phục các khoản tiền này, theo thủ tục đối với các lệnh trả tiền, phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự mới.


Bất kì việc tạm đình chỉ có điều kiện nào đã được tiến hành được ghi vào giấy chứng nhận số 1 của hồ sơ hình sự của người phạm tội.


Các quy định của điều này không áp dụng cho người chưa thành niên dưới 18 tuổi, cũng như vụ án có các tội phạm liên quan đến báo chí, các tội tự sát không tự nguyện hoặc các tội phạm chính trị.

Chánh án toà án quận có thể chỉ định, nhằm tập hợp đầy đủ cấu thành tội phạm, bất kì thẩm phán nào của toà án cũng như bất kì thẩm phán cấp cơ sở nào hoạt động trong khu vực của toà án.


Các điều kiện cho việc áp dụng điều này được ấn định bằng một Nghị định của Chính phủ.

Điều 41-3
(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 6 
năm 1999)

(Pháp lệnh số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000 Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 36 Công báo ngày 10 
tháng 9 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 71II Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 8 II Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Tạm đình chỉ có điều kiện cũng áp dụng cho các tội vi cảnh.

Bằng lái xe và giấy phép đi săn có thể chỉ bị tạm đình chỉ trong 3 tháng, lao động công ích có thể không quá 30 giờ trong thời hạn tối đa 3 tháng, và thời hạn cấm phát hành séc có thể không quá 3 tháng. Các biện pháp quy định tại các khoản từ 9 đến 12 điều 41-2 không được áp dụng. Biện pháp quy định tại khoản 6 điều trên không áp dụng cho các tội vi cảnh mức từ một đến bốn. Điều tương tự cũng áp dụng cho các biện pháp quy định tại các khoản từ 2 đến 5 và 8 của điều này, trừ khi tội vi cảnh bị xử phạt bởi các hình phạt phụ quy định tại các khoản từ 1 đến 5 điều 131-16 Bộ luật Hình sự.


Việc áp dụng biện pháp hợp thức hoá việc dàn xếp, tuỳ thuộc vào bản chất của tội vi cảnh, được đưa ra trước thẩm phán của toà án cảnh sát hoặc trước thẩm phán toà án cấp cơ sở, trừ khi thẩm phán cấp cơ sở được chánh án toà án chỉ định để hợp thức hoá toàn bộ việc tạm đình chỉ có điều kiện liên quan đến các tội vi cảnh.


GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Tuy nhiên, bất kì vụ án nào được toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở thụ lý hợp pháp trước ngày này thuộc quyền tài phán của những toà án này.

Điều 41-4

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 1 Công báo ngày 24 tháng 6 
năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 126I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)


Khi không có toà án nào thụ lý, hoặc toà án liên quan sử dụng hết quyền tài phán mà không quyết định việc trả lại tài sản, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm hoặc công tố viên trưởng cấp phúc thẩm có thẩm quyền quyết định, bằng văn bản của mình hoặc theo đơn, về việc trả lại tài sản không bị tranh chấp nghiêm trọng về quyền sở hữu.

Không có việc trả lại tài sản khi tài sản chắc chắn gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản hoặc khi một quy định cụ thể việc tiêu huỷ các đồ vật bị tạm giữ tư pháp. Quyết định không trả lại tài sản tiến hành dựa trên một trong những căn cứ hoặc vì bất kì lý do nào khác, cho dù bằng văn bản của chính những cơ quan này, do công tố viên trưởng cấp sơ thẩm hoặc công tố viên, có thể bị khiếu nại trong vòng một tháng kể từ khi được thông báo bằng một đơn do người liên quan nộp cho toà án cải tạo hoặc bộ phận kháng cáo hình sự, phán quyết ngay tại phòng.

Khi việc trả lại đồ vật không được yêu cầu hoặc quyết định trong vòng 6 tháng kể từ ngày quyết định xử lý vấn đề, hoặc từ quyết định mà toà án cuối cùng thụ lý đã loại bỏ quyền tài phán, các đồ vật không được trả lại trở thành tài sản quốc gia, theo các quyền của bên thứ ba. Điều tương tự là trường hợp khi chủ sở hữu, hoặc khi người mà việc trả lại tài sản được cho phép, không nhận tài sản trong vòng 2 tháng kể từ khi được tống đạt thông báo tại nơi ở để đến nhận tài sản. Các đồ vật có thể được trả lại có thể gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản khác trở thành tài sản quốc gia, theo các quyền của bên thứ ba, khi quyết định không trả lại tài sản không còn được phép kháng cáo, hoặc khi phán quyết hoặc quyết định từ chối việc trả lại tài sản có hiệu lực cuối cùng.
Điều 42

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, khi thi hành nhiệm vụ, có quyền trực tiếp yêu cầu sự trợ giúp của lực lượng công quyền.
Điều 43

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 125 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 36II Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)


Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thẩm quyền là người ở nơi thực hiện tội phạm, người có quyền tài phán ở nơi cư trú của một trong những người bị nghi nghờ là đã tham gia vào việc thực hiện tội phạm, và người có quyền tài phán ở nơi một trong những người này bị bắt, cho dù việc bắt này được dựa trên các căn cứ khác, và người có quyền tài phán nơi tạm giam những người nói trên, cho dù việc bắt này dựa trên những căn cứ khác.

Khi công tố viên trưởng cấp sơ thẩm nhận được các tình tiết cho thấy sự dính líu (cả với tư cách là thủ phạm hoặc nạn nhân) của một thẩm phán toà án cảnh sát, một luật sư, công chức hoặc cán bộ cấp bộ, thành viên của hiến binh quốc gia, công chức trong lực lượng cảnh sát, hải quan hoặc trại giam hoặc bất kì ai khác giữ quyền lực công hoặc thực hiện một nhiệm vụ dịch vụ công, người có liên hệ thường xuyên, do trách nhiệm hoặc vị trí của người này, với thẩm phán hoặc các cán bộ thuộc toà án, công tố viên trưởng cấp phúc thẩm có thể bằng văn bản của chính mình, hoặc bằng lệnh của công tố viên trưởng cấp sơ thẩm và theo yêu cầu của bên liên quan, chuyển giao tố tụng cho công tố viên trưởng cấp sơ thẩm tại toà án sơ thẩm gần nhất trong phạm vi khu vực toà án phúc thẩm. Toà án này theo đó có thẩm quyền lãnh thổ giải quyết vụ án, không ảnh hưởng đến các quy định tại các điều 52, 382 và 522. Phán quyết của công tố viên trưởng cấp phúc thẩm cấu thành biện pháp hành chính tư pháp không được phép kháng cáo.
Điều 44

(Pháp lệnh số 58-1296 ngày 23 tháng 12 năm 1958 Điều 1 Công báo ngày 24 
tháng 12 năm 1958 có hiệu lực từ 02 tháng 3 năm 1959)

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 IV Công báo ngày 27 tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thẩm quyền đối với các công tố viên làm việc tại các toà án cảnh sát và toà án cấp cơ sở trong phạm vi khu vực tài phán. Người này có thể thông báo cho họ về các tội vi cảnh mà mình biết và chỉ thị cho họ truy tố. Người này cũng có thể, nếu phù hợp, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra tư pháp.

GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của các toà án này.

Điều 45

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 V, VI Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm bên cạnh toà án quận đại diện truy tố trước toà án cảnh sát đối với các tội vi cảnh thuộc loại 5. Nếu thấy phù hợp người này cũng có thể đại diện trước toà án cảnh sát và toà án cấp cơ sở bất kì vấn đề nào thay thế cho cảnh sát trưởng thường xuyên thực hiện những chức năng này.

Tuy nhiên, trong trường hợp các tội phạm rừng thuộc thẩm quyền của toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở, trách nhiệm của công tố viên được thực hiện bởi một kỹ sư quản lý lâm nghiệp và thuỷ lợi, hoặc bởi quận trưởng hoặc nhân viên kỹ thuật, người được chỉ định bởi cơ quan quản lý rừng và thuỷ lợi.


GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của các toà án này.

Điều 46

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 V, VI Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Khi cảnh sát trưởng không thể tham dự, công tố viên trưởng cấp phúc thẩm chỉ định trong thời hạn một năm một hoặc nhiều người thay thế được chọn trong số các cảnh sát trưởng, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc công an cư trú trong quyền tài phán theo lãnh thổ của toà án quận.

Trong các trường hợp ngoại lệ và khi tuyệt đối cần thiết cho việc tổ chức xét hỏi, thẩm phán của toà án đối với các tội vi cảnh có thể đề nghị thị trưởng nơi có địa điểm của toà án cấp cơ sở, hoặc một trong những cấp phó của người này, thực hiện trách nhiệm của công tố viên.


GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của các toà án này.

Điều 47

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 V, VIII Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Nếu có nhiều cảnh sát trưởng nơi có trụ sở của toà án cấp cơ sở, công tố viên chỉ định người thực hiện trách nhiệm của công tố viên.

GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của các toà án này.

Điều 48

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 8 I Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)

(Luật số 2005-47 ngày 26 tháng 01 năm 2005 Điều 9 V, VIII Công báo ngày 27 
tháng 01 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2005)


Nếu không có cảnh sát trưởng tại nơi có trụ sở của toà án cấp cơ sở, công tố viên trưởng cấp phúc thẩm chỉ định để thực hiện trách nhiệm của công tố viên một cảnh sát trưởng, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc công an cư trú trong phạm vi quyền tài phán theo lãnh thổ của toà án quận hoặc, nếu không thực hiện điều này, thuộc phạm vi này của một toà án quận kế bên có địa điểm tại quận đó.

GHI CHÚ: Luật số 2005-47, điều 11: Các quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi công bố. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền tài phán của các toà án này.


MỤC V

	            VĂN PHÒNG CỤC MÁY TÍNH QUỐC GIA VỀ TỐ TỤNG TƯ PHÁP         
	Điều 48-1


Điều 48-1

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 75 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Cục máy tính quốc gia về tố tụng tư pháp là một hệ thống máy vi tính đặt dưới thẩm quyền của một thẩm phán hoặc công tố viên, và bao gồm toàn bộ thông tin được đăng ký liên quan đến các khiếu nại và tố cáo do công tố viên trưởng cấp sơ thẩm và thẩm phán điều tra tiếp nhận và hành động đáp lại, và được thiết kế để làm thuận lợi việc quản lý và tiến hành tố tụng tư pháp bởi toà án có thẩm quyền, thông tin cho nạn nhân và kiến thức trao đổi giữa các toà án tiến hành tố tụng liên quan đến cùng các cáo buộc hoặc cá nhân, và cụ thể là tránh việc truy tố trùng lặp nhiều lần.

Hệ thống này cũng nhằm khai thác thông tin được thu thập nhằm mục đích nghiên cứu số liệu thống kê.


Cụ thể là, dữ liệu được đăng ký tại cục máy tính quốc gia về tố tụng tư pháp gồm:


1) ngày, địa điểm và tiêu chuẩn pháp lý của các tình tiết;


2) họ và tên, ngày và nơi sinh hoặc tên cơ quan công tác của những người dính líu, nếu biết;


3) thông tin liên quan đến các quyết định về việc truy tố, tiến trình điều tra, tố tụng để ra phán quyết, và các điều kiện thực thi hình phạt;


4) thông tin liên quan đến địa vị pháp lý, trong tiến trình tố tụng, của người dính líu, bị truy tố hoặc kết án.

Thông tin có trong cục máy tính quốc gia về tố tụng tư pháp được bảo quản trong thời hạn 10 năm từ lần sửa đổi cuối cùng được ghi lại, hoặc, là thời hạn quy định cho việc truy tố nếu thời hạn này dài hơn hoặc, khi có việc kết tội, khi hết thời hạn quy định cho việc thi hành án.


Phụ thuộc vụ án, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, thẩm phán điều tra, thẩm phán toà án vị thành niên, thẩm phán thi hành án, hoặc thư kí toà án hoặc những người đủ tiêu chuẩn khác hỗ trợ những thẩm phán này tại toà án có thẩm quyền theo lãnh thổ có trách nhiệm ghi lại thông tin liên quan đến tố tụng do mỗi cơ quan tiến hành.

Thông tin này được trực tiếp gửi đến công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, thẩm phán điều tra, thẩm phán toà án vị thành niên và thẩm phán thi hành án của tất cả các toà án, cũng như thư ký hoặc người khác đủ tiêu chuẩn trợ giúp những thẩm phán này, hoàn toàn vì mục đích giải quyết tội phạm hoặc các tiến hành tố tụng.


Cũng trực tiếp gửi đến công tố viên trưởng cấp sơ thẩm và thẩm phán điều tra của quyền tài phán đề cập tại các điều 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 và 706-108 giải quyết toàn bộ các thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền theo lãnh thổ mở rộng của họ.

Cũng trực tiếp chuyển đến công tố viên trưởng cấp phúc thẩm để xử lý tố tụng mà toà án phúc thẩm thụ lý theo điều 35 và 37.


Trừ trường hợp dữ liệu không mang tính cá nhân được khai thác vì các mục đích thống kê hoặc thông tin liên quan đến điều 11-1, thông tin có trong cục máy tính quốc gia về tố tụng tư pháp chỉ được chuyển đến các cơ quan tư pháp. Khi điều này liên quan đến một cuộc điều tra đang tiến hành theo các quy định tại điều 11.


Nghị định của Chính phủ, dựa trên ý kiến của Uỷ ban Quốc gia về Bảo vệ Dữ liệu, quyết định các điều kiện áp dụng điều này và cụ thể là các điều kiện theo đó những người liên quan có thể thực hiện các quyền của mình được tiếp cận.
Chương III

DỰ THẨM

Điều 49.

Thẩm phán điều tra chịu trách nhiệm tiến hành điều tra theo quy định tại Chương I, Thiên III.

Thẩm phán điều tra không thể tham gia xét xử các vụ án hình sự mà mình đã điều tra với tư cách thẩm phán điều tra; nếu tham gia, bản án sẽ vô hiệu

Điều 50.

Thẩm phán điều tra được chỉ định trong số các thẩm phán của Tòa án, theo các thể thức phân công thẩm phán xét xử.

Trong trường hợp cần thiết, một thẩm phán khác có thể được cử tạm thời làm thẩm phán điều tra theo những thể thức tương tự cùng với thẩm phán điều tra đã được cử theo quy định của khoản 1 điều này.
Tại quyết định phân công thẩm phán, Chánh án thứ nhất cũng có thể quyết định giao cho thẩm phán ấy tạm thời làm thẩm phán điều tra theo đúng các quy định trên đây.

Nếu thẩm phán điều tra vắng mặt, bị ốm hoặc vì lý do khác không đảm đương được công việc thẩm phán điều tra, Tòa sơ thẩm theo thẩm quyền rộng cử một trong số các thẩm phán của Tòa án thay thế.

Điều 51

Thẩm phán điều tra chỉ có thể bắt đầu tiến hành điều tra sau khi có văn bản yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc có đơn yêu cầu khởi tố và xin đứng nguyên đơn dân sự của người bị hại theo quy định tại các điều 80 và 86.
Trong trường hợp phạm trọng tội hoặc phạm pháp quả tang, thẩm phán điều tra thực hiện các quyền theo quy định tại Điều 72.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, Thẩm phán điều tra có quyền trực tiếp sự trợ giúp của cơ quan công quyền. 

Điều 52

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 111 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Thẩm phán điều tra có thẩm quyền là thẩm phán điều tra nơi xảy ra tội phạm, nơi cư trú của một tỏng những người bị tình nghi đã tham gia thực hiện tội phạm hay nơi một trong những người này bị bắt, ngay cả khi họ bị bắt vì một nguyên nhân khác, và thẩm phán điều tra nơi một trong những người này bị tạm giam,  cho dù việc tạm giam này là vì một lý do khác.
Điều 53

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 11 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 111 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trọng tội hoặc tội ít nhiêm trọng đang được thực hiện hoặc với mới được thực hiện là tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng quả tang. Cũng coi là trọng tội hoặc tội ít nghiêm trọng quả tang, nếu ngay sau khi hành vi phạm tội xảy ra, người bị tình nghi còn đang bị quần chúng tri hô và đuổi theo hoặc bị bắt trong khi mang tang vật hoặc những dấu vết cho phép suy đoán họ đã tham gia thực hiện tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng.

Sau khi khám phá một tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng quả tang, việc điều tra được tiến hành theo chỉ đạo của công tố viên trưởng cấp sơ thảm theo các điều kiện quy định tại Chương này có thể kéo dài trong 8 ngày không gián đoạn.


Khi các hoạt động điều tra cần thiết cho việc khám phá sự thật liên quan đến một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị xử phạt bằng một hình phạt ít nhất 5 năm tù không thể bị trì hoãn, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể quyết định kéo dài việc điều tra, theo các điều kiện tương tự, tối đa là 8 ngày.

Điều 53-1

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 104 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)


Sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp thông báo cho nạn nhân, sử dụng bất kì phương tiện giao tiếp nào, về quyền của họ:

1) có được việc đền bù thiệt hại phải chịu;


2) thực hiện các quyền của bên dân sự nếu việc khởi tố đã được công tố viên thực hiện hoặc trực tiếp chỉ ra thủ phạm trình diện trước toà án có thẩm quyền hoặc nộp khiếu nại chính thức trước thẩm phán điều tra;

3) nếu họ muốn thực hiện quyền của bên dân sự được trợ giúp bởi một luật sư theo sự lựa chọn của họ, hoặc theo yêu cầu của họ, bởi một luật sư do chủ tịch đoàn luật sư chỉ định thuộc toà án có thẩm quyền, chi phí do nạn nhân chịu, trừ khi họ được trợ giúp pháp lý, hoặc được bảo hiểm bảo hộ pháp lý chi trả;


4) được trợ giúp bởi một cơ quan thuộc một hoặc nhiều hơn các cơ quan địa phương hoặc một nạn nhân được hiệp hội trợ giúp nạn nhân phê chuẩn;

5) chuyển giao vụ án, nếu phù hợp, cho uỷ ban về đền bù thiệt hại cho các nạn nhân của tội phạm, khi tội phạm thuộc phạm vi tha miễn quy định tại các điều 706-3 và 706-14.
Điều 54

Trong trường hợp tội nghiêm trọng quả tang, sỹ quan cảnh sát tư pháp được báo tin phải thông báo ngay cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm biết và phải đến nơi xảy ra tội phạm để tiến hành các công việc xác minh cần thiết.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp giám sát việc bảo quản các dấu vết có thể bị tiêu hủy và mọi thứ cần thiết cho việc xác định sự thật. Sỹ quan cảnh sát tư pháp tịch biên vũ khí và công cụ đã dung để thực hiện tội phạm cũng như mọi thứ bị nghi là kết quả của hành vi phạm tội.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp đưa những vật bị tịch biên cho người bị nghi đã tham gia thực hiện tội nghiêm trọng để yêu cầu xác nhận, nếu họ có mặt.

Điều 55

Ở địa điểm nơi xảy ra tội nghiêm trọng, tất cả những người không có thẩm quyền không được làm thay đổi hiện trường hoặc lấy đi bất cứ thứ gì, trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ tang vật; nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền theo quy định về tội vi cảnh loại 4.

Tuy nhiên trọng trường hợp đặc biệt, vẫn có thể được phép thay đổi hiện trường hoặc lấy đi vật gì đó để đảm bảo an ninh, vệ sinh công cộng hoặc chăm sóc người bị hại.
Điều 55-1

(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 30 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 109 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tiến hành hoặc giám sát việc lấy các mẫu ngẫu nhiên từ bất kì ai có thể cung cấp thông  tin về tội phạm liên quan, hoặc từ bất kì ai có lí do hợp lý để nghi ngờ là người này đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm, nhằm tiến hành các thí nghiệm khoa học và kỹ thuật so sánh chúng với các dấu vết hoặc đầu mối có được vì mục đích điều tra.

Người này tiến hành hoặc giám sát các biện pháp ghi lại các đặc điểm nhận dạng, và cụ thể là lấy dấu vân tay, dấu bàn tay hoặc các bản ảnh cần thiết để đưa vào các hồ sơ liên quan của cảnh sát, và cung cấp thêm thông tin cho họ, theo các quy định áp dụng cho hồ sơ liên quan.

Việc từ chối, bởi một người tồn tại bất kì lý do xác đáng nào nghi ngờ là người này đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm, tuân theo các thủ tục đề cập tại các đoạn một và hai và do sỹ quan cảnh sát tư pháp ra lệnh tiến hành, bị xử phạt tù một năm và phạt tiền 15.000 Euro.

Điều 56

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 04 tháng 6 năm 1960 Điều 2 Công báo ngày 08 tháng 6 năm 1960)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 22 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2001-1168 ngày 11 tháng 12 năm 2001 Điều 18 Công báo ngày 12 
tháng 12 năm 2001)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 79 I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 Điều 41 Công báo ngày 22 
tháng 6 năm 2004)


Khi loại tội nghiêm trọng là những tội mà chứng cứ chứng minh có thể được thu thập bằng việc tịch biên giấy tờ, tài liệu, dữ liệu điện tử hoặc các đồ vật khác thuộc sở hữu của những người có vẻ là liên quan đến tội nghiêm trọng hoặc sở hữu những giấy tờ, thông tin hoặc đồ vật gắn liền với tội phạm, sỹ quan cảnh sát tư pháp đến ngay nơi ở của những người này để khám xét, và lập một báo cáo chính thức liên quan đến việc này.
Chỉ có sũy quan cảnh sát tư pháp và những người quy định tại điều 57 cũng những người mà sỹ quan cảnh sát tu pháp trưng dụng theo điều 60 có quyền xem xét các giấy tờ và tài liệu trước khi tịch biên.

Tuy nhiên trước đó sỹ quan cảnh sát tư pháp có nghĩa vụ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo tôn trọng bí mật nghề nghiệp và các quyền bào chữa.

Mọi đồ vật và tài liệu tịch biên phải được kiểm kê và niêm phong ngay lập tức. Nhưng nếu việc kiểm kê tại chỗ gặp khó khăn thì những đồ vật, tài liệu ấy sẽ được tạm thời niêm phong kín, cho đến khi tiến hành kiểm kê và niêm phong chính thức. Phải tiến hành công việc này với sự có mặt của những người đã chứng kiến việc khám xét theo đúng quy định của Điều 57. Việc tịch biên bất kì dữ liệu điện tử nào cần thiết cho việc khám phá sự thật được tiến hành bởi thẩm phán, cả bằng việc nắm giữ chất liệu vật chất của dự liệu này hoặc bản sao dữ liệu được tiến hành với sự có mặt của những người này khi tịch biên.

Nếu làm một bản sao, thì theo lệnh của công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, bất kì dữ liệu điện tử nào mà việc sở hữu hoặc sử dụng là bất hợp pháp hoặc nguy hiểm cho an toàn của người và tài sản có thể bị xoá vĩnh viễn khỏi bất kì chất liệu vật chất nào không được đưa vào lưu trữ tư pháp.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp chỉ tịch biên các đồ vật tài liệu cần thiết cho việc xác định sự thật của vụ án khi được sự đồng ý của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm. Khi việc tịch biên liên quan đến tiền, kim loại quý hiếm, tài sản hoặc chứng khoán, việc gìn giữ nguyên vẹn những thứ này là không cần thiết cho việc khám phá sự thật, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm có thể ra lệnh gửi những thứ này vào Văn phòng Lưu giữ hoặc Ngân hàng quốc gia Pháp.

Khi việc tịch biên liên quan đến tiền xu hoặc tiền giấy euro giả, sỹ quan cảnh sát tư pháp phải gửi ít nhất mỗi loại một mẫu tiền giấy hoặc tiền xu nghi ngờ là giả cho phòng thí nghiệm quốc gia được uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ này, để phân tích và nhận dạng. Phòng thí nghiệm quốc gia có thể mở niêm phong chính thức. Cơ quan này viết một bản kê trong một báo cáo đề cập đến bất kì việc mở hoặc mở lại những niêm phong này. Khi hoàn tất những hoạt động này, báo cáo và đồ vật được niêm phong được chuyển đến tận tay thư kí toà án phù hợp. Việc chuyển giao này được ghi trong một báo cáo chính thức.


Các quy định của đoạn trên không áp dụng khi chỉ có một mẫu duy nhất của một loại tiền giấy hoặc tiền xu bị nghi ngờ và cần thiết cho việc khám phá sự thật.


Nếu chúng cho thấy khả năng cung cấp thông tin về các đồ vật, tài liệu hoặc dữ liệu điện tử bị tịch biên, người có mặt khi tiến hành tịch biên có thể bị sỹ quan cảnh sát tư pháp giữ lại hiện trường việc tịch biên trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành những hoạt động này.
Điều 56-1

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985 Điều 10 & 94 Công báo ngày 31 tháng 12 năm 1985 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993 Điều 7 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 44 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 37 Công báo ngày 13 
tháng 12 năm 2005)


Việc khám xét văn phòng luật sư hoặc nơi cư trú của người này chỉ có thể do thẩm phán hoặc công tố viên tiến hành và với sự có mặt của Chủ nhiệm Đoàn luật sư hoặc đại diện của người này, sau khi có quyết định bằng văn bản và nêu rõ lý do của thẩm phán hoặc công tố viên này, trong đó chỉ rõ bản chất của tội phạm hoặc các tội phạm liên quan đến việc khám xét, lý do và mục đích khám xét. Thẩm phán hoặc công tố viên ngay từ đầu phải tiết lộ cho chủ nhiệm đoàn luật sư hoặc đại diện của người này biết nội dung quyết định. Chỉ có duy nhất thẩm phán hoặc công tố viên và chủ nhiệm đoàn luật sư hoặc đại diện của người này được thông báo về tài liệu tìm thấy trong quá trình khám xét nhằm tính đến khả năng tịch biên chúng. Những tài liệu này có thể bị tịch biên liên quan đến các tội phạm ngoài những tội được đề cập trong quyết định nói trên. Các quy định tại đoạn này được thực thi với hình phạt huỷ bỏ
.

Thẩm phán hoặc công tố viên tiến hành khám xét có trách nhiệm đảm bảo là nó không ảnh hưởng đến quyền tự do tiến hành nghề nghiệp luật sư.

Chủ nhiệm hoặc đại diện của người này có thể phản đối việc tịch biên tài liệu mà thẩm phán hoặc công tố viên có ý định tiến hành nếu thấy nó không theo quy tắc. Tài liệu sau đó được niêm phong chính thức. Điều này được ghi vào một hồ sơ chính thức chỉ rõ việc phản đối của chủ nhiệm hoặc đại diện của người này, không được đưa vào làm một phần của hồ sơ tố tụng. Khi các tài liệu khác đã bị tịch biên trong quá trình khám xét mà không bị phản đối, hồ sơ chính thức được tách khỏi yêu cầu tại điều 57. Hồ sơ chính thức này và tài liệu được niêm phong được chuyển cho thẩm phán giám sát và tự do cùng với bản gốc và bản sao hồ sơ.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được tài liệu, thẩm phán giám sát và tự do ra một phán quyết có lý do về việc phản đối, phán quyết này không được phép kháng cáo.


Vì mục đích này, phải xét hỏi thẩm phán hoặc công tố viên tiến hành khám xét và, khi cần, công tố viên trưởng cấp sơ thẩm và cả luật sư tại các văn phòng bị khám xét và chủ nhiệm hoặc người đại diện của người này. Có thể mở niêm phong với sự có mặt của những người này.


Khi người này thấy không cần thiết phải tịch biên tài liệu, thẩm phán giám sát và tự do ra lệnh trả lại ngay và tiêu huỷ hồ sơ chính thức ghi lại các sự kiện và, khi cần, huỷ bỏ bất kì dẫn chiếu nào đến tài liệu đó hoặc nội dung của nó xuất hiện trong hồ sơ chính thức của vụ án.

Trong các trường hợp khác, người này ra lệnh đưa tài liệu và bản ghi chính thức tạo thành hồ sơ chính thức. Quyết định của người này không cấm các bên yêu cầu toà án xét xử hoặc phòng điều tra, nếu phù hợp, huỷ bỏ việc tịch biên.


Các quy định tại điều này cũng áp dụng cho việc khám xét được tiến hành tại văn phòng của Đoàn luật sư hoặc các văn phòng thực hiện việc trả tiền của luật sư. Trong những trường hợp này, trách nhiệm trao cho thẩm phán giám sát và tự do được thực hiện bởi chánh án toà án quận người phải thông báo trước khi khám xét. Điều này cũng áp dụng tương tự cho việc khám xét các văn phòng hoặc nơi ở của chủ tịch Đoàn luật sư.

Điều 56-2

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993 Điều 55 Công báo ngày 05 tháng 01 
năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)


Chỉ có thẩm phán hoặc công tố viên mới có quyền ra lệnh khám xét trụ sở của một cơ quan báo chí hoặc phát thanh, truyền hình nhưng phải đảm bảo là việc điều tra này không vi phạm quyền tự do thực hiện nghề nghiệp của phóng viên và không gây trở ngại hoặc trì hoãn việc truyền thông mà không có lý do chính đáng. 
Điều 56-3

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 44 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000)


Việc khám xét văn phòng của một bác sỹ, công chứng viên, luật gia hoặc thừa phát lại có thể được ra lệnh bởi một thẩm phán hoặc công tố viên và với sự có mặt của người có trách nhiệm đối với tổ chức hoặc đoàn thể nghề nghiệp nơi người này công tác, hoặc với sự có mặt của đại diện của người này.
Điều 57-1

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 17 1º Công báo ngày 19 
tháng 3 năm 2003)


Sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp dưới sự giám sát của họ có thể, trong quá trình tịch biên được tiến hành theo các điều kiện quy định bởi Bộ luật này, truy cập bất kì dữ liệu nào liên quan đến việc điều tra đang diễn ra được lưu trong một hệ thống máy tính được thiết lập trong phạm vi các cơ sở nơi tiến hành việc tịch biên hoặc trong một hệ thống máy tính khác, với điều kiện là dữ liệu có thể truy cập hoặc sẵn có cho hệ thống ban đầu.

Khi biết trước là dữ liệu có thể truy cập hoặc sẵn có cho hệ thống ban đầu được lưu trong một hệ thống máy tính khác đặt bên ngoài lãnh thổ Pháp, thì sỹ quan cảnh sát tư pháp tiến hành thu thập, theo các điều kiện cho việc truy cập quy định tại bất kì thoả thuận quốc tế nào hiện có hiệu lực.


Dữ liệu có thể được truy cập theo các điều kiện của điều này có thể được sao chép sang bất kì phương tiện trung gian nào. Bất kì thiết bị lưu trữ máy tính nào có thể bị tịch biên và đặt tại kho tư pháp theo các điều kiện quy định tại Bộ luật này.

Điều 57

Ngoài nghĩa vụ quy định tại điều trên (Điều 56) về tôn trọng bí mật nghề nghiệp và quyền bào chữ việc khám xét quy định tại điều trên cần phải được tiến hành với sự có mặt của chủ nhà tại nơi khám xét.

Trong trường hợp chủ nhà không thể chứng kiến, sỹ quan cảnh sát tư pháp phải yêu cầu họ chọn và chỉ định một người đại diện. Nếu họ không chọn và chỉ định người đại diện, sỹ quan cảnh sát tư pháp sẽ chọn hai người làm chứng ngoài số nhân viên dưới quyền của sỹ quan cảnh sát tư pháp.

Biên bản khám xét phải được lập theo quy định tại Điều 66 và phải có chữ ký của những người nêu tại điều này. Nếu họ từ chối ký, phải ghi rõ điều đó vào văn bản.

Điều 58

(Pháp lệnh số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000 Điều 3 Công báo ngày 22 
tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)


Tuỳ thuộc vào sự cần thiết của cuộc điều tra, bất kì việc trao đổi hoặc tiết lộ một tài liệu bị tịch biên trong quá trình khám xét cho một người không có tư cách pháp lý để thẩm tra, tiến hành mà không có sự uỷ quyền của người bị điều tra tư pháp hoặc những người kế nhiệm của người này, hoặc chữ ký hoặc địa chỉ của tài liệu, bị xử phạt tiền 4.500 euro và phạt tù đến 2 năm.
Điều 59.

Trừ khi có tiếng hô hoán từ trong nhà hoặc trừ các trường hợp ngoại lệ theo luật định, không được khám nhà trước sáu giờ và sau hai mười mốt giờ.

Nếu không các tuân thủ các quy định tại các Điều 56, 56-1, và tại điều này thi việc khám nhà sẽ bị vô hiệu.

Điều 60

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 12 Công báo ngày 24 
tháng 6 năm 1999)


Nếu cần tiến hành ngay lập tức các công việc xác nhận hoặc xét nghiệm kỹ thuật hoặc khoa học, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể yêu cầu bất cứ người nào có đủ khả năng thực hiện công việc này.


Trừ trường hợp có tên trong số các danh sách quy định tại Điều 157, người được yêu cầu phải tuyên thệ bằng văn bản là sẽ giúp đỡ các cơ quan tư pháp bằng danh dự và lương tâm của mình.


Người được chỉ định tiến hành bất kì việc kiểm tra mang tính kỹ thuật hoặc khoa học nào có thể mở niêm phong chính thức. Họ lập một bảng kê và đề cập điều này trong một báo cáo được làm phù hợp với các điều 163 và 166. Họ có thể giao tiếp bằng lời nói những phát hiện của mình cho điều tra viên trong các trường hợp khẩn cấp.

Theo chỉ thị của công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, sỹ quan cảnh sát tư pháp tiết lộ các phát hiện có được từ các cuộc thẩm tra mang tính khoa học và kỹ thuật cho những người mà các vấn đề hiện có phát sinh nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện tội phạm, và cũng cho cả các nạn nhân.
Điều 60-1
(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 18 º1 Công báo ngày 19 
tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 80 I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 Điều 56 Công báo ngày 22 
tháng 6 năm 2004)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ra lệnh cho bất kì người nào, cơ quan hoặc tổ chức, công hay tư, hoặc bất kì dịch vụ công nào khác chắc chắn có tài liệu liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra, bao gồm cả những gì được lấy từ một máy vi tính đã đăng ký hoặc hệ thống xử lý dữ liệu, để cung cấp cho họ những tài liệu này. Không có căn cứ hợp pháp, trách nhiệm giữ bí mật nghề nghiệp có thể không được coi là lý do để không tuân thủ. Khi những lệnh này liên quan đến những người được đề cập tại các điều 56-1 đến 56-3, việc chuyển giao những tài liệu này chỉ có thể xảy ra với sự đồng ý của họ.

Ngoại trừ những người được đề cập tại các điều 56-1 đến 56-3, việc không đáp ứng kịp thời một lệnh như vậy bị xử phạt tiền 3.570 euro. Các pháp nhân cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại chương này, theo các điều kiện quy định tại điều 121-2 của Bộ luật Hình sự.
Điều 60-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 80 I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 Điều 56 Công báo ngày 22 
tháng 6 năm 2004)

(Luật số 2004-801 ngày 06 tháng 8 năm 2004 Điều 18 II Công báo ngày 07 
tháng 8 năm 2004)


Theo yêu cầu của một sỹ quan cảnh sát tư pháp, người có thể can thiệp bằng phương tiện máy vi tính hoặc truyền thông, các tổ chức công hoặc các pháp nhân tư, ngoại trừ những đối tượng quy định tại đoạn hai điều 31 và điều 33 Luật số 78-17 ngày 06 tháng 01 năm 1978 liên quan đến máy vi tính, cơ sở dữ liệu và các quyền tự do, phải cung cấp thông tin có ích cho việc tìm kiếm sự thật, ngoại trừ thông tin bí mật được bảo vệ bởi luật, khi nó được lưu trong một hoặc nhiều máy vi tính hoặc các hệ thống xử lý dữ liệu do họ quản lý.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp, can thiệp vào các lệnh của công tố viên trưởng cấp quận được uỷ quyền từ trước bằng một sắc luật của thẩm phán giám sát và tự do, có thể yêu cầu người điều hành các phương tiện truyền thông, cụ thể là những người được đề cập tại khoản 1, phần I điều 6 Luật số 2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004 liên quan đến bí mật trong nền kinh tế số, tiến hành ngay tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo việc lưu trữ, trong thời hạn không quá một năm, thông tin được tư vấn bởi những người sử dụng các dịch vụ do những người điều hành cung cấp.

Các tổ chức hoặc cá nhân thuộc phạm vi áp dụng của điều này phải cung cấp kịp thời các thông tin được yêu cầu bằng các phương tiện máy vi tính hoặc truyền thông.


Việc từ chối đáp ứng một yêu cầu như vậy mà không có các lý do hợp pháp bị xử phạt 3.570 euro. Các pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại điều này theo các điều kiện quy định tại điều 121-2 Bộ luật Hình sự.  Hình phạt áp dụng cho các pháp nhân này là phạt tiền, theo các quy định tại điều 131-38 Bộ luật Hình sự.


Nghị định của Chính phủ ban hành theo đề nghị của Uỷ ban Quốc gia về Bảo vệ Dữ liệu quy định các loại tổ chức thuộc phạm vi đoạn một, và các phương pháp kiểm tra, truyền tải và xử lý thông tin được yêu cầu.

Điều 62

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 4 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 2 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 82 I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2004)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể triệu tập và xét hỏi
 bất kì ai chắc chắn sẽ cung cấp thông tin liên quan đến tội hoặc hoặc đồ vật và tài liệu bị tịch biên.

Người được triệu tập có nghĩa vụ trình diện. Sỹ quan cảnh sát có thể sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật để buộc những người đề cập tại điều 61 trình diện. Với sự đồng ý trước đó của công tố viên trưởng cấp quận, người này cũng có thể sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật để buộc những người không tuân thủ lệnh triệu tập hoặc những người mà người này nghi ngờ là sẽ không trình diện theo lệnh triệu tập.


Bổ sung đoạn cuối: “Một người chỉ có thể bị tạm giam trong thời hạn cần thiết cho việc xét hỏi người này nếu không có lý do xác đáng để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm.”

Điều 62-1

(Luật số 95-73 ngày 21 tháng 01 năm 1995 Điều 27 Công báo ngày 24 
tháng 01 năm 1995)

(Luật số 99-291 ngày 15 tháng 4 năm 1999 Điều 14 Công báo ngày 16 
tháng 4 năm 1999)

(Luật số 2001-1062 ngày 15 tháng 11 năm 2001 Điều 57 Công báo ngày 16 
tháng 11 năm 2001)


Người tham gia tố tụng quy định tại các điều từ 16 đến 29 được phép cung cấp địa chỉ cơ quan công tác thay cho địa chỉ nhà ở.
Điều 63

(Pháp lệnh số 60-121 ngày 13 tháng 02 năm 1960 Điều 1 Công báo ngày 14 tháng 02 năm 1960)

(Luật số 63-22 ngày 15 tháng 01 năm 1963 Điều 1 Công báo ngày 16 
tháng 01 năm 1963)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993 Điều 9 Công báo ngày 05 
tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 5 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 2 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, khi cần thiết cho việc điều tra, có thể bắt và tạm giữ bất kì ai có một hoặc nhiều lý do xác đáng để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc tìm cách thực hiện một tội phạm. Khi bắt đầu tiến hành việc bắt và tạm giữ người này thông báo cho công tố viên trưởng cấp quận.


Không được tạm giữ quá 24 giờ trong trường hợp này. Tuy nhiên, có thể gia hạn tạm giữ thêm một thời hạn nữa không quá 24 giờ nếu được công tố viên trưởng cấp quận phê chuẩn bằng văn bản. Công tố viên trưởng cấp quận có thể phê chuẩn với điều kiện là trước đó phải đưa người bị tạm giữ ra trình diện trước người này.


Căn cứ vào các chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận, bất kì ai mà chứng cứ thu thập được làm phát sinh việc truy tố họ, khi kết thúc việc tạm giữ, có thể được trả tự do hoặc chuyển đến công tố viên trưởng cấp quận.

Để thực hiện điều này, khu vực tài phán của các toà án quận tại Paris, Nanterre, Bobigny và Créteil tạo thành một quyền tài phán đơn nhất.

Điều 63-1

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 7, 8 và 9 Công báo ngày 10 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 3 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 19 Công báo ngày 19 
tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 81 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, hoặc dưới sự giám sát của người này, nhân viên cảnh sát tư pháp thông báo ngay cho người bị tạm giữ về bản chất của tội phạm đang bị điều tra, về các quyền được đề cập tại các điều 63-2, 63-3 và 63-4 cũng như các quy định điều chỉnh thời hạn tạm giữ tại điều 63.


Phải đề cập đến thông báo này trong báo cáo chính thức có chữ ký của người bị tạm giữ; trong trường hợp từ chối ký thì phải ghi chú điều này.

Phải truyền đạt thông báo đề cập tại đoạn một cho người bị tạm giữ bằng ngôn ngữ người này hiểu, nếu thấy phù hợp thì dưới hình thức văn bản.


Khi người này bị điếc và không thể đọc, viết thì phải được trợ giúp bởi một người phiên dịch ngôn ngữ ra hiệu hoặc người khác có trình độ về ngôn ngữ hoặc phương pháp giao tiếp với người điếc. Cũng có thể sử dụng bất kì phương pháp nào khác có thể giao tiếp với người điếc.


Khi một người được trả tự do sau khi tạm giữ mà công tố viên trưởng cấp quận không ra quyết định truy tố, các quy định tại điều 77-2 được thông báo cho người này.

Trừ những trường hợp ngoại lệ và không thể tránh khỏi, các bước tiến hành bởi điều tra viên để thông báo các quyền đề cập tại các điều 63-2 và 63-3 phải được thực hiện không muộn hơn ba giờ kể từ khi người này bị tạm giữ.

Điều 63-2

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 10 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 sửa đổi ngày 08 tháng 7 năm 2000)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 3 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)


Người bị tạm giữ, theo yêu cầu của người này và trong thời hạn quy định tại đoạn cuối điều 63-1, có thể thông báo bằng điện thoại về biện pháp họ đang bị áp dụng cho người cùng sinh sống, một trong những người họ hàng trực hệ, một trong những anh, chị em, hoặc chủ sử dụng lao động.

Trong trường hợp cần thiết cho điều tra, sỹ quan cảnh sát tư pháp thấy không thể đáp ứng được yêu cầu trên, phải thông báo ngay cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm biết để quyết định có cho phép hay không.

Điều 63-3

Người bị tạm giữ có thể yêu cầu được khám bệnh. Thầy thuốc sẽ do Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp chỉ định. Trong trường hợp gia hạn tạm giữ, đương sự có thể xin được khám bệnh lần thứ hai. 
Bất cứ lúc nào, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp cũng có thể chủ động chỉ định một thầy thuốc đến khám bệnh cho người bị tạm giữ.

Khi không có yêu cầu của người bị tạm gữ, của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc của sỹ quan cảnh sát tư pháp, nhưng lại có yêu cầu của một người trong gia đình đương sự đương nhiên được khám bệnh; thầy thuốc sẽ do Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc sỹ quan cảnh sát chỉ định.

Thầy thuốc khám bệnh ngay cho người bị tạm giữ. Đặc biệt, trong giấy chứng nhận sức khỏe, thầy thuốc cho biêt sức khỏe của đương sự co cho phép tiếp tục tạm giữ hay không. Giấy này được lưu trong hồ sơ.

Không áp dụng các quy định tại điều này trong trường hợp việc khám bệnh phải tuân theo các quy định riêng.

Điều 63-4

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 11 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 85 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Lúc bắt đầu việc tạm giữ, người bị tạm giữ có thể yêu cầu được nói chuyện với luật sư. Khi người này không ở vào vị trí được lựa chọn một người, hoặc nếu không thể gặp được luật sư được lựa chọn, người này có thể yêu cầu chủ nhiệm đoạn luật sư chính thức chỉ định cho mình một luật sư. 

Chủ nhiệm đoàn luật sư được thông báo về yêu cầu này ngay sau đó bằng bất kì phương tiện nào có thể.


Luật sư được lựa chọn có thể trao đổi với người bị tạm giữ trong các điều kiện được đảm bảo sự bí mật của cuộc nói chuyện. Người này được thông báo về loại và ngày được cho là xảy ra tội phạm đang bị điều tra bởi sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc bởi một nhân viên cảnh sát tư pháp dưới sự giám sát của người này.


Sau cuộc nói chuyện, không được kéo dài quá 30 phút, luật sư, nếu có cơ hội, đưa ra nhận xét bằng văn bản để lưu trong hồ sơ tố tụng.


Luật sư không được đề cập đến cuộc nói chuyện này cho bất kì ai trong thời hạn tạm giữ.


Khi thời hạn tạm giữ được gia hạn, người này cũng có thể yêu cầu nói chuyện với luật sư vào lúc bắt đầu việc gia hạn, theo các điều kiện và cách thức quy định tại các đoạn trên.


Nếu tạm giữ một người vì một tội phạm đề cập tại khoản 4, 6, 7, 8 và 15 điều 706-43, cuộc nói chuyện có thể chỉ diễn ra sau khi đã qua 48 giờ. Nếu tạm giữ vì một tội đề cập tại khoản 3 và 11 điều này, cuộc nói chuyện với luật sư chỉ có thể diễn ra sau khi đã qua 72 giờ. Công tố viên trưởng cấp quận được thông báo về định nghĩa các tội phạm được điều tra viên ghi lại vào cùng thời điểm người này được thông báo tạm giữ người.

Điều 63-5

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 6 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)


Khi hoạt động điều tra đòi hỏi bắt buộc phải kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, thì chỉ có thể được thực hiện bởi một bác sỹ được mời đến vì mục đích này.
Điều 64

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 12 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp phải ghi trong báo cáo chính thức việc xét hỏi người bị tạm giữ, thời gian thẩm vấn người này và thời gian nghỉ giải lao giữa các buổi thẩm vấn, thời gian người này được phép ăn, ngày và giờ người này bị tạm giữ, và ngày, giờ người này được trả tự do hoặc đưa đến trước thẩm phán hoặc công tố viên có thẩm quyền. Sỹ quan ghi chú trong báo cáo bất kì yêu cầu nào được đưa ra theo các điều 63-2, 63-3 và 63-4 và việc trả lời họ.

Nếu từ chối, người liên quan phải ký nháy và ghi rõ điều này vào văn bản nói trên. Điều này là bắt buộc đối với văn bản này để nói rõ lý do tạm giữ.

Điều 65
Các ghi chú và chữ ký quy định tại Khoản 1, Điều 64 liên quan đến ngày giời bắt đầu và kết thúc việc tạm giữ, thời gian lấy cung, thời gian giữa các buổi lấy cung. Cũng phải được ghi vào một quyển sổ riêng lưu tại mọi trụ sở cảnh sát hoặc quân cảnh có thể tiếp nhận người bị tạm giữ.


Các ghi chú và chữ ký quy định tại khoản trên cũng phải được ghi vào quyển sổ ghi lời khai mà các sỹ quan cảnh sát tư pháp buộc phải lưu giữ ở đội hoặc ở cơ quan. Trong các biên bản được chuyến đển nhà chức trách tư pháp  chỉ sao lại các ghi chú.
Điều 66

Các biên bản do sỹ quan cảnh sát tư pháp lập theo quy định tại các điều 54 và 62, phải được viết ngày tại chỗ và sỹ quan cảnh sát tư pháp phải ký vào từng tờ của biên bản.

Điều 67

Quy định tại các điều từ 54 đến 66 được áp dụng trong trường hợp tội ít nghiêm trọng quả tang và trong tất cả các trường hợp pháp luật quy định hình phạt tù giam.

Điều 68

Nếu Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm đến nơi xảy ra tội phạm, sỹ quan cảnh sát tư pháp sẽ bàn giao lại công việc cho Viện trưởng.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm sẽ thực hiện tất cả các công việc của cảnh sát tư pháp quy định tại Chương này.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm cũng có thể yêu cầu các sỹ quan cảnh sát tư pháp tiếp tục thục hiện công việc.

Điều 69

Trong trường hợp cần thiết cho điều tra, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc thẩm phán điều tra, khi thực hiện các công việc theo quy định tại Chương này, có thể sang quản hạt của các Tòa án lân cận với Tòa án nơi mình thực thi chức vụ để tiếp tục điều tra. Trong trường hợp này, phải thông báo trước cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thuộc phạm vị thẩm quyền của Tòa án nơi mình sẽ đến và phải ghi lý do đi công tác vào biên bản.
Điều 70

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 86 I Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Nếu cần điều tra một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng quả tang, bị xử phạt ít nhất ba năm tù, có lý do chính đáng, công tố viên trưởng cấp quận có thể, không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định của điều 73, ban hành lệnh khám xét bất kì ai có lý do xác đáng để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm.

Các quy định tại điều 134 áp dụng cho việc thi hành lệnh này. Sỹ quan cảnh sát tư pháp nơi phát hiện người là đối tượng của lệnh này ra lệnh tạm giữ, có thể hỏi cung, không ảnh hưởng đến việc áp dụng điều 43 và khả năng của các điều tra viên đã nhận được các tình tiết từ trước đó đến hiện trường để tự mình tiến hành xét hỏi, sau khi được phép, nếu cần, gia hạn quyền tài phán theo điều 18. Công tố viên trưởng cấp quận ban hành lệnh khám xét được thông báo về điều này vào lúc bắt đầu tiến hành hoạt động. Người này có thể ra lệnh chuyển giao người này đến cơ sở của đội điều tra đã thụ lý vụ án trong thời gian tạm giữ.

Nếu trong quá trình điều tra không tìm thấy người là đối tượng của lệnh khám xét, và nếu công tố viên trưởng cấp quận ra lệnh điều tra một người không biết tên, lệnh khám xét vẫn có hiệu lực trong thời hạn điều tra, trừ khi bị thẩm phán điều tra huỷ bỏ. 

Điều 72

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 13 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)


Khi công tố viên trưởng cấp quận và thẩm phán điều tra đồng thời có mặt tại hiện trường, công tố viên trưởng cấp quận có thể khởi tố điều tra tư pháp thông thường sau đó thẩm phán có mặt thụ lý, ngoại trừ các quy định tại điều 83, nếu được áp dụng.
Điều 73

Trong trưởng hợp tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng quả tang có thể bị phạt tù, mọi người đều có quyền bắt và dẫn giải người phạm tội đến sỹ quan cảnh sát tư pháp nơi gần nhất.
Điều 74

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 77 III Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)


Bổ sung đoạn sau vào cuối cùng: “Các quy định từ đoạn một đến ba cũng được áp dụng để điều tra một người bị thương nặng, khi chưa biết hoặc còn nghi ngờ về nguyên nhân gây thương tích cho người này.”
Điều 74-1

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 66 Công báo ngày 10 
tháng 9 năm 2002)


Khi được thông báo về việc mất tích một người chưa thành niên hoặc người đã thành niên đang chấp hành lệnh giám hộ, sỹ quan cảnh sát tư pháp, được trợ giúp nếu cần bởi các nhân viên cảnh sát tư pháp, có thể, theo chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận, tiến hành các hành động quy định tại các điều từ 56 đến 62, nhằm tìm ra người đã mất tích. Tám ngày sau khi ban hành chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận, những hoạt động điều tra này có thể tiếp tục dưới hình thức một cuộc điều tra sơ bộ.

Công tố viên trưởng cấp quận cũng có thể yêu cầu mở một cuộc điều tra tìm kiếm nguyên nhân mất tích. Các quy định tại điều này cũng áp dụng khi việc mất tích người đã thành niên phát sinh vấn đề, do các tình tiết, hoặc độ tuổi hoặc sức khoẻ của người liên quan.

Điều 74-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 87 Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, cùng với nhân viên cảnh sát tư pháp khi cần, có thể, theo chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận, tiến hành các biện pháp quy định tại các điều từ 56 đến 62 để tìm kiếm một người bỏ trốn trong những trường hợp sau:


1º một người là đối tượng của lệnh bắt do thẩm phán điều tra, thẩm phán giám sát, phòng điều tra hoặc chủ tịch, hoặc chánh toà đại hình ban hành, khi người đó trình diện trước toà án xét xử;

2º một người là đối tượng của lệnh bắt do toà án xét xử hoặc thẩm phán thi hành án ban hành;


3º một người bị kết án tù không cho hưởng án treo ít nhất một năm, khi đã thi hành hình phạt hoặc thời hạn kháng cáo đã hết.


Khi việc tìm kiếm một người bỏ trốn là tối cần thiết cho việc điều tra và có lý do chính đáng cho điều này, thẩm phán giám sát
 toà án sơ thẩm có thể, theo yêu cầu của công tố viên trưởng cấp quận, cho phép can thiệp, ghi âm và lưu lại thư tín được gửi bằng phương tiện truyền thông, theo các phương pháp quy định tại các điều 100, 100-1 và 100-3 đến 100-7, trong thời hạn đến hai tháng, có thể gia hạn theo các điều kiện tương tự về hình thức và thời hạn, tối đa 6 tháng trong các vụ án hình sự. Các hoạt động này được tiến hành dưới sự giám sát và kiểm tra của thẩm phán giám sát.


Nhằm áp dụng các quy định tại các điều từ 100-3 đến 100-5, thẩm quyền được trao cho thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp do thẩm phán phân công được thực hiện bởi công tố viên trưởng cấp quận hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được thẩm phán triệu tập.

Thẩm phán giám sát thông báo ngay các biện pháp tiến hành theo đoạn trên.

     CHƯƠNG II
	          ĐIỀU TRA SƠ BỘ CỦA CẢNH SÁT
	Các điều từ 75 đến 78


Điều 75

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 104 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 39 Công báo ngày 10 
tháng 9 năm 2002)

Sỹ quan cảnh sát tư pháp và các nhân viên cảnh sát tư pháp quy định tại Điều 20, dưới sự giam sát cảu sỹ quan cảnh sát, tự mình tiến hành điều tra sơ bộ hoặc theo lệnh của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm.

Những công việc trên đều thuộc thẩm quyền giám sát của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm.

Sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp thông báo cho nạn nhân, sử dụng bất kì phương tiện giao tiếp nào, về các quyền của họ:


1º để được bồi thường thiệt hại phải chịu;


2º để thực hiện các quyền của một bên dân sự nếu công tố viên đã truy tố hoặc trực tiếp đưa thủ phạm ra trình diện trước toà án có thẩm quyền hoặc nộp khiếu nại chính thức đến thẩm phán điều tra;


3º nếu họ muốn thực hiện các quyền của bên dân sự, được trợ giúp bởi một luật sư theo lựa chọn của họ hoặc, theo yêu cầu của họ, bởi một luật sư do chủ nhiệm đoàn luật sư nơi toà án có thẩm quyền chỉ định. Chi phí do nạn nhân chịu trừ khi họ được hưởng trợ giúp pháp lý hoặc nếu họ được bảo hiểm bảo vệ pháp lý chi trả;

4º để được trợ giúp bởi một dịch vụ thuộc một hoặc nhiều hơn các cơ quan địa phương hoặc một hiệp hội trợ giúp nạn nhân được phê chuẩn;


5º chuyển giao vụ án, khi phù hợp, cho uỷ ban bồi thường nạn nhân của tội phạm, khi tội phạm thuộc phạm vi các điều 706-3 và 706-14.”

Điều 75-1

(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 15 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


Khi chỉ thị cho sỹ quan cảnh sát tư pháp tiến hành điều tra sơ bộ, công tố viên trưởng cấp quận ấn định thời hạn tiến hành điều tra. Người này có thể gia hạn điều tra với theo đề nghị của điều tra viên.

Khi tự mình tiến hành điều tra, sỹ quan cảnh sát tư pháp thông báo tiến trình điều tra cho công tố viên trưởng cấp quận khi đã tiến hành được hơn 6 tháng.

Điều 75-2

(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 15 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp tiến hành điều tra sơ bộ một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng thông báo cho công tố viên trưởng cấp quận ngay khi xác định được người mà có chứng cứ cho rằng họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm.

Điều 76

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 79 II Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 39 I Công báo ngày 13 
tháng 12 năm 2005)


Không được tiến hành khám xét, viếng thăm nơi ở và thu giữ đồ vật mà không có sự đồng ý công khai của người chủ căn nhà nơi diễn ra hoạt động.


Người liên quan phải viết văn bản đồng ý hoặc, nếu người này không thể viết, thì phải ghi chú điều này trong báo cáo chính thức, cùng với sự đồng ý của người này.


Các quy định tại các điều 56 và 59 (đoạn một) được áp dụng.


Nếu sự cần thiết cho việc điều tra một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị xử phạt tù 5 năm hoặc nhiều hơn cho thấy lý do chính đáng, thẩm phán giám sát và tự do
 của toà án cấp sơ thẩm có thể, theo yêu cầu của công tố viên trưởng cấp quận, quyết định, bằng một quyết định văn bản có nêu lý do, là các hoạt động quy định tại điều này sẽ được tiến hành không cần sự đồng ý của người chủ căn nhà nơi diễn ra hoạt động này. Với hình phạt huỷ bỏ, phán quyết của thẩm phán giám sát nêu rõ cấu thành của tội phạm đang thu thập chứng cứ, cũng như địa chỉ địa điểm có thể tiến hành các hoạt động này. Các hoạt động này được tiến hành dưới sự chỉ đạo của thẩm phán ra lệnh, người này có thể đến các địa điểm nói trên để đảm bảo là các quy định pháp lý được tuân thủ. Với hình phạt huỷ bỏ, các biện pháp này không có mục đích nào ngoài việc tìm kiếm và ghi lại tội phạm chỉ ra trong phán quyết của thẩm phán giám sát. Tuy nhiên, nếu những hoạt động này phát hiện ra các tội phạm khác với các tội theo phán quyết này, thì điều này không tạo thành căn cứ huỷ bỏ tố tụng liên quan.


Nhằm áp dụng những đặc tính này, thẩm phán giám sát và tự do của toà án quận nơi các công tố viên tiến hành điều tra có thẩm quyền, bất kể quyền tài phán nơi diễn ra việc khám xét. Thẩm phán giám sát và tự do có thể đi đến địa điểm ở bất kì đâu trên lãnh thổ quốc gia. Công tố viên trưởng cấp quận có thể chuyển vấn đề cho thẩm phán giám sát và tự do của toà án quận có quyền tài phán theo lãnh thổ nơi diễn ra việc khám xét, thông qua trung gian là công tố viên trưởng cấp quận của toà án đó.  
Điều 76-2

(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 30 º2 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Công tố viên trưởng cấp quận hoặc, với sự cho phép của người này, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ra lệnh lấy mẫu thân thể quy định tại điều 55-1.


Các quy định tại đoạn hai và ba của điều 55-1 được áp dụng.

Điều 76-3

(Bổ sung bởi Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 30 º2 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Sỹ quan cảnh sát có thể, theo nhu cầu điều tra, sử dụng các quy trình quy định tại điều 57-1, theo các điều khoản của điều 76.

Điều 77

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 104 Công báo ngày 16 
tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 1 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tạm giữ để phục vụ cho việc điều tra bất kì ai có một hoặc nhiều lý do xác đáng để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm. Người này thông báo cho công tố viên trưởng cấp quận về điều này khi bắt đầu tạm giữ. Không được tạm giữ quá 24 giờ.

Trước khi hết thời hạn 24 giờ, công tố viên trưởng cấp quận có thể gia hạn tạm giữ thêm một lần nữa không quá 24 giờ. Việc gia hạn này chỉ được phép sau khi người này trước đó đã trình diện trước công tố viên này. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại lệ có thể cho phép bằng một quyết định văn bản có nêu lý do mà không cần trình diện từ trước. Nếu việc điều tra được tiếp tục tại một khu vực khác với nơi có trụ sở của công tố viên trưởng cấp quận giải quyết tội phạm, việc gia hạn có thể được cho phép bởi công tố viên trưởng nơi biện pháp này được tiến hành.


Theo chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận giải quyết vụ án, khi kết thúc việc tạm giữ, người mà các tài liệu thu thập được dẫn đến việc truy tố được trả tự do hoặc chuyển đến công tố viên.


Để thi hành điều này, khu vực quyền tài phán của các toà án tại Paris, Nanterre, Bobigny và Créteil tạo thành một quyền tài phán đơn nhất.


Quy định tại các điều 63-1, 63-2, 63-3, 64 và 65 áp dụng cho việc tạm giữ xảy ra trong khuôn khổ Chương này.
Điều 77-1

(Luật số 85-1047 ngày 30 tháng 12 năm 1985 Điều 12 và 94 Công báo ngày 31 
tháng 12 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 12 Công báo ngày 24 
tháng 6 năm 1999)


Nếu bất kì việc kiểm tra hoặc báo cáo khoa học hoặc kỹ thuật nào cần được tiến hành, công tố viên trưởng cấp quận hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp do người này chỉ định có thể triệu tập bất kì ai có đủ tiêu chuẩn.


Quy định tại các đoạn hai, ba và bốn điều 60 được áp dụng.

Điều 77-1-1

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 18 º2 Công báo ngày 19 tháng 3 năm 2003)


Công tố viên trưởng cấp quận hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp theo uỷ quyền của người này, có thể ra lệnh cho bất kì ai, cơ quan hoặc tổ chức, công hoặc tư, hoặc bất kì dịch vụ công nào sở hữu tài liệu liên quan đến việc điều tra đang diễn ra, bao gồm những gì lấy từ một máy vi tính hoặc hệ thống xử lý dữ liệu đã đăng ký, để cung cấp cho họ những tài liệu này. Nếu không có các căn cứ hợp pháp, trách nhiệm giữ bí mật nghề nghiệp không thể đưa ra là lý do cho việc không tuân thủ lệnh này. Khi những lệnh này liên quan đến người đề cập tại các điều từ 56-1 đến 56-3, việc chuyển giao những tài liệu này chỉ có thể xảy ra với sự đồng ý của họ.

Khi không đáp ứng những lệnh này, các quy định tại đoạn hai điều 60-1 được áp dụng.

Điều 77-1-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 80 III Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Được sự uỷ quyền của công tố viên trưởng cấp quận, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tiến hành các biện pháp quy định tại đoạn một điều 60-2.


Được sự uỷ quyền của thẩm phán giám sát, được trao quyền tài phán, vì mục đích này, bởi công tố viên trưởng cấp quận, sỹ quan cảnh sát có thể tiến hành các biện pháp quy định tại đoạn hai điều 60-2.


Tổ chức hoặc cá nhân liên quan kịp thời cung cấp thông tin được yêu cầu, bằng các phương tiện truyền thông hoặc máy vi tính.


Việc từ chối đáp ứng yêu cầu này mà không có lý do hợp pháp bị xử phạt theo các quy định tại đoạn bốn điều 60-2.

Điều 77-2

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 73 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2000-1354 ngày 30 tháng 12 năm 2000 Điều 23 Công báo ngày 31 tháng 12 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 34 Công báo ngày 10 tháng 9 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 4 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Bất kì ai bị tạm giữ trong quá trình điều tra sơ bộ hoặc trong quá trình điều tra một tội quả tang mà sáu tháng kể từ khi hết thời hạn tạm giữ vẫn chưa bị truy tố, có thể hỏi công tố viên trưởng cấp quận khu vực nơi xảy ra việc tạm giữ về kết quả hoặc dự đoán kết quả chắc chắn xảy ra của vụ án. Câu hỏi được gửi qua đường bưu điện với yêu cầu thông báo khi nhận được. Những quy định này không áp dụng cho việc tìm hiểu liên quan đến các tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng thuộc phạm vi điều 706-73.
Điều 77-3

(Bổ sung bởi Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000 Điều 73 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002 Điều 34 Công báo ngày 10 
tháng 9 năm 2002)


Khi việc điều tra không được tiến hành theo sự chỉ đạo của công tố viên trưởng cấp quận tại toà án cấp sơ thẩm nơi xảy ra việc tạm giữ, người bị tạm giữ phải gửi ngay yêu cầu quy định tại điều 77-2 cho công tố viên trưởng cấp quận tiến hành điều tra. 

Điều 77-4

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 4 Công báo ngày 10 tháng 3 
năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Nếu các yêu cầu đối với việc điều tra một tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng bị xử phạt ít nhất ba năm tù cho thấy lý do chính đáng, công tố viên trưởng cấp quận có thể ban hành lệnh khám xét người nào có lý do xác đáng để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện tội phạm.


Các quy định tại đoạn hai và ba điều 70 được áp dụng.

Điều 78

(Luật số 2002-307 ngày 04 tháng 3 năm 2002 Điều 1 Công báo ngày 05 
tháng 3 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004 Điều 82 II Công báo ngày 10 
tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)


Những người được sỹ quan cảnh sát tư pháp triệu tập do yêu cầu điều tra có nghĩa vụ phải có mặt. Được sự uỷ quyền trước đó của công tố viên trưởng cấp quận, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật để buộc người không tuân theo lệnh triệu tập hoặc người có lý do để nghi ngờ là họ sẽ không thi hành lệnh triệu tập phải trình diện.

Không được tạm giữ người lâu hơn thời gian cần thiết cho việc xét hỏi nếu không có lý do xác đáng để nghi ngờ họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp lập một báo cáo chính thức về các tuyên bố của họ. Nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại điều 20 cũng có thể, dưới sự giám sát của sỹ quan cảnh sát tư pháp, xét hỏi người được triệu tập.


Các báo cáo chính thức được soạn thảo theo các điều kiện quy định tại các điều 62 và 62-1.

     CHƯƠNG III
	          KIỂM TRA VÀ XÁC MINH CĂN CƯỚC
	Các điều từ 78-1 đến 78-6


Điều 78-1

(Luật số 99-291 ngày 15 tháng 4 năm 1999 Điều 15 Công báo ngày 16 
tháng 4 năm 1999)


Các nguyên tắc quy định tại chương này được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan tư pháp quy định tại các điều 12 và 13.

Việc áp dụng các nguyên tắc này chịu sự kiểm tra của các cơ quan tư pháp đề cập tại các điều 12 và 13.


Bất kì ai được tìm thấy trên lãnh thổ quốc gia phải chấp nhận bị các cơ quan cảnh sát kiểm tra căn cước theo các điều kiện được quy định tại các điều sau đây. 

Điều 78-2
(Luật số 99-291 ngày 15 tháng 4 năm 1999 Điều 15 Công báo ngày 16 
tháng 4 năm 1999)

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 10 Công báo ngày 19 
tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2003-239 ngày 18 tháng 3 năm 2003 Điều 143 Công báo ngày 19 
tháng 3 năm 2003)

(Luật số 2003-1119 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Điều 81 Công báo ngày 27 
tháng 11 năm 2003)


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, nhân viên và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp, nhân viên và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp quy định tại các Điều 20 và 21-1, thừa lệnh của sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể yêu cầu mọi người chứng minh căn cước của minh, bằng mọi cách, nếu có dấu hiệu cho phép suy đoán là:

· đã phạm tội hoặc phạm tội chưa thành

· chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng

· có thể cung cấp những tin tức giúp ích ho việc điều tra tội nghiêm trọng hay tội ít nghiêm trọng

· đối tượng đang có lệnh truy nã của cơ quan tư pháp

Theo kết luận bằng văn bản của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm nhằm truy tìm và truy tố các tội phạm mà Viện trưởng đã xác định, mọi người đều có thể bị kiểm tra căn cước theo cùng thể thức, tại các địa điểm và trong thời gian mà Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm ấn định. Nếu khi kiểm tra căn cước, phát hiện các tội phạm khác với tội pham nêu trong bản kết luận của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, thì điều này không làm vô hiệu các hành vi tố tụng bổ xung.

Tất cả mọi người, dù thái độ thế nào, đều có thể bị kiểm tra căn cước theo các thể thức quy định tại khoản 1 nhằm phòng ngừa mọi hành vi xâm phạm đến trật tự công, nhất là hành vi xâm phạm đến an toàn của người hoặc tài sản.

Trong khu vực nằm giữa biên giới trên bộ giữa Pháp với các Quốc gia thành viên công ước ký tại Schengen ngày 19 tháng 6 năm 1990, và một đường ranh giới sau đó 20 km (các quy định bị tuyên vi hiến bởi Hội đồng Hiến pháp, số 93-323 DC ngày 05 tháng 8 năm 1993) cũng như trong phạm vi các khu vực phục vụ công chúng tại các cảng biển, sân bay và nhà ga xe lửa tiếp cận giao thông quốc tế và được liệt kê trong quyết định của bộ trưởng (các quy định bị tuyên vi hiến bởi Hội đồng Hiến pháp, số 93-323 DC ngày 05 tháng 8 năm 1993), có thể kiểm tra căn cước của bất kì ai theo các quy tắc quy định tại đoạn một nhằm đảm bảo việc tuân thủ trách nhiệm giữ gìn, mang theo và xuất trình phục vụ cho việc kiểm tra giấy tờ và tài liệu do pháp luật quy định. Ngoài ra, khi có đường dành cho xe cơ giới xuất phát từ khu vực nói trên, và điểm thu phí đầu tiên nằm ngoài ranh giới 20km, việc kiểm tra căn cước có thể được tiến hành cho đến điểm thu phí đầu tiên, tại bất kì chặng dừng nào cũng như ở chính điểm thu phí và những chặng dừng giao nhau. Những điểm thu phí chịu tác động của quy định này được quy định cụ thể trong một quyết định của bộ trưởng. Thực tế việc kiểm tra căn cước làm phát hiện một tội phạm khác với việc không tuân thủ trách nhiệm đề cập ở trên không tạo ra căn cứ huỷ bỏ tố tụng phát sinh.


Trong khu vực giữa đường biên giới trên bộ hoặc đường bờ biển tại French Guyana và đường ranh giới 20km sau đó, và trong đường ranh giới 5km về cả hai phía, cũng như tại đường quốc lộ số 2 ở tỉnh Régina, có thể kiểm tra căn cước của bất kì ai theo các quy tắc tại đoạn một nhằm đảm bảo việc tuân thủ trách nhiệm giữ gìn, mang theo và xuất trình phục vụ cho việc kiểm tra giấy tờ và tài liệu do pháp luật quy định.
Điều 78-2-1

(Luật số 97-396 ngày 24 tháng 4 năm 1997 Điều 19 Công báo ngày 25 tháng 4 năm 1997)

(Luật số 99-291 ngày 15 tháng 4 năm 1999 Điều 15 Công báo ngày 16 tháng 4 năm 1999)


Khi công tố viên trưởng cấp quận chính thức yêu cầu, sỹ quan cảnh sát tư pháp và, theo lệnh hoặc trách nhiệm của những sỹ quan này, nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại các điều 20 và 21 (1º), được phép vào các cơ sở nghề nghiệp và khu phụ cận hoặc các toà nhà bên ngoài, trừ khi đây là nơi ở, hoặc đang xảy ra các hoạt động xây dựng, chế tạo, chế biến, sửa chữa, dịch vụ hoặc thương mại, nhằm:

- kiểm tra việc đăng ký nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc thương mại của những hoạt động này khi bắt buộc phải đăng ký, và tiến hành phù hợp với thoả ước của các thiết chế bảo vệ xã hội và cơ quan thuế;

- xuất trình việc đăng ký lực lượng lao động và các tài liệu chứng minh việc có các thoả ước trước khi tuyển dụng;


- kiểm tra căn cước của những người được tuyển dụng, hoàn toàn với mục đích kiểm tra xem họ đã được đăng ký hoặc đưa ra tuyên bố phù hợp với các thoả ước đề cập tại đoạn trên.


Lệnh chính thức của công tố viên trưởng cấp quận được lập thành văn bản và chỉ rõ các tội phạm, thuộc những tội được liệt kê tại các điều L. 324-9 và L. 341-6 Bộ luật Lao động, mà người này muốn được điều tra và truy tố, cũng như các cơ sở nơi diễn ra hoạt động kiểm tra. Những lệnh này có hiệu lực tối đa là một tháng và chủ sở hữu cơ sở hoặc đại diện của họ được xem lệnh này.

Các biện pháp được tiến hành theo các quy định tại điều này được ghi trong một báo cáo chính thức và chuyển cho người liên quan.

Điều 78-2-2


Căn cứ yêu cầu bằng văn bản của công tố viên trưởng cấp quận, vì mục đích điều tra và truy tố các hoạt động khủng bố tại các điều 421-1 đến 421-6 Bộ luật Hình sự, các tội phạm liên quan đến vũ khí và vật liệu nổ tại các điều L 2339-8, L 2339-9 và L 2353-4 Bộ luật Quốc phòng, các tội ăn cắp tại các điều 311-3 đến 311-11 Bộ luật Hình sự, sở hữu hoặc nhận các tài sản ăn cắp quy định tại các điều 321-1 và 321-2 Bộ luật này hoặc các hành vi buôn bán chất ma tuý tại các điều 222-34 đến 222-38 Bộ luật nói trên, sỹ quan cảnh sát tư pháp, được hỗ trợ bởi, nếu tình huống phát sinh, nhân viên cảnh sát tư pháp và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại khoản 1, 1 bis và 1 ter điều 21, có thể, trong phạm vi địa điểm và thời hạn do công tố viên này quy định, không quá 24 giờ, có thể gia hạn bằng một phán quyết có nêu rõ lý do theo thủ tục tương tự, không chỉ tiến hành kiểm tra căn cước tại đoạn 6 điều 78-2 mà còn kiểm tra các phương tiện đang di chuyển, dừng hoặc đỗ tại đường giao thông công cộng hoặc tại các cơ sở phục vụ công chúng.

Nhằm áp dụng các quy định tại điều này, các phương tiện đang di chuyển chỉ có thể bị dừng lại vào thời điểm tối cần thiết để tiến hành kiểm tra, với sự có mặt của lái xe. Khi việc kiểm tra liên quan đến một phương tiện dừng hoặc đỗ, thì được tiến hành với sự có mặt của lái xe hoặc chủ sở hữu phương tiện hoặc, nếu không, thì là một người, không thuộc thẩm quyền hành chính, được sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp triệu tập vì các mục đích này. Sự có mặt của người thứ ba là không được yêu cầu khi việc kiểm tra liên quan đến rủi ro cụ thể cho người hoặc tài sản.

Khi phát hiện thấy là tội phạm đã được thực hiện, hoặc khi lái xe hoặc chủ sở hữu phương tiện yêu cầu như vậy nếu việc điều tra xảy ra vắng mặt người này, phải lập biên bản ghi địa điểm, thời gian, và ngày khi những hoạt động này bắt đầu và kết thúc. Một bản sao được gửi cho bên liên quan và một bản khác được gửi ngay cho công tố viên trưởng cấp quận.


Tuy nhiên, việc kiểm tra các phương tiện đặc biệt thích hợp vì các mục đích cư trú và thực tế được sử dụng làm nơi cư trú chỉ có thể được tiến hành phù hợp với các quy định liên quan đến khám nhà.


Thực tế là những hoạt động này phát hiện các tội phạm ngoài những tội nêu trong yêu cầu bằng văn bản của công tố viên trưởng cấp quận không tạo thành lý do huỷ bỏ tố tụng.
Điều 78-2-3


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, được hỗ trợ bởi, khi cần, nhân viên cảnh sát tư pháp và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại khoản 1, 1 bis và 1 ter điều 21, có thể tiến hành kiểm tra các phương tiện đang di chuyển hoặc đỗ tại đường giao thông công cộng hoặc tại các cơ sở phục vụ công chúng khi có lý do xác đáng để nghi ngờ là lái xe hoặc hành khách đã thực hiện (cho dù là thủ phạm hoặc đồng bọn) một tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Các quy định này cũng áp dụng đối với phạm tội chưa đạt.


Các quy định tại đoạn hai, ba và bốn điều 78-2-2 áp dụng cho các quy định của điều này.

Điều 78-2-4


Nhằm ngăn chặn việc tấn công nghiêm trọng đến người và tài sản, sỹ quan cảnh sát tư pháp, và nhân viên cảnh sát tư pháp dưới sự giám sát của người này và trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại khoản 1, 1 bis và 1 ter điều 21 có thể tiến hành không chỉ việc kiểm tra căn cước quy định tại đoạn bảy điều 78-2, mà còn, với sự đồng ý của lái xe hoặc, nếu không, theo chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận chuyển giao bằng bất kì biện pháp nào, tiến hành kiểm tra các phương tiện đang di chuyển, dừng hoặc đỗ tại đường giao thông công cộng hoặc các cơ sở phục vụ công chúng.


Trong khi chờ chỉ thị của công tố viên trưởng cấp quận, phương tiện có thể bị tạm giữ trong thời hạn không quá 30 phút.


Các đoạn hai, ba và bốn điều 78-2-2 áp dụng cho các quy định tại điều này.

Điều 78-3
Nếu đương sự từ chối hoặc không thể chứng minh được căn cước của mình, trong trường hợp cần thiết, đương sự có thể bị giữ tại chỗ hoặc tại đồn cảnh sát mà họ được đưa tới để xác minh căn cước. Trong mọi trường hợp, đương sự được đưa ngay đến gặp một sỹ quan cảnh sát tư pháp để cung cấp, bằng mọi cách, các yếu tố cho phép chứng minh căn cước, và nếu cần, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tiến hành các biện pháp xác minh cần thiết. Sỹ quan cảnh sát tư pháp phải cho đương sự biết họ có quyền thông báo với Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm về việc kiểm tra căn cước và có quyền báo trước cho gia định hoặc cho người mà họ chọn vào bất cứ lúc nào. Trong tình thế đặc biệt cần thiết, sỹ quan cảnh sát tư pháp tự mình báo trước cho gia đình đương sự hoặc cho người mà đương sự chọn.

Công tố viên trưởng phải được thông báo ngay khi bắt đầu việc tạm giữ người chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi. Người chưa thành niên phải được sự trợ giúp của đại diện pháp lý trừ khi điều này là không thể thực hiện được.

Người bị kiểm tra căn cước chỉ có thể bị giữ trong một thời gian đủ để xác minh căn cước. Thời gian giữ không quá bốn giờ kể từ khi việc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 78-2 và vào bất cứ lúc nào, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm cũng có thể đình chỉ việc này.


Nếu người được gọi để kiểm tra căn cước nhất định từ chối chứng mình căn cước hoặc cung cấp các yếu tố hoàn toàn không chính xác thì các biện pháp xác minh, sau khi được Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc thẩm phán điều tra cho phép, cỏ thể được tiến hành để lấy dấu vân tay hoặc chup ảnh, trong trường hợp biện pháp này là cách duy nhất để xác minh căn cước của đương sự.


Việc lấy dấu vân tay hoặc chụp ảnh phải được ghi và đặc biệt phải nêu lý du trong một biên bản được quy định dưới đây.


Sỹ quan cảnh sát tư pháp phải nêu rõ trong một biên bản những lý do kiem tra và xác minh căn cước, nêu rõ trong những điều kiện nào người bị kiểm tra được gọi đến, được biết các quyền của mình và được thực hiện các quyền đó. Biên bản phải ghi rõ ngày giời bắt đầu thực hiện việc kiểm tra, ngày giời kết thúc việc thu giữ và thời gian giữ đương sự.

Biên bản phải đưa cho đương sự ký. Nếu đương sự không chị ký thì phải ghi rõ việc từ chối và lý do từ chối.

Biên bản được chuyển cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm sau khi đương sự nhận được một bản sao trong trường hợp quy định tai khoản dưới đây.

Nếu sau khi đương sự bị giữ không có một hành vi tố tụng điều tra hoặc thi hành án nào được chuyển cho cơ quan tư pháp thì không thể ghi việc xác minh căn cước bộ phiếu và biên bản cũng như tất cả các giấy tờ xác minh căn cước sẽ bị tiêu hủy trong thời hạn sáu tháng dưới sự giám sát của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm.

Trong trường hợp thực hiện một hành vi tố tụng điều tra hoặc thi hành án chuyển cho cơ quan tư pháp có kèm theo yêu cầu tạm giữ, người bị giữ phải được biết ngay rằng học có quyền yêu cầu thông báo cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm về việc họ tiếp tục bị tạm giữ.

Các quy định về điều này buộc phải thực hiện, nếu không sẽ bị vô hiệu.
Điều 78-4


Thời gian tạm giữ quy định tại điều trên được khấu trừ, nếu liên quan, vào thời gian tạm giữ của cảnh sát.

Điều 78-5


Người nào không chị cho lấy dấu vân tay hoặc chụp ảnh khi đã có quyết định của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc quyết định của thẩm phán điều tra theo quy định tại điều 78-3, sẽ bị phạt tù ba tháng và phạt tiền 3.750 euro.

Điều 78-6


Nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại khoản 1 bis, 1 ter, 1 quarter và 2 của điều 21 được uỷ quyền thu thập căn cước của những người thực hiện các tội vi cảnh nhằm chuẩn bị các báo cáo chính thức liên quan đến các vi phạm luật của địa phương, vi phạm Luật Giao thông mà luật cho phép phát hành vé hoặc liên quan đến các tội vi cảnh mà họ được quyền ghi lại theo một đạo luật cụ thể.

Khi tội phạm từ chối hoặc không thể chứng minh căn cước, trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp đề cập tại đoạn trên thông báo ngay cho sỹ quan cảnh sát tư pháp của lực lượng quốc gia hoặc hiến binh có thẩm quyền theo lãnh thổ, có thể ra lệnh đưa người phạm tội ra trình diện. Nhân viên cảnh sát địa phương không thể giữ người phạm tội mà không có một lệnh như vậy. Khi sỹ quan cảnh sát tư pháp quyết định tiến hành kiểm tra căn cước theo cách thức quy định tại điều 78-3, thời hạn quy định tại đoạn ba bắt đầu từ thời điểm kiểm tra căn cước.

THIÊN III
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MỤC I
	                        QUY ĐỊNH CHUNG         
	Các điều từ 79 đến 84


Điều 79

Việc Tòa án tiến hành điều tra trước khi xét xử là bắt buộc đối với tội nghiêm trọng, nhưng không bắt buộc với tội ít nghiêm trọng, trừ trường hợp có quy định đặc biệt; đối với tội vi cảnh Tòa cũng có thể tiến hành điều tra trước khi xét xử nếu Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa so thẩm yêu cầu theo quy định tại Điều 44.
Điều 80


Thẩm phán điều tra chỉ có thể điều tra phù hợp với đề nghị của công tố viên trưởng cấp quận.


Đề nghị của bên công tố có thể tiến hành đối với một người biết tên hoặc không biết tên.


Nếu thẩm phán điều tra biết được một tội phạm không có trong các đề nghị của bên công tố, thì phải trao đổi ngay với công tố viên trưởng cấp quận về các khiếu nại hoặc hồ sơ chính thức chứng minh sự tồn tại của tội phạm này. Công tố viên trưởng cấp quận có thể yêu cầu thẩm phán điều tra, bằng một đề nghị bổ sung, điều tra thêm các tình tiết, hoặc yêu cầu người này mở một cuộc điều tra riêng, hoặc gửi vụ án đến toà án xét xử, hoặc ra lệnh điều tra, hoặc quyết định từ bỏ vụ án, hoặc tiến hành một trong các biện pháp quy định tại các điều từ 41-1 đến 41-3, hoặc chuyển giao khiếu nại hoặc báo cáo chính thức cho công tố viên trưởng cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ. Nếu công tố viên trưởng cấp quận yêu cầu mở một cuộc điều tra riêng, thì vụ án này có thể vẫn được trao cho thẩm phán điều tra đó, được chỉ định theo các điều kiện tại đoạn một điều 83.

Trường hợp khiếu nại cùng với đơn kiện của bên dân sự thì vụ án tiến hành như quy định tại điều 86. Tuy nhiên, khi thẩm phán điều tra được bên dân sự thông báo về các tình tiết mới trong quá trình điều tra, các quy định tại đoạn trên áp dụng.

Điều 80-1


Với hình phạt huỷ bỏ, thẩm phán điều tra có thể kiểm tra tư pháp chỉ những người nào có chứng cứ chắc chắn là họ có thể tham gia, với tư cách thủ phạm hoặc đồng bọn, vào việc thực hiện tội phạm người này đang điều tra.

Người này có thể tiến hành việc kiểm tra tư pháp chỉ sau khi đã lắng nghe những ý kiến của người đó hoặc đã cho họ cơ hội được nói và lắng nghe, cùng với luật sư, theo cách thức quy định tại điều 116 tại buổi hỏi cung đầu tiên, hoặc với tư cách nhân chứng được trợ giúp theo các quy định tại các điều từ 113-1 đến 113-8.


Thẩm phán điều tra có thể chỉ tiến hành kiểm tra tư pháp một người mà mình cho rằng không thể sử dụng thủ tục dành cho nhân chứng được trợ giúp.

Điều 80-2

Thẩm phán điều tra có thể thông báo cho bất kì ai bằng việc chuyển giao có ghi nhận là người này sẽ được triệu tập, trong một thời hạn không ít hơn 10 ngày hoặc nhiều hơn 2 tháng, đối với việc trình diện lần đầu được tiến hành theo các điều kiện quy định tại điều 116. Lá thư này ghi rõ ngày, giờ của việc trình diện được yêu cầu; thông báo cho người này về từng vấn đề mà thẩm phán thụ lý và dự báo việc kiểm tra tư pháp người này, đưa cho họ các định nghĩa pháp lý; cũng thông báo cho người này là họ có quyền chọn một luật sư hoặc yêu cầu chỉ định một luật sư làm việc theo trách nhiệm, việc lựa chọn hoặc yêu cầu được gửi đến thư kí của thẩm phán điều tra; chỉ rõ là việc kiểm tra tư pháp có thể không xảy ra cho đến sau khi có việc trình diện lần đầu của người này trước thẩm phán điều tra.


Thẩm phán điều tra cũng có thể được thông báo về việc triệu tập này thông qua một sỹ quan cảnh sát tư pháp. Thông báo này bao gồm toàn bộ các vấn đề quy định tại đoạn trên; được ghi trong một báo cáo chính thức có chữ ký của người nhận được bản sao.


Luật sư được lựa chọn hoặc chỉ định được triệu tập theo cách thức quy định tại điều 114; người này có thể tiếp cận hồ sơ tố tụng theo cách thức do điều này quy định.
Điều 80-3


Vào lúc bắt đầu cuộc điều tra, thẩm phán điều tra phải thông báo cho nạn nhân của tội phạm bị khởi tố là người này có quyền thực hiện các quyền của bên dân sự, và cách thức có thể thực hiện các quyền này. Nếu nạn nhân là người chưa thành niên, thông tin này được đưa cho những người đại diện của họ.


Thông báo quy định tại đoạn trên cho nạn nhân biết là nếu người này quyết định trở thành một bên dân sự, thì có quyền được trợ giúp bởi một luật sư theo lựa chọn, hoặc, nếu người này yêu cầu, thì bởi một luật sư do Đoàn luật sư chỉ định; cũng giải thích là chi phí sẽ do người này chịu, trừ khi được hưởng trợ giúp pháp lý hoặc được bảo hiểm bảo vệ pháp lý chi trả. Khi thẩm phán điều tra được nạn nhân thông báo là người này mong muốn trở thành bên dân sự và đã yêu cầu chỉ định một luật sư, thẩm phán điều tra thông báo ngay cho Đoàn luật sư.

 Điều 80-4


Trong quá trình điều tra cái chết hoặc mất tích của một người quy định tại các điều 74 và 74-1, thẩm phán điều tra tiến hành theo các quy định tại Chương 1 của Thiên 3 của Quyển 1. Việc xâm phạm thư tín, viễn thông được tiến hành theo thẩm quyền của người này và kiểm soát theo các điều kiện quy định tại đoạn hai điều 100 và các điều 100-1 đến 100-7. Việc xâm phạm này không được vượt quá hai tháng, có thể gia hạn.

Các thành viên trong gia đình hoặc họ hàng thân thuộc của người quá cố hoặc mất tích có thể thực hiện các quyền của bên dân sự với tư cách là những người giúp sức. Tuy nhiên, khi tìm thấy người mất tích, địa chỉ của người này và các vấn đề khác dẫn đến việc tiết lộ gián tiếp hoặc trực tiếp địa chỉ này có thể không cho bên dân sự biết nếu không có sự đồng ý của bên liên quan, nếu họ là người đã thành niên, hoặc với sự đồng ý của thẩm phán điều tra trong trường hợp người chưa thành niên hoặc người đã thành niên đang chấp hành lệnh giám hộ.

Điều 81


Thẩm phán điều tra tiến hành theo luật bất kì hoạt động điều tra nào thấy có ích cho việc khám phá sự thật; tìm kiếm bằng chứng vô tội cũng như có tội.

Phải sao chép lại những hoạt động tố tụng này và toàn bộ tài liệu của quá trình tố tụng; mỗi bản sao được xác nhận đúng bởi thư kí
 hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được chỉ định đề cập tại đoạn bốn. Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ vụ án được thư ký đánh số
 như là chúng được thẩm phán điều tra soạn thảo hoặc nhận.


Tuy nhiên, nếu có thể sao chép bằng chụp ảnh hoặc các kỹ thuật tương tự, thì tiến hành sau khi chuyển giao hồ sơ vụ án. Có thể sao chép thành nhiều bộ tuỳ thuộc và sự cần thiết cho hoạt động tư pháp. Thư kí xác nhận sự đồng nhất của hồ sơ được sao chép với hồ sơ gốc. Nếu hoạt động điều tra tạm thời bị gián đoạn do có khiếu nại, việc sao chép phải được làm ngay để trong bất kì trường hợp nào cũng không trì hoãn việc chuẩn bị hồ sơ xét xử quy định tại điều 194.

Khi thẩm phán điều tra không thể tự mình tiến hành toàn bộ hoạt động điều tra, thì có thể gửi thư yêu cầu tương trợ đến các sỹ quan cảnh sát tư pháp để nhờ họ thực hiện các hoạt động điều tra cần thiết theo các điều kiện và hạn chế quy định tại các điều 151 và 152.

Thẩm phán điều tra được yêu cầu kiểm tra các thông tin thu thập được.


Thẩm phán điều tra tự mình tiến hành hoặc nhờ người khác, sỹ quan cảnh sát tư pháp theo đoạn bốn, hoặc bất kì ai đủ tiêu chuẩn theo các điều kiện quy định bằng một Nghị định của Chính phủ, điều tra nhân cách của những người bị điều tra, cũng như hoàn cảnh xã hội, gia đình và tài chính. Việc điều tra này, tuy vậy, là không bắt buộc đối với tội ít nghiêm trọng.


Thẩm phán điều tra cũng có thể chỉ định tuỳ vào bản chất vụ án việc đưa vào các cơ sở xã hội và quản chế, cơ quan bảo vệ trẻ em có thẩm quyền hoặc bất kì tổ chức nào được uỷ quyền theo các đoạn trên, nhằm kiểm tra hoàn cảnh xã hội, gia đình và tài chính của người bị kiểm tra tư pháp và thông báo cho thẩm phán về các bước phù hợp để hỗ trợ việc hoà nhập xã hội của người liên quan. Trừ khi công tố viên đã ra lệnh, những thủ tục tố tụng này phải được thẩm phán điều tra ra lệnh bất kì khi nào cân nhắc việc tạm giam trước khi xét xử một người đã thành niên ít hơn 21 tuổi vào thời điểm thực hiện tội phạm, khi hình phạt phải chịu không vượt quá 5 năm tù.

Thẩm phán điều tra có thể ra lệnh kiểm tra y tế, tâm lý hoặc bất kì biện pháp nào phù hợp.


Khi một bên đương sự nộp cho người này một đơn bằng văn bản có nêu rõ lý do để thực hiện một trong những việc kiểm tra này hoặc bất kì biện pháp nào khác phù hợp quy định tại đoạn trên, thẩm phán điều tra phải ban hành một lệnh có nêu lý do trong vòng một tháng kể từ khi nhận được đơn nếu quyết định không chấp nhận đơn.


Đơn đề cập tại đoạn trên phải được nộp cho thư kí của thẩm phán điều tra thụ lý vụ án; thư kí, người nộp đơn hoặc luật sư của họ phải lưu hồ sơ, ký tên, đóng dấu. Thư ký phải ghi rõ việc người nộp đơn không thể kí tên. Khi người nộp đơn hoặc luật sư của họ không cư trú trong phạm vi khu vực tài phán của toà án có thẩm quyền, tuyên bố được nộp cho thư kí có thể được gửi bằng một thư có ghi lại việc chuyển đi và yêu cầu thông báo khi nhận được. Khi người chấp hành việc kiểm tra tư pháp bị tạm giam, đơn cũng có thể được làm bằng một tuyên bố với giám thị trại giam. Giám thị và người làm đơn phải lưu, đóng dấu và kí tên vào tuyên bố này. Giám thị phải ghi rõ việc người này không thể kí. Phải gửi ngay bản gốc hoặc bản sao tài liệu này cho thư kí của thẩm phán điều tra bằng bất kì phương tiện nào.

Khi thẩm phán điều tra không thể giải quyết đơn trong vòng một tháng, đương sự có thể nộp trực tiếp cho chủ tịch phòng điều tra để giải quyết và hành động phù hợp với các đoạn ba, bốn và năm điều 186-1.

Điều 81-1


  Thẩm phán điều tra có thể tự động, hoặc theo yêu cầu của toà án hoặc bên dân sự, tiến hành, phù hợp với luật, bất kì hoạt động nào cho phép đánh giá bản chất và tầm quan trọng của việc định kiến đối với nạn nhân, hoặc thu thập thông tin về nhân cách của người này.
Điều 82

 Tại văn bản đề nghị ban đầu, và văn bản đề nghị bổ sung vào bất kì thời điểm nào trong quá trình điều tra, công tố viên trưởng cấp quận có thể yêu cầu thẩm phán điều tra tiến hành bất kì hoạt động nào thấy có ích cho việc khám phá sự thật cũng như bất kì biện pháp an toàn cần thiết nào. Người này cũng có thể yêu cầu được có mặt khi các hoạt động mà mình đề nghị được tiến hành.

Người này có thể được chuyển đến hồ sơ vụ án vì mục đích này với điều kiện là phải trả lại trong vòng 24 giờ.


Nếu người này yêu cầu sắp đặt hoặc tạm giam trước khi xét xử người chấp hành việc kiểm tra tư pháp, những đề nghị của người này phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do bằng việc chỉ dẫn chiếu đến các quy định tại điều 144.


Nếu thẩm phán điều tra không thông qua các đề nghị của công tố viên trưởng cấp quận thì phải, không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định của điều 137-4, ban hành một lệnh có nêu rõ lý do trong vòng 5 ngày kể từ khi có các đề nghị này, trừ các trường hợp quy định tại đoạn 2 điều 137.


Nếu thẩm phán điều tra không ban hành lệnh, công tố viên trưởng cấp quận có thể làm đơn đến phòng điều tra trong vòng 10 ngày. Điều tương tự áp dụng nếu thẩm phán giám sát, nhận được hồ sơ vụ án từ thẩm phán điều tra, không ra phán quyết trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận.

Điều 82-1


Trong quá trình điều tra, các bên có thể nộp cho thẩm phán điều tra đơn bằng văn bản có nêu rõ lý do để được xét hỏi hoặc thẩm vấn, hỏi nhân chứng, đối chất hoặc thẩm tra hiện trường tội phạm, ra lệnh cho một trong số họ tiết lộ nhân tố có ích cho việc điều tra, hoặc tiến hành bất kì bước nào khác có vẻ cần thiết đối với họ trong việc khám phá sự thật. Với hình phạt huỷ bỏ, đơn phải được làm phù hợp với các quy định tại đoạn 10 điều 81; phải đề cập đến tất cả các hành vi được yêu cầu, và khi liên quan đến việc xét hỏi, chỉ rõ danh tính của người có việc xét hỏi được yêu cầu.

Thẩm phán điều tra phải ban hành một lệnh có nêu rõ lý do trong vòng một tháng kể từ khi nhận được đơn, khi quyết định không cho phép. Các quy định tại đoạn cuối điều 81 được áp dụng.


Sau khi hết thời hạn bốn tháng kể từ khi trình diện lần cuối, người chấp hành việc kiểm tra tư pháp yêu cầu điều này bằng văn bản phải được xét hỏi bởi thẩm phán điều tra. Thẩm phán điều tra tiến hành việc thẩm vấn này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn, được soạn thảo phù hợp với các quy định tại đoạn 10 điều 81.
Điều 82-2


Khi người chấp hành việc kiểm tra tư pháp theo các quy định tại Điều 82-1 gửi yêu cầu chính thức đến thẩm phán điều tra để được đến một nơi nào đó, hoặc được hỏi nhân chứng, bên dân sự hoặc người khác bị kiểm tra tư pháp, người đó có thể yêu cầu là điều này được thực hiện với sự có mặt của luật sư của mình.


Bên dân sự có quyền giống như vậy liên quan đến việc đến các địa điểm, hỏi nhân chứng hoặc bên dân sự khác hoặc thẩm vấn người bị kiểm tra tư pháp.


Thẩm phán điều tra phán quyết về các yêu cầu này phù hợp với các quy định tại đoạn hai điều 82-1. Nếu đồng ý với yêu cầu, thẩm phán điều tra mời luật sư bào chữa không muộn hơn hai ngày làm việc trước ngày đến hiện trường, xét hỏi hoặc thẩm vấn nhân chứng, trong quá trình này thẩm phán có thể tham gia theo cách thức quy định tại điều 120.
Điều 82-3

Nếu thẩm phán điều tra không thừa nhận tính hợp pháp của yêu cầu của bên đề nghị ra phán quyết hết thời hiệu truy tố thì phải ra một quyết định có nêu rõ lý do trong vòng một tháng từ khi nhận được yêu cầu. Các quy định của đoạn áp chót và đoạn cuối điều 81 được áp dụng.
Điều 83


Khi có nhiều thẩm phán điều tra tại một toà án thì chánh án hoặc, nếu người này không thể hành động, thẩm phán thay thế, chỉ định thẩm phán chủ trì mỗi cuộc điều tra tư pháp. Người này có thể soạn thảo một bản kế hoạch thực hiện vì mục đích này.


Khi mức độ phức tạp hoặc nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi, chánh án hoặc, nếu người này không thể hành động, thẩm phán thay thế, có thể điều động cho thẩm phán điều tra chủ trì việc điều tra một hoặc nhiều thẩm phán điều tra mà mình chỉ định lúc bắt đầu tố tụng hoặc theo yêu cầu hoặc với sự đồng ý của thẩm phán chủ trì việc điều tra, vào bất kì thời điểm nào của tiến trình tố tụng, theo đơn của thẩm phán chủ trì việc điều tra.

Thẩm phán chủ trì việc điều tra tổ chức, phối hợp, đảm bảo cho cuộc điều tra được tiến hành thuận lợi; chỉ người này có thẩm quyền đề nghị thẩm phán giám sát ra lệnh thả người.


Việc chỉ định quy định tại điều này không bị kháng cáo bằng các biện pháp hành chính tư pháp.

Điều 83-1


Nhằm thực hiện đoạn hai điều 83, khi toà án chỉ có một hoặc hai thẩm phán điều tra, chánh toà phúc thẩm có thể điều động cho thẩm phán chủ trì việc điều tra một hoặc nhiều thẩm phán thuộc quyền theo yêu cầu của chánh án toà án cấp quận hoặc của thẩm phán thay thế, khi không thể hành động.
Điều 84


Tuỳ thuộc vào việc thực hiện các điều 657 và 663, việc thay thế thẩm phán điều tra này bằng một thẩm phán điều tra khác có thể do chánh án yêu cầu theo lợi ích của việc thực hành phù hợp công lý, bằng một đơn có nêu lý do của công tố viên cấp quận hành động một cách đột xuất hoặc theo đơn của các bên.

Chánh án phải quyết định trong vòng một tuần bằng một lệnh không bị kháng cáo.


Khi thẩm phán chủ trì việc điều tra không thể hành động do đang nghỉ phép, ốm hoặc bất kì lý do nào khác, bao gồm cả việc điều chuyển đến một vị trí khác, chánh án chỉ định một thẩm phán điều tra khác thay thế.


Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp và đối với những hoạt động riêng biệt, bất kì thẩm phán điều tra nào cũng có thể làm thay cho một thẩm phán điều tra khác thuộc cùng một toà án.


Trong các trường hợp quy định tại đoạn hai điều 83 và điều 83-1, thẩm phán được chỉ định hoặc, nếu có nhiều thẩm phán, thẩm phán được chỉ định đầu tiên theo lệnh có thể thay thế hoặc làm thay cho thẩm phán chủ trì việc điều tra mà không cần phải sử dụng các đoạn trên.


MỤC II
	                        ĐƠN KIỆN CỦA BÊN DÂN SỰ VÀ HẬU QUẢ         
	Các điều từ 85 đến 91-1


Điều 85


Bất kì ai cho rằng mình bị thiệt hại do một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng đều có thể kiện để trở thành bên dân sự bằng cách khiếu nại với thẩm phán điều tra phù hợp với quy định tại các điều 52 và 706-42.
Điều 86


Thẩm phán điều tra lệnh cho khiếu nại được gửi tới công tố viên cấp quận để người này có thể soạn thảo các đề nghị của mình.


Các đề nghị của bên công tố có thể được làm đối với một người có tên hoặc không có tên.


Nếu khiếu nại không có đủ lý do hoặc căn cứ, công tố viên cấp quận có thể, trước khi đưa ra các đề nghị và nếu thẩm phán điều tra chưa tự mình làm điều này, yêu cầu thẩm phán này xét hỏi bên dân sự và, nếu có thể xảy ra, đề nghị bên này tiết lộ các yếu tố hỗ trợ cho khiếu nại.


Công tố viên cấp quận chỉ có thể gửi cho thẩm phán điều tra đề nghị không tiến hành điều tra khi các tình tiết của vụ án không thể dẫn đến việc truy tố hợp pháp vì các lý do liên quan đến quyền truy tố, hoặc khi, nếu các tình tiết cho thấy là chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi thẩm phán điều tra quyết định khác thì phải ra lệnh có nêu lý do.

Khi thẩm phán điều tra ra lệnh từ chối điều tra thì có thể áp dụng quy định tại các điều 177-2 và 177-3.

Điều 87


Bên kiện dân sự có thể nộp đơn vào bất kì thời điểm nào trong quá trình điều tra tư pháp.


Công tố viên cấp quận hoặc một bên khác có thể phản đối đơn này.


Nếu có sự phản đối hoặc khi không chấp nhận đơn kiện dân sự, thẩm phán điều tra quyết định, sau khi gửi hồ sơ vụ án cho công tố viên, bằng một lệnh có nêu lý do mà bên liên quan có thể kháng cáo.

Điều 87-1


Thẩm phán điều tra liên quan đến các hành vi cố ý thực hiện đối với trẻ em của những người giữ quyền làm cha mẹ hoặc một trong số họ có thể chỉ định một người thừa hành tạm thời
 để thực hiện nhân danh đứa trẻ, khi cần thiết, các quyền của bên dân sự. Nếu có đơn kiện của bên dân sự, thẩm phán có thể chỉ định chính thức một luật sư cho người chưa thành niên nếu chưa có ai được chọn.

Các quy định trên được áp dụng cho toà án xét xử.

Điều 88


Thẩm phán điều tra ra lệnh lưu trong hồ sơ các đơn khiếu nại. Nếu không được hưởng trợ giúp pháp lý, thì ấn định tuỳ theo thu nhập của bên dân sự số tiền phải trả cho toà án; bên này phải nộp cho văn phòng toà án trong một thời hạn nhất định bằng không khiếu nại sẽ không được chấp nhận. Thẩm phán có thể miễn cho bên dân sự khoản tiền nói trên.

Điều 88-1


Khoản tiền nộp cho toà án được ấn định theo điều 88 đảm bảo việc chi trả cho bất kì khoản tiền phạt dân sự nào phải chịu theo đoạn một điều 177-2.


Thẩm phán điều tra hoặc phòng điều tra, khi công tố viên hoặc bên dân sự kháng cáo, ra lệnh trả lại số tiền đã nộp cho toà án khi không có việc phạt tiền.

Điều 89


Bên dân sự phải cho thẩm phán điều tra biết địa chỉ. Điều này có thể diễn ra tại các thành phố lớn ở nước Pháp nếu việc điều tra diễn ra ở các thành phố lớn nước Pháp, hoặc nếu diễn ra tại văn phòng nước ngoài, thì ở văn phòng này.


Bên dân sự có thể tiết lộ địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ của bên thứ ba được uỷ quyền nhận tài liệu được gửi đến cho mình, với sự đồng ý của bên thứ ba đó, có thể được xác nhận bằng bất kì cách nào.


Bên dân sự được thông báo là phải lưu ý thẩm phán điều tra bất kì thay đổi nào của địa chỉ nói trên trước khi kết thúc việc điều tra tư pháp, bằng một tuyên bố mới hoặc bằng việc gửi một thư có đăng ký với yêu cầu thông báo khi nhận được. Người này cũng được lưu ý là bất kì việc tống đạt nào tới địa chỉ được cung cấp cuối cùng được cho là đã được gửi tới đích thân người này. 


Nếu người này không cung cấp địa chỉ, bên dân sự không thể viện cớ là không có việc tống đạt tài liệu đáng lý ra đã được thông báo cho người này theo luật.
Điều 89-1


Bên dân sự được thông báo trong quá trình thẩm tra đầu tiên quyền nộp đơn xin ra quyết định hoặc đơn xin huỷ theo các căn cứ của điều 81, đoạn chín, 82-1, 156, đoạn một, và 173, đoạn ba, trong tiến trình điều tra và muộn nhất vào ngày thứ hai mươi sau khi gửi thông báo quy định tại đoạn một điều 175.


Nếu cho rằng thời gian dự kiến để hoàn tất việc điều tra là ít hơn một năm trong vụ án ít nghiêm trọng và ít hơn mười tám tháng trong vụ án nghiêm trọng, thẩm phán điều tra trao đổi thời hạn này với bên dân sự và khuyên người này là khi kết thúc thời hạn này bên dân sự có thể yêu cầu khép lại thủ tục theo các quy định tại điều 175-1. Nếu không phải như vậy thì chỉ cho bên dân sự thấy là có thể, cũng theo điều này, yêu cầu khép lại thủ tục sau thời hạn một năm đối với vụ án ít nghiêm trọng hoặc mười tám tháng đối với vụ án nghiêm trọng.

Thông tin nêu tại đoạn trên cũng có thể cung cấp bằng con đường công văn có lưu trong hồ sơ.
Điều 90

Trong trường hợp thẩm phán điều tra không có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 52 thì sau khi có kết luận của Viện công tố, thẩm phán điều tra ra quyết định chuyển đơn xin bồi thường thiệt hại của nguyên đơn dân sự tới cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết.
Điều 90-1


Trong các vụ án nghiêm trọng, hoặc ít nghiêm trọng với những người trái với Quyển II Bộ luật hình sự, hoặc ít nghiêm trọng với tài sản trái với Quyển III Bộ luật này kèm theo việc sử dụng vũ lực tấn công người khác, thẩm phán điều tra thông báo cho bên dân sự tiến trình điều tra sáu tháng một lần.


Thông báo này có thể được gửi bằng thư cho bên dân sự và luật sư của người này, hoặc vào lúc xét hỏi bên dân sự.

Khi một hiệp hội gồm nhiều nạn nhân tự tạo thành bên dân sự theo điều 2-15, thông báo này chỉ được gửi cho hiệp hội có trách nhiệm thông báo cho từng cá nhân nạn nhân trong tổ chức, trừ khi những nạn nhân này cũng tự mình tạo thành các bên dân sự với tư cách cá nhân.

Điều 91


Nếu, sau khi người tự mình tạo thành bên dân sự đã mở một cuộc điều tra và quyết định loại bỏ được đưa ra, người bị thẩm tra tư pháp, hoặc bất kì ai khác là đối tượng của khiếu nại có thể, không ảnh hưởng đến việc truy tố tội vu khống, và nếu họ không tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự, đòi bồi thường thiệt hại từ người khiếu nại, như quy định dưới đây.

Đơn kiện đòi bồi thường phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày lệnh loại bỏ
 có hiệu lực. Hoạt động này được tiến hành dưới hình thức một lệnh triệu tập trước toà giam giữ, cải tạo
 nơi vụ án được điều tra. Toà án này được gửi ngay hồ sơ vụ án có việc điều tra bị kết thúc bởi lệnh loại bỏ để trao đổi với các bên. Việc tranh luận diễn ra tại các phòng xử án: các bên, hoặc luật sư của họ, và công tố viên được xét hỏi. Phán quyết được đọc tại phiên toà công khai.

Nếu việc kiện đòi thành công, toà án có thể ra lệnh xuất bản toàn bộ hoặc tóm tắt phán quyết trên một hoặc nhiều tờ báo do toà án lựa chọn với chi phí do người bị kết án chịu. Toà án quyết định chi phí tối đa cho mỗi ấn bản.

Đơn xin gạt ra ngoài và kháng cáo được chấp nhận trong thời hạn thông thường quy định cho tội ít nghiêm trọng.


Kháng cáo được đưa ra trước bộ phận phúc thẩm hình sự để phán quyết theo các điều kiện giống như toà án. Phán quyết của toà phúc thẩm có thể được chuyển cho Toà giám đốc thẩm
 giống như các vụ án hình sự.


Nếu phán quyết cuối cùng được tuyên phù hợp với điều 177-2 phát hiện thấy người tự mình tạo thành bên dân sự mang tính lạm dụng hoặc muộn, phán quyết này có hiệu lực bắt buộc đối với toà giam giữ, cải tạo theo các điều kiện nêu tại các đoạn trên.
Điều 91-1

Đối với các vụ án nghiêm trọng, hoặc ít nghiêm trọng với những người trái với Quyển II Bộ luật hình sự, hoặc ít nghiêm trọng với tài sản trái với Quyển III Bộ luật này kèm theo việc sử dụng vũ lực tấn công người khác, thẩm phán điều tra có thể quyết định là bên dân sự được coi là nhân chứng liên quan đến việc thanh toán các chi phí.
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	Các điều từ 92 đến 99-4


Điều 92

Thẩm phán điều tra có thể đến hiện trường tội phạm để có những phát hiện hữu ích hoặc tiến hành tìm kiếm. Người này thông báo cho công tố viên cấp quận biết để đi cùng.


Thẩm phán điều tra phải luôn có thư kí đi cùng.


Người này phải soạn thảo một biên bản chính thức ghi lại toàn bộ hoạt động của mình.

Điều 93

Để phục vụ cho hoạt động điều tra, thẩm phán điều tra có thể, sau khi thông báo cho công tố viên, đi cùng với thư kí đến bất kì nơi nào trong phạm vi lãnh thổ quốc gia để tiến hành các bước điều tra, với điều kiện là phải thông báo trước cho công tố viên cấp quận bên cạnh toà án có thẩm quyền nơi đến. Người này phải ghi vào biên bản chính thức các căn cứ của chuyến đi.
Điều 94

Việc tìm kiếm dược tiến hành ở tất cả những nơi nào có thể tìm thấy dư liệu điện tử hoặc đồ vật có thể có ích cho việc tìm ra sự thật.
Điều 95

Nếu khám xét nơi ở của người bị giám sát tư pháp, thẩm phán diều tra phải tuân theo các quy định tại các điều 57 và 59.

Điều 96

Nếu khám xét nơi ở không phải của người bị giám sát tư pháp, người có nơi ở bị khám xét được mời tham dự. Nếu người này vắng mặt hoặc từ chối tham dự, việc khám xét được tiến hành với sự có mặt của hai người bà con bên nội hoăc bên ngoại đang ở tại cơ sở đó hoặc, nếu không có, thì với sự có mặt của hai nhân chứng.

Thẩm phán điều tra phải tuân theo các quy định tại các điều 57(đoạn hai) và 59.


Tuy nhiên, người này có trách nhiệm tổ chức trước toàn bộ các biện pháp phù hợp để đảm bảo sự tuân thủ bí mật nghề nghiệp và các quyền của bị cáo.


Quy định tại các điều 56, 56-1, 56-2 và 56-3 áp dụng đối với việc tìm kiếm do thẩm phán điều tra tiến hành.

Điều 97

Nếu trong quá trình điều tra cần tìm kiếm tài liệu hoặc dữ liệu điện tử, và nhằm phục vụ cho hoạt động điều tra và sự tuân thủ, nếu cần, với nghĩa vụ được ấn định bởi đoạn ba của điều trên, thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp do người này bổ nhiệm có toàn quyền kiểm tra những tài liệu này trước khi tiến hành thu giữ.


Phải lập một bảng kê đối với toàn bộ đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử được để tại kho bảo quản tư pháp, và được niêm phong ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu khó làm điều này ngay tại chỗ, sỹ quan cảnh sát tư pháp tiến hành như quy định tại đoạn bốn điều 56.

Việc thu giữ bất kì dữ liệu điện tử nào cần thiết cho việc tìm ra sự thật được tiến hành cả bằng việc thu giữ môi trường vật lý lưu trữ giữ liệu hoặc bằng cách thức sao chép dữ liệu với sự có mặt của những người có mặt lúc thu giữ.

Nếu tiến hành sao chép, thì theo lệnh của công tố viên cấp quận, dữ liệu điện tử mà việc sở hữu hoặc sử dụng là bất hợp pháp hoặc nguy hiểm cho an toàn của cá nhân hoặc tài sản có thể bị xoá vĩnh viễn khỏi môi trường vật lý chưa được đưa vào kho bảo quản tư pháp.


Với sự đồng ý của thẩm phán điều tra, sỹ quan cảnh sát tư pháp chỉ cho phép thu giữ đồ vật, tài liệu hoặc dữ liệu điện tử có ích cho việc tìm ra sự thật.


Nếu đã đóng dấu niêm phong thì có thể được mở ra và tài liệu được thẩm tra với sự có mặt của người bị giám sát tư pháp và luật sư của họ. Bên thứ ba có nơi ở tại nơi thu giữ cũng được mời tham dự.


Trừ khi yêu cầu điều tra không cho phép, việc sao chép hoặc sao chụp tài liệu hoặc dữ liệu điện tử đặt trong kho bảo quản tư pháp có thể được chuyển giao ngay cho bất kì người nào liên quan có yêu cầu với chi phí do họ chịu.


Nếu thu giữ tiền, kim loại quý, giấy tờ hoặc chứng khoán không cần được bảo quản theo cách tương tự nhằm tìm ra sự thật hoặc nhằm bảo đảm các quyền của các bên, thì người này có thể uỷ quyền cho thư ký toà gửi vào Cục lưu trữ hoặc Ngân hàng quốc gia.

Nếu thu giữ giấy bạc hoặc tiền xu giả, thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp phải cung cấp cho trung tâm phân tích quốc gia ít nhất mỗi loại một mẫu tiền xu hoặc giấy bạc bị nghi là giả. Trung tâm phân tích quốc gia có thể tiến hành mở niêm phong. Phải liệt kê trong báo cáo ghi lại việc mở niêm phong. Khi quá trình thử nghiệm hoàn tất, báo cáo và niêm phong phải chuyển tận tay cho thư ký toà án liên quan. Hồ sơ chính thức sẽ bao gồm việc lưu giữ những thứ này.

Yêu cầu của đoạn trên không áp dụng trong các vụ án khi chỉ có một tờ giấy bạc hoặc đồng xu duy nhất cần thiết để xác lập sự thật.
Điều 97-1

Khi cần tuân theo một thư yêu cầu tương trợ, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể tiến hành các biện pháp qu định tại điều 57-1.

Điều 98

Do yêu cầu của hoạt động điều tra tư pháp, việc trao đổi hoặc tiết lộ được tiến hành không có sự uỷ quyền của người bị giám sát tư pháp hoặc của người được hưởng lợi từ người này hoặc người ký hoặc người có tên trên địa chỉ của tài liệu tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, cho người không được luật trao quyền thẩm tra, bị phạt tiền 4.500 euro và hai năm tù.
Điều 99

Trong quá trình điều tra, thẩm phán điều tra có thẩm quyền quyết định việc trả lại các đồ vật thuộc thẩm quyền tư pháp.

Người này quyết định bằng việc tự mình hoặc theo đề nghị của công tố viên cấp quận ra một lệnh có nêu lý do, sau khi nghe ý kiến của công tố viên, hoặc theo đơn của người bị giám sát tư pháp, bên dân sự hoặc bất kì người nào khác nhận quyền đối với đồ vật.


Người này cũng có thể tự mình quyết định, với sự đồng ý của công tố viên cấp quận, trả lại hoặc đề nghị trả lại các đồ vật thuộc thẩm quyền tư pháp có quyền sở hữu không bị tranh chấp với nạn nhân của tội phạm.


Không được trả lại nếu điều này ngăn cản việc tìm ra sự thật hoặc đảm bảo quyền của các bên, hoặc khi nó tạo ra nguy hiểm cho người hoặc tài sản. Có thể từ chối nếu luật cho phép tịch thu đồ vật.


Lệnh của thẩm phán điều tra theo đoạn hai của điều này được tống đạt cho người nộp đơn nếu đơn bị từ chối, hoặc cho công tố viên và bất kì bên liên quan nào khác nếu có quyết định trả lại tài sản. Có thể chuyển cho phòng điều tra bằng một đơn thông thường được nộp cho văn phòng toà án trong thời hạn và theo các điều kiện được nêu tại đoạn bốn điều 186. Thời hạn này có thể bị treo.


Phòng điều tra có thể lắng nghe những bình luận của bên thứ ba cũng như của các bên khác, nhưng không thể yêu cầu chuyển hồ sơ cho mình.

Điều 99-1

Nếu, trong quá trình tố tụng tư pháp hoặc kiểm tra đề cập tại điều 283-5 Luật Nông thôn, quyết định thu giữ hoặc tịch thu một hoặc nhiều vật nuôi, vì bất kì lý do gì, công tố viên cấp quận bên cạnh toà án quận có quyền tài phán nơi tội phạm xảy ra hoặc, nếu được chuyển vụ án, thẩm phán điều tra, có thể đưa vật nuôi vào một nơi giam giữ được thiết kế đặc biệt cho đến khi tội phạm được xét xử.

Nếu các điều kiện giam giữ vật nuôi gây nguy hiểm đến hoặc có hại cho sức khoẻ của các vật nuôi khác, thẩm phán điều tra, nếu được chuyển vụ án, hoặc chánh án toà án quận hoặc một thẩm phán khác được người này giao có thể, bằng một quyết định có nêu lý do căn cứ vào đề nghị của công tố viên cấp quận và sau khi nghe ý kiến của bác sĩ thú y, ra lệnh bán, giao cho bên thứ ba, hoặc tiêu huỷ.


Chủ sở hữu, nếu biết được danh tính, được thông báo về lệnh này. Người này có thể chuyển nó cho chánh toà phúc thẩm có thẩm quyền hoặc một thẩm phán của toà án này do người này chỉ định, hoặc, nếu thẩm phán điều tra ra lệnh, cho phòng điều tra theo các điều kiện quy định tại đoạn năm và sáu điều 99.

Toàn bộ lợi nhuận thu được do việc bán vật nuôi được gửi vào ngân hàng trong năm năm. Nếu tố tụng tư pháp hợp thức việc thu giữ kết thúc bằng việc loại bỏ hoặc tố tụng bị đình chỉ, lợi nhuận của việc ban được đưa cho người chủ sở hữu vật nuôi vào thời điểm thu giữ, nếu người này có yêu cầu như vậy. Trong các trường hợp vật nuôi được trao cho bên thứ ba, chủ sở hữu có thể nộp yêu cầu đòi trả lại vật nuôi cho thẩm phán được chỉ định trong đoạn hai.

Chủ sở hữu vật nuôi phải trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc giam giữ vật nuôi, trừ khi thẩm phán nêu tại đoạn hai, nhận được yêu cầu miễn, hoặc toà án phán quyết theo hướng có lợi cho vụ án quyết định khác. Có thể cho miễn nếu tố tụng bị đình chỉ hoặc loại bỏ.

Điều 99-2

Nếu, trong quá trình điều tra, thấy rằng không thể trả lại động sản trong kho bảo quản tư pháp, mà không cần giữ để xác lập sự thật, do không xác định được chủ sở hữu, hoặc do chủ sở hữu không nhận đồ vật trong vòng hai tháng kể từ thời điểm một thông báo chính thức được gửi đến nơi ở của người này, thẩm phán điều tra có thể, tuỳ thuộc vào quyền của các bên thứ ba, ra lệnh tiêu huỷ tài sản hoặc chuyển giao cho cơ quan tài sản Nhà nước nhằm xử lý chúng.

Tuỳ thuộc vào quyền của các bên thứ ba, thẩm phán điều tra cũng có thể ra lệnh quyền sở hữu tài sản cá nhân thuộc về người bị truy tố được bảo quản tư pháp, nếu không cần giữ đồ vật để xác lập sự thật, và luật cho phép tịch thu, được chuyển cho cơ quan tài sản Nhà nước nhằm xử lý chúng, nếu việc tiếp tục giữ sẽ làm giảm giá trị tài sản. Nếu bán tài sản, lợi nhuận được gửi vào ngân hàng trong mười năm. Nếu tố tụng bị đình chỉ, hoặc kết thúc bằng việc loại bỏ hoặc tuyên vô tội, hoặc nếu toà án không ra lệnh tịch thu, lợi nhuận này được trả lại cho chủ sở hữu đồ vật, nếu người này yêu cầu như vậy.


Thẩm phán điều tra cũng có thể ra lệnh tiêu huỷ động sản được bảo quản tư pháp, không cần giữ đồ vật để xác lập sự thật, nếu luật quy định đồ vật liên quan là nguy hiểm hoặc có hại, hoặc nếu việc giữ là bất hợp pháp.

Quyết định theo điều này phải nêu rõ lý do. Lệnh được tuyên hoặc theo đề nghị của công tố viên cấp quận, hoặc toà án tự mình ban hành sau khi nghe quan điểm của người này. Lệnh này phải được thông báo cho công tố viên, các bên liên quan và, nếu biết danh tính của họ, chủ sở hữu cũng như các bên thứ ba có quyền đối với tài sản này, người có thể chuyển giao vấn đề cho phòng điều tra theo các điều kiện quy định tại các đoạn năm và sáu điều 99.


Một Nghị định của Chính phủ sẽ quy định phương thức thực thi điều này.

 Điều 99-3

Thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được người này phân công có thể ra lệnh cho bất kì ai, cơ quan hoặc tổ chức, công hoặc tư, hoặc đơn vị sự nghiệp có tài liệu liên quan đến hoạt động điều tra, bao gồm những gì được lấy từ một máy tính có đăng ký hoặc hệ thống xử lý dữ liệu, nhằm cung cấp cho họ những tài liệu này. Nếu không có căn cứ hợp pháp, trách nhiệm giữ bí mật nghề nghiệp không được coi là lý do để không tuân theo lệnh này. Khi những lệnh này liên quan đến các cá nhân được đề cập tại các điều từ 56-1 đến 56-3, việc chuyển giao những tài liệu này chỉ có thể tiến hành với sự đồng ý của họ.

Khi cá nhân không đáp ứng lệnh này, các quy định của đoạn hai điều 60-1 được áp dụng.

 Điều 99-4

Khi cần tiến hành một hoạt động tương trợ, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ban hành các đề nghị quy định tại đoạn một điều 60-2.

Với sự cho phép công khai của thẩm phán điều tra, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ban hành các đề nghị quy định tại đoạn hai điều 60-2.


Tổ chức hoặc cá nhân liên quan phải đặt thông tin cần thiết dưới quyền định đoạt của mình bằng phương tiện viễn thông hoặc bằng việc sử dụng máy vi tính càng nhanh càng tốt.

Việc từ chối đáp ứng những đòi hỏi này mà không có căn cứ hợp pháp bị xử phạt theo các quy định tại đoạn bốn điều 60-2.


   Đoạn 2

	               Xâm phạm thư tín bằng các phương tiện viễn thông
	Các điều từ 100 đến 100-7


Điều 100

Đối với các vụ án xét xử ở mức đại hình và tiểu hình, nếu hình phạ quy định từ hai năm tù giam trở lên và trong trường hợp cần thiết cho điều tra, thẩm phán điều tra có thể quyết định cho nghe, thu và sao lại thư tín, điện tín trao đổi trên các phương tiện thông tin viễn thông. Công việc kiểm tra thư tín phải thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của thẩm phán điều tra.

Quyết định kiểm tra thư tín, điện tín phải là quyết định bằng văn bản.Quyết định này không có tính chất tài phán và không thể bị kháng cáo kháng nghị.

Điều 100-1

Quyết định quy định tại Điều 100 phải ghi đầy đủ tất cả các yếu tố xác định đường dây liên lạc phải kiểm tra, hành vi phạm tội dẫn đến quyết định kiểm tra thư tín, cũng như thời gian kiểm tra.

Điều 100-2

Quyết định này được thi hành trong thời gian tối đa là bốn tháng. Chỉ có thể gia hạn quyết định một thời gian tối đa là bốn tháng và phải tôn trọng đầy đủ những điều kiện về hình thức của quyết định.
Điều 100-3

Thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được thẩm phán điều tra ủy thác có thể trưng dụng nhân viên của các cơ quan thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng phụ trách hệ thống thông tin viễn thông hoặc nhân viên của cơ sở được phép khai thác dịch vụ thông tin viễn thông để tiến hành lắp đặt thiết bị kiểm tra.

Điều 100-4

Thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được thẩm phán điều tra ủy thác phải lập biên bản mỗi lần kiểm tra thư tín. Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ bắt đầu và kết thúc kiểm tra.

Thư tín, điến tín thu được phải niêm phong. 

 Điều 100-5

Thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được người này chỉ định ghi chép lại toàn bộ thư tín có ích cho việc phát hiện sự thật. Phải lập hồ sơ chính thức lưu những ghi chép này. Văn bản ghi chép được gắn với hồ sơ vụ án.

Thư tín bằng ngôn ngữ nước ngoài được chuyển soạn sang tiếng Pháp với sự trợ giúp của người phiên dịch được chỉ định vì mục đích này.


Với hình phạt huỷ bỏ, không được ghi chép thư tín với luật sư liên quan đến quyền của bị cáo.
Điều 100-6


Hồ sơ bị tiêu huỷ theo yêu cầu của công tố viên cấp quận hoặc công tố viên sau khi hết thời hiệu truy tố.


Phải lập hồ sơ ghi lại việc tiêu huỷ.

Điều 100-7


Không được xâm phạm đường dây điện thoại của thành viên hạ viện hoặc thượng viện trừ khi chủ tịch viện nơi người đó làm việc được thẩm phán điều tra thông báo trước.


Không được xâm phạm đường dây điện thoại kết nối văn phòng hoặc nơi ở của luật sư trừ khi thẩm phán điều tra thông báo trước điều này cho chủ tịch đoàn luật sư.

Không được xâm phạm đường dây điện thoại kết nối văn phòng hoặc nơi ở của thẩm phán hoặc công tố viên trừ khi chánh án hoặc công tố viên trưởng có thẩm quyền tại khu vực này được thẩm phán điều tra thông báo trước.


Thủ tục tại điều này tuân theo hình phạt huỷ bỏ.



MỤC IV
	                         XÉT HỎI NHÂN CHỨNG        
	Các điều từ 101 đến 113-8



   Đoạn 1

	               Các quy định chung
	Các điều từ 101 đến 113


Điều 101

Thẩm phán điều tra triệu tập bất kì ai có tuyên bố hữu ích với mình thông qua thừa phát lại hoặc sỹ quan cảnh sát. Bản sao lệnh triệu tập được chuyển cho người này.


Nhân chứng cũng có thể được triệu tập bằng thư tín thông thường, thư bảo đảm hoặc thông qua các kênh hành chính; họ cũng có thể tự mình trình diện.


Khi được triệu tập hoặc gửi thư, nhân chứng được thông báo là nếu không trình diện hoặc từ chối trình diện thì có thể bị nhân việc thực thi pháp luật áp giải theo quy định của điều 109.

Điều 102


Thẩm phán điều tra với sự trợ giúp của thư ký xét hỏi riêng nhân chứng  và không có mặt các bên, hoặc đối chất giữa họ hoặc với một hoặc nhiều bên. Phải lập hồ sơ lưu tuyên bố của những người này.


Thẩm phán điều tra có thể mời người biên dịch đã thành niên, ngoài thư kí hoặc các nhân chứng khác. Nếu người biên dịch chưa tuyên thệ, thì phải tuyên thệ hỗ trợ công lý bằng danh dự và hiểu biết của mình.


Nếu nhân chứng bị điếc, thẩm phán điều tra phải chỉ định chính thức một người phiên dịch ngôn ngữ ra hiệu hoặc người khác đủ tiêu chuẩn giao tiếp với người điếc để giúp đỡ người này trong quá trình xét hỏi.

Người phiên dịch này, nếu chưa tuyên thệ, thì phải tuyên thệ hỗ trợ công lý bằng danh dự và hiểu biết của mình. Cũng có thể sử dụng bất kì phương tiện kỹ thuật nào khác để giao tiếp với nhân chứng.


Nếu nhân chứng bị điếc biết đọc và viết, thẩm phán điều tra cũng có thể giao tiếp với người này bằng văn bản.

Điều 103.


Nhân chứng tuyên thệ nói ra toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật. Thẩm phán hỏi họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi ở, người thân ở mức độ nào, hoặc có được trợ cấp bởi những người này không. Phải ghi lại các câu hỏi và trả lời.

Điều 105


Không được xét hỏi với tư cách nhân chứng những người mà chứng cứ củng cố và nghiêm trọng cho thấy họ tham gia thực hiện tội phạm.
Điều 106


Thẩm phán, thư kí và nhân chứng phải ký vào từng trang của hồ sơ. Sau đó mời nhân chứng đọc tuyên bố đã được biên soạn lại, và ký vào đó nếu đồng ý với tuyên bố này. Nếu nhân chứng không thể đọc, thì thư kí đọc. Nếu nhân chứng từ chối hoặc không thể ký thi phải ghi điều này vào hồ sơ. Người phiên dịch, nếu có, cũng ký vào từng trang hồ sơ.
Điều 107


Hồ sơ được soạn thảo trong một không gian duy nhất. Từ ngữ bị gạch bỏ và dẫn chiếu phải được sự phê chuẩn của thẩm phán điều tra, thư kí, nhân chứng và người phiên dịch, nếu cần. Không có sự phê chuẩn này, các từ ngữ bị gạch bỏ và dẫn chiếu không có hiệu lực.


Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng đối với hồ sơ chính thức chưa có chữ ký theo luật.

Điều 108


Trẻ em dưới mười sáu tuổi không phải tuyên thệ khi xét hỏi.

Điều 109


Bất kì ai được triệu tập với tư cách nhân chứng có nghĩa vụ phải trình diện, tuyên thệ, và đưa ra tuyên bố, theo quy định của các điều 226-13 và 226-14 của Bộ luật Hình sự.

Nhà báo bị xét hỏi với tư cách nhân chứng liên quan đến thông tin thu thập được trong khi tác nghiệp được quyền không tiết lộ nguồn thông tin.


Nếu nhân chứng không trình diện hoặc từ chối trình diện, thẩm phán điều tra có thể, theo yêu cầu của công tố viên cấp quận, lệnh cho người này bị áp giải bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Điều 110


Các biện pháp thực thi được tiến hành đối với các nhân chứng không thực hiện nghĩa vụ theo một lệnh đề xuất bằng văn bản. Nhân chứng được trực tiếp đưa tới trước thẩm phán đã đề xuất áp dụng các biện pháp này.
Điều 112


Nếu nhân chứng không thể trình diện, thì thẩm phán có thể đến tận nơi để xét hỏi hoặc gửi thư yêu cầu tương trợ vì mục đích này phù hợp với các thủ tục nêu tại điều 151.

Điều 113


Nếu không có gì ngăn cản nhân chứng được thẩm tra theo các điều kiện được quy định tại điều trên trình diện theo lệnh triệu tập, thì thẩm phán điều tra có thể phạt tiền nhân chứng này theo điều 109.

   Đoạn 2

	               NHÂN CHỨNG BỔ TRỢ
	Các điều từ 113-1 đến 113-8


Điều 113-1


Bất kì ai có tên trong đề xuất ban đầu hoặc bổ sung của công tố viên và không bị thẩm tra tư pháp có thể chỉ bị xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ.

Điều 113-2


Bất kì ai có tên trong khiếu nại hoặc do nạn nhân trình báo có thể được xét hỏi với tư cách nhân chứng. Khi trình diện trước thẩm phán điều tra, thì bắt buộc xét hỏi với tư cách này nếu họ yêu cầu. Nếu người này có tên hoặc dính líu đến một khiếu nại kèm theo việc tạo thành bên dân sự thì được tư vấn về quyền này khi trình diện trước thẩm phán điều tra.

Bất kì ai do nhân chứng khai báo hoặc có bằng chứng tương đối chắc chắn cho thấy họ có thể tham gia với tư cách thủ phạm hoặc đồng phạm trong việc thực hiện tội phạm mà thẩm phán điều tra đang thụ lý, có thể được xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ.
Điều 113-3


Nhân chứng trợ giúp được hưởng lợi từ quyền được luật sư trợ giúp, người được thông báo trước khi xét hỏi và được đọc hồ sơ, phù hợp với quy định tại các điều 114 và 114-1. Luật sư này do nhân chứng bổ trợ chọn hoặc chủ nhiệm đoàn luật sư đề cử nếu người liên quan yêu cầu.


Nhân chứng bổ trợ có thể nhờ thẩm phán điều tra sắp xếp cho họ đối chất với người đã tố cáo họ, phù hợp với quy định của điều 82-1, hoặc nộp đơn xin huỷ căn cứ vào điều 173.

Trong lần đầu bị xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ, thẩm phán điều tra phải thông báo cho người này về các quyền của họ.

Điều 113-4


Trong lần đầu bị xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ, thẩm phán điều tra phải xác nhận danh tính của người này, thông báo cho họ biết về đề xuất ban đầu, khiếu nại hoặc tố cáo, thông báo các quyền và tiến hành các thủ tục quy định trong hai đoạn cuối điều 116. Thông tin này được ghi chú trong báo cáo.

Thẩm phán điều tra có thể thông báo cho một người là họ sẽ bị xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ bằng cách gửi thư bảo đảm. Thư này bao gồm thông tin quy định tại đoạn một, trong đó chỉ rõ tên của luật sư được chọn hoặc yêu cầu tự động chỉ định một luật sư phải được gửi cho thư kí thẩm phán điều tra.
Điều 113-5


Nhân chứng bổ trợ không thể bị đặt dưới sự giám sát tư pháp hoặc tạm giam trước khi xét xử, hoặc là đối tượng của lệnh chuyển giao hoặc bị thẩm tra tư pháp.

Điều 113-6


Vào bất kì thời điểm nào trong quá trình tố tụng, nhân chứng bổ trợ có thể, trong khi xét hỏi hoặc bằng thư bảo đảm có thông báo khi nhận được, yêu cầu thẩm phán điều tra đưa họ vào diện thẩm tra tư pháp; người này sau đó được coi là đã bị thẩm tra tư pháp và được hưởng lợi từ toàn bộ quyền của bị cáo, theo yêu cầu, hoặc gửi thư bảo đảm có thông báo khi nhận được.

Quy định tại điều 105 không áp dụng cho nhân chứng bổ trợ.

Điều 113-7


Nhân chứng bổ trợ không tuyên thệ.

Điều 113-8


Nếu, trong quá trình tố tụng, thấy rằng có chứng cứ bổ trợ nghiêm trọng minh chứng cho việc đưa nhân chứng bổ trợ vào diện thẩm tra tư pháp, thẩm phán điều tra tiến hành biện pháp này bằng việc áp dụng các quy định tại các đoạn bảy và tám của điều 116 trong quá trình thẩm vấn tiến hành theo các thủ tục tại điều 114.


Cũng có thể đưa người này vào diện thẩm tra tư pháp bằng cách gửi thư bảo đảm, liệt kê từng tội danh đối với người này, cũng như tiêu chuẩn pháp lý của chúng, và thông báo cho người này quyền yêu cầu các bước phải tiến hành hoặc áp dụng để huỷ bỏ tố tụng cũng như thời hạn được phép tiến hành thủ tục này, phù hợp với các quy định tại đoạn bảy và tám điều 116.

Thư bảo đảm có thể được gửi cho người này đồng thời với việc kết thúc điều tra quy định tại điều 175. Thư thông báo cho người này về quyền yêu cầu tiến hành các bước hoặc áp dụng tố tụng bị huỷ bỏ trong vòng hai mươi ngày.


Trong các trường hợp quy định tại đoạn hai và ba điều này, người này cũng được thông báo là nếu yêu cầu việc xét hỏi khác trước thẩm phán, thì thẩm phán phải có nghĩa vụ thẩm vấn.



MỤC V
	                         LẤY CUNG VÀ ĐỐI CHẤT        
	Các điều từ 114 đến 121


Điều 114

Trừ khi công khai từ bỏ quyền này, các bên chỉ có thể bị xét hỏi, lấy cung hoặc đối chất với sự có mặt của luật sư của họ hoặc khi luật sư của họ đã được triệu tập theo đúng quy định.

Luật sư được triệu tập muộn nhất là năm ngày làm việc trước khi thẩm vấn hoặc thẩm tra bên họ trợ giúp, bằng thư bảo đảm với yêu cầu phúc đáp, bằng fax với phúc đáp, hoặc bằng lời nói với chữ ký trong hồ sơ tố tụng.


Hồ sơ được chuyển cho họ nghiên cứu muộn nhất là bốn ngày làm việc trước mỗi lần thẩm vấn người bị thẩm tra tư pháp hoặc mỗi lần xét hỏi bên dân sự. Sau lần trình diện đầu tiên của người bị thẩm tra tư pháp hoặc lần xét hỏi đầu tiên của bên dân sự, hồ sơ cũng được chuyển cho luật sư toàn quyền nghiên cứu trong những ngày làm việc, phù hợp với yêu cầu hoạt động của văn phòng thẩm phán điều tra.

Sau lần trình diện hoặc thẩm tra đầu tiên, luật sư của các bên có thể yêu cầu cung cấp có thanh toán chi phí một bản sao toàn bộ tài liệu và đồ vật trong hồ sơ vụ án.

Luật sư có thể chuyển một bản sao của những bản sao có được theo cách này cho khách hàng. Khách hàng phải tuyên bố ngay bằng văn bản là họ biết các quy định của đoạn sau và của điều 114-1.


Do nhu cầu của việc bào chữa, các bên hoặc luật sư chỉ có thể trao đổi với bên thứ ba bản sao báo cáo của chuyên gia.


Luật sư phải thông báo cho thẩm phán điều tra danh sách các tài liệu hoặc hoạt động tố tụng, bản sao những thứ họ muốn chuyển cho khách hàng, bằng một tuyên bố với thư kí của thẩm phán điều tra, hoặc bằng thư bảo đảm có phúc đáp, và hoàn toàn chỉ vì mục đích này.


Thẩm phán điều tra có năm ngày làm việc kể từ khi nhận đơn để từ chối chuyển giao một số hoặc toàn bộ các bản sao bằng việc ra lệnh có lý do đặc biệt liên quan đến những rủi ro gây áp lực lên nạn nhân, người bị thẩm tra tư pháp, luật sư, nhân chứng, điều tra viên, chuyên gia hoặc bất kì người nào khác tham gia vào tiến trình tố tụng.

Quyết định này được thông báo ngay cho luật sư bằng mọi cách. Nếu thẩm phán điều tra không trả lời trong thời hạn quy định đã được thông báo, luật sư có thể đưa cho khách hàng bản sao các tài liệu hoặc hoạt động trong danh sách người này cung cấp. Trong vòng hai ngày kể từ khi thông báo, người này có thể chuyển quyết định của thẩm phán điều tra cho chánh toà điều tra, người sẽ ra phán quyết trong vòng năm ngày làm việc bằng một quyết định không bị kháng cáo, có nêu lý do và bằng văn bản. Khi không có trả lời trong thời hạn được quy định, luật sư có thể đưa cho khách hàng bản sao các tài liệu hoặc hoạt động nêu trong danh sách.

Các nguyên tắc làm căn cứ cho luật sư chuyển giao tài liệu cho người bị tạm giam và các điều kiện để người này giữ tài liệu được quy định trong Nghị định của Chính phủ.

Trừ các quy định tại đoạn tám và chín nói trên, luật sư của bên dân sự có đơn kiện bị phản đối là không được chấp nhận không thể đưa cho khách hàng bản sao tài liệu hoặc hoạt động tố tụng mà không được sự cho phép từ trước của thẩm phán điều tra, có thể được gửi cho người này bằng bất kì cách nào. Trong trường hợp thẩm phán điều tra từ chối hoặc không trả lời trong vòng năm ngày làm việc, luật sư có thể chuyển đến chánh toà điều tra ra quyết định không bị kháng cáo, có nêu lý do và bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc. Nếu không được sự cho phép từ trước của chánh toà điều tra, luật sư không thể đưa bản sao các tài liệu hoặc hoạt động tố tụng cho khách hàng của mình.
 Điều 114-1


Tuân thủ các quy định của đoạn sáu điều 114, bên được giao bản sao tài liệu hoặc hoạt động tố tụng, phù hợp với điều này, chuyển các tài liệu này cho bên thứ ba, bị phạt tiền 3.750 euro.
Điều 115


Các bên có thể vào bất kì thời điểm nào trong quá trình điều tra thông báo cho thẩm phán điều tra tên luật sư họ chọn; nếu họ chỉ định nhiều luật sư, thì phải chỉ ra một người sẽ được gửi lệnh triệu tập và thông báo; những thứ này sẽ được gửi cho luật sư được chọn đầu tiên nếu không có sự lựa chọn này.

Trừ trường hợp một trong các bên chỉ định ban đầu một luật sư hoặc khi việc chỉ định diễn ra trong quá trình điều tra hoặc xét hỏi, sự lựa chọn của các bên theo đoạn trên phải được thực hiện dưới hình thức tuyên bố với thư kí thẩm phán điều tra. Thư kí phải ghi chú, ghi ngày và kí vào tuyên bố cùng với bên liên quan. Nếu bên này không thể kí, thì thư kí phải ghi lại điều này. Nếu bên này không sống tại khu vực của toà án với thẩm quyền xét xử, tuyên bố với thư kí có thể bằng thư bảo đảm có phúc đáp.

Khi người bị thẩm tra tư pháp bị tạm giữ, việc lựa chọn luật sư của người này theo đoạn trên có thể bằng hình thức tuyên bố trước giám thị thiết chế hình sự. Giám thị phải ghi chú, ghi ngày và kí vào tuyên bố cùng với người bị tạm giữ. Nếu người này không thể kí, thì giám thị phải ghi lại điều này. Tài liệu này được gửi một lần, một bản gốc và một bản sao bằng mọi cách, cho thư kí thẩm phán ra chỉ thị. Việc chỉ định luật sư có hiệu lực kể từ khi thư kí nhận được tài liệu.

Khi tạm giam người bị thẩm tra tư pháp, sự lựa chọn được tiến hành bằng một thư chỉ định luật sư bào chữa. Tiếp đó luật sư được chỉ định phải đưa ra tuyên bố theo đoạn hai nói trên. Luật sư gửi một bản sao thư nhận được, hoặc phần liên quan của nó, cho thư kí, và thư kí gắn kèm vào tuyên bố. Người bị thẩm tra tư pháp cũng phải khẳng định sự lựa chọn của mình trong vòng mười lăm ngày bằng một trong những thủ tục quy định tại đoạn hai và ba nói trên. Việc chỉ định có hiệu lực trong thời hạn này. 

Điều 116

Khi cho rằng sẽ đưa một người chưa được xét hỏi với tư cách nhân chứng trợ giúp vào diện thẩm tra tư pháp, thẩm phán điều tra triệu tập người này đến trình diện lần đầu theo các điều kiện quy định tại điều này.

Thẩm phán điều tra khẳng định thông tin cá nhân của người này và thông báo công khai từng tội danh do mình thụ lý và bị xem xét thẩm tra tư pháp, chỉ rõ các tiêu chuẩn pháp lý. Phải có văn bản ghi lại những tội danh này cùng với tiêu chuẩn pháp lý trong hồ sơ chính thức.

Khi các quy định của điều 80-2 được áp dụng và người này được trợ giúp bởi một luật sư, thẩm phán điều tra tiến hành thẩm vấn; luật sư của người này có thể trình bày những bình luận của mình với thẩm phán điều tra.


Trong tất cả những trường hợp khác, thẩm phán điều tra thông báo cho người này về quyền chọn luật sư hoặc đề nghị chỉ định một luật sư cho mình. Luật sư được chọn, hoặc trong trường hợp yêu cầu toà án chỉ định luật sư, chủ nhiệm đoàn luật sư, được thông báo ngay và bằng bất kì biện pháp nào. Nếu luật sư được chọn không thể được liên hệ hoặc không thể tới, người này được tư vấn về quyền yêu cầu một luật sư do toà án chỉ định, nhằm giúp đỡ mình trong lần trình diện đầu tiên. Luật sư được đọc hồ sơ một lần và tự do trao đổi với người này. Tiếp đó thẩm phán điều tra thông báo cho người này về lựa chọn giữ im lặng, đưa ra tuyên bố, hoặc bị thẩm vấn. Hồ sơ chính thức phải có văn bản ghi chép thông tin này. Việc đồng ý thẩm vấn chỉ có thể đưa ra với sự có mặt của luật sư. Luật sư của người này cũng có thể trình bày ghi nhận của mình với thẩm phán điều tra.


Sau khi, nếu có thể, ghi lại tuyên bố của người này hoặc tiến hành thẩm vấn và xem xét bình luận của luật sư, thẩm phán điều tra thông báo cho người này:

--hoặc là người này không bị đưa vào diện thẩm tra tư pháp; thẩm phán điều tra tiếp đó tư vấn cho người này là họ được hưởng lợi từ các quyền của một nhân chứng bổ trợ;


--hoặc là người này thuộc diện thẩm tra tư pháp; thẩm phán điều tra tiếp đó lưu ý người này là vấn đề hoặc tiêu chuẩn pháp lý của các vấn đề mà họ bị cáo buộc, nếu những vấn đề này hoặc tiêu chuẩn pháp lý của chúng khác với những gì mà trước đó người này được thông báo; thông báo cho người này quyền yêu cầu tiến hành các bước hoặc làm đơn xin huỷ bỏ tố tụng theo các điều 81, 82, 82-2, 156 và 173 trong quá trình điều tra, và muộn nhất là ngày thứ hai mươi sau khi có thông báo quy định tại đoạn cuối điều 175, phù hợp với các quy định của điều 173-1.

Nếu cảm thấy là thời gian dự tính để hoàn tất việc điều tra là ít hơn một năm trong trường hợp tội ít nghiêm trọng hoặc mười tám tháng trong trường hợp tội nghiêm trọng, thẩm phán điều tra thông báo cho người này về thời gian dự kiến này, và tư vấn là khi hết thời hạn này, người này sẽ có thể yêu cầu kết thúc tố tụng, theo các quy định của điều 175-1. Nếu không thì chỉ ra cho người này thấy là họ có thể yêu cầu kết thúc tố tụng khi hết một năm trong trường hợp tội ít nghiêm trọng hoặc mười tám tháng trong trường hợp tội nghiêm trọng, phù hợp với điều cùng này.

Vào cuối buổi trình diện đầu tiên, người này phải đăng kí địa chỉ cá nhân với thẩm phán điều tra. Người này có thể, tuy vậy, thay thế bằng địa chỉ của bên thứ ba có trách nhiệm nhận các hành động được làm vì mình nếu xuất trình chứng cứ chứng minh sự đồng ý của bên thứ ba. Nếu hoạt động điều tra xảy ra ở các thành phố lớn nước Pháp, địa chỉ phải ở trong phạm vi địa giới hành chính của một thành phố nước Pháp. Tuyên bố này được đưa ra trước thẩm phán giám sát và tự do khi thẩm phán này, được thẩm phán điều tra chuyển đến hồ sơ vụ án, quyết định không tạm giam người này.

Người này được tư vấn là phải chỉ ra bất kì thay đổi nào của địa chỉ đã đăng ký cho thẩm phán điều tra trong một tuyên bố mới hoặc bằng thư bảo đảm với thông báo nhận được cho đến khi kết thúc điều tra. Người này cũng được thông báo là bất kì thông báo hoặc tống đạt nào đến địa chỉ cuối cùng được coi là đã giao cho đích thân người này. Thông báo này và tuyên bố địa chỉ được đưa vào hồ sơ chính thức. Khi thẩm phán giám sát và tự do quyết định không tạm giam người này thì thẩm phán này ra thông báo.
Điều 117

Không kể đến các quy định tại Điều 116, thẩm phán điều tra có thể tiến hành hỏi cung và đối chất ngay trong trường hợp khẩn cấp, do người làm chứng sắp chết, do các dấu vết sắp tiêu tan, hoặc trong trường hợp quy định tại Điều 72

Biên bản phải ghi rõ các lý do khẩn cấp.

Điều 118


Nếu trong quá trình điều tra thấy rằng vấn đề mà người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị cáo buộc trên cơ sở thực hiện tội ít nghiêm trọng thực sự tới mức nghiêm trọng, thẩm phán điều tra, trước tiên thông báo cho luật sư về ý định này và nhận sự tuân thủ của người này và luật sư, thông báo cho người này là việc xác định tội nghiêm trọng sẽ thay thế tội ít nghiêm trọng ban đầu. Nếu không có thông báo này thì có thể làm đơn theo các quy định của điều 181.

Nếu người này bị tạm giam trước khi xét xử, lệnh tạm giam được ban hành ban đầu vẫn có hiệu lực và được coi là lệnh tạm giam liên quan đến tội nghiêm trọng. Việc tạm giam trước khi xét xử theo đó được điều chỉnh bởi các nguyên tắc áp dụng trong các vụ án nghiêm trọng, thời hạn tạm giam được tính từ khi lệnh tạm giam được ban hành lần đầu.


Vào thời điểm đưa ra thông báo theo đoạn một bên trên, thẩm phán điều tra có thể thông báo cho người này một thời hạn mới chắc chắn để hoàn tất việc điều tra, theo các quy định tại đoạn tám điều 116.

Điều 119


Công tố viên cấp quận có thể tham dự các buổi thẩm vấn, xét hỏi và đối chất của người thuộc diện thẩm tra tư pháp, bên dân sự và nhân chứng trợ giúp.

Bất kì khi nào công tố viên cấp quận đã thông báo cho thẩm phán điều tra về ý định tham dự, thư kí của thẩm phán điều tra phải thông báo cho người này bằng một ghi chú đơn giản, muộn nhất là hai ngày trước khi thẩm vấn.
Điều 120


Thẩm phán điều tra phụ trách việc lấy cung, đối chất và nghe trình bày. Công tố viên cấp quận, luật sư đại diện cho các bên và nhân chứng trợ giúp có thể đặt câu hỏi hoặc bình luận vắn tắt.

Khi phù hợp, thẩm phán điều tra quyết định đối với lệnh can thiệp và có thể kết thúc nếu thấy được thông báo phù hợp. Người này có thể từ chối bất kì câu hỏi nào chắc chắn làm gián đoạn tiến trình điều tra, cũng như những câu hỏi về bản chất cá nhân hoặc lăng mạ.


Việc từ chối này phải được ghi vào hồ sơ chính thức.


Đơn đề nghị của công tố viên cấp quận hoặc luật sư của các bên hoặc nhân chứng trợ giúp, đại diện cho một nhận thức chính thức phản đối thẩm phán điều tra đối với nội dung của báo cáo, phải được thẩm phán điều tra gắn kèm với hồ sơ vụ án.

Điều 121


Hồ sơ chính thức của việc thẩm vấn và đối chất được soạn thảo phù hợp với các thủ tục của điều 106 và 107.


Các quy định tại điều 102 được áp dụng nếu mời người phiên dịch.


Nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị điếc, thẩm phán chính thức chỉ định một người phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu hoặc người khác có đủ tiêu chuẩn giao tiếp với người điếc để giúp đỡ người này trong quá trình điều tra.


Người phiên dịch này, nếu chưa tuyên thệ, tuyên thệ trợ giúp công lý bằng danh dự và nhận thức của mình.


Cũng có thể sử dụng bất kì biện pháp kĩ thuật nào khác để giao tiếp với người thuộc diện thẩm tra tư pháp.


Nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp biết đọc, biết viết, thẩm phán điều tra có thể giao tiếp với người này bằng văn bản.



MỤC VI
	                        BAN HÀNH VÀ THI HÀNH LỆNH        
	Các điều từ 122 đến 136


Điều 122

Thẩm phán điều tra có thể ban hành lệnh truy nã một người, lệnh triệu tập, áp giải hoặc lệnh bắt, tuỳ thuộc vào vụ án. Thẩm phán giám sát hoặc tự do có thể ban hành lệnh giam giữ.


Lệnh truy nã có thể được ban hành khi có lý do chính đáng để nghi ngờ một người là đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện một tội phạm. Không thể ban hành lệnh này đối với những người thuộc đối tượng liên hệ của công tố viên, nhân chứng trợ giúp hoặc người thuộc diện thẩm tra tư pháp. Lệnh này có hiệu lực buộc các cơ quan bảo vệ pháp luật phải có trách nhiệm tìm kiếm và tạm giữ người theo lệnh.

Lệnh triệu tập, áp giải hoặc lệnh bắt có thể được ban hành đối với một người có chứng cứ vững chắc hoặc nghiêm trọng chắc chắn là người này đã tham gia, cả với tư cách chủ mưu hoặc giúp sức, thực hiện tội phạm. Thậm chí có thể ban hành khi người này là một nhân chứng trợ giúp hoặc thuộc diện thẩm tra tư pháp.

Lệnh triệu tập được thiết kế để chuyển cho người đã có thông báo trình diện trước thẩm phán  vào ngày, giờ quy định trong lệnh.

Lệnh áp giải là lệnh do thẩm phán gửi cho các lực lượng bảo vệ pháp luật để đưa một người ra trình diện ngay trước mình.


Lệnh bắt là lệnh được chuyển cho các cơ quan bảo vệ pháp luật để tìm kiếm một người theo lệnh và đưa người này ra trình diện, sau khi đã, nếu phù hợp, đưa người này vào trại giam nêu trong lệnh, nơi người đó sẽ bị tạm giam.


Thẩm phán điều tra được yêu cầu xét hỏi với tư cách nhân chứng trợ giúp bất kì ai đã có lệnh triệu tập, áp giải hoặc bắt, trừ khi họ thuộc diện thẩm tra tư pháp theo các quy định của điều 116.


Lệnh đưa vào trại giam có thể được ban hành đối với một người thuộc diện thẩm tra tư pháp và là chủ thể của một lệnh tạm giam trước khi xét xử. Đây là lệnh cho giám thị trại giam nhận và giam người theo lệnh. Lệnh này cũng cho phép thu nhận và chuyển giao người liên quan, với điều kiện là phải thông báo trước cho người này.
Điều 123


Lệnh phải chỉ rõ danh tính của người trong lệnh; thẩm phán ra lệnh phải ghi ngày, ký tên và đóng dấu.

Lệnh áp giải, đưa người vào trại giam, lệnh bắt và truy nã cũng nêu loại tội bị cáo buộc, tiêu chuẩn pháp lý và luật áp dụng.


Lệnh triệu tập do thừa phát lại chuyển cho người có tên trong lệnh, hoặc do một sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp, hoặc nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật chuyển cho người này một bản sao.


Lệnh áp giải, lệnh bắt hoặc truy nã được tống đạt hoặc thực thi bởi một sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp, hoặc nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật, bằng cách cho người này xem lệnh và chuyển cho họ một bản sao.

Nếu người này đã bị giam vì một lý do khác, lệnh do giám thị trại giam tống đạt theo cách nêu trong đoạn trên hoặc theo chỉ thị của công tố viên cấp quận, bằng cách chuyển bản sao của lệnh.

Trong những trường hợp khẩn cấp, lệnh áp giải, bắt hoặc truy nãn có thể được gửi bằng bất kì cách nào.


Trong trường hợp này, các thông tin chủ yếu của lệnh gốc như danh tính của người có lệnh, loại tội bị cáo buộc và tiêu chuẩn pháp lý, tên và chức trách của thẩm phán ra lệnh, phải được chỉ rõ. Lệnh gốc hoặc bản sao được gửi ngay khi có thể cho nhân viên phụ trách việc thực thi.
Điều 124

Lệnh được thi hành trên toàn lãnh thổ Công hòa Pháp.
Điều 125


Thẩm phán điều tra thẩm vấn ngay người có lệnh áp giải.

Việc thẩm vấn một người bị bắt theo lệnh áp giải được tiến hành theo những điều kiện tương tự. Tuy nhiên, nếu không thể tiến hành thẩm vấn ngay thì cảnh sát hoặc hiến binh có thể tạm giữ đến hai mươi bốn giờ sau khi bắt trước khi đưa đến thẩm phán điều tra hoặc, nếu không, chánh án toà án hoặc thẩm phán do người này chỉ định, người tiến hành thẩm vấn lần đầu. Nếu không thực hiện được điều này thì phải trả tự do cho người này.

Điều 126


Được coi là tạm giữ sai người bị bắt theo lệnh áp giải nếu trước đó đã tạm giữ người này quá hai mươi bốn giờ mà không tiến hành thẩm vấn.


Các điều từ 432-4 đến 432-6 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho thẩm phán, công tố viên hoặc công chức đã ra lệnh hoặc cố tình bỏ qua việc tạm giữ sai này.

Điều 127


Nếu người bị truy nã theo lệnh áp giải được tìm thấy tại địa điểm cách văn phòng của thẩm phán điều tra ra lệnh hơn hai trăm ki lô mét, và không thể đưa người này đến trước thẩm phán trong vòng hai mươi bốn giờ, thì phải đưa người này đến trước công tố viên cấp quận nơi bắt.
Điều 128

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm tiến hành lấy căn cước, lấy lời khai của đương sự sau khi đã báo trước cho đương sự biết rằng được tùy ý lựa chọn khai hay không khai và hỏi xem đương sự có đồng ý được chuyển đến cho thẩm phán điều tra có thẩm quyền hay muốn kéo dài hiệu lực của lệnh dẫn giải, chờ quyết định của thẩm phán điều tra thụ lý vụ việc và ở lại nơi đang bị bắt giữ. Nếu không đồng ý viecj chuyển đi đương sự sẽ được dẫn giải đến trại giam, việc này phải được thông báo ngay cho thẩm phán điều tra có thẩm quyền. 
Bảnh chính hoặc bản sao biên bản xác nhận sự có mặt và các đặc điểm nhận dạng đầy đủ của đương sự được chuyển ngay cho thẩm phán điều tra cùng với tất cả những chỉ dẫn cần thiết để có thể dễ dàng xác định căn cước của người đó.

Trong biên bản phải ghi rõ là đương sự đã được báo là được tùy ý lựa chọn khai hay không khai.

Điều 129

Sau khi nhận được những tài liệu đó, thẩm phán điều tra thụ lý vụ việc quyết định có cần chuyển đương sự đi hay không.

Điều 130

Nếu cần chuyển đi theo quy định tại các điều 128 và 129 thì trong thời hạn 4 ngay kể từ ngày tống đạt lệnh dẫn giải, đương sự phải được dẫn đến trước thẩm phán điều tra đã ra lệnh dẫn giải.

Tuy nhiên, thời hạn sẽ là mười ngày trong trường hợp chuyển đương sự từ một tỉnh hải ngoài về một tỉnh trong nước và ngược lại.

Điều 130-1

Nếu vi phạm những thời hạn quy định tại các điều 127 và 130 thì dduowwng sự được trả tự do theo lệnh của thẩm phán điều tra thụ lý vụ việc, trừ trường hợp việc dẫn giải bị chậm vì những tình huống không thể khắc phục được.

Điều 131.

Nếu đương sự đang lẩn trốn hoặc đang ở ngoài lãnh thổ nước cộng hòa Pháp thì sau khi lấy ý kiến của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thẩm phán điều tra có thể ra lệnh bắt giữ, nếu đương sự phải chịu một hình phạt tù quy định cho tội ít nghiêm trọng hoặc một hình phạt nặng hơn. 

Điều 132

Người bị bắt giữ theo lệnh bắt được dẫn giải ngay lập tức đến trại giam ghi trong lệnh, trừ trường hợp quy định tại điều 133 khoản 2

Giám đốc trại giam giao cho nhân viên thi hành lệnh giấy công nhận việc chuyển giao cho người bị bắt giữ.
Điều 133


Trong vòng 24 giờ sau khi bắt, người bị bắt theo lệnh bắt được đưa đến trước thẩm phán điều tra hoặc chánh án hoặc thẩm phán do người này chỉ định để tiến hành thẩm vấn và phán quyết nếu cần đối với việc tạm giam trước khi xét xử người này theo các điều kiện quy định tại điều 145. Không tuân thủ điều này sẽ dẫn đến việc thả người bị bắt. Các quy định của điều 126 được áp dụng.

Nếu người này bị bắt tại địa điểm cách văn phòng của thẩm phán điều tra ra lệnh hơn hai trăm ki lô mét, trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi bắt người này được đưa đến trước công tố viên cấp quận nơi bắt, người ghi lại các tuyên bố của người này sau khi đã lưu ý là họ được quyền không đưa ra tuyên bố. Tuyên bố này được lưu trong hồ sơ chính thức.


Công tố viên cấp quận thông báo ngay cho thẩm phán ban hành lệnh và yêu cầu chuyển giao. Nếu không thể tiến hành chuyển giao ngay thì công tố viên cấp quận báo cáo điều này với thẩm phán.

Khi phải tiến hành chuyển giao, người này được đưa đến trại giam nêu trong lệnh trong thời hạn quy định tại điều 130. Các quy định của điều 130-1 được áp dụng.

Điều 133-1


Trong các trường hợp quy định tại các điều 125, 127 và 133, khi người bị cảnh sát hoặc hiến binh tạm giữ trước khi trình diện trước thẩm phán, công tố viên cấp quận nơi bắt được thông báo lúc bắt đầu việc tạm giam, và người này có quyền thông báo cho người thân theo các điều kiện quy định tại điều 63-2, và được bác sỹ kiểm tra theo các điều kiện của điều 63-3.
Điều 134


Sỹ quan phụ trách việc thực thi lệnh áp giải, lệnh bắt hoặc lệnh truy nã không được vào nhà ở của công dân trước 6 giờ sáng hoặc sau 9 giờ tối.


Có thể đi cùng với các lực lượng phù hợp để đảm bảo là người này không lẩn tránh pháp luật. Lực lượng này được huy động từ nơi gần nhất với nơi thi hành lệnh và có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu nêu trong lệnh.

Nếu không thể bắt người thì phải gửi cho thẩm phán ban hành lệnh một báo cáo chính thức về việc tìm kiếm không có kết quả. Người liên quan sau đó bị coi là thuộc diện thẩm tra tư pháp theo mục đích của điều 176.

Điều 135


Liên quan đến các tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng, không thể ban hành lệnh đưa người vào trại giam trừ khi để thực thi phán quyết quy định tại điều 145.


Sỹ quan phụ trách việc thực thi lệnh đưa người vào trại giam giao nộp người liên quan cho giám thị trại giam, người này sau đó sẽ chuyển lại một biên bản ghi nhận việc giao nộp.
Điều 135-1


Sỹ quan cảnh sát tư pháp nơi tìm thấy người có lệnh truy nã tiến hành tạm giữ người này phù hợp với các quy định của điều 154. Thẩm phán điều tra thụ lý vụ án được thông báo điều này vào lúc bắt đầu thời hạn tạm giữ. Không ảnh hưởng đến quyền của sỹ quan cảnh sát tư pháp được uỷ quyền tiến hành xét hỏi người này theo thư yêu cầu tương trợ, thẩm phán điều tra có thể chỉ thị cho sỹ quan cảnh sát nơi tìm thấy người này làm điều này, và tiến hành bất kì hoạt động điều tra cần thiết nào khác vì mục đích này. Trong thời hạn tạm giữ, người này cũng có thể được chuyển đến cơ sở thuộc quyền quản lý của cơ quan điều tra thụ lý vụ án.
Điều 135-2


Nếu sau khi hoàn tất việc điều tra lại tìm thấy người là chủ thể của lệnh bắt thì phải tiến hành theo thủ tục quy định tại điều này.


Vào lúc bắt đầu việc tạm giữ người liên quan, cảnh sát hoặc hiến binh phải thông báo cho công tố viên cấp quận nơi bắt người. Trong quá trình tạm giữ, các quy định tại điều 63-2 và 63-3 được áp dụng. Việc tạm giữ không được quá hai mươi bốn giờ.


Phải đưa người này đến trước công tố viên cấp quận bên cạnh toà án cấp sơ thẩm nơi xét xử vụ án càng sớm càng tốt và trong bất kì trường hợp nào cũng không được muộn hơn hai mươi bốn giờ sau khi bắt người. Sau khi kiểm tra căn cước và thông báo lệnh, công tố viên đưa người này đến trước thẩm phán giám sát và tự do.


Theo yêu cầu của công tố viên cấp quận, thẩm phán giám sát và tự do có thể đưa người này vào diện giám sát tư pháp, hoặc ra lệnh tạm giam trước khi xét xử cho đến khi trình diện trước toà án xét xử. Quyết định này phải nêu lý do theo các quy định của điều 144, tiếp sau phiên xét hỏi tranh tụng được tổ chức theo các quy định tại các đoạn bốn đến tám điều 145. Nếu người này bị tạm giam, thời hạn quy định tại các đoạn bốn và năm điều 179 và các đoạn tám và chín điều 181 được áp dụng, và có hiệu lực cùng với quyết định tạm giam. Trong vòng mười ngày kể từ khi thông báo, quyết định của thẩm phán giám sát và tự do có thể bị kháng cáo. Kháng cáo được chuyển đến toà án cải tạo cấp phúc thẩm nếu người này bị xét xử tại toà án cải tạo, và đến phòng điều tra nếu người này được gửi đến toà đại hình.

Nếu người này bị bắt tại địa điểm cách toà án xét xử hơn hai trăm kilômét và không thể đưa người này trong vòng hai mươi bốn giờ đến trước công tố viên cấp quận đề cập tại đoạn ba nói trên, thì phải đưa người này đến trước công tố viên cấp quận nơi bắt để tiến hành kiểm tra căn cước, sau khi thông báo cho người này biết là họ được tự do không nói gì, công tố viên ghi lại bất kì tuyên bố nào nếu có. Công tố viên tiếp đó thực thi lệnh bắt bằng cách đưa người này vào trại giam và thông báo cho công tố viên cấp quận bên cạnh toà án cấp sơ thẩm tại khu vực nơi có toà án xét xử. Công tố viên này ra lệnh chuyển giao người và họ phải trình diện trước công tố viên này trong vòng bốn ngày kể từ khi thông báo lệnh; thời hạn này có thể được gia hạn đến sáu ngày trong trường hợp chuyển giao giữa một văn phòng ở nước ngoài và một thành phố nước Pháp, hoặc một văn phòng ở nước ngoài khác theo các thủ tục quy định tại các đoạn ba và bốn bên trên.

Việc xuất trình trước thẩm phán giám sát và tự do quy định tại các đoạn trên là không cần thiết nếu trong phạm vi thời hạn được yêu cầu cho việc xuất trình này, người này có thể trình diện trước toà án xét xử vụ án.

Các quy định của điều này cũng được áp dụng cho lệnh bắt được ban hành sau khi kết thúc lệnh. Tuy nhiên, chúng không áp dụng nếu, sau khi lệnh bắt được ban hành trong quá trình điều tra hoặc sau khi đã kết thúc, người này đã bị kết án tù giam, bằng một phán quyết tranh tụng hoặc được coi là có tính tranh tụng trong trường hợp tội ít nghiêm trọng hoặc một quyết định vắng mặt bị cáo trong trường hợp tội nghiêm trọng; và cũng không áp dụng nếu lệnh được ban hành sau khi đã kết án. Trong những trường hợp này, người bị bắt bị tạm giam trước khi xét xử, mà không cần phải đưa người này đến trước thẩm phán giám sát và tự do, cho đến khi hết thời hạn kháng cáo hoặc, trong trường hợp kháng cáo, cho đến khi người này trình diện trước toà án, mà không phương hại đến quyền nộp đơn xin bảo lãnh của người này.
Điều 135-3


Toàn bộ các lệnh bắt hoặc lệnh truy nã, theo yêu cầu của thẩm phán điều tra hoặc công tố viên cấp quận, được đưa vào hồ sơ chính thức của người được tìm kiếm. Khi người này được đưa đến trước toà án xét xử bởi một quyết định mà thời hạn kháng cáo quyết định này đã hết, và quyết định là lệnh bắt, người phụ trách hồ sơ được thông báo là các quy định của điều 135-2 có thể được áp dụng nếu phù hợp.

Điều 136


Việc không tuân thủ các thủ tục quy định cho lệnh triệu tập, áp giải, đưa người vào trại, lệnh bắt và lệnh truy nã có thể dẫn đến hình phạt kỷ luật thẩm phán điều tra, thẩm phán giám sát và tự do hoặc công tố viên cấp quận.


Các quy định này được mở rộng phạm vi áp dụng, trừ khi các hình phạt nặng hơn được thực thi, đến bất kì vi phạm nào đối với các biện pháp bảo vệ tự do cá nhân quy định tại các điều 56, 57, 59, 96, 97, 138 và 139.


Trong các trường hợp mô tả tại hai đoạn trên và trong bất kì trường hợp vi phạm tự do cá nhân nào, vấn đề không bao giờ được nêu bởi các cơ quan hành chính, và toà án tư pháp luôn có độc quyền giải quyết.


Các nguyên tắc tương tự được áp dụng cho bất kì hoạt động tố tụng dân sự nào được tiến hành trên cơ sở các hành vi tới mức xâm phạm tự do cá nhân hoặc xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của cá nhân quy định tại các điều 432-4 đến 432-6 và 432-8 Bộ luật Hình sự, cho dù là chống lại một cơ quan nhà nước hoặc đại diện của nó.



MỤC VII
	                        GIÁM SÁT TƯ PHÁP VÀ TẠM GIAM TRƯỚC KHI XÉT XỬ        
	Các điều từ 137 đến 137-4


Điều 137


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp, được suy đoán vô tội, được tự do. Tuy nhiên, nếu thẩm phán điều tra có yêu cầu, hoặc như là một biện pháp cảnh giác, người này có thể phải chịu một hoặc nhiều nghĩa vụ của giám sát tư pháp. Nếu điều này không đạt được mục đích, người này có thể, trong các trường hợp ngoại lệ, bị tạm giam.

Điều 137-1


Thẩm phán giám sát và tự do có quyền ra lệnh và gia hạn tạm giam trước khi xét xử. Đơn xin trả tự do cũng được nộp đến người này.


Thẩm phán giám sát và tự do là thẩm phán với cấp bậc chánh toà, phó chánh toà cao cấp, hoặc phó chánh toà. Người này được bổ nhiệm bởi chánh án toà án quận cấp sơ thẩm. Khi ra quyết định lúc kết thúc việc tranh luận, người này được thư kí trợ giúp. Khi thẩm phán giám sát được chỉ định và chánh toà cũng như phó chánh toà cao cấp hoặc các phó chánh toà không thể hành động, thẩm phán giám sát được thay thế bởi thẩm phán cấp cao nhất với thâm niên cao nhất, do chánh án toà án cấp sơ thẩm chỉ định. Người này có thể, trong trường hợp này, áp dụng các quy định của điều 93.


Người này không thể, với chế tài huỷ bỏ, tham gia xét xử các vụ án hình sự mà mình lưu ý.


Trừ các trường hợp quy định tại đoạn hai điều 137-4, người này được thụ lý bằng một quyết định có nêu lý do từ thẩm phán điều tra, cùng với việc chuyển giao hồ sơ vụ án và các đề nghị ban đầu của công tố viên cấp quận.

Điều 137-2


Thẩm phán điều tra ra lệnh giám sát tư pháp sau khi đã lưu ý đến các đề nghị của công tố viên cấp quận.

Khi phụ trách vụ án, thẩm phán giám sát và tự do cũng có thể ra quyết định tạm giam.

Điều 137-3


Thẩm phán giám sát và tự do ra quyết định bằng một phán quyết có nêu lý do. Khi ra lệnh hoặc gia hạn tạm giam, hoặc từ chối yêu cầu trả tự do, quyết định phải nêu rõ các vấn đề thực tế và pháp lý làm cho việc giám sát tư pháp trở nên không đủ, cũng như các căn cứ tạm giam, chỉ liên hệ đến các quy định tại các điều 143-1 và 144.


Trong mọi trường hợp, người thuộc diện thẩm tra tư pháp được thông báo quyết định và nhận một bản sao, mà người này phải ký tên trong hồ sơ vụ án.

Điều 137-4


Nếu, sau khi đã nhận được đề nghị của công tố viên cấp quận ủng hộ việc tạm giam, thẩm phán điều tra thấy rằng việc tạm giam này không có lý do chính đáng và quyết định gửi hồ sơ vụ án cho thẩm phán giám sát và tự do, thì người này được yêu cầu ra ngay một quyết định có nêu lý do, và thông báo ngay cho công tố viên cấp quận.

Trong các vụ án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng có hình phạt mười năm tù, công tố viên có thể tiếp đó, nếu lệnh hoàn toàn hoặc một phần có lý do là các động cơ quy định tại khoản 2 và 3 điều 144 và nếu tuyên bố là nhằm áp dụng các quy định của điều này, trực tiếp yêu cầu thẩm phán giám sát và tự do, chuyển ngay người thuộc diện thẩm tra tư pháp cho mình. Quyết định của thẩm phán giám sát và tự do làm vô hiệu, nếu cần, quyết định của thẩm phán điều tra đưa người này vào diện giám sát tư pháp. Nếu từ bỏ quyền trực tiếp yêu cầu thẩm phán giám sát và tự do, công tố viên cấp quận thông báo cho thẩm phán điều tra là có thể trả tự do cho người này.

   Đoạn 1

	               Giám sát tư pháp
	Các điều từ 138 đến 143


Điều 138


Thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do có thể ra lệnh giám sát tư pháp nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp chắc chắn phải gánh chịu hình phạt tù cho tội ít nghiêm trọng, hoặc một hình phạt nặng hơn.


Việc giám sát này buộc người này phải chịu một hoặc nhiều nghĩa vụ được liệt kê dưới đây, theo quyết định của thẩm phán điều tra:


1º không được rời khỏi ranh giới lãnh thổ do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do ấn định;


2º không được rời khỏi nơi ở hoặc nơi cư trú
 do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do ấn định trừ các điều kiện và căn cứ do thẩm phán này quyết định;


3º không được đến những nơi nhất định hoặc chỉ được đến những nơi do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do quyết định;


4º thông báo cho thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát hoặc tự do biết việc đi ra khỏi ranh giới được quy định;


5º thường xuyên trình diện trước các đơn vị sự nghiệp, tổ chức được uỷ quyền hoặc các cơ quan do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do chỉ định, người có nghĩa vụ tuân thủ việc tuyệt đối giữ bí mật liên quan đến các hành vi mà người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị cáo buộc;


6º trả lời việc triệu tập của bất kì cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đủ tiêu chuẩn do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do chỉ định và tự mình tuân thủ, nếu có, các biện pháp giám sát liên quan đến công việc hoặc kinh doanh của mình, hoặc tham dự các lớp học cũng như các biện pháp giáo dục xã hội được thiết kế nhằm tái hoà nhập người này vào xã hội cũng như ngăn ngừa tội phạm được tiếp tục thực hiện;


7º giao nộp toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, đặc biệt là hộ chiếu,
cho văn phòng toà án hoặc đồn công an để đổi lại một biên lai đóng vai trò như bằng chứng xác nhận danh tính;

8º không được phép lái toàn bộ hoặc một số phương tiện giao thông nhất định, nếu cần, giao nộp bằng lái cho toà án để đổi lại một biên lai. Tuy nhiên, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do có thể quyết định là người thuộc diện thẩm tra tư pháp có thể lái xe đi làm;


9º không được phép nhìn, gặp gỡ hoặc liên hệ bằng bất kì phương tiện nào những người do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do đặc biệt xác định;


10º trải qua việc kiểm tra y tế, điều trị hoặc chăm sóc, hoặc thậm chí là nhập viện, cụ thể là nhằm giải độc;


11º cung cấp một khoản bảo đảm, do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do quyết định số lượng và cách thức chi trả (một hoặc nhiều lần), có tính đến thu nhập và chi tiêu của người thuộc diện thẩm tra tư pháp;


12º không tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc nghề nghiệp nhất định, trừ các nghĩa vụ bầu cử hoặc trách nhiệm trong liên đoàn, khi tội phạm được thực hiện trong khi tiến hành những hoạt động này và khi sợ rằng có thể thực hiện một tội phạm mới. Nếu hoạt động liên quan là của một luật sư thì chỉ có ban chủ nhiệm đoàn luật sư theo đề nghị của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do có thể quyết định biện pháp này cùng với kháng cáo, phù hợp với các quy định nêu tại điều 24 luật số 71-1130 ngày 31/12/1972 điều chỉnh việc cải cách một số nghề nghiệp pháp lý và tư pháp nhất định. Ban chủ nhiệm đoàn luật sư ra phán quyết trong vòng mười lăm ngày;

13º không được ký séc ngoài những loại đặc biệt cho phép người ký séc rút tiền từ người nhận séc hoặc séc có xác nhận và, nếu cần, giao nộp cho toà án toàn bộ số séc mà việc sử dụng bị cấm;


14º không được cất giữ hoặc mang theo vũ khí và, nếu cần, giao nộp toàn bộ vũ khí mình cất giữ cho toà án và được nhận biên lai;


15º cung cấp chứng khoán cá nhân hoặc thực tế, với số lượng và thời hạn do thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do quyết định;

16º chứng minh là mình có đóng góp vào chi tiêu gia đình hoặc thường xuyên chi trả phí bảo trì theo quyết định tư pháp và các thoả thuận tư pháp được xác nhận kéo theo nghĩa vụ chi trả cho các dịch vụ, trợ cấp hoặc đóng góp vào các chi phí hôn nhân.

Nghĩa vụ quy định tại khoản 2 có thể được tiến hành, với sự đồng ý của bên liên quan cùng với luật sư, theo cơ chế giám sát điện tử quy định tại điều 723-8. Điều 723-9 và 723-12 cũng được áp dụng, thẩm phán điều tra có thẩm quyền tư pháp tương tự như thẩm phán thực thi hình phạt.


Các quy định thi hành điều này, đặc biệt liên quan đến việc chứng nhận người có đóng góp vào giám sát tư pháp, được quyết định, nếu cần, bằng một Nghị định của Chính phủ.

Điều 138-1

Nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị cấm tiếp đón hoặc gặp mặt nạn nhân hoặc liên hệ với người này bằng bất kì phương tiện nào phù hợp với các quy định tại khoản 9 điều 138, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do gửi cho người này một thông báo về biện pháp này. Nếu nạn nhân là một bên dân sự, thông báo này cũng được gửi cho luật sư của họ.


Thông báo này nêu hậu quả của người thuộc diện thẩm tra tư pháp nếu không tôn trọng lệnh cấm.

Điều 139

Vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình điều tra, thẩm phán điều tra cũng có thể quyết định áp dụng biện pháp giám sát tư pháp đối với bị can.

Vào bất cứ thời điểm nào, thẩm phán điều tra cũng có thể buộc người bị giám sát tư pháp thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ mới, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các nghĩa vụ, thay đổi một hoặc nhiều nghĩa vụ hoặc tạm thời miễn thực hiện nghĩa vụ.

Điều 140


Thẩm phán điều tra có thể ra lệnh rỡ bỏ việc giám sát tư pháp vào bất kì thời điểm nào bằng chính văn bản của mình, theo đề nghị của công tố viên cấp quận, theo yêu cầu của người liên quan sau khi lắng nghe quan điểm của công tố viên cấp quận. Thẩm phán điều tra giải quyết đơn của cá nhân trong vòng năm ngày bằng một phán quyết có nêu lý do.

Nếu thẩm phán điều tra không ra phán quyết trong thời hạn này, cá nhân liên quan có thể trực tiếp gửi đơn đến phòng điều tra để, sau khi nhận được đề nghị bằng văn bản có lý do của công tố viên, ra quyết định trong vòng hai mươi ngày kể từ khi thụ lý vụ án. Nếu không thực hiện đúng điều này thì việc rỡ bỏ biện pháp giám sát tư pháp được coi là quyền, trừ khi đã ra lệnh kiểm tra đơn của cá nhân.
Điều 141

Bãi bỏ từ ngày 1-1-1986 theo Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985, Điều 17.

Điều 141-1

Trong mọi trường hợp, quyền hạ của thẩm phán điều tra quy định tại các điều 139 và 140 đều thuộc về Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại điều 148-1
Điều 141-2


Nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp cố tình lẩn tránh nghĩa vụ giám sát tư pháp, thì thẩm phán điều tra có thể ban hành lệnh bắt hoặc lệnh triệu tập đối với người này. Theo các điều kiện quy định tại đoạn bốn điều 137-1, người này có thể chuyển vụ án cho thẩm phán giám sát và tự do để tạm giam. Cho dù thời hạn phạt tù của tội phạm liên quan là bao lâu, thẩm phán giám sát và tự do có thể ban hành lệnh đưa người vào trại giam để tạm giam, theo các quy định của điều 141-3.


Nếu người này lẩn tránh nghĩa vụ giám sát tư pháp khi đã được gửi đến toà án xét xử, công tố viên cấp quận có thể, trừ tình huống quy định tại điều 272-1, chuyển vụ án cho thẩm phán giám sát và tự do để ban hành lệnh bắt hoặc lệnh triệu tập người này. Thẩm phán này cũng có thẩm quyền ra lệnh tạm giam theo các quy định tại điều 135-2.

Điều 141-3


Nếu lệnh tạm giam được ban hành sau khi biện pháp giám sát tư pháp một người trước đó đã bị tạm giam đối với cùng cáo buộc bị huỷ bỏ, thời hạn cộng dồn của các việc tạm giam riêng rẽ không thể vượt quá bốn tháng thời hạn tạm giam tối đa quy định tại các điều 145-1 và 145-2. Khi hình phạt được áp dụng đối với tội phạm có thời hạn ngắn hơn hình phạt đề cập tại điều 143-1, tổng thời hạn ngồi tù không được vượt quá bốn tháng.

Điều 142


Khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp có nghĩa vụ cung cấp một giấy bảo đảm hoặc bảo lãnh, thì những biện pháp này phải đảm bảo:


1º sự có mặt của người thuộc diện thẩm tra tư pháp, của bị can hoặc bị cáo trong toàn bộ tiến trình tố tụng và để thực thi phán quyết, cũng như, nếu cần, việc thực thi các nghĩa vụ khác ấn định cho người này;

2º việc thanh toán theo trình tự sau:


a) đền bù thiệt hại do tội phạm gây ra và trả lại tài sản, cũng như bất kì khoản trợ cấp ly hôn nào đáo hạn khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị truy tố vì không thanh toán khoản nợ này;


b) tiền phạt.


Quyết định của thẩm phán điều tra ấn định số tiền thuộc về từng phần bảo đảm hoặc bảo lãnh. Thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do cũng có thể quyết định là người bảo lãnh đảm bảo thanh toán toàn bộ các khoản tiền quy định tại khoản 2 hoặc một hoặc nhiều khoản tiền này.

Khi người bảo lãnh đảm bảo một phần hoặc toàn bộ các quyền của một hoặc nhiều nạn nhân chưa được xác định hoặc chưa tự mình tạo thành các bên dân sự, họ được tạo lập, theo các điều kiện quy định bởi Chính phủ, dưới tên gọi của một bên hưởng lợi tạm thời đại diện cho các tài khoản của nạn nhân và Kho bạc, nếu cần.
Điều 142-1


Thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do có thể, với sự đồng ý của người thuộc diện thẩm tra tư pháp, ra lệnh là phần bảo đảm được chỉ định cho việc bảo đảm các quyền của nạn nhân hoặc chủ nợ của một khoản nợ trợ cấp ly hôn được tạm thời trả cho những người này theo đơn của họ.


Cũng có thể ra lệnh việc chi trả này cho dù không có sự đồng ý của người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nếu một quyết định tư pháp có thể thực thi đã cho nạn nhân hoặc chủ nợ một khoản thanh toán tạm thời liên quan đến các tội phạm bị truy tố.
 Điều 142-2


Phần đầu của khoản bảo đảm [khoản 1 điều 142] được trả lại nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp, bị can hoặc bị cáo có mặt trong toàn bộ các bước tố tụng, tuân thủ các nghĩa vụ giám sát tư pháp và tự nguyện thực thi phán quyết.

Trong trường hợp ngược lại, trừ khi có lý do chính đáng, hoặc quyết định loại bỏ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc tuyên người này vô tội, phần đầu của khoản bảo đảm bị Nhà nước tịch thu, hoặc tiến hành thu hồi khoản nợ được đảm bảo bởi phần đầu của khoản bảo đảm.

 Điều 142-3


Số tiền của phần hai của khoản bảo đảm chưa trả cho nạn nhân của tội phạm hoặc chủ nợ của khoản nợ trợ cấp ly hôn được trả lại trong trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, trừ khi điều 372 được áp dụng, trong trường hợp miễn hình phạt hoặc tuyên vô tội.


Phải áp dụng các quy định tại khoản 2 điều 142 trong trường hợp kết tội. Khoản thặng dư được trả lại khi hình phạt được thi hành.

Phần hai của khoản bảo đảm được áp dụng hoặc khoản nợ mà phần này đảm bảo được thực thi phù hợp với các quy định tại hai đoạn trên.


Các điều kiện thực thi điều này được ấn định bằng một Nghị định của Chính phủ.

 Điều 143


Khi toà án xét xử được yêu cầu quyết định trong các trường hợp nêu tại Đoạn này, thì tiến hành theo các điều kiện quy định tại điều 148-2.


   Đoạn 2

	               Tạm giam trước khi xét xử
	Các điều từ 143-1 đến 148-8


 Điều 143-1


Căn cứ vào các quy định tại điều 137, chỉ được phép ra lệnh hoặc gia hạn tạm giam trước khi xét xử nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

1) Người thuộc diện thẩm tra tư pháp có khả năng phải chịu hình phạt về tội nghiêm trọng;


2) Người thuộc diện thẩm tra tư pháp có khả năng phải chịu hình phạt ít nhất ba năm tù về tội ít nghiêm trọng.


Cũng có thể ra lệnh tạm giam trước khi xét xử theo các điều kiện quy định tại điều 141-2 khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp cố tình lẩn tránh các nghĩa vụ của giám sát tư pháp.
 Điều 144


Chỉ có thể ra lệnh hoặc gia hạn tạm giam nếu đó là cách duy nhất:


1º để bảo quản vật chứng hoặc dấu vết hoặc ngăn cản việc đe doạ nhân chứng hoặc nạn nhân hoặc gia đình họ hoặc thoả thuận gian dối giữa những người thuộc diện thẩm tra tư pháp và các đồng phạm;

2º bảo vệ người thuộc diện thẩm tra tư pháp, đảm bảo là người này vẫn thuộc sự điều chỉnh của luật pháp, chấm dứt hành vi phạm tội hoặc ngăn chặn tái phạm;


3º chấm dứt việc gây rối trong một thời gian dài và ngoài dự kiến trật tự công cộng do tính nghiêm trọng của tội phạm gây ra, bối cảnh của hành vi phạm tội, hoặc mức độ trầm trọng của thiệt hại mà nó gây ra.

 Điều 144-1


Tạm giam trước khi xét xử không được vượt quá một thời hạn hợp lý tương ứng với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đối với người thuộc diện thẩm tra tư pháp và mức độ phức tạp của hoạt động điều tra nhằm phát hiện sự thật.

Thẩm phán điều tra, hoặc khi chuyển cho thẩm phán giám sát và tự do, phải ra lệnh trả tự do ngay cho người bị tạm giam, theo quy định tại điều 147, ngay khi các điều kiện quy định tại điều 144 và điều này không còn được đáp ứng.

 Điều 144-2


Khi ra lệnh trả tự do theo quy định tại các điều 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 hoặc 706-24-3, nhưng chắc chắn sẽ gây rủi ro cho nạn nhân, toà án áp dụng biện pháp giám sát tư pháp đối với người thuộc diện thẩm tra tư pháp, áp đặt lệnh cấm người này đón tiếp hoặc gặp gỡ nạn nhân hoặc liên hệ bằng bất kì hình thức nào, phù hợp với quy định tại khoản 9 điều 138. Nạn nhân được thông báo về điều này phù hợp với quy định của điều 138-1.
 Điều 145


Thẩm phán giám sát và tự do, theo đề nghị của một lệnh từ thẩm phán điều tra yêu cầu tạm giam người thuộc diện thẩm tra tư pháp, gặp mặt người này cùng luật sư nếu đã được chỉ định, và tiến hành theo các quy định của điều này.


Trong khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ vụ án và sau khi ghi chú các bình luận của bên liên quan, khi thấy điều này là có ích, thẩm phán thông báo cho người này biết ý định tạm giam.


Nếu không nghĩ đến việc tạm giam, sau khi ra lệnh, khi phù hợp, người thuộc diện giám sát tư pháp, thẩm phán tiến hành phù hợp với hai đoạn cuối điều 116 liên quan đến việc đăng ký địa chỉ.

Nếu có ý định tạm giam thì phải thông báo cho họ biết là quyết định chỉ có thể ban hành khi kết thúc việc xét xử tranh tụng, và họ có quyền yêu cầu một thời gian chờ đợi để chuẩn bị bài bào chữa. Nếu người đã thành niên thuộc diện giám sát tư pháp hoặc luật sư của người này yêu cầu như vậy vào lúc bắt đầu xét xử, tranh luận diễn ra tại phiên toà công khai, trừ khi việc công khai gây khó khăn cho những hoạt động hỏi đáp nhất định cần thiết cho hoạt động điều tra, hoặc sẽ đe doạ đến phẩm giá cá nhân hoặc lợi ích của bên thứ ba. Thẩm phán giám sát và tự do giải quyết yêu cầu công khai này bằng một quyết định có nêu lý do, sau khi ghi lại các bình luận của công tố viên, người thuộc diện thẩm tra tư pháp hoặc luật sư của họ.

Nếu người này vẫn chưa có luật sư thì tư vấn cho họ là họ có quyền được luật sư trợ giúp theo sự lựa chọn của họ hoặc do toà án chỉ định. Luật sư được chọn hoặc, nếu do toà án chỉ định, thành viên của đoàn luật sư, được thông báo ngay bằng bất kì phương tiện nào; thủ tục này được ghi trong hồ sơ chính thức.


Tuy nhiên, thẩm phán giám sát và tự do không thể ra lệnh tạm giam ngay khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp hoặc luật sư của họ yêu cầu gia hạn lệnh để chuẩn bị bài bào chữa.


Trong trường hợp này, có thể bằng một quyết định có nêu lý do liên hệ đến các quy định tại đoạn trên và không bị kháng cáo ra lệnh phạt tù người này trong một thời hạn được ấn định trong mọi trường hợp không quá bốn ngày. Trong thời hạn này, thẩm phán tiếp tục triệu tập người này đến trình diện và, cho dù người này có luật sư hay không, tiến hành như đề cập tại đoạn sáu. Nếu không ra lệnh tạm giam thì người này đương nhiên được trả tự do.

Phạt tù tạm thời là, khi cần, thêm vào thời hạn tạm giam trước khi xét xử áp dụng theo các điều 145-1 và 145-2. Điều này được hiểu tương tự như việc tạm giam trước khi xét xử theo nghĩa của điều 149 Bộ luật này và điều 24 Bộ luật Hình sự (điều luật bị huỷ bỏ, xem điều 716-4 Bộ luật tố tụng hình sự).
 Điều 145-1


Việc tạm giam không được quá bốn tháng đối với các vấn đề ít nghiêm trọng nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp trước đó chưa bị kết án, liên quan đến tội nghiêm trọng hoặc một tội ít nghiêm trọng thông thường, phạt tù không hưởng án treo ít nhất một năm, và khi người này có nguy cơ bị kết án năm năm hoặc ít hơn.

Trong các trường hợp khác, thẩm phán giám sát và tự do có thể quyết định gia hạn tạm giam không quá bốn tháng, bằng một quyết định có nêu lý do phù hợp với các quy định của điều 137-3 và ban hành sau khi đã tranh luận theo các quy định của đoạn sáu điều 145, khi luật sư đã được triệu tập phù hợp theo các quy định của đoạn hai điều 114. Quyết định này có thể được gia hạn tiếp theo thủ tục tương tự, theo quy định tại điều 145-3. Tổng thời hạn tạm giam không được vượt quá một năm. Tuy nhiên, thời hạn này được gia hạn đến hai năm khi một trong các phần cấu thành tội phạm được thực hiện bên ngoài lãnh thổ quốc gia, hoặc khi người này bị truy tố về tội buôn bán ma tuý, khủng bố, chủ mưu phạm tội, nhận tiền từ những thu nhập phi đạo đức, phá huỷ tiền tệ hoặc tội nghiêm trọng do tổ chức tội phạm thực hiện và có hình phạt tù là mười năm.

Trong những trường hợp ngoại lệ, khi thẩm phán điều tra phải tiếp tục thẩm vấn và việc trả tự do cho người thuộc diện thẩm tra tư pháp sẽ tạo ra nguy cơ đặc biệt nghiêm trong cho người và tài sản, phòng điều tra có thể tăng thời hạn hai năm quy định tại điều này thêm bốn tháng. Phòng điều tra, nơi người thuộc diện thẩm tra có quyền trình diện với tư cách cá nhân, được đề nghị bằng một quyết định có nêu lý do từ thẩm phán giám sát và tự do, theo các điều kiện quy định tại đoạn cuối điều 137-1, và giải quyết theo quy định tại các điều 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 và 207.
 Điều 145-2


Trường hợp nghi ngờ tội nghiêm trọng, người thuộc diện thẩm tra tư pháp không thể bị tạm giam nhiều hơn một năm. Tuy nhiên, theo các quy định của điều 145-3, thẩm phán giám sát và tự do có thể, sau khi hết thời hạn này, gia hạn tạm giam không quá sáu tháng, bằng một quyết định có lý do phù hợp với quy định của điều 137-3 và ban hành sau khi tổ chức xét xử tranh tụng phù hợp với các quy định của đoạn sáu điều 145, luật sư được triệu tập phù hợp với quy định tại đoạn hai điều 114. Quyết định này có thể được gia hạn theo thủ tục tương tự.


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp không thể bị tạm giam quá hai năm, nếu hình phạt áp dụng ít hơn hai mươi tháng tù, và quá ba năm trong các trường hợp khác. Thời hạn được gia hạn đến ba và bốn năm tương ứng khi một trong các yếu tố cấu thành tội phạm được thực hiện bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Thời hạn cũng là bốn năm khi người này bị truy tố về một hoặc nhiều tội nghiêm trọng đề cập tại Quyển II và IV Bộ luật Hình sự, hoặc tội buôn bán ma tuý, khủng bố, nhận tiền từ những thu nhập phi đạo đức, phá huỷ tiền tệ hoặc tội nghiêm trọng do tội phạm có tổ chức thực hiện.

Trong những trường hợp ngoại lệ, khi thẩm phán điều tra phải tiếp tục thẩm vấn và việc trả tự do cho người thuộc diện thẩm tra tư pháp sẽ tạo ra nguy cơ đặc biệt nghiêm trong cho người và tài sản, phòng điều tra có thể tăng thời hạn hai năm quy định tại điều này thêm bốn tháng. Phòng điều tra, nơi người thuộc diện thẩm tra có quyền trình diện với tư cách cá nhân, được đề nghị bằng một quyết định có nêu lý do từ thẩm phán giám sát và tự do, theo các điều kiện quy định tại đoạn cuối điều 137-1, và giải quyết theo quy định tại các điều 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 và 207. Phán quyết này có thể được gia hạn một lần theo các điều kiện và cách thức tương tự.


Các quy định tại điều này áp dụng cho đến khi có lệnh khép lại việc thẩm tra.

 Điều 145-3


Khi thời hạn tạm giam trước khi xét xử vượt quá một năm đối với tội nghiêm trọng, hoặc tám tháng đối với tội ít nghiêm trọng, quyết định ra lệnh gia hạn hoặc từ chối đơn xin trả tự do cũng phải bao gồm những chỉ dẫn cụ thể biện minh cho trường hợp tiếp tục điều tra và việc trì hoãn có thể dự báo trước đối với việc kết thúc tố tụng.


Mặc dù vậy, lệnh gia hạn không cần chỉ ra bản chất của hoạt động điều tra mà thẩm phán điều tra dự định tiến hành, khi chỉ dẫn này có nguy cơ gây khó khăn cho việc tiến hành các hoạt động điều tra này.

 Điều 145-4


Khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam, thẩm phán điều tra có thể ra lệnh cấm người này giao tiếp trong thời hạn mười ngày. Biện pháp này có thể được gia hạn nhưng chỉ trong thời hạn thêm mười ngày. Trong bất kì trường hợp nào cũng không được cấm luật sư của người bị thẩm tra giao tiếp.


Theo các quy định của đoạn trên, người bị tạm giam trước khi xét xử có thể được thăm viếng tại trại giam với sự cho phép của thẩm phán điều tra.

Sau một tháng kể từ ngày tạm giam, thẩm phán điều tra không được từ chối cho phép thành viên gia đình người bị tạm giam đến thăm, trừ trường hợp bằng một quyết định văn bản có lý do liên quan đến các yêu cầu điều tra.


Quyết định này được thông báo ngay cho người nộp đơn bằng bất kì phương tiện nào có thể. Người nộp đơn có thể chuyển đơn cho chủ tịch phòng điều tra để ra quyết định trong vòng năm ngày bằng một quyết định văn bản có lý do và có thể bị kháng cáo. Nếu huỷ bỏ quyết định của thẩm phán điều tra, chủ tịch phòng điều tra cho phép việc thăm viếng.

 Điều 145-5


Không được ra lệnh tạm giam trước khi xét xử một người đã tiết lộ trong quá trình thẩm vấn với thẩm phán điều tra trước khi chuyển vụ án cho thẩm phán giám sát và tự do biết là người này là cha hoặc mẹ một người chưa thành niên dưới mười sáu tuổi sống cùng với mình, trừ khi một trong các đơn vị sự nghiệp hoặc người quy định tại đoạn bảy điều 81 ngay từ đầu đã được phụ trách việc tìm kiếm và đề nghị tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc gây nguy hiểm đến sức khoẻ của người chưa thành niên, an toàn hoặc đạo đức hoặc làm giảm nghiêm trọng việc giáo dục người này.

Các quy định tại điều này không áp dụng trong trường hợp tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng thực hiện đối với người chưa thành niên, hoặc trong cá trường hợp khi các nghĩa vụ của giám sát tư pháp không được tôn trọng.
 Điều 146


Nếu trong quá trình điều tra thấy rằng tội phạm bị điều tra không còn nghiêm trọng, thẩm phán điều tra, sau khi gửi hồ sơ vụ án cho công tố viên cấp quận theo đề nghị của người này, có thể bằng một lệnh có lý do chuyển cho thẩm phán giám sát và tự do nhằm tiếp tục tạm giam trước khi xét xử người này, hoặc ra lệnh trả tự do có hoặc không có giám sát tư pháp.


Thẩm phán giám sát và tự do giải quyết trong vòng ba ngày kể từ ngày thẩm phán điều tra chuyển vụ án.

 Điều 147


Trong mọi trường hợp, thẩm phán điều tra có thể bằng chính văn bản của mình ra lệnh trả tự do có hoặc không có giám sát tư pháp sau khi lắng nghe ý kiến của công tố viên cấp quận, với điều kiện là người thuộc diện thẩm tra tư pháp có mặt trong tất cả các bước tố tụng ngay khi được yêu cầu làm như vậy và thông báo cho thẩm phán điều tra biết mọi hoạt động của mình.

Công tố viên cấp quận cũng có thể yêu cầu trả tự do vào bất kì thời điểm nào. Trừ khi ra lệnh trả tự do cho người này, thẩm phán điều tra phải, trong vòng năm ngày kể từ khi có yêu cầu của công tố viên cấp quận, gửi hồ sơ vụ án, kèm theo chính ý kiến này, cho thẩm phán giám sát và tự do để giải quyết trong vòng ba ngày làm việc.
 Điều 148


Trong mọi vấn đề và vào bất kì thời điểm nào, người bị tạm giam hoặc người bào chữa có thể yêu cầu trả tự do theo các nghĩa vụ quy định tại điều trên.

Yêu cầu trả tự do được gửi đến thẩm phán điều tra để gửi ngay hồ sơ cho công tố viên cấp quận để người này làm đề nghị.

Trừ khi công tố viên đồng ý với yêu cầu, thẩm phán điều tra phải trong vòng năm ngày kể từ khi gửi cho công tố viên cấp quận đồng gửi cùng với quan điểm có lý do cho thẩm phán giám sát và tự do. Thẩm phán này quyết định trong vòng ba ngày làm việc bằng một nghị quyết có các điều khoản xem xét các tình tiết và pháp lý tạo thành cơ sở cho quyết định với dẫn chiếu đến các quy định của điều 144. Tuy nhiên, khi một yêu cầu trả tự do trước đó hoặc kháng cáo một lệnh trước đó từ chối việc trả tự do vẫn chưa được quyết định, thời hạn đề cập ở trên chưa có hiệu lực cho đến khi toà án có thẩm quyền ra phán quyết. Khi nhận được nhiều yêu cầu trả tự do thì có thể giải quyết các yêu cầu này trong một phán quyết trong thời hạn nói trên.


Có thể cho phép trả tự do cùng với các biện pháp giám sát tư pháp.

Nếu thẩm phán giám sát và tự do không quyết định trong thời hạn quy định tại đoạn 3 thì cá nhân có thể chuyển yêu cầu đến phòng điều tra để ra quyết định bằng văn bản trong vòng hai mươi ngày kể từ khi nhận được vụ án với lý do là đề nghị của công tố viên. Nếu không thực hiện được điều này thì cá nhân đương nhiên được trả tự do trừ khi đã ra lệnh kiểm tra yêu cầu. Công tố viên cấp quận cũng có quyền chuyển vụ án cho phòng điều tra theo các điều kiện tương tự.


 Điều 148-1


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp, bị cáo hoặc bị can trong bất kì giai đoạn tố tụng nào và trong bất kì trường hợp nào cũng có thể yêu cầu trả tự do.

Khi toà án thụ lý vụ án thì phải quyết định việc tạm giam trước khi xét xử. Tuy nhiên, trong những vụ án nghiêm trọng, toà đại hình chỉ có thẩm quyền khi có đơn tại phiên xét hỏi bị can. Trong tất cả các trường hợp khác, phòng điều tra tiến hành thẩm tra yêu cầu.

Khi có đơn yêu cầu giám đốc thẩm thì cho đến khi Toà giám đốc thẩm ra quyết định, toà án cuối cùng xét xử vụ án quyết định đối với đơn xin trả tự do. Nếu có đơn đối với phán quyết của toà đại hình thì thẩm phán điều tra quyết định việc tạm giam.

Trường hợp phát hiện việc thiếu thẩm quyền và nhìn chung là trong mọi trường hợp khi không có toà án nào thụ lý vụ án thì phòng điều tra quyết định đơn xin trả tự do.

 Điều 148-1-1


Nếu thẩm phán tự do và giám sát ra lệnh trả tự do cho người bị tạm giam trái với chỉ thị của công tố viên cấp quận thì phải thông báo ngay cho người này biết quyết định. Theo các quy định của đoạn cuối điều này, không thể trả tự do cho người thuộc diện thẩm tra tư pháp, và không thể gửi quyết định này cho giám thị trại giam để thi hành trong vòng bốn giờ kể từ khi công tố viên cấp quận được thông báo về quyết định.

Công tố viên cấp quận có thể nộp đơn kháng nghị quyết định cho thư kí thẩm phán giám sát và tự do hoặc thẩm phán điều tra, đồng thời gửi yêu cầu xem xét lại việc tạm giam đến chánh toà phúc thẩm, theo các quy định của điều 187-3; kháng cáo và yêu cầu xem xét lại việc tạm giam được nêu trong quyết định. Người thuộc diện thẩm tra tư pháp và luật sư được thông báo đồng thời với việc nhận quyết định là không thể được thi hành và người này vẫn bị tạm giam từ khi có quyết định can thiệp của chánh toà phúc thẩm hoặc thẩm phán điều tra nếu phù hợp. Người thuộc diện thẩm tra tư pháp và luật sư cũng được thông báo về quyền góp ý bằng văn bản với chánh toà phúc thẩm. Nếu công tố viên cấp quận không làm yêu cầu xem xét lại việc tạm giam trong vòng bốn giờ kể từ khi được thông báo quyết định trả tự do, thông báo này cùng với ý kiến của thư kí chỉ ra việc không có yêu cầu xem xét lại việc giam giữ được gửi cho giám thị trại giam và người bị tạm giam được trả tự do trừ khi bị tạm giam vì lí do khác.


Nếu công tố viên cấp quận sau khi chính thức đề nghị tiếp tục tạm giam mặc dù kết luận là không có lý do phản đối việc trả tự do ngay cho người bị giam giữ thì (không ảnh hưởng đến quyền kháng cáo quy định tại điều 185) trả lại quyết định cho thẩm phán đã ban hành trong đó nêu rõ người này không phản đối việc thi hành. Sau đó bị cáo được trả tự do trừ khi bị tạm giam vì một lí do khác.

 Điều 148-2


Toà án được yêu cầu quyết định đối với đơn xin rỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ việc giám sát tư pháp hoặc đơn xin trả tự do ra quyết định sau khi xét hỏi của công tố viên, bị cáo hoặc luật sư, theo các điều 141-1 và 148-1. Bị cáo đang tự do và luật sư được triệu tập bằng thư bảo đảm ít nhất bốn mươi tám giờ trước ngày xét hỏi. Nếu cá nhân đã trình diện trước toà án trong vòng bốn tháng trước đó thì chánh án toà án này có thể, trong các trường hợp có yêu cầu trả tự do, từ chối yêu cầu của bị cáo được đích thân có mặt trước người này, bằng một phán quyết có nêu lý do không được phép kháng cáo.

Khi bị cáo chưa được xét xử ở cấp sơ thẩm và vụ án đang được xét xử ở cấp phúc thẩm, toà án đang giải quyết vụ án quyết định trong vòng mười ngày hoặc hai mươi ngày đối với yêu cầu, tuỳ thuộc vào việc toà án đang giải quyết vụ án đó lần đầu hay theo kháng cáo. Khi bị cáo đã được xét xử ở cấp sơ thẩm và vụ án bị kháng cáo thì toà án giải quyết đơn trong vòng hai tháng theo yêu cầu. Khi trường hợp của bị cáo đã được quyết định theo kháng cáo và người này làm đơn xin giám đốc thẩm thì toà án giải quyết yêu cầu trong vòng bốn tháng.


Tuy nhiên, nếu khi nhận đơn chưa có quyết định đối với đơn xin trả tự do trước đó hoặc kháng cáo quyết định trước đó từ chối việc trả tự do, thì thời hạn mười ngày hoặc hai mươi ngày chỉ bắt đầu từ ngày toà án có thẩm quyền ra quyết định. Nếu không có quyết định nào trước khi hết thời hạn này thì phải kết thúc việc giám sát tư pháp hoặc giam giữ trước khi xét xử, và bị cáo đương nhiên được trả tự do nếu không bị tạm giam vì một lý do khác.


Quyết định của toà án có hiệu lực ngay không lệ thuộc vào việc nộp đơn kháng cáo. Khi bị cáo bị tạm giam, toà án quyết định trong vòng hai mươi ngày kể từ lúc kháng cáo, nếu không bị cáo đương nhiên được trả tự do trừ khi bị tạm giam vì một lý do khác.
Điều 148-3

Trước khi được trả tự do, bị van phải khai với thẩm phán điều tra hoặc giám đốc trại giam địa chỉ của mình theo quy định tại điều 116 khoản 3

Bị can được thông báo là cho đến khi kết thúc việc điều tra, họ phải báo cho thẩm phán điều tra bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận mọi sự thay đổi địa chỉ. Bị can cũng được thông báo cho biết là mọi việc tống đạt đến địa chỉ đã khai báo coi nhu tống đạt cho đích thân đương sự.

Việc khai địa chỉ và thông báo như trên được ghi vào biên bản hoặc tài liệu, trên bản chính hoặc bản sao, do Giám đốc trại giam gửi cho thẩm phán điều tra trong thời hạn sớm nhất.
 Điều 148-4


Khi hết thời hạn bốn tháng kể từ lần trình diện cuối cùng trước thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán được người này phân công, và chừng nào chưa có lệnh kết thúc, người bị tạm giam hoặc luật sư có thể trực tiếp chuyển đơn xin trả tự do đến phòng điều tra để quyết định theo các điều kiện quy định tại điều 148 (đoạn cuối).
Điều 148-5

Đối với mọi loại vụ việc và trong mọi giai đoạn tố tụng, cơ quan điều tra của Tòa án hoặc Hội đồng xét xử đều có thể, trong trường hợp đặc biệt, cho phép bị can, bị cáo ra ngoài có người đi kèm.

Điều 148-6

Đơn đề nghị xin hủy bỏ, thay đổi biện pháp giám sát tư pháp hoặc xin trả lại tự do phải được chuyển cho lục sự của cơ quan điều tra của Tòa án đã thụ lý hồ sơ hoặc Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 148-1.

Đơng đề nghị được lục sự xác nhận, ghi ngày tháng, ký tến và phải có chữ ký của nguowif làm đơn hoặc luật sư của người làm đơn. Nếu người làm chứng không thể ký thì lục sự phải ghi rõ điều đó.

Trường hợp người làm đơn hoặc luật sử của người làm đơn không sống trong địa bàn theo thẩm quyền của Tòa án thì họ có thể gửi đơn yêu cầu cho lục sự bằng thu bảo đảm có giấy báo nhận.

Điều 148 -7
Bị can, bị cáo bị tạm giam có thể nộp đơn đề nghị trả tự do cho Giám đốc trại giam.

Đơn đề nghị do Giám đốc trại tạm giam xác nhận, ghi ngày tháng, ký tên và phải có chữ ký của người làm đơn. Nếu người làm đơn không thể ký thì Giám đốc trại giam phải ghi rõ điều đó.

Bản chính hoặc bản sao của ddown đề nghị phải được gửi ngay bằng mọi phương tiện cho lục sự của Tòa án thụ lý hồ sơ hoặc Tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Điều 148-1.

 Điều 148-8

Khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp muốn chuyển vụ án cho phòng điều tra theo quy định tại điều 140, đoạn ba, 148, đoạn sáu, hoặc 148-4, thì phải làm đơn theo các thủ tục quy định tại các điều 148-6 và 148-7 cho phòng điều tra có thẩm quyền hoặc giám thị trại giam để giải quyết việc chuyển giao.

Nếu chủ tịch phòng điều tra xác nhận là toà án đã theo điều 140, điều 148 đoạn sáu, hoặc điều 148-4, trực tiếp thụ lý đơn giải quyết việc giám sát tư pháp hoặc trả tự do trước đó không được chấp nhận, thì có thể quyết định bằng một lệnh không bị kháng cáo mà không cần có quyết định gì đối với đơn này. Trong trường hợp này, đơn và lệnh được lưu trong hồ sơ.


   Đoạn 3

	               BỒI THƯỜNG VIỆC TẠM GIAM TRƯỚC KHI XÉT XỬ
	Các điều từ 149 đến 150


Điều 149

Không ảnh hưởng đến việc áp dụng đoạn hai và ba điều L.781-1 Luật tổ chức toà án, người bị tạm giam trong quá trình tố tụng kết thúc bằng một quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tuyên vô tội hoặc tạm đình chỉ có hiệu lực, theo yêu cầu, có quyền được bồi thường toàn bộ thiệt hại thể chất hoặc tinh thần do việc tạm giam gây ra. Tuy nhiên, không có việc bồi thường nếu quyết định chỉ hoàn toàn căn cứ vào việc công nhận việc không có trách nhiệm của người này theo điều 122-1 Bộ luật Hình sự, việc đặc xá được thông qua sau khi người này đã bị tạm giam, hoặc thời hạn truy tố đã hết sau khi người này đã được trả tự do, khi người này cũng bị tạm giữ vì những cáo buộc khác, hoặc khi người này bị tạm giam do tình nguyện tự buộc tội hoặc buộc tội sai nhằm để thủ phạm trốn thoát việc truy tố. Theo yêu cầu của người liên quan, thiệt hại được tính toán bằng các báo cáo giám định công băng theo các điều kiện từ điều 156 trở về sau.

Khi được thông báo quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc tuyên vô tội thì người này được tư vấn về quyền yêu cầu bồi thường, và quy định tại các điều từ 149-1 đến 149-3 (đoạn đầu tiên).
Điều 149-1


Việc bồi thường quy định tại điều trên được cho phép bằng một quyết định của chánh án toà phúc thẩm có thẩm quyền đình chỉ, tạm đình chỉ, hoặc tuyên vô tội.

Điều 149-2


Chánh án toà án cấp phúc thẩm ra quyết định có lý do khi nhận được đơn trong vòng sáu tháng kể từ khi quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc tuyên vô tội có hiệu lực.

Việc tranh luận diễn ra tại phiên toà công khai trừ khi đơn phản đối điều này. Theo yêu cầu, đơn được xem xét với tư cách cá nhân hoặc thông qua người bào chữa.
Điều 149-3


Quyết định của chánh án toà phúc thẩm có thể bị kháng cáo đến Uỷ ban Quốc gia về Bồi thường thiệt hại do việc Tạm giam trong vòng mười ngày kể từ khi được thông báo. Uỷ ban này, có trụ sở tại Toà án giám đốc thẩm, có toàn quyền quyết định vụ án, và quyết định không bị kháng cáo.

Văn phòng Toà án giám đốc thẩm có thể quyết định là Uỷ ban Quốc gia sẽ gồm nhiều bộ phận.

Uỷ ban Quốc gia, hoặc nếu cần, từng bộ phận cấu thành, bao gồm chánh án Toà án giám đốc thẩm, hoặc đại diện của người này, phụ trách, và hai thẩm phán cấp chánh toà, chủ tịch hoặc chủ tịch danh dự, được chỉ định hàng năm bởi văn phòng toà án. Ngoài hai thẩm phán này, văn phòng này cũng chỉ định ba thẩm phán trợ lý theo các điều tương tự.


Trách nhiệm của công tố viên do công tố viên trưởng tiến hành tại Toà án giám đốc thẩm.


Quy định tại điều 149-2 áp dụng đối với các quyết định của Uỷ ban Quốc gia.

Điều 149-4


Nhà nước trả tiền bồi thường theo đoạn này tuỳ theo hành động của Nhà nước chống lại người tố cáo có hại hoặc nhân chứng có sai lầm dẫn đến việc tạm giam hoặc gia hạn theo chi phí tư pháp hình sự.
Điều 150

Tiền bồi thường thiệt hại theo quy định tại tiểu mục này lấy từ Ngân sách quốc gia, trừ trường hợp Nhà nướ kháng nghị về việc người tố cáo đã tố cáo một cách không ngay tình hoặc người làm chứng đã có hành vi không trung thực dẫn đến việc tạm giam hoặc gia hạn tạm giam không đúng. Tiền bồi thường được thanh toán như án phí hình sự.


MỤC VIII
	                        THƯ YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ        
	Các điều từ 151 đến 155


Điều 151

Thẩm phán điều tra có thể ủy thác cho một thẩm phán cùng Tòa, một thẩm phán điều tra khác hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp tiến hành các hoạt động điều tra cần thiết ở những nơi mà người được ủy thác có thẩm quyền trên địa bàn. Người được ủy thác phải thông báo việc ủy thác cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm biết.

Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ tính chất của tội phạm khởi tố, phải được thẩm phán điều tra ủy thác ký tên, đóng dấu và ghi ngày tháng.

Chỉ có thể ủy thác hoạt động điều tra liên quan trực tiếp đến việc trừng trị tội phạm đã khởi tố.

Thẩm phán điều tra ấn định thời hạn hoàn thành nhiệm vụ điều tra được ủy thác. Hết thời hạn trên, sỹ quan cảnh sát tư pháp được ủy thác điều tra phải chuyển cho thẩm phán điều tra những biên bản đã được lập trong quá trình điều tra. Trong trường hợp thẩm phán điều tra không ấn định thời hạn điều tra thi người được ủy thác phải hoàn thành việc điều tra và gửi trả cá biên bản cho thẩm phán điều tra trong thời hạn tám ngày sau khi kết thúc việc điều tra được ủy thác.

Điều 152


Thẩm phán hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được chỉ định thi hành thư yêu cầu tương trợ thực hiện toàn bộ các quyền của thẩm phán điều tra theo phạm vi giới hạn của thư yêu cầu.


Tuy nhiên, sỹ quan cảnh sát tư pháp không thể thẩm vấn và đối chất người thuộc diện thẩm tra tư pháp. Họ chỉ có thể xét hỏi các bên dân sự hoặc nhân chứng trợ giúp theo yêu cầu.


Thẩm phán điều tra có thể đến, không kèm theo thư kí hoặc nhân viên soạn thảo báo cáo chính thức, để chỉ đạo hoặc giám sát việc thi hành thư yêu cầu tương trợ, nếu không tự mình tiến hành việc điều tra. Trong những trường hợp cần phải đi thị sát thì có thể ra lệnh gia hạn tạm giam trong thư yêu cầu tương trợ. Trong toàn bộ các trường hợp, chuyến đi này được đề cập trong thư yêu cầu tương trợ ghi lại việc thi hành.
Điều 153


Bất kì nhân chứng nào được triệu tập để xét hỏi trong quá trình thi hành thư yêu cầu tương trợ có nghĩa vụ trình diện, tuyên thệ và khai. Nếu không có lý do khả dĩ để nghi ngờ là người này đã thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện tội phạm thì có thể bị tạm giam trong thời gian cần thiết cho việc xét hỏi.

Nếu người này không thực hiện nghĩa vụ thì thẩm phán phụ trách được thông báo sẽ sử dụng các cơ quan bảo vệ pháp luật bắt buộc người này phải có mặt. Nhân chứng không có mặt bị phạt tiền theo quy định tại điều 434-15-1 Bộ luật Hình sự.


Nghĩa vụ tuyên thệ và tuyên bố không áp dụng đối với người bị tạm giữ khi áp dụng điều 154. Thực tế là người bị tạm giữ đã bị xét hỏi sau khi tuyên thệ không tạo thành các căn cứ để huỷ bỏ tố tụng.

Điều 154


Khi sỹ quan cảnh sát tư pháp cần tạm giữ người, đối với những người mà có một hoặc nhiều lý do khả dĩ để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc nỗ lực thực hiện tội phạm, tuỳ quyền định đoạt của người này để thi hành thư yêu cầu tương trợ, sỹ quan cảnh sát tư pháp thông báo lúc bắt đầu tiến hành biện pháp này cho thẩm phán điều tra thụ lý vụ án. Thẩm phán điều tra giám sát biện pháp tạm giam. Sỹ quan cảnh sát tư pháp không thể giữ người quá hai mươi tư giờ.

Cá nhân phải có mặt trước thẩm phán này trước khi hết thời hạn hai mười tư giờ hoặc, nếu thư yêu cầu tương trợ được thi hành tại một khu vực quyền tài phán khác, trước thẩm phán điều tra nơi sẽ thi hành biện pháp này. Khi kết thúc việc trình diện, thẩm phán điều tra có thể gia hạn bằng văn bản biện pháp này không quá hai mươi tư giờ. Trong những trường hợp ngoại lệ, mặc dù trước đó cá nhân không có mặt, có thể cho phép việc gian hạn này bằng văn bản và quyết định có lý do.

Khu vực quyền tài phán của các toà án quận Paris, Nanterre, Bobigny và Créteil được áp dụng đối với các biện pháp tạm giam tiến hành trong phạm vi quy định của điều này. Thẩm phán điều tra thi hành thẩm quyền được trao cho công tố viên cấp quận theo các điều 63-2 và 63-3. Thông tin quy định tại đoạn ba điều 63-4 phải nêu rõ là biện pháp tạm giam được thi hành trong phạm vi thư yêu cầu tương trợ. 
Điều 154-1

Để thực hiện thư ủy thác điều tra, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ra lệnh thực hiện việc giám định các mẫu ngẫu nhiên theo tại điều 55-1.

Áp dụng tương tự các quy định tại khoản 2 và 3 của điều 55-1.
Điều 154-2


Thẩm phán điều tra có ý định đưa một người đã bị xét hỏi với tư cách nhân chứng vào diện thẩm tra tư pháp có thể, theo các thủ tục quy định tại điều 151, sử dụng thư yêu càu tương trợ để yêu cầu bất kì thẩm phán điều tra nào tiến hành áp dụng biện pháp thẩm tra tư pháp này theo các quy định tại điều 116.


Thẩm phán điều tra có trách nhiệm thi hành thư yêu cầu tương trợ đưa người này vào diện thẩm tra tư pháp theo các quy định của điều 116, trừ khi quyết định là theo quan sát của chính mình hoặc của luật sư, không có chứng cứ bổ trợ hoặc nghiêm trọng cho thấy chắc chắn người này có tội. Trong trường hợp này thẩm phán thông báo cho người này là họ có quyền làm nhân chứng trợ giúp.


Khi người này đã bị xét hỏi với tư cách nhân chứng trợ giúp, thẩm phán điều tra có thể sử dụng thư yêu cầu tương trợ để ra lệnh cho thẩm phán điều tra đưa người này vào diện thẩm tra tư pháp.

Điều 155

Nếu theo quyết định ủy thác điều tra, phải tiến hành nhiều vụ việc cùng một lúc, tại nhiều nơi trong một địa bàn, thì thẩm phán điều tra ủy thác điều tra có thể chuyển đến các thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp có nhiệm vụ thi hành, mọi người một bản sao nguyên văn quyết định ủy thác điều tra.

Trong trường hợp khẩn cấp, quyết định ủy thác điều tra có thể được gửi đi bằng mọi phương tiện; tuy nhiên bản gửi đi phải nêu rõ các nội dung cơ bản của bản chính, đặc biệt là tính chất của tội phạm, tên và tư cách của thẩm phán điều tra ủy thác điều tra.



MỤC IX
	                        Ý KIẾN CHUYÊN GIA (TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH)        
	Các điều từ 156 đến 169-1


Điều 156


Toà án điều tra hoặc xét xử có thể trưng cầu giám định khi phát sinh một vấn đề mang tính kỹ thuật theo đơn của công tố viên cấp quận hoặc theo thẩm quyền, hoặc theo đơn của các bên. Công tố viên cấp quận hoặc bên trưng cầu giám định có thể nêu cụ thể các vấn đề cần giám định trong đơn.


Nếu thẩm phán điều tra thấy rằng không cần chấp thuận đơn trưng cầu giám định thì phải ra lệnh có lý do trong vòng không quá một tháng kể từ khi nhận được đơn. Các quy định tại đoạn áp chót và đoạn chót điều 81 được áp dụng.


Chuyên gia thi hành nhiệm vụ dưới sự giám sát của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán khác do toà án trưng cầu giám định chỉ định.

Điều 157


Chuyên gia được lựa chọn từ các thể nhân hoặc pháp nhân có đăng ký trong danh sách quốc gia do văn phòng Toà án giám đốc thẩm soạn thảo, hoặc một trong các danh sách do toà án phúc thẩm soạn thảo theo các điều kiện quy định tại Luật số 71-498 ngày 29 tháng 6 năm 1971 liên quan đến các chuyên gia tư pháp (người giám định tư pháp).

Trong các trường hợp ngoại lệ, toà án có thể lựa chọn các chuyên gia không đăng ký trong bất kì danh sách nào nói trên bằng một quyết định có nêu lý do.

Điều 158

Giám định viên có nhiệm vụ xem xét các vấn đề mang tính kỹ thuật được nêu rõ trong quyết định trưng cầu giám định.

Điều 159

Thẩm phán điều tra có quyền chỉ định giám định viên sẽ tiến hành giám định.

Trong trường hợp cần thiết, thẩm phán điều tra có thể chỉ định nhiều giám định viên.

Điều 160


Chuyên gia không có tên trong các danh sách quy định tại điều 157 phải tuyên thệ trước thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán do toà án chỉ định theo Luật số 71-498 ngày 29 tháng 6 năm 1971 liên quan đến người giám định tư pháp. Hồ sơ chính thức lưu lời tuyên thệ có chữ ký của thẩm phán có thẩm quyền, chuyên gia và thư kí. Trong trường hợp có trở ngại thì phải nêu các cơ sở của điều này, có thể tuyên thệ bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ vụ án.
Điều 161


Quyết định phân công chuyên gia phải đặt ra cho họ thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ.


Nếu có các lý do đặc biệt thì thời hạn này có thể được gia hạn theo yêu cầu của các chuyên gia và thông qua một quyết định có lý do của thẩm phán hoặc toà án đã chỉ định những người này. Chuyên gia không nộp báo cáo trong thời hạn quy định có thể bị thay thế ngay và phải báo các các hoạt động điều tra đã tiến hành. Họ cũng phải trả lại trong vòng bốn mươi tám giờ bất kì đồ vật, chứng cứ và tài liệu nào được giao để tiến hành nhiệm vụ. Họ cũng có thể phải chịu các biện pháp kỷ luật bao gồm khả năng bị loại ra khỏi một trong các danh sách quy định tại điều 157.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, chuyên gia phải hợp tác chặc chẽ với thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán được phân công phụ trách; thường xuyên thông báo về tiến trình hoạt động và cho phép họ tiến hành các bước phù hợp vào bất kì thời điểm nào.

Trong quá trình hoạt động, thẩm phán điều tra, nếu thấy cần, có thể mời chuyên gia trợ giúp.

Điều 162


Nếu chuyên gia nêu vấn đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn để giải thích cho họ, thẩm phán có thể điều động các cá nhân có kỹ năng cần thiết để làm điều này.

Người được chỉ định phải tuyên thệ theo các điều kiện quy định tại điều 160.


Toàn bộ báo cáo của họ được gắn kèm với báo cáo quy định tại điều 166.

Điều 163


Trước khi gửi các đồ vật được niêm phong chính thức cho các chuyên gia, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán do toà án chỉ định lập bảng kê, nếu cần, theo các điều kiện quy định tại điều 97. Người này lập danh sách các đồ vật được niêm phong chính thức trong hồ sơ.


Để tiến hành nhiệm vụ, chuyên gia được uỷ quyền mở hoặc mở lại niêm phong, và niêm phong mới sau khi khôi phục các đồ vật có trách nhiệm thẩm tra. Trong trường hợp này, chuyên gia phải ghi lại việc mở hoặc mở lại niêm phong trong hồ sơ và phải lập bảng kê các đồ vật được niêm phong. Các quy định tại đoạn bốn điều 97 không áp dụng.
Điều 164


Để thu thập thông tin và khi đặc biệt cần thiết để tiến hành nhiệm vụ, chuyên gia có thể nhận các tuyên bố của cá nhân ngoài những người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nhân chứng bổ trợ hoặc bên dân sự.

Tuy nhiên, nếu thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán do toà án đề cử đã cho phép điều này, họ có thể với sự đồng ý của các bên liên quan nhận tuyên bố của người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nhân chứng bổ trợ hoặc bên dân sự nếu điều này là cần thiết để cho phép họ tiến hành nhiệm vụ. Những tuyên bố này được đưa ra với sự có mặt của luật sư hoặc sau khi người này đã được thông báo một cách phù hợp về điều này theo các quy định của đoạn cuối điều 114, trừ khi văn bản từ chối được chuyển cho chuyên gia. Cũng có thể nhận những tuyên bố này khi việc tuyên bố hoặc thẩm vấn được tiến hành trước thẩm phán điều tra với sự có mặt của chuyên gia.

Bác sỹ hoặc các chuyên gia tâm lí có trách nhiệm giám định người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nhân chứng bổ trợ hoặc bên dân sự có thể trong mọi trường hợp hỏi bất kì câu hỏi nào cần thiết để tiến hành nhiệm vụ mà không cần sự có mặt của thẩm phán và luật sư.

Điều 165


Trong quá trình giám định, các bên có thể làm đơn đến toà án đã ủy thác để chỉ đạo các chuyên gia tiến hành những hoạt động điều tra cụ thể hoặc xét hỏi bất kì người nào được chỉ định theo tên có thể cung cấp thông tin liên quan đến bản chất kỹ thuật.

Điều 166


Khi kết thúc hoạt động, chuyên gia phải soạn thảo báo cáo bao gồm việc mô tả hoạt động cũng như các kết luận. Chuyên gia phải ký tên vào báo cáo và ghi lại tên và địa vị của bất kì ai trợ giúp họ theo chỉ đạo và những người mà họ có trách nhiệm tiến hành nhiệm vụ được giao.


Khi có nhiều chuyên gia được chỉ định và có sự khác nhau về quan điểm, hoặc nếu họ có bảo lưu liên quan đến những kết luận chung, thì mỗi người phải nêu quan điểm hoặc bảo lưu và lý do của mình.


Báo cáo và đồ vật được niêm phong hoặc phần còn lại được trả lại cho thư kí toà án đã ra lệnh trưng cầu giám định bảo quản; phải lập biên bản chính thức việc gửi giữ này.


Với sự đồng ý của thẩm phán điều tra, chuyên gia có thể gửi kết luận báo cáo của mình trực tiếp và bằng bất kì phương tiện nào cho sỹ quan cảnh sát tư pháp có trách nhiệm thi hành thư yêu cầu tương trợ.

Điều 167


Thẩm phán điều tra thông báo cho các bên và luật sư của họ kết luận giám định, sau khi triệu tập họ phù hợp với các quy định tại đoạn hai điều 114. Người này cũng thông báo cho họ, khi cần, kết luận báo cáo của những người được triệu tập phù hợp với các điều 60 và 77-1, khi các quy định tại đoạn bốn điều 60 không áp dụng. Sau đó phải chuyển giao toàn bộ bản sao báo cáo, theo yêu cầu, cho luật sư của các bên.

Cũng có thể chuyển giao kết luận bằng thư bảo đảm hoặc, khi cá nhân bị tạm giam, qua giám thị trại giam để gửi ngay bản gốc hoặc bản sao biên lai giao nhận với chữ ký của người liên quan cho thẩm phán điều tra.


Trong mọi trường hợp, thẩm phán điều tra đặt ra thời hạn cho các bên đưa ra bình luận của mình hoặc nộp đơn, đặc biệt là để yêu cầu tiếp tục báo cáo hoặc quan điểm phụ. Đơn này phải được nộp phù hợp với các quy định tại đoạn mười điều 81. Trong thời hạn này, luật sư của các bên được phép tiếp cận hồ sơ vụ án. Thời hạn do thẩm phán điều tra ấn định, có tính đến tính chất phức tạp của báo cáo giám định, không được ít hơn mười lăm ngày hoặc, trong trường hợp báo cáo giám định về kế toán hoặc tài chính, là một tháng. Khi thời hạn này đã hết, không được nộp yêu cầu tiếp tục báo cáo, quan điểm phụ hoặc báo cáo giám định mới cho dù căn cứ vào điều 82-1, trừ khi xuất hiện những nhân tố mới.


Khi từ chối đơn, thẩm phán điều tra soạn thảo một quyết định có lý do trong vòng một tháng kể từ khi nhận đơn. Điều này cũng áp dụng nếu người này chỉ định một chuyên gia duy nhất khi các bên yêu cầu chỉ định nhiều chuyên gia. Các quy định tại đoạn cuối điều 81 được áp dụng.


Thẩm phán điều tra cũng có thể thông báo cho nhân chứng bổ trợ, theo cách thức quy định tại điều này, kết luận của bất kì báo cáo chuyên gia nào liên quan đến mình, trong khi đặt ra thời hạn yêu cầu báo cáo thêm hoặc quan điểm phụ. Tuy nhiên, thẩm phán không có nghĩa vụ ra quyết định có lý do nếu thấy rằng yêu cầu không lý giải được điều này, trừ khi nhân chứng bổ trợ yêu cầu được đưa vào diện giám sát tư pháp phù hợp với điều 113-6.
Điều 168

Nếu cần giám định, viên có thể trình bày kết quả giám định trước phiên tòa sau khi tuyên thệ sẽ trình bày một cách trung thực, bằng danh dự và lương tâm của mình. Khi trình bày giám đinhi viên có thể xem báo cáo và các bản phụ lục.

Chủ tọa phiên tòa có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện công tố, các bên hoặc luật sư của các bên, đặt mọi câu hoi liên quan đến các công việc mà giám định viên đã tiến hành.

Sau khi trình bày, giam định viên tiếp tục tham dự phiên xét xử, trừ trường hợp chủ tọa cho phép ra về.
Điều 169


Nếu trong quá trình toà án xét hỏi một người với tư cách nhân chứng hoặc nguồn thông tin phát hiện thấy trái với kết luận trong báo cáo của chuyên gia hoặc có thông tin mới từ quan điểm kỹ thuật, thì chánh án hỏi chuyên gia, công tố viên, người bào chữa và, nếu có thể, bên dân sự, đưa ra những bình luận của mình. Toà án ra phán quyết, bằng một quyết định có lý do, là sẽ tiếp tục xét hỏi hoặc vụ án bị hoãn vào một ngày khác. Nếu hoãn thì toà án có thể ra lệnh bất kì biện pháp nào phù hợp liên quan đến quan điểm của chuyên gia.


MỤC X
	                        ĐIỀU TRA TƯ PHÁP: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC        
	Các điều từ 170 đến 174-1


Điều 170


Trong quá trình điều tra, phòng điều tra có thể, trong bất kì vấn đề nào, đình chỉ hiệu lực văn bản tố tụng hoặc tài liệu tố tụng của thẩm phán điều tra, công tố viên, các bên hoặc nhân chứng bổ trợ.
Điều 171

Trong qua trình điều tra, Tòa điều tra phúc thẩm có thể tuyên bố vô hiệu một văn bản tố tụng hay một hành vi tố tụng nào đó theo yêu cầu của thẩm phán điều tra, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc các bên đương sự.

Điều 172

Một văn bản tố tụng hay một hành vi tố tụng sẽ bị vô hiệu nếu không tuân theo các thủ tục cơ bản quy định tại bộ luật này hoặc tại các văn bản pháp luật tố tụng hình sự khác và xâm phạm đến lợi ích của các bên liên quan.
Điều 173


Nếu thẩm phán điều tra cho rằng một bước tố tụng hoặc tài liệu tố tụng bị huỷ bỏ thì phải chuyển cho phòng điều tra để ra quyết định, sau khi nghe ý kiến của công tố viên cấp quận và sau khi đã thông báo cho các bên.

Nếu công tố viên cấp quận cho rằng có cơ sở huỷ bỏ thì ra lệnh cho thẩm phán điều tra gửi cho mình hồ sơ vụ án để chuyển cho phòng điều tra, nộp đơn xin huỷ cho phòng này và thông báo cho các bên về điều này.


Nếu một trong các bên hoặc nhân chứng bổ trợ cho rằng có cơ sở huỷ bỏ thì chuyển vụ án cho phòng điều tra bằng cách nộp đơn có lý do và một bản sao cho thẩm phán điều tra để chuyển hồ sơ vụ án cho chủ tịch phòng điều tra. Đơn phải được nộp, với chế tài là không được chấp nhận, như là một tuyên bố cho văn phòng của phòng điều tra. Thư kí phải lưu, ghi ngày và kí tên cùng với người nộp đơn và luật sư. Nếu người nộp đơn không thể kí thì thư kí ghi lại điều này. Khi người nộp đơn hoặc luật sư không cư trú trong khu vực quyền tài phán của toà án có thẩm quyền, tuyên bố gửi đến văn phòng toà án có thể dưới hình thức thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được. Khi người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam, cũng có thể nộp đơn bằng cách nộp tuyên bố cho giám thị trại giam. Giám thị trại giam lưu, ghi ngày và kí tên cùng với người nộp đơn. Nếu người nộp đơn không thể kí thì giám thị trại giam ghi lại điều này. Phải gửi ngay bản gốc hoặc bản sao tài liệu này bằng bất kì cách nào cho văn phòng của phòng điều tra.

Quy định của ba đoạn trên không áp dụng đối với các quyết định tố tụng có thể bị các bên kháng cáo, và cụ thể là, đối với các quyết định liên quan đến việc tạm giam trước khi xét xử hoặc giám sát tư pháp.

Trong vòng tám ngày kể từ khi văn phòng của phòng điều tra nhận được hồ sơ vụ án, chủ tịch có thể, bằng một lệnh không thể kháng cáo, quyết định là đơn không được chấp nhận theo điều này, đoạn ba hoặc bốn, điều 173-1, điều 174 đoạn 1, hoặc 175 đoạn hai; cũng có thể quyết định là đơn không được chấp nhận nếu không nêu lý do. Nếu thấy rằng đơn không được chấp nhận, chủ tịch phòng điều tra ra lệnh trả hồ sơ điều tra cho thẩm phán điều tra; trong các trường hợp khác thì chuyển cho công tố viên tiến hành như quy định tại điều từ 194 trở về sau.

Điều 173-1


Với chế tài không được chấp nhận, người thuộc diện thẩm tra tư pháp phải tuyên bố các căn cứ huỷ bỏ bất kì biện pháp nào được tiến hành trước khi thẩm vấn người này vào lần trình diện đầu tiên, hoặc tại chính buổi thẩm vấn này, trong vòng sáu tháng kể từ khi được thông báo là người này thuộc diện thẩm tra tư pháp, trừ các trường hợp người này không thể biết về những điều này. Điều tương tự cũng áp dụng đối với các căn cứ để tuyên vô hiệu bất kì bước tố tụng nào tiến hành trước mỗi lần thẩm vấn sau này.

Điều tương tự áp dụng đối với các nhân chứng bổ trợ, từ thời điểm lần đầu tiên xét hỏi người này, và các lần xét hỏi sau này.


Điều tương tự áp dụng đối với bên dân sự, từ thời điểm lần đầu tiên xét hỏi người này, và các lần xét hỏi sau này.

Điều 174


Khi phòng điều tra nhận được vụ án căn cứ điều 173, phải nộp toàn bộ các cơ sở cho việc huỷ bỏ tố tụng được chuyển đến, không ảnh hưởng đến quyền của toà án thực hiện theo thẩm quyền.


Phòng điều tra quyết định liệu có nên giới hạn việc huỷ bỏ đối với toàn bộ hoặc phần văn bản hoặc tài liệu tố tụng có vấn đề, hoặc nên mở rộng đến toàn bộ hoặc một phần của các thủ tục tố tụng sau này, và tiến hành như quy định tại đoạn ba điều 206.


Văn bản hoặc tài liệu bị huỷ bỏ được rút khỏi hồ sơ điều tra vụ án và nộp cho văn phòng toà phúc thẩm. Văn bản hoặc tài liệu bị huỷ bỏ một phần bị tiêu huỷ sau khi lưu lại bản sao có chứng nhận của bản gốc, được nộp cho văn phòng toà phúc thẩm. Không được phép thu thập thông tin chống lại các bên từ các văn bản hoặc tài liệu bị huỷ bỏ hoặc từ những phần bị huỷ bỏ của các văn bản hoặc tài liệu này, với chế tài kỷ luật đối với luật sư, thẩm phán hoặc công tố viên.
Điều 174-1


Khi phòng điều tra huỷ bỏ việc điều tra tư pháp do vi phạm các quy định của điều 80-1, cá nhân được coi là nhân chứng bổ trợ từ thời điểm thẩm vấn người này trong lần trình diện đầu tiên, và đối với toàn bộ các lần thẩm vấn sau này, cho đến khi kết thúc việc điều tra, theo quy định tại các điều 113-6 và 113-8.


MỤC XI
	                        LỆNH ĐÌNH CHỈ        
	Các điều từ 175 đến 184


Điều 175


Ngay khi cho rằng việc điều tra đã kết thúc, thẩm phán điều tra thông báo cho các bên và luật sư về điều này, cả bằng lời nói với chữ kí được lưu trong hồ sơ vụ án hoặc bằng thư bảo đảm. Khi cá nhân bị tạm giam thì thông báo này cũng có thể được giám thị trại giam tống đạt và gửi ngay bản gốc biên lai giao nhận hoặc bản sao có chữ kí của cá nhân liên quan cho thẩm phán điều tra.

Sau khi hết thời hạn hai mươi ngày kể từ khi gửi thông báo quy định tại đoạn trên, các bên không còn quyền nộp đơn hoặc yêu cầu trên cơ sở điều 81 (đoạn chín), 82-1, 156 (đoạn một), hoặc 173 (đoạn ba). Các bên có thể, với sự có mặt của luật sư hoặc khi luật sư đã được triệu tập bằng hình thức phù hợp, từ bỏ quyền huỷ bỏ thời hạn này.


Thẩm phán điều tra gửi hồ sơ vụ án cho công tố viên cấp quận khi thời hạn này đã hết. Công tố viên này sau đó gửi đề nghị trong vòng một tháng nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam, và trong vòng ba tháng trong các trường hợp khác.


Thẩm phán điều tra không nhận được đề nghị của công tố viên trong thời hạn quy định có thể ra lệnh đình chỉ.


Quy định tại đoạn một và, liên quan đến yêu cầu huỷ bỏ tại đoạn hai, cũng áp dụng đối với các nhân chứng bổ trợ.

Điều 175-1


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nhân chứng bổ trợ hoặc bên dân sự có thể, khi kết thúc thời hạn quy định cho người này phù hợp với đoạn 8 điều 116 hoặc đoạn hai điều 89-1, tính một cách tương ứng từ ngày đưa vào diện thẩm tra tư pháp, lần xét hỏi đầu tiên hoặc khi chính thức tạo thành bên dân sự, hỏi thẩm phán điều tra, phù hợp với các điều kiện quy định tại đoạn mười điều 81, đưa vụ án ra trước toà án bằng việc chuyển giao hoặc cáo trạng, hoặc tuyên bố là không trả lời. Điều này bao gồm cả tố tụng, nếu phù hợp, đối với việc tách vụ án. Yêu cầu này cũng có thể được tạo thành khi chưa tiến hành bất kì hoạt động điều tra nào trong thời hạn bốn tháng.

Trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu này, thẩm phán điều tra phải cho phép hoặc tuyên bố trong quyết định có lý do là có căn cứ để tìm kiếm thêm thông tin. Trong trường hợp đầu tiên, thẩm phán tiến hành phù hợp với các điều kiện quy định tại mục này. Trong trường hợp thứ hai, hoặc nếu thẩm phán không ra quyết định trong tháng quy định, người thuộc diện thẩm tra tư pháp, nhân chứng bổ trợ hoặc bên dân sự có thể chuyển giao vụ án cho chủ tịch phòng điều tra, phù hợp với điều 207-1. Việc chuyển vụ án cho toà án theo cách này phải được thực hiện trong vòng năm ngày kể từ khi thông báo quyết định của thẩm phán, hoặc khi kết thúc thời hạn một tháng.

Khi thẩm phán điều tra tuyên bố là đang tiếp tục việc điều tra thì phải nộp đơn mới khi kết thúc thời hạn sáu tháng.


Quy định tại điều này không áp dụng sau khi đã gửi thông báo quy định tại đoạn một điều 175.

Điều 175-2


Trong toàn bộ các trường hợp, thời gian điều tra không được quá một thời gian hợp lý, có xem xét đến tính nghiêm trọng của các cáo buộc đối với người thuộc diện thẩm tra tư pháp, tính phức tạp của các hoạt động điều tra cần thiết để minh chứng cho sự thật, và việc thực hiện quyền của bên bào chữa.

Nếu, hai năm sau khi mở hoạt động điều tra, không thể kết thúc thì thẩm phán điều tra ra phán quyết có lý do, với dẫn chiếu đến các tiêu chí quy định tại đoạn trên, giải thích các lý do cho thời hạn tố tụng, bao gồm các chỉ dẫn biện minh cho việc tiếp tục điều tra và cụ thể hoá các triển vọng hoàn tất. Phán quyết này được thông báo cho chủ tịch phòng điều tra, và nếu có yêu cầu thì có thể chuyển vụ án cho toà án này phù hợp với quy định của điều 221-1.


Lệnh quy định tại đoạn trên phải được gia hạn sáu tháng một lần.
Điều 176

Thẩm phán điều tra kiểm tra các yếu tố cấu thành tội phạm hiện hữu chống lại bị can để trên cơ sở đó xác định tội phạm.
Điều 177


Nếu thẩm phán điều tra cho rằng các tình tiết không cấu thành tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh, hoặc nếu vẫn chưa xác định được thủ phạm, hoặc nếu không có đủ các cáo buộc đối với người thuộc diện thẩm tra tư pháp thì ra lệnh là không có lý do truy tố.


Khi lệnh giải quyết được thúc đẩy bởi sự tồn tại của một trong các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự quy định tại đoạn một điều 122-1, các điều 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 và 122-7 của Bộ luật Hình sự hoặc do người thuộc diện thẩm tra tư pháp đã chết, lệnh phải nêu là liệu có đủ chứng cứ chứng minh cá nhân liên quan đã thực hiện tội phạm bị cáo buộc.


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam trước khi xét xử được trả tự do. Lệnh này chấm dứt việc giám sát tư pháp.


Thẩm phán điều tra quyết định bằng một lệnh tương tự đối với việc trả lại các đồ vật được bảo quản tư pháp. Thẩm phán có thể từ chối trả lại tài sản nếu điều này cho thấy sự nguy hiểm đến người hoặc tài sản. Bất kì ai có lợi ích đều có thể liên hệ quyết định trả lại tài sản tới phòng điều tra theo các điều kiện và nguyên tắc quy định tại điều 99.
Điều 177-1


Theo yêu cầu của người liên quan hoặc được sự đồng ý của người này, hoặc theo thẩm quyền, hoặc theo yêu cầu của công tố viên, thẩm phán điều tra có thể ra lệnh xuất bản toàn bộ hoặc một phần lệnh giải quyết của mình, hoặc ra thông cáo thông báo cho công chúng các căn cứ và điều khoản thi hành của lệnh trong một hoặc nhiều tờ báo, tạp chí chuyên ngành hoặc dịch vụ thông tin công cộng điện tử do người này chọn.


Nếu phù hợp, người này quyết định sẽ xuất bản đoạn trích nào từ quyết định hoặc ấn định ngôn từ của thông cáo được ban hành.


Nếu thẩm phán không chấp nhận yêu cầu của người liên quan thì phải ra quyết định có lý do và có thể bị kháng cáo lên phòng điều tra.

Điều 177-2


Nếu ban hành lệnh giải quyết bắt đầu bằng việc thành lập bên dân sự, thẩm phán, nếu cảm thấy việc thành lập bên dân sự là quá thừa hoặc quá muộn, thì có thể theo yêu cầu của công tố viên cấp quận và bằng một quyết định có lý do, ấn định việc phạt tiền dân sự không quá 15.000 Euro đối với bên dân sự.

Chỉ có thể ban hành quyết định này sau hai mươi ngày kể từ khi công tố viên cấp quận gửi bình luận cho bên dân sự và luật sư, bằng thư bảo đảm hoặc fax với thông báo nhận được, nhằm cho phép bên liên quan gửi trả lời bằng văn bản cho thẩm phán điều tra.

Bên dân sự có thể kháng cáo quyết định này theo những điều kiện tương tự như lệnh giải quyết.

Nếu thẩm phán điều tra không làm theo những yêu cầu của công tố viên cấp quận thì người này có thể kháng cáo theo những điều kiện tương tự.
Điều 177-3


Nếu bên dân sự là pháp nhân thì việc phạt tiền dân sự quy định tại điều 177-2 có thể ấn định đối với người đại diện pháp lý, nếu phát hiện ra sự không trung thực của người này.
Điều 178


Nếu thẩm phán thấy rằng các tình tiết cấu thành tội vi cảnh thì có thể ra lệnh chuyển vụ án cho toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở.

Khi có hiệu lực, lệnh này loại bỏ toàn bộ các sai phạm tố tụng nếu có.

Lưu ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi phát hành. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 179


Nếu thẩm phán cho rằng các tình tiết cấu thành tội ít nghiêm trọng thì ra lệnh chuyển vụ án cho toà án cải tạo. Lệnh này cũng nêu, nếu như vậy, thì bị can được hưởng lợi từ các quy định của điều 132-78 Bộ luật Hình sự.

Lệnh đình chỉ chấm dứt việc tạm giam trước khi xét xử hoặc giám sát tư pháp. Nếu đã ban hành thì lệnh bắt vẫn có hiệu lực. Nếu lệnh triệu tập hoặc lệnh truy nã một cá nhân đã ban hành thì chấm dứt hiệu lực, nhưng không ảnh hưởng đến quyền của thẩm phán điều tra ban hành lệnh bắt bị cáo.

Tuy nhiên, thẩm phán điều tra có thể tiếp tục tạm giam hoặc giám sát tư pháp bị cáo cho đến khi người này có mặt trước toà án, bằng việc ban hành lệnh có lý do đặc biệt và riêng biệt. Trường hợp gia hạn việc tạm giam trước khi xét xử, các nhân tố của vụ án được tuyên bố công khai trong lệnh phải minh chứng được cho biện pháp đặc biệt này về sự cần thiết phải ngăn cản áp lực lên nhân chứng hoặc nạn nhân, để ngăn cản việc phạm tội mới, hoặc để bảo vệ bị cáo hoặc đảm bảo là người này vẫn thuộc sự định đoạt của công lý. Cũng có thể ra lệnh tương tự nếu tội phạm, do tính nghiêm trọng của nó, các tình huống phạm tội hoặc tầm quan trọng của thiệt hại do nó gây ra, đã tạo ra một sự xáo trộn dai dẳng và ngoại lệ đối với trật tự công cộng mà chỉ có thể bị chấm dứt bằng việc gia hạn tạm giam trước khi xét xử.

Bị cáo bị tạm giam được trả tự do ngay nếu toà án cải tạo không tiến hành xét hỏi vụ án theo đúng tính chất của nó khi hết thời hạn hai tháng kể từ ngày chuyển giao lệnh.


Tuy nhiên, nếu không thể xét hỏi theo đúng tính chất của vụ án trước khi hết thời hạn này, toà án có thể, trong những trường hợp ngoại lệ, ra lệnh gia hạn tạm giam thêm sáu tháng, trong quyết định ghi rõ những lý do pháp lý và thực tế ngăn cản việc xét xử vụ án. Bị cáo có quyền có mặt với tư cách cá nhân nếu người này hoặc luật sư yêu cầu. Quyết định này chỉ có thể được gia hạn một lần theo cách thức tương tự. Nếu khi kết thúc thời hạn mới gia hạn này, bị cáo vẫn chưa bị xét xử thì được trả tự do ngay.

Khi có hiệu lực, lệnh đề cập tại đoạn trên loại bỏ toàn bộ các sai phạm tố tụng nếu có.

Điều 179-1


Quyết định triệu tập người thuộc diện thẩm tra tư pháp có mặt trước toà án cấp cơ sở, toà án cảnh sát hoặc toà án cải tạo chỉ thị cho người này là công tố viên phải được thông báo, cho đến khi giải quyết xong vụ án, về bất kì thay đổi nào của địa chỉ được tuyên bố vào thời điểm người này được đưa vào diện thẩm tra tư pháp. Phải tiến hành điều này bằng một thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được. Quyết định cũng thông báo cho người này là bất kì việc triệu tập hoặc thông báo nào được chuyển đến địa chỉ biết được cuối cùng của người này được cho là đã chuyển đích thân người này.

Lưu ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi phát hành. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 180


Khi có dẫn chiếu đến toà án cấp cơ sở, toà án cảnh sát hoặc toà án cải tạo, thẩm phán điều tra chuyển giao hồ sơ vụ án cùng với lệnh của người này cho công tố viên cấp quận. Công tố viên này được yêu cầu gửi ngay cho văn phòng toà án phù hợp để quyết định vụ án.


Nếu toà án cải tạo thụ lý vụ án thì công tố viên cấp quận phải triệu tập bị cáo tại một trong những lần xét hỏi kế tiếp, tuân thủ thời hạn triệu tập quy định tại Bộ luật này.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi phát hành. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 181


Nếu thẩm phán điều tra thấy rằng các cáo buộc được chấp nhận đối với người thuộc diện thẩm tra tư pháp cấu thành tội nghiêm trọng theo luật thì ra lệnh truy tố trước toà đại hình.

Người này cũng có thể chuyển cho toà án này các tội liên quan.


Lệnh truy tố bao gồm, với chế tài huỷ bỏ, bài thuyết trình và tiêu chuẩn pháp lý của các vấn đề cáo buộc, và chỉ rõ danh tính của bị can. Lệnh này cũng nêu, nếu phù hợp, là bị can được hưởng lợi từ các quy định của điều 132-78 Bộ luật Hình sự.

Khi có hiệu lực, lệnh truy tố loại bỏ những sai lầm về thủ tục, nếu có.


Biện pháp giám sát tư pháp mà bị can phải chịu vẫn giữ nguyên hiệu lực.


Việc tạm giam trước khi xét xử hoặc giám sát tư pháp những người bị đưa ra xét xử về một tội ít nghiêm trọng chấm dứt hiệu lực, trừ khi các quy định của đoạn ba điều 179 áp dụng. Thời hạn quy định tại đoạn bốn điều 179 được gia hạn đến sáu tháng.

Nếu bị can bị tạm giam trước khi xét xử, lệnh đưa vào trại giam đối với người này vẫn tiếp tục có hiệu lực và người liên quan vẫn ở trong trại giam cho đến khi được xét xử bởi toà đại hình, theo các quy định của hai đoạn sau và điều 148-1. Nếu đã ban hành, lệnh bắt vẫn có hiệu lực, không ảnh hưởng đến việc thẩm phán điều tra ban hành lệnh bắt bị can.


Bị can bị tạm giam vì các tội phạm mà theo đó bị triệu tập đến toà đại hình được trả tự do ngay nếu người này không có mặt trước toà án này vào cuối năm kể từ ngày lệnh truy tố có hiệu lực, nếu bị tạm giam vào thời điểm đó, hoặc kể từ ngày bị tạm giam trước khi xét xử.


Tuy nhiên, nếu việc xét hỏi đúng tính chất của vụ án không thể bắt đầu trước khi hết thời hạn này, phòng điều tra có thể ra lệnh mang tính ngoại lệ gia hạn tạm giam trước khi xét xử thêm sáu tháng, trong một quyết định có ghi lại các lý do pháp lý và thực tế ngăn cản việc xét xử vụ án. Bị can có quyền có mặt với tư cách cá nhân nếu người này hoặc luật sư yêu cầu. Quyết định này chỉ có thể được gia hạn một lần theo cách tương tự. Nếu vào lúc kết thúc của thời hạn gia hạn mới này, bị can vẫn chưa có mặt trước toà đại hình thì được trả tự do ngay.

Thẩm phán điều tra chuyển hồ sơ vụ án cùng quyết định cho công tố viên cấp quận. Công tố viên cấp quận có nghĩa vụ gửi ngay những tài liệu này cho văn phòng toà đại hình.

Vật chứng có bảng kê được chuyển cho văn phòng toà đại hình nếu có trụ sở khác với thẩm phán điều tra.

Điều 182


Có thể ban hành lệnh giải quyết từng phần trong quá trình điều tra.


Có thể ban hành trong điều kiện tương tự lệnh dẫn chiếu từng phần hoặc chuyển giao từng phần tài liệu, khi cáo buộc khẳng định liên quan đến một hoặc nhiều tội do thẩm phán điều tra thụ lý tỏ ra đầy đủ.


Cá nhân là chủ thể của lệnh chuyển giao từng phần vụ án hoặc tài liệu, và không thuộc diện thẩm tra tư pháp vì các cáo buộc khác, được xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ. Điều này áp dụng tương tự đối với việc điều tra tư pháp.
Điều 183


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp và nhân chứng bổ trợ được thông báo về lệnh khép lại vụ án, và bên dân sự được thông báo về lệnh chuyển giao hoặc quyết định truy tố. Thông báo được đưa ra trong thời hạn ngắn nhất có thể, cả bằng lời nói với chữ ký được lưu trong hồ sơ vụ án hoặc bằng thư bảo đảm.

Theo điều 173-3, đoạn hai, quyết định có thể bị kháng cáo bởi một bên trong tố tụng hoặc bên thứ ba phù hợp với các điều 99, 186 và 186-1 được thông báo cho họ trong thời gian ngắn nhất có thể cả bằng lời nói với chữ ký được lưu trong hồ sơ vụ án hoặc bằng thư bảo đảm. Nếu người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam, thì họ cũng có thể được thông báo bởi giám thị trại giam bằng cách gửi ngay bản gốc hoặc bản sao biên lai có chữ ký của người này cho thẩm phán điều tra. Trong mọi trường hợp, bản sao quyết định được đưa cho người liên quan.

Việc tống đạt tài liệu cho một bên bằng thư bảo đảm, gửi đến địa chỉ đăng ký cuối cùng của người liên quan, được cho là đã chuyển tới đích thân người này.


Lệnh đề cập tại đoạn một và hai của điều này mà cần phải cho các bên biết thì cũng đồng thời được thông báo cho luật sư theo cách thức tương tự.


Thông báo được gửi đến công tố viên cấp quận bằng bất kì phương thức nào sẵn có. Khi thẩm phán điều tra ra lệnh không phù hợp với đề nghị của công tố viên cấp quận thì thư kí gửi thông báo về điều này cho công tố viên.


Trong mọi trường hợp, thư kí ghi trong hồ sơ vụ án loại và ngày thực hiện các bước tố tụng theo điều này và các biểu mẫu được sử dụng.
Điều 184

Các quyết định của thẩm phán điều tra quy định tại mục này, phải ghi rõ đầy đủ họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi cư trú và nghề nghiệp của bị can. Quyết định phải chỉ rõ tội danh tương ứng với hành vi quy cho bị can và các căn cứ buộc tội.


MỤC XII
	                       KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA THẨM PHÁN ĐIỀU TRA VÀ THẨM PHÁN TỰ DO VÀ GIÁM SÁT        
	Các điều từ 185 đến 187-3


Điều 185


Công tố viên cấp quận có quyền nộp kháng cáo đến phòng điều tra đối với bất kì lệnh nào của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do.


Kháng cáo phải được nộp trong vòng năm ngày kể từ khi thông báo quyết định và được đưa ra trong một tuyên bố tại văn phòng toà án quận.


Trường hợp người thuộc diện thẩm tra tư pháp kháng cáo việc bị truy tố, quy định tại điều 181, công tố viên cấp quận có một thời hạn phái sinh tuỳ nghi thêm năm ngày kể từ thời điểm người thuộc diện thẩm tra tư pháp kháng cáo.

Trong mọi trường hợp, quyền kháng cáo cũng thuộc về công tố viên cấp quận nhưng phải thông báo cho các bên về kháng cáo của mình trong vòng mười ngày kể từ khi có quyết định của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát và tự do.

Điều 186


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp có quyền kháng cáo lệnh và quyết định quy định tại các điều 87, 137-3, 139, 140, 145-1, 145-2, 148, 179 đoạn ba và 181.


Bên dân sự có thể nộp kháng cáo lệnh từ chối điều tra, lệnh xử lý và lệnh ảnh hưởng đến việc kiện đòi dân sự của mình. Tuy nhiên, người này không thể kháng cáo lệnh hoặc các quy định trong lệnh liên quan đến việc tạm giam người thuộc diện thẩm tra tư pháp hoặc biện pháp giám sát tư pháp.


Các bên cũng có thể nộp kháng cáo lệnh mà thẩm phán đã quyết định liên quan đến quyền tài phán của mình, cả theo thẩm quyền của người này và căn cứ vào phản đối quyền tài phán của người này.


Kháng cáo do các bên nộp cũng như đơn quy định tại đoạn năm điều 99 phải được soạn thảo trong các điều kiện và theo các nguyên tắc quy định tại các điều 502 và 503, trong vòng mười ngày kể từ khi thông báo hoặc tống đạt quyết định.

Hồ sơ điều tra vụ án, hoặc bản sao được làm phù hợp với điều 81, được chuyển giao cùng với quan điểm có lý do của công tố viên cấp quận cho công tố viên để tiến hành như tuyên bố tại điều 194.


Nếu chủ tịch phòng điều tra thấy rằng kháng cáo được nộp đối với một lệnh không quy định tại các đoạn từ 1 đến 3 của điều này, thì theo thẩm quyền ra lệnh không chấp nhận kháng cáo và lệnh này là không thể kháng cáo. Điều tương tự cũng áp dụng đối với kháng cáo bất kì quyết định nào của thẩm phán điều tra sau thời hạn quy định tại đoạn bốn điều này, hoặc khi kháng cáo trở nên không có căn cứ. Chủ tịch phòng điều tra cũng có thẩm quyền quyết định rút kháng cáo của người kháng cáo. 

Điều 186-1


Các bên cũng có thể kháng cáo lệnh quy định tại đoạn chín điều 81, các điều 82-1 và 82-3, đoạn hai điều 156 và đoạn bốn điều 167.

Trong trường hợp này, hồ sơ điều tra vụ án hoặc bản sao được làm phù hợp với điều 81, được chuyển giao cùng với quan điểm có lý do của công tố viên cấp quận cho chủ tịch phòng điều tra.


Trong vòng tám ngày kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án này, bằng lệnh không được phép kháng cáo, cho dù có chuyển kháng cáo này đến phòng điều tra hay không. Nếu câu trả lời là có thì người này chuyển hồ sơ vụ án cho công tố viên để tiến hành như quy định tại điều 194.


Nếu câu trả lời là không thì người này ra lệnh có lý do đối với việc trả lại hồ sơ điều tra vụ án cho thẩm phán điều tra.

Điều 186-2


Trường hợp kháng cáo một phán quyết quy định tại điều 181, phòng điều tra phán quyết trong vòng bốn tháng kể từ ngày ra lệnh, không thực hiện đúng điều này thì người liên quan, nếu bị tạm giam, đương nhiên được trả tự do.

Điều 186-3


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp và bên dân sự có thể kháng cáo quyết định quy định tại đoạn một điều 179 chỉ khi thấy rằng tội phạm được chuyển cho toà án cải tạo cấu thành tội nghiêm trọng đáng lẽ phải bị truy tố đến toà đại hình.
Điều 187


Khi kháng cáo một lệnh không phải lệnh khép lại vụ án, hoặc khi phòng điều tra trực tiếp thụ lý vụ án theo điều 81, đoạn chín, 82-1, đoạn hai, 156, đoạn hai, hoặc 167, đoạn bốn, thẩm phán điều tra tiến hành hoạt động điều tra tư pháp của mình, nếu phù hợp, cho đến khi kết thúc hoạt động điều tra này, trừ khi chủ tịch phòng điều tra quyết định khác. Quyết định này là không thể kháng cáo.


Nguyên tắc tương tự áp dụng khi phòng điều tra nhận được đơn xin huỷ theo điều 173.

Điều 187-1


Trường hợp kháng cáo lệnh tạm giam trước khi xét xử, người thuộc diện thẩm tra tư pháp hoặc công tố viên cấp quận có thể, nếu kháng cáo được nộp muộn nhất vào ngày sau ngày có lệnh, tới chủ tịch phòng điều tra, hoặc khi người này không thể hành động, tới thẩm phán thay thế, để xem xét kháng cáo ngay và không đợi phòng điều tra xét hỏi. Đơn này phải được nộp cùng thời điểm với kháng cáo tới phòng điều tra, với chế tài không được chấp nhận. Người thuộc diện thẩm tra tư pháp, luật sư hoặc công tố viên cấp quận có thể kèm theo các bình luận bằng văn bản để hỗ trợ đơn. Nếu người này yêu cầu như vậy thì luật sư của người thuộc diện thẩm tra tư pháp trình bày những bình luận của mình bằng lời nói trong quá trình xét hỏi tại toà tới chủ tịch phòng điều tra hoặc thẩm phán thay thế. Công tố viên được thông báo về việc xét hỏi này để đưa ra các đề nghị nếu phù hợp. Luật sư trình bày cuối cùng.


Chủ tịch phòng điều tra hoặc thẩm phán điều tra quyết định muộn nhất vào ngày thứ ba sau khi có đơn, sau khi kiểm tra tài liệu có trong hồ sơ vụ án bằng một lệnh không có lý do và không được phép kháng cáo.

Chủ tịch phòng điều tra hoặc thẩm phán thay thế có thể huỷ lệnh của thẩm phán điều tra và ra lệnh trả tự do cho cá nhân nếu thấy là các điều kiện quy định tại điều 144 không được đáp ứng đầy đủ. Phòng điều tra không tiếp tục quản lý hồ sơ.


Trong trường hợp ngược lại thì phải chuyển việc thẩm tra kháng cáo cho phòng điều tra.


Nếu huỷ lệnh của thẩm phán giám sát và tự do thì chủ tịch phòng điều tra hoặc thẩm phán thay thế có thể ra lệnh đưa người thuộc diện thẩm tra tư pháp vào diện giám sát tư pháp.

Nếu việc thẩm tra kháng cáo được chuyển đến phòng điều tra thì phải thông báo cho công tố viên biết
quyết định. Phòng lưu trữ của thiết chế nhà tù có thể thông báo cho người thuộc diện thẩm tra tư pháp và, nếu có thể, ghi lại việc từ bỏ quyền kháng cáo của người này.

Khi kết thúc việc xét hỏi tranh tụng quy định tại đoạn bốn điều 145, thẩm phán điều tra có thể ghi lại việc nộp kháng cáo và đơn quy định tại đoạn một điều này. Vì mục đích của đoạn hai điều này, có thể chuyển hồ sơ cho chủ tịch phòng điều tra qua fax.
Điều 187-2


Người kháng cáo quy định tại điều 187-1 có thể yêu cầu phòng điều tra trực tiếp thẩm tra. Trong trường hợp này, sau khi xem xét các tình tiết trong hồ sơ vụ án, phải quyết định trong vòng không quá năm ngày làm việc kể từ khi nộp đơn.

Điều 187-3


Trong các trường hợp quy định tại đoạn hai điều 148-1-1, công tố viên kháng nghị lệnh trả tự do cho tù nhân trái với đề nghị của mình phải, với chế tài không được chấp nhận, nộp trong vòng bốn giờ từ thời điểm thông báo yêu cầu xem xét lại việc tạm giam cho chánh án toà phúc thẩm (hoặc người thay thế khi người này không thể hành động), nhằm tuyên bố kháng cáo này bị tạm hoãn. Công tố viên cấp quận kèm theo đơn của mình đề nghị bằng văn bản tạm giữ người thuộc diện thẩm tra. Người thuộc diện thẩm tra và luật sư cũng có thể nộp các bình luận bằng văn bản nếu muốn.

Chánh án toà án phúc thẩm hoặc thẩm phán thay thế phải quyết định trong vòng hai ngày làm việc kể từ khi có đơn. Trong thời gian này, hiệu lực của lệnh trả tự do bị tạm hoãn và cá nhân vẫn ở trong trại giam. Nếu chánh án toà phúc thẩm (hoặc thẩm phán thay thế) không phán quyết trong thời hạn này thì người bị tạm giam được trả tự do, trừ khi bị tạm giam vì lí do khác.


Chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm (hoặc thẩm phán thay thế) ra quyết định có lý do căn cứ vào hồ sơ và quyết định này không được phép kháng cáo. Theo yêu cầu của người này, luật sư của người bị thẩm tra có thể trình bày các đề nghị bằng lời nói trước thẩm phán này tại phiên xét hỏi ở phòng xử án, và phải thông báo điều này cho công tố viên để có những trình bày phù hợp.


Nếu chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm hoặc thẩm phán thay thế người này kết luận là theo hai tiêu chí trong điều 144 cho thấy sự cần thiết phải giữ người bị thẩm tra trong trại giam cho đến khi phòng điều tra phán quyết về kháng cáo của công tố viên thì ra lệnh hoãn lệnh trả tự do cho đến ngày này. Người bị thẩm tra sau đó có thể không được trả tự do cho đến khi phòng điều tra xét hỏi, trước đó người này có quyền có mặt với tư cách cá nhân. Phòng điều tra phải phán quyết càng sớm càng tốt và không muộn hơn mười ngày sau khi có kháng cáo, nếu không thực hiện điều này thì cá nhân đương nhiên được trả tự do, trừ khi người này bị tạm giữ vì một lý do khác.

Nếu không như vậy thì chánh án toà phúc thẩm (hoặc thẩm phán thay thế) ra lệnh trả tự do cho cá nhân, trừ khi người này bị tạm giam vì một lý do khác.

Với chế tài huỷ bỏ, thẩm phán đã phán quyết đối với yêu cầu xem xét lại việc tạm giam không thể là một phần của phòng điều tra để quyết định đối với kháng cáo của công tố viên.


Hồ sơ vụ án có thể được gửi cho chánh án toà án phúc thẩm (hoặc thẩm phán thay thế) qua fax.
Mục 13
Phục hồi điều tra vì có chứng cứ buộc tội mới
Điều 188

Bị can đã được miễn tố theo quyết định của thẩm phán điều tra không thể tiếp tục bị truy tố về cùng một sự việc, trừ trường hợp xuất hiện các căn cứ buộc tội mới.

Điều 189

Được coi là chứng cứ buộc tội mới, lời khai của người làm chứng, các giấy tờ và biên bản củng cố thêm các chứng cứu buộc tội đã có hoặc mang lịa những tình tiết mới cần thiết cho việc xác định sự thật.

Điều 190

Chỉ có Viện công tố mới có quyền phục hồi điều tra khi xuất hiện những căn cứ buộc tội mới.

     CHƯƠNG II
	          BỘ PHẬN CÁO TRẠNG: CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CẤP THỨ HAI
	Các điều từ 191 đến 229




MỤC I
	                        QUY ĐỊNH CHUNG         
	Các điều từ 191 đến 218


Điều 191

Mỗi toà án phúc thẩm bao gồm ít nhất một phòng điều tra.


Bộ phận này gồm một Chánh án chuyên trách và hai thẩm phán, trong trường hợp cần thiết, có thể làm việc tại các bộ phận khác.


Chủ tịch phòng điều tra được chỉ định bằng một nghị quyết sau khi lắng nghe ý kiến của Hội đồng cấp cao về tư pháp. Khi chủ tịch phòng điều tra vắng mặt hoặc không thể hành động thì chánh án toà án phúc thẩm chỉ định chủ tịch một bộ phận khác hoặc thẩm phán tạm thời thay thế.


Các thẩm phán của phòng điều tra được lựa chọn hàng năm bởi cơ quan quyền lực cao nhất của toà án trong thời hạn năm tư pháp kế tiếp.


Nghị quyết có thể quy định là chủ tịch phòng điều tra của toà án phúc thẩm với ít hơn ba bộ phận trong trường hợp ngoại lệ sẽ đảm nhận công việc của bộ phận khác trong cùng một toà án.
Điều 192


Trách nhiệm của công tố viên bên cạnh phòng điều tra do công tố viên trưởng hoặc cấp phó của người này thực hiện. Công việc của văn phòng toà án do thư kí toà án phúc thẩm thực hiện.

Điều 193


Phòng điều tra họp ít nhất một lần một tuần, và bất kì khi nào thấy cần căn cứ vào thông báo của chủ tịch hoặc đơn của công tố viên trưởng.

Điều 194


Công tố viên trưởng chuẩn bị vụ án cho việc xét hỏi trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ khi nhận được tài liệu về các vấn đề tạm giam trước khi xét xử và trong vòng mười ngày đối với các vấn đề khác; và chuyển vấn đề này cùng với các đề nghị cho phòng điều tra.


Trong các trường hợp quy định tại các điều 173 và 186-1, hoặc khi trực tiếp thụ lý theo điều 81, đoạn chín, 82-1, đoạn hai, 156, đoạn hai, hoặc 167, đoạn bốn, phòng điều tra quyết định trong vòng hai tháng kể từ khi chủ tịch phòng điều tra chuyển hồ sơ vụ án cho công tố viên trưởng.

Đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử, phòng điều tra phải quyết định trong thời hạn ngắn nhất có thể và muộn nhất là trong vòng mười ngày kể từ khi kháng cáo, nếu liên quan đến lệnh tạm giam, hoặc trong vòng mười lăm ngày đối với tất cả các trường hợp khác, nếu không thực hiện được điều này thì người liên quan đương nhiên được trả tự do, trừ khi các hoạt động điều tra liên quan đến đơn của người này đã được ra lệnh hoặc nếu các tình huống không thể thấy trước và bất khả kháng ngăn cản việc xét hỏi vụ án trong thời hạn quy định tại điều này.

Điều 195


Trong các trường hợp liên quan đến toà cải tạo hoặc toà án cảnh sát, vào bất kì thời điểm nào trước khi bắt đầu việc xét hỏi, công tố viên trưởng, nếu thấy rằng các tình tiết cấu thành một tội nghiêm trọng hơn tội bị cáo buộc thì ra lệnh mang hồ sơ, chuẩn bị vụ án và chuyển cùng với đề nghị cho phòng điều tra.
Điều 196


Công tố viên trưởng hành động theo cách tương tự nếu, sau khi phòng điều tra ra phán quyết, nhận được chứng cứ có những cáo buộc mới theo ý nghĩa của điều 189. Trong trường hợp này, cho đến thời điểm khi phòng điều tra gặp chủ tịch bộ phận này thì có thể, căn cứ đề nghị của công tố viên trưởng, ban hành lệnh bắt hoặc tạm giam.
Điều 197


Công tố viên trưởng thông báo bằng thư bảo đảm cho mỗi bên và luật sư của họ ngày dự kiến xét xử vụ án. Giám thị trại giam gửi thông báo cho người bị tạm giam và trả lại ngay biên lai gốc có chữ ký của cá nhân, hoặc bản sao, cho công tố viên trưởng. Chừng nào thẩm phán chưa khép lại việc điều tra tư pháp, thông báo cho người không bị tạm giam, bên dân sự hoặc người nộp đơn đề cập tại đoạn năm điều 99 được gửi tới địa chỉ tuyên bố cuối cùng.

Thời hạn tối thiểu bốn mươi tám giờ đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử và năm ngày đối với các vấn đề khác phải được tuân thủ giữa ngày gửi thư bảo đảm và ngày xét xử.


Trong thời hạn này, hồ sơ vụ án được gửi tại phòng điều tra và thuộc quyền định đoạt của luật sư của người bị thẩm tra tư pháp và bên dân sự có việc kiện tụng chưa bị phản đối hoặc, trong trường hợp phản đối, chưa bị từ chối.

Bản sao hồ sơ vụ án được gửi ngay cho những người này nếu họ có văn bản yêu cầu với chi phí do họ chịu. Những bản sao này không được công bố công khai.
Điều 197-1


Nếu việc từ chối cáo buộc bị kháng cáo, nhân chứng bổ trợ có thể, thông qua trung gian là luật sư, đề nghị với phòng điều tra. Ngày xét xử được thông báo cho người liên quan và luật sư của họ theo quy định của điều 197.

Điều 198


Các bên và luật sư được phép nộp các tuyên bố cho đến ngày xét hỏi để trao đổi với công tố viên và các bên khác.

Các tuyên bố này được nộp cho văn phòng của phòng điều tra với chữ kí của thư kí toà và ngày, giờ nộp.


Nếu luật sư không hành nghề tại thành phố nơi có phòng điều tra thì có thể gửi báo cáo cho thư kí, công tố viên và các bên khác bằng fax hoặc thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được và phải tới địa chỉ trước ngày xét xử.

Điều 199


Việc xét hỏi được tiến hành và phán quyết được tuyên tại phòng xử án. Tuy nhiên, nếu người đã thành niên bị thẩm tra tư pháp hoặc luật sư của người này có yêu cầu vào lúc bắt đầu tố tụng thì có thể tiến hành tố tụng và ra phán quyết tại phiên toà công khai, trừ khi việc công khai chắc chắn sẽ gây trở ngại cho các hoạt động điều tra cụ thể theo yêu cầu của việc thẩm vấn, hoặc gây hại cho phẩm giá của cá nhân hoặc lợi ích của bên thứ ba. Phòng điều tra quyết định đối với vấn đề này, sau khi ghi lại những nhận xét của công tố viên và, nếu phù hợp, nhận xét của luật sư của các bên, bằng một nghị quyết được tuyên tại phòng xử án chỉ có thể bị kháng cáo cùng với quyết định giải quyết đơn chính.

Sau khi thẩm phán báo cáo, công tố viên trưởng và luật sư của các bên có yêu cầu trình bày tổng hợp các bình luận.

Phòng điều tra có thể ra lệnh cho các bên có mặt với tư cách cá nhân cũng như xuất trình vật chứng.


Chánh án hoặc một trong các thẩm phán đọc phán quyết; có thể đọc khi vắng mặt các thẩm phán khác.


Đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử, sự có mặt của người liên quan có thể được cho phép như là quyền nếu người này hoặc luật sư có yêu cầu. Yêu cầu này phải được đưa ra đồng thời với việc nộp kháng cáo hoặc đơn xin trả tự do được gửi tới phòng điều tra, với chế tài không được chấp nhận. Nếu có kháng cáo quyết định từ chối trả tự do cho người bị tạm giam, nếu người liên quan đã có mặt trước phòng điều tra ít hơn bốn tháng trước đó, chánh án có thể từ chối để họ lại có mặt trước toà, bằng quyết định có lý do không được phép kháng cáo.

Nếu ra lệnh cho người liên quan có mặt thì thời hạn quy định tại đoạn ba điều 194 được gia hạn thêm năm ngày.

Điều 199-1


Nếu có kháng cáo lệnh giải quyết với lý do là các quy định tại đoạn một điều 122-1 Bộ luật Hình sự, phòng điều tra phải căn cứ vào đơn của bên dân sự ra lệnh cho người bị thẩm tra tư pháp có mặt, nếu tình trạng sức khoẻ của người này cho phép. Với chế tài không được chấp nhận, đơn này phải được làm đồng thời với đơn kháng cáo.

Nếu đã ra lệnh cho người bị thẩm tra tư pháp có mặt và bên dân sự hoặc luật sư có đơn như vậy lúc bắt đầu xét xử thì việc xét xử được tiến hành và phán quyết được tuyên công khai, trừ khi việc công khai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trật tự công hoặc đạo đức. Phòng điều tra quyết định đối với đơn xin công khai sau khi lắng nghe các bình luận của công tố viên, người bị thẩm tra tư pháp và luật sư cũng như, nếu có thể, luật sư của các bên, bằng quyết định tuyên tại phòng xử án; điều này chỉ có thể bị kháng cáo cùng với phán quyết liên quan đến đơn chính.

Phòng điều tra phải xét hỏi chuyên gia đã thẩm tra người bị thẩm tra tư pháp.

Điều 200


Phòng điều tra hội ý khi kết thúc việc xét hỏi; trong bất kì trường hợp nào, công tố viên trưởng, các bên, luật sư hoặc thư kí cũng không được có mặt.
Điều 201


Trong bất kì trường hợp nào, phòng điều tra có thể ra lệnh tiến hành điều tra thêm nếu thấy phù hợp, theo đơn của công tố viên, hoặc một bên hoặc theo thẩm quyền của chính mình.

Trong bất kì trường hợp nào, sau khi lắng nghe ý kiến của công tố viên, phòng điều tra có thể ra lệnh trả tự do cho người bị thẩm tra tư pháp.


Phòng điều tra có thể ra lệnh tạm giam hoặc giám sát tư pháp người bị thẩm tra tư pháp. Trong những trường hợp khẩn cấp, chủ tịch phòng điều tra hoặc thẩm phán trợ lý do người này đề cử có thể ban hành lệnh triệu tập, lệnh bắt hoặc lệnh truy nã. Cũng có thể ra lệnh tạm giữ người này trong thời hạn không quá bốn ngày làm việc tại trụ sở phòng điều tra.

Điều 202


Phòng điều tra có thể, theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của công tố viên trưởng, ra lệnh liên quan đến người bị thẩm tra tư pháp hoặc bị cáo được chuyển tới điều tra các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc vi cảnh, hoặc đã bị rút lại bởi lệnh giải quyết một phần, tách hoặc liên hệ tới toà án cải tạo hoặc toà án cảnh sát.

Phòng điều tra có thể quyết định mà không phải ra lệnh điều tra tư pháp mới nếu tội danh truy tố theo đoạn trên đã bao gồm trong các vấn đề mà thẩm phán điều tra áp dụng biện pháp thẩm tra tư pháp. 

Điều 203


Các tội phạm liên quan với nhau cả khi chúng được thực hiện đồng thời bởi nhiều người cùng hành động, hoặc khi chúng được thực hiện bởi những người khác nhau, vào các thời điểm và địa điểm khác nhau, nhưng là kết quả của sự thoả thuận ngầm giữa những người này từ trước, hoặc khi các bên có tội thực hiện những tội phạm nhất định để có được phương thức thực hiện các tội khác, để tạo điều kiện thuận lợi hoặc đạt được việc thi hành hình phạt, hoặc để đảm bảo việc miễn hình phạt,
hoặc khi đã nhận được tài sản đánh cắp do tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng.
Điều 204


Liên quan đến các tội phạm phát sinh từ hồ sơ vụ án, phòng điều tra cũng có thể ra lệnh đưa vào diện thẩm tra tư pháp những người không được chuyển tới theo các điều kiện quy định tại điều 205, trừ khi đã có lệnh giải quyết lần cuối đối với họ.


Quyết định này không phải là đối tượng của thủ tục giám đốc thẩm.

Điều 205


Các hoạt động điều tra thêm được thực hiện phù hợp với các quy định điều chỉnh việc điều tra sơ bộ, cả bởi một thành viên của phòng điều tra hoặc bởi một thẩm phán được phân công vì mục đích này.


Công tố viên có thể yêu cầu trao đổi hồ sơ vào bất kì thời điểm nào, với điều kiện là phải trả lại tài liệu trong vòng hai mươi tư giờ.

Điều 206


Theo quy định tại các điều 173-1, 174 và 175, phòng điều tra kiểm tra tính hợp pháp của các thủ tục tố tụng do mình thụ lý.

Nếu phát hiện thấy căn cứ huỷ bỏ thì phải tuyên huỷ văn bản vi phạm và, khi cần, toàn bộ hoặc một phần tố tụng phát sinh sau đó.


Sau khi huỷ, phòng điều tra có thể chuyển vụ án cho chính mình và tiến hành theo các điều kiện quy định tại các điều 201, 202 và 204, hoặc trả lại hồ sơ vụ án cho chính thẩm phán điều tra đó hoặc thẩm phán điều tra khác để tiếp tục điều tra.
Điều 207


Nếu phòng điều tra đã ra quyết định giải quyết kháng cáo một lệnh liên quan đến các vấn đề tạm giam trước khi xét xử hoặc theo đơn của công tố viên cấp quận căn cứ vào đoạn hai điều 137, thì cho dù vẫn giữ nguyên quyết định của thẩm phán điều tra hoặc, sau khi huỷ bỏ, đã ra lệnh trả tự do hoặc tiếp tục việc tạm giam hoặc đã ban hành lệnh bắt hoặc tạm giam, công tố viên trưởng trả lại ngay hồ sơ vụ án cho thẩm phán điều tra, sau khi đảm bảo việc thực thi phán quyết của toà án phúc thẩm. Nếu phòng điều tra đã ban hành lệnh tạm giam hoặc nếu huỷ bỏ lệnh trả tự do hoặc từ chối gia hạn thời hạn tạm giam trước khi xét xử, quyền quyết định đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử vẫn thuộc thẩm quyền của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán tự do và giám sát, trừ khi phòng điều tra đã công khai tuyên bố là chỉ mình mới có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu đòi trả tự do hoặc để gia hạn, nếu phù hợp, thời hạn tạm giam trước khi xét xử. Điều này cũng áp dụng khi phòng điều tra ra lệnh giám sát tư pháp hoặc khi loại bỏ các điều kiện của lệnh giám sát tư pháp.

Lệnh của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán tự do và giám sát, khi bị kháng cáo, vẫn hoàn toàn có hiệu lực nếu được phòng điều tra công nhận.

Trường hợp kháng cáo lệnh từ chối trả tự do, phòng điều tra có thể trong quá trình xét hỏi và trước khi kết luận, xem xét ngay đơn xin trả tự do chưa được thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán tự do và giám sát giải quyết. Trong trường hợp này, phòng điều tra quyết định cả việc kháng cáo và cả đơn.

Điều 207-1


Trong vòng tám ngày kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án, chủ tịch phòng điều tra thụ lý theo đoạn hai điều 175-1 quyết định liệu có căn cứ chuyển vụ án cho phòng điều tra hay không bằng một quyết định không được phép kháng cáo.


Nếu có thì chuyển hồ sơ vụ án cho công tố viên trưởng để tiến hành phù hợp với các điều từ 194 trở về sau. Khi nhận được vụ án, phòng điều tra có thể vừa chuyển vụ án cho toà án xét xử vừa truy tố bị cáo trước toà đại hình, quyết định là không có căn cứ để tiến hành, hoặc yêu cầu trả lại vụ án và tiến hành theo các điều 201, 202 và 204, hoặc gửi hồ sơ vụ án lại cho chính thẩm phán điều tra đó hoặc thẩm phán điều tra khác để tiến hành điều tra.


Nếu câu trả lời là không thì quyết định bằng một phán quyết có lý do trả lại hồ sơ điều tra vụ án cho thẩm phán điều tra.

Điều 208


Nếu đã đề ra hoạt động điều tra tư pháp bổ sung và hoạt động điều tra này đã kết thúc thì phòng điều tra ra lệnh nộp hồ sơ cho văn phòng toà án.


Công tố viên thông báo ngay cho mỗi bên và luật sư hoạt động này bằng thư bảo đảm.
Điều 209


Hồ sơ vụ án vẫn được gửi tại văn phòng toà án trong bốn mươi tám giờ đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử, và năm ngày đối với các vấn đề khác.

Sau đó vụ án được tiến hành phù hợp với các điều 197, 198 và 199.

Điều 210


Phòng điều tra quyết định trong một phán quyết duy nhất toàn bộ các tình tiết mà giữa chúng có mối liên kết.

Điều 211


Phòng điều tra thẩm tra liệu có đủ cáo buộc đối với người bị thẩm tra tư pháp hay không.

Điều 212


Nếu phòng điều tra thấy rằng các tình tiết trong vụ án không cấu thành tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng, hoặc tội vi cảnh hoặc nếu vẫn chưa xác định được thủ phạm, hoặc khi không có đủ cáo buộc đối với người bị thẩm tra tư pháp thì tuyên bố không truy tố vụ án.


Những người bị áp dụng biện pháp giám sát tư pháp đang bị tạm giam được trả tự do. Phán quyết này kết thúc việc giám sát tư pháp.


Phòng điều tra quyết định bằng một phán quyết tương tự đối với việc trả lại các đồ vật được bảo quản tư pháp. Phòng điều tra có thể từ chối trả lại nếu điều này cho thấy mối nguy hiểm đối với người và tài sản.

Điều 212-1


Phòng điều tra có thể ra lệnh, theo yêu cầu của người liên quan hoặc với sự đồng ý của người này, theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của công tố viên, xuất bản toàn bộ hoặc một phần phán quyết giải quyết, hoặc ban hành thông cáo thông báo cho công chúng các căn cứ và điều khoản của phán quyết, trên một hoặc nhiều tờ báo, tạp chí hoặc dịch vụ thông tin công cộng điện tử do phòng lựa chọn.

Nếu phù hợp, quyết định các đoạn trích của quyết định được xuất bản hoặc lựa chọn từ ngữ của thông cáo để ban hành.


Nếu phòng điều tra không chấp nhận yêu cầu của người liên quan thì phải ra phán quyết nêu rõ lý do.

Điều 212-2


Nếu quyết định là không có lý do để tiến hành hoạt động điều tra do người tự mình cấu thành bên dân sự khởi xướng, và thấy rằng việc cấu thành bên dân sự là bị lạm dụng hoặc chậm trễ, phòng điều tra có thể, theo yêu cầu của công tố viên trưởng và trong một quyết định có lý do, phạt tiền dân sự không quá 15.000 Euro đối với bên dân sự.

Quyết định này không thể đưa ra trước khi hết thời hạn hai mươi ngày kể từ khi những nhận xét của công tố viên trưởng được gửi cho bên dân sự và luật sư, bằng thư bảo đảm hoặc fax với yêu cầu thông báo khi nhận được, nhằm cho phép bên liên quan gửi trả lời bằng văn bản cho phòng điều tra.

Nếu bên dân sự là một pháp nhân, thì khoản tiền phạt dân sự có thể được ấn định cho người đại diện pháp lý, nếu chứng minh được người này hành động với ý đồ xấu.

Điều 213


Nếu phòng điều tra thấy rằng các tình tiết của vụ án cấu thành một tội ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh thì chuyển vụ án cho toà án cải tạo trong trường hợp thứ nhất, và cho toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng trong trường hợp thứ hai.

Bị cáo bị tạm giam được trả tự do ngay và việc giám sát tư pháp kết thúc. Tuy nhiên, phòng điều tra có thể thực hiện thông qua một phán quyết có lý do đặc biệt các quy định tại đoạn ba và bốn điều 179.


Khi vụ án được chuyển cho toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng, bị cáo bị tạm giam được trả tự do ngay. Việc giám sát tư pháp kết thúc. 


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi phát hành. Mặc dù vậy, các vụ án mà toà án cảnh sát hoặc toà án cấp cơ sở đã thụ lý hợp pháp trước ngày này vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 214


Nếu các cáo buộc đối với người bị thẩm tra tư pháp cấu thành một tội nghiêm trọng theo luật thì phòng điều tra ra lệnh truy tố trước toà đại hình.


Phòng điều tra cũng có thể chuyển các tội phạm liên quan cho toà án này.

Điều 215


Quyết định truy tố bao gồm, với chế tài huỷ bỏ, tuyên bố các tình tiết mà cá nhân bị buộc tội và các tiêu chuẩn pháp lý của những tình tiết này, và chỉ rõ danh tính bị can. Quyết định này cũng nêu, nếu phù hợp, là bị cáo được hưởng các quy định tại điều 132-78 Bộ luật Hình sự.


Quyết định này cũng bao gồm lệnh bắt căn cứ việc truy tố bị can và đối với bất kì người nào được chuyển đến toà đại hình vì một tội ít nghiêm trọng liên quan.

Các quy định tại đoạn năm và sáu điều 181 được áp dụng.


Bị cáo được thông báo về quyết định truy tố phù hợp với các quy định tại đoạn hai điều 183.

Điều 216


Quyết định của phòng điều tra do chủ tịch và thư kí kí tên. Tên của các thẩm phán, việc nộp các tài liệu và báo cáo, đọc báo cáo, các đề xuất của công tố viên và, khi cần, việc xét hỏi các bên hoặc luật sư được đưa vào phần ghi chú.

Phòng ra lệnh cho thủ phạm trả cho bên dân sự số tiền do mình quyết định liên quan đến những chi phí mà Nhà nước không chi trả và do bên dân sự gánh chịu. Phòng xem xét đến tài sản và tình trạng tài chính của bên bị kết tội. Với căn cứ là những xem xét này, phòng có thể quyết định, cho dù là theo thẩm quyền, là không có lệnh nào như vậy.

Điều 217


Các quyết định được thông báo cho luật sư của các bên bằng thư bảo đảm trong vòng ba ngày kể từ khi tuyên bố, trừ trường hợp quy định tại điều 196.


Trong thời hạn và hình thức tương tự, quyết định giải quyết được thông báo cho người bị điều tra tư pháp. Các bên cũng được thông báo về quyết định chuyển giao gửi vụ án cho toà án cải tạo hoặc toà án cảnh sát.


Quyết định mà các bên có thể nộp đơn đề nghị giám đốc thẩm, ngoài những phán quyết đưa người vào diện thẩm tra tư pháp, được tống đạt tới những người này trong vòng ba ngày căn cứ vào yêu cầu của công tố viên trưởng. Tuy nhiên, những thông báo này được thông báo bằng thư bảo đảm cho các bên hoặc cho người nộp đơn đề cập tại đoạn năm điều 99 chừng nào thẩm phán điều tra chưa khép lại việc điều tra. Có thể tống đạt các văn bản này cho người bị tạm giam qua giám thị trại giam để gửi ngay cho công tố viên biên lai gốc có chữ kí của cá nhân hoặc bản sao biên lai này.

Bất kì việc tống đạt tài liệu nào đến địa chỉ cuối cùng của một bên được coi là đã tống đạt đến đích thân người này.

Điều 218


Quy định tại các điều 171, 172 và đoạn cuối điều 174 được áp dụng cho chương này.


Tính hợp pháp của các phán quyết của phòng điều tra và của các giai đoạn tố tụng trước đó, khi bộ phận này đã phán quyết về việc khép lại tố tụng, thuộc phạm vi giám sát của Toà án Giám đốc thẩm, cho dù đơn này được chấp nhận ngay hoặc cho dù chỉ có thể được thẩm tra đồng thời với phán quyết theo đúng nghĩa.


MỤC II
	                        THẨM QUYỀN CỤ THỂ CỦA CHỦ TỊCH PHÒNG CÁO TRẠNG         
	Các điều từ 219 đến 223


Điều 219


Trưởng phòng điều tra và, tại các toà án có nhiều phòng điều tra, một vị chủ tịch được đặc biệt chỉ định bởi cơ quan có quyền lực cao nhất, thực hiện các thẩm quyền cụ thể được xác định trong các điều sau.

Khi vị chủ tịch này không thể hành động, các thẩm quyền cụ thể của người này được chuyển giao thông qua việc hội ý của cơ quan có quyền lực cao nhất của toà án cấp phúc thẩm cho một thẩm phán của toà án này.


Chủ tịch có thể chuyển giao toàn bộ hoặc một phần thẩm quyền của mình cho thẩm phán thuộc phòng điều tra và, tại toà án có nhiều phòng điều tra, cho một thẩm phán thuộc phòng điều tra khác với sự đồng ý của chủ tịch bộ phận này. Người này cũng có thể chuyển giao toàn bộ hoặc một phần thẩm quyền của mình cho một vị phó chủ tịch thường trực của toà án cấp quận do chủ tịch toà án này chỉ định.
Điều 220


Chủ tịch phòng điều tra giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bình thường của các phòng điều tra trong phạm vi quyền tài phán của toà án phúc thẩm. Cụ thể là kiểm tra các điều kiện thực hiện các đoạn 4 và 5 của điều 81 và điều 144 và đảm bảo là tố tụng không bị trì hoãn bất hợp lý. Bất kì khi nào thấy cần và ít nhất một năm một lần, người này gửi các nhận xét bằng văn bản cho chủ tịch toà án phúc thẩm, công tố viên trưởng bên cạnh toà án này, và chủ tịch toà án quận liên quan và công tố viên bên cạnh toà án này.
Điều 221


Vì mục đích này, tuyên bố đối với toàn bộ các vụ án bị tạm hoãn trong đó đề cập đến ngày tiến hành biện pháp điều tra cuối cùng của mỗi vụ án được làm hai lần trong một năm tại mỗi phòng điều tra.

Các vụ án liên quan đến các cá nhân bị thẩm tra tư pháp bị tạm giam trước khi xét xử được đưa vào trong một tuyên bố đặc biệt.

Các tuyên bố quy định tại điều này được gửi cho chủ tịch phòng điều tra và công tố viên trong ba ngày đầu tiên của thời hạn sáu tháng.

Điều 221-1


Nếu đã qua bốn tháng kể từ khi tiến hành biện pháp điều tra cuối cùng cần thiết cho việc phát hiện sự thật, chủ tịch phòng điều tra có thể, theo đơn, chuyển vụ án cho phòng điều tra. Toà án này có thể vì lợi ích của việc thực thi công lý phù hợp chuyển vụ án cho chính mình và tiến hành như quy định tại các điều 201, 202, 204 và 205, hoặc trả lại vụ án cho thẩm phán điều tra hoặc một thẩm phán điều tra khác để tiếp tục điều tra.
Điều 221-2

Nếu đã qua bốn tháng kể từ khi tiến hành biện pháp điều tra cuối cùng, các bên có thể trực tiếp khiếu nại đến phòng điều tra như quy định tại đoạn ba điều 173. Thời hạn này được giảm xuống hai tháng vì lợi ích của người bị thẩm tra tư pháp khi người này đang bị tạm giam trước khi xét xử.


Trong vòng tám ngày kể từ khi văn phòng của phòng điều tra nhận được hồ sơ vụ án, chủ tịch có thể quyết định bằng lệnh có lý do là không có vụ án nào thuộc thẩm quyền của phòng điều tra.


 Khi nhận được vụ án, phòng điều tra có thể chuyển vụ án cho chính mình và tiến hành như quy định tại các điều 201, 202, 204 và 205, hoặc trả lại vụ án cho thẩm phán điều tra hoặc một thẩm phán điều tra khác để tiếp tục điều tra.


Nếu không có biện pháp điều tra nào được tiến hành trong vòng hai tháng kể từ khi trả lại vụ án cho thẩm phán điều tra được chỉ định ban đầu, phòng điều tra có thể lại được chuyển vụ án theo thủ tục quy định tại đoạn một và hai điều này. Thời hạn này được giảm xuống một tháng vì lợi ích của người bị thẩm tra tư pháp khi người này đang bị tạm giam trước khi xét xử.

Phòng điều tra sau đó phải chuyển vụ án cho chính mình như quy định tại đoạn ba điều này, hoặc chuyển vụ án cho một thẩm phán điều tra khác để tiếp tục điều tra.

Điều 222


Chủ tịch phải đến trại tạm giam trong khu vực quyền tài phán của toà án phúc thẩm để kiểm tra tình trạng của người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam trước khi xét xử ở những cơ sở này, bất kì khi nào thấy cần và ít nhất một quý một lần.

Điều 223


Người này có thể chuyển cho phòng điều tra để cơ quan này quyết định liệu có tiếp tục tạm giam người thuộc diện thẩm tra tư pháp bị tạm giam trước khi xét xử hay không.



MỤC III
	                        GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN VÀ SỸ QUAN CẢNH SÁT TƯ PHÁP         
	Các điều từ 224 đến 229


Điều 224


Phòng điều tra thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của viên chức dân sự và quân sự là sỹ quan và nhân viên cảnh sát tư pháp tiến hành theo thẩm quyền.
Điều 225


Phòng nhận hồ sơ từ công tố viên hoặc chủ tịch.


Phòng có thể tự mình thụ lý theo thẩm quyền khi thẩm tra các thủ tục tố tụng được chuyển đến.

Điều 226


Khi nhận được vụ án, phòng điều tra tiến hành điều tra; xét hỏi công tố viên và sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát liên quan.


Sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát trước tiên phải được phép đọc hồ sơ sỹ quan cảnh sát tư pháp của mình được lưu tại văn phòng truy tố chung của toà án phúc thẩm. 

Người này có thể được luật sư trợ giúp.

Điều 227


Không ảnh hưởng đến các biện pháp kỷ luật có thể áp dụng đối với nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp bởi cấp trên của những người này, phòng điều tra có thể khiển trách hoặc quyết định là họ không được tạm thời hoặc vĩnh viễn thực hiện các chức năng của sỹ quan cảnh sát tư pháp do thẩm phán điều tra giao hoặc chức năng của nhân viên cảnh sát tư pháp, tại khu vực quyền tài phán của toà án phúc thẩm hoặc bất kì phần nào thuộc lãnh thổ quốc gia. Quyết định này có hiệu lực ngay.
Điều 228


Nếu phòng điều tra thấy rằng sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp đã phạm vào một tội quy định trong bộ luật hình sự thì ra lệnh chuyển hồ sơ cho công tố viên để tiến hành các biện pháp phù hợp.

Điều 229


Theo yêu cầu của công tố viên, quyết định do phòng điều tra tiến hành đối với các nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được thông báo cho các cơ quan chủ quản của những người này.

THIÊN IV

	CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

	Các điều từ 230 đến 230-5


     CHƯƠNG DUY NHẤT
	          VĂN BẢN GHI CHÉP THÔNG TIN ĐƯỢC MÃ HOÁ CẦN THIẾT CHO VIỆC XÁC LẬP SỰ THẬT
	Các điều từ 230 đến 230-5


Điều 230


Quy định tại chương này áp dụng đối với trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp, và cả các công chức và viên chức đảm nhận các chức năng của cảnh sát tư pháp.
Điều 230-1


Không ảnh hưởng đến quy định tại các điều 60, 77-1 và 156, khi thấy rằng dữ liệu bị thu giữ hoặc thu thập được trong quá trình thẩm tra hoặc điều tra đã bị sửa đổi, ngăn cản việc truy cập hoặc hiểu thông tin có trong đó một cách rõ ràng thì công tố viên cấp quận, phòng điều tra hoặc toà án xét xử nhận được vụ án có thể chỉ định pháp nhân hoặc thể nhân đủ tiêu chuẩn để tiến hành các hoạt động kỹ thuật cần thiết để có được một ấn bản có thể đọc được của thông tin này, và cả, nếu phương pháp mã hoá được sử dụng, chìa khoá bí mật để giải mã, nếu cần.

Nếu pháp nhân được chỉ định thì đại diện pháp lý nộp cho công tố viên cấp quận hoặc toà án thụ lý vụ án để phê chuẩn tên cá nhân hoặc các cá nhân, thuộc pháp nhân và dưới danh nghĩa của pháp nhân, sẽ tiến hành các hoạt động kỹ thuật đề cập tại đoạn một. Trừ khi những người này được đăng ký trong danh sách quy định tại điều 157, các cá nhân được đề cử như vậy tuyên thệ như quy định tại đoạn một điều 160 bằng văn bản.

Nếu hình phạt áp dụng cho tội phạm là ít nhất hai năm tù và sự cần thiết của hoạt động thẩm tra hoặc điều tra biện minh cho điều này thì công tố viên cấp quận, phòng điều tra hoặc toà án xét xử thụ lý vụ án có thể ra lệnh sử dụng các biện pháp được bảo vệ bởi bí mật Nhà nước, theo các thủ tục quy định tại chương này.
Điều 230-2


Nếu công tố viên cấp quận, toà án điều tra hoặc toà án xét xử phụ trách vụ án quyết định sử dụng, theo các thủ tục đề cập tại điều 230-1, các biện pháp được bảo vệ bởi bí mật Nhà nước, đề xuất bằng văn bản phải được gửi cho cơ quan cảnh sát tư pháp quốc gia có trách nhiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ thông tin, cùng với phương tiện truyền tin có chứa dữ liệu cần giải mã hoặc bản sao dữ liệu này. Đề xuất này ấn định thời hạn tiến hành các thủ tục giải mã. Thời hạn có thể được gia hạn theo những điều kiện tương tự. Cơ quan tư pháp yêu cầu có thể ra lệnh tạm đình chỉ các thủ tục này vào bất kì thời điểm nào.

Cơ quan cảnh sát tư pháp nhận được đề xuất chuyển đề xuất này cùng với, nếu phù hợp, lệnh tạm đình chỉ, đến một tổ chức kỹ thuật được bảo vệ bởi bí mật Nhà nước, và được thành lập vì mục đích này bằng một Nghị quyết. Dữ liệu được bảo vệ bởi lợi ích an ninh quốc gia chỉ có thể được chuyển giao theo các điều kiện quy định tại luật số 98-567 ngày 8/7/1998 thành lập Uỷ ban Tư vấn về Bí mật công tác.
Điều 230-3


Ngay khi hoàn tất các thủ tục, hoặc khi thấy rõ là các thủ tục là không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, hoặc khi hết thời hạn quy định, hoặc khi nhận được lệnh tạm đình chỉ từ cơ quan tư pháp, cán bộ của cơ quan kỹ thuật trả lại các kết quả có được và tài liệu đã nhận cho cơ quan cảnh sát tư pháp đã yêu cầu. Theo các nghĩa vụ của bí mật Nhà nước, các kết quả được kèm theo bởi những chỉ dẫn kỹ thuật cho phép hiểu và sử dụng, cũng như bằng một tuyên bố do cán bộ của tổ chức kỹ thuật soạn thảo, chứng minh cho tính nguyên bản của các kết quả.

Cơ quan cảnh sát tư pháp quốc gia có trách nhiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ thông tin trả lại ngay những tài liệu này cho cơ quan tư pháp.


Những tình tiết có được theo cách thức như vậy được ghi trong biên bản chính thức cùng với ngày nhận và được thêm vào hồ sơ tố tụng của vụ án.

Điều 230-4


Các quyết định tư pháp được tiến hành theo chương này không có vị thế tư pháp và không bị kháng cáo.

Điều 230-5


Không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ liên quan đến bí mật Nhà nước, các cán bộ nhận được yêu cầu theo các quy định tại chương này có nghĩa vụ hỗ trợ công lý.

QUYỂN II

	TOÀ ÁN XÉT XỬ
	Các điều từ 231 đến 566



THIÊN I

	          TOÀ ĐẠI HÌNH
	Các điều từ 231 đến 380-15



   CHƯƠNG I
	              THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ĐẠI HÌNH
	Điều 231


Điều 231


Toà đại hình có toàn quyền xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm các cá nhân bị đưa ra xét xử trước toà bằng quyết định truy tố.

Toà không thể xét xử bất kì cáo buộc nào khác.
Điều 232

Tòa đại hình được lập ở Pari và ở mỗi tỉnh.

Điều 233

Theo yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm, Tò phúc thẩm có thể lập ra các phiên xét xử đại hình với số lượng tùy theo yêu cầu xét xử của Tòa.


Điều 234

Trong các tỉnh nơi Tòa phúc thẩm đóng trụ sở, các phiên xét xử đại hình được tổ chức thường kỳ tại trụ sở chính của Tòa phúc thẩm.

Tai các tỉnh khác, các phiên xét xử đại hình được tổ chức thường kỳ tại tỉnh lỷ của các tỉnh này.

Trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ có thể chọn nơi mở phiên xét xử đại hình tại một thành phố khác của mỗi tỉnh nơi Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng đóng trụ sở.


Điều 235

Theo yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm, Tòa phúc thẩm có thể ra quyết định nêu rõ lý do mở phiên xét xử đại hình tại trụ sở của một Tòa án khác với Tòa án nơi vẫn thường diễn ra các phiên tòa đại hình.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm phải thông báo quyết định đó cho các Tòa án có liên quan biết.

Điều 236

Các phiên xét xử đại hình được tổ chức ba tháng một lần

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm, Chánh án Tòa phúc thẩm có thể ra quyết định mởi một hoặc nhiều phiên xét xử bổ sung trong ba tháng đó.

Điều 237

Ngày mở phiên xét xử đại hình thường lệ hoặc bổ xung do Chánh án Tòa phúc thẩm quyết định, sau khi lấy ý kiến của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm hoặc do Tòa phúc thẩm quyết định trong trường hợp quy định tại Điều 235.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm phải thông báo quyết định này cho Tòa án nơi mở phiên xét xử đại hình biết chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày mở phiên tòa.

Điều 238

Danh sách các vụ án đưa ra xét xử tại mỗi phiên tòa do Chánh án tòa đại hình quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện công tố.

Điều 239

Viện công tố phải thông báo cho bị cáo biết ngày phải ra trước Tòa đại hình

CHƯƠNG III

THÀNH PHẦN TÒA ĐẠI HÌNH
Điều 240

Thành phần Tòa đại hình bao gồm các thẩm phán xét xử chuyên nghiệp và đoàn bồi thẩm


Điều 241

Việc thực thi chức năng công tố tại Tòa phải tuân theo các quy định tại Điều 34 và 39

Tuy nhiên Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có thể ủy quyền cho một công tố viên thuộc địa bàn theo thẩm quyền của mình thực thi quyền công tố tại phiên xét xử đại hình được tổ chức trong quản hạt đó.

Điều 242

Tại phiên xét xử đại hình phải có một lục sự giúp việc.

Tại Pải và trong các tỉnh nởi Tòa phúc thẩm đóng trụ sở, chức năng lục sự do Chánh lục sự hoặc lục sự của Tòa phúc thẩm đảm nhận.

Trong các tỉnh khác, chức năng này do Chánh lục sự hoặc lục sự của Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nhận.

Điều 243

Thành phần các thẩm phán xét xử chuyên nghiệp của Tòa đại hình gồm Chủ tọa phiên tòa và các thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử.

Điều 244

Chủ tọa phiên tòa đại hình là một Chánh tòa hoặc một thẩm phán của Tòa phúc thẩm.

Điều 245

Chánh án Tòa phúc thẩm ấn định ngày mở phiên tòa đại hình theo từng quý và chỉ định chủ tọa cho mỗi phiên tòa đại hình.

Điều 246

Trong trường hợp chủ tọa phiên tòa đại hình hình không thể đảm nhận được chức năng này trước ngày mở phiên tòa, Chánh án Tòa phúc thẩm ra quyết định thay thế chủ tọa phiên tòa.

Nếu chủ tọa phiên tòa đại hình không thể đảm nhận chức năng này trong thời gian diễn ra phiên tòa thì sẽ được một thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử có cấp bậc cao nhất thay thế.


Điều 247

Chánh án Tòa phúc thẩm có thể làm chủ tọa phiên tòa đại hình khi cần thiết.

§2. Các thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử

Điều 248

Tòa đại hình có hai thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử.

Tuy nhiên, nếu đó là một phiên xét xử quan trọng hoặc thời gian xét xử kéo dài thì có thể bổ sung thêm một hoặc nhiều thẩm phán nữa.

Các thẩm phán bổ xugn được tham gia xét xử và chỉ tham gia nghị án khi thẩm phán chính thức không thể tham gia và đã được chủ tọa phiên tòa đại hình xác nhận bằng một quyết định có viện dẫn lý do.

Điều 249

Các thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử của Tòa đại hình được chọn ra trong số các thẩm phán của Tòa phúc thẩm hoặc trong số các Chánh án, Phó Chánh án, hoặc thẩm phán của Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi diễn ra các phiên đại hình.

Điều 250

Hàng quý Chánh án Tòa phúc thẩm chỉ định thẩm phán, thành viên Hội doong xét xử cho mỗi phiên tòa đại hình theo đúng các thủ tục quy định về chỉ định chủ tọa phiên tòa đại hình.

Điều 251

Trong trường hợp các thẩm phán đã được chỉ định gặp trở ngại trước khi mở phiên tòa đại hình và không thể tham gia xét xử thì Chánh án Tòa phúc thẩm ra quyết định cử thẩm phán thay thế.

Nếu trở ngại xảy ra trong thời gian diễn ra phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa ra quyết định cử các thẩm phán của Tòa phúc thẩm hoặc Tòa sơ thẩm nơi mở phiên tòa đại hình thay thế.

Điều 252

Khi đã mở phiên tòa, chủ tọa phiên tòa có thể chỉ định một hoặc nhiều thầm phán bổ xung, nếu cần.

Điều 253

Các thẩm phán đã thực hiện hành vi truy tố, điều tra hoặc đã tham gia vào quyết định chuyển bị cáo ra Tòa đại hình xét xử hày một quyết định về nội dung liên quan đến tội trạng của bị cáo, không thể tham dự phiên tòa đại hình với tư cách chủ tọa phiên tòa, hoặc thẩm phán hội đồng xét xử.

Mục 2

Đoàn bồi thẩm

Điều 254

Đoàn bồi thẩm gồm những công dân được cử theo quy định tại các điều dưới đây.

Điều 255

Công dân nam hoặc nữ, trên hai mươi ba tuổi biết đọc, viết tiếng Pháp, có đủ các quyền chính trị, dân sự, hôn nhân và gia đình và không thuộc trường hợp không thể làm bồi thẩm hay không được kiêm nhiệm chức vụ bồi thẩm theo quy định tại hai điều dưới đây, có thể được chỉ định làm bồi thẩm.
Điều 256


Những người sau không có năng lực làm bồi thẩm viên:


1º những người bị kết án vì tội rất nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, dẫn đến hình phạt ít nhất sáu tháng tù, được ghi dưới tiêu đề số 1 trong hồ sơ hình sự của họ;

2º huỷ bỏ;


3º bị can, … và người bị tạm giam hoặc có lệnh bắt;


4º công chức, viên chức Nhà nước, cấp quận và thành phố bị đuổi khỏi nhiệm sở;

5º các chuyên gia pháp lý bị trục xuất khỏi đoàn luật sư, hội luật gia, và thành viên của các tổ chức nghề nghiệp phải thi hành biện pháp tư pháp cấm hành nghề;

6º người bị tuyên phá sản và chưa bị giải thể;


7º người bị kết án theo điều 288 Bộ luật này, và những người bị cấm làm bồi thẩm viên theo điều 288, đoạn 5 Bộ luật này hoặc điều 131-26 Bộ luật Hình sự;


8º người đã thành niên phải thi hành lệnh giám hộ và những người bị đưa vào các cơ sở chữa trị tâm thần theo các điều L. 326-1 đến L.355 của Bộ luật Sức khoẻ Cộng đồng.

Điều 257


Công việc của bồi thẩm viên không thích hợp với những vị trí sau:


1º thành viên Chính phủ, Quốc hội, Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng cấp cao về Tư pháp và Hội đồng Kinh tế và Xã hội;

2º thành viên Chính phủ hoặc Toà án Các vấn đề Công cộng, thẩm phán hoặc công tố viên của các toà án tư pháp, thành viên của các toà án hành chính, thẩm phán của các toà án thương mại, hội thẩm của toà án paritary đối với…, và thẩm phán toà án lao động;

3º chánh văn phòng của Chính phủ hoặc của một Bộ, vụ trưởng của một Bộ, thành viên của cơ quan hành chính cấp quận;


4º cán bộ của cơ quan cảnh sát hoặc trại giam, và nhân viên quân đội thuộc lực lượng hiến binh đang tại ngũ.

LƯU Ý: Luật số 2005-270 ngày 24/3/2005 điều 106: các quy định của điều 93 áp dụng tại New-Caledonia, French Polynesia, Wallis-et-Futuna và Mayotte.
Điều 258

Những người trên bảy mươi tuổi hoặc những người không cư trú trong tỉnh nơi mở phiên tòa đại hình được miễn đảm nhận chức năng bồi thẩm nếu nộp đơn xin miễn cho một Ủy bann quy định tại Điều 262.

Ngoài ra, những người có lý do chính đáng được Ủy ban nói trến chấp nhận cũng có thể được miễn đảm nhận chức vụ bồi thẩm.

Điều 258-1

Những người đã đảm nhận chức năng bồi thẩm trong tỉnh nơi mở phiên tòa đại hình từ dưới năm năm được rút tến khỏi danh sách bồi thẩm hang năm và danh sách bồi thẩm dự khuyết.

Sự chỉ trích về đạo đưucs mang tính phi tôn giáo hay tôn giáo không phải là lý do để rút tến một người ra khỏi danh sách bồi thẩm.

Ủy ban quy địn tại Điều 262 cũng có thể rút tên những người không còn khả năng thực thi chức năng bồi thẩm.

Việc không tuân theo các quy định tại điều này và điều trên không làm vô hiệu việc lập đoàn bồi thẩm.

Đoạn 2
 Việc lập bồi thẩm đoàn

Điều 259

Danh sách bồi thẩm của Tòa đại hình được lập ra hàng năm trong thẩm quyền theo địa bàn của Tòa đại hình.
Điều 260


Danh sách này có một nghìn tám trăm bồi thẩm viên của toà đại hình Paris, và một bồi thẩm viên trên một nghìn ba trăm người dân đối với toà đại hình các khu vực; với điều kiện là số bồi thẩm viên không được thấp hơn hai trăm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể ban hành lệnh ấn định danh sách hàng năm của mỗi toà đại hình có số bồi thẩm viên lớn hơn số quy định tại đoạn một, nếu số phiên toà tổ chức mỗi năm tại toà đại hình lý giải được cho điều này.


Số lượng bồi thẩm viên trong danh sách hàng năm được phân bổ tương ứng với số dân chính thức. Việc phân bổ này được tiến hành đối với mỗi khu vực hành chính (thành phố) hoặc nhóm các thành phố bằng một quyết định của uỷ ban tỉnh vào tháng tư hàng năm. Tại Paris, uỷ ban ra quyết định phân bổ giữa các quận vào tháng 6.
Điều 261

Ở mỗi xã, để lập danh sách trù bị, xã trưởng công khai rút thăm từ danh sách cử tri một số lượng tên gấp ba lần số lượng bồi thẩm mà Tỉnh trưởng ấn định cho khu vực.

Không được đưa vào danh sách trù bị này những người chưa đến hai mươi ba tuổi.

Nếu tỉnh trưởng quyết định phân chia bồi thẩm theo các nhóm liên xã thì việc rút thăm do xã trưởng của xã được chỉ đình trong quyết định của Tỉnh trưởng thực hiện. Việc này được tiến hành đối với toàn bộ danh sách cử tri của những xã có liên quan.

Ở Pa ri việc rút thăm được nhân viên hộ tịch, do Thị trưởng chỉ định thực hiện tại mỗi quận.

Điều 261-1

Danh sách trù bị được lập thành hai bản. Một bản lưu tại Tòa thị chính, ở Pa ri thì lưu tại Tòa thị chính quận, một bản chuyển cho phòng lục sự của Tòa án nơi mở phiên đại hình trước ngày 15 tháng 7.

Thị trưởng phải thông báo cho những người đã được chonn qua rút thăm biết. Thị trưởng yêu cầu những người đó cho biết nghề nghiệp. Thị trưởng báo cho những người đó biết là có thể gửi thư trước ngày 1 tháng 9 cho Chủ tịch ủy ban quy định tại điều 262 xin miễn đảm nhận chức năng bồi thẩm đoàn theo quy định tại điều 258.

Thị trưởng chịu trách nhiệm thông báo cho Chánh lục sự của Tòa phúc thẩm hay Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi mở phiên tòa đại hình biết về những người có tên trong danh sách trù quy định tại các điều 255, 256 và 257. Ngoài ra Thị trưởng có thể trình bày nhận xét về trường hợp những người không thể thực thi chức năng bồi thẩm vì những lý do chính đáng.

Điều 262

Danh sách bồi thẩm hàng năm do một ủy ban lập ra tại trụ sở Tòa án nơi mở phiên tòa đại hình, nếu phiên tòa đại hình được mở tại Tòa phúc thẩm thì Chánh nhất Tòa phúc thẩm hoặc người được Chánh nhất ủy quyền là Chủ tịch Ủy ban; nếu phiên tòa đại hình được mở tại Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng thì Chánh án Tòa sơ thẩm hoặc người được Chánh án ủy quyền là Chủ tịch Ủy ban.
Ngoài Chủ tịch, Ủy ban này còn có:

· Ba thẩm phán được chỉ định hàng năm tại Hội đồng thẩm phán của Tòa án nơi mở phiên tòa đại hình.

· Tùy trường hợp, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm hay người được Viện trưởng Viện công tố ủy quyền hoặc Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hay người được Viện trưởng Viện công tố ủy quyền.

· Chủ nhiệm đoàn luật sư của Tòa án nơi mở phiên tòa đại hình hoặc người đại diện của Chủ nhiệm đoàn luật sư.

· Năm thành viên do Hội đồng hàng tỉnh cử ra hàng năm, và ử Pa ri là năm thành viên do Hội đồng thành phố Pa ri cử ra.

Điều 263

Vào tháng chin, Ủy ban hop tại trụ sở của Tòa án nơi mở phiên tòa đại hình theo quyết định triệu tập của Chủ tịch Ủy ban. Chức năng thư ký của Ủy ban do Chánh lục sự của Tòa án nơi mở phiên tòa đại hinh đảm nhận.

Ủy ban loại ra những người không có khả năng đảm nhận chức năng bồi thẩm theo quy định tại các điều 255, 256, và 257. Ủy ban xem xét đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 điều 258-1 và những người quy định tại khoản 2 điều 258-2 cũng bị loại ra.

Ủy ban ra quyết định theo đa số; trong trưởng hợp số phiếu ngang nhau, phiếu của Chủ tịch là phiếu quyết định.

Danh sách bồi thẩm hàng năm được lập ra bằng cách rút thăm trong số những người không bị loại ra.
Danh sách chính thức được quyết định theo thứ tự rút thăm được ký ngay trong cuộc họp và lưu tại Phòng lục sự của Tòa án nơi mở phiên tòa đại hình.

Điều 264


Ngoài danh sách bồi thẩm viên hàng năm, uỷ ban cũng soạn thảo một danh sách đặc biệt các bồi thẩm viên dự khuyết mỗi năm như quy định tại điều 263. Các bồi thẩm viên dự khuyết phải cư trú tại thành phố nơi có trụ sở của toà đại hình.


Bộ Tư pháp ban hành lệnh ấn định số lượng bồi thẩm viên được đưa vào danh sách này đối với mỗi toà đại hình, và không được ít hơn năm mươi hoặc nhiều hơn bảy trăm.
Điều 265


Chủ tịch uỷ ban gửi danh sách hàng năm và danh sách đặc biệt cho thị trưởng mỗi thành phố. Thị trưởng phải thông báo cho chánh toà phúc thẩm, hoặc chánh án toà án quận nơi toà đại hình có trụ sở, nếu người có tên trong những danh sách này bị chết, không đủ tiêu chuẩn hoặc không phù hợp về mặt luật pháp ngay khi biết được những sự kiện này.

Chánh toà phúc thẩm hoặc chánh án toà án cấp quận nơi toà đại hình có trụ sở hoặc người được phân công được quyền rút tên những người này khỏi danh sách hàng năm và danh sách đặc biệt.
Điều 266


Không ít hơn ba mươi ngày trước khi bắt đầu xét xử vụ án, chánh toà phúc thẩm hoặc người được phân công, hoặc chánh án toà án cấp quận nơi toà đại hình có trụ sở hoặc người được phân công rút thăm từ danh sách hàng năm tại phiên toà công khai tên của bốn mươi bồi thẩm viên sẽ có trong danh sách tham dự phiên toà. Người này cũng rút thăm tên của mười hai bồi thẩm viên dự khuyết từ danh sách đặc biệt.

Nếu trong số các tên được rút thăm có một hoặc nhiều người đã khuất hoặc những người không có đáp ứng được các điều kiện về năng lực pháp lý quy định tại các điều 255, 256 và 257 hoặc người đã làm bồi thẩm viên tại khu vực này ít hơn năm năm trước, thì phải thay thế ngay những tên này trong danh sách phiên toà và danh sách bồi thẩm viên dự khuyết bằng tên của một hoặc nhiều bồi thẩm viên được chỉ định bằng cách rút thăm. Chánh toà phúc thẩm hoặc chánh án toà án quận hoặc những người được phân công nơi có toà đại hình rút tên những người này khỏi danh sách hàng năm hoặc danh sách đặc biệt.


Nếu họ được rút thăm thì tên những người thuộc các điều kiện quy định tại điều 267 cũng được thay thế trong danh sách phiên toà và danh sách mười bồi thẩm viên dự khuyết.
Điều 267


Ít nhất mười lăm ngày trước phiên xét xử, thư kí của toà đại hình triệu tập từng bồi thẩm viên dự khuyết hoặc được chỉ định qua đường bưu điện. Việc triệu tập này ghi chi tiết ngày, giờ bắt đầu phiên xét xử, thời gian và địa điểm có thể thấy trước được của phiên xét xử. Điều này nhắc nhở các công dân trách nhiệm trả lời lệnh triệu tập, với chế tài phạt tiền, quy định tại điều 288. Điều này chỉ thị cho bồi thẩm viên nhận được lệnh triệu tập gửi trả lại biên lai kèm với lệnh triệu tập, có chữ ký hợp lệ, qua đường bưu điện.

Nếu cần, thư ký toà có thể kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan bảo vệ pháp luật để tìm ra địa chỉ và đến tận nơi mời được bồi thẩm viên không trả lời lệnh triệu tập.

CHƯƠNG IV
	THỦ TỤC CHUẨN BỊ CHO CÁC PHIÊN TÒA ĐẠI HÌNH


Mục 1
Thủ tục bắt buộc
Điều 268

Quyết định đưa bị cáo ra Tòa đại hình xét xử phải được tống đạt cho bị cáo. Bị cáo nhận được một bản sao của quyết định này.

Phải tống đạt cho đích thân bị cáo nếu bị cáo bị tạm giam. Tuy nhiên có thể tống đạt quyết định này cho bị cao đang bị tạm giam thông qua Giám đốc trại giam và gửi ngày cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm bản chính hoặc bản sao giấy biên nhận có chữ ký của đương sự.

Trong trường hợp khác, việc tống đạt này được thực hiện theo những thể thức quy định tại Thiên IV, Quyển này.
Điều 269


Khi quyết định truy tố bị can có hiệu lực, hoặc trong các vụ án có kháng cáo, kháng nghị, khi nghị quyết chỉ định toà đại hình đã được tống đạt, bị can, nếu bị tạm giam, được chuyển đến trại giam nơi tổ chức xét xử.
Điều 270


Nếu bị can đang trên máy bay hoặc không có mặt thì có thể bị xét xử vắng mặt theo các quy định của Chương VIII Thiên này.


Nếu bị can đang trên máy bay, thông báo ngày xét xử vắng mặt họ phải được tống đạt tới địa chỉ cuối cùng biết được của người này hoặc trụ sở uỷ ban gần nhà người này nhất, hoặc văn phòng công tố bên cạnh toà án cấp sơ thẩm nơi toà đại hình có trụ sở, ít nhất mười ngày trước khi bắt đầu xét xử.
Điều 271

Nếu vụ án không được xử tại trụ sở Tòa phúc thẩm thì Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm chuyển hồ sơ tố tụng cho Phòng lục sự Tòa án sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi Tòa đại hình mở phiên xử.

Tang vật cũng được chuyển cho phòng lục sự của Tòa án đó.

Điều 272


Chánh toà đại hình thẩm vấn bị can ngay khi có thể sau khi bị can đến trại giam và chuyển tài liệu cho văn phòng toà án.

Nếu bị can đang tự do, vụ án được tiến hành như quy định tại điều 272-1, đoạn hai.


Chánh toà có thể phân công một trong các hội thẩm của mình tiến hành thẩm vấn.


Phải mời người phiên dịch nếu bị can không nói hoặc hiểu được tiếng Pháp.

Điều 272-1


Nếu bị can, sau khi được văn phòng toà đại hình triệu tập bằng các kênh hành chính, không có mặt vào ngày được chánh toà đại hình ấn định để thẩm vấn mà không có căn cứ hợp pháp để được châm trước, chủ tịch có thể bằng một quyết định có lý do ban hành lệnh bắt người này.

Trong quá trình xét xử tại toà đại hình, toà án cũng có thể, theo yêu cầu của công tố viên, ban hành lệnh bắt hoặc lệnh đưa người vào trại giam đối với bị can nếu không tuân thủ các điều kiện của biện pháp giám sát tư pháp hoặc nếu thấy rằng việc tạm giam là cách duy nhất để đảm bảo sự có mặt của người này trong tiến trình tố tụng hoặc tránh gây áp lực đối với nạn nhân và nhân chứng. Vào lúc bắt đầu việc xét xử, toà án, theo yêu cầu của công tố viên, cũng có thể ra lệnh giám sát tư pháp bị can để đảm bảo sự có mặt của người này trong quá trình tố tụng hoặc ngăn cản việc nạn nhân và nhân chứng bị áp lực. Các quy định tại đoạn này cũng áp dụng đối với các cá nhân bị đưa ra xét xử về các tội liên quan.

Người này có thể yêu cầu được trả tự do trước toà án vào bất kì thời điểm nào.

Điều 273


Chánh án thẩm vấn thông tin cá nhân của bị can và khẳng định là người này đã nhận được thông báo về bản cáo trạng hoặc, trường hợp có kháng cáo, lệnh chỉ định toà đại hình.
Điều 274

Sau đó, bị cáo được thông báo có quyền chọn luật sư bào chữa.

Nếu bị cáo không chọn luật sư thì Chánh tòa hoặc người được Chánh tòa ủy quyền sẽ chỉ định luật sư.

Việc chỉ định này được coi như không có, nếu sau này bi cao tự chọn luật sư.

Điều 275

Đặc biệt, Chánh Tòa đại hình có thể cho phép bị cáo nhờ một trong số họ hàng hay bạn bè bào chữa cho minh.

Điều 276

Việc thực hiện các thể thức quy định tại các Điều từ 272 đến 275 được xác nhận trong một biên bản có chữ ký của Chánh tòa hày người được Chánh tòa ủy quyền, của lục sự, bị cào và phiên dịch nếu có

Nếu bị cao không biết ký hay không chịu ký thì biên bản phải ghi rõ điểm này.

Điều 277

Chỉ có thể mở phiên xét xử sớm nhất là năm ngày Chánh tòa đại hình hoi cung bị cáo. Bị cáo và luật sư bào chữa có thể khước từ thời hạn này.
Điều 278

Bị cáo được tự do tiếp xúc với luật sư bào chữa.

Luật sư có thể tham khảo toàn bộ hồ sơ tố tụng miễn lã không làm chậm chễ tiến trình tố tụng.

Điều 279

Bị cáo và nguyên đơn dân sự được cấp miễn phí bản sao các biên bản chứng nhận hành vi phạm tội, các bản ghi lời khai của các người làm chứng và các báo cáo giám định.


Điều 280

Bị cáo và nguyên đơn dân sự hoặc luật sư có thể xin cấp hoặc xin sao toàn bộ hồ sơ, phí tốn do những người này chịu.
Điều 281


Công tố viên và bên dân sự tống đạt cho bị can, và bị can tống đạt cho công tố viên và, khi cần, bên dân sự danh sách các cá nhân muốn xét hỏi với tư cách nhân chứng ngay khi có thể và không muộn hơn hai mươi bốn giờ trước khi bắt đầu việc xét xử.


Tên các chuyên gia được mời để báo cáo những nhiệm vụ được giao trong quá trình điều tra phải được thông báo trong những điều kiện tương tự.


Lệnh tống đạt phải đề cập tên, nghề nghiệp và nơi ở của những nhân chứng hoặc chuyên gia này.


Lệnh triệu tập nhân chứng được ban hành theo đơn của các bên do họ thanh toán chi phí, cũng như bất kì khoản bảo hiểm nào trả cho nhân chứng được triệu tập, nếu họ yêu cầu những khoản bảo hiểm này. Tuy nhiên, công tố viên có nghĩa vụ triệu tập theo đơn của mình các nhân chứng trong danh sách được các bên thông báo, không muộn hơn năm ngày trước khi bắt đầu việc xét xử. Danh sách này có thể không bao gồm nhiều hơn năm tên.
Điều 282

Danh sách bồi thẩm chính thức của phiên tòa đại hình quy định tại Điều 266 được tống đạt cho từng bị cáo chậm nhất là bốn mười tám tiếng trước khi mở phiên xét xử.

Danh sách này phải bao gồm những thông tin đầy đủ cho phép xác định được căn cước của bồi thẩm, trừ những thông tin liên quan đến nơi thường trú và tạm trú của bồi thẩm.

Mục 2

Thủ tục không bắt buộc hoặc đặc biệt

Điều 283
Nếu thấy điều tra còn thiếu xót hoặc phát hiên thêm một sô tình tiết mới sau khi kết thúc điều tra thi Chánh Tòa đại hình có thể ra quyết định tiến hành mọi hoạt dộng điều tra cần thiết.

Việc điều tra này do Chánh Tòa đại hình hoặc một thẩm phán thành viên hội đồng xét xử hoặc một thẩm phán điều tra được ủy quyền tiến hành. Trong trường hợp này, các quy định tại Chương I, Thiên III, Quyển I phải được áp dụng trừ các quy định tại Điều 167.

Điều 284

Các biên bản và giấy tờ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra bổ sung, được lưu giữ tại Phòng lục sự và bổ sung vào hồ sơ tố tụng.

Lục sự phải thông báo việc lưu giữ này cho Viện công tố và các bên đương sự để họ xem xét các tài liệu đó.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có thể yêu cầu được chuyển giao hồ sơ vào bất cứ lúc nào nhưng phải hoàn lại hồ sơ trong thời hạn hai mươi tư tiếng.


Điều 285

Khi có nhiều quyết định đưa nhiều bị cáo khác nhau ra Tòa đại hình xét xử do cùng phạm một trọng tội, Chánh Tòa đại hình có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện công tố ra quyết định sáp nhập vụ án.

Cũng có thể ra quyết định sáp nhập vụ án khi có nhiều quyết định chuyển một bị cáo ra Tòa đại hình xét xử do phạm nhiều tội khác nhau.

Điều 286

Nếu quyết định chuyển bị cáo ra Tòa đại hình đưa ra nhiều tội phạm không liên quan với nhau, Chánh tòa đại hình có thể chủ động hoặc theo yêu cầu cảu Viện công tố, quyết định là các bị cáo chỉ bị xét xử ngay về một hay một vài tôi trong số các tội phạm đó.

Điều 287

Chánh tòa đại hình có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện công tố, ra quyết định hoãn phiên tòa nếu thấy chưa thể xét xử vụ án tại phiên tòa dự kiến đã được đưa vào danh sách các vụ án phải xét xử

Chương V

MỞ PHIÊN TÒA ĐẠI HÌNH

Mục 1

Duyệt lại danh sách đoàn bồi thẩm

Điều 288


Toà án xét xử tại địa điểm, ngày và giờ ấn định cho việc bắt đầu phiên xét xử.


Thư kí lập danh sách chính thức các bồi thẩm viên phù hợp với điều 266.


Toà án quyết định trong trường hợp vắng mặt bồi thẩm viên.


Bất kì bồi thẩm viên nào, không có lý do chính đáng, không phản hồi lệnh triệu tập được tống đạt có thể bị toà án phạt tiền 3.750 Euro.

Bồi thẩm viên có thể, trong vòng mười ngày kể từ khi thông báo về việc kết án này được chuyển đến đích thân hoặc nơi ở của người này, nộp đơn xin miễn đến toà án cải tạo nơi có trụ sở của toà đại hình.


Hình phạt quy định tại điều này áp dụng đối với bất kì bồi thẩm viên nào, đã phản hồi lệnh triệu tập, rút lui trước khi hoàn thành việc tống đạt mà không có lời giải thích được toà cho phép.
Điều 289

Nếu các bồi thẩm có mặt không đáp ứng đủ những điều kiện quy định tại các Điều 255, 256 và 257 thì Tòa đại hình sẽ ra quyết định xóa tến khỏi danh sách bồi thẩm của phiên tòa và yêu cầu Chánh án Tòa phúc thẩm hoặc Chánh án Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi mở phiên tòa đại hình xáo tên khỏi danh sách bồi thẩm hàng năm.
Các bồi thẩm đã chết cũng bị xóa tên khỏi danh sách.

Cũng bị xóa tên khỏi danh sách những bồi thẩm được phát hiện là vợ, chồng, thân thuộc hay thích thuộc đến hàng chú cháu với một thành viên của Tòa đại hinh hoặc một trong số các bồi thẩm có mặt và đã được ghi tê trước trong danh sách đó.
Điều 289-1


Nếu ít hơn hai mươi ba bồi thẩm viên hoặc, khi toà đại hình phải quyết định ở cấp phúc thẩm, ít hơn hai mươi sáu bồi thẩm viên còn lại trong danh sách xét xử do vắng mặt hoặc bị toà án gạch tên khỏi danh sách, con số này được bù đắp bởi số bồi thẩm viên dự khuyết trong lệnh đăng kí của họ. Nếu điều này là chưa đủ thì con số này được đáp ứng bởi các bồi thẩm viên được rút thăm tại phiên xét xử công khai từ các bồi thẩm viên trong danh sách đặc biệt và, sau đó, từ các bồi thẩm viên của thành phố được đăng kí trong danh sách hằng năm.

Khi phiên xét xử đại hình được tổ chức tại địa điểm nơi không thường xuyên tổ chức, số bồi thẩm viên thông thường được bổ sung bằng rút thăm tại phiên xét xử công khai từ các bồi thẩm viên của thành phố được đăng kí trong danh sách hằng năm.


Tên các bồi thẩm viên dự khuyết, những người được đăng kí trong danh sách đặc biệt cũng như tên các bồi thẩm viên của thành phố nơi tổ chức các phiên xét xử đại hình, được đăng kí trong danh sách hàng năm, bị loại khỏi các danh sách theo các quy định tại điều trên.
Điều 290

Tất cả các quyết định này của Tòa đại hinh phải được ghi trong một bản án có căn cứ, sau khi lấy ú kiến của Viện công tố.

Bản án này chỉ có thể bị kháng cáo lên Tòa phá án đồng thời với bản án về nội dung.

Điều 291

Trước khi xét xử một vụ án, nếu cần, Tòa đại hình sẽ tiến hành các biện pháp quy định tại các Điều 288, 289, và 289-1. Ngoài ra, Tòa đại hình còn ra quyết định tạm thời rút tên khỏi danh sách, các bồi thẩm là vợ, chồng, thân thuộc và thích thuộc đến chú, cháu với bị cáo hoặc với luật sư của bị cáo, các bồi thẩm là người làm chứng, phiên dịch, người tố cáo, giám định viên, người khiếu nại, nguyên đơn dân sự hoặc là người đã thực hiện một hoạt động cảnh sát tư pháp, điều tra.

Điều 292

Mọi quyết định thay đổi thành phần danh sách bồi thẩm chính thức của phiên tòa được lập ra theo quy định tại Điều 26 phải được lục sự thông báo cho bị cáo. Bị cáo hoặc luật sư của bị cáo có thể xin một thời hựn không quá một giờ để xem xét trước khi bắt đầu phiên tòa

Mục 2

Việc thành lập bồi thẩm xét xử

Điều 293

Vào ngày đã ấn định để xét xử vụ án, Tòa đại hình nhóm họp và cho dẫn bị cáo ra trước tòa.

Đoàn bồi thẩm xét xử được thành lập tại phiên tòa công khai.

Việc luật sư của bị cáo vắng mặt không làm vô hiệu thủ tục

Điều 294

Chánh tòa hỏi họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, nghề nghiệp và nơi cư trú của bị cáo.

Điều 295

Lục sự đọc danh sách các bồi thẩm có mặt.

Các phiếu ghi tên từng bồi thẩm được đặt trong một thùng phiếu.
Điều 296


Bồi thẩm đoàn xét xử gồm chín bồi thẩm viên nếu toà đại hình quyết định ở cấp sơ thẩm và mười hai bồi thẩm viên nếu quyết định ở cấp phúc thẩm.


Toà án phải ra lệnh, trước khi lên danh sách các bồi thẩm viên và tách khỏi danh sách này, rút thăm một hoặc nhiều bồi thẩm viên dự khuyết tham gia xét xử.

Nếu một hoặc nhiều trong số chín bồi thẩm viên không thể tiếp tục tham gia xét xử cho đến khi toà đại hình tuyên án thì được thay thế bởi các bồi thẩm viên dự khuyết.


Việc thay thế được tiến hành bằng lệnh rút thăm các bồi thẩm viên dự khuyết.

Điều 297


Khi rút thăm tên các bồi thẩm viên, trước tiên là bị can hoặc luật sư, và sau đó là công tố viên có thể khiếu nại nếu thấy phù hợp, theo giới hạn quy định tại điều 298.


Cả bị can, luật sư và công tố viên đều không được phép nêu căn cứ khiếu nại.


Bồi thẩm đoàn xét xử được thông báo từ thời điểm tên của chín hoặc mười hai bồi thẩm viên không bị khiếu nại được rút thăm, như quy định tại đoạn một điều 296, và tên các bồi thẩm viên dự khuyết như quy định tại điều 296.
Điều 298


Khi toà đại hình quyết định ở cấp sơ thẩm, bị can không thể khiếu nại nhiều hơn năm và công tố viên không được hiếu nại nhiều hơn bốn. Khi toà đại hình quyết định ở cấp phúc thẩm, bị can không thể khiếu nại nhiều hơn sáu và công tố viên không được khiếu nại nhiều hơn năm.
Điều 299

Nếu có nhiều bị cáo, họ có thể thống nhất với nhau để thực thi quyền yêu cầu thay đổi bồi thẩm; các bị cáo cũng có thể thực thi quyền này một cách riêng rẽ.

Trong cả hai trường hợp nói trên, các bị cáo không thể xin thay đổi qua số bồi thẩm mà mỗi bị cáo có quyền thay đổi.

Điều 300

Nếu không thống nhất với nhau để yêu cầu thay đổi bồi thẩm thì các bị cáo sẽ phải rút thăm để xác dịnh thức tự thực hiện quyền yêu cầu thay đổi bồi thẩm. Trong trường hợp này, các bồi thẩm bị một bị cáo yêu cầu thay đổi được coi như bị toàn thể bị cáo yêu cầu thay đổi, cứ như vậy cho đến khi đủ số lượng bồi thẩm có thể bị yêu cầu thay đổi theo quy định của pháp luật

Điều 301

Các bị cáo có thể thống nhất với nhau đê thực thi một phần quyền yêu cầu thay đổi bồi thẩm, đối với phần còn lại, sẽ rút thăm để xác định thứ tự thực hiện quyền yêu cầu thay đổi bồi thẩm.

Điều 302

Lục sự lập biên bản về cách thức thành lập đoàn bồi thẩm xét xử.

Điều 303

Nếu địa điểm cho phép, các bồi thẩm ngồi theo thứ tự đã rút thăm, bên cạnh các thẩm phán chuyên nghiệp; nếu không, các bồi thẩm ngồi trên ghế ngăn cách với công chung, các bên đương sự, người làm chứng và đối diện với ghế bị cáo.
 Điều 304


Chủ toạ phiên toà đọc đoạn văn sau trước các bồi thẩm viên đang đứng, đầu để trần: “Các vị thề và hứa là sẽ thẩm tra với sự tập trung cao độ nhất các cáo buộc đối với X…; không được phản bội lợi ích của bị can cũng như của xã hội cáo buộc người này, và của nạn nhân; không được giao tiếp với bất kì ai cho đến khi kết luận; không được căm ghét hay có ý đồ xấu, lo sợ hoặc bị ảnh hưởng; phải nhớ là bị can được giả định vô tội và được hưởng lợi từ nghi vấn này; quyết định phù hợp với các lập luận cáo buộc và bào chữa bằng lý trí và niềm tin nội tâm, với sự khách quan và quyết tâm của một người tự do có phẩm giá, và giữ gìn bí mật việc nghị án, cho đến cả sau khi kết thúc công việc.”

Chủ toạ phiên toà yêu cầu từng cá nhân bồi thẩm viên giơ tay: “Xin thề”.
Điều 305

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố đoàn bồi thẩm xét xử được chính thức thành lập.

Điều 305-1

Ngay sau khi đoàn bồi thẩm xét xử được chính thức thành lập thì phải thực thi quyền khiếu kiện xin vô hiệu thủ tục tố tụng đã tiến hành trước khi mở phiên tòa nhưng không thể xin vô hiệu những thủ tục tố tụng đã được thi hành theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật về việc chuyển bị cáo ra Tòa đại hình; nếu không tuân thủ quy định này thì sẽ mất quyền khiếu kiện đó. Khiếu kiện này được giải quyết theo điều 316.
 Điều 306


Việc xét xử là công khai trừ khi việc công khai gây nguy hiểm cho trật tự và đạo đức. Trong trường hợp này, toà án tuyên bố như vậy trong một phán quyết tại phiên toà công khai.

Mặc dù vậy, chủ toạ phiên toà có thể cấm tất cả hoặc một số trẻ vị thành niên nhất định được đến phòng xử án.


Trường hợp truy tố các tội như hiếp dâm hoặc tra tấn và các hành vi đánh đập dã man kèm theo bạo lực tình dục, việc xét xử trước máy thu hình được coi là quyền nếu nạn nhân hoặc một trong các nạn nhân của bên dân sự yêu cầu như vậy; trong các trường hợp khác việc xét xử trước máy thu hình chỉ được ra lệnh nếu nạn nhân hoặc một trong các nạn nhân của bên dân sự không phản đối.

Khi ra lệnh xét xử trước máy thu hình thì áp dụng đối với bất kì phán quyết nào liên quan đến việc phản đối thủ tục theo điều 316.

Phán quyết liên quan đến vấn đề này phải luôn được đọc tại phiên toà công khai.


Nếu bị can, là vị thành niên khi bị cáo buộc, đủ tuổi thành niên vào ngày đầu tiên của tiến trình tố tụng, thì áp dụng điều này trước toà đại hình dành cho trẻ vị thành niên nếu người này yêu cầu, trừ khi có một bị cáo khác vẫn là vị thành niên, hoặc là vị thành niên khi bị cáo buộc và đủ tuổi thành niên vào ngày đầu tiên của tiến trình tố tụng, và phản đối yêu cầu này.

 Điều 307


Việc xét xử không thể bị gián đoạn và phải tiếp tục cho đến khi vụ án được kết thúc bằng phán quyết của toà đại hình.

Có thể tạm hoãn trong thời gian cần thiết để thẩm phán, bên dân sự và bị cáo nghỉ ngơi.

 Điều 308


Ngay khi phiên toà xét xử bắt đầu, việc sử dụng bất kì phương tiện truyền âm hoặc ghi âm, vô tuyến truyền hình hoặc camêra chuyên dùng, hoặc thiết bị chụp ảnh bị cấm với hình phạt tiền 18.000 Euro có thể bị áp dụng theo Thiên VIII Quyển IV.

Tuy nhiên, chánh toà đại hình có thể ra lệnh ghi âm toàn bộ hoặc một phần quá trình xét xử dưới sự giám sát của người này. Theo những điều kiện tương tự, người này cũng có thể ra lệnh là việc ghi âm, ghi hình quá trình xét xử hoặc chứng cứ của nạn nhân hoặc bên dân sự, nếu cả hai yêu cầu điều này.

Băng ghi âm được niêm phong chính thức và gửi vào văn phòng toà đại hình.

Việc ghi âm, ghi hình có thể được sử dụng trước toà đại hình cả khi đọc phán quyết; nếu sử dụng trong quá trình nghị án, thì áp dụng  các thủ tục quy định tại đoạn ba điều 347. Việc ghi âm, ghi hình có thể được sử dụng trước toà đại hình khi xét xử đơn xin mở lại vụ án hoặc, sau khi có quyết định giám đốc thẩm hoặc huỷ bỏ đơn xin mở lại, trước toà án nhận được vụ án.

Việc mở niêm phong được tiến hành bởi chánh toà phúc thẩm hoặc thẩm phán được người này phân công với sự có mặt của người bị kết án được luật sư trợ giúp, hoặc khi những người này đã được triệu tập phù hợp, hoặc với sự có mặt của một trong số những người đề cập tại điều 623 (3º), hoặc khi những người này đã được triệu tập phù hợp.


Sau khi xuất trình các dấu niêm phong chính thức, chánh toà phúc thẩm mời chuyên gia đến tải băng ghi âm được kèm theo trong hồ sơ vụ án. 


Các quy định trên không phải chịu chế tài huỷ bỏ tố tụng.

Điều 309

Chủ tọa phiên tòa giữ gin trật tự phiên tòa và điều khiển tranh luận.

Chủ tọa phiên tòa bác bỏ tất cả những gì xâm hại đến ự trang nghiêm của phiên tòa hoặc kéo dài việc xét xử mà không đem lại kết quả gì một cách chắc chắn.

Điều 310

Chủ tọa phiên tóa có toàn quyền quyết định bằng danh dự và lương tâm của mình, áp dụng mọi biện pháp cần thiết để xác định sự thật. Nếu thấy thích hợp, Chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu Tòa án xét xử theo quy định tại Điều 316.

Trong khi xét xử Chủ tọa phiên tòa có thể ra lệnh áp giải bất cứ người nào đến để lấy lời khai hoặc yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết cho việc xác định sự thật và phù hợp với nhưng nhận định đã được đưa ra phiên tòa.

Nhưng người làm chứng được triệu tập theo quy định trên phải tuyên thệ. Lời khai của họ chi mang tính chất thông tin. 

Điều 311

Các thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử và bồi thẩm có thể hỏi bị cáo và người làm chứng sau khi đã được Chủ tọa phiên tòa cho phép.

Họ có nghĩa vụ không được thể hiện ý kiến của mình.

 Điều 312


Theo các quy định tại điều 309, công tố viên và luật sư của các bên có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bị can, bên dân sự, nhân chứng và bất kì ai khác được mời đến khai báo, bằng cách xin phép chủ toạ được nói.


Bị can và bên dân sự cũng có thể đặt câu hỏi thông qua chánh toà làm trung gian.
Điều 313

Nhân danh pháp luật, Viện công tố trinh bày mọi yêu cầu cần thiết: Tòa án phải tiếp nhận và nghị án.

Những yêu cầu của Viện công tố trong phiên xử phải được lục sự ghi vào biên bản. Tất cả những quyết định xuất phát từ yêu cầu của Viện công tố phải được Chủ tọa phiên tòa và lục sự ký nhận.

Điều 314

Việc thẩm vấn và xét xử vẫn tiếp tục mặc dù Tòa không chấp nhận các yêu cầu của Viện công tố.
Điều 315

Bị cáo, nguyên đơn dân sự và luật sư có thể đệ trình kết luận và Tòa án phải xem xét các kết luận đó.
 Điều 316


Việc phản đối tố tụng được giải quyết tại toà án sau khi xét hỏi công tố viên, các bên hoặc luật sư.


Những quyết định này không thể ảnh hưởng đến phán quyết theo đúng tính chất của vụ án.


Khi toà đại hình xem xét vụ án ở cấp phúc thẩm, những quyết định này chỉ có thể bị khiếu nại bởi đơn xin giám đốc thẩm khi đơn này được làm đồng thời với phán quyết theo đúng tính chất vụ án. Khi toà đại hình thẩm tra một vụ án ở cấp sơ thẩm, những quyết định này có thể không bị kháng cáo, nhưng khi phán quyết theo đúng tính chất của vụ án bị kháng cáo, và vụ án bị tái thẩm tra bởi một toà đại hình khác thì không được tính là những vấn đề đã có phán quyết trước toà án này.
Điều 317

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa của bị cáo bắt buộc phải có mặt.

Nếu luật sư được chon hay được chỉ định theo quy định tại Điều 274 vắng mặt thì Chủ tọa phiên tòa sẽ chỉ định một luật sư khác.

Điều 318

Bị cáo ra trước Tòa được tuwjdo và chỉ bị canh giữ để không cho bỏ trốn.


Điều 319

Nếu bị cáo từ chối ra trước Tòa thì Chủ tọa phien tòa của một thừa phát lại tống đạt lệnh cưỡng bức thi hành nhân danh pháp luật với sự trợ giúp của lực lượng công quyền. Thừa phát lại lập biên bản về việc tống đạt lệnh cưỡng bức thi hành và thái độ của bị cáo.

Điều 320

Nếu bi cáo không tuân lệnh cưỡng bức thi hành, Chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu lực lượng công quyền dẫn giải bị cáo ra trước Tòa; sau khi độc ại phiên tòa biên bản chứng nhận sự kháng cự của bị cáo, Chủ tọa phiên tòa có thể quyết định vẫn mở phiên zử, dù bị cáo vắng mặt. 

Sau mỗi phiên xử, lục sự Tòa đại hình phải đọc cho bi cáo vắng mặt biên bản phiên tòa và phải tống đạt cho bị cáo các yêu cầu của Viện công tố và các bản án của Tòa; các bản án này được coi như các bản án xử có mặt.
 Điều 320-1

`
Không ảnh hưởng đến các quy định của đoạn hai điều 272-1 và đoạn hai điều 379-2, chủ toạ có thể ra lệnh cho các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa bị can chưa bị tạm giam trước khi xét xử và chưa có mặt tại phiên xét xử đến trước toà đại hình.
Điều 321

Những người tham dự làm mất trật tự phiên tòa có thể bị Chủ tọa phiên tòa ra lệnh buộc rời khỏi phòng xử án.

Nếu không chịu thi hành lệnh của Chủ tọa phiên tòa hoặc có hành vi gây rối thì người vi phạm trật tự phiên tòa sẽ bị bắt giam, bị xét xử và phạt tù từ hai tháng đến hai năm, không kể các hình phạt khác quy định trong Bộ luật hình sự về tội nhục mà và hành hung thẩm phán.

Người vi phạm bị lực lượng công quyền cưỡng chế thi hành lệnh của Chủ tọa phiên tòa và bị buộc phải rời khỏi phòng xử án.

Điều 322

Nếu chính bị cáo làm mất trật tự tại phiên tòa thì các quy định tại Điều 321 được áp dụng

Sau khi bị buộc phải rời khỏi phòng xử án, bị cáo bị lực lượng công quyền canh giữ cho đến khi kết thúc phiên xử để Tòa quyết định.

Sau mỗi phiên xử phải tiến hành các biên pháp quy định tại khoản 2 điều 320.

Điều 323

Nếu luật sư của bị cáo không gia nhập Đoàn luật sư thì Chủ tọa phiên tòa báo cho họ biết là không được nói điều gì trái với lương tâm hoặc trái với pháp luật và họ phải trình bày có lễ độ và đúng mực

Điều 324

Chủ tọa phiên tòa ra lệnh cho thừa phát lại gọi tên những người làm chứng do Viện công tố, bi cáo và nguyên đơn dân sự đưa ra và đã được tống đạt theo quy định tại điều 281.

Điều 325

Chủ tọa phiên tòa ra lệnh cho những người làm chứng vào phòng giành riêng cho họ. Những người làm chứng chỉ được ra khỏi phòng khi khai trước tòa.

Trong mọi trường hợp cần thiết, chủ tọa phiên tòa áp dụng mọi biện pháp thích hợp để không cho những người làm chứng bàn luận với nhau trước khi khai.
 Điều 326


Nếu nhân chứng được chỉ định không có mặt thì toà án, theo yêu cầu của công tố viên hoặc theo thẩm quyền, có thể ra lệnh cho các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ngay nhân chứng này đến trước toà án để được xét xử, hoặc có thể tạm hoãn vụ án đến phiên xét xử sau.


Trong mọi trường hợp, nhân chứng không có mặt tại toà hoặc từ chối tuyên thệ hoặc tuyên bố có thể, theo đề xuất của công tố viên, bị toà xử phạt tiền 3.750 Euro.

 Điều 327


Chủ toạ mời bị can và bồi thẩm viên lắng nghe một cách tập trung việc đọc phán quyết liên quan, và, khi toà đại hình quyết định ở cấp phúc thẩm, đối với các câu hỏi đặt ra cho toà đại hình được quyết định ở cấp sơ thẩm, câu trả lời đối với các câu hỏi, phán quyết và hình phạt được tuyên.

Chủ toạ mời thư kí thực hiện việc đọc.

Điều 328

Chủ tọa phiên tòa hỏi và nghe lời khai của bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa không được biểu lộ ý kiến của mình về tội trạng của bị cáo.

Điều 329

Ngay cả trước đây những người làm chứng do Viện công tố hay các bên duowng sự mời đến chưa cho thẩm phán điều tra lấy lời khai hoặc không được triệu tập đến để lấy lời khai thì vẫn được nghe lời khai trong phiên xử với điều kiện những người này đã được tống đạt theo quy định tại Điều 281.

Điều 330

Viện công tố và các bên đương sự có thể phản đối việc lấy lời khai của một người làm chứng nếu người này không được tống đạt hoặc tống đạt không hợp lệ.

Tòa đại hình xem xét việc phản đối này.

Nếu việc phản dối được thừa nhận là có căn cứ thì Chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định là lời khai của người làm chứng đó chỉ mang tính chất thông tin.

 Điều 331


Các nhân chứng ra tuyên bố độc lập với nhau trong lệnh do chủ toạ quyết định.

Theo yêu cầu của chủ toạ, các nhân chứng phải nêu tên, tuổi, nghề nghiệp và nơi ở hoặc nơi cư trú, cho dù họ biết bị can trước các sự kiện đề cập trong phán quyết liên quan, cho dù họ là thành viên gia đình hoặc họ hàng do kết hôn của cả bị can hoặc bên dân sự, và ở mức độ đó. Ngoài ra, chủ toạ hỏi xem họ có phải là người tuyển dụng lao động của người kia không.

Trước khi bắt đầu việc tuyên bố, các nhân chứng tuyên thệ “phát ngôn không có sự căm ghét hoặc sợ hãi, và nói toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật”. Khi làm xong điều này, các nhân chứng ra tuyên bố miệng. Chủ toạ có thể uỷ quyền cho các nhân chứng sử dụng các tài liệu trong tuyên bố của mình.


Các nhân chứng không bị làm gián đoạn trong quá trình tuyên bố, theo các quy định của điều 309.

Nhân chứng chỉ khai báo liên quan đến các vấn đề cáo buộc bị can, hoặc liên quan đến nhân cách hoặc đạo đức của người này.

Điều 332

Sau mỗi lời khai, Chủ tọa phiên tòa có thể hoi người làm chứng.

Viện công tố, luật sư của bị cáo và luật sư của nguyên đơn dân sự, bị cáo và nguyên đơn dân sự cũng có thể hỏi người làm chứng theo điều 312.
Điều 333

Chủ tọa phiên tòa tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện công tố hay các bên đương sự, yêu cầu lục sự lập biên bản về các điểm thêm bớt, thay đổi có thể có giữa lời khai trước tòa và lời khai trước đây của người làm chứng. Biên bản này được đính kèm theo biên bản phiên tòa.

Điều 334

Sau khi khai xong, người làm chứng phải ở lại trong phòng xử án cho đến khi kết thúc phiên tòa, nếu Chủ tọa phiên tòa không có quyết định khác.

Điều 335

Những người sau đây không thể khai với tư cách người làm chứng đã tuyên thệ:

1) Cha, me, tôn thuộc của bị cáo hoặc một trong những bị cáo có mặt và bị xử chung cùng một phiên tòa;

2) Con trai, con gái, cháu, chắt của bị cáo;

3) Anh chị em của bị cáo;

4) Thích thuộc cùng hàng

5) Chồng hoặc vợ, dù đã ly hôn;

6) Nguyên đơn dân sự

7) Trẻ em dưới mười sáu tuổi.

Điều 336

Tuy nhiên nếu những người nói trên đã khai với tư cách người làm chứng thì lời khai của họ không bị vô hiêu trong trường hợp Viện công tố và tất cả các bên đương sự không phản đối việc tuyên thệ.

Trong trường hợp có sự phản đối của Viện công tố hay của một hoặc nhiều đương sự, Chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định là lời khai của người làm chứng chỉ mang tính chất thông tin.

Điều 337

Những người, vì nhiệm vụ theo luật định hay chủ động tố giác các sự kiện truy tố, có thể khai với tư chách người làm chứng, nhưng Chánh tòa phải cho Tòa đại hình biết về việc đó.

Người tố giác được thưởng tiền theo quy định của pháp luật, có thể khai với tư cách người làm chứng, trừ trường hợp có sự phản dối của một trong số các bên đương sự hoặc của Viện công tố.

Điều 338

Sau khi người làm chứng khai xong, Viện công tố, nguyên đơn dân sự và bị cáo có thể yêu cầu Chủ tọa phiên toa cho người làm chứng tạm thời rời khỏi phòng xử ns, để nghe những lời khai khác, sau đó lại cho họ trở lại cung khai, dù có tiến hành đối chất hay không.

 Điều 339


Chủ toạ có thể ra lệnh cho một hoặc nhiều bị can rút lui trước, trong hoặc sau khi xét hỏi nhân chứng, hoặc thẩm vấn bị can và thẩm tra họ một cách riêng rẽ trong bất kì tình huống xét xử nào. Nhưng chỉ để ý đến việc bắt đầu lại việc xét xử sau khi đã thông báo cho từng bị can công việc đã làm khi vắng mặt, và hệ quả phát  sinh từ việc đó.
§iÒu 340

Trong khi thÈm vÊn, c¸c thÈm ph¸n vµ båi thÈm cã thÓ ghi chÐp nh÷ng ®iÓm quan träng träng lêi khai cña ng­êi lµm chøng hoÆc trong lêi bµo ch÷a cña bÞ c¸o, víi ®iÒu kiÖn lµ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n phiªn xö.
§iÒu 341
Trong khi hoÆc sau khi nghe lêi khai, nÕu cÇn, Chñ täa phiªn tßa cã thÓ cho bÞ c¸o hoÆc nh÷ng ngêi lµm chøng xem c¸c tang vËt ®Ó lÊy ý kiÕn cña hä. NÕu cÇn, Chñ täa phiªn tßa còng cã thÓ ®­a tang vËt cho c¸c thÈm ph¸n thµnh viªn Héi ®ång xÐt xö vµ båi thÈm xem xÐt.

§iÒu 342
Trong qu¸ tr×nh thÈm vÊn, tranh luËn, nÕu thay ng­êi lµm chøng cã nh÷ng lêi khai gian dèi, Chñ täa phiªn lßa cã thÓ tù m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña ViÖn C«ng tè hay cña mét bªn ®­¬ng sù ra lÖnh cho ngêi lµm chøng ®ã ph¶i ë l¹i cho ®Õn khi kÕt thóc phiªn xö vµ ngoµi ra, ph¶i ë l¹i trong phßng xö ¸n cho ®Õn khi Tßa ®¹i h×nh tuyªn ¸n. trong tr­êng hîp ngêi lµm chøng kh«ng tu©n lÖnh, Chñ täa phiªn tßa sÏ ra lÖnh t¹m gi÷.

Sau khi Tßa ®¹i h×nh tuyªn ¸n hoÆc trong trêng hîp ho·n xÐt xö vô viÖc sang mét phiªn tßa kh¸c, Chñ to¹ phiªn tßa ra lÖnh cho lùc l­îng c«ng quyÒn dÉn gi¶i ngêi lµm chøng gian dèi ®Õn gÆp ViÖn trëng ViÖn C«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra vÒ viÖc lµm chøng gian dèi.

Lôc sù ph¶i lËp biªn b¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 333 vµ chuyÓn mét b¶n sao biªn b¶n cho ViÖn trëng ViÖn C«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm.

§iÒu 343

Trong mäi trêng hîp, Tßa ®¹i h×nh cã thÓ chñ ®«ng hoÆc theo yªu cÇu cña ViÖn C«ng tè hay cña lµ trong c¸c bªn ®­¬ng sù, ho·n xÐt xö vô viÖc sang phiªn tßa sau.

 Điều 344


Nếu bị can, bên dân sự, một hoặc nhiều nhân chứng không nói được tiếng Pháp đủ tốt, hoặc nếu cần phải dịch một tài liệu tại phiên xét xử, chủ toạ chính thức chỉ định một người phiên dịch ít nhất hai mươi mốt tuổi và yêu cầu người này tuyên thệ trợ giúp công lý bằng danh dự và lý trí.

Công tố viên, bị can và bên dân sự có thể khiếu nại người phiên dịch bằng việc nêu các căn cứ phản đối. Toà án quyết định khiếu nại này. Quyết định này không được phép kháng cáo.


Người phiên dịch không thể là một trong các thẩm phán toà án, hoặc bồi thẩm viên, hoặc thư kí phiên toà, hoặc các bên hoặc các nhân chứng, cho dù có sự đồng ý của bị can hoặc công tố viên.

 Điều 345


Nếu bị can bị điếc, chủ toạ chính thức chỉ định một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hoặc bất kì người nào khác có đủ tiêu chuẩn có thể nói chuyện hoặc giao tiếp được với người điếc, để giúp đỡ họ trong quá trình xét xử. Người phiên dịch này tuyên thệ bằng danh dự và lý trí nhằm trợ giúp công lý.


Chủ toạ cũng có thể quyết định sử dụng bất kì thiết bị kỹ thuật nào khác cho phép giao tiếp với người điếc.


Nếu bị can có thể đọc và viết, chủ toạ có thể giao tiếp với người này bằng văn bản.

Các quy định tại điều trên được áp dụng.


Chủ toạ có thể tiến hành theo cách tương tự với nhân chứng hoặc bên dân sự bị điếc.
Điều 346

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự hay luật sư của nguyên đơn dân sự được trình bày. Viện công tố trình bày kết luận của mình.

Bị cáo và luật sư của bị cáo trình bày lời bào chữa.

Nguyên đơn dân sự và Viện công tố được quyền đáp lại, nhưng bị cáo hay luật sư của bị cáo luôn được nói lời sau cùng. 
 Điều 347

Chủ toạ tuyên bố kết thúc việc xét xử.

Chủ toạ không đươc phép tổng hợp các lập luận buộc tội hoặc bào chữa.


Chủ toạ ra lệnh gửi hồ sơ vụ án cho thư kí toà đại hình. Tuy nhiên, chủ toạ giữ lại phán quyết của phòng điều tra để nghị án theo quy định tại các điều từ 355 trở đi.


Nếu trong quá trình nghị án toà đại hình thấy cần thẩm tra một hoặc nhiều tài liệu trong hồ sơ vụ án thì ra lệnh đưa hồ sơ vụ án đến phòng nghị án để mở ra vì mục đích này với sự có mặt của công tố viên, và luật sư của bị can và bên dân sự.
 Điều 348


Chủ toạ đọc câu hỏi buộc toà án và bồi thẩm đoàn phải trả lời. Việc đọc này là không bắt buộc nếu hỏi các thuật ngữ pháp lý trong quyết định truy tố bị can, hoặc nếu bị can hoặc người bào chữa từ bỏ quyền này.
 Điều 349


Mỗi câu hỏi chính được hỏi như sau: “bị cáo có tội khi thực hiện hành vi này không?”

Mỗi câu hỏi được hỏi liên quan đến từng cáo buộc được chỉ ra trong phần có hiệu lực của quyết định truy tố bị can.


Câu hỏi riêng được hỏi đối với mỗi tình tiết tăng nặng.


Điều này áp dụng đối với mỗi lý do pháp lý cho việc miễn hoặc giảm hình phạt, nếu có.

 Điều 349-1


Nếu một trong các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự quy định tại các điều 122-1 (đoạn một), 122-2, 122-3, 122-4 (đoạn một và hai), 122-5 (đoạn một và hai) và 122-7 Bộ luật Hình sự được viện dẫn là một phần của bài bào chữa thì hai câu hỏi sau được áp dụng đối với mỗi hành vi quy định trong bản cáo trạng:


“1. Bị cáo có thực hiện hành vi này không?;


“2. Bị cáo có được lợi liên quan đến hành vi này từ căn cứ miễn trách nhiệm hình sự quy định tại điều… Bộ luật Hình sự, theo đó cá nhân… không phải chịu trách nhiệm hình sự?”


Chủ toạ có thể, với sự đồng ý của các bên, chỉ hỏi một câu hỏi duy nhất về căn cứ miễn trách nhiệm liên quan đến toàn bộ các cáo buộc đối với bị cáo.


Câu hỏi liên quan đến việc áp dụng điều này được đọc to, trừ khi bị cáo hoặc người bào chữa từ bỏ quyền này.

 Điều 350


Nếu qua xét hỏi thấy rằng tội phạm có tiêu chuẩn pháp lý khác với những gì nêu trong quyết định truy tố bị can thì chủ toạ phải hỏi một hoặc nhiều câu hỏi phụ.

Điều 351

Nếu trong quá trình tranh luận mà thấy rằng sự việc bị truy tố tương ứng với một tội danh khác ghi trong quyết định chuyển bị cáo ra Tòa đại hình thì Chủ tọa phiên tòa được đặt một trong nhiều cầu hỏi phụ.

Điều 352

Nếu có bất đồng liên quan đến các câu hỏi thì Tòa đại hình sẽ giải quyết theo quy định tại Điều 316

Điều 353

Trước khi hội đồng xét xử lui và phòng nghị án, Chủ tọa phiên tòa đọc chỉ thị sau đấy, chỉ thị này được viết bằng cỡ chữ lớn, niêm yết ở nơi dễ thấy nhất của phòng xử án.

“Pháp luật không đòi hỏi các thẩm phán phải cho biết những lý lẽ luận tội, không buộc thẩm phán phải dựa vào các quy định về sự đầy đủ của bằng chứng; pháp luật đòi hỏi thẩm phán phải xem xét một cách thận trọng, vô tư, khách quan những bằng chứng buộc tội và những lập luận bào chữa cho bị cáo. Pháp luật đòi hỏi thẩm phán phải trả lời câu hỏi sau đây: “Ông (bà) có thực sự tin là như vậy không?”.

Điều 354


Chủ toạ ra lệnh cho bị cáo rút lui khỏi phòng xử án.


Nếu bị cáo đang tự do, chủ toạ buộc người này không được rời khỏi trụ sở toà án trong khi nghị án, chỉ rõ, nếu cần, địa điểm hoặc các địa điểm nơi người này phải có mặt. Trưởng bộ phận an ninh được yêu cầu đảm bảo là những mệnh lệnh này được thực thi.

Trưởng bộ phận an ninh được mời đến để đảm bảo là các cánh cửa của phòng nghị án được canh gác, không cho phép bất kì ai được vào vì bất kì lý do gì mà không có sự uỷ quyền của chủ toạ.


Chủ toạ tuyên bố hoãn việc xét xử.
Chương VII

XÉT XỬ

Mục 1

Nghị án của Tòa đại hình
Điều 355
Các thẩm phán và bồi thẩm lui vào phòng nghị án.
Các thẩm phán và bồi thẩm chỉ ra khỏi phòng nghị án sau khi thông qua quyết định.

 Điều 356


Toà án và bồi thẩm đoàn nghị án, sau đó bỏ phiếu, bằng văn bản và các lần bỏ phiếu liên tiếp và riêng biệt, trước tiên là đối với tội phạm chính và, khi cần, các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự, mỗi tình tiết tăng nặng, các câu hỏi phụ và từng nhân tố cấu thành lý do miễn hoặc giảm hình phạt.
Điều 357

Nhằm mục đích trên, mỗi thẩm phán và bồi thẩm nhận một tấm phiếu có đóng dấu của Tòa đại hình và mang hàng chữ: “Bằng danh dự và lương tâm của mình tôi xin trả lời”
Sau đó mỗi người nói “có” hay “không” vào phiếu. Nơi viết phiếu của mỗi người phải xác xa nhau sao cho không ai có thể nhìn thấy nội dung phiếu của người khác. Trả lời xong, phải gấp tấm phiếu lại và giao cho Chủ tịch phiên tòa bỏ vào thùng phiếu.

Điều 358

Chủ tọa phiên tòa kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các thẩm phán và bồi thẩm. Thẩm phán và bồi thẩm có thể kiểm tra phiếu. Chủ tọa phiên tòa xác nhận kết quả bỏ phiếu ở bên cạnh hay dưới câu hỏi đã được trả lời.

Phiều trằng hoặc phiệu bị đa số tuyên là vô hiệu, được coi là có lợi cho bị cáo.

Các phiếu phải được đốt ngay sau khi kiểm phiếu.

Điều 359


Bất kì quyết định nào không có lợi cho bị cáo được tiến hành với số phiếu đa số ít nhất là tám phiếu nếu toà đại hình quyết định ở cấp sơ thẩm, và mười phiếu nếu toà đại hình quyết định ở cấp phúc thẩm.

 Điều 360


Nếu, sau khi áp dụng các quy định của điều 349-1, toà đại hình trả lời có với câu hỏi đầu tiên và không với câu hỏi hai thì tuyên bị cáo có tội. Nếu toà án trả lời không với câu hỏi một và có với câu hỏi hai thì tuyên bị cáo không tội.
Điều 361

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hai hoặc nhiều câu trả lời, Chủ tọa phiên tòa có thể cho tiến hành biểu quyết lại.
 Điều 362


Nếu trả lời có tội, chủ toạ đọc quy định tại các điều 132-18 và 132-24 Bộ luật Hình sự cho các bồi thẩm viên. Toà đại hình sau đó nghị án không gián đoạn về hình thức của hình phạt. Sau đó bỏ phiếu kín và riêng đối với từng bị cáo.


Quyết định áp dụng hình phạt đạt được bằng đa số phiếu tuyệt đối. Tuy nhiên, hình phạt tù tối đa phải chịu chỉ có thể áp dụng bởi đa số phiếu ít nhất là tám phiếu, nếu toà đại hình quyết định ở cấp sơ thẩm, và mười phiếu nếu toà đại hình quyết định ở cấp phúc thẩm. Nếu hình phạt tối đa áp dụng không đạt được đa số này thì không được phạt tù quá ba mươi năm nếu hình phạt phải chịu là chung thân, hoặc hai mươi năm nếu hình phạt là ba mươi năm tù giam. Quy tắc này áp dụng trong trường hợp tạm giam đối với tội nghiêm trọng.

Nếu sau hai lần bỏ phiếu, không hình phạt nào đạt được số phiếu tối đa thì tiến hành lần bỏ phiếu thứ ba trong đó không xem xét mức hình phạt cao nhất trong những lần bỏ phiếu trước đó. Nếu không hình phạt nào đạt được đa số phiếu tuyệt đối trong lần bỏ phiếu thứ ba này thì tổ chức lần bỏ phiếu thứ tư, và cứ tiếp tục như vậy bằng cách loại ra hình phạt cao nhất cho đến khi hình phạt được áp dụng.


Nếu toà đại hình áp dụng hình phạt ít nghiêm trọng thì có thể quyết định theo đa số là việc thực thi hình phạt bị tạm hoãn có hoặc không có việc quản chế.


Toà đại hình cũng có thể nghị án về các hình phạt bổ sung hoặc hình phạt phụ.

Điều 363

Nếu sự việc không bị hoặc không còn bị pháp luật hình sự trừng phạt, hoặc nếu bị cáo không có tội thì Tòa đại hình tuyên bố bị cáo được trắng án.
nếu bị cáo được mien hình phạt theo quy định của pháp luật thì Tòa tuyên bố bị cáo có tội và cho miễn hình phạt.

Điều 364

Các quyết định về tội trạng và hình phạt đối với bị cáo được ghi vào phiếu ghi câu hỏi. Chủ tọa phiên tòa và bồi thẩm thứ nhất theo thứ tự ruuts thăm hoặc nếu bồi thẩm thứ nhất không ký được, thì bồi thẩm được đa số thành viên của Tòa đại hình chỉ định, ký vào phiếu ghi câu hỏi ngay tại phiên xử.

Điều 365

Các câu trả lời của thẩm phán và bồi thẩm không thể bị bác bỏ.

Mục 2

Quyết định về phần hình sự.


Điều 366

Sau đó các thẩm phán và bồi thẩm trở lại phòng xử án.

Chủ tọa phiên tòa cho dẫn giải bị cáo ra trước tòa, đọc các câu trả lời của thẩm phán và bồi thẩm, tuyên án phạt hoặc tuyên bố bị cáo được miễn hình phạt hoặc được trắng án.

Chủ tọa phiên tòa đọc các điều luật được áp dụng; việc này phải được ghi vào bản án.

 Điều 367


Nếu bị cáo được tuyên vô tội hoặc miễn hình phạt, bị áp dụng hình phạt không phải hình phạt tù giam, hoặc nếu bị kết án phạt tù bao gồm cả việc tạm giam trước khi xét xử, thì được trả tự do ngay, trừ khi đã bị tạm giam vì lý do khác.

Trong tất cả các trường hợp khác, khi phán quyết chưa có hiệu lực cuối cùng, và, trong quá trình kháng cáo, nếu có bất kì, lệnh đưa người vào trại đối với bị cáo vẫn có hiệu lực, hoặc toà án ban hành lệnh đưa người vào trại đối với bị cáo, cho đến khi thời hạn tạm giam đã đạt mức hình phạt quy định, không ảnh hưởng đến quyền của bị cáo làm đơn xin trả tự do, theo quy định tại các điều 148-1 và 148-2.

Toà án có thể, bằng một phán quyết có lý do đặc biệt, ban hành lệnh phạt tù người bị đưa ra xét xử vì tội ít nghiêm trọng liên quan mà chưa bị tạm giam khi ra phán quyết, nếu hình phạt áp dụng là một năm tù hoặc nhiều hơn, và nếu các yếu tố của vụ án lý giải một mức độ an ninh đặc biệt.


Các hình phạt phải chịu phù hợp với các điều từ 131-6 đến 131-11 Bộ luật Hình sự có thể được tuyên bố là có hiệu lực ngay nhưng có tính tạm thời.
Điều 368

Người được xử trắng án một cách hợp pháp sẽ không thể bị bắt hoặc bị truy tố về những sự việc tương tự thậm chí dưới một tội danh khác.

Điều 369

Nếu trong quá trình xét xử, xuất hiện những bằng chứng buộc tội bị cáo về các sự việc khác và Viện công tố đã bảo lưu quyền truy tố, Chủ tọa phiên tòa ra lệnh cho lực lượng công quyền dẫn giải bị cáo được xử trắng án đến gặp Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thảm nơi Tòa đại hình đặt trụ sở để tiến hành điều tra ngay lập tức.
 Điều 370


Khi nào phù hợp, sau khi tuyên án, chủ toạ thông báo cho bị cáo quyền nộp đơn kháng cáo hoặc đơn xin giám đốc thẩm, và thông báo cho họ thời hạn của việc kháng cáo này.
Mục 3

Quyết định về phần dân sự


Điều 371

Sau khi đã ra quyết định về phần hình sự, Tòa đại hình, không có đoàn bồi thẩm tham dự, xem xét các yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn dân sự đối với bị cáo hoặc của bị cáo được xử trắng án đối với nguyên đơn dân sự.Tòa ra quyết định sau khi nghe các bên đương sự và Viện công tố phát biểu ý kiến.

Tòa có thể ủy thác một thành viên của Tòa nghe các bên đương sự trình bày, tìm hiểu tài liệu và trình bày báo cáo trước Tòa, tại đây các bên đương sự và Viện công tố có thể phát biểu ý kiến.

Điều 372

Trong trường hợp bị cáo được tha bổng hoặc được miễn áp dụng hình phạt, nguyên đơn dân sự có thể đòi bồi thường thiệt hại do lỗi của bị cáo gây ra từ những sự kiện bị truy tố.

Điều 373

Tòa đại hình có thể chủ động ra quyết định hoàn lại các đồ vật bị tạm giữ. Tuy nhiên, nếu Tòa đã tuyên án phạt thì việc hoàn lại này chỉ được thực hiện khi người được hoàn lại chứng minh là người bị kết án không kháng cáo lên Tòa phá án trong thời hạn quy định hoặc có kháng cáo nhưng bản án cảu Tòa đại hình đã có hiệu lực.

Tòa có thể từ chối việc hoàn lại, nếu việc này gây nguy hại cho người hoặc tài sản.
 Điều 374


Khi quyết định ở cấp sơ thẩm, toà án có thể ra lệnh tạm thời thi hành lệnh của mình, nếu điều này được yêu cầu, không ảnh hưởng đến các quy định của điều 308-8.


Tuy nhiên, việc thi hành tạm thời các biện pháp điều tra được cho là quyền.

Điều 375

Tòa án buộc người phạm tội phải trả cho nguyên đơn dân sự số phỉ tổn không được Nhà nước tài trợ. Số tiền này do Tòa án quyêt định căn cứ và đề nghị cảu nguyên đơn dân sự. Khi ấn định số tiền Tòa xem xét đến tính công bằng và hoàn cảnh kinh tế của người bị kết án. Tòa án cũng có thể quyết định cho người phạm tội không phải trả số tiền đó.

Điều 375-1

Về vấn đề thanh toán tiền bồi dưỡng, nguyên đơn dân sự được coi như người làm chứng trừ trường hợp Tòa có quyết định khác.

Điều 375-2

Những người bị kết án về cụng một tội nghiêm trọng có nghĩa vụ liên đới trong việc bồi hoàn và bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chịu trách nhiêm liến đới cùng với đồng phạm và tòng phạm trong việc nộp tiền phạt.

Mục 4

Bản án và biên bản

Điều 376

Lục sự viết bản án; các điều luật áp dụng được ghi vào bản án

Điều 377

Bản gốc bản án được tuyên sau nghị án, bản gốc các quyết định của Tòa phải được Chủ tọa phiên tòa và lục sự ký tên.

Tất cả các văn bản đó phải ghi rõ sự có mặt của Viện công tố.

Lục sự lập biên bản xác nhận việc hoàn thành các thủ tục do pháp luật quy định; biên bản này phải có chữ ký của  Chủ tọa phiên tòa và lục sự ký vào biên bản.

Việc lập và ký vào biên bản phải được thực hiên trong thời hạn chậm nhất là ba ngày sau khi Tòa tuyên án.

Điều 379

Trừ trường hợp chủ tọa phiên tòa tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện công tố hay các bên đương sự, quyết định khác, biên bản không được ghi các câu trả lời của bị cáo cũng như nội dung khai trước Tòa. Tuy nhiên lục sự phải tuân theo các quy định tại Điều 333 liên quan đến việc thêm bớt, thay đổi trong lời khai của ngườ làm chứng.

 Điều 379-1


Biên bản ghi chép các quyết định do toà đại hình ban hành được tập hợp đồng thời và lưu tại văn phòng thư kí toà án quận nơi có trụ sở của toà án nói trên.


Tuy nhiên, biên bản ghi chép các quyết định được ban hành bởi toà đại hình là một bộ phận thuộc trụ sở toà phúc thẩm vẫn lưu tại văn phòng thư kí toà án đó.

 Điều 379-2


Bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng từ lúc bắt đầu mở phiên xét xử bị xét xử vắng mặt phù hợp với các quy định của chương này. Điều này áp dụng tương tự khi sự vắng mặt của bị cáo được ghi lại trong quá trình xét xử và không thể hoãn cho đến khi người này quay lại.

Tuy nhiên, toà án cũng có thể quyết định để lại vụ án đến phiên xét xử sau, sau khi ban hành lệnh bắt bị cáo nếu lệnh bắt này chưa được ban hành.

 Điều 379-3


Toà án thẩm tra vụ án và quyết định việc buộc tội vắng mặt bồi thẩm viên, trừ khi các bị cáo khác phải được xét xử đồng thời cũng có mặt tại phiên xét xử, hoặc nếu sự vắng mặt của bị cáo đã được ghi chú sau khi phiên xử bắt đầu.


Nếu luật sư có mặt để đảm bảo là các lợi ích của bị cáo được bảo vệ thì tố tụng tiến hành theo quy định tại các điều từ 306 đến 379-1, trừ các quy định liên quan đến việc thẩm vấn hoặc sự có mặt của bị cáo.

Trường hợp vắng mặt luật sư bảo vệ lợi ích của bị cáo, toà án quyết định việc buộc tội sau khi xét hỏi bên dân sự hoặc luật sư hoặc các đề nghị của công tố viên.


Nếu áp dụng hình phạt tù ngay thì toà án ban hành lệnh bắt bị cáo, trừ khi đã ban hành lệnh này.

 Điều 379-4


Nếu bị cáo bị kết án trong các tình huống quy định tại điều 379-3 ra đầu thú hoặc nếu bị bắt trước khi hết thời hạn áp dụng hình phạt, quyết định của toà đại hình được tuyên vô hiệu trong mọi trường hợp, và tiến hành thẩm tra mới vụ án phù hợp với quy định tại các điều 269 đến 379-1.

Lệnh bắt được ban hành đối với bị cáo phù hợp với điều 379-3 hoặc cho phép trước khi có quyết định kết án có giá trị tương tự như lệnh phạt tù và bị cáo vẫn ở trong trại giam cho đến khi trình diện trước toà đại hình. Điều này phải tiến hành trong thời hạn quy định tại điều 181, được tính từ khi đưa người này vào trại giam, nếu không thì người này được trả tự do ngay.

 Điều 379-5


Người bị xét xử vắng mặt không được phép kháng cáo.
 Điều 379-6


Các quy định tại chương này được áp dụng đối với người bị đưa ra xét xử vì các tội ít nghiêm trọng liên quan. Toà án có thể, mặc dù vậy, theo đề nghị của công tố viên và sau khi nghe quan điểm của các bên, ra lệnh tách việc truy tố liên quan đến họ. Những người này vì vậy được coi là đã được chuyển đến toà án cải tạo và có thể bị toà án này xét xử vắng mặt.
Điều 380

Các bản án gốc của Tòa đại hinh được tập hợp và lưu lại tại Phòng lục sự Tòa sơ thẩm quyenf rộng nơi đặt trụ sở của Tòa đại hình.

Tuy nhiên, các bản án gốc của Tòa đại hình ở tỉnh nơi Tòa phúc thẩm đóng trụ sở được lưu tại Phòng lục sự của Toa phúc thẩm này.

   CHƯƠNG X
	              KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ĐẠI HÌNH TẠI CẤP SƠ THẨM
	Các điều từ 380-1 đến 380-15




MỤC I
	                        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG         
	Các điều từ 380-1 đến 380-8


 Điều 380-1


Quyết định kháng cáo của toà đại hình ở cấp sơ thẩm có thể bị kháng cáo như quy định tại chương này.


Kháng cáo được chuyển đến toà đại hình khác, do phòng hình sự của Toà án giám đốc thẩm đề nghị. Toà đại hình này tiến hành tái thẩm tra lại vụ án theo các thuật ngữ và điều kiện quy định tại các chương từ II đến VII của thiên này.


Toà án quyết định vắng mặt các bồi thẩm viên trong các trường hợp sau:
1º Khi bị cáo, bị xét xử ở toà đại hình hoàn toàn chỉ vì một tội ít nghiêm trong liên quan đến tội nghiêm trọng, là bị cáo duy nhất;

2º Khi văn phòng công tố kháng cáo việc kết án tội ít nghiêm trọng liên quan đến tội nghiêm trọng, và không có kháng cáo tội nghiêm trọng.

 Điều 380-2


Quyền kháng cáo thuộc về:

1º Bị cáo;


2º Công tố viên;


3º Người có trách nhiệm pháp lý, liên quan đến những lợi ích dân sự của người này;


4º Bên dân sự, liên quan đến những lợi ích dân sự của người này;


5º Các dịch vụ công, khi họ đã truy tố, và khi công tố viên đã kháng cáo.


Công tố viên trưởng cũng có thể kháng cáo quyết định tuyên vô tội.

 Điều 380-3


Toà đại hình, khi giải quyết việc truy tố dựa trên kháng cáo, không thể ấn định một hình phạt nghiêm khắc hơn đối với bị cáo khi chỉ có bị cáo kháng cáo.
 Điều 380-4


Trong thời hạn kháng cáo và trong chính quá trình kháng cáo, việc thi hành quyết định trong tố tụng hình sự bị tạm hoãn.

Tuy nhiên, lệnh phạt tù vẫn có hiệu lực đối với người bị kết án phạt tù theo các quy định tại đoạn hai điều 367.

 Điều 380-5


Nếu toà đại hình không nhận được kháng cáo đối với kết quả truy tố, bất kì nào kháng cáo của một bên đối với quyết định chỉ trong vụ kiện dân sự được đưa đến trước bộ phận phúc thẩm của toà án cải tạo. Các điều 380-14 và 380-15 không áp dụng.
 Điều 380-6


Toà đại hình xét xử một vụ kiện dân sự có kháng cáo không thể làm xấu đi tình trạng của bị cáo nếu đó là bị cáo, người chịu trách nhiệm theo luật dân sự hoặc bên dân sự đã kháng cáo duy nhất.

Bên dân sự không được quyền đưa ra những đòi hỏi mới trong kháng cáo. Tuy nhiên, họ có thể đòi hỏi tăng mức thiệt hại phải chịu từ lần phán quyết đầu tiên. Thậm chí khi không có kháng cáo đối với phán quyết trong vụ kiện dân sự, nạn nhân được ghi trong hồ sơ là bên dân sự ở cấp sơ thẩm có thể thực hiện các quyền dành cho bên dân sự trước toà đại hình thụ lý kháng cáo cho đến khi kết thúc tố tụng. Người này cũng có thể yêu cầu áp dụng các quy định của đoạn này cũng như của điều 375.
 Điều 380-7


Trong thời hạn kháng cáo và trong chính quá trình kháng cáo, việc thi hành phán quyết trong vụ kiện dân sự bị tạm hoãn theo các quy định của điều 374.

 Điều 380-8


Khi toà đại hình quyết định ở cấp sơ thẩm trong vụ kiện dân sự đã ra lệnh tạm thời thanh toán, toàn bộ hoặc một phần, các thiệt hại, việc thực thi tạm thời này có thể bị tạm hoãn, bởi chánh án đầu tiên, quyết định tổng hợp khi các hậu quả của việc thực thi có thể là quá mức. Chánh án đầu tiên có thể tạm hoãn việc thực thi tạm thời với điều kiện là phải có bảm đảm, tài sản hoặc cá nhân, đủ để đền bù thiệt hại.

Nếu việc thực thi tạm thời bị từ chối bởi toà án quyết định trong vụ kiện dân sự, hoặc khi việc thực thi tạm thời không được yêu cầu, hoặc khi đã được yêu cầu và toà án không ra quyết định thì chánh án đầu tiên quyết định cho phép trong các trường hợp có kháng cáo.


Để áp dụng các quy định của điều này, thẩm phán có thẩm quyền là chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm tại khu vực nơi có trụ sở của toà đại hình được chỉ định giải quyết kháng cáo.



MỤC II
	                        THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC KHÁNG CÁO         
	Các điều từ 380-9 đến 380-13


 Điều 380-9


Kháng cáo được nộp trong vòng mười ngày kể từ khi tuyên án.


Tuy nhiên, thời hạn chỉ được tính từ khi thông báo phán quyết cho bất kì bên nào không có mặt hoặc được đại diện tại phiên xét xử khi ra phán quyết (điều này được giới hạn trong các vụ án khi bên hoặc đại diện không được thông báo về ngày sẽ ra phán quyết).

 Điều 380-10


Khi một bên đã kháng cáo trong thời hạn nêu trên thì các bên kia có thêm năm ngày để nộp kháng cáo.

 Điều 380-11


Bị cáo có thể rút lại kháng cáo vào bất kì thời điểm nào trước khi thẩm phán chủ toạ tiến hành thẩm vấn theo quy định tại điều 272.


Việc rút kháng cáo nào có hiệu lực làm vô hiệu các kháng cáo đi kèm của công tố viên cấp quận hoặc các bên khác.


Việc rút kháng cáo được ghi chú trong lệnh của chánh toà hình sự của Toà án Giám đốc thẩm, khi người này đã thụ lý phù hợp với điều 380-1 hoặc trong quyết định của chánh toà đại hình.


Việc vô hiệu hoá kháng cáo của bị cáo cũng xảy ra khi chánh toà đại hình chính thức thông báo là bị cáo đã trốn và không thể tìm thấy trước khi mở phiên xét xử, hoặc trong khi điều này đang xảy ra.
 Điều 380-12


Thông báo kháng cáo phải được chuyển đến văn phòng toà đại hình đã ra phán quyết bị kháng cáo.

Thông báo này phải có chữ ký của thư kí và người làm đơn, luật sư, cán bộ pháp lý hoặc đại diện được uỷ quyền. Trong trường hợp sau, việc uỷ quyền được ghi trong phần phụ lục tài liệu do thư kí soạn thảo. Nếu người làm đơn không thể kí thì thư kí ghi lại điều này.


Thông báo này được sao chép vào cơ quan đăng kí được thành lập vì mục đích này, và bất kì ai có quyền được nhận bản sao.


Khi công tố viên trưởng kháng cáo và trụ sở toà đại hình không ở cùng địa điểm với trụ sở toà phúc thẩm thì thông báo kháng cáo có chữ kí của công tố viên trưởng được gửi ngay, bản gốc hoặc bản sao, cho văn phòng toà đại hình. Thông báo này được sao chép vào cơ quan đăng kí quy định tại đoạn trên, và được thêm vào cuối tài liệu do thư kí soạn thảo.

 Điều 380-13


Nếu người nộp đơn đang ở trong trại giam thì kháng cáo có thể nộp bằng một tuyên bố với giám thị trại giam.


Giám thị kí tên, ghi ngày và chứng nhận vào tuyên bố này. Người làm đơn cũng kí tên vào đó. Nếu người này không thể kí thì giám thị chính thức ghi nhận điều này.

Tài liệu này được gửi ngay, bản gốc hoặc bản sao, cho văn phòng toà đại hình đã ban hành quyết định bị khiếu nại. Tài liệu này cũng được sao lưu vào cơ quan đăng kí quy định tại đoạn ba điều 380-12 và gắn vào cuối tài liệu do thư kí soạn thảo.



MỤC III

	                        CHỈ ĐỊNH TOÀ ĐẠI HÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN CÓ KHÁNG CÁO         
	Các điều từ 380-14 đến 380-15


 Điều 380-14


Cùng với việc nộp kháng cáo, công tố viên gửi ngay phán quyết bị khiếu nại cho văn phòng toà hình sự thuộc Toà phá án, cùng với các bình luận, quyết định bị khiếu nại và, nếu cần, hồ sơ vụ án.

Trong tháng sau khi nhận kháng cáo, toà hình sự chỉ định toà đại hình giải quyết kháng cáo, sau khi có bình luận bằng văn bản của công tố viên, các bên hoặc luật sư.


Sau đó tố tụng tiếp diễn như trường hợp kháng cáo giám đốc thẩm.


Bằng cách miễn trừ các quy định của đoạn hai điều 380-1, khi có kháng cáo một phán quyết của toà đại hình tại một trong các lãnh thổ bên ngoài nước Pháp, hoặc New Caledonia, French Polynesia hoặc các đảo Wallis và Fortuna, toà hình sự có thể chỉ định toà đại hình tương tự, bao gồm các thành viên khác nhau để giải quyết kháng cáo. Các quy định tại đoạn này cũng áp dụng trong các trường hợp khi phán quyết được tuyên bởi toà đại hình của Mayotte hoặc Saint-Pierre-et-Miquelon bị kháng cáo, chủ tịch toà đại hình giải quyết kháng cáo, và nếu cần các trợ lý thẩm phán tạo thành toà án được tiến hành bởi các cố vấn được chỉ định từ một danh sách cho từng năm, bởi chánh án đầu tiên của toà phúc thẩm Paris, hoặc, đối với toà đại hình của Mayotte, bởi chánh án đầu tiên của toà phúc thẩm Saint-Denis de Reunion.
 Điều 380-15


Nếu toà hình sự của Toà án Giám đốc thẩm thấy rằng kháng cáo không được nộp trong thời hạn luật định hoặc kháng cáo quyết định không được phép kháng cáo thì tuyên bố là không có lý do chỉ định toà đại hình có trách nhiệm giải quyết kháng cáo.

 THIÊN II

	          XÉT XỬ CÁC TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG
	Các điều từ 381 đến 520-1



        CHƯƠNG I
	                   TOÀ ÁN CẢI TẠO
	Các điều từ 381 đến 495-16




MỤC I
	                        THẨM QUYỀN VÀ ĐƠN GỬI ĐẾN TOÀ ÁN CẢI TẠO         
	Các điều từ 381 đến 397-6



   
  Đoạn 1

	                          Những quy định chung
	Các điều từ 381 đến 388-3


 Điều 381


Toà án cải tạo giải quyết các tội ít nghiêm trọng.

Tội ít nghiêm trọng là các tội bị luật xử phạt tù thông thường hoặc phạt tiền 3.750 Euro hoặc nhiều hơn.

 Điều 382


Toà án cải tạo có thẩm quyền là toà án nơi xảy ra tội phạm, hoặc nơi bị cáo cư trú hoặc bị bắt hoặc bị tạm giữ, cho dù việc bắt được thực hiện hoặc việc tạm giam xảy ra vì lý do khác.

Vì mục đích xét xử tội ít nghiêm trọng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình quy định tại điều 227-3 Bộ luật Hình sự, toà án nơi có nhà ở hoặc nơi cư trú của người phải thực hiện nghĩa vụ trợ cấp, đóng góp hoặc các nghĩa vụ khác liên quan đến điều này cũng có thẩm quyền xét xử.

Thẩm quyền của toà án cải tạo được mở rộng đến các tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh cùng với tội liên quan đến toà án tạo thành một thể thống nhất không thể chia tách; thẩm quyền này cũng bao gồm các tội vi cảnh và ít nghiêm trọng liên quan thuộc phạm vi ý nghĩa điều 203.

Điều 383


Tòa tiều hình có thẩm quyền xét xử cả bị cáo và người đồng phạm, tòng phạm.
Điều 384


Tòa án thụ lý theo quyết định khởi tố của Viện Công tố có thẩm quyền xem xét tất cả các điều kiện của bị cáo liên quan đến thủ tục tố tụng, trừ trường hợp pháp luật quy định khác hoặc bị cáo viện dẫn quyền tài sản đối với bất động sản.
 Điều 385


Toà án cải tạo có thẩm quyền quyết định đối với bất kì việc huỷ bỏ nào liên quan đến tố tụng do mình thụ lý, trừ khi tiến hành trên cơ sở lệnh phạt tù của thẩm phán điều tra hoặc phòng điều tra.

Tuy nhiên, khi lệnh hoặc phán quyết liên quan không được thông báo cho các bên biết theo các điều kiện quy định, phù hợp với vụ án, bởi đoạn bốn điều 183 hoặc điều 217, hoặc nếu lệnh không được làm phù hợp với các quy định của điều 184, toà án trả lại hồ sơ cho công tố viên để cho phép người này đảm nhận thêm một lần nữa thẩm quyền điều tra tư pháp nhằm chính thức hoá tố tụng.

Khi lệnh phạt tù của thẩm phán điều tra không phù hợp với các điều kiện quy định tại điều 175, thì các bên có quyền đề nghị huỷ bỏ thủ tục, bất chấp các quy định tại đoạn trên.

Khi vụ án được thụ lý không được thực hiện bởi thẩm quyền điều tra thì toà án giải quyết các phản đối việc huỷ bỏ các giai đoạn tố tụng trước đó.

Huỷ bỏ việc tống đạt chỉ có thể được quyết định theo các điều kiện quy định tại điều 565.


Trong mọi trường hợp các phản đối việc huỷ bỏ phải được tranh luận với bài bào chữa.

 Điều 385-1


Trong các trường hợp quy định tại các điều 388-1 và 388-2, bất kì phản đối nào dựa trên căn cứ của việc huỷ bỏ hoặc bất kì điều khoản nào của hợp đồng bảo hiểm và nhằm miễn trừ tố tụng cho bên bảo hiểm phải được bên này trình bày trước bài bào chữa, với chế tài sớm kết thúc việc tranh luận này. Điều này chỉ được phép khi nó chắc chắn làm miễn trừ hoàn toàn nghĩa vụ của bên bảo hiểm đối với các bên thứ ba.

Bên bảo hiểm tham gia tố tung theo điều 388-2 và không can thiệp vào tố tụng hình sự được cho là đã từ bỏ quyền phản đối. Tuy nhiên, khi chứng minh được thiệt hại này không được chi trả bởi bên bảo hiệm bị cáo buộc thì bên này được toà án miễn tham gia tố tụng.

 Điều 385-2


Liên quan đến việc kiện đòi dân sự, toà án, sau khi thông báo cho các bên trình bày các lập luận của mình, quyết định bằng một phán quyết duy nhất cả về việc phản đối việc không được chấp nhận và về tính chất của vụ án.
Điều 386

Mọi thủ tục khiếu nại về thủ tục tố tụng phải tiến hành trước khi bào chữa về nội dung.


Khiếu nại chỉ được chấp nhận nếu khiếu nại nhằm loại trừ tính tội phạm của hành bị bị truy tố.

Khiếu nại chỉ được chấp nhận nếu dựa trên những sự việc hoặc tư cách làm căn cứ cho việc bào chữa của bị cáo.

Nếu đơn khiếu nại được chấp nhận thì Tòa tiểu hình sẽ ấn định một thời hạn để bị cáo đưa đơn đến Tòa án có thẩm quyền. Nếu trong thời hạn ấy, bị cáo không đưa đơn khiếu nại và không chứng minh được đã đưa đơn khiếu nại thì sẽ mất quyền khiếu nại ấy.


Nếu đơn khiếu nại không được chấp nhận thì Tòa tiểu hình sẽ tiếp tục xét xử.

Điều 387


Nếu thụ lý nhiều vụ án có tình tiết liên quan với nhau, Tòa tiểu hình có thể, chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện Công tố hay yêu cầu của đương sự, quyết định nhập vụ án.

Điều 388


(Luật số 86-466 ngày 10-6-1983) Đối với các vụ án vô ý làm chết người hoặc vô ý gây thương tích mà thuộc phạm vi bảo hiểm của người có trách nhiệm dân sự trong vụ án thì người chịu trách nhiệm dân sự phải cho biết rõ họ tên, địa chỉ của người bảo hiểm, số ký hiệu của hợp đồng bảo hiểm. Người bị hại cũng phải làm như thế, nếu thiệt hại họ phải chịu được bảo hiểm trong một hợp đồng bảo hiểm. Những thông tin này được ghi vào biên bản lấy lời khai của vụ án.


Khi tiến hành truy tố tội phạm, những người bảo hiểm có quyền tham gia tố tụng và có thể được Tòa thẩm vấn dù là lần thứ nhất trong giai đoạn phúc thẩm; trong trường hợp đó, người bảo hiểm phải có luật sư đại diện bảo về quyền lợi.


Về việc tranh luận trước Tòa và kháng cáo, kháng nghị, các quy định áp dụng cho người có trách nhiệm dân sự và nguyên đơn dân sự cũng được áp dụng cho người bảo hiểm của bị cáo và nguyên đơn dân sự, với điều kiện phải tuân theo các quy định tại khoản trên và tại các Điều 385-1, khoản 2, Điều 388-2 và Điều 509, khoản 2.
Điều 388-2

(Luật số 83-608 ngày 8-7-1983) Chậm nhất là mười ngày trước ngày mở phiên tòa, người có lợi ích liên quan phải gửi giấy triệu tập đến người bảo hiểm thông qua thừa phát lại hoặc bằng thư bảo đảm có giấy nhạn, thông báo triệu tập phải ghi rõ nội dung của việc truy cứu trách nhiệm, căn cước của bị cáo, của nguyên đơn nhân sự, và nếu có, của người có trách nhiệm dân sự, số phiếu bảo hiểm, số tiênd đòi bồi thường, hoặc tính chất, mức độ thiệt hai, Tòa án xét xử, nới và ngày giờ xét xử.


   
  Đoạn 2

	                          Tình nguyện có mặt và giấy mời tham dự phiên toà
	Các điều từ 389 đến 392-1


Điều 389


Giấy báo của Viện Công tố thay cho giấy triệu tập ra Tòa, nếu người nhận giấy báo đã tự nguyện ra Tòa.


Giấy báo ghi rõ tội danh bị truy tố và quy phạm pháp luật sẽ áp dụng.


Nếu bị cáo đang bị tạm giam thì bản án phải xác nhận sự đồng ý của bị cáo về việc xét xử mà không cần có giấy triệu tập ra Tòa trước khi xét xử.

Điều 390


Giấy mời tham dự phiên toà được chuyển giao phù hợp với thời hạn và thủ tục quy định tại các điều từ 550 trở về sau.


Giấy mời tham dự phiên toà thông báo cho bị cáo là họ phải có mặt tại phiên xét xử mang theo chứng cứ về thu nhập cũng như thông báo nộp thuế hoặc tài liệu miễn thuế, hoặc gửi những tài liệu này cho luật sư đại diện.

 Điều 390-1


Lệnh triệu tập đến toà án được tống đạt cho bị cáo theo chỉ thị của công tố viên cấp quận và trong phạm vi thời hạn quy định tại điều 552, do thư kí toà án hoặc một nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp ban hành, hoặc, nếu bị cáo bị tạm giam, do giám thi trại giam ban hành, có giá trị tương đương với một giấy mời cá nhân đến tham dự phiên toà.

Lệnh triệu tập nêu hành vi bị truy tố, đề cập quy định pháp luật trừng phạt hành vi này và toà án thụ lý vụ án, và địa điểm, ngày và giờ xét xử. Lệnh này cũng nêu là bị cáo có thể được luật sư trợ giúp. Lệnh này thông báo cho bị cáo là người này phải có mặt đem theo bằng chứng thu nhập cũng như thông báo nộp thuế hoặc tài liệu miễn thuế.


Điều này được chứng minh bởi một hồ sơ chính thức có chữ ký của bị cáo được nhận một bản sao.
Điều 391


Viện Công tố thông báo cho người có đơn khiếu nại biết ngày mở phiên tòa.

Điều 392


Trong trường hợp nguyên đơn dân sự trực tiếp triệu tập bị cáo ra Tòa hình sự thì nguyên đơn dân sự phải ghi trong giấy triệu tập nơi cư trú được chọn trong quản hạt của Tòa án thụ lý vụ việc, trừ trường hợp đang cư trú ở đó.
 Điều 392-1


Khi vụ kiện của bên dân sự không được nhập vào vụ án của công tố viên thì toà án cải tạo quyết định số tiền phải trả cho toà án với dẫn chiếu đến thu nhập của bên dân sự, mà, trừ khi người này được hưởng trợ giúp pháp lý, phải gửi vào văn phòng toà án. Việc trả tiền cho toà án này đảm bảo cho việc chi trả bất kì khoản tiền phạt dân sự nào có thể được ấn định theo đoạn hai.


Khi toà án cải tạo, nhận được vụ án bằng một giấy mời trực tiếp từ bên dân sự, tuyên vô tội thì cũng có thể, trong một phán quyết tương tự, theo đề xuất của công tố viên cấp quận, phạt bên dân sự một khoản tiền phạt dân sự, với tổng số tiền không được vượt quá 15.000 Euro, nếu cho rằng giấy mời trực tiếp là không cần thiết hoặc chậm trễ. Đề xuất của công tố viên phải được đưa ra trước khi khép lại tố tụng, sau đề nghị của bên bào chữa, và bên dân sự hoặc luật sư phải có cơ hội để trả lời. Các quy định của đoạn này cũng áp dụng trước toà phúc thẩm, nơi toà cải tạo, ở cấp sơ thẩm, đã tuyên vô tội người bị truy tố và quyết định đối với đề xuất của công tố viên cấp quận có lợi cho bên dân sự bị phạt theo quy định tại đoạn này.

   
  Đoạn 3

	                          Triệu tập bằng báo cáo của cảnh sát và xét xử ngay
	Các điều từ 393 đến 397-6


Điều 393

(Luật số 83-466 ngày 10-6-1983) Đối với các vụ án, sau khi kiểm tra căn cước của đương sự, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm báo cho người đó biết bị truy tố về những việc gì, lấy lời khai nếu người đó yêu cầu và sua đó, nếu thấy không cần yêu cầu thẩm phán điều tra điều tra, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm giải quyết theo quy định tại các Điều 394 đến 396.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm báo cho đương sự biết quyền được chọn “luật sư” hoặc xin chỉ định luật sư trợ giúp. Chủ nhiệm đoàn luật sư cũng phải được thông báo ngay về việc chọn luật sự hoặc xin chỉ định luật sư.

Luật sư có thể xem xét hồ sơ và tiếp xúc tự do với bị cáo.

Tất cả các thể thức trên đều phải ghi vào biên bản, nếu không sẽ bị vô hiệu.

Điều 393-1


Trong các trường hợp quy định tại điều 393, nạn nhân phải được thông báo ngày xét xử, bằng bất kì phương tiện nào sẵn có.
 Điều 394


Công tố viên cấp quận có thể mời cá nhân được đưa đến trước mình có mặt tại toà án trong thời hạn không thể ít hơn mười ngày, trừ khi người liên quan từ bỏ thời hạn này với sự có mặt của luật sư, cũng không được muộn hơn hai tháng. Người này thông báo cho họ các tình tiết bị cáo buộc và địa điểm, ngày và giờ xét xử. Người này cũng thông báo cho bị cáo là họ phải có mặt đem theo bằng chứng thu nhập cũng như thông báo nộp thuế hoặc tài liệu miễn thuế. Thông báo này, được lưu trong hồ sơ chính thức cùng với bản sao được chuyển ngay cho bị cáo, có hiệu lực như một giấy mời cá nhân.

Luật sư được lựa chọn hoặc chủ tịch đoàn luật sư được thông báo, bằng bất kì phương tiện nào sẵn có và ngay lập tức, ngày và giờ xét xử. Thông báo này được lưu trong hồ sơ chính thức. Luật sư có thể vào bất kì thời điểm nào thẩm tra hồ sơ vụ án.


Nếu công tố viên cấp quận thấy cần phải áp dụng một hoặc nhiều biện pháp giám sát tư pháp để bị cáo có mặt tại toà án thì đưa người này đến trước thẩm phán giám sát và tự do tại văn phòng của người này cùng với thư kí làm trợ lí. Thẩm phán này có thể ra lệnh áp dụng biện pháp này với các điều kiện và theo các nguyên tắc quy định tại các điều 138 và 139, sau khi xét hỏi bị cáo, thông báo cho luật sư và xem xét các bình luận của người này. Quyết định này được thông báo miệng cho bị cáo và lưu vào hồ sơ chính thức, đồng thời chuyển ngay cho người này một bản sao.
 Điều 395


Nếu thời hạn phạt tù tối đa theo luật không ít hơn hai năm, công tố viên cấp quận có thể, nếu thấy rằng các cáo buộc đã đầy đủ và hồ sơ đã sẵn sàng cho việc xét xử, đưa bị cáo đến ngay trước toà khi tin là các tình tiết của vụ án đòi hỏi phải xét xử ngay.

Trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng quả tang, nếu thời hạn phạt tù tối đa không ít hơn sáu tháng thì công tố viên cấp quận đưa bị cáo đến ngay trước toà khi tin là các tình tiết của vụ án đòi hỏi phải xét xử ngay.


Bị cáo bị tạm giữ khi có mặt tại toà án; và bị áp giải đến trước toà.
 Điều 396


Trong trường hợp quy định tại điều trên, nếu toà án không thể họp vào cùng ngày và nếu các yếu tố của vụ án cho thấy cần áp dụng biện pháp tạm giam trước khi xét xử thì công tố viên cấp quận có thể đưa bị cáo đến trước thẩm phán giám sát và tự do để quyết định với sự trợ giúp của thư kí.


Sau khi tiến hành việc kiểm tra quy định tại đoạn sáu điều 41, trừ khi đã tiến hành rồi, thẩm phán giải quyết các đề xuất của công tố viên đối với việc tạm giam trước khi xét xử, sau khi đã lưu các bình luận của bị cáo và luật sư. Lệnh này không được phép kháng cáo.


Thẩm phán có thể tạm giam bị cáo trước khi xét xử cho đến khi người này có mặt tại toà. Lệnh áp dụng việc tạm giam được ban hành theo các nguyên tắc quy định tại đoạn một điều 137-3 và phải bao gồm một tuyên bố nêu các điểm theo luật và thực tế được xem xét để tạo thành cơ sở của quyết định, dẫn chiếu đến các quy định tại điểm 1, 2 và 3 điều 144. Quyết định này nêu các tình tiết bị cáo buộc và toà án thụ lý. Quyết định này được thông báo miệng cho bị cáo và lưu trong hồ sơ chính thức, và chuyển một bản sao ngay tới tận tay người này. Bị cáo phải có mặt trước toà án không muộn hơn ba ngày làm việc. Nếu không có mặt thì đương nhiên được trả tự do.

Nếu thẩm phán thấy rằng việc tạm giam trước khi xét xử là không cần thiết thì có thể áp dụng một hoặc nhiều nghĩa vụ giáp sát tư pháp đối với bị cáo, cho đến khi người này có măt trước toà. Công tố viên sau đó thông báo cho bên liên quan ngày và giờ xét xử, phù hợp với các quy định tại đoạn một điều 394.

Điều 397


(Luật số 83-466 ngày 10-6-1983) Nếu bị cáo bị được đưa ra trước Tòa tiểu hình xét xử theo quy định tại các Điều 395 và 396, khoản 3 thì Chánh án Tòa tiểu hình sẽ xác định căn cước của bị cáo sau khi thông báo cho luật sư của bị cáo. Chánh án thông báo cho bị cáo biết chỉ có thể bị xử ngay trong ngày nếu có sự dồng ý của bị cáo. Sự đồng ý này chỉ được chấp nhận trước sự chứng kiến của luật sư do bị cáo chọn hoặc, nếu người này không có mặt, thì phải có một luật sư do Chủ nhiệm đoàn luật sư chỉ định theo yêu cầu của bị cáo.

Nếu bị cáo đồng ý xử ngay lập tức thì phải ghi điều đó vào biên bản phiên tòa.
 Điều 397-1


Nếu bị cáo không đồng ý được xét xử tại đó và vào thời điểm đó hoặc nếu vụ án tỏ ra chưa sẵn sàng cho việc xét xử, toà án lưu lại bình luận của các bên và luật sư và tạm hoãn vụ án đến phiên xét xử sau, phải diễn ra trong thời hạn ít hơn hai hoặc nhiều hơn sáu tuần, trừ khi bị cáo công khai từ bỏ quyền này.


Khi hình phạt phải chịu nhiều hơn bảy năm tù, bị cáo, sau khi được giải thích việc mở rộng quyền, có thể yêu cầu tạm hoãn vụ án cho đến khi tiến hành xét xử trong thời hạn không ít hơn hai hoặc nhiều hơn bốn tháng.


Trong các trường hợp quy định tại điều này, bị cáo hoặc luật sư có thể yêu cầu toà án ra lệnh tiến hành bất kì hoạt động điều tra nào thấy cần để phát hiện sự thật liên quan đến các tình tiết bị cáo buộc hoặc tính cách của người liên quan. Toà án từ chối yêu cầu này phải ra một quyết định có lý do.

  Điều 397-3


Trong tất cả các trường hợp quy định tại đoạn này, toà án có thể áp dụng hoặc duy trì biện pháp giám sát tư pháp phù hợp với các quy định tại điều 141-1 Quyết định này có hiệu lực tạm thời.

Trong các trường hợp quy định tại các điều từ 395 trở về sau, toà án cũng có thể áp dụng hoặc duy trì việc tạm giam trước khi xét xử bị cáo bằng việc ra quyết định có lý do đặc biệt. Quyết định ra lệnh tạm giam được ban hành theo các nguyên tắc quy định tại các điều 135, 137-7, đoạn một, và 464-1, và có lý do là việc dẫn chiếu đến các quy định tại điểm 1, 2 và 3 điều 144. Lệnh này có hiệu lực tạm thời.


Khi bị cáo bị tạm giam trước khi xét xử, phán quyết căn cứ vào tính chất và nội dung vụ án phải được ban hành trong vòng hai tháng kể từ ngày trình diện đầu tiên của người này trước toà. Nếu quyết định căn cứ vào nội dung của vụ án không được ban hành khi kết thúc thời hạn này thì việc tạm giam trước khi xét xử chấm dứt. Bị cáo đương nhiên được trả tự do trừ khi bị tạm giam vì một lý do khác.


Khi các quy định tại đoạn hai điều 397-1 đã được áp dụng, thời hạn quy định tại đoạn trên được tăng lên bốn tháng.

  Điều 397-4


Khi bị cáo bị kết án phạt tù giam ngay thì toà án thụ lý vụ án theo các điều 395 trở về sau có thể, không liên quan đến thời gian áp dụng hình phạt, ra lệnh dưới ánh sáng của các tình tiết của vụ án áp dụng hoặc tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam bằng việc ra một quyết định có lý do đặc biệt. Quy định tại các điều 148-2 và 471, đoạn hai, được áp dụng.

Toà phúc thẩm quyết định trong vòng bốn tháng kể từ khi bị cáo bị tạm giam có đơn kháng cáo quyết định căn cứ nội dụng của vụ án, nếu không thực hiện được điều này thì bị cáo đương nhiên được trả tự do trừ khi bị tạm giam vì một lý do khác.


Nếu toà án thấy cần ban hành một lệnh bắt thì áp dụng quy định tại điều 465 bất kể thời gian áp dụng hình phạt được ấn định là bao lâu.
Điều 397-5


(Luật số 83-466 ngày 10-6-1983) Trong trường hợp quy định tại đoạn này trái với các quy định của Điều 550 và các điều tiếp theo, có thể triệu tập những người làm chứng đến ngay lập tức bằng mọi phương tiện. Nếu được sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc nhân viên của lực lượng công quyền triệu tập bằng lời thì người làm chứng phải có mặt, nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định tại các Điều 438 và 441.

Điều 397-6


(Luật số 83-466 ngày 10-6-1983) Các quy định của các Điều từ 393 đến 397-5 không được áp dụng với những người chưa thành niên, nhưng tội phạm về báo chí, tội phạm chính trị hoặc những tội phạm mà thủ tục truy tố được quy định trong một đạo luật riêng.


MỤC II
	                        CẤU TẠO CỦA TOÀ ÁN VÀ TỔ CHỨC XÉT XỬ         
	Các điều từ 398 đến 399


  Điều 398


Toà án cải tạo gồm một chánh án và hai thẩm phán khác.

Khi thấy rằng việc xét xử chắc chắn sẽ kéo dài thì chánh án toà án quận có thể quyết định là một hoặc hai thẩm phán bổ sung phải tham gia xét xử. Nếu một hoặc nhiều thẩm phán cấu thành toà án cải tạo không thể tiếp tục việc xét xử cho đến khi đọc phán quyết thì bị thay thế bởi một hoặc nhiều thẩm phán bổ sung trong lệnh bổ nhiệm họ đến toà án quận, bắt đầu từ thẩm phán có cấp bậc cao nhất và thời gian phục vụ lâu nhất.


Tuy nhiên, để xét xử các tội ít nghiêm trọng liệt kê tại điều 398-1 thì chỉ có một thẩm phán duy nhất thực hiện các quyền được trao cho chánh án.


Việc chỉ định các thẩm phán toà án cải tạo được mời đến để xét xử theo các điều kiện quy định tại đoạn 3 do chánh án toà án quận tiến hành phù hợp với các nguyên tắc áp dụng cho việc phân công các thẩm phán giữa các bộ phận khác nhau của toà án này; nếu cần, chánh án toà án cải tạo phân công các vụ án giữa các thẩm phán.


Các quyết định quy định tại điều này là các biện pháp hành chính không bị kháng cáo.

  Điều 398-1


Các tội sau được xét xử theo các điều kiện quy định tại đoạn ba điều 398:

1º các tội ít nghiệm trong quy định tại các điều 66 và 69 của nghị định ngày 30 tháng 10 năm 1935 hợp nhất luật liên quan đến séc và thẻ tín dụng;


2º các tội ít nghiêm trong quy định tại Bộ luật Giao thông và, khi thực hiện trong khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các tội quy định tại các điều 222-19-1, 222-20-1, 223-1 và 434-10 Bộ luật Hình sự;


3º các tội ít nghiêm trọng phát sinh từ các quy định liên quan đến giao thông đường bộ;


4º các tội ít nghiêm trong liên quan đến việc tàng trữ hoặc vận chuyển vũ khi mức độ 6, như quy định tại các điều L 2339-9 Bộ luật Quốc phòng;


5º các tội ít nghiêm trọng quy định tại các điều 222-11, 222-12 (1º đến 13º), 222-13 (1º đến 13º), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 đến 227-11, 311-3, 311-4 (1º đến 8º), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 đến 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, các đoạn một và hai, 433-5, 433-6 đến 433-8, đoạn một, 433-10, đoạn một và 521-1 Bộ luật Hình sự và L 628 Bộ luật Y tế Cộng đồng;

6º các tội ít nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Nông thôn liên quan đến việc săn bắn, đánh bắt và bảo vệ các loài động, thực vật, và các tội ít nghiêm trọng quy định tại nghị định ngày 9 tháng 1 năm 1852 liên quan đến đánh bắt hải sản;


7º các tội ít nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Rừng và Bộ luật Quy hoạch Thành phố đối với việc bảo vệ gỗ và rừng;


7ºbis các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều L126-3 Bộ luật Xây dựng và Nhà ở;


8º các tội ít nghiêm trong không bị phạt tù ngoại trừ các tội ít nghiêm trọng liên quan đến báo chí.


Tuy nhiên, toà án phải quyết định theo các điều kiện quy định tại đoạn một điều 398 nếu bị cáo bị tạm giam trước khi xét xử khi người này có mặt tại phiên xét xử hoặc nếu bị truy tố theo thủ tục xét xử rút gọn. Toà cũng xét xử như quy định tại đoạn một điều 398 đối với việc xét xử các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều này nếu các tội ít nghiêm trọng này liên quan đến các tội ít nghiêm trọng khác mà điều này không áp dụng.
  Điều 398-2


Nếu toà án cải tạo, với thành phần như quy định tại đoạn ba điều 398, chắc chắn là định nghĩa trong văn kiện theo đó toà thụ lý vụ án không thuộc phạm vi các quy định của điều 398-1 thì chuyển giao vụ án cho toà án cải tạo với thành phần như quy định tại đoạn một điều 398.

Nếu toà án cải tạo, với thành phần như quy định tại đoạn một điều 398, chắc chắn là định nghĩa trong văn kiện theo đó toà thụ lý vụ án thuộc phạm vi các quy định của điều 398-1, thì theo các quy định tại đoạn cuối điều này, vụ án có thể được đưa ra xét xử trước toà án cải tạo như quy định tại đoạn ba điều 398, hoặc xét xử bởi một mình chánh án toà án.


Toà án cải tạo xét xử như quy định tại đoạn ba điều 398 có thể, nếu sự phức tạp của các tình tiết lý giải được cho điều này, quyết định, theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các bên hoặc của công tố viên, chuyển vụ án cho toà án cải tạo như quy định tại đoạn một của điều này. Theo đó các quy định tại điều trên không được áp dụng. Quyết định này cấu thành một biện pháp hành chính hợp pháp không bị kháng cáo.

Điều 398-3


(Luật số 72-1226 ngày 29-12-1972; Luật số 95-125 ngày 8-2-1995) Chức năng công tố bên cạnh Tòa tiểu hình do Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc một trong các Phó Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng đảm nhiệm.
  Điều 399


Số và ngày xét xử của toà án cải tạo được ấn định bởi một quyết định đồng thời của chánh án toà án quận và công tố viên cấp quận.


Điều này cũng áp dụng đối với thành phần dự kiến của việc xét xử này, không ảnh hưởng đến các quyền thuộc về công tố viên liên quan đến việc xét xử.


Các quyết định quy định tại điều này được tiến hành sau khi nghe ý kiến của hội đồng thẩm phán toà án này, vào cuối mỗi năm tư pháp cho năm tư pháp tiếp theo, và có thể, nếu cần, được sửa đổi trong năm theo các điều kiện tương tự.


Khi không thể đạt được các quyết định đồng thời thì số và ngày của toà án cải tạo xét xử được ấn định bởi chánh án toà án quận hành động cùng với, và thành phần dự kiến của các phiên xét xử này được quyết định bởi công tố viên cấp quận, sau khi nghe ý kiện của chánh án toà án cấp phúc thẩm và công tố viên trưởng.


MỤC III
	                        CÔNG KHAI VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ PHIÊN TOÀ         
	Các điều từ 400 đến 405


  Điều 400


Việc xét xử phải công khai.


Mặc dù vậy, toà án, sau khi khẳng định trong phán quyết của mình là việc xét xử công khai sẽ ảnh hưởng đến trật tư công cộng, trật tự phiên toà, phẩm giá con người hoặc lợi ích của bên thứ ba, có thể ra lệnh bằng một phán quyết tại phiên toà công khai là việc xét xử sẽ diễn ra trước máy thu hình.

Nếu ra lệnh xét xử trước máy thu hình thì biện pháp này được áp dụng đối với việc đọc các phán quyết riêng biệt được ban hành dựa trên các sự cố hoặc phản đối nêu tại điều 459 đoạn 4.


Phán quyết căn cứ vào nội dụng vụ án phải luôn được đọc tại phiên xét xử công khai.


Nếu bị cáo, là người chưa thành niên khi các cáo buộc được tiến hành đối với người này, đủ tuổi thành niên vào ngày đầu tiên của tiến trình tố tụng, thì các quy định tại điều này áp dụng tại toà án vị thành niên nếu người này yêu cầu, trừ khi có một bị cáo khác vẫn là người chưa thành niên, hoặc đã là người chưa thành niên khi các cáo buộc được đưa ra và đã đủ tuổi thành niên vào ngày đầu tiên của tiến trình tố tụng, và phản đối yêu cầu này.
Điều 401


Chủ tọa phiên toà có nhiệm vụ giữ trật tự phiên tòa và điều khiển việc xét hỏi, tranh luận.

Điều 402


Chủ tọa phiên toà có quyền không cho người chưa thành niên hoặc một số đối tường chưa thành niên và phòng xử án.

Điều 403


Bãi bỏ theo Luật số 81-82 ngày 2-2-1981.

Điều 404


Nếu người tham dự phiên tòa gây rối trật tự, dù gây rối dưới bất kỳ hình thức nào thì Chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh buộc người gây rối rời khỏi phòng xử án.


Nếu người gây rối chống lại việc thi hành biện pháp này hoặc gây rối thì ngay lập tức sẽ bị tống giam, bị xử phạt từ hai tháng đến hai năm tù giam, không kể các hình phạt quy định trong Bộ luật hình sự đối với người có hành vi lăng mạ hoặc hành hung thẩm phán.

Theo lệnh của Chủ tọa phiên tòa, lực lượng công quyền cưỡng chế người gây rối rời khỏi phòng xử án.

Điều 405


Nếu chính bị cáo gây rối trật tự tại phiên tòa thì sẽ áp dụng các quy định của Điều 404.


Bị cáo dù đang được tự do, nếu bị buộc phải rời khỏi phòng xử án thì sẽ bị lực lượng công quyền canh giữ để Tòa án giải quyết cho tới khi kết thúc xét hỏi, tranh luận. Lúc ấy, bị cáo được đưa lại phòng xử án, và bản án được tuyên có mặt bị cáo.


MỤC IV
	                        XÉT XỬ         
	Các điều từ 406 đến 461



   
  Đoạn 1

	                          Sự có mặt của bị cáo
	Các điều từ 406 đến 417


Điều 406

​​​
Chủ tọa phiên tòa hoặc một trong số các thẩm phán do Chủ tọa phiên tòa chỉ đinh, tiến hành xác định căn cước của bị cáo và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử tại Tòa. Chủ tọa phiên tòa cũng được xác định xem người phải chịu trách nhiệm dân sự, nguyên đơn dân sự, những người làm chứng, các giám định viên và các phiên dịch có mặt hay không.
Điều 407


Nếu bị cáo, bên dân sự hoặc nhân chứng không nói được tiếng Pháp đủ tốt, hoặc nếu cần dịch tài liệu đưa ra tại phiên xét xử, thẩm phán chủ toạ phiên toà chính thức chỉ định một người phiên dịch ít nhất hai mươi mốt tuổi, và yêu cầu người này tuyên thệ trợ giúp công lý bằng danh dự và lý trí.


Công tố viên, bị cáo và bên dân sự có thể phản đối người phiên dịch bằng việc nêu các căn cứ phản đối. Toà án giải quyết việc phản đối này và quyết định này không được phép kháng cáo dưới bất kì hình thức nào.


Người phiên dịch không thể được chọn từ các thẩm phán là thành viên của toà án, các bồi thẩm viên, thư kí tại phiên toà, các bên hoặc các nhân chứng, cho dù có sự đồng ý của bị cáo hoặc công tố viên.
  Điều 408


Nếu bị cáo bị điếc, thẩm phán chủ toạ chính thức chỉ định một người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, hoặc bất kì người nào khác đủ tiêu chuẩn có thể nói hoặc giao tiếp được với người điếc để giúp đỡ người này trong quá trình xét xử. Người phiên dịch này tuyên thệ bằng danh dự và lý trí để trợ giúp công lý.


Thẩm phán chủ toạ cũng có thể quyết định sử dụng bất kì thiết bị kĩ thuật nào khác cho phép giao tiếp với người điếc.


Nếu bị cáo có thể đọc và viết, thẩm phán chủ toạ cũng có thể giao tiếp với người này bằng văn bản.


Các quy định khác quy định tại điều trên được áp dụng.


Thẩm phán chủ toạ có thể tiến hành theo cách tương tự với bất kì người điếc hoặc bên dân sự nào.
Điều 409


Đến ngày mở phiên tòa, lực lượng công quyền dẫn bị cáo đang bị tạm giam đến phiên tòa.
  Điều 410


Bị cáo được gửi giấy mời hợp lệ với tư cách cá nhân phải có mặt trừ khi có lý do được toà án chấp nhận trước khi được triệu tập. Bị cáo có nghĩa vụ tương tự khi chứng minh được là mặc dù không được gửi giấy mời với tư cách cá nhân, người này đã được thông báo về giấy mời hợp pháp liên quan đến mình trong các trường hợp quy định tại các điều 557, 558 và 560.

Khi các điều kiện này được đáp ứng, bị cáo vắng mặt không có lý do được xét xử tại phiên tranh tụng có thông báo trước, trừ khi các quy định của điều 411 được áp dụng.


Nếu luật sư có mặt để tiến hành bào chữa cho bị cáo thì phải được xét hỏi nếu có yêu cầu, cho dù là ngoài phạm vi vụ án quy định tại điều 411.

  Điều 410-1


Khi bị cáo được gửi giấy mời phù hợp với các điều kiện quy định tại đoạn một điều 410 không có mặt và khi hình phạt của tội phạm nêu trên là hai năm tù hoặc nhiều hơn thì toà án có thể ra lệnh tạm hoãn vụ án và, bằng một quyết định có lý do đặc biệt, ban hành lệnh bắt hoặc lệnh triệu tập.

Nếu bị cáo bị bắt theo lệnh bắt hoặc lệnh triệu tập thì các quy định của điều 135-2 được áp dụng. Tuy nhiên, nếu người này bị thẩm phán giám sát và tự do tạm giam trước khi xét xử thì phải có mặt tại toà án cải tạo càng sớm càng tốt, và tối đa là trong vòng một tháng, nếu không sẽ được trả tự do.

  Điều 411


Bất kể hình phạt phải chịu là gì, bị cáo có thể làm đơn gửi chánh án yêu cầu xét xử vụ án vắng mặt mình; đơn này được lưu trong hồ sơ vụ án. Người này được luật sư của mình hoặc luật sư do nhà nước chỉ định đại diện tại phiên toà xét xử. Các quy định này được áp dụng bất kể các điều kiện theo đó bị cáo bị triệu tập là gì.

Bài bào chữa của luật sư của bị cáo, có thể can thiệp vào quá trình xét xử, được lắng nghe, và bị cáo sau đó được phân xử theo cách tranh tụng.


Nếu toà án thấy rằng bị cáo cần có mặt với tư cách cá nhân thì có thể tạm hoãn vụ án đến phiên xử sau và ra lệnh cho bị cáo có mặt. Công tố viên cấp quận sau đó ban hành lệnh triệu tập mới đối với bị cáo.


Bị cáo nào không trả lời lệnh triệu tập thì có thể được xét xử tranh tụng nếu luật sư có mặt và được xét hỏi. Toà án cũng có thể, nếu cần, sau khi xem xét các bình luận của luật sư, tiếp tục tạm hoãn vụ án, bằng việc áp dụng các quy định của điều 410-1.


Nếu luật sư của bị cáo yêu cầu áp dụng điều này không có mặt trong quá trình xét xử, trừ khi vụ án bị tạm hoãn, bị cáo được xét xử tranh tụng có thông báo trước.
  Điều 412


Nếu giấy mời đến phiên toà không được chuyển đến đích thân bị cáo, và nếu không chứng minh được là người này biết giấy mời này, nếu bị cáo không có mặt thì phán quyết được tuyên vắng mặt bị cáo, trừ khi các quy định của điều 411 được áp dụng.

Trong mọi trường hợp, nếu luật sư có mặt để bào chữa cho bị cáo thì phải được xét hỏi nếu có yêu cầu. Phán quyết được tuyên theo cách tranh tụng với thông báo trước trừ khi các quy định của điều 411 được áp dụng.


Trong mọi trường hợp, toà án có thể, nếu thấy cần, để lại vụ án cho phiên xét xử sau, bằng cách áp dụng, nếu phù hợp, các quy định của điều 410-1.
Điều 413


Không người nào được quyền tuyên bố là bị cáo vằng mặt khi bị cáo đã có mặt khi bắt đầu phiên tòa.

Điều 414


Các quy định tại khoản 1 và 2, Điều 411 được áp dụng , khi việc xét hỏi, tranh luận tại Tòa không phải đề cấp đến nội dung của hành vi phạm tội đặc biết là khi xét hỏi, tranh luận đó chỉ nhằm vào những lợi ích về dân sự.

Điều 415


Người phải chịu trách nhiệm dân sự luôn luôn có thể yêu cầu cử luật sư hoặc đại tụng viên đại diện cho mình.  Trong trường hợp này, bản án được coi là bản án xử có mặt người phải chịu trách nhiệm dân sự.
Điều 416


Nếu do tình trạng sức khỏe, bị cáo không thể có mặt tại phiên tò và nếu có những nguyên nhân quan trọng không thể hoãn xét xử vụ án, thì Tòa tiểu hình sẽ ra quyết định đặc biệt có căn cứ cho phép bị cáo có thể cùng với luật sư, được lấy lời khai tại nơi cư trú của mình hoặc tại trại giam nơi bị cáo đang bị tạm giam. Một thẩm phán được chỉ định để tiến hành hỏi cung với sự giúp đỡ của lục sự. Cần lập biên bản ghi lời khai. Phiên tòa xét xử được tiếp tục sau khi triệu tập bị cáo lần thứ hai. Các quy định tại khoản 1 và 2, Điều 411 được áp dụng, dù mức hình phạt bị cáo phải chịu theo luật định là bao nhiêu. Trong các trường hợp nêu trên, việc xét xử được tiến hành như có mặt bị cáo.

Điều 417

Bị cáo có mặt có quyền lựa chọn luật sư bào chữa.


Nếu bị cáo muốn có luật sư bào chữa nhưng không chọn được luật sư, thì Chánh án sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo.


Chỉ có thể chọn hoặc chỉ định luật sư bào chữa trong số các luật sư thành viên của đoàn luật sư hoặc trong số các đại tụng viên được phép bào chữa trước Tòa.


Bị cáo bắt buộ phải có luật sư bào chữa, nếu bị cáo bị một khuyết tật làm hạn chế khả năng tự bào chữa.
Đoạn 2

	Việc xin đứng nguyên đơn dân sự và hiệu lực của việc xin đứng nguyên đơn dân sự
	Các điều từ 418 đến 426


Điều 418


Theo quy định tại Điều 2, bất cứ người nào cho là mình đã chịu thiệt hại do một khinh tội gây ra đều có thể xin đứng nguyên đơn dân sự ngay tại phiên tòa, nếu trước đây chưa làm việc đó.


Người này không bắt buộc phải có luật sư trợ giúp.


Nguyên đơn dân sự có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại mà mình đã phải chịu.

Điều 419


Nếu xin đứng nguyên đơn dân sự trước khi mở phiên tòa thì phải nộp đơn tại Phòng lục sự, còn nếu xin đứng nguyên đơn dân sự trong thời gian mở phiên tòa thì phải đăng kí với lục sự phiên tà hoặc phải nộp các kết luận.

Điều 420


Nếu xin đứng nguyên đơn dân sự trước khi mở phiên tòa thì đơn xin đứng nguyên đơn phải ghi rõ tội phạm bị truy tố, nơi cư trú của nguyên đơn dâm sự thuộc phạm vi quản hạt của Tòa án thụ lý vụ việc, trừ trường hợp nguyên đơn đang cư trú ở đó.


Lục sự chuyển ngay đơn xin đứng nguyên đơn dân sự cho Viện Công tố.  Viện Công tố sẽ triệu tập nguyên đơn dân sự ra phiên tòa.
Điều 420-1


Trong trường hợp ngoại lệ của các quy định trên, bất kì ai cho rằng mình bị thiệt hại có thể nộp đơn kiện dân sự trực tiếp hoặc thông qua luật sư, bằng thư bảo đảm hoặc fax phải đến toà án ít nhất hai mươi bốn giờ trước ngày xét xử, trong đó yêu cầu cả việc trả lại các đồ vật bị thu giữ hoặc bồi thường thiệt hại. Người này kèm theo đơn kiện của mình bất kì tài liệu nào chứng minh thiệt hại. Các tài liệu này sau đó được đưa ngay vào hồ sơ vụ án.

Với sự đồng ý của công tố viên, nạn nhân cũng có thể làm đơn đòi lại tài sản hoặc bồi thường thiệt hại, trong quá trình điều tra của cảnh sát, với một sỹ quan cảnh sát tư pháp, người này lập hồ sơ về điều này. Việc kiện đòi này coi như đã biến cá nhân trở thành bên dân sự nếu sau đó việc truy tố được tiến hành và toà án cải tạo hoặc toà án cảnh sát trực tiếp thụ lý vụ án.

Trong các trường hợp quy định tại hai đoạn trên, bên dân sự không cần phải có mặt tại toà án.


Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu các đồ vật bị yêu cầu trả lại, hoặc nếu toà án không tìm thấy đủ căn cứ để ra quyết định trong đơn kiện hoặc trong các tài liệu kèm theo, hoặc trong hồ sơ vụ án, quyết đinh về việc kiện đòi dân sự chỉ bị tạm hoãn đến phiên xử sau mà ở đó tất cả các bên được mời đến theo lệnh của công tố viên.
  Điều 420-2


Quyết định đối với đơn đòi lại các đồ vật bị thu giữ hoặc đền bù thiệt hại, được đưa ra phù hợp với các quy định của điều 420-1, tạo ra tất cả các hậu quả của một quyết định tranh tụng. Quyết định này được thừa phát lại tống đat cho bên dân sự phù hợp với quy định tại các điều từ 550 trở về sau.
Điều 421

Tại phiên tòa, việc xin đứng nguyên đơn dân sự phải được thực hiện trước khi Viện Công tố trình bày các yêu cầu về nội dung hoặc nếu Tòa án đã ra quyết định hoãn tuyên hình phát thì phải được thực hiện trước khi Viện Công tố trình bày các yêu cầu về hình phạt, nếu không, việc xin đứng nguyên đơn dân sự sẽ không được chấp nhận.

Điều 422


Người đã xin đứng nguyên đơn dân sự không thể được trình bày với tư cách là người làm chứng.


(Luật số 81-82 ngày 2-2-1981) Tuy nhiên, nguyên đơn dân sự được coi như người làm chứng về việc bồi thường thiệt hại trừ trường hợp có quyết định khác của Tòa.

Điều 423


Tòa tiểu hình xem xét và quyết định có chấp nhận hay không việc xin đứng nguyên đơn dân sự. Nếu không chấp nhận thì phải tuyên bố quyết định đó.


Viện Công tố, bị cáo, người phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc một bên nguyên đơn dân sự khác có thể yêu cầu Tòa án không chấp nhận việc xin đứng nguyên đơn dân sự.

Điều 424

Nguyên đơn dân sự được chọn luật sư hoặc đại tụng viên đại diện cho mình. Trong trường hợp này, bản án được coi là bản án xử có mặt người nguyên đơn dân sự.
Điều 425


Nếu được triệu tập hợp lệ những không có mặt hoặc không có người đại diện tại phiên toà thì nguyên đơn dân sự bị coi như đã rút đơn xin đứng nguyên đơn dân sự.


Trong trường hợp này và nếu chỉ có nguyên đơn dân sự trực tiếp khởi tố bị cáo ra Tòa thì Tòa tiếu hình chỉ xét xử theo quyết định khởi tố này của nguyên đơn dân sự nếu có yêu cầu của Viện Công tố; bị cáo có thể đề nghị Tòa án buộc nguyên đơn dân sự bồi thường thiệt hại vì nguyên đơn dân sự đã lạm dụng thủ tục triệu tập trực tiếp bị cáo ra Tòa theo quy định tại Điều 472.

(Luật số 81-82 ngày 2-2-1981) “Thừa phát lại tống đạt bản án xác nhận sự rút đơn xin đứng nguyên đơn dân sự cho nguyên đơn dân sự theo quy định tại Điều 550 và các điều tiếp theo. Bản án này được coi là bản án xử vằng mặt nguyên đơn dân sự và việc kháng án phải tiến hành theo quy đinh tại các Điều 489 và 495”.

Điều 426

Việc rút đơn xin đừng nguyên đơn dân sự khôgn cản trở việc nguyên đơn dân sự kiện về dân sự trước Tòa án dân sự có thẩm quyền.

Đoạn 3
	Chứng cứ
	Các điều từ 427 đến 457


Điều 427

Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, hành vi phạm tội có thể được chứng minh bằng mọi hình thức chứng cứ. Thẩm phán ra quyết định theo đúng lương tâm của mình.

Điều 428


Lời thú tội, cũng như mọi chứng cứ khác, thuộc toàn quyền đánh giá của thẩm phán.
  Điều 429


Hồ sơ hoặc báo cáo chính thức chỉ có giá trị chứng minh nếu theo đúng mẫu quy định, và nếu người soạn thảo hành động trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình và báo cáo những gì mắt thấy, tai nghe hoặc phát hiện vấn đề thuộc phạm vi quyền tài phán của mình.


Toàn bộ hồ sơ chính thức của việc thẩm vấn hoặc xét xử phải bao gồm các câu hỏi đã được trả lời.
Điều 430


Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, các biên bản và báo cáo xác nhận hành bi phạm tội chỉ có giá trị thông tin thông thường.

Điều 431


Trong trường hợp sỹ quan cảnh sát tư pháp, nhân viên cảnh sát tư pháp hoặc công chức, nhân viên được giao thực hiện một số chức năng cảnh sát tư pháp, được quyền xác nhận các hành vi phạm tội bằng biên bản hoặc báo cáo theo một quy định đặc biệt của pháp luật thì chứng cứ ngược lại chỉ có thể là chứng cứ viết hoặc chứng cứ do người làm chứng cung cấp.

Điều 432


Không thể lấy chứng cứ viết từ thư từ trao đổi giữa bị cáo và luật sư của bị cáo.

Điều 433


Các sự việc được xác lập bằng biên bản có giá trị tin cậy cho tới khi có khiếu kiện về tội giả mạo giấy tờ được quy định trong các đạo luật đặc biệt. Nếu không có quy định rõ rang thi thủ tục khiếu kiện về tội giả mạo giấy tờ được tiến hành theo quy định tại Thiên II, Quyển IV.

Điều 434

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu Tòa án thấy cần thiết phải tiến hành giám định thì sẽ tiến hành theo quy đinh tại Điều 156 đến 166, Điều 168 và Điều 169).

Điều 435


Người làm chứng được triệu tập đến theo quy định tại Điều 550 và các điều tiếp theo.

Điều 436


Sau khi đã tiến hành việc xác nhận theo quy định tại Điều 406, Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng sang phòng riêng. Người làm chứng chỉ được ra khỏi phòng để lấy lời khai. Nếu cần thiết, Chủ tọa phiên toà có thể quyết định áp dụng các biện pháo cần thiết để không cho những người làm chứng trao đổi với nhau trước khi khai.

Điều 437


Người được triệu tập đến để khai với tư cách là người làm chứng phải có mặt tại phiên tòa, tuyên thệ và khai.
  Điều 438


Nhân chứng vắng mặt hoặc từ chối tuyên thệ hoặc tuyên bố có thể, theo đề nghị của công tố viên, bị toà án phạt 3.750 Euro.
Điều 439


Nếu người làm chứng vắng mặt không có lý do chính đáng, thì Tòa tiếu hình có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện Công tố, quyết định sử dụng lực lượng công quyền áp giải người làm chứng đến Tòa để lấy lời khai hoặc quyết định hoãn phiên tòa.

Điều 440

Người làm chứng bị phạt tiền hoặc phải nộp các chi phí do vắng mặt tại phiên tòa, có thể khiếu kiên ra trước Tòa an đã ra quyết định đó, chậm nhất là trong thời hạn năm ngày kể từ ngày được tống đạt quyết định.
Đương sự chỉ có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với bản án xử việc khiếu kiện này.

Điều 441


Người làm chứng bị xử phạt vì không chịu tuyên thệ hoặc không chịu khai có thể kháng cáo phúc thẩm.
  Điều 442


Thẩm phán chủ toạ thẩm vấn bị cáo và nghe tuyên bố của người này trước khi nghe nhân chứng.

  Điều 442-1


Theo các quy định của điều 401, công tố viên và luật sư của các bên có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho bị cáo, bên dân sự, nhân chứng hoặc bất kì ai khác được mời đến khai báo, bằng cách đề nghị thẩm phán chủ toạ cho phép nói.

Bị cáo và bên dân sự có thể đặt câu hỏi một cách bình đẳng thông qua thẩm phán chủ toạ làm trung gian.
Điều 443


Nếu người làm chứng bị câm điếc hoặc không nói thành thạo tiếng Pháp, thì phải áp dụng quy định tại các Điều 407 và 408.

Điều 444


(Pháp lệnh số 60-1067 ngày 6-10-1960) Những người làm chứng lần lượt khai về các sự kiện, quy trách nhiệm cho bị cáo về nhân cách và đạo đức của bị cáo.


Trong số những người làm chứng được triệu tập, những người do bên truy tố triệu tập được lấy lời khai trước. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên toà có toàn quyền quyết định thứ tự lấy lời khai của những người làm chứng.


Nếu được Tòa án cho phép, những người có mặt khi bắt đầu phiên tòa dù không được triệu tập hợp lệ, cũng có thể làm chứng; những người này phải được các bên đề nghị.

Điều 445


Theo yêu cầu của Chủ tọa phiên toà, người làm chứng phải cho biết họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú, cho biết có phải là họ hàng hoặc thông gia với bị cáo, với người phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc có phải là người làm công của những người nay hay không.

Nếu cần, Chủ tọa phiên toà có thể yêu cầu người làm chứng cho biết quan hệ hiện nay hoặc quan hệ trước kia với bị cáo, với người phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc nguyên đơn dân sự.

Điều 446


Trước khi khai, người làm chứng phải tuyên thệ sẽ nói hết sự thật và chỉ nói sự thật.

Điều 447


Trẻ em dưới mưới sáu tuổi được lấy lời khai mà không phải tuyên thệ.

Điều 448


Những người sau đây cũng được lấy lời khai mà không phải tuyên thệ:

1) Cha, mẹ, họ hàng bề trên của bị cáo hoặc một trong số những bị câos có mặt và liên quan đến cùng một vụ án;

2) Con trai, con gái; họ hàng bề dưới;

3) Anh chị em;

4) Thông gia;

5) Chồng, vợ; quy định này được áp dụng ngay cả khi hai vợ chồng đã ly hôn.

Điều 449


Tuy nhiên, những người quy đinh tại các Điều 447 và 448 có thể được lấy lời khai với tư cách người làm chứng đã tuyên thệ, nếu Viện Công tố hoặc tất cả các bên đương sự không phản đối.

Điều 450


Người làm chứng đã tuyên thệ không phải tuyên thệ lại, nếu được lấy lời khai lần thứ hai trong quá trình xét hỏi, tranh luận tại Tòa.


Nếu cần, Chủ tọa phiên toà nhắc lại lời tuyên thệ của người làm chứng.

Điều 451


Người nào tự mình hoặc để thực hiện một nghĩa vụ theo luật định đã tố cáo những sự việc bị truy tố cho cơ quan tư pháp, thì cũng được lấy lời khai, nhưng Chủ tọa phiên toà phải thông báo trước cho Tòa biết việc đó.


Người nào đã tố cáo và đã được thưởng tiền theo quy định của pháp luật cung có thể được lấy lời khai, trừ trường hợp có sự phản đối của một trong số các bên đương sự hoặc Viện Công tố.

Điều 452


Người làm chứng khai bằng lời.


Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, người làm chứng có thể sử dụng tài liệu, nếu được Chủ tọa phiên toà cho phép.
Điều 453


Dưới sự điều khiển của Chủ tọa phiên toà, lục sự ghi lại diễn biến quá trình xét hỏi, chủ yếu là lời khai của người làm chứng và câu trả lời của bị cáo.


Lục sự ký vào biên bản phiên toà. Chủ tọa phiên toà ký duyệt biên bản chậm nhất là trong thời hạn ba ngày sau khi kết thúc phiên tòa.

  Điều 454


Sau mỗi tuyên bố, thẩm phán chủ toạ và, theo các thuật ngữ quy định tại điều 442-1, công tố viên và các bên hỏi nhân chứng các câu hỏi cho là cần thiết.


Nhân chứng có thể rút lui sau khi tuyên bố trừ khi thẩm phán chủ toạ quyết định khác.


Công tố viên cũng như bên dân sự và bị cáo có thể yêu cầu và thẩm phán chủ toạ luôn có thể yêu cầu nhân chứng tạm thời rút lui khỏi phòng xử án sau khi ra tuyên bố, quay trở lại và tiếp tục xét hỏi nếu cần sau các tuyên bố khác, cho dù có hoặc không có việc đối chất.
Điều 455


Trong quá trình xét hỏi, nếu cần, Chủ tọa phiên toà có thể đưa cho bị cáo hoặc những người làm chứng xem các tang vật và nghe lời nhận xét của họ.

Điều 456


Tòa án chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện Công tố, của nguyên đơn dân sự hoặc của bị cáo, ra lệnh tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định sự thật.

Các bên và luật sư của các bên được mời chứng kiến khám nghiệm hiện trường. Phải lập biên bản khám nghiệm hiện trường.

Điều 457


Trong quá trình xét hỏi, nếu thấy người làm chứng có lời khai gian dối thì Chủ tọa phiên toà chủ động hoặc theo yêu cầu của Viện Công tố hoặc của một trong số các bên đương sự, cho ghi vào biên bản phiên tòa nguyên văn những lời nói của người làm chứng.


Đặc biệt, Chủ tọa phiên toà có thể yêu cầu người làm chứng gian dối phải ở lại để lấy lời khai một lần nữa nếu cần.


Nếu phải tuyên án ngay trong ngày thì Chủ tọa phiên toà cũng có thể yêu cầu lực lượng công quyền giữ người làm chứng đó trong hoặc ngoài phòng xử án.


Sau khi đọc bản án về nội dung, Tòa an yêu cầu đưa người làm chứng đó đến trước Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm. Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm sẽ yêu cầu tiến hành điều tra về tội làm chứng gian dối.


Sau khi đọc bản án về nội dung, Tòa án sẽ lập ngay biên bản ghi những sự việc và lời nói có thể chứng minh cho việc làm chứng gian dối.


Biên bản này và một bản sao biên bản phiên toà sẽ được chuyển ngay lập tức đến Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm.

   
  Đoạn 4

	                          Thảo luận của các bên
	Các điều từ 458 đến 461


Điều 458


Nhân danh pháp luật, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm đưa ra các kết luận bằng văn bản hoặc bằng lời phù hợp với lợi ích của công lý.


Nếu Viện Công tố đưa ra những kết luận bằng văn bản thì lục sự phải ghi những kết luận đó vào biên bản phiên tòa và Tòa án phải trả lời.

Điều 459


Bị cáo, các bên đương sự khác và luật sư có thể đưa ra lập luận của mình.


Chủ tọa phiên toà và lục sự thẩm tra các lập luận này; lục sự ghi việc đưa các lập luận đó vào biên bản phiên toà.


Tòa án phải đáp lại các lập luận được đưa ra hợp lệ và phải ra một bản án vừa giải quyết về mặt nội dung vụ án vừa giải quyết những khiếu kiện bổ sung về mặt hình thức, những khiếu kiện về mặt hình thức được giải quyết trước khi tuyên án về nội dung.

Chỉ có thể không áp dụng những quy định trên trong những trường hợp tuyệt đối không thể áp dụng được hoặc trong trường hợp việc ra quyết định ngay lập tức để giải quyết khiếu kiện bổ sung hoặc khiếu kiện về mặt hình thức liên quan đến một quy định vi phạm trật tự công.

Điều 460


Sau khi kết thúc việc xét hỏi tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự trình bày yêu cầu của mình, Viện Công tố đưa ra các đề nghị, bị cáo và người chịu trách nhiệm dân sự trình bày lời bào chữa.


Nguyên đơn dân sự và Viện Công tố có quyền đáp lại ý kiến của người khác. Bị cáo hoặc luật sư luôn được nói lời sau cùng.

Điều 460-1


Khi người cho rằng mình bị thiệt hại đã nộp đơn kiện phù hợp với các thuật ngữ quy định tại điều 420-1, thẩm phán chủ toạ đọc đơn này ngay khi kết thúc việc điều tra tại phiên toà.


Nếu toà án thấy cần thì có thể ra lệnh cho bên dân sự có mặt. Trong trường hợp này, toàn bộ việc xét xử hoặc phần liên quan đến các kiện đòi dân sự bị hoãn đến phiên xử sau với ngày cụ thể được ấn định ngay. Các bên bắt buộc phải có mặt tại phiên xử bị hoãn mà không cần phải có thêm giấy mời. Điều này cũng áp dụng tương tự đối với những người được toà án mời đến để xử lý khi họ đã được thông báo bằng văn bản.
Điều 461


Nếu không thể kết thúc việc xét hỏi tại phiên tòa thì Tòa án ra một bản án ấn định ngày tiếp tục xét hỏi.


Các bên đương sự, người làm chứng chưa được trình bày hoặc những người được thông báo phải chờ quyết định của Tòa án, phải có mặt tại phiên tòa tiếp theo mà không cần có giấy triệu tập khác.

MỤC V
	BẢN ÁN         
	Các điều từ 462 đến 486


Điều 462

Bản án được tuyên ngay tại phiên tòa đã diễn ra việc xét hỏi hoặc vào một ngày khác.


Nếu tuyên án vào một ngày khác thì Chủ tọa phiên toà thông báo ngày tuyên án cho các bên đương sự có mặt.

Điều 463


Nếu cần tiến hành điều tra bổ xung thì Tòa tiểu hình ra quyết định của một thành viên của Tòa án có những quyền quy định tại các Điều từ 151 đến 155 tiến hành điều tra bổ sung.


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) “Việc điều tra bổ sung được tiến hnhf theo quy định tại các Điều 114, 119, 120 và 121”.


Nếu cần, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có thể yêu cầu được xem hồ sơ vụ án vào bất cứ lúc nào trong quá trình điều tra bổ xung, nhưng phải trả lại hồ sơ trong thời hại hai mươi bốn giờ.
Điều 464


Khi thấy rằng các tình tiết cấu thành tội ít nghiêm trọng, toà án quyết định hình phạt.


Toà giải quyết vụ kiện dân sự nếu cần, và có thể ra lệnh tạm thời chi trả các thiệt hại được chấp nhận, toàn bộ hoặc một phần.


Toà cũng có thẩm quyền tạm thời chi trả cho bên dân sự nếu không thể quyết định do vụ án căn cứ vào đơn đòi bồi thường thiệt hại. Khoản thanh toán tạm thời này có hiệu lực bất chấp đơn phản đối hoặc kháng cáo.


Sau khi quyết định đối với việc truy tố, toà án có thể, theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của công tố viên hoặc các bên, tạm hoãn vụ án đến một thời điểm muộn hơn để giải quyết việc kiện dân sự, cho dù không ra lệnh áp dụng bất kì biện pháp điều tra nào, bằng cách này cho phép bên dân sự cung cấp chứng cứ hỗ trợ cho các kiện đòi của mình. Việc tạm hoãn này là quyền nếu được các bên dân sự yêu cầu. Toà án sau đó phải ấn định ngày xét xử vụ kiện dân sự. Sự có mặt của công tố viên tại phiên xử này là không bắt buộc. Tại phiên xử này, toà án gồm một thẩm phán chủ toạ xét xử một mình.

Các quy định tại điều này áp dụng khi toà án cải tạo, xét xử theo hình thức quy định tại đoạn một điều 398, quyết định vào lúc kết thúc việc xét xử là vụ việc thụ lý cấu thành một tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 398-1.

Điều 464-1


(Luật số 70-643 ngày 17-7-1970) Đối với bị cáo bị tạm giam, Tòa tiểu hình, ở cấp sơ thẩm cũng như phúc thẩm, có thể ra quyết định đặc biệt có căn cứ để tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam, nếu các yếu tố cụ thể của sự việc đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện một biện pháp an toàn đặc biệt. Để quyết định này được thi hành thì lệnh bắt giam vẫn có hiệu lực.

Điều 465


Trong trường hợp quy định tại điều 464, nếu tội phạm là một tội ít nghiêm trọng thông thường hoặc một tội ít nghiêm trong quân sự quy định tại Quyển III Bộ luật Quân sự, và nếu hình phạt được ấn định là hình phạt tù giam ngay ít nhất một năm, nếu các tình tiết của vụ án biện minh được cho một biện pháp an toàn đặc biệt, toà án có thể bằng một quyết định có lý do đặc biệt ban hành lệnh phạt tù hoặc lệnh bắt bị cáo.

Lệnh bắt tiếp tục có hiệu lực cho dù nếu toà án, căn cứ vào đơn xin loại bỏ, hoặc toà án phúc thẩm, căn cứ đơn kháng cáo giảm hình phạt xuống mức thấp hơn một năm tù.


Lệnh phạt tù được ban hành bởi toà án cải tạo cũng vẫn có hiệu lực khi toà án phúc thẩm, căn cứ kháng cáo, giảm hình phạt xuống mức thấp hơn một năm tù.


Tuy nhiên, toà án cải tạo, căn cứ đơn xin loại bỏ, hoặc toà án phúc thẩm, căn cứ kháng cáo, có thể huỷ bỏ những lệnh này bằng một quyết định có lý do đặc biệt.


Trong mọi trường hợp, lệnh được ban hành trong những trường hợp đề cập ở trên tiếp tục có hiệu lực bất chấp việc nộp đơn xin xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.


Nếu người này bị bắt lệnh bắt trong trường hợp phán quyết tuyên vắng mặt, các quy định tại điều 135-2 được áp dụng.

Điều 465-1


Khi các hành vi được thực hiện trong trường hợp tái phạm, toà án có thể, bằng một quyết định có lý do đặc biệt, ban hành lệnh bắt hoặc tạm giam bị cáo, bất kể thời gian phạt tù là bao lâu.

Nếu thuộc trường hợp tái phạm quy định tại các điều 132-16-1 và 132-16-4 của Bộ luật Hình sự, toà án ban hành lệnh tạm giam trong quá trình xét xử, bất kể hình phạt là gì, trừ khi toà án quyết định khác bằng một quyết định có lý do đặc biệt.

Điều 466


Nếu đã thụ lý hợp lệ một sự việc được pháp luật quy định là khinh tội những nhận định sự việc chỉ cấu thành tội vi cảnh thì căn cứ vào kết quả của việc xét hỏi, Tòa tiểu hình sẽ tuyền hình phạt vi cảnh và giải quyết việc kiện về dân sự, nếu có.

Điều 467


Nếu sự việc là một tội vi cảnh liên quan đến một khinh tội thì Tòa tiểu hình chỉ cần ra một bản án xét xử cả hai tội đó và bị cáo có thể kháng cáo toàn bộ bản án.
Điều 467-1


Bãi bỏ theo Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992.

Điều 468


(Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992) Nếu bị cáo được miền hình phạt theo quy định của pháp luật thì Tòa án tuyên bố bị cáo có tội và miễn hình phạt cho bị cáo. Tòa án giải quyết việc kiện về dân sự nếu có, theo quy định tại các khoản 2 và 3, Điều 464.
Điều 469


Nếu vấn đề mà toà án cải tạo thụ lý là tội ít nghiêm trọng chắc chắn chịu hình phạt của tội nghiêm trọng thì chuyển vụ án cho công tố viên để tiến hành theo cách thức người này thấy phù hợp.

Toà có thể ban hành bằng quyết định tương tự một lệnh phạt tù hoặc lệnh bắt bị cáo sau khi nghe ý kiến của công tố viên.


Các quy định tại hai đoạn trên cũng áp dụng nếu toà án cải tạo, xét xử với thành phần quy định tại đoạn ba điều 398, sau khi xem xét vụ án, thấy rằng vấn đề được gửi đến là một trong các tội ít nghiêm trong liệt kê tại điều 398-1 chắc chắn phải chịu hình phạt đối với tội ít nghiêm trọng không quy định tại điều này.

Khi toà án cải tạo nhận được vụ án từ thẩm phán điều tra hoặc phòng điều tra thì có thể không áp dụng các quy định của đoạn một, cho dù là theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của các bên, nếu nạn nhân tự mình tạo thành bên dân sự và được luật sư trợ giúp khi ra lệnh chuyển vụ án. Tuy nhiên, toà án cải tạo nhận được việc truy tố một tội ít nghiêm trong được thực hiện mà không có ý định giữ lại quyền lựa chọn chuyển vụ án cho công tố viên để tiến hành theo thủ tục giám đốc thẩm nếu qua xét hỏi thấy rằng các tình tiết đảm bảo việc trừng phạt theo tội nghiêm trọng bởi vì chúng được thực hiện một cách cố ý.

Điều 470


Nếu cho rằng sự việc bị truy tố không cấu thành tội phạm hình sự, không xcs định hoặc không thể quy cho bị cáo, thì Tòa tiểu hình sẽ ra quyết định chấm dứt việc truy tố đối với bị cáo.
Điều 470-1


Toà án theo đề nghị của công tố viên hoặc cơ quan tài phán điều tra đối với một tội không cố ý đề cập tại các đoạn hai, ba và bốn điều 121-3 Bộ luật Hình sự, và ra lệnh kết thúc, vẫn có thẩm quyền cho phép bồi thường, theo yêu cầu của bên dân sự hoặc bên bảo hiểm, nộp đơn trước khi có kết luận tố tụng, đối với bất kì thiệt hại nào phát sinh từ các vấn đề liên quan đến việc truy tố, theo các nguyên tắc của luật dân sự.

Tuy nhiên, khi thấy rõ ràng là các bên thứ ba chịu trách nhiệm phải tham gia tố tụng, toà án chuyển vụ án cho toà dân sự có thẩm quyền, bằng một quyết định không được phép kháng cáo. Toà án dân sự thẩm tra ngay vụ án theo thủ tục rút gọn quy định tại Nghị định của Chính phủ.
Điều 471


(Luật số 75-624 ngày 11-7-1975) “Nếu bị cáo bị tạm giam những không bị kết án tù không được hưởng án treo, thì được trả tự do ngay sau khi tuyên án, dù có thể có kháng cáo.


(Luật số 70-643 ngày 17-7-1970) Nếu bị cáo bị tạm giam hoặc bị kéo dài thời gian tạm giam theo quy định tại Điều 464-1 hoặc điều 465, khoản 1, và đã bị kết án phạt tù thì sẽ được trả tự do ngay sau khi thời hạn tạm giam ngang bằng với thời hạn của hình phạt đã tuyên.


Việc giám sát tư pháp chấm dứt nếu Tòa tiểu hình tuyên án phạt tù không cho hưởng án treo hoặc cho hưởng án treo kém theo thử thách, trừ trường hợp Tòa án quyết định khác. Nếu đã nộp tiền bảo lành thì các quy định tại các khoản 1 và 2, Điều 142-2 và khoản 2, Điều 142-3 được áp dụng.


(Luật số 83-446 ngày 10-6-1983) Tòa án có thể tuyên bố các chế tài hình sự theo quy định tại các Điều từ 131-6 đến 131-11, Bộ luật hình sự, có hiệu lực tạm thi hành.
Điều 472


Trong trường hợp quy định tại Điều 470, nếu chính nguyên đơn dân sự đã khởi tố thì Tòa tiểu hình quyết định trong cùng một bản án về việc bị cáo được tha bổng yêu cầu nguyên đơn dân sự bồi thường thiệt hại vì lạm dụng quyền đưa đơn yêu cầu khởi tố

Điều 473


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Mọi bản án xử phạt bị cáo đều phải quy định thời gian thi hành biện pháp phạt giam do không nộp tiền hoặc án phí.
Điều 474


Khi người không bị tạm giam bị kết án phạt tù một năm hoặc ít hơn, hoặc khoảng thời gian còn lại phải thi hành là một năm hoặc ít hơn, người bị kết án có mặt lúc kết thúc việc xét xử được đưa một lệnh triệu tập yêu cầu người này có mặt trước thẩm phán thực thi hình phạt, trong thời hạn không được ít hơn mười ngày hoặc nhiều hơn ba mươi ngày, để quyết định các điều kiện thi hành hình phạt.

Thông báo này giải thích là, trừ khi người bị kết án nộp đơn kháng cáo, hình phạt áp dụng đối với người này sẽ được thi hành tại một thiết chế nhà tù, nếu người này không thi hành lệnh triệu tập mà không có lý do chính đáng.


Các quy định tại đoạn một cũng áp dụng khi người này bị kết án tù treo kèm theo hình phạt quản chế, hoặc một hình phạt treo kèm theo nghĩa vụ lao động công ích, hoặc bị phạt lao động công ích. Tuy nhiên, trong những trường hợp này người bị kết án được triệu tập đến bộ phận của trại giam phụ trách việc hoà nhập và quản chế.

[Lưu ý: tại Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004, các từ “được trao” bị thay thế bởi các từ “có thể được trao” cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2006.]
Điều 475


Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 475-1


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Tòa tiểu hình buộc người phạm tội phải trả cho nguyên đơn dân sự số tiền do Tòa án ấn đinh tương đương với các chi phí mà Nhà nước không bao cấp và nguyên đơn dân sự đã yêu cầu. Tòa án tính đến sự công bằng hoặc khả năng kinh tế của bên bị kết án. Tòa án có thể căn cứ vào những lý do này để chủ động tuyên bố miễn hình phạt nói trên cho bị cáo.
Điều 476


Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 477

Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 478


Bị cáo, nguyên đơn dân sự hoặc người phải chịu trách nhiệm dân sự có thể yêu cầu Tòa án đã thụ lý vụ việc hoàn lại các đồ vật đang bị thu giữ.


Tòa án có thể chủ động ra quyết định hoàn lại các đồ vật đó.

Điều 479


Ngoài bị cáo, nguyên đơn dân sự và người phải chịu trách nhiệm dân sự, người có quyền đối với các đồ vật đang bị cơ quan pháp luật giữ cũng có thể yêu cầu Tòa án đã thụ lý vụ việc hoàn lại các đồ vật đó.


Người ấy chỉ được xem các biên bản liên quan đến việc kê biên đồ vật.


Tòa án ra một bản án riêng để giải quyết yêu cầu nói trên sau khi nghe các bên trình bày.

Điều 480


Nếu quyết định hoàn lại các đồ vật thì Tòa án có thể áp dụng các biện pháp bảo quản để, nếu cần, có thể đem các đồ vật đó ra xem xét lại trước khi có quyết định cuối cùng về nội dung.

Điều 480-1


(Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992; Luật số 94-89 ngày 1-2-1994) Những người bị kết án cùng một khinh tội phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc bồi hoàn và bồi thường thiệt hại.


Ngoài ra, Tòa án có thể ra một quyết định đặc biết có căn cứ theo đó bị cáo phải chịu trách nhiệm liên đới với các đồng phạm hoặc tong phạm, nếu những người này không thể trả được các khoản tiền phạt.

Điều 481


Nếu cho rằng các đồ vạt đang bị cơ quan pháp luật giữ có ích cho việc xác định sự thật của vụ án hoặc có thể bị tịch thu thì Tòa án có thể xem xét việc hoàn lại các đồ vật đó cho tới khi ra quyết định về nội dung.

Trong trường hợp này, quyết đinh về việc hoàn lại các đồ vật không thể bị kháng án.


(Luật số 86-1091 ngày 9-9-1986)  “Tòa án có thể không cho hoàn lại các đồ vật, khi việc này có thể gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản”.

Điều 482


Bản án bác đơn yêu cầu hoàn lại các đồ vật có thể bị người có đơn yêu cầu kháng cáo.


Viện Công tố, bị cáo, người phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc nguyên đơn dân sự có quyền kháng cáo, kháng nghị bản án hoàn lại các đồ vật, nếu bản án này gây thiệt hại cho họ.


Tòa tiểu hình phúc thẩm chỉ có thể xét xử sau khi Tòa tiểu hình sơ thẩm đã ra quyết định về nội dung.

Điều 483


Bãi bỏ theo Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985, điều 9 ngày 1-2-1986.

Điều 484


Nếu được yêu cầu xét xử về nội dung của vụ việc thì Tòa tiểu hình phúc thẩm cũng có thẩm quyền quyết định về việc hoàn lại các đồ vật theo quy định tại các Điều từ 478 đến 481.


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) “Tòa tiểu hình phúc thẩm có thể quyết định không hoàn lại các đồ vật, nếu việc này gây nguye hiểm cho người hoặc tài sản”.

Điều 485


Mỗi bản ấn phải gồm phần căn cứ và phần quyết định.


Phần căn cứ là cơ sở của bản án.


Phần quyết định nêu những hành vi vi phạm mà những người bị triệu tập đến phiên tòa đã thự hiện hoặc phải chịu trách nhiệm và hình phạt, các văn bản pháp luật được áp dụng và các chế tài dân sự.


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Chủ tọa phiên toà hoặc một thẩm phán đọc bản án tại các phiên tòa; có thể chị đọc phần quyết định. Trong trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 398, có thể đọc bản án cả khi vắng mặt các thẩm phán khác.
Điều 486


Bản án gốc phải ghi ngày tháng, trên của các thẩm phán đã ra bản án và phải xác nhận sự có mặt của Viện Công tố tại phiên tòa.


Sau khi Chủ tọa phiên toà và lục sự đã ký, bản án gốc phải được chuyển cho Phòng lục sự của Tòa án chậm nhất là ba ngày sau khi tuyên án. Phải ghi việc này vào một quyển sổ riêng của Phòng lục sự.


(Luật số 89-461 ngày 6-7-1989) “Nếu Chủ tọa phiên toà không thể ký được thì phải ghi việc này vào bản án gốc và lấy chữ ký của thẩm phán đã đọc bản án”.

MỤC VI
	XÉT XỬ VẮNG MẶT VÀ KHÁNG ÁN XỬ VẮNG MẶT         
	Các điều từ 487 đến 4??


1. Xét xử vắng mặt

Điều 487


Trừ những trường hợp quy định tại các Điều 410, 411, 414, 415, 416 và 424, người nào đã được triệu tập hợp lệ mà không có mặt vào ngày giờ đã ấn định trong giấy triệu tập thì sẽ bị xử vắng mặt theo quy định tại Điều 412.

Điều 488


Thừa phát lại tống đạt bản án xử vắng mặt theo quy định tại Điều 550 và các điều tiếp theo.

§2. Kháng án xử vắng mặt
Điều 489


Toàn bộ bản án xử vắng mặt coi như không có, nếu bị cáo kháng án.


Bị cáo cũng có thế chỉ kháng án các quy định về dân sự của bản án.

Điều 490


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985)  Việc kháng án được thông báo cho Viện Công tố và sau đó. Viện Công tố th Viện Công thông báo cho nguyên đơn dân sự bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận.
Điều 490-1


(Luật số 85-1407 ngày 10-12-1985) Nếu người kháng án bị tạm giam thì có thể gửi đơn kháng án đến Giám đốc trại giam.


Đơn này phải được Gims đốc trại giam xác nhận, ghi ngày tháng và ký tên. Người kháng án cũng phải ký vào đơn. Nếu người kháng án không thể ký thì Giám đốc trại giam phải ghi điều đó vào đơn xin kháng án.


Bản chính hoặc bản sao đơn xin kháng án phải được gửi ngay bằng mọi phương tiện đến Viện Công tố của Tòa án đã tuyên án.

Điều 491


Nếu bản án không được tống đạt tới đích thân bị cáo thì bị cáo phải kháng án trong thời hạn mười ngày, nếu cư trú ở nước Pháp chính quốc, hoặc một tháng, nếu không cư trú ở chính quốc. Các thời hạn này được tính từ ngày tống đạt bản án.
Điều 492


Nếu phán quyết không được tống đạt tới tận tay bị cáo, đơn xin loại trừ phải được nộp trong thời hạn sau, tính từ thời điểm tống đạt tới nơi ở của người này, trụ sở uỷ ban (nhà văn hoá) hoặc công tố viên: mười ngày nếu bị cáo cư trú trong nội địa Pháp; một tháng nếu cư trú bên ngoài lãnh thổ này.

Tuy nhiên, nếu là phán quyết có tội và nếu không phát hiện được từ thông báo chứng minh việc giao thư bảo đảm hoặc giấy biên nhận quy định tại các điều 557 và 558, hoặc bằng bất kì thủ tục tố tụng thực thi nào khác, hoặc bằng thông báo ban hành phù hợp với điều 560, là bị cáo biết việc thông báo, đơn xin loại trừ vẫn được chấp nhận đối với cả việc xử phạt hình sự và kiện đòi dân sự cho đến khi hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong các trường hợp được xem xét theo đoạn trên, thời hạn đối với đơn xin loại trừ được tính từ ngày khi bị cáo được thông báo.
Điều 493


Người phải chịu trách nhiệm dân sự và nguyên đơn dân sự vắng mặt có thể kháng án trong các thời hạn quy định tại Điều 491. Các thời hạn này được tính từ ngày tống đạt bản án bằng bất cứ phương tiện nào.

3. Vắng mặt nhiều lần

Điều 494


Nếu người kháng án đã được thông báo về ngày mở phiên tòa xét xử lại vụ việc và việc thông báo đó đã được lập biên bản xác nhận khi có đơn kháng án hoặc nếu người đó đã nhận được một giấy triệu tập mới được gửi theo quy định tại Điều 550 và các điều tiếp theo, nhưng vắng mặt tại phiên tòa, thì việc kháng án bị coi như không có.


(Luật số 72-1226 ngày 29-12-1972) Tuy nhiên, nếu tuyên án phạt tù không cho hưởng án treo thì Tòa tiểu hình có thể ra quyết định hoàn xét xử lại vụ việc đến một phiên toàn sau mà không cần gửi giấy triệu tập mới và yêu cầu lực lượng công quyền truy tìm và dẫn người kháng án đến gặp Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thuốc quản hạt của Tòa án. Viện trưởng Viện công tố yêu cầu đưa người kháng án đến phiên tòa xét xử lại vụ việc.

Nếu người kháng án ở ngoài quản hạt của Tòa tiểu hình thì sẽ được dẫn đến trước Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm nơi người kháng án bị bắt. Viện trưởng Viện công tố yêu cầu người kháng án phải có mặt tại phiên tòa xét xử việc kháng án.


Trong tất cả các trường hợp trên, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm phải lập biên bản về yêu càu của mình và không thể giữ người kháng án quá hai mươi bốn giờ.


(Luật số 85-1407 ngày 10-12-1985) “Nếu không thể tìm thấy người kháng án thì Tòa án tuyên bố coi như không có việc kháng án và cũng không mở phiên toàn xét xử lại nữa”


Cũng quy định như vậy nếu người kháng án đã nhận được yêu cầu hợp lệ đến phiên tòa những không có mặt.

Điều 494-1


(Luật số 85-1407 ngày 10-12-1985) Trong các trường hợp quy định tại các khoản từ 1 đến 5, Điều 494 và để đáp ứng các hoàn cảnh đặc biệt, Tòa tiểu hình có thể ra một quyết định đặc biết căn cứ để sửa đổi bản án khi bị kháng án nhưng không thể tăng nặng hình phạt.


MỤC VII
	                        THỦ TỤC GIẢN LƯỢC         
	Các điều từ 495 đến 495-6


Điều 495


Thủ tục giản lược quy định tại mục này có thể được áp dụng để giải quyết trong các trường hợp sau:

1º các tội ít nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Giao thông và các tội vi cảnh khác theo Bộ luật này;


2º các tội ít nghiêm trọng liên quan đến các quy định điều chỉnh giao thông đường bộ;


3º các tội ít nghiêm trọng tại Thiên IV Quyển IV Bộ luật Thương mại không bị xử phạt tù.


Thủ tục này không áp dụng:


1º nếu bị cáo dưới 18 tuổi tại thời điểm xảy ra tội phạm;

2º nếu nạn nhân, trong quá trình điều tra, đã nộp đơn đòi bồi thường thiệt hại hoặc trả lại tài sản, đã trực tiếp yêu cầu bị cáo ra trước toà, trước khi tuyên phán quyết theo điều 495-1;


3º nếu các tội ít nghiêm trong quy định tại Bộ luật Giao thông đã được thực hiện vào cùng thời điểm với tội ít nghiêm trọng vô ý làm chết người hoặc vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.


Công tố viên chỉ có thể thực hiện thủ tục giản lược này khi hoạt động thẩm tra của cảnh sát tư pháp đã thu thập đủ các vấn đề mà bị cáo bị cáo buộc và đã có đủ thông tin về thu nhập của người này và các chi phí cho phép quyết định hình phạt.
Điều 495-1


Công tố viên lựa chọn thủ tục giản lược này gửi hồ sơ vụ án và bất kì đề nghị nào cho thẩm phán chủ toạ của toà án.

Thẩm phán chủ toạ quyết định bằng một lệnh hình sự được ban hành không cần xét xử. Điều này có thể dẫn đến việc trả tự do hoặc phạt tiền cũng như, khi thấy phù hợp, một hoặc nhiều hình phạt bổ sung có thể áp dụng. Những hình phạt này có thể được tuyên thay cho hình phạt chính.

Nếu thấy rằng việc xét xử là cần thiết hoặc cần phạt tù thì thẩm phán gửi hồ sơ vụ án trả lại cho công tố viên.

Điều 495-2


Phán quyết đề cập họ, tên, ngày sinh, nơi sinh và địa chỉ của bị cáo, tiêu chuẩn pháp lý, ngày và địa điểm phạm tội, các văn bản áp dụng và khi có việc kết tội, hình phạt được áp dụng.

Lệnh hình sự phải có lý do, cụ thể là liên quan đến các quy định của đoạn cuối điều 495.

Điều 495-3


Ngay khi tuyên án, phán quyết hình sự được chuyển cho công tố viên để trong vòng mười ngày có thể nộp đơn phản đối bằng một tuyên bố đến văn phòng thư kí của toà án, hoặc thực hiện việc thi hành lệnh.


Quyết định này được chuyển cho bị cáo bằng một thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được. Công tố viên cấp quận cũng có thể chuyển cho bị cáo trực tiếp hoặc thông qua trung gian là một cá nhân được uỷ quyền.


Bị cáo được thông báo là họ có bốn mươi lăm ngày kể từ thời điểm thông báo để nộp kháng cáo và việc phản đối này sẽ cho phép vụ án là đối tượng của việc xét xử của các bên công khai trước toà án cải tạo, tại đó người này có thể được trợ giúp bởi một luật sư mà có thể yêu cầu được chỉ định cho mình. Bị cáo cũng được thông báo là toà án cải tạo, nếu thấy bị cáo có tội đối với các tội bị cáo buộc, có quyền lựa chọn việc ấn định hình phạt tù khi điều này có thể áp dụng đối với tội ít nghiêm trọng là chủ thể của lệnh.

Khi không bị phản đối, phán quyết được tiến hành phù hợp với các quy định cho việc thi hành phán quyết cải tạo quy định tại Bộ luật này.


Tuy nhiên, nếu không có giấy biên nhận được thông báo để chứng minh rằng bị cáo đã nhận được thư thông báo, lệnh có thể bị phản đối cho đến khi hết thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày bên liên quan nhận thức được việc kết tội (cho dù bằng việc thi hành hình phạt hoặc một số biện pháp khác), thời hạn và các biện pháp phản đối được phép.

Kế toán Kho bạc ngừng thu thập tiền phạt ngay khi được văn phòng toà án thông báo việc phản đối lệnh hình sự.

Điều 495-4


Khi công tố viên cấp quận hoặc bị cáo nộp đơn phản đối, vụ án được giải quyết bằng một phiên xét xử tại toà án cải tạo. Khi bị cáo tham gia việc phản đối thì phán quyết tuyên vắng mặt không được phép phản đối.


Bị cáo có thể công khai từ bỏ việc phản đối cho đến khi mở phiên toà xét xử. Hiệu lực thi hành của lệnh sau đó được khôi phục, và không được phép tiếp tục phản đối.
Điều 495-5


Phán quyết hình sự không bị phản đối hoặc bị công tố viên đưa ra trước phiên xét xử của toà án cải tạo có hiệu lực của một quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, phán quyết không có hiệu lực này liên quan đến bất kì vụ kiện dân sự nào liên quan đến thiệt hại do tội phạm gây ra.

Điều 495-6


Các quy định tại mục này không ảnh hưởng đến quyền của bên bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu triệu tập thủ phạm ra trước toà án cải tạo.


Toà án chỉ quyết định đối với các lợi ích dân sự nếu lệnh hình sự đã có được vị thế của một quyết định cuối cùng. Tại phiên toà xét xử này, toà án gồm một chủ toạ xét xử một mình.



MỤC VIII
	                        TRÌNH DIỆN SAU KHI TRƯỚC ĐÓ ĐÃ NHẬN TỘI         
	Các điều từ 495-7 đến 495-16


Điều 495-7


Đối với các tội ít nghiêm trọng bị xử phạt bằng hình phạt chính là phạt tiền hoặc phạt tù không quá năm năm, công tố viên cấp quận có thể, theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của bên liên quan hoặc luật sư, sử dụng thủ tục trình diện sau khi trước đó đã nhận tội theo các quy định của mục này, liên quan đến bất kì ai được triệu tập vì mục đích này hoặc đưa đến trước người này theo các quy định của điều 393, khi người này thừa nhận các vấn đề bị cáo buộc.
Điều 495-8


Công tố viên cấp quận có thể đề nghị với cá nhân là người này trải qua một hoặc nhiều hình phạt chính hoặc bổ sung phải chịu; bản chất và mức hình phạt hoặc các hình phạt được quyết định phù hợp với các quy định của điều 132-24 Bộ luật Hình sự.


Khi hình phạt được đề nghị là hình phạt tù, thời hạn không thể quá một năm hoặc một nửa hình phạt tù phải chịu. Công tố viên có thể đề nghị hoãn toàn bộ hoặc một phần. Cũng có thể đề nghị là hình phạt này phải chịu các biện pháp thích nghi liệt kê tại điều 712-6. Nếu công tố viên cấp quận đề nghị một hình phạt tù ngay thì nói rõ với người này là ý định của họ là hình phạt được thi hành ngay hay người này được triệu tập có mặt trước thẩm phán thực thi hình phạt để các điều kiện thi hành án phải được quyết định, liên quan đến việc bán tạm giam, tại ngoại, hoặc giám sát bằng thiết bị điện tử.

Khi hình phạt tiền được đề nghị thì số lượng không thể vượt quá số tiền phạt tối đa áp dụng cho tội phạm. Có thể kèm theo việc cấm đảm nhiệm chức vụ một thời gian.


Các tuyên bố trong đó cá nhân thừa nhận các vấn đề bị cáo buộc được toà chấp nhận, và công tố viên đề nghị hình phạt, với sự có mặt của luật sư của bên liên quan do người này chọn hoặc đoàn luật sư chỉ định theo yêu cầu, cá nhân liên quan được thông báo là sẽ phải gánh chịu chi phí trừ khi đáp ứng các điều kiện để nhận trợ giúp pháp lý. Cá nhân có thể từ bỏ quyền được luật sư trợ giúp. Luật sư phải được phép đọc hồ sơ vụ án ngay.

Cá nhân có thể tự do nói chuyện với luật sư của mình, không có mặt công tố viên cấp quận, trước khi cho biết quyết định của mình. Công tố viên cấp quận có thể tư vấn cho người này là họ có thể yêu cầu được hưởng một thời hạn mười ngày để thông báo liệu có chấp nhận hay từ chối hình phạt hoặc các hình phạt được đề nghị.
Điều 495-9


Nếu, với sự có mặt của luật sư, cá nhân chấp nhận hình phạt hoặc các hình phạt được đề nghị, thì được đưa ngay đến trước chánh án toà án quận hoặc thẩm phán được người này chỉ định để thụ lý với yêu cầu đã được phê chuẩn của công tố viên cấp quận.

Chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này chỉ định xét hỏi cá nhân và luật sư. Sau khi kiểm tra sự thật của các tình tiết và tiêu chuẩn pháp lý, người này có thể quyết định phê chuẩn các hình phạt do công tố viên cấp quận đề nghị. Chánh án phán quyết trong cùng ngày bằng một quyết định có lý do. Thủ tục quy định tại đoạn này diễn ra tại phiên xét xử công khai; sự có mặt của công tố viên cấp quận là không bắt buộc.
Điều 495-10


Khi cá nhân đã yêu cầu khoảng thời gian tạm ngừng quy định tại đoạn cuối điều 495-8 trước khi trả lời đề nghị của công tố viên cấp quận, công tố viên cấp quận có thể đưa người này đến trước thẩm phán giám sát và tự do để có thể ra lệnh đưa người này vào diện giám sát tư pháp hoặc, trong trường hợp ngoại lệ và nếu một trong các hình phạt do công tố viên cấp quận đề nghị là phạt tù ngay hai tháng hoặc nhiều hơn và công tố viên cấp quận đã đề nghị thi hành ngay việc tạm giam trước khi xét xử theo các điều kiện quy định tại đoạn cuối điều 394 hoặc các điều 395 và 396, cho đến khi người này lại có mặt trước công tố viên cấp quận. Việc trình diện mới này phải diễn ra trong vòng giữa mười và hai mươi ngày kể từ khi có phán quyết của thẩm phán giám sát và tự do. Nếu không thực hiện được điều này thì lệnh giám sát tư pháp hoặc tạm giam trước khi xét xử áp dụng đối với bên liên quan hết hiệu lực nếu một trong những biện pháp này đã được thực hiện.
Điều 495-11


Lệnh theo đó chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này chỉ định phê chuẩn hình phạt hoặc các hình phạt được đề nghị trước tiên nêu lý do là người liên quan, với sự có mặt của luật sư, đã thừa nhận các tội bị cáo buộc, và thứ hai là những hình phạt này được lý giải liên quan đến những tình huống của tội phạm và tính cách của thủ phạm.

Lệnh có hiệu lực như một phán quyết kết tội và được thi hành ngay. Khi hình phạt được phê chuẩn là một hình phạt tù không được phép hoãn, cá nhân, phù hợp với những khác biệt quy định tại đoạn hai điều 495-8, bị đưa vào trại giam ngay, hoặc bị triệu tập đến trước thẩm phán thi hành án để giao ngay lệnh cho thẩm phán này.

Điều 495-12


Khi cá nhân tuyên bố là không chấp nhận một hoặc nhiều hình phạt được đề nghị hoặc nếu chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này đề nghị ban hành lệnh từ chối những đề nghị này, công tố viên cấp quận, trừ khi có nhân tố mới phát sinh, chuyển vụ án cho toà án cải tạo bằng việc sử dụng một trong các thủ tục quy định tại điều 388, hoặc ra lệnh tiến hành điều tra.

Khi cá nhân đã được chuyển đến theo các quy định của điều 393, công tố viên cấp quận có thể tạm giam cho đến khi người này có mặt trước toà án cải tạo hoặc thẩm phán điều tra, với điều kiện phải xảy ra trong cùng ngày, phù hợp với các quy định của điều 395. Các quy định của điều này áp dụng cho dù cá nhân đã yêu cầu được tạm hoãn và đã bị tạm giam trước khi xét xử theo quy định tại các điều 495-8 và 495-10.

Điều 495-13


Khi đã xác định được nạn nhân của tội phạm, thì phải thông báo ngay cho người này các thủ tục tố tụng này bằng việc sử dụng bất kì biện pháp nào có thể. Người này được mời đến trước chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này chỉ định đồng thời với thủ phạm, đồng phạm, nếu phù hợp, luật sư, để trở thành bên dân sự và yêu cầu đền bù thiệt hại. Chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này chỉ định giải quyết yêu cầu này, thậm chí trong những trường hợp khi bên dân sự không có mặt tại phiên xét xử bằng cách áp dụng điều 420-1. Bên dân sự có thể kháng cáo quyết định này theo quy định tại các điều 498 và 500.

Nếu nạn nhân không thể thực hiện quyền quy định tại đoạn trên thì công tố viên cấp quận phải thông báo quyền của người này được triệu tập thủ phạm đến phiên toà xét xử của toà án cải tạo để giải quyết theo quy định tại đoạn bốn điều 464, tại đó nạn nhân được thông báo ngày trở thành bên dân sự. Sau đó toà án chỉ giải quyết việc kiện dân sự sau khi đọc hồ sơ vụ án kèm theo việc xét xử.

Điều 495-14


Với chế tài huỷ bỏ tố tụng, báo cáo chính thức được soạn thảo theo các thủ tục quy định tại các điều 495-8 và 495-13.


Nếu cá nhân không chấp nhận hình phạt hoặc các hình phạt được đề nghị hoặc nếu chánh án toà án quận hoặc thẩm phán do người này chỉ định không phê chuẩn đề nghị của công tố viên thì không thể gửi báo cáo chính thức cho toà án xét xử hoặc điều tra hoặc công tố viên cấp trên, và các bên cũng như công tố viên cấp trên đều không thể sử dụng bất kì tuyên bố hoặc tài liệu nào được đưa ra trong tiến trình tố tụng.

Điều 495-15


Bị cáo là chủ thể, đối với một trong các tội ít nghiêm trọng đề cập tại điều 495-7, của một giấy mời hoặc lệnh triệu tập trực tiếp phù hợp với quy định của các điều 390 hoặc 390-1 có thể, tự mình hoặc thông qua luật sư, bằng một thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được gửi cho công tố viên cấp quận, nêu rõ việc thừa nhận có tội đối với các cáo buộc chống lại mình và yêu cầu áp dụng thủ tục quy định tại mục này.

Trong trường hợp này, công tố viên cấp quận có thể, nếu thấy phù hợp, tiến hành theo quy định từ điều 495-8 trở về sau, sau khi triệu tập bị cáo và luật sư cũng như nạn nhân, nếu có thể áp dụng. Giấy mời trực tiếp và lệnh triệu tập sau đó bị vô hiệu, trừ khi cá nhân từ chối chấp nhận các hình phạt được đề nghị hoặc chánh án toà án quận hoặc thẩm phán được người này chỉ định từ chối phê chuẩn, khi một hoặc nhiều văn bản từ chối này đến hơn mười ngày trước ngày xét xử tại toà án cải tạo đề cập trong tài liệu liên quan đến việc truy tố ban đầu.

Công tố viên cấp quận, nếu quyết định không áp dụng quy định tại các điều từ 495-8 trở về sau, không có nghĩa vụ thông báo cho bị cáo hoặc luật sư điều này.


Quy định tại điều này không áp dụng đối với những người được chuyển đến toà án cải tạo từ thẩm phán điều tra.

Điều 495-16


Các quy định tại mục này không áp dụng đối với vị thành niên dưới mười tám tuổi, hoặc tội ít nghiêm trọng liên quan đến báo chí, hoặc tội ít nghiêm trọng như vô ý làm chết người, tội ít nghiêm trọng liên quan đến chính trị, hoặc các tội phạm có thủ tục truy tố được quy định tại một đạo luật đặc biệt.
Điều 496


Bản án tiểu hình có thể bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.


Đơn kháng cáo, kháng nghị được đưa lên Tòa phúc thẩm.

Điều 497


Những người sau đây có quyền kháng cáo, kháng nghị:

1) Bị cáo;

2) (Luật số 83-608 ngày 8-7-1983) Người phải chịu trách nhiệm dân sự chỉ có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến các lợi ích dân sự;

3) nguyên đơn dân sự chỉ có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến các lợi ích dân sự của mình;

4) Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có quyền kháng nghị;
5) Các cơ quan quản lý Nhà nước có quyền kháng nghị trong trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện quyền công tố;
6) Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm có quyền kháng nghị.
Điều 498


Trừ trường hợp quy định tại điều 505, kháng cáo được nộp trong vòng mười ngày kể từ khi đọc bất kì quyết định nào được tuyên theo hình thức tranh tụng.

Tuy nhiên, liên quan đến những trường hợp sau, thời hạn kháng cáo được tính từ khi tống đạt phán quyết:

1º đối với bất kì bên nào không có mặt hoặc được đại diện tại phiên toà xét xử khi đọc phán quyết, nhưng chỉ khi bên này hoặc đại diện không được thông báo ngày đọc phán quyết;


2º đối với bất kì bị cáo nào bị xét xử vắng mặt, nhưng có mặt luật sư bào chữa, mặc dù không có thư giới thiệu có chữ ký của bị cáo;


3º đối với bất kì bị cáo nào không có mặt, trong các tình huống đề cập tại đoạn năm điều 411, nếu luật sư cũng không có mặt.


Điều này áp dụng tương tự đối với các trường hợp quy định tại các điều 410 và 494-1, tuân thủ các quy định tại điều 498-1.

Điều 498-1


Đối với phán quyết áp dụng hình phạt tù ngay hoặc hình phạt tù được tạm hoãn một phần, tuyên theo các điều kiện quy định tại điều 410 và chưa thông báo cho bất kì ai, thời hạn kháng cáo tính từ khi thông báo phán quyết này đến nơi ở, trụ sở uỷ ban hoặc công tố viên, chỉ tuân thủ các quy định tại đoạn hai. Phán quyết có hiệu lực cuối cùng khi hết thời hạn này.


Nếu, cho dù đã có thông báo về việc gửi thư bảo đảm hoặc giấy biên nhận quy định tại các điều 557 và 558, hoặc bất kì hành động thực thi nào hoặc thông báo đưa ra theo điều 560, vẫn có trường hợp bị cáo không biết việc thông báo, thì kháng cáo, liên quan đến việc kiện dân sự cũng như kết án hình sự, vẫn được chấp nhận cho đến khi hết thời hạn thi hành hình phạt, thời hạn kháng cáo được tính từ ngày bị cáo biết hình phạt.

Nếu cá nhân đã bị phạt tù để thi hành án sau khi hết thời hạn mười ngày quy định tại đoạn một và nộp đơn kháng cáo theo quy định tại đoạn hai, thì người này vẫn ở trong tù theo cơ chế tạm giam trước khi xét xử và không ảnh hưởng đến quyền được nộp đơn xin bảo lãnh, cho đến khi được xét xử trước toà án phúc thẩm.


Các quy định tại điều này cũng áp dụng trong trường hợp liên tục vắng mặt.
Điều 499


Thời hạn kháng cáo bản án xử vắng mặt hoặc vắng mặt nhiều lần chỉ được tính từ ngày tống đạt bản án, dù tống đạt bằng phương thức nào.

Điều 500


Nếu một trong các bên đương sự kháng cáo trong các thời hạn nêu trên, thì các bên đương sự khác có thời hạn bổ  sung là năm ngày để kháng cáo.
Điều 500-1


Nếu xảy ra trong vòng một tháng kể từ khi kháng cáo thì việc rút kháng cáo chính của bị cáo hoặc bên dân sự dẫn đến việc huỷ bỏ bất kì kháng cáo đột xuất nào, bao gồm cả kháng nghị của công tố viên, nếu việc rút kháng cáo này theo đúng hình thức quy định cho tuyên bố kháng cáo. Kháng cáo đột xuất là kháng cáo được nộp trong thời hạn quy định tại điều 500, và cũng là kháng cáo được nộp, sau kháng cáo nói trên, trong thời hạn quy định tại các điều 498 và 505, khi người nộp đơn nói rõ đây là một kháng cáo đột xuất. Trong mọi trường hợp, công tố viên có thể vào bất kì thời điểm nào rút kháng nghị đã nộp sau kháng cáo của bị cáo khi người này cũng đã rút lại kháng cáo của mình. Việc rút kháng cáo được ghi trong một quyết định của chủ tịch phòng phụ trách các kháng cáo việc phạt tù.
Điều 501


(Luật số 70-643 ngày 17-7-1970) Đối với bản án xét xử việc xin trả tự do theo quy định tại các Điều 148-1 và 148-2, cũng như việc xin hủy bỏ hoặc thay đổi biện pháp giám sát tư pháp, thì thời hạn kháng cáo là hai mươi bốn tiếng.

Điều 502


Phải trình bày việc kháng cáo với lục sự tại Tòa án đã ra quyết định bị kháng cáo.


Lục sự và người kháng cáo hoặc một đại tụng viên tại Tòa án đã tuyên án, một luật sư hoặc một người được ủy quyền đặc biệt phải ký vào đơn khai kháng cáo; nếu người được ủy quyền đặc biệt phải ký thì việc ủy quyền phải ghi vào văn bản do lục sự lập ra. Nếu người kháng cáo không thể ký thì lục sự phải ghi điểm này vào văn bản đó.

Đơn khai kháng cáo phải được ghi vào một quyển sổ chung và bất cứ ai cũng có thể xin cấp một bản sao.

Điều 503


(Luật số 85-1407 ngày 10-12-1985) Nếu người kháng cáo đang bị tạm giam, thì có thể trình bày việc kháng cáo với Giám đốc trại giam.


Giám đốc trại giam phải xác nhận, ghi ngày tháng và ký vào đơn khai kháng cáo.  Người kháng cáo cũng phải ký vào đơn; nếu người kháng cáo không thể ký thì Giám đốc trại giam phải ghi điều đó vào đơn.


Bản chính thức hoặc bản sao đơn khai kháng cáo phải được gửi ngày đến Phòng lục sự của Tòa án đã ra quyết định bị kháng cáo; tài liệu này phải được đưa vào quyển sổ quy định tại khoản 3, Điều 502 và đính vào văn bản do lục sự lập ra.
Điều 503-1


Nếu đang được tự do thì bị cáo có kháng cáo phải cho biết địa chỉ nhà riêng của mình. Tuy nhiên, người này có thể thay thế bằng địa chỉ của bên thứ ba có trách nhiệm nhận lệnh triệu tập, lệnh phạt tù và các thông báo sẽ được gửi cho mình nếu được sự đồng ý của bên thứ ba. Tuyên bố này được luật sư của bị cáo đưa ra nếu người này có kháng cáo.

Nếu không có bất kì tuyên bố nào như vậy thì địa chỉ ghi trong quyết định được tuyên ở cấp sơ thẩm được coi là địa chỉ của bị cáo.


Bị cáo hoặc luật sư phải chỉ ra bất kì thay đổi địa chỉ nào đã được tuyên bố cho công tố viên cấp quận bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được cho đến khi phán quyết có hiệu lực cuối cùng của vụ án đã được tuyên.

Bất kì lệnh triệu tập hoặc thông báo nào tới địa chỉ cuối cùng được tuyên bố của bị cáo được coi là đã được gửi tới đích thân người này, và bất kì bị cáo nào không có mặt tại phiên xét xử mà không có lý do được toà phúc thẩm cho là hợp pháp được xét xử tranh tụng có thông báo trước.

Nếu bị cáo bị tạm giam tại thời điểm kháng cáo được trả tự do trước khi toà phúc thẩm thẩm tra vụ án thì tuyên bố địa chỉ quy định tại điều này trước khi được trả tự do với sự có mặt của giám thị trại giam.

Điều 504


Có thể gửi ngay đơn ghi các lý do kháng cáo đến Phòng lục sự của Tòa án trong thời hạn quy định cho việc làm đơn xin kháng cáo; trong đơn có chữ ký của người kháng cáo, của một luật sư thành viên của đoàn luật sư, một đại tụng viên hoặc một người được ủy quyền đặc biệt.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm gửi đơn và các văn bản khác của hồ sơ tố tụng cho Viện Công tố của Tòa án phúc thẩm trong thời hạn nhanh nhất.


Nếu bị cáo đang bị bắt giữ, thì theo lệnh của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, bị cáo cũng phải được dẫn đến trại giam nơi đặt trụ sở của Tòa phúc thẩm trong thời hạn nhanh nhất.

Điều 505


Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm kháng nghị bằng cách tống đạt cho bị cáo hoặc người phải chịu trách nhiệm dân sự về khinh tội, trong thời hạn hai tháng kể từ ngày tuyên án.

Điều 505-1


Nếu kháng cáo được nộp sau khi hết thời hạn quy định tại các điều 498, 500 và 505, nếu kháng cáo không có căn cứ hoặc người làm đơn đã từ bỏ kháng cáo, chủ tịch phòng phụ trách kháng cáo việc phạt tù ra quyết định theo thẩm quyền tuyên bố không chấp nhận kháng cáo, quyết định này không được phép kháng cáo.
Điều 506


(Luật số 70-643 ngày 17-7-1970)  Trong thời hạn kháng nghị và xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm chưa được đưa ra thi hành trừ các trường hợp quy định tại Điều 464, khoản 2 và 3 và các Điều 464-1, 471, 507, 508 và 708.

Điều 507


Khi Tòa tiểu hình sơ thẩm ra một quyết định riếng khác với bản án về nội dung thì việc kháng cáo, kháng nghị quyết định này được chấp nhận ngày nếu là quyết định đình chỉ vụ án.


Trong trường hợp ngược lại và cho tới khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị, bản án chưa được đưa ra thi hành và Tòa án chưa thể xét xử về mặt nôi dung.


Nếu không có kháng cáo, kháng nghị hoặc nếu khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị, bên kháng cáo, kháng nghị chưa nộp cho Phòng lục sự, đơn yêu cầu quy định tại khoản sau đây thì bản án có hiệu lực thi hành và Tòa tiểu hình sơ thẩm có thể xét xử về mặt nội dung.

Trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị, bên kháng cáo, kháng nghị có thể nộp cho Phòng lục sự đơn yêu cầu Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm, chấp nhận ngay việc kháng cáo, khánh nghị.

Điều 508


Lục sự thông báo cho Chánh Tòa tiểu hình biết đơn yêu cầu này. Bản án sơ thảm chưa thể được đưa rat hi hành và Tòa tiểu hình sơ thẩm không thể xét xử về mặt nội dung, nếu chưa có quyết định về đơn yêu cầu này.


Ngay sau khi nhận được đơn kháng cáo, kháng nghị và đơn yêu cầu nói trên, lục sự phải gửi đơn yêu cầu đó đến Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm cùng với một bản sao bản án sơ thẩm và bản sao đơn kháng cáo, kháng nghị.


Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm giải quyết đơn yêu cầu bằng một quyết định không cần nêu lý do trong thời hạn tám ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.


Nếu Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm bác đơn yêu cầu thì bản án sơ thẩm có hiệu lực thi hành và Tòa tiểu hình sơ thẩm sẽ xét xử về mặt nội dung; không chấp nhận bất cứ kháng cáo, kháng nghị nào đối với quyết đinh của Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm; nếu Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm quyết định chấp nhận việc kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm thì việc kháng cáo, kháng nghị này chỉ có thể được giải quyết cùng với việc kháng cáo, kháng nghị bản án về nội dung của Tòa tiểu hình sơ thẩm.


Nếu để bảo vệ trật tự công hoặc để bảo đảm quản lý tốt công tác xét xử, Chánh Tòa tiểu hình phúc thẩm chấp nhận ngay việc kháng cáo, kháng nghị thì sẽ ấn định ngày mở phiên tòa phúc thẩm.


Tòa tiểu hình phúc thẩm phải xét xử ngay trong tháng ngay sau khi có quyết định của Chánh Tòa tiểu hình và không giải quyết khiếu kiện kháng cáo, kháng nghị không có hiệu lực đình chỉ thi hành quyết định đã tuyên; trong trường hợp này, bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị được hoàn thi hành cho tới khi có bản án của Tòa tiểu hình phúc thẩm.
Điều 509


Tòa phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị căn cứ vào tư cách của người kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại Điều 515.


(Luật số 83-608 ngày 8-7-1983) Việc người bảo hiểm kháng cáo phàn bản án liên quan đến việc bồi thường thiệt hại có hiệu lực đối với người được bảo hiểm. Trong thời hạn ba ngày, người bảo hiểm phải thông báo việc kháng cáo cho người được bảo hiểm bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận.

MỤC II
	            THÀNH PHẦN CỦA TÒA TIỂU HÌNH PHÚC THẨM         
	Các điều từ 510 đến 511


Điều 510


Tòa tiểu hình phúc thẩm gồm một Chánh tòa và hai thẩm phán thành viên Hội đồng xét xử.


Chức năng công tố do Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm hoặc một trong các Phó Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm hoặc một trong số các công tố viên đảm nhiệm. Chức năng lục sự do một lục sự của Tòa phúc thẩm đảm nhiệm.

Điều 511


Số và ngày cho việc xét xử tội ít nghiêm trọng được ấn định vào cuối mỗi năm tư pháp cho năm tiếp theo trong một quyết định liên ngành của chánh án đầu tiên và công tố viên trưởng đưa ra sau khi lắng nghe ý kiến của hội đồng thẩm phán toà phúc thẩm.


Trong những trường hợp khẩn cấp, phán quyết có thể được sửa đổi theo các điều kiện tương tự trong năm đó.


Khi không thể đạt được một quyết định liên ngành, số và ngày cho việc xét xử tội ít nghiêm trọng được một mình chánh án đầu tiên quyết định.
MỤC III
	            THỦ TỤC TỐ TỤNG TẠI TÒA TIỂU HÌNH PHÚC THẨM         
	Các điều từ 512 đến ??


Điều 512


Các quy định đối với Tòa tiểu hình sơ thẩm được áp dụng đối với Tòa tiểu hình phúc thẩm, trong trường hợp mục này không có quy định cụ thể.
Điều 513


Kháng cáo được xem xét tại phiên xét xử sau một báo cáo miệng của thẩm phán toà phúc thẩm. Bị cáo bị thẩm vấn.


Các nhân chứng được bị cáo triệu tập được xét xử theo các nguyên tắc quy định tại các điều 435 và 457. Công tố viên có thể phản đối nếu những nhân chứng này đã được toà án xét xử. Toà án quyết định điều này trước khi có bất kì việc tranh luận nào theo đúng tính chất của vụ án.

Sau khi người làm đơn hoặc đại diện đã phác hoạ vắn tắt các căn cứ kháng cáo, các bên liên quan phát biểu theo trình tự quy định tại điều 460. 

Bị cáo hoặc luật sư luôn được phép nói lời cuối cùng.

Điều 514

Tòa tiểu hình phúc thẩm có quyền quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn hoặc kháng cáo không hợp lệ.


Tòa tiểu hình phúc thẩm giữ nguyên bản sơ thẩm, nếu xét thấy việc kháng cáo không có căn cứ dù đã được chấp nhận.

Điều 515

Nếu Viện Công tố kháng nghị, Tòa tiểu hình phúc thẩm có thể giữ nguyên bản sơ thẩm hoặc sửa toàn bộ hoặc một phần theo hướng có lợi hoặc không có lợi cho bị cáo.


(Luật số 83-608ngày 8-7-1983) Nếu chỉ có kháng cáo của bị cáo, của người phải chịu trách nhiệm dân sự, của nguyên đơn dân sự hoặc của người bảo hiểm của một trong những người nêu trên thì Tòa án không thể quyết định theo hướng tăng hình phạt đối với người kháng cáo.


Khi kháng cáo, nguyên đơn dân sự không thể nếu bất cứ yêu cầu gì mới; tuy nhiên, nguyên đơn dân sự có thể yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại phải chịu từ khi có quyết định sơ thẩm.


Điều 515-1


(Luật số 81-82 ngày 2-2-1981)  Nếu khi giải quyết việc bồi thường thiệt hại, Tòa tiểu hình sơ thẩm quyết định phải nộp tạm thời toàn bộ hoặc một phần tiền bồi thường thiệt hại đã ấn định, thì khi xét xử phúc thẩm, Chánh án Tòa phúc thẩm có thể đình chỉ thi hành quyết định nói trên theo thủ tục cấp thẩm nếu việc thi hành này có thể gây những hậu quả thái quá. Cùng với quyết định đình chỉ thi hành, Chánh án Tòa phúc thẩm có thể yêu cầu phải có bảo đảm bằng tài sản hoặc nhân thân đủ để bồi hoàn hoặc bồi thường.

Nếu khi giải quyết việc bồi thường thiệt hại, Tòa tiểu hình sơ thẩm không cho phép thi hành tam thời quyết định về bồi thường thiệt hại hoặc nếu không có yêu cầu xin thi hành tạm thời quyết định đó, hoặc có yêu cầu nhưng Tòa án không xem xét thì khi xét xử phúc thẩm, Chánh án Tòa phúc thẩm có thể ra quyết định cho phép thi hành tạm thời quyết định về bồi thường thiệt hại.
Điều 516


Nếu Tòa tiểu hình phúc thẩm sửa chữa bản án sơ thẩm vì cho rằng không có trọng tội, khinh tội, tội vi cảnh, hoặc sự việc không thể  xác định được hoặc không thể quy sự việc cho bị cáo, thì tuyên bố đình chỉ việc truy tố đối với bị cáo.

Trong trường hợp này, nếu bị cáo được xử trắng án đòi bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 472 thì phải đưa đơn trực tiếp lên Tòa tiểu hình phúc thẩm.

Điều 517


Nếu Tòa tiểu hình phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm vì cho rằng bị cáo được miền hình phạt theo quy định  của pháp luật thì giải quyết theo quy định tại Điều 468.

Điều 518


Nếu Tòa tiểu hình phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng sự việc chỉ cấu thành tội vi cảnh thì sẽ tuyên hình phạt và ra quyết định về việc bồi thường thiệt hại, nếu có đơn yêu cầu.

Điều 519


Nếu Tòa tiểu hình phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng sự việc mang tính chất một trọng tội thì sẽ tuyên bố không có thẩm quyền. Tòa tiểu hình phúc thẩm ra quyết định yêu cầu Viện Công tố đưa vụ việc ra trước Tòa án có thẩm quyền xử.


Sau khi trao đổi ý kiến với Viện Công tố, Tòa tiểu hình phúc thẩm cũng có thể bằng quyết định đó ra lệnh bắt giam bị cáo.

Điều 520

Nếu bản án sơ thẩm bị hủy vì đã vi phạm hoặc bỏ qua các hình thức mà pháp luật quy định thì Tòa phúc thẩm có toàn quyền xét xử và ra quyết định về mặt nội dung.

Điều 520-1


Khi kháng cáo phán quyết được tuyên theo điều 495-11, toà án chuyển vụ án cho toà án cấp cao hơn và quyết định theo đúng tính chất của vụ án, mà không được phép áp dụng một hình phạt nghiêm khắc hơn hình phạt đã được chánh án hoặc thẩm phán do người này chỉ định quyết định, trừ khi công tố viên kháng nghị.
Điều 521


Toà án cảnh sát xét xử các tội vi cảnh ở cấp độ năm.


Toà án cộng đồng xét xử các tội vi cảnh từ cấp độ một đến bốn.


Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ có thể quy định cụ thể các tội vi cảnh từ cấp độ một đến bốn do toà án cảnh sát xét xử.


Toà án cảnh sát cũng có thẩm quyền trong trường hợp đồng thời truy tố tội vi cảnh thuộc thẩm quyền và một tội vi cảnh liên kết thuộc thẩm quyền của toà án cộng đồng.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 522


Toà án có thẩm quyền là toà án cảnh sát nơi thực hiện hoặc phát hiện các tội vi cảnh, hoặc nơi bị cáo sinh sống.

Trong trường hợp vi phạm các nguyên tắc điều chỉnh việc bốc hàng hoặc trang bị của phương tiện giao thông, hoặc các quy định giao thông đường bộ, toà án cảnh sát có thẩm quyền đối với trụ sở chính của công ty nơi phương tiện đăng ký cũng có thẩm quyền.

Các điều 383 đến 387 áp dụng đối với việc xét xử các tội phạm thuộc phạm vi quyền tài phán của toà án cảnh sát.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 522-1


Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ của toà án cộng đồng giống với thẩm quyền của toà án cảnh sát tại điều 522, bao gồm các toà án cấp sơ thẩm với thẩm quyền duy nhất đối với các vấn đề hình sự quy định tại điều L 623-2 luật tổ chức tư pháp.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 522-2


Khi toà án cộng đồng chắc chắn là tội phạm được xác định trong tài liệu do mình thụ lý liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của toà án cảnh sát, thì chuyển hồ sơ cho toà án này sau khi tự mình quyết định là không có thẩm quyền. Điều này áp dụng khi toà án cảnh sát thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của toà án cộng đồng. Việc chuyển hồ sơ này có thể đưa ra tại phiên xét xử được tổ chức cùng ngày.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 523


Toà án cảnh sát gồm thẩm phán tại toà án quận, một nhân viên truy tố như đã nêu tại các điều từ 45 trở về sau, và một thư kí.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 523-1


Toà án cộng đồng được tạo thành theo cách thức quy định tại các điều L331-7 và L331-9 bộ luật tổ chức tư pháp.


Trách nhiệm của công tố viên đối với toà án cộng đồng được công tố viên thực hiện theo quy định tại các điều từ 45 đến 48 của bộ luật này.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 524

(Luật số 72-5 ngày 3-1-1972) Mọi hành vi phạm tội vi cảnh, dù là hành vi tái phạm đều có thể được xét xử theo thủ tục rút gọn quy định tại Chương này.

Thủ tục xét xử rút gọn không được áp dụng trong những trường hợp sau:

1) Hành vi phạm tội vi cảnh được quy đinh trong Bộ luật lao động;

2) Bị cáo là “người phạm tội vi cảnh  bậc năm” chưa đủ mười tám tuổi khi phạm pháp;
Thủ tục xét xử rút gọn không được áp dụng nếu người bị hại đã trực tiếp triệu tập bị cáo ra Tòa trước khi có quyết định nêu tại Điều 525.
Điều 525


Công tố viên lựa chọn thủ tục giản lược gửi hồ sơ vụ án và các đề xuất cho thẩm phán toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng.


Thẩm phán quyết định không cần xét xử bằng việc ban hành lệnh hình sự; lệnh này có thể miễn truy cứu hoặc áp dụng hình phạt tiền cùng với, nếu cần, một hoặc nhiều hình phạt bổ sung có thể áp dụng.


Nếu thấy rằng một phiên xét xử tranh tụng sẽ là hữu ích thì thẩm phán trả lại hồ sơ vụ án cho công tố viên để truy tố theo các thủ tục tố tụng thông thường.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 526


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Quyết định của thẩm phán phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh và nơi cư trú của bị cáo, tội danh, ngày và nơi xảy ra hành vi phạm tội, các điều luạt được áp dụng và mức tiền phạt cũng như thời hạn áp dụng biện pháp phạt giam do không nộp tiền phạt hoặc án phí.

Thẩm phán không phải nêu căn cứ của quyết định.

Điều 527


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Trong thời hạn mưới ngày kể từ ngày thẩm phán ra quyết định, Viện Công tố có thể kháng nghị quyết định với Phòng lục sự của Tòa vi cảnh.


Nếu hết thời hạn quy định tại khoản trên mà Viện Công tố không kháng nghị thì quyết định hình sự của thẩm phán được tống đạt cho bị cáo bằng thư bảo đảm chó giấy báo nhận và được đưa rat hi hành theo những quy định tại Bộ luật này về thi hành án vi cảnh.


Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày gửi thư tống đạt, bị cáo có thể kháng cáo quyết định đó.


Nếu bị cáo chưa nộp tiền phạt hoặc không kháng cáo trong thời hạn nói trên có thể thu tiền phạt và lệ phí tố tụng.


Nếu bị cáo được tống đạt không phải bằng hình thức nhận thư bảo đảm, thì việc khàng cáo được chấp nhận trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày bị cáo nhận được bản án thông qua văn bản thi hành án hoặc mọi phương tiện khác và được biết thời hạn, thể thức thực hiện quyền kháng cáo.


Sau khi nhận được văn bản kháng cáo, kháng nghị quyết định hình sự của thẩm phán, kế toán viên của Kho bạc đình chỉ việc thu tiền của bị cáo.

Điều 528


Trong trường hợp công tố viên hoặc bị cáo nộp đơn xin loại trừ, vụ án được đưa vào danh sách của toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng để xét xử phù hợp với các nguyên tắc tố tụng thông thường. Phán quyết tuyên vắng mặt sau khi bị cáo có đơn xin loại trừ tự nó không tạo ra việc loại trừ.

Vào bất kì thời điểm nào trước khi mở phiên toà xét xử, bị cáo có thể công khai từ bỏ đơn xin miễn trừ lệnh. Lệnh sau đó có thể được thực thi thêm một lần nữa, và đơn mới xin loại bỏ không được chấp nhận.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 528-1


(Luật số 72-5 ngày 3-1-1972) Quyết định hình sự không bị kháng cáo, kháng nghị có đầy đủ giá trị của một bản án đã có hiệu lực pháp luật.


Tuy nhiên, quyết định đó không có hiệu lực pháp luật đối với việc bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.
Điều 528-2


Các quy định tại chương này không loại trừ quyền của bên bị thiệt hai trực tiếp triệu tập người phạm tội đến trước toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng theo các điều kiện quy định tại Bộ luật này.


Nếu lệnh triệu tập được tống đạt sau khi đã ban hành lệnh hình sự đối với cùng một tội phạm thì toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng quyết định:


- đối với việc truy tố và kiện dân sự nếu lệnh hình sự bị phản đối bằng đơn xin loại trừ trong thời hạn quy định tại điều 527 và muộn nhất là vào lúc bắt đầu việc xét xử;


- chỉ đối với việc kiện dân sự nếu không có đơn xin loại trừ được nộp hoặc nếu bị cáo đã công khai tuyên bố, muộn nhất là lúc bắt đầu xét xử, từ bỏ đơn xin loại trừ hoặc quyền nộp đơn này.

Điều tương tự áp dụng nếu chứng minh được là lệnh hình sự đã được tự nguyện thi hành.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

     CHƯƠNG IIbis
	          TỐ TỤNG VỚI MỨC PHẠT TIỀN CỐ ĐỊNH
	Các điều từ 529 đến 530-3



MỤC I
	            CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO NHỮNG TỘI VI CẢNH NHẤT ĐỊNH         
	Các điều từ 529 đến 529-2


Điều 529


Đối với các tội vi cảnh thuộc bốn mức đầu tiên trong danh sách ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ, tố tụng hình sự được đình chỉ bằng việc thanh toán một khoản tiền phạt cố định, cũng đồng thời loại trừ việc thực hiện các nguyên tắc điều chỉnh tái phạm.


Tuy nhiên, thủ tục phạt tiền cố định không áp dụng khi đồng thời chứng minh được sự tồn tại của nhiều tội phạm, nếu một hoặc nhiều trong số này không thể bị trừng phạt bằng một khoản tiền phạt cố định.

Điều 529-1


Số lượng tiền phạt cố định có thể được trả cho nhân viên soạn thảo hồ sơ chính thức vào thời điểm chứng minh được sự tồn tại của tội phạm, hoặc cho đơn vị đề cập trong thông báo tội vi cảnh trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ khi chứng minh được sự tồn tại của tội phạm hoặc, nếu thông báo này sau đó được gửi cho người liên quan, trong vòng ba mươi ngày kể từ khi gửi.

Điều 529-2


Người phạm tội phải trả số tiền phạt cố định trong thời hạn nêu tại điều trên, trừ khi trong cùng thời hạn đó họ nộp đơn xin miễn tới đơn vị nêu trong thông báo tội vi cảnh. Trong các trường hợp quy định tại điều 529-10, đơn này phải kèm theo một trong các tài liệu được yêu cầu tại điều đó. Đơn này được chuyển cho công tố viên.

Nếu không có việc chi trả nào được thực hiện và không có đơn nào được nộp trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, số tiền phạt cố định tự động tăng lên và được Kho bạc lấy lại theo lệnh do công tố viên thi hành.

MỤC II
	            CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO NHỮNG TỘI PHẠM NHẤT ĐỊNH VI PHẠM CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH GIAO THÔNG CÔNG CỘNG BẰNG ĐƯỜNG BỘ 
	Các điều từ 529-3 đến 529-5


Điều 529-3


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Đối với các hành vi vi phạm trật tự giao thông đường sắt và vận tải hành khách cấu thành tội vi cảnh thuộc bốn bậc đầu tiên và đã được nhân viên có thẩm quyền của cơ quan khai thác vận tải xác nhận, thì quyền công tố chấm dứt nếu cơ quan khai thác dịch vụ và người vi phạm thỏa thuận dàn xếp với nhau, trừ trường hợp quy định tại Điều 521, Bộ luật này.


Tuy nhiên, các quy định tại khoản trên không được áp dụng nếu có nhiều hành vi vi phạm được xác nhận cùng một lúc trong đó có ít nhất một hành vi vi phạm không thể giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên.
Điều 529-4


Giao dịch được thực hiện bằng việc trả một khoản bảo hiểm cố định cho công ty vận tải cùng với, nếu cần, số tiền ghi trong biên lai phạt tiền.

I. Việc thanh toán này được thực hiện:


1. trực tiếp cho đại lý vận tải khi phát hiện tội phạm;


2. hoặc, trong thời hạn hai tháng kể từ khi phát hiện tội phạm cho phòng hành chính của công ty vận tải trong một đề nghị thoả hiệp; trong trường hợp cuối cùng này, các chi phí phải chịu khi lập hồ sơ vụ án được thêm vào số tiền phải trả.


Nếu đại lý vận tải không được chi trả ngay thì được quyền ghi lại tên và địa chỉ của người phạm tội; trong trường hợp cần thiết thì có thể yêu cầu sự trợ giúp của nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp.

Số tiền bảo hiểm được ấn định và, nếu cần, các chi phí phải chịu để lập hồ sơ vụ án được trả cho công ty vận tải.


II. Nếu đại lý vận tải không được chi trả ngay thì với điều kiện là họ đã được công tố viên chỉ định và tuyên thệ, và chỉ khi họ đang tiến hành thanh tra vé định kì, họ được quyền ghi lại tên và địa chỉ của người phạm tội.

Nếu người phạm tội từ chối hoặc thấy rằng không thể chứng minh thông tin cá nhân của mình, thì đại lý vận tải nộp biên bản ghi lại toàn bộ sự việc cho sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc cảnh sát quốc gia hoặc hiến binh có thẩm quyền trong khu vực để có thể ra lệnh cho đại lý đưa người phạm tội đến ngay. Nếu không có lệnh này, đại lý vận tải không thể tạm giam người phạm tội. Khi sỹ quan cảnh sát đề cập tại đoạn này quyết định tiến hành kiểm tra thông tin cá nhân, theo các điều kiện quy định tại điều 78-3, thời hạn quy định tại đoạn ba điều này được tính từ khi chứng minh được thông tin cá nhân.


Nếu người phạm tội sau đó trả khoản tiền bảo hiểm được ấn định thì thủ tục quy định tại đoạn trên được đình chỉ ngay.


III. Các điều kiện áp dụng mục II của điều này được ấn định trong Nghị định của Chính phủ. Nghị định này quy định cụ thể các điều kiện theo đó đại lý vận tải phải được đào tạo đặc biệt với chi phí do công ty vận tải chi trả để có được sự phê chuẩn của công tố viên cấp quận. Nghị định cũng xác định các điều kiện theo đó đại diện của Nhà nước phê chuẩn tổ chức do công ty vận tải chỉ định vì mục đích đảm bảo việc kiểm tra nêu trên và các biện pháp phối hợp và chuyển giao thông tin giữa công ty vận tải và cảnh sát quốc gia hoặc hiến binh.
Điều 529-5


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Người vi phạm phải thanh toán những khoản tiền đã được thỏa thuận trong thời hạn quy định tại điều trên, trừ trường hợp có khiếu nại với cơ quan khai thác dịch vụ trong “thời hạn hai tháng” kể từ ngày xác nhận hành vi vi phạm. Khiếu nại này được chuyển cho Viện Công tố cùng với biên bản xác nhận hành vi vi phạm.


Nếu người vi phạm không nộp tiền hoặc không có khiếu nại trong “thời hạn hai tháng” nói trên thì cơ quan khai thác dịch vụ chuyển cho Viện Công tố biên bản xác nhận hành vi vi phạm và đương nhiên mức tiền phạt tăng lên và được nộp lại cho Kho bạc Nhà nước theo quyết định có hiệu lực thi hành của Viện Công tố.

MỤC IIbis

	            CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO NHỮNG VI PHẠM NHẤT ĐỊNH BỘ LUẬT ĐƯỜNG CAO TỐC 
	Các điều từ 529-7 đến 530-3


Điều 529-6


(Luật số 89-469 ngày 10-7-1989) Đối với các hành vi vi phạm Bộ luật giao thông đường bộ cấu thành tội vi cảnh thuộc bốn bậc đầu tiên và có thể chịu chế tài phạt tiền nhưng không nhất thiết dẫn đến việc mất điểm đối với bằng lái xe hay không, quyền công tố chấm dứt khi người vi phạm trả một khoản tiền phạt khoán. Trong trường hợp tái phạm thì áp dụng các quy định trên.

Tuy nhiên, thủ tục nộp phạt vi cảnh khoán sẽ không được áp dụng nếu có nhiều hành vi vi phạm dượd xác nhận cùng một lúc trong đó có ít nhất một hành vi vi phạm không thuộc diện phạt vi cảnh khoán.

Điều 529-7


Ngoại trừ các quy định liên quan đến việc đỗ xe, đối với các tội vi cảnh vi phạm bộ luật đường cao tốc loại hai, ba và bốn, liệt kê trong Nghị định của Chính phủ, khoản tiền phạt cố định được giảm xuống nếu người phạm tội trả tiền như quy định tại điều 529-8.

Điều 529-8


Khoản tiền phạt cố định được giảm có thể trả cho nhân viên ghi biên lai phạt tiền vào thời điểm ghi nhận tội phạm, hoặc trong vòng ba ngày kể từ khi ghi nhận tội phạm, hoặc nếu thông báo việc xảy ra tội phạm sau đó được gửi cho người liên quan, trong vòng mười lăm ngày kể từ khi gửi.

Nếu không chi trả khoản tiền phạt cố định được giảm theo các điều kiện nêu trên thì người phạm tội phải trả khoản tiền phạt cố định.

Điều 529-9


Khoản tiền phạt cố định phải được trả trước khi hết thời hạn bốn mươi lăm ngày sau khi phát hiện tội phạm hoặc gửi thông báo tội vi cảnh.

Các quy định của điều 529-2 điều chỉnh việc làm đơn xin miễn giảm và việc tăng thêm được áp dụng.

Điều 529-10

 
Khi thông báo hình phạt áp dụng liên quan đến một trong các tội phạm đề cập tại điều L.121-3 Bộ luật Giao thông đã được gửi cho người có tên trong tài liệu đăng ký phương tiện giao thông hoặc những người được quy định trong các đoạn hai và ba điều L.121-2 Bộ luật này, việc áp dụng biện pháp miễn trừ theo điều 529-2 hoặc khiếu nại quy định tại điều 530 chỉ được chấp nhận khi được gửi bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được và nếu được kèm theo bởi:

1º Một trong các tài liệu sau:


a) Thông báo chính thức việc báo cáo vụ trộm hoặc phá huỷ phương tiện, hoặc chiếm đoạt biển số xe quy định tại điều L.317-4-1 Bộ luật Giao thông hoặc bản sao tuyên bố việc phá huỷ phương tiện ban hành phù hợp với các quy định của Bộ luật Giao thông;


b) Thư có chữ ký của người làm đơn hoặc khiếu nại ghi tên, địa chỉ và số giấy phép lái xe của người được cho là đã điều khiển phương tiện tại thời điểm ghi nhận tội phạm;


2º Hoặc bằng một tài liệu chứng minh số tiền tương đương với hình phạt áp dụng trong trường hợp quy định tại đoạn một điều 529-2 hoặc số tiền của hình phạt được tăng thêm trong các trường hợp quy định tại đoạn hai điều 530 đã được tạm thời giao nộp; việc gửi tiền này không tương ứng với việc thanh toán tiền phạt được áp dụng và có thể không dẫn đến việc xoá bỏ dấu vết ghi nhận hình phạt trên giấy phép lái xe quy định tại đoạn bốn điều L.223-1 Bộ luật Giao thông.

Sỹ quan bên cạnh văn phòng công tố đảm bảo là các điều kiện chấp nhận khiếu nại quy định tại điều này được đáp ứng.

Điều 529-11


Thông báo hình phạt quy định tại các điều 529-1 và 529-8 có thể được gửi sau khi ghi nhận hành vi vi phạm Bộ luật Giao thông bằng việc sử dụng thiết bị kiểm tra tự động được phê chuẩn. Nếu khiếu nại được đưa đến toà án cộng đồng thì một báo cáo của sỹ quan cảnh sát tư pháp ghi lại kết quả kiểm tra này được soạn thảo. Báo cáo chính thức này có thể có một phiên bản số hoá chữ ký viết tay gắn kèm với nó.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 530


Văn kiện đề cập tại đoạn hai điều 529-2 hoặc đoạn hai điều 529-5 được thực thi theo các nguyên tắc quy định tại Bộ luật này đối với việc thực thi các phán quyết của toà án cảnh sát. Thời hạn thi hành hình phạt bắt đầu tính từ khi công tố viên ký tên vào văn kiện thực thi, có thể là cá nhân hoặc tập thể.


Trong vòng ba mươi ngày kể từ khi gửi thông báo mời người phạm tội đến trả khoản tiền phạt đã bị tăng thêm, người liên quan có thể nộp cho công tố viên một khiếu nại có lý do làm cho văn kiện thực thi vô hiệu liên quan đến khoản tiền phạt bị phản đối. Khiếu nại này vẫn được chấp nhận cho đến khi hình phạt bị huỷ bỏ do hết thời hiệu, trừ khi trong quá trình thực thi hoặc có chứng cứ cho rằng người liên quan đã được thông báo về khoản tiền phạt đã tăng thêm. Trong các trường hợp vi phạm Bộ luật Giao thông, khiếu nại không còn được chấp nhận khi kết thúc thời hạn 3 tháng khi thông báo hình phạt đã tăng thêm được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ ghi trên giấy đăng ký phương tiện, trừ khi người phạm tội có thể chứng minh là họ đã thông báo cho cơ quan cấp giấy phép cho phương tiện về việc thay đổi địa chỉ trước khi hết thời hạn này. Nếu là như vậy thì người phạm tội chỉ có trách nhiệm trả khoản tiền tương ứng với khoản tiền phạt được áp dụng nếu họ trả trong vòng bốn mươi lăm ngày, và điều này huỷ bỏ khoản tiền phạt tăng thêm.

Thông báo liên quan đến khoản tiền phạt nêu trên phải gắn kèm với khiếu nại, và ngoài ra, trong các trường hợp quy định tại điều 529-10, bằng một trong các tài liệu theo yêu cầu của điều này. Nếu không có điều này, thông báo thực thi được coi là không hợp lệ.

Điều 530-1


Căn cứ vào đơn được làm theo đoạn một điều 529-2 hoặc văn bản phản đối được nộp theo đoạn một điều 529-5 hoặc đơn khiếu nại được làm theo đoạn hai điều 530, công tố viên có thể không tiếp tục việc truy tố hoặc tiến hành phù hợp với các điều 524 đến 528-2 và các điều từ 531 trở về sau, hoặc thông báo cho người liên quan việc không chấp nhận bất kì khiếu nại nào được đưa ra mà không có lý do hoặc không có thông báo kèm theo.


Tiền phạt được áp dụng trong trường hợp kết án không thể ít hơn số tiền phạt hoặc bảo hiểm cố định trong các trường hợp quy định tại đoạn một điều 529-2 và đoạn một điều 529-5, và cũng không được ít hơn khoản tiền phạt cố định đã tăng thêm trong các trường hợp quy định tại đoạn hai điều 529-2 và đoạn hai điều 529-5.

Nếu trong các trường hợp quy định tại điều 529-10, tiền đã được gửi theo các điều khoản của điều đó, nếu không tiếp tục tố tụng hoặc có việc tuyên vô tội thì được trả lại theo yêu cầu của người nhận thông báo trả tiền phạt cố định hoặc đối với những người bị khởi tố. Trong trường hợp kết án, khoản tiền phạt áp dụng không thể ít hơn số tiền quy định tại đoạn trên cộng 10%.
Điều 530-2


Những phản đối về thủ tục liên quan đến việc thi hành văn kiện có thể thực thi và việc huỷ bỏ bất kì lỗi nghiêm trọng nào có thể có được đưa đến trước toà án cộng đồng để quyết định phù hợp với các quy định của điều 711.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 530-2-1


Khi các thông báo hình phạt áp dụng tăng thêm được gửi đến những người đang ở nước ngoài, thời hạn quy định tại các điều 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 và 530 được tăng thêm một tháng.

Quy định tại các điều 529-10 và 530 của Bộ luật này và các điều L.121-2 và L.121-3 của Bộ luật Giao thông liên quan đến người giữ tài liệu đăng ký phương tiện áp dụng đối với những người có thông tin cá nhân xuất hiện trên tài liệu tương đương do các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài ban hành.


CHƯƠNG III
	          THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN CẢNH SÁT
	Các điều từ 531 đến 533


Điều 531


Toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng xét xử các tội phạm thuộc thẩm quyền do cơ quan tài phán điều tra chuyển đến, hoặc do các bên tình nguyện có mặt, hoặc bằng lệnh triệu tập tống đạt trực tiếp đến bị cáo và cá nhân chịu trách nhiệm theo luật dân sự đối với tội phạm.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 532


Thông báo do công tố viên tống đạt không cần thiết phải có lệnh triệu tập nếu sau đó người được gửi thông báo này tình nguyện có mặt.

Thông báo nêu tội phạm bị truy tố và luật áp dụng.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 533


Các điều 388-1, 388-2, 388-3 và 390 đến 392-1 áp dụng tại toà án cảnh sát và toà án cộng đồng.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.


CHƯƠNG IV
	          XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN TẠI TOÀ ÁN CẢNH SÁT
	Các điều từ 534 đến 543


Điều 534


Trước ngày xét xử, thẩm phán chủ toạ, theo đơn của công tố viên hoặc bên dân sự, có thể đánh giá thiệt hại hoặc yêu cầu đánh giá, soạn thảo hồ sơ chính thức hoặc yêu cầu soạn thảo, tiến hành hoặc yêu cầu tiến hành bất kì biện pháp nào đòi hỏi phải hành động nhanh.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 535


Quy định tại các điều từ 400 đến 405, và 406 đến 408 áp dụng đối với tố tụng tại toà án cảnh sát và toà án cộng đồng.

Tuy nhiên, các chế tài quy định tại điều 404, đoạn 2, chỉ có thể áp dụng bởi toà án cải tạo, theo công văn đề nghị của công tố viên liên quan đến vụ việc do thẩm phán toà án cảnh sát hoặc thẩm phán toà án cộng đồng giải quyết.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 536


Cũng được áp dụng là các nguyên tắc quy định tại các điều từ 418 đến 426 liên quan đến đơn kiện của bên dân sự; các điều từ 427 đến 457 liên quan đến việc xuất trình chứng cứ theo điều 537; các điều từ 458 đến 461 liên quan đến thảo luận của các bên; điều 462 liên quan đến phán quyết.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 537

Các tội vi cảnh được chứng minh bằng các biên bản hoặc báo cáo, hoặc tuyên bố của nhân chứng nếu không có biên bản hoặc báo cáo, hoặc với sự trợ giúp của những văn bản này.


Trừ khi luật có quy định khác, các biên bản hoặc báo cáo do sỹ quan, nhân viên hoặc trợ lý nhân viên cảnh sát tư pháp, hoặc cán bộ, công chức được giao thực hiện những chức năng nhất định của cảnh sát tư pháp được luật trao quyền chứng minh sự tồn tại của các tội vi cảnh, là những chứng cứ hiển nhiên được coi là hợp pháp.


Bằng chứng về điều ngược lại chỉ có thể được thiết lập bằng văn bản hoặc nhân chứng.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 538


Khi cần điều tra bổ sung thì thẩm phán toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng ra lệnh phù hợp với các điều 114, 119, 120 và 121.

Các quy định tại điều 463, đoạn 3, được áp dụng.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 539


Nếu toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng cho rằng vấn đề đang giải quyết cấu thành tội vi cảnh thì áp dụng hình phạt theo quy định tại các điều từ 132-59 đến 132-70 Bộ luật Hình sự và các điều 747-3 và 747-4 của Bộ luật này.


Toà phán quyết nếu cần đối với vụ kiện dân sự phù hợp với quy định tại điều 464, đoạn 2 và 3.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 540


Nếu toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng cho rằng vấn đề đang giải quyết cấu thành tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng thì từ chối xét xử và chuyển vụ án cho công tố viên để tiến hành theo đúng quy định.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 541


Nếu toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng cho rằng vấn đề đang giải quyết không cấu thành tội phạm hình sự hoặc không chứng minh được các tình tiết, hoặc bị cáo không phải chịu trách nhiệm thì từ chối truy tố.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 542


Nếu có căn cứ hợp pháp cho bị cáo được miễn hình phạt thì toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng tuyên người này có tội và miễn hình phạt. Toà phán quyết nếu cần đối với vụ kiện dân sự quy định tại điều 539.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 543


Các điều từ 475-1 đến 486 và 749 đến 762 áp dụng đối với tố tụng tại toà án cảnh sát và toà án cộng đồng liên quan đến các chi phí pháp lý, việc trả lại tài sản bị tạm giữ tại kho tư pháp và mẫu phán quyết.

Tuy nhiên, các quy định tại điều 480-1 chỉ áp dụng đối với những người bị kết án phạm tội vi cảnh mức độ năm.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.


CHƯƠNG V
	          XÉT XỬ VẮNG MẶT VÀ ĐƠN XIN MIẾN TRỪ
	Các điều từ 544 đến 545


Điều 544


Quy định tại các điều từ 410 đến 415 điều chỉnh sự có mặt và trình bày của bị cáo và của người chịu trách nhiệm theo luật dân sự áp dụng tại toà án cảnh sát và toà án cộng đồng.

Tuy nhiên, khi tội vi cảnh bị truy tố chỉ bị phạt tiền thì bị cáo có thể được đại diện bởi luật sư hoặc một người có quyền lực đặc biệt của chưởng lý.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 545


Cũng áp dụng quy định tại các Điều 487 và 488 về xét xử vắng mặt vf các Điều 489 và 495 về kháng án vắng mặt.


CHƯƠNG VI
	          KHÁNG CÁO PHÁN QUYẾT CỦA TOÀ ÁN CẢNH SÁT
	Các điều từ 546 đến 549


Điều 546


Quyền kháng cáo thuộc về bị cáo, người chịu trách nhiệm theo luật dân sự, công tố viên cấp quận, công tố viên trưởng và cán bộ truy tố bên cạnh toà án cảnh sát và toà án cộng đồng, khi việc phạt tiền phải chịu được quy định cho các tội vi cảnh mức độ năm, khi hình phạt quy định tại điểm 1º điều 131-16 Bộ luật Hình sự được áp dụng, hoặc khi tiền phạt được áp dụng cao hơn mức tiền phạt tối đa áp dụng đối với các tội vi cảnh mức độ hai.


Khi thiệt hại được đền bù, quyền kháng cáo cũng thuộc về bị cáo và người chịu trách nhiệm theo luật dân sự.


Trong mọi trường hợp, quyền này thuộc về bên dân sự chỉ liên quan đến vụ kiện dân sự của họ.


Trong các trường hợp truy tố theo đơn của cơ quan lâm nghiệp và thuỷ lợi thì bất kì bên nào liên quan cũng có thể kháng cáo bất kể mức và loại hình phạt là gì.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 547


Kháng cáo phán quyết của toà án cảnh sát được chuyển đến toà án phúc thẩm.


Kháng cáo được nộp trong thời hạn quy định tại các điều từ 498 đến 500.


Kháng cáo này được điều tra và xét xử theo cách thức tương tự với các kháng cáo phán quyết tội ít nghiêm trọng. Toà án, tuy vậy, chỉ đơn giản gồm chánh án toà phúc thẩm cải tạo xét xử như một thẩm phán duy nhất.


Các điều từ 502 đến 504, đoạn 1 và 2, áp dụng đối với kháng cáo phán quyết toà án cảnh sát.

Điều 548


Nếu kháng nghị, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm “tống đạt” quyết định kháng nghị cho bị cáo hoặc cho người chịu trách nhiệm dân sự trong thời hạn hai tháng kể từ ngày tuyên án.
Điều 549


Quy định tại các điều từ 506 đến 509, 511 và 514 đến 520 áp dụng đối với các phán quyết của toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng.

Khi nhận được phán quyết của toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng xét xử vượt thẩm quyền thì toà án phúc thẩm, nếu thấy vấn đề bị truy tố cấu thành tội ít nghiêm trọng, áp dụng hình phạt và quyết định việc bồi thường thiệt hại nếu cần.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

THIÊN IV

	LỆNH TRIỆU TẬP VÀ THÔNG BÁO

	Các điều từ 550 đến 566


Điều 550

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Việc triệu tập và tống đạt do thừa phát lại tiến hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.


Việc tống đạt được thực hiện bằng con đường hành chính.


Thừa phát lại không được tự tống đạt cho mình, cho vợ, cho chống, cha mẹ và những người có quan hệ thân thuộc với mình, với vợ hoặc chồng của mình, về trực hệ đối với bất cứ bậc nào. Thừa phát lại cùng không được tống đạt cho cha mẹ và những người có quan hệ thích thuộc đến bậc chú, cháu bác, cháu cô, cháu cậu, cháu dì.


Giấy triệu tập hoặc tống đạt phải ghi tên người yêu cầu, ngày tháng tống đạt, họ tên, địa chỉ của thừa phát lại và họ tên, địa chỉ của người nhận hoặc tên và địa chỉ của pháp nhân, nếu pháp nhân là người nhận.

Người nhận được bản sao giấy tống đạt hoặc giấy triệu tập phải ký vào bản gốc; nếu người nhận khong muốn hoặc không thể ký thì thừa phát lại phải ghi rõ họ tên.

Điều 551


Thừa phát lại phải gửi ngay giấy triệu tập theo yêu cầu của Viện Công tố, nguyên đơn dân sự và mọi cơ quan có thẩm quyền.

Giấy triệu tập phải ghi rõ Tòa án có thẩm quyền, nơi, ngày mở phiên tòa và ghi rõ người được triệu tập là bị cáo, người chịu trách nhiệm dân sự hoặc người làm chứng.


Nếu thừa phát lại gửi giấy triệu tập theo yêu cầu của nguyên đơn dân sự thì giấy triệu tập đó phải ghi họ tên, nghề nghiệp và nơi cư trú thực tế hoặc một nơi cư trú khác do nguyên đơn dân sự lựa chọn.


Giấy triệu tập người làm chứng còn phải ghi là nếu người làm chứng không có mặt, không làm chứng hoặc làm chứng gian dối thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 552

(Luật số 75-701 ngày 6-8-1975; Luật số 75-1257 ngày 27-12-1975) Thời hạn tính từ ngày gửi giấy triệu tập đến ngày phải có mắt trước Tòa tiểu hình hoặc Tòa vi cảnh ít nhất là mười ngày, nếu người được triệu tập cư trú tại một tỉnh thuộc nước Pháp chính quốc hoặc cư trú tại một tỉnh hải ngoại nhưng đã được triệu tập đến trước một Tòa án của tỉnh.

(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Thời hạn nói trên sẽ được tăng them một tháng nếu người được triệu tập đến trước Tòa án của một tỉnh hải ngoại nhưng lại cư trú tại một tỉnh hải ngoại khác hoặc ở một lãnh thổ hải ngoại, ở Xanh-pi-e Mi-cơ-lông, ở May-ốt, hoặc ở nước Pháp chính quốc, hoặc nếu người được triệu tập đến trước một tòa án ở nước Pháp chính quốc lại cư trú tại một tỉnh hoặc lãnh thổ hải ngoại, ở Xanh-pi-e Mi-cơ-lông, ở May-ốt.


Nếu người được triệu tập cư trú ở nước ngoài, thì thời hạn đó được tăng them hai tháng.

Điều 553

Nếu những thời hạn quy định tại khoản trên không được tôn trọng thì:

1) Tòa tuyên bố việc triệu tập vô hiệu, trong trường hợp người được triệu vắng tập mặt;

2) Giấy triệu tập vẫn có hiệu lực, nhưng theo yêu cầu của người được triệu tập có mặt, Tòa án phải đưa ra quyết định hoãn phiên tòa;
Người được triệu tập phải trình bày yêu cầu nói trên trước khi tiến hành bào chữa về nội dung, theo quy dịnh tại Điều 385.

Điều 554

(Quyết định số 60-529 ngày 4-6-1960) Trong trường hợp cần thiết, thừa phát lại tống đạt các quyết định theo yêu cầu của Viện Công tố hoặc của nguyên đơn nhân sự.
Điều 555

(Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992) Thừa phát lại phải tiến hành những thủ tục cần thiết để tống đạt cho đích thân người nhận và nếu người nhận là pháp nhân thì tống đạt cho người đại diện hợp pháp của pháp nhân ủy quyền hoặc cho bất cứ người nào được phép nhận giấy tống đạt. Thừa phát lại giao cho người nhận một bản sao giấy tống đạt.


Nếu tống đạt cho pháp nhân, thì thừa phát lại còn phải gử ngay thư thông báo cho pháp nhân biết tên người yêu cầu tống đạt và người đã nhận bản sao giấy tống đạt.

Điều 556

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu người nhận ghi trong giấy tống đạt không có mặt tại nơi cư trú thì bản sao giấy tống đạt được giao cho môt người thân thuộc, thích thuộc, người ở hoặc bất cứ người nào cư trú ở đó.


Thừa phát lại ghi trong giấy tống đạt tư cách của người được giao giấy tống đạt.

Điều 557


(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu bản sao giấy tống đạt được giao cho một người sống tại nơi cư trú của đương sự thì thừa phát lại phải thông báo ngay cho đương sự bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận. Nếu căn cứ vào giấy báo nhận do đương sự ký mà biết rằng đương sự đã nhận được thư bảo đảm thì việc tống đạt tại nơi cư trú có hiệu lực như tống đạt cho đích thân đương sự.


(Luật số 95-125 ngày 8-2-1995) “Thừa phát lại cũng có thể gửi bằng thư thường cho đương sự một bản sao giấy tống đạt, đương sự phải ký vào giấy báo nhận và gửi trả bằng đường bưu điện hoặc đưa đến văn phòng thừa phát lại. Nếu giấy báo nhận đã được gửi trả lại thì việc tống đạt tại nơi cư trú có hiệu lực như tống đạt cho đích thân đương sự.”


(Luật số 92-1336 ngày 4-6-1960) Nơi cư trú của pháp nhạn là nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

Điều 558

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu không có người nào ở nơi cư trú ghi trong giấy tống đạt thì thừa phát lại kiểm tra ngay xem nơi cư trú đó có chín xác không.


Nếu nơi cư trú đó đúng là nơi cư trú của đương sự thì thừa phát lại ghi vào giấy tống đạt những việc đã làm và ghi nhận xét của mình, sau đó, gửi một bản sao cho Tòa thị chính hoặc Ủy ban nhân dân xã, cho Thị trưởng hoặc Xã trưởng, ủy viên Hội đồng hàng xã được ủy quyền hoặc thư ký của Tòa thị chính hoặc Ủy ban nhân dân xã.

Thừa phát lại thông báo ngay bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận cho đương sự yêu cầu đương sự phải đến ngày Tòa thị chính hoặc Ủy ban nhân dân xã để nhận lại bản sao giấy tống đạt.


Nếu tống đạt bản án xử vắng mặt nhiều lần thì phải ghi trong thư bảo đảm tính chất của văn bản được tống đạt cho đích thân đương sự.


Nếu căn cứ vào giấy báo nhận do đương sự ký mà biết rằng đương sự đã nhận được thư bảo đảm thì việc tống đạt đến Tòa thị chính hoặc Ủy ban nhân dân xã có hiệu lực như tống đạt cho đích thân đương sự.


(Luật số 95-125 ngày 8-2-1995) thừa phát lại cũng có thể gửi bằng thư thường cho đương sự một bản sao của giấy tống đạt kèm theo giấy báo nhận. Đương sự phải ký vào giấy báo nhận và gửi trả lại bằng đường bưu điện hoặc đưa đến văn phòng thừa phát lại. Khi giấy báo nhận được gửi trả thì việc tống đạt đến Tòa thị chính hoặc Ủy ban nhân dân xã có hiệu lực như tống đạt cho đích thân đương sự.


Việc triệu tập đương sự ra Tòa vi cảnh hoặc Tòa tiểu hình chỉ có hiệu lực theo quy định tại khoản trên, nếu thời hạn từ ngày đương sự ký giấy báo nhận đến ngày có mặt tại Tòa ít nhất phải bằng thời gian quy định tại Điều 552, có tính đến trường hợp đương sự ở xa.

Điều 559


(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu người nhận ghi trong giấy tống đạt không có nơi cư trú hoặc nơi thường trú rõ ràng thì thừa phát lại giao một bản sao giấy tống đạt cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa án giải quyết vụ việc.

(Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992) Những quy định trên được áp dụng đối với việc tống đạt một văn bản liên quan đến một pháp nhân mà không biết trụ sở của pháp nhân ở đâu.

Điều 560

Nếu không xác định được là đương sự đã nhận được thư bảo đảm do thừa phát lại gửi theo quy định tại Điều 558 và 558 hoặc nếu bản sao giấy tống đạt đã được giao cho Viện Công tố thì Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa án đang giải quyết vụ việc có thể yêu cầu sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp tiến hành tìm kiếm để xác định địa chỉ của đương sự. Nếu tìm thấy đương sự thì sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp đó cho đương sự biết giấy tống đạt. Trong trường hợp này, việc tống đạt đã tiến hành có hiệu lực như tống đạt cho đích thân đương sự.


Trong mọi trường hợp, sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp phải lập biên bản tìm kiếm và chuyển ngay biên bản đó cho Viện trưởng Viện công tố.


(Luật số 95-125 ngày 8-2-1995) “Nếu là giấy triệu tập bị cáo thì Viện trưởng Viện công tố cũng có thể ra lệnh cho lực lượng công quyền truy tìm đương sự. Nếu tìm thấy đương sự thì phải thông báo ngay cho Viện trưởng Viện công tố. Viện trưởng Viện công tố có thể gửi ngay bản sao giấy tống đạt cho sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp để người này tống đạt lại ngay cho đương sự. Việc tống đạt này cũng coi như tống đạt cho đích thân đương sự. Nếu sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp không tìm được bị cáo trước ngày ấn định mở phiên tòa thì lệnh truy nã vẫn có hiệu lực. Trong trường hợp tìm được đương sự, Viện trưởng Viện công tố có thể yêu cầu tống đạt cho đương sự giấy triệu tập ra Tòa.”

“Viện trưởng Viện công tố cũng có thể yêu cầu mọi cơ quan, xí nghiệp, và tổ chức chịu sự quản lý hành chính cung cấp cho mình tất cả những thông tin có thể được để xác định địa hỉ, nơi cư trú hoặc nơi thường trú của bị cáo. Cơ quan, tổ chức này không thể không thực hiện yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố với lý do là phải bảo đảm bí mật nghề nghiệp.”

Điều 561


Trong trường hợp quy định tại các Điều 557 và 558, bản sao giấy tống đạt được để trong phong bì dán kín. Mặt trước của phong bì ghi họ tên và địa chỉ của pháp nhân đo. Trên mép dán ở mặt sau của phong bì có đóng dầu của thừa phát lại. 

Điều 562

(Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992) Nếu đương sự đang cư trú tại nước ngoài thì giấy triệu tập đương sự được gửi đến Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa án thụ lý vụ việc. Viện trưởng Viện công tố ký duyệt bản chính và gửi bản sao cho Bộ trưởng Bộ ngoại giao hoặc cho một cơ quan nào đó được xác định trong các công ước quốc tế.


Các quy định tại khoản trên cũng được áp dụng cho những pháp nhân có trụ sở nước ngoài.

Điều 563


Trong mọi trường hợp, thừa phát lại phải ghi vào bản chính giấy triệu tập dưới dạng biên bản những công việc đã thực hiện và những điều đã được trả lời đối với các yêu cầu của thừa phát lại.


Viện trưởng Viện công tố có thể yêu cầu thừa phát lại tiến hành tìm kiếm bổ xung, nếu thấy công việc đã được tiến hành chưa đủ.


Trong thời gian 24 giờ, bản chính giấy triệu tập phải được gửi cho người đã yêu cầu gửi giấy triệu tập.


Ngoài ra, nếu Viện trưởng Viện công tố là người yêu cầu gửi giấy triệu tập thì phải gửi cả bản sao và bản chính giấy triệu tập.
Điều 564


Thừa phát lại phải ghi chi phí của việc tống đạt vào phần dưới bản gốc và bản sao văn bản tống đạt, với hình phạt tiền là 3 Euro đến 15 Euro. Hình phạt tiền này do chánh án toà án thụ lý vụ án quyết định áp dụng.
Điều 565


Giấy triệu tập chỉ có thể bị tuyên bố vô hiệu nếu xâm phạm quyền lợi của đương sự, trừ những quy định tại Điều 553-2 về thời hạn triệu tập.

Điều 566


Nếu giấy triệu tập bị vô hiệu do lỗi của thừa phát lại thì thừa phát lại có thể phải chịu chi phí gửi giấy triệu tập, chi phí tố tung và tiền bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án.


Tòa án đã tuyên bố vô hiệu cũng có thẩm quyền ra các quyết định này.
QUYỂN III
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CHƯƠNG I
	          CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ THỂ BỊ KHÁNG CÁO VÀ ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN
	Các điều từ 567 đến 575


Điều 567


Các phán quyết của phòng điều tra và các phán quyết của toà án cấp cuối cùng đối với tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh có thể bị huỷ bỏ nếu vi phạm pháp luật căn cứ đơn xin giám đốc thẩm của công tố viên hoặc bên bị ảnh hưởng tiêu cực, theo những đặc điểm trình bày dưới đây.


Đơn được nộp cho toà hình sự của Toà án Giám đốc thẩm.
Điều 567-1


(Luật số 75-701 ngày 6-8-1975) Nếu xem xét thấy quyết định đang bị kháng cáo, kháng nghị là quyết định cuối cùng không còn được kháng cáo, kháng nghị nữa, thì Cháng Tòa hình sự Tòa phá án ra quyết định không chap nhạn việc kháng cáo, kháng nghị đó. Quyết định này là quyết định cuối cùng, không ai được quyền khiếu kiện nữa.
Điều 567-2


Khi phòng hình sự nhận được đơn kháng cáo phán quyết của phòng điều tra đối với các vấn đề tạm giam trước khi xét xử thì phải phán quyết trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án của Toà án Giám đốc thẩm, nếu không thực hiện được điều này thì bị cáo đương nhiên được trả tự do.

Người nộp đơn xin giám đốc thẩm hoặc luật sư phải, với chế tài bị tuyên bố không đủ tiêu chuẩn, nộp tuyên bố giải thích các căn cứ giám đốc thẩm trong vòng một tháng kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án, trừ khi, trong trường hợp ngoại lệ, chánh toà hình sự gia hạn thêm tám ngày. Người làm đơn không được đưa ra các căn cứ mới và nộp tuyên bố sau khi hết thời hạn này.

Chánh toà hình sự ấn định ngày xét xử ngay khi tuyên bố được nộp.

Điều 568


Công tố viên và tất cả các bên có năm ngày kể từ ngày ban hành quyết định bị kháng cáo để nộp đơn xin giám đốc thẩm.

Tuy nhiên, thời hạn nộp đơn chỉ được tính từ khi tống đạt phán quyết, bằng bất kì phương thức nào:


1º đối với bất kì bị cáo nào, sau phiên xét hỏi tranh tụng, không có mặt hoặc được đại diện tại phiên xét hỏi khi đọc phán quyết, nếu người này không được thông báo như quy định tại điều 462, đoạn 2;

2º đối với bất kì bị cáo nào, nhưng sau khi xét hỏi một luật sư có mặt để tiến hành bào chữa và người này không có văn bản đại diện có chữ ký của bị cáo;


3º đối với bất kì bị cáo nào không có mặt cả ở trong các vụ án quy định tại điều 410 cả trong trường hợp quy định tại đoạn năm điều 411 khi luật sư không có mặt;

4º đối với bất kì bị cáo nào được xét xử sau khi đã vắng mặt nhiều lần.


Thời hạn nộp đơn xin giám đốc thẩm đối với các phán quyết sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên vắng mặt chỉ tính đối với bị cáo kể từ ngày khi họ không còn bị phản đối bởi đơn xin miễn trừ. Đối với công tố viên, thời hạn được tính từ ngày hết thời hạn mười ngày sau khi tống đạt phán quyết.

Các quy định tại điều 498-1 áp dụng vì mục đích xác định thời điểm để tính thời hạn nộp đơn xin giám đốc thẩm đối với người bị phạt tù ngay hoặc hình phạt tù có một phần được hoãn.

Điều 568-1


Khi quyết định bị kháng cáo là một nghị quyết của phòng điều tra ban hành theo các điều kiện quy định tại đoạn bốn điều 695-31, việc áp dụng thời hạn quy định tại đoạn một điều 568 được giảm xuống ba ngày.

Hồ sơ vụ án được gửi, bằng bất kì biện pháp nào cho phép lưu lại bằng văn bản, cho thư kí toà hình sự của Toà án Giám đốc thẩm trong vòng bốn mươi tám giờ từ khi nộp kháng cáo.
Điều 569


(Luật số 70-643 ngày 17-7-1970) Trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị phá án cho đến khi Tòa án ra phán quyết, trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị phá án, tạm hoãn thi hành bản án phúc thẩm, trừ phần của bản án liên quan đến việc bồi thường thiệt hại và trừ trường hợp Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án của Tòa sơ thẩm, khoản 1 hoặc Tòa phúc thẩm tự mình ra quyết định về việc tạm giam theo nhưng quy định đó.

Việc giám sát tư pháp chấm dứt, trừ trường hợp Tòa phúc thẩm có quyết định khác, khi tuyên án phạt tu Tòa phúc tù không cho hưởng án treo hoặc phạt tù cho hưởng án treo kèm theo thử thách. Nếu có tiền bảo lãnh thì áp dụng các khoản 1 và 2, Điều 142-2 và khoản 2, Điều 142-3.


Trong trường hợp Tòa phúc thẩm quyết định tha bổng, miễn hình phạt hoặc tuyên án phạt tù cho hưởng án treo thông thường hoặc án treo kèm theo thử thách hoặc tuyên án phạt tiền, thì bị cáo được trả tự do ngay sau khi tuyên án, dù có thể kháng cáo, kháng nghị lên Tòa phá án.

Điều 570

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Nếu Tòa sơ thẩm hoặc Tòa phúc thẩm đã ra một quyết định khác với bản án về nội dung đình chỉ vụ án thì việc kháng cáo, kháng nghị quyết định đó lên Tòa phá án được chấp nhận ngay. Nếu cho rằng một bên đã hiểu lầm và coi quyết định đó là quyết định đình chỉ vụ án, thì Chánh Tòa hình sự Tòa phá án phải xem xét và ra quyết định chấp nhận đơn kháng cáo phá án để bảo đảm trật tự công hoặc quản lý tốt công tác tư pháp, hoặc ra quyết định không chấp nhận việc kháng cáo, kháng nghị đó.

Trong trường hợp quyết định của Tòa phúc thẩm không đình chỉ vụ án thì trước khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị lên Tòa phá án, quyết định đó chưa có hiệu lực thi hành và Tòa phúc thẩm không được xét xử về mặt nội dung vụ án.
Điều 571


Thư kí thông báo cho chánh án toà án cấp sơ thẩm hoặc toà án phúc thẩm việc nộp đơn kiện này. Phán quyết phúc thẩm hoặc sơ thẩm không được thi hành và không được ra quyết định đối với vấn đề này cho đến khi có quyết định liên quan đến đơn kiện.


Ngay khi nhận được đơn xin giám đốc thẩm và đơn kiện, thư kí gửi các đơn này cho chánh toà hình sự cùng với bản sao phán quyết phúc thẩm hoặc sơ thẩm và bản sao đơn xin giám đốc thẩm.

Chánh toà hình sự giải quyết đơn kiện bằng một lệnh được ban hành trong vòng tám ngày kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án.


Nếu đơn kiện bị từ chối thì có thể thi hành phán quyết phúc thẩm hoặc sơ thẩm và toà án phúc thẩm hoặc sơ thẩm giải quyết theo đúng quy định. Lệnh của chánh án không được phép kháng cáo và đơn xin giám đốc thẩm chỉ được quyết định vào cùng thời điểm với bất kì đơn nào đối với phán quyết phúc thẩm hoặc sơ thẩm được ban hành theo đúng quy định.

Nếu chấp thuận đơn kiện vì lợi ích công hoặc thực thi công lý phù hợp thì chánh án ấn định ngày giải quyết đơn xin giám đốc thẩm.


Toà hình sự phải quyết định trong vòng hai tháng từ khi có lệnh của chánh án mà không cho phép đưa ra bất kì phản đối nào dựa trên thực tế là đơn xin giám đốc thẩm đối với quyết định bị kháng cáo là không được phép hoãn. Việc thi hành phán quyết sơ thẩm hoặc phúc thẩm bị tạm hoãn cho đến khi có quyết định của toà hình sự.

Các quy định tại điều 570 và điều này áp dụng đối với đơn xin giám đốc thẩm đối với các quyết định điều tra, quyết định tạm thời hoặc quyết định chuẩn bị của phòng điều tra, ngoại trừ các phán quyết đề cập tại đoạn ba điều 570.

Nếu tuyên bố chấp nhận ngay đơn xin giám đốc thẩm một phán quyết của phòng điều tra ban hành theo điều 173 chánh toà hình sự có thể ra lệnh cho thẩm phán điều tra phụ trách vụ án đình chỉ hoạt động điều tra tư pháp trừ các biện pháp khẩn cấp.
Điều 571-1


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Việc rút kháng cáo, kháng nghị được Chánh Tòa hình sự Tòa phá án ra quyết định xác nhận.

Điều 572

Quyết định xử bị cáo trắng án của Tòa đại hình có thể bị kháng cáo, kháng nghị lên Tòa phá án vì lợi ích của pháp luật và không gây thiệt hại cho bên đã được xử trắng án.

Điều 573

Tuy nhiên trong trường hợp Tòa đại hình ra quyết định bị xử bị cáo trắng án theo quy định tại Điều 371 hoặc Điều 372, miễn hình phạt theo quy định tại Điều 372 và nếu quyết định này gây thiệt hại cho các bên có thể kháng cáo, kháng nghị lên Tòa phá án.
Điều 574


Phán quyết của phòng điều tra đưa bị cáo đến toà án cải tạo hoặc toà án cảnh sát chỉ có thể bị kháng cáo trước Toà án Giám đốc thẩm để ra quyết định, theo thẩm quyền hoặc sau khi các bên có phản đối, xét xử, hoặc đưa ra các phương án giải quyết theo đó toà án thụ lý vụ án không có quyền sửa đổi.
Điều 574-1

(Luật số 81-82 ngày 2-2-1981) Tòa hình sự Tòa phá án phải giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa điều tra phúc thẩm trong thời hạn ban tahngs kể từ ngày nhận được hồ sơ.


(Luật số 83-466 ngày 10-6-1983; Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) “Người kháng cáo hoặc luật sư của người kháng cáo phải nộp bản tường trình lý do kháng cáo trong thời hạn một tháng kể từ ngày Tòa phá án nhận được hồ sơ, trừ trường hợp đặc biệt, Chánh Tòa hình sự Tòa phá án quyết định ra hạn thêm tám ngày nữa.” Hết hạn đó, người kháng cáo không thể đưa ra những lý do mới và cũng không được nộp bản tường trình lý do kháng cáo nữa.

Nếu Tòa hình sự Tòa phá án không giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn quy định tại khoản 1, điều này thì bị cáo đương nhiên được trả tự do.
Điều 574-2


Toà hình sự của Toà án Giám đốc thẩm, nhận đơn kháng cáo phán quyết quy định tại điều 568-1, ra quyết định trong vòng bốn mươi ngày kể từ khi nộp đơn kháng cáo.

Người nộp đơn xin giám đốc thẩm hoặc luật sư phải, với chế tài bị tuyên bố không đủ tiêu chuẩn, nộp tuyên bố nêu các căn cứ giám đốc thẩm trong vòng năm ngày kể từ khi Toà án Giám đốc thẩm nhận được hồ sơ vụ án. Việc nộp tuyên bố của vụ án này có thể được tiến hành bằng bất kì biện pháp nào cho phép lưu giữ văn bản ghi lại việc này.


Khi hết thời hạn này, người này không thể đưa ra căn cứ mới, và không được nộp bất kì tuyên bố nào.

Khi nhận được tuyên bố, chánh toà hình sự quyết định ngày xét xử.

Điều 575


Bên dân sự có thể nộp đơn xin giám đốc thẩm phán quyết của phòng điều tra chỉ khi công tố viên đã nộp đơn này.

Tuy nhiên, đơn của bên này được chấp nhận trong những trường hợp sau:


1º khi phán quyết của phòng điều tra đã nêu là không có lý do cho hoạt động điều tra tư pháp;


2º khi phán quyết tuyên bố không chấp nhận vụ kiện của bên dân sự;


3º khi phán quyết đã ủng hộ việc phản đối làm đình chỉ việc truy tố;

4º khi phán quyết đã quyết định, theo thẩm quyền hoặc căn cứ vào phản đối của các bên, là toà án thụ lý vụ án không có thẩm quyền;

5º khi phán quyết bỏ lọt một trong các tội danh bị truy tố;


6º khi phán quyết không tuân thủ về mặt thủ tục với các điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại pháp lý của nó.


7º vi phạm các quyền cá nhân quy định tại các điều từ 224-1 đến 224-5 và 432-4 đến 432-6 Bộ luật Hình sự.


CHƯƠNG II
	          THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN GIÁM ĐỐC THẨM
	Các điều từ 576 đến 590


Điều 576

Phải làm đơn kháng cáo gửi tại Phòng lục sự của Tòa án đã ra quyết định kháng cáo.


Đơn kháng cáo phải có chữ ký của lục sự, của người kháng cáo hoặc của một đại tụng viên bên cạnh Tòa án đã ra quyết định bị kháng cáo hoặc của một người được ủy quyền đặc biệt; trong trường hợp phải có chữ ký của một người được ủy quyền đặc biệt thì giấy ủy quyền phải đính vào văn bản do lục sự lập ra. Nếu người kháng cáo không thể ký được thì lục sự phải ghi điều này vào văn bản.


Đơn kháng cáo này phải được đưa vào một quyển sổ đặc biệt và mọi người có quyền đề nghị cấp cho mình một bản sao.

Điều 577


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Nếu người kháng cáo đang bị tạm giam thì có thể làm đơn kháng cáo gửi Giám đốc trại giam.


Giám đốc trại giam xác nhận, ghi ngày tháng và ký vào đơn. Người kháng cáo cũng phải ký vào đơn kháng cáo; nếu người đó không ký được thì Giám đóc trại giam phải rõ điều này.


Bản chính hoặc bản sao đơn kháng cáo được gửi ngày cho Phòng lục sự của Tòa án đã ra quyết định bị kháng có, Lục sự chép lại vào quyển sổ quy định tại khoản 3, Điều 576 và đính tài liệu đó vào văn bản do mình lập ra.
Điều 578


Trong thời hạn ba ngày, người kháng cáo phải thông báo việc kháng cáo cho Viện Công tố và các bên đương sự khác bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận.
Điều 579


Bên không nhận được thông báo quy định tại điều 578 có quyền nộp đơn xin miễn trừ phán quyết của Toà án Giám đốc thẩm, bằng một tuyên bố tại trụ sở toà án đã ra quyết định, trong vòng năm ngày kể từ khi có thông báo quy định tại điều 614.
Các Điều từ 580 đến 582


Bãi bỏ theo Luật số 81-759 ngày 6-8-1981.

Điều 583

Người bị phạt tù từ sáu tháng trở lên mà không chấp hành án hoặc không được Tòa án cho miền chấp hành kèm theo hoặc không kèm theo bảo lãnh thì bị truất quyền kháng cáo.


Chậm nhất là khi vụ án được đưa ra xét xử, họ phải xuất trình lệnh giam hoặc quyết định cho miễn chấp hành án.


Để việc kháng cáo được chấp nhận, người kháng cáo chỉ cần chứng minh là đã đến trình diện tại trại giam nơi đặt trụ sở của Tòa phá án hoặc nơi đã tuyên án phạt. Giám đốc trại giam nhận người đo theo lệnh của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án hoặc Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa án đã xét xử vụ án.

Điều 584

Khi làm đơn kháng cáo hoặc trong thời hạn mười ngày sau khi làm đơn kháng cáo, người kháng cáo có thể nộp cho Phòng lục sự của Tòa án đã ra quyết định bị kháng cáo một bản tường trình lý do kháng cáo. Người kháng cáo phaỉ ký vào bản tường trình và lục sự ký giất biên nhận.
Điều 585

(Luật số 93-1013 ngày 24-8-1993) Phòng lục sự của Tòa Phá án phải nhận được bản tường trình lý do kháng án của người đã bị kết án hình sự trong thời hạn một tháng kể từ ngày có kháng cáo, trừ trường hợp Chánh Tòa hình sự Tòa phá án có quyết định khác.

Điều 586


Thư kí đánh số và ghi các chữ cái đầu tiên của tên mình vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án, kèm theo bản sao quyết định, bản sao đơn kháng cáo và, nếu phù hợp, tuyên bố của người nộp đơn, trong vòng tối đa là hai mươi ngày kể từ khi tuyên bố nộp đơn xin giám đốc thẩm. Thư kí soạn thảo một bảng kê toàn bộ hồ sơ.

Điều 587

Sau khi hoàn tất hồ sơ, lục sự chuyển hồ sơ cho công tố viên và công tố viên chuyển ngay cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án. Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án lại chuyển hồ sơ cho Phòng lục sự của Tòa hình sự Tòa phá án.

Chánh Tòa hình sự Tòa phá án ủy quyền cho một thẩm phán làm báo cáo.

Điều 588

Nếu có một hoặc nhiều luật sư thì ấn định ngày các luật sư phải nộp bản tường trình lý do kháng cáo cho lục sự của Tòa hình sự Tòa phá án.

Điều 589

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) Bên không nhận được bản sao bản tường trình lý do kháng cáo có thể kháng cáo vắng mặt đối với bản án của Tòa Phá án. Họ phải làm đơn kháng cáo gửi cho Phòng lục sự của Tòa án đã tuyên án trong thời hạn năm ngày kể từ ngày tống đạt theo quy định tại Điều 614.
Điều 590
Bản tường trình lý do kháng cáo phải ghi những lý do kháng cáo phá án và những điều luật đã bị vi phạm.

Bản tường trình lý do kháng cáo phải được viết trên giấy có tem, trừ trường hợp người kháng có đã bị kết án về trọng tội.

(Pháp lệnh số 60-529 ngày 4-6-1960) “Phải nộp bản tường trình lý do kháng cáo trong thời hạn quy định. Sau khi thẩm phán báo cáo viên đã nộp báo cáo, các bên không thể nộp bản tường trình bổ xung nữa. Bản tường trình bổ xung nộp quá hạn có thể không được chấp nhận.”

Điều 591


Khi được ban hành theo đúng hình thức luật định, các phán quyết của phòng điều tra và cả các quyết định ban hành ở cấp xét xử cuối cùng bởi các toà án có thẩm quyền chỉ có thể bị huỷ bỏ do vi phạm luật.
Điều 592

Những quyết đinh đó bị tuyên bố vô hiệu nếu số lượng thẩm phán xét xử không theo đúng quy định của pháp luật hoặc có những thẩm phán không tham gia tất cả các phiên tòa xét xử vụ án. Nếu có nhiều phiên tòa xét xử cùng một vụ án thì những thẩm phán ra bản án được coi như đã tham gia tất cả những phiên tòa đó.

Những quyết đinh đó bị tuyên bố vô hiệu nếu Tòa án ra quyết định mà không nghe Viện Công tố trình bày.


(Luật số 72-1226 ngày 29-12-1972) “Ngoài ra, nếu quyết định không được đưa ra tại phiên tòa công khai hoặc nếu việc xét hỏi, tranh luận không tiến hành tại phiên tòa công khai thì quyết định sẽ bị tuyên bố vô hiệu, trừ những trường hợp ngoại lệ do pháp luật quy đinh.”
Điều 593


Các phán quyết của phòng điều tra và các phán quyết ban hành ở cấp xét xử cuối cùng bị tuyên vô hiệu nếu không bao gồm các lý do hoặc nếu các lý do là không đủ và không cho phép Toà án Giám đốc thẩm thực hiện việc giám sát và kiểm tra liệu lệnh phát sinh có tôn trọng luật pháp. 


Điều tương tự áp dụng khi quyết định bị bỏ qua hoặc từ chối, cho dù liên quan đến một hoặc nhiều đơn của các bên, hoặc liên quan đến một hoặc nhiều đề xuất của công tố viên.

Điều 594

Trong trường hợp bị cáo phạm trọng tội, quyết định có hiệu lực của Tòa điều tra phúc thẩm về việc chuyển bị cáo ra Tòa đại hình xét xử phải xác định thẩm quyền của Tòa đại hình và bổ khuyết những thiếu sót của thủ tục tố tụng trước đó, nếu có.
Điều 595


Khi phòng điều tra đang quyết định kết thúc vụ án thì toàn bộ các lập luận dựa trên việc huỷ bỏ hoạt động điều tra phải được nộp cho phòng điều tra, nếu không thực hiện được điều này thì các bên không được chấp nhận đưa ra những căn cứ này, trừ khi họ không thể biết về chúng; điều này không ảnh hưởng đến quyền của Toà án Giám đốc thẩm đưa ra bất kì lập luận nào theo thẩm quyền.

Điều 596

Trong trường hợp bị cáo phạm trọng tội, bị kết án phải chịu một hình phạt không phải là hình phạt quy định đối với trọng tội thì Viện Công tố cũng như người bị kết án có thể đề nghị hủy bản án đó.
Điều 597


Nếu Tòa đại hình xử bị cáo trắng án theo quy định tại Điều 363 vì cho rằng không có quy định của Pháp luật hình sự, nhưng trên thực tế Pháp luật có quy định thì Viện Công tố có quyền yêu cầu hủy bản án đó.

Điều 598


Nếu hình phạt đã tuyên là hình phạt do pháp luật quy định đối với hành vi phạm tội của bị cáo thì không ai được yêu cầu hủy bản án với lý do là có sự nhầm lẫn trong việc viện dẫn nội dung điều luật.

 Điều 599


Đối với các tội ít nghiêm trọng, bị cáo không được chấp thuận trình bày căn cứ giám đốc thẩm bất kì việc huỷ bỏ nào thực hiện ở cấp sơ thẩm nếu không đưa ra trước toà án phúc thẩm, trừ việc huỷ bỏ do không có thẩm quyền khi công tố viên kháng nghị.

Đối với các tội nghiêm trọng, bị cáo không được phép đưa ra căn cứ giám đốc thẩm bất kì việc huỷ bỏ nào không nêu ra trước toà đại hình giải quyết kháng cáo như quy định tại điều 305-1.
Điều 600
Trong mọi trường hợp, không ai có thể kháng cáo phá vì lý do đã có vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về bào chữa cho bên bị kết án.
Điều 601

Những quy định về tính công khai, trật tự và kỷ luật phiên tòa được áp dụng tại Tòa Phá án.
Điều 602

Các bản báo cáo được trình bày tại phiên tòa. Sau đó, các luật sư yêu cầu các bên trình bày nhận xét, nếu có. Viện Công tố trình bày những yêu cầu của mình.

Điều 603

Trong thời gian nghị án, chủ tọa phiên tòa lấy ý kiến các thẩm phán, bắt đầu từ thẩm phán có thâm niên cao nhất.


Thẩm phán báo cáo viên luôn là người phát biểu đầu tiên và chủ tọa phiên tòa là người phát biểu cuối cùng,

Điều 603-1


(Luật số 67-523 ngày 3-7-1967) Trong các vụ án hình sự, bản án của Tòa Phá án phải ghi rõ họ tên của Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán báo cáo viên, các thẩm phán đã tham gia xét xử, đại diện của Viện Công tố, luật sư của các bên và họ tên, nghề nghiệp, nơi cư trú của các bên và những lập luận của họ.

Điều 604

Trong mọi vụ án về trọng tôi, khinh tôi, hoặc tội vi cảnh, Tòa Phá án có thể giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị ngay sau khi hết hạn mười ngày kể từ ngày Tòa Phá án nhận được hồ sơ.


Tòa Phá án phải xét xử khẩn cấp và ưu tiên trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ.

1) Nếu có kháng cáo, kháng nghị quyết định của Tòa điều tra phúc thẩm về việc chuyển bị cáo cho Tòa đại hình xét xử;
2) Trong những trường hợp quy định tại Điều 571, thời hạn xét xử phá án là hai tháng.
Điều 605

Trước khi xét xử về nội dung, Tòa Phá án xem xét tính hợp lệ của đơn kháng cáo, kháng nghị. Nếu cho rằng đơn kháng cáo, kháng nghị không hợp lệ thì tùy từng trường hợp, Tòa Phá án ra quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo, kháng nghị, hoặc truất quyền kháng cáo, kháng nghị.

Điều 606


Tòa Phá án quyết định đình chỉ xét xử nếu đối tượng của việc kháng cáo, kháng nghị không còn nữa.

Điều 607

Nếu kháng cáo, kháng nghị được chấp nhận nhưng không có căn cứ thì Tòa Phá án ra quyết định bác kháng cáo, kháng nghị.

Điều 608

Quyết định công nhận rút đơn kháng cáo được đăng ký không mất tiền, trừ trường hợp Tòa Phá án có quyết định khác.
Điều 609

Nếu hủy một bản án khinh tội hoặc tội vi cảnh thì Tòa Phá án chuyển vụ án cho một Tòa tiểu hình hoặc Tòa vi cảnh khác xét xử, hoặc chuyển cho Tòa phúc thẩm khác xử lại nếu là bản án phúc thẩm.
Điều 609-1


Nếu Toà án Giám đốc thẩm huỷ phán quyết của phòng điều tra giải quyết kháng cáo một lệnh kết thúc thì gửi vụ án và các bên cho một phòng điều tra khác để tiếp tục tiến hành toàn bộ tiến trình tố tụng theo thẩm quyền.


Nếu Toà án Giám đốc thẩm huỷ một phán quyết của phòng điều tra ngoài những phán quyết nêu tại đoạn trên, thì quyền tài phán của phòng điều tra được chuyển vụ án bị giới hạn, trừ khi Toà án Giám đốc thẩm quyết định khác, trong việc giải quyết tranh chấp dẫn đến đơn xin giám đốc thẩm và, sau khi có quyết định cuối cùng và theo các quy định tại đoạn một điều 207, hồ sơ vụ án được trả lại cho phòng điều tra ban đầu thụ lý, vì mục đích, khi phù hợp, nêu tại đoạn hai điều 207 hoặc đoạn ba điều 206.

Điều 610


Đối với các vụ án nghiêm trọng, Toà án Giám đốc thẩm ra lệnh chuyển việc xét xử như sau:

- cho phòng điều tra khác với phòng điều tra đã quyết định bản cáo trạng, nếu quyết định bị huỷ bỏ là của phòng điều tra;

- cho toà đại hình khác với toà đại hình đã ra phán quyết, nếu phán quyết bị huỷ bỏ vì toà đại hình tuyên vô hiệu;


- cho toà án phúc thẩm khác với toà đại hình đã ra phán quyết, nếu phán quyết bị huỷ bỏ chỉ liên quan đến các việc kiện dân sự.

Điều 611


Nếu vụ án được chuyển đến một phòng điều tra thì phòng này chỉ định, nếu cần, toà án xét xử trong khu vực tài phán. Tuy nhiên, Toà án Giám đốc thẩm có thể chỉ định trước toà án hình sự để xét xử bị cáo, có thể ở một khu vực khác.
Điều 612

Đối với khinh tội hoặc tội vi cảnh, nếu bản án và thủ tục tố tụng bị hủy vì Tòa án tuyên án và tiến hành tố tụng không có thẩm quyền, thì Tòa Phá án chuyển vụ án cho các thẩm phán có thẩm quyền và chỉ định các thẩm phán đó.


Tòa Phá án có thể chỉ hủy một phần quyết định, nếu có chỉ có một phần quyết định của quyết định đó vô hiệu.
Điều 612-1


Đối với bất kì vấn đề nào nếu trật tự công hoặc việc thực hành phù hợp công lý yêu cầu, Toà án Giám đốc thẩm có thể ra lệnh là việc huỷ bỏ do mình tuyên bố có hiệu lực đối với các bên trong tố tụng không nộp đơn xin giám đốc thẩm.


Người bị kết án không làm đơn xin giám đốc thẩm, và liên quan đến những người mà việc huỷ bỏ bản án đã được mở rộng phù hợp với các quy định tại đoạn một, không thể bị áp dụng hình phạt cao hơn hình phạt do toà án có phán quyết bị huỷ bỏ ấn định.
Điều 613

Trong trường hợp Tòa Phá án được phép chọn Tòa phúc thẩm hoặc Tòa sơ thẩm xét xử lại vụ án thì hội đồng xét xử phải ra quyết định riêng ngay tại Phòng hội đồng và phải ghi rõ quyết định này vào bản án.
Điều 614

Trong thời hạn ba ngày phải gửi cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án bản sao quyết định chấp nhận kháng cáo phá án và chuyển vụ án cho một Tòa án mới xét xử. Hồ sơ tố tụng và bản sao này được chuyển cho công tố viên bên cạnh Tòa án được giao xét xử lại vụ án.


Công tố viên này yêu cầu thừa phát lại quyết định tống đạt của Tòa Phá án cho các bên.

Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án cũng gửi một bản sao quyết định cho công tố viên bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc Tòa phúc thẩm đã ra bản án bi hủy.

Điều 615

Nếu bản án bị hủy vì vi phạm những hình thức cơ bản do pháp luật quy định thì phải gửi bản sao quyết định hủy bản án cho Bộ trưởng Bộ tư pháp.

Điều 616


Bãi bỏ theo Luật số 81-759 ngày 6-8-1981.

Điều 617

Lục sự cấp trích lục quyết định bác kháng cáo phá án hoặc quyết định hủy bản án mà không cho xét xử lại cho Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án trong thời hạn ba ngày. Bản trích lục này được chuyển cho công tố viên bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc Tòa phúc thẩm đã ra bản án bị hủy.


công tố viên này phải tống đạt trích lục đó cho các bên bằng thư bảo đảm có giấy báo nhận.

Điều 618

Nếu kháng cáo phá án bị bác thì bên kháng cáo sẽ không thể tiếp tục kháng cáo chính bản án đo với bất cứ lý do và căn cứ nào.
Điều 618-1


Toà án tuyên phạt người phạm tội phải trả cho bên dân sự một số tiền do toà ấn định, liên quan đến các chi phí không do Nhà nước chi trả, theo yêu cầu của bên dân sự. Toà án có xem xét đến tình trạng tài chính và tài sản của người bị kết án. Toà án có thể, theo thẩm quyền, quyết định vì các lý do tương tự là không có căn cứ cho một lệnh như vậy.

Điều 619

(Luật số 67-523 ngày 3-7-1967) Nếu sau khi đã hủy bản án phúc thẩm hoặc bản án chung sơ thẩm và đã có bản án xét xử lại, những bản án này lại bị các bên kháng cáo phá án, thì vụ án được đưa ra Hội đồng thẩm phán Tòa Phá án giải quyết theo quy định các Điều L.131-2 và L.131-3, Bộ luật tổ chức tư pháp.
Điều 620


Nếu theo yêu cầu chính thức của Bộ trưởng Bộ tư pháp, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án kháng nghị quyết định của Tòa án, bản án phúc thẩm hoặc sơ thẩm trái pháp luuatj thì những quy định và bản án đó có thể bị hủy.

Điều 621

Đối với các bản án phúc thẩm và chung sơ thẩm, Tòa phúc thẩm, Tòa đại hình, Tòa tiểu hình hoặc Tòa vi cảnh, nếu không có bên nào kháng cáo trong thời hạn quy định thì Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án có thể kháng nghị vì lợi ích của pháp luật dù thời hạn kháng cáo phá án đã hết. Tòa Phá án quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng nghị và xem xét các căn cứ của kháng nghị. Nếu chấp nhận kháng nghị thì Tòa Phá án ra quyết định hủy bản án và các bên không thể đưa vào quyết định đó để không thi hành bản án bị hủy. 
THIÊN III

	XEM XÉT LẠI MỘT PHÁN QUYẾT HÌNH SỰ DO KẾT QUẢ CỦA MỘT QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU
	Các điều từ 625-1 đến 626-7


Điều 622

(Luật số 89-431 ngày 23-6-1989) Quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật có thể bị kháng cáo, kháng nghị tái thẩm vì lợi ích của người bị kết án trọng tội hoặc khinh tội trong những trường hợp sau đây:

1) Sau khi đã có bản án kết tội giết người mà phát hiện được những dấu hiệu cho thấy nạn nhân còn sống;

2) Nếu sau khi bị cáo bị kết án trọng tội hoặc khinh tội, lại có một bản án kết tội một bị cáo khác về cùng một vụ việc xảy ra nhưng hai bản án nay mâu thuẫn với nhau, thì sự mâu thuẫn đó chứng minh được là một trong hai bị cáo vô tội;
3) Sau khi xét xử, một người làm chứng đã bị truy tố và xử phạt về tội làm chứng gian dối với bị cáo; người làm chứng này không được làm chứng trong những phiên tòa xét xử tiếp theo;
4) Sau khi xét xử xảy ra hoặc phát hiện được một sự kiện mới hoặc một nhân tố mà Tòa án đã không biết khi xét xử, sự kiện và nhân tố này làm nảy sinh nghi ngờ về tội trạng của bị cáo.
Điều 623

(Luật số 89-431 ngày 23-6-1989) Những người sau đây có quyền kháng cáo, kháng nghị tái thẩm:

1) Bộ trưởng Bộ tư pháp;

2) Người bị kết án hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án, nếu người bị kết án không có năng lực hành vi;
3) Nếu người bị kết án chết hoặc bị tuyên bố mất tích thì người kháng cáo tái thẩm có thể là vợ hoặc chồng, con cái hoặc cha mẹ, người được di tặng toàn bộ hoặc một phần di sản hoặc người được người bị kết án ủy quyền;
Phải gửi đơn kháng cáo, kháng nghị tái thẩm cho một hội đồng hồm năm thảm phán Tòa Phá án. Năm thẩm phán naỳ được Hội đồng thẩm phán Tòa Phá án chỉ định. Một thẩm phán thành viên của Tòa hình sự Tòa phá án đảm nhận vai trò Chủ tịch hội đồng, xem xét kháng cáo, kháng nghị tái thẩm. Việc cử năm thẩm phán dự khuyết cũng được tiến hành dưới hình thức đó. Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa Phá án thực hiện chức năng công tố.
Hội đồng nói trên trực tiếp tiến hành hoặc dưới hình thức ủy thác điều tra, mọi công việc tìm kiếm, nghe lời khai, đối chất và thẩm tra cần thiết, lấy lừi khai của người kháng cáo tái thẩm hoặc luật sư của người kháng cáo tái thảm, lấy ý kiến của Viện Công tố. Sau đó nếu có thể chấp nhận kháng cáo, kháng nghị tái thẩm thì hội đồng đó yêu cầu Tòa hình sự Tòa phá án xét xử với vai trò một Tòa tái thẩm. Theo yêu cầu của người kháng cáo tái thẩm hoặc luật sư của người kháng cáo tái thẩm, hội đồng ra quyết định công khai.


Trong trường hợp kháng cáo tái thẩm theo quy định tại khoảng 4, Điều 622, hội đồng xem xét toàn bộ những sự kiện mới hoặc nhân tố nêu trong đơn kháng cáo tái thẩm trước đây đã bị bác.

Điều 624

(Luật số 89-431 ngày 23-6-1989) Bất cứ lúc nào, Hội đồng xem xét kháng cáo, kháng nghị cũng có quyền ra quyết định hoãn thi hành bản án kháng cáo, kháng nghị.


Khi được yêu cầu xét xử, Tòa tái thẩm cũng có quyền trên.

Điều 625

(Luật số 89-431 ngày 23-6-1989) Nếu nhận thấy hồ sơ chưa hoàn tất thì Tòa tái thẩm tiến hành theoo quy định tại khoản trước khoản cuối, Điều 623.

Nếu hồ sơ đã hoàn tất thì Tòa tái thẩm mở phiên tòa công khai xét xử về nội dung. Tại phiên tòa công khai, Tòa lấy lời khai của người kháng cáo tái thẩm hoặc luật sư của người kháng cáo, ý kiến của Viện Công tố cũng như ý kiến của nguyên đơn dân sự, nếu nguyên đơn dân sự tham dự phiên tòa sau khi đã được thông báo hợp lệ. Tòa ra quyết định tại thẩm có ghi rõ căn cứ. Quyết định này là quyết định cuối cùng không còn bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu thấy kháng cáo không có căn cứ thì Tòa bác đơn. Ngược lại nếu thấy kháng cáo có căn cứ , thì Tòa hủy bản án bị kháng cáo tái thẩm. Tòa xem xét có thể xét xử lại hay không. Nếu thấy có thể được, Tòa giao bị cáo cho một Tòa án khác cùng cấp với Tòa án đã ra bản án bị hủy.

Nếu không thể tiến hành xét xử lại, đặc biệt trong trường hợp một hay nhiều người bị kết án được đại xá, chết, bị điên, vắng mặt, hoặc không phải chịu trách nhiệm hình sư, trong trường hợp hết thời hiện truy tố hoặc thời hiệu hình phat thì, sau khi xác định rõ ràng các trường hợp đó, Tòa tái thẩm xét xử về nội dung với sự có mặt của các nguyên đơn dân sự, nếu có và của những người quản tài do Tòa chỉ định cho mỗi người đã chết. Trong trường hợp này, Tòa chỉ hủy những bản án không có căn cứ và khôi phục danh dự cho người đã chết.


Nếu sau khi Tòa tái thẩm đã hủy bản án và ra quyết định chuyển vụ việc cho Tòa án khác xét xử lại mới phát hiện rằng không thể tiến hành xét xử lại thì, theo yêu cầu của Viện Công tố, Tòa tái thẩm rút lại quyết định chỉ định Tòa án xét xử lại rồi tiến hành xét xử lại theo quy định tại khoản trên.


Không phải chuyển vụ việc cho Tòa án khác xét xử lại sau khi Tòa tái thẩm hủy bản án mà khong còn gì có thể được xác định là trọng tội hoặc khinh tội.


Khi hủy bản án thì cũng phải hủy phiếu lý lịch tư pháp.

Điều 625-1

(Luật số 89-431 ngày 23-6-1989) Theo quy định tại các Điều 623 và 625, người kháng cáo tái thẩm có thể có luật sư đại diện, luật sư này có thể là luật sư tại Tham chính viện và Tòa Phá án hoặc là thành viên chính thức của một đoàn luật sư.
Điều 626


Không ảnh hưởng đến quy định tại đoạn hai và ba điều L. 781-1 của Bộ luật Tổ chức Toà án, người bị kết án nhưng sau đó được công nhận là vô tội, theo quy định tại thiên này, có quyền được bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất và tinh thần do việc kết án gây ra. Tuy nhiên, không có việc bồi thường thiệt hại nếu người này bị kết án sai đối với các cáo buộc do cố ý và tự nguyện thừa nhận nhằm tạo điều kiện cho thủ phạm đích thực lẩn tránh công lý.


Bất kì ai có thể chứng minh được việc kết án gây thiệt hại cho mình đều có thể yêu cầu đền bù theo các điều kiện tương tự.

Theo yêu cầu của bên liên quan, thiệt hại được đánh giá dựa trên các ý kiến chuyên gia của cả hai bên có được theo các điều kiện quy định tại các điều từ 156 trở về sau.


Việc bồi thường được quyết định bởi chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm có thẩm quyền nơi bên đó sinh sống, theo thủ tục quy định tại các điều từ 149-2 đến 149-4. Nếu người này yêu cầu thì việc đền bù cũng có thể được cho phép trong phán quyết chứng minh sự vô tội. Tại toà đại hình, việc bồi thường được cho phép, liên quan đến các vấn đề dân sự, bởi toà án xét xử không có bồi thẩm đoàn.


Việc bồi thường này do Nhà nước chi trả, do hoạt động của mình đối với bất kì bên dân sự, người báo tin, hoặc nhân chứng lừa dối có thể phải chịu trách nhiệm đối với việc kết án. Khoản bồi thường này được chi trả như các chi phí pháp lý đối với các tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc vi cảnh.

Nếu người làm đơn yêu cầu thì phán quyết sửa đổi chứng minh sự vô tội của người bị kết án được niêm yết tại địa phương nơi kết án, tại thành phố nơi xảy ra tội phạm, tại thành phố nơi người làm đơn sinh sống, nơi sinh của họ, và nơi cư trú cuối cùng của nạn nhân của việc thực hành công lý sai lầm, nếu người này đã chết. Trong những điều kiện tương tự, toà án ra lệnh đăng quyết định trên Công báo, và trích đoạn văn bản được đăng trên năm tờ báo do toà án ban hành quyết định lựa chọn.

Chi phí đăng tải quy định ở trên được lấy từ Ngân khố Quốc gia.

Điều 626-1


Việc xem xét lại một quyết định hình sự cuối cùng có thể được yêu cầu vì lợi ích của bất kì ai bị phán quyết có tội, nếu việc kết án được tiến hành, trong một phán quyết của Toà án Nhân quyền Châu Âu, tuyên bố là đã vi phạm các quy định của Công ước Bảo vệ Nhân quyền và Các quyền tự do Cơ bản, hoặc các Nghị định thư bổ sung, và nếu vi phạm bị tuyên bố, do bản chất hoặc tính chất nghiêm trọng, đã dẫn đến những tiếng vang xấu cho người bị kết án, mà việc “thoả mãn sự công bằng” cho phép theo điều 41 của Công ước không thể đi đến hồi kết.
Điều 626-2


Việc thẩm tra lại có thể được yêu cầu bởi:

- Bộ trưởng Tư pháp;


- Công tố viên trưởng bên cạnh Toà án Giám đốc thẩm;


- Người bị kết án, hoặc trong trường hợp không có năng lực, đại diện pháp lý của người này;


- Những người thừa kế hợp pháp của người bị kết án nếu người này đã chết.

Điều 626-3


Yêu cầu thẩm tra lại được gửi cho một uỷ ban gồm bảy thẩm phán của Toà án Giám đốc thẩm, do Hội đồng thẩm phán toà án này chỉ định; mỗi toà có một thành viên đại diện, trừ toà hình sự có hai thẩm phán đại diện, một trong hai người này là chủ tịch uỷ ban. Bảy thẩm phán bổ sung được chỉ định theo những điều kiện tương tự. Trách nhiệm của công tố viên được tiến hành bởi văn phòng công tố viên trưởng bên cạnh Toà án Giám đốc thẩm.

Yêu cầu phải được soạn thảo trong vòng một năm kể từ khi Toà án Nhân quyền Châu Âu ban hành phán quyết.


Quyết định của uỷ ban được ban hành khi kết thúc phiên xét xử công khai, trong thời gian đó các bình luận bằng văn bản hoặc lời nói của nguyên đơn hoặc luật sư và công tố viên được tiếp nhận. Quyết định này không được phép kháng cáo.

Điều 626-4


Nếu thấy rằng có thể biện minh được cho yêu cầu, uỷ ban tiến hành theo các quy định sau:


-- Nếu việc thẩm tra lại đơn xin giám đốc thẩm của người bị kết án, được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước, nhằm đền bù vi phạm do Toà án Nhân quyền Châu Âu phát hiện ra, thì uỷ ban chuyển vụ án cho Toà án Giám đốc thẩm để quyết định trong phiên họp toàn thể.

-- Trong mọi trường hợp, uỷ ban chuyển vụ án cho một toà án khác cùng loại và cấp với toà án đã ban hành phán quyết có tranh chấp, tuân thủ việc áp dụng các quy định của đoạn ba và bốn điều 625.

Điều 626-5


Việc hoãn thi hành hình phạt có thể được tuyên bố vào bất kì thời điểm nào trong quá trình xem xét lại bởi uỷ ban hoặc Toà án Giám đốc thẩm.


Trừ trường hợp quy định tại đoạn một, nếu uỷ ban, quyết định là yêu cầu được biện minh, tiến hành phù hợp với quy định của điều 626-4, thì người đang chấp hành hình phạt tù vẫn ở trong trại giam cho đến khi Toà án Giám đốc thẩm phán quyết tại một phiên họp toàn thể hoặc toà án đang thụ lý giải quyết vụ án đã phán quyết, mặc dù thời hạn tạm giam này không được vượt quá thời hạn phạt tù phải chịu. Quyết định này phải diễn ra trong vòng một năm kể từ khi có phán quyết của uỷ ban, nếu không thực hiện điều này thì cá nhân được trả tự do, trừ khi bị tạm giam vì một lý do khác. Trong thời hạn này, cá nhân bị coi là bị tạm giam trước khi xét xử, và có thể nộp đơn xin bảo lãnh theo các điều kiện quy định tại các điều 148-6 và 148-7. Những đơn này được thẩm tra phù hợp với các điều 148-1 và 148-2. Tuy nhiên, nếu uỷ ban đã chuyển vụ án trước phiên họp toàn thể của Toà án Giám đốc thẩm, yêu cầu bảo lãnh được thẩm tra bởi phòng điều tra của toà án phúc thẩm trong khu vực tài phán có trụ sở của toà án đã kết tội người liên quan.
Điều 626-6


Vì mục đích áp dụng các quy định của thiên này, nguyên đơn có thể được đại diện hoặc trợ giúp bởi một luật sư bên cạnh Chính phủ hoặc Toà án Giám đốc thẩm, hoặc một luật sư có đăng ký hợp pháp tại một đoàn luật sư.

Điều 626-7


Nếu khi kết thúc tố tụng, người bị kết án được chứng minh vô tội, thì các quy định của điều 626 được áp dụng.
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MỤC I
	            TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP CÓ ĐI CÓ LẠI        
	Các điều từ 627 đến 627-3


Điều 627


Vì mục đích áp dụng đạo luật Toà án Hình sự Quốc tế ngày 18/7/1998 (Luật), nước Pháp tham gia vào việc trừng trị các tội phạm và hợp tác với toà án này theo các điều kiện quy định tại thiên này.

Các quy định sau áp dụng cho bất kì ai bị Toà án Hình sự Quốc tế truy tố hoặc kết án vì các hành vi cấu thành tội diệt chủng, tội phạm chống lại loài người hoặc tội phạm chiến tranh, theo cách hiểu từ điều 6 đến 8 và 25 của đạo luật này.

Điều 627-1


Yêu cầu tương trợ lẫn nhau do Toà án Hình sự Quốc tế ban hành được gửi cho các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với điều 87 của Luật. Tài liệu gốc hoặc bản sao có công chứng có thể được gửi kèm với chứng cứ hỗ trợ.

Các tài liệu này được gửi cho công tố viên cấp quận của Paris để tiến hành các hoạt động phù hợp.


Trong các trường hợp khẩn cấp, các tài liệu này có thể gửi trực tiếp cho người này bằng bất kì phương thức nào sẵn có. Sau đó tiếp tục gửi các tài liệu này theo cách thức quy định tại các đoạn trên.

Điều 627-2


Các yêu cầu tương trợ lẫn nhau được tiến hành, phù hợp với vụ án, bởi công tố viên và thẩm phán cấp quận của Paris, hành động thay mặt cho toàn bộ lãnh thổ nước Pháp, nếu cần với sự có mặt của công tố viên Toà án Hình sự Quốc tế hoặc đại diện của người này, hoặc bất kì người nào nêu trong yêu cầu của Toà án Hình sự Quốc tế.

Cơ quan có thẩm quyền gửi những biên bản chính thức được lập trong quá trình thực hiện các yêu cầu này cho Toà án Hình sự Quốc tế phù hợp với điều 87 của Luật.


Trong trường hợp khẩn cấp, bản sao có công chứng của biên bản chính thức được gửi trực tiếp cho Toà án Hình sự Quốc tế. Biên bản chính thức được gửi sau đó theo cách thức quy định tại các đoạn trên.
Điều 627-3


Công tố viên cấp quận của Paris ra lệnh thực hiện các biện pháp bảo vệ, quy định tại mục k đoạn 1 điều 93 của Luật, trên toàn lãnh thổ nước Pháp với chi phí lấy từ Ngân khố Quốc gia và phù hợp với các biện pháp quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự mới. Những biện pháp này chỉ có hiệu lực trong tối đa là hai năm và có thể được gia hạn theo các điều kiện tương tự trước khi hết thời hạn này theo yêu cầu của Toà án Hình sự Quốc tế.


Công tố viên cấp quận của Paris chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền, theo điều 87 của Luật, bất kì khó khăn nào liên quan đến việc thi hành những biện pháp này, để có thể thực hiện được những hoạt động tư vấn quy định tại các điều 93, đoạn 3 và 97 của Luật.


MỤC II
	            BẮT VÀ CHUYỂN GIAO        
	Các điều từ 627-4 đến 627-15


Điều 627-4


Đơn xin bắt vì mục đích chuyển giao được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền, cả bản gốc hoặc bản sao có công chứng kèm theo chứng cứ thích hợp, theo điều 87 của Luật. Sau khi đảm bảo là các tài liệu này ở hình thức phù hợp, các cơ quan có thẩm quyền này tiếp đó gửi chúng cho công tố viên trưởng Toà án Phúc thẩm Paris, đồng thời với việc thi hành trên toàn lãnh thổ nước Pháp.


Trong trường hợp khẩn cấp, những yêu cầu này cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng bất kì phương thức nào sẵn có, cho công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ. Chúng được gửi theo những hình thức quy định tại đoạn trên.

Điều 627-5


Bất kì ai bị bắt theo đơn xin bắt vì mục đích chuyển giao phải được giao nộp trong vòng hai mươi bốn giờ cho công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ. Trong thời hạn này, quy định của điều từ 63-1 đến 63-5 áp dụng đối với người này.

Sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người này, công tố viên thông báo cho họ, bằng ngôn ngữ họ hiểu, là người này có tên trong đơn xin bắt vì mục đích chuyển giao, và người này phải có mặt trước công tố viên trưởng bên cạnh Toà án Phúc thẩm Paris muộn nhất là trong vòng năm ngày. Công tố viên trưởng cũng thông báo cho người này là họ có thể được trợ giúp bởi luật sư do họ lựa chọn, hoặc nếu không thực hiện được điều này, thì bởi luật sư được đoàn luật sư chính thức chỉ định theo lệnh, được thông báo ngay bằng bất kì phương thức nào sẵn có. Người bị bắt cũng được công tố viên cấp quận thông báo là họ có thể nói chuyện với luật sư ngay.

Thông tin này được ghi trong biên bản chính thức, được gửi cho công tố viên trưởng bên cạnh Toà án Phúc thẩm Paris càng sớm càng tốt.


Công tố viên cấp quận ra lệnh đưa người bị bắt vào trại giam.

Điều 627-6


Người bị bắt được chuyển giao, nếu cần, và giam trong trại giam thuộc khu vực của Toà án Phúc thẩm Paris. Việc chuyển giao phải được tiến hành trong vòng năm ngày là muộn nhất kể từ thời điểm trình diện trước công tố viên cấp quận, không thực hiện điều này thì người bị bắt được trả tự do ngay theo lệnh của chủ tịch phòng điều tra Toà án Phúc thẩm Paris, trừ khi việc chuyển giao bị trì hoãn trong những tình huống bất khả kháng.

Công tố viên trưởng bên cạnh toà án này thông báo cho người bị bắt, bằng ngôn ngữ họ hiểu, đơn xin bắt vì mục đích chuyển giao, và các cáo buộc chống lại người này.


Nếu người bị bắt đã yêu cầu sự có mặt của luật sư và người này đã có mặt thì công tố viên trưởng tiến hành xem xét những tuyên bố của người này.


Trong những trường hợp khác, công tố viên nhắc nhở người này quyền chọn luật sư hoặc yêu cầu có luật sư được chỉ định chính thức. Luật sư được chọn, hoặc trong trường hợp yêu cầu có luật sư được chỉ định chính thức thì luật sư được đoàn luật sư ra lệnh, được thông báo một lần bằng bất kì biện pháp nào sẵn có. Công tố viên trưởng xem xét các tuyên bố của người này sau khi thông báo là họ được tự do không đưa ra bất kì tuyên bố nào. Thông báo này được ghi trong biên bản chính thức.

Điều 627-7


Tố tụng được chuyển giao ngay cho phòng điều tra. Người được yêu cầu có mặt trước phòng điều tra trong vòng một tuần kể từ khi trình bày trước công tố viên trưởng. Theo yêu cầu của người này hoặc của người được yêu cầu, thời hạn bổ sung một tuần có thể được cho phép trước khi tiến hành tố tụng. Việc thẩm vấn được tiến hành có ghi biên bản chính thức.


Việc xét xử diễn ra và phán quyết được tuyên tại phiên toà công khai, trừ khi sự có mặt của công chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình tố tụng, lợi ích của bên thứ ba hoặc phẩm giá con người. Trong những trường hợp này, phòng điều tra phán quyết bằng một lệnh tuyên tại phòng xử án, theo thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của công tố viên hoặc người được yêu cầu. Phán quyết này chỉ được phép kháng cáo vào cùng thời điểm với nghị quyết liên quan đến việc chuyển giao quy định tại điều 627-8.

Công tố viên và người được yêu cầu được xét hỏi, được luật sư trợ giúp nếu có và, nếu cần, người phiên dịch.

Điều 627-8


Nếu phòng điều tra thấy rằng không có lỗi rõ ràng, thì ra lệnh giao nộp người được yêu cầu và, nếu người này được tự do, thì ra lệnh phạt tù vì mục đích này. Toàn bộ những câu hỏi khác nộp cho phòng điều tra được gửi tới Toà án Hình sự Quốc tế để có hành động phù hợp.

Phòng điều tra phán quyết trong vòng mười lăm ngày kể từ khi người được yêu cầu có mặt. Nếu có đơn kháng cáo thì toà hình sự Toà án Giám đốc thẩm phán quyết trong vòng hai tháng kể từ khi Toà án Giám đốc thẩm nhận được hồ sơ vụ án.

Điều 627-9


Phòng điều tra Toà án Phúc thẩm Paris có thể được yêu cầu cho trả tự do cho người bị tạm giam vào bất kì thời điểm nào, và tiến hành phù hợp với điều 59 của Luật và thủ tục quy định tại các điều từ 148-1 trở về sau của Bộ luật này.


Phòng điều tra phán quyết trong một nghị quyết tại phiên toà công khai, được giải thích bằng dẫn chiếu đến quy định tại đoạn 4 của điều 59 nêu trên.
Điều 627-10


Toà án Hình sự Quốc tế được thông báo, bằng bất kì phương thức nào sẵn có, về một nghị quyết của phòng điều tra và, nếu phù hợp, thời gian và địa điểm chuyển giao người được yêu cầu, cũng như thời gian người này bị tạm giam nhằm thực hiện việc chuyển giao này, bởi các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với điều 87 của Luật.

Người được yêu cầu bị giao nộp trong vòng một tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu không thực hiện được điều này thì người này được trả tự do ngay bằng phán quyết của chủ tịch phòng điều tra, trừ khi việc chuyển giao bị trì hoãn trong những tình huống bất khả kháng.

Điều 627-11


Quy định tại các điều từ 627-4 đến 627-10 cũng được áp dụng nếu người được yêu cầu đã bị truy tố hoặc kết án tại Pháp về các tội danh ngoài các tội danh nêu trong đơn của Toà án Hình sự Quốc tế. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, người bị tạm giam không được hưởng quyền được trả tự do theo các điều 627-6, 627-9 và đoạn hai điều 627-10.


Việc chuyển giao tố tụng đến Toà án Hình sự Quốc tế tạm hoãn thời hiệu truy tố và xét xử đối với người liên quan.
Điều 627-12


Việc quá cảnh trên lãnh thổ Pháp bị xử phạt bởi các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với điều 87 của Luật.
Điều 627-13


Khi toà án tìm kiếm một sự gia hạn các điều kiện chuyển giao được các cơ quan có thẩm quyền của Pháp cho phép, yêu cầu được gửi cho các cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với điều 87 của Luật, để trao đổi với phòng điều tra toà án Phúc thẩm Paris cùng với toàn bộ chứng cứ và bất kì tuyên bố nào của bên liên quan.


Nếu, sau khi thẩm tra các tài liệu được giao nộp và, khi nào phù hợp, các giải thích của luật sư cho bên liên quan, phòng điều tra thấy là không có lỗi rõ ràng, thì cho phép việc gia hạn được yêu cầu. 
Điều 627-14


Người bị tạm giam theo các điều kiện quy định tại điều 92 của Luật có thể, nếu đồng ý, bị giao nộp cho Toà án Hình sự Quốc tế, theo điều 87 của Luật này, trước khi các cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn yêu cầu chính thức chuyển giao từ toà án quốc tế.


Quyết định chuyển giao do phòng điều tra Toà án Phúc thẩm Pháp ban hành sau khi đã thông báo cho người liên quan về quyền đối với thủ tục chuyển giao chính thức, và đã có được sự đồng ý của người này.


Trong quá trình xét xử tại phòng điều tra, người này được trợ giúp bởi một luật sư do mình lựa chọn, hoặc nếu không thực hiện được điều này, một luật sư được chính thức chỉ định bởi đoàn luật sư theo lệnh và, nếu cần, một người phiên dịch.


Người bị tạm giam theo các điều kiện quy định tại điều 92 của Luật, và không đồng ý với việc giao nộp cho toà án có thể được trả tự do nếu các cơ quan có thẩm quyền theo điều 87 không nhận được yêu cầu chuyển giao chính thức trong thời hạn quy định bởi các quy định của toà án quốc tế điều chỉnh thủ tục và chứng cứ.


Việc trả tự do được quyết định bởi phòng điều tra theo đơn của người liên quan. Phòng điều tra phán quyết trong vòng tám ngày kể từ khi người liên quan có mặt.

Điều 627-15


Bất kì ai bị tạm giam trên lãnh thổ nước Pháp có thể, nếu đồng ý, được chuyển giao cho Toà án Hình sự Quốc tế để nhận dạng hoặc xét xử, hoặc để tiến hành bất kì hoạt động điều tra nào khác. Việc chuyển giao được Bộ Tư pháp uỷ quyền.
     CHƯƠNG II
	          THI HÀNH HÌNH PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG CÓ LỢI CHO NẠN NHÂN
	Các điều từ 627-16 đến 627-21



MỤC I
	            THI HÀNH HÌNH PHẠT TIỀN VÀ LỆNH TỊCH THU VÀ BỒI THƯỜNG CÓ LỢI CHO NẠN NHÂN        
	Các điều từ 627-16 đến 627-17


Điều 627-16


Nếu Toà án Hình sự Quốc tế có yêu cầu, việc thi hành hình phạt tiền và tịch thu hoặc quyết định liên quan đến việc bồi thường do toà án này tuyên được cho phép bởi toà án cải tạo của Paris, thụ lý vụ án từ công tố viên cấp quận. Thủ tục tiến hành tại toà án cải tạo tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Bộ luật này.

Quyết định của Toà án Hình sự Quốc tế có hiệu lực bắt buộc đối với toà án, bao gồm các lệnh ảnh hưởng đến quyền của bên thứ ba. Tuy nhiên, trong những trường hợp thi hành lệnh tịch thu, toà có thể ra lệnh áp dụng bất kì biện pháp nào được thiết kế để đảm bảo việc khôi phục giá trị sản phẩm, tài sản hoặc cổ phần mà toà án đã ra lệnh tịch thu, khi thấy là lệnh tịch thu không thể được tiến hành. Toà án xét xử người bị kết án cũng như bất kì người nào khác có quyền đối với những tài sản này, nếu cần bằng một thư yêu cầu tương trợ. Những người này có thể được đại diện bởi một luật sư.

Khi toà án thấy là việc thực thi lệnh đền bù hoặc tịch thu có thể gây hại cho bên thứ ba ngay tình không thể kháng cáo lệnh thì thông báo cho công tố viên cấp quận vì mục đích gửi trả lại vấn đề cho Toà án Hình sự Quốc tế để tiến hành các hành động cần thiết.

Điều 627-17


Việc uỷ quyền thi hành lệnh của toà án cải tạo theo điều trên liên quan đến, phù hợp với quyết định của Toà án Hình sự Quốc tế, việc chuyển giao giá trị tiền phạt và tài sản bị tịch thu hoặc lợi nhuận thu được do việc bán những tài sản này cho toà án hoặc quỹ của nạn nhân. Những tài sản hoặc số tiền này có thể được thưởng cho nạn nhân nếu toà án quyết định như vậy.

Bất kì khiếu nại nào liên quan đến việc phân bổ lợi nhuận của tiền phạt, tài sản hoặc lợi nhuận do việc bán những tài sản này được gửi cho Toà án Hình sự Quốc tế để tiến hành các hành động cần thiết.

MỤC II
	            THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ        
	Các điều từ 627-18 đến 627-21


Điều 627-18


Theo điều 103 của Luật, nếu Chính phủ đã đồng ý tạm giữ người bị Toà án Hình sự Quốc tế kết án để người này thi hành hình phạt tù trên lãnh thổ nước Pháp, hình phạt áp dụng được thi hành ngay kể từ khi chuyển giao người này đến nước Pháp, để thi hành nốt phần hình phạt còn lại.

Theo các quy định của Luật và mục này, việc thực thi và áp dụng hình phạt được điều chỉnh bởi các quy định của Bộ luật này, trừ các điều từ 728-2 đến 728-8.

Điều 627-19


Khi đến lãnh thổ nước Pháp, người bị chuyển giao được đưa đến công tố viên cấp quận khu vực người này có mặt để thẩm vấn người này nhằm thiết lập thông tin cá nhân, điều này được ghi chú trong biên bản chính thức. Tuy nhiên, nếu không thể tiến hành ngay việc thẩm vấn, thì người này bị đưa vào trại giam để tạm giữ trong thời hạn không quá hai mươi bốn giờ. Khi kết thúc thời hạn này, người này đương nhiên được đưa đến trước công tố viên cấp quận theo sự dàn xếp của giám thị trại giam.

Sau khi xem xét các tài liệu về thoả thuận giữa chính phủ Pháp và Toà án Hình sự Quốc tế liên quan đến việc chuyển giao người liên quan, bản sao có công chứng của phán quyết kết tội, và thông báo của toà án về ngày bắt đầu thi hành hình phạt và thời hạn thi hành còn lại, công tố viên cấp quận ra lệnh phạt tù ngay người bị kết án.

Điều 627-20


Nếu người bị kết án nộp đơn xin tại ngoại, hoặc tự do một phần, giảm, hoãn hoặc thi hành từng phần hình phạt, giám sát điện tử hoặc tha có quản chế, đơn này được gửi cho công tố viên bên cạnh toà án phúc thẩm khu vực nơi người bị kết án chấp hành hình phạt tù giam. Công tố viên cấp quận gửi yêu cầu này cho Bộ trưởng Tư pháp.


Người này gửi yêu cầu cho Toà án Hình sự Quốc tế càng sớm càng tốt cùng với toàn bộ tài liệu liên quan.


Toà án Hình sự Quốc tế quyết định nếu người bị kết án có thể hoặc không thể được hưởng biện pháp được xem xét. Nếu quyết định của toà án là không cho phép, thì chính phủ cho toà án biết là liệu có đồng ý giữ người bị kết án trên lãnh thổ Pháp hay có ý định yêu cầu chuyển giao người này cho một Quốc gia khác do toà án chỉ định.
Điều 628


Trong thời hạn tám ngày, quyết định nếu trên được đăng trên một trong số các tờ báo của tỉnh và được niêm yết ở của nhà nơi bị cáo cư trú, ở cổng Úy ban nhân dân xã nơi bị cáo cư trú và tại trụ sở chính của Tòa đại hình.


Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa đại hình gửi một bản sao quyết định này cho giám đốc cơ quan quản lý nhà đất nơi cư trú của bị cáo.
Điều 629


Sau thời hạn mười ngày tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Điều 630


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) “Luật sư”, đại tụng viên không được phép thay mặt cho bị cáo vắng mặt. Tuy nhiên, nếu bị cáo không thể thi hành quyết định buộc phải trình diện theo quy định tại điều 627, thì cha mẹ, bạn bè của bị cáo có thể trình bày lý do vắng mặt của bị cáo.

Điều 631

Nếu thấy lý do chính đáng thì Tòa đại hình ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử bị cáo và nếu cần thì tạm giữ tài sản của bị cáo trong một thời gian nhất định căn cứ vào lý do vắng mặt và mức độ đường xá xa xôi.

Điều 632

Nếu không phải trường hợp trên thì Tòa đại hình sẽ tuyên đọc quyết định truy tố bị cáo ra Tòa đại hình, biên bản tống đạt quyết định triệu tập bị cáo và những biên bản đăng báo và niêm yết. 

Sau khi xem xét , Tòa đại hình ra bản án xử vắng mặt, theo yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa đại hình.


Nếu một trong những thể thức quy định tại các Điều 627 và 628 không được thực hiện thì Tòa đại hình tuyên bố vô hiệu thủ tục xét xử vắng mặt và quyết định tiến hành thủ tục đó kể từ hành vi phạm pháp đầu tiên.


(Luật số 94-89 ngày 1-2-1994) “Trong trường hợp ngược lai, Tòa đại hình tuyên án mà không cần sự tham gia của Đoàn bồi thẩm”. Sau đó, Tòa án giải quyết việc bồi thường thiệt hại.

Điều 633

Trong trường hợp bị cáo bị kết án, tài sản của bị cáo sẽ bị tịch thu hoặc bị tạm giữ. Tài sản này sẽ được giao cho người nào có quyền sở hữu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật và bị cáo đã hết hạn phải trình diện sau khi bị xử vắng mặt.
Điều 634

Trong thời hạn ngắn nhất, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa đại hình phải cho đăng trích lục bản án trên một số tờ báo của tỉnh, nơi cư trú cuối cùng của người bị kết án.

Trích lúc của bản án còn được niêm yết ở của nhà, nơi cư trú cuối cùng của người bị cáo, ở cổng Ủy ban nhân dân xã, nơi xảy ra tội phạm và tại phòng xử án của Tòa đại hình.


Trích lục bản án cũng được gửi cho Giám đốc cơ quan quản lý nhà đất nơi cư trú của người bị kết án vắng mặt.

Điều 635

Sau khi  những biện pháp về công bố bản án theo quy định tại điều trên đã được thực hiện,  người bị kết án bị mất hết các quyền do pháp luật quy định.
Điều 636

Người bị kết án vắng mặt không có quyền kháng cáo lên Tòa Phá án.
Điều 637


Trong mọi trường hợp, việc xử vắng mặt bị cáo không đương nhiên làm đỉnh chỉ hoặc làm chậm quá trình điều tra đối với các bị cáo khác có mặt.

Sauu khi ra bản án đối với những người này, Tòa đại hình có thể quyết định trả cho chủ sở hữu hoặc người có quyền và lới ích liên quan đến những đồ vật được giữ làm tang vật tại Phòng lục sự, nếu có yêu cầu. Tòa cũng có thể quyết định chỉ trả những đồ vật đó với điều kiện là chủ sở hữu hoặc người có quyền và lợi ích liên quan phải xuất trình đồ vật cho Tòa xem xét khi cần thiết.


Lục sự phải lập biên bản mô tả những đồ vật đó.

Điều 638

Trong thời gian tạm giữ tài sản, Tòa án có thể quyết định trợ giúp cho vợ, con, họ hàng bề trên của bị cáo vắng mặt, nếu nhưng người này gặp khó khăn.

Chánh án Tòa án nơi cư trú của bị cáo vắng mặt ra quyết định này sau khi hỏi ý kiến của Giám đốc cơ quan quản lý nhà đất.

Điều 639


Nếu bị cáo ra trình diện hoặc bị bắt trước khi hình phạt hết thời hiệu thì bản án và tất cả các thủ tục tiến hành từ khi có lệnh triệu tập đương nhiên được hủy bỏ và sẽ tiến hành thủ tục thông thường đối với bị cáo.

Nếu trong bản án, Tòa án tuyên bố tịch thu tài sản sung công quý thì những biện pháp thực hiện hình phạt đó vẫn có giá trị Sau khi bị cáo ra trình diện, nếu Tòa án quyết định không tịch thu tài sản nữa thì bị cáo được trả lại những tài sản chưa bị thanh lý theo tình trạng lúc trả và hoa lợi phát sinh từ những tài sản đã được chuyển nhượng.

Điều 640


Trong trường hợp quy định tại điều trên, nếu vì bất cứ lý do gì, những người làm chứng không có mặt tại phiên tòa thì những lời khai bằng biên bản của họ và nếu cần, của những bị cáo khác sẽ được đọc tại phiên tòa. Cũng quy đinh như vậy đối với mọi tài liệu khác mà Chánh án cho là cần thiết để xác định sự thật.
Điều 641

(Luật số 92-3 ngày 4-1-1993) Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện pháp công bố văn bản án quy định tại điều 634 đối với những bản án có lợi cho bị cáo vắng mặt.
Điều 642

Khi được thông báo là có một tài liệu bị nghi ngờ là giả mạo ở cơ quan lưu giữ của Nhà nước hoặc đã được lập ra ở cơ quan đó thì Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có thể đến tận nơi xem xét và kiểm tra.

Viện trưởng Viện công tố không được ủy quyền cho sỹ quan hoặc nhân viên cảnh sát tư pháp làm việc này.


Trong trường hợp khẩn cấp, Viện trưởng Viện công tố có thể ra lệnh đưa tài liệu đó đến Phòng lục sự.

Điều 643

Khi điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ, thẩm phán điều tra phải ra quyết địn lưu giữ tài liệu bi nghi là giả mạo tại Phòng lục sự ngay sau khi tài liệu này được xuất trình với dự thảm hoặc bị cơ quan pháp luật thu giữ. Thẩm phán điều tra và lục sự ký vào tài liệu đó, lục sự phải lập biên bản mô tả tài liệu bị thu giữ.


Trước khi ra quyết định thu giữ, thẩm phán điều tra có thể yêu cầu phải chụp lại tài liệu bằng máy ảnh hoặc bằng mọi phương tiện khác.

Điều 644


Thẩm phán điều tra có thể ra lệnh cho bất cứ ai đang thu giữ tài liệu so sánh phải nộp cho mình tạm giữ. Thẩm phán điều tra và lục sự ký vào những tài liệu này, lục sự phải lập biên bản mô tả tài liệu theo quy định tại điều trên.
Điều 645

Mọi nhân viên nhà nước thu giữ những tài liệu bị nghi là giả mạo hoặc được dùng để lập ra tài liệu giả mạo, phải giao những tài liệu đó cho thẩm phán điều tra, nếu thẩm phán điều tra yêu cầu và khi cần thiết, phỉ cung cấp những tài liệu so sánh mà họ đang giữ.

Nếu những tài liệu trên là công chứng thư thì họ có thể đề nghị được giữ một bản sao có chứng nhận sao y bản chính của lục sự hoặc một bản chụp bằng máy ảnh hoặc bằng mọi phương tiện khác.


Bản sao hoặc bản được chụp lại được xếp vào hàng bản chính của cơ quan lưu giữ cho đến khi được trả lại bản chính.

Điều 646

Nếu tại phiên tòa có một tài liệu bị tố cáo là giả mạo thì Tòa án nghe ý kiên của Viện Công tố và các bên, rồi quyết định có cần phải hoãn lại xét xử cho đến khi Tòa án có thẩm quyền giải quyết xong việc giả mạo giấy tờ hay không.

Nếu quyền công tố đã chấm dứt hoặc không được thực hiện đối với tội giả mạo giấy tờ và nếu cho rằng đương sự không cố tình sự dụng tài liệu giả mạo thì Tòa án xét xử khiếu kiện chính cũng giải quyết luôn cả khiếu kiện bổ xung liên quan đến tài liệu bị nghi là giả mạo.
Điều 647

(Luật số 67-532 ngày 3-7-1967) Đơn khiếu nại một tài liệu giải mạo được đưa ra trước Tòa Phá án, phải được gửi cho Chánh án và được nộp tại Phòng lục sự. Đơn này phải có chữ ký của người khiếu kiện hoặc một luật sư tại Tham chính viện và Tòa Phá án hoặc một người có ủy quyền đặc biệt. Trong trường hợp phải có chữ ký của người có ủy quyền đặc biệt, giấy ủy quyền được đính kèm theo văn bản do lục sự lập ra. Nếu người khiếu kiện không thể ký được thì lục sự phải ghi điều đó vào biên bản.
Điều 647-1


(Luật số 67-532 ngày 3-7-1967) Sau khi Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án phát biểu ý kiến, Chánh án quyết định trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn khiếu nại tại Phòng lục sự.


Chánh án quyết định bác hoặc chấp nhận đơn khiếu kiện về tội giả mạo.


Nếu đơn khiếu kiện bị bác thì người khiếu kiện bị phạt một số tiền theo quy định của Chính phủ, trừ trường hợp được miền tiền phạt.
Điều 647-2

(Luật số 67-532 ngày 3-7-1967) Quyết định chấp nhận đơn khiếu khiện về tội giả mạo được tống đạy cho bị đơn trong thời hạn mười lăm ngày, kèm theo yêu cầu buộc bị đơn cho biết rằng họ có ý định sử dụng tài liệu bị nghi là giả mạo nữa hay không.


Yêu cầu này được đính kèm theo bản sao đơn khiếu kiện và bản sao quyết định chấp nhận đơn khiếu kiện về tội giả mạo.

Điều 647-3


(Luật số 67-532 ngày 3-7-1967) Bị đơn phải trả lời trong thời hạn mười lăm ngày là họ có ý định sử dụng tài liệu bị nghi là giả mạo nữa hay không.


Câu trả lời này được tống đạt cho nguyên đơn.

Điều 647-4

(Luật số 67-532 ngày 3-7-1967) Nếu bị đơn vẫn có ý định sử dụng tài liệu bị nghi là giả mạo thì Chánh án phải chỉ định một Tòa án giải quyết khiếu kiện bổ xung về tội giả mạo, theo quy định của pháp luật và các bên phải tiến hành tố tụng trước Tòa án này.
Điều 648


Nếu vì một nguyên nhân đặc biệt mà bản chính của bán án xử trọng tội, khinh tôi, tội vi cảnh không được thi hành hoặc những tài liệu tố tụng và bản sao của những tài liệu tố tụng đó được lập ra theo quy định tại Điều 81 đã bị hủy hoại, bị mất hoặc bị thất lạc mà không thể làm lại được thì sẽ giải quyết theo nhưng quy định dưới đây
Điều 649


Nếu còn bản sao chính  xác  của bản án thì bản sao này được coi như bản chính. Công lại hoặc nhân viên lưu trữ phải giao lại bản sao này cho Phòng lục sự của Tòa án đã ra bản án, theo lệnh của Chánh án Tòa án đó.

Lệnh này được coi là giấy biên nhận tài liệu được giao.

Điều 650


Nếu không có bản sao chính xác của bản án xử trọng tội những vẫn còn lời tuyên bố của Tòa đại hình và đoàn bồi thẩm ghi trong tờ câu hỏi theo quy đinh tại Điều 364 thì sẽ ra một bản án mới dựa trên lời tuyên bố này.
Điều 651

Nếu không có lời tuyên bố của Tòa đại hình và đoàn bồi thẩm hoặc nếu bị án đã được xử vắng mặt bị cáo và không còn một tài liệu viết nào thì phải tiến hành điều tra lại bắt đầu từ vấn đề ghi trong tài liệu bị mất.

Đối với các vụ án về khinh tội hoặc tội vi cảnh, cũng giải quyết như vậy nếu không còn bản chính hoặc bản sao chính xác của bản án.
THIÊN IV

	CÁCH THỨC NHẬN TUYÊN BỐ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ VÀ ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
	Các điều từ 652 đến 656


Điều 652


Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ có thể làm nhân chứng chỉ sau khi được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền, căn cứ báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp.


Việc uỷ quyền này được nêu trong nghị quyết.


Các quy định của điều này không áp dụng đối với các thành viên của Chính phủ bị xét hỏi với tư cách nhân chứng bổ trợ.
Điều 653


Nếu đã có quyết định cho phép theo quy định tại điều trên thì việc lấy lời khai đuợc tiến hành theo thủ tục thông thường.
Điều 654


Nếu không có yêu cầu hoặc không có quyết định cho phép lấy lời khai thì Chánh Tòa phúc thẩm tiến hành ghi lời khai tại nơi ở của người làm chứng hoặc trong trường hợp người làm chứng  cư trú ngoài quản hạt của Tòa phúc thẩm, thì Chánh án Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng nơi cư trú của người làm chứng sẽ lập biên bản ghi lời khai.

Để làm việc này, Tòa án thụ lý vụ việc phỉ gửi cho các thẩm phán nói trên một bản trình bày sự việc và danh sách những yêu cầu và câu hoỉ đối với người làm chứng.

Điều 655


Biên bản ghi lời khai phải được  cho vào phong bì dán kín, niêm phong và được giao hoặc gửi ngay cho Phòng lục sự của Tòa án yêu cầu lấy lời khai và phải thông báo ngày cho Viện Công tố và các bên đương sự.
Điều 656


Đơn yêu cầu lấy lời khai viết của người đại diện nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ ngoại giao thông qua. Nếu yêu cầu đó được chấp nhận thì Chánh án Tòa phúc thẩm hoặc một thẩm phán do Chánh án ủy nhiệm sẽ tiến hành lấy lời khai.

Khi đó, phải tiến hành những thủ tục quy định tại các Điều 654, khoản 2 và Điều 655.

THIÊN V

	GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT THẨM QUYỀN
	Các điều từ 657 đến 661


Điều 657


(Luật số 85-1407 ngày 30-12-1985) Nếu hai thẩm phán điều tra thuộc cùng một Tòa án hoặc thuộc hai Tòa án khác nhau cùng được yêu cầu điều tra một tội phạm, thì để bảo đảm quản lý tốt công tác tư pháp, Viện Công tố có thể yêu cầu một thẩm phán điều tra từ chối tiến hành tố tụng. Việc từ chối tiến hành tố tụng được thực hiện trên cơ sở thỏa thuộc của hai thẩm phán điều tra. Nếu hai thẩm phán điều tra không thỏa thuận được với nhau thì tùy từng trường hợp sẽ giải quyết theo quy định tại các Điều 84, 658 và 659.
Điều 658


Nếu hai toà án cải tạo, hai thẩm phán điều tra, hai toà án cảnh sát hoặc hai thẩm phán toà án cộng đồng thuộc quyền tài phán của cùng một toà án phúc thẩm đồng thời thụ lý vụ án, thì xung đột về thẩm quyền được giải quyết bởi phòng điều tra, quyết định theo đơn của công tố viên hoặc của các bên. Quyết định này có thể bị khiếu nại bởi đơn xin giám đốc thẩm.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 659


(Pháp lệnh số 60-259 ngày 4-6-1960) Theo yêu cầu chủa Viện Công tố hoặc của các bên, Tòa hình sự Tòa Phá án cũng phải giải quyết các tranh chấp khách về thẩm quyền. Khi giải quyết kháng cáo, kháng nghị phá án, Tòa Phá án cũng có thể tự mình giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, ngay cả khi tranh chấp đó chưa xảy ra. Tòa Phá án có thể xem xét và xử lý mọi quyết định của Tòa án mà Tòa Phá án yêu cầu từ chối tiến hành tố tụng.
 Điều 660

(Pháp lệnh số 60-259 ngày 4-6-1960) Trước khi giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, Tòa hình sự Tòa Phá án có thể ra quyết định chuyển đơn yêu cầu cho các bên. Trong trường hợp này, tất cả tài liệu tố tụng và ý kiến của các bên đương sự phải được chuyển cho Tòa hình sự Tòa Phá án trong thời hạn do Tòa ấn định. Quá trình tố tụng tạm thời bị đình chỉ.
Điều 661


Phán quyết giải quyết xung đột thẩm quyền được tống đạt cho các bên liên quan. Trừ khi việc trao đổi đơn được ra lệnh, các bên có thể nộp đơn xin miễn trừ quyết định này bằng cách nộp một tuyên bố đến văn phòng toà án nơi có trụ sở của một trong các toà án xung đột, theo các thủ tục và thời hạn quy định cho đơn xin giám đốc thẩm.

Đơn xin miễn trừ có hiệu lực đình chỉ nếu toà hình sự quyết định như vậy.


Đơn xin miễn trừ được giải quyết trong vòng mười lăm ngày kể từ khi văn phòng Toà án Giám đốc thẩm nhận được tài liệu. Nếu đơn bị từ chối, toà hình sự có thể phạt nguyên đơn 15 Euro tiền phạt dân sự.

THIÊN VI

	CHUYỂN GIAO TỪ TOÀ ÁN NÀY CHO TOÀ ÁN KHÁC
	Các điều từ 662 đến 667-1


Điều 662

Đối với một vụ trọng tội, khinh tội hoặc tội vi cảnh, Tòa hình sự Tòa Phá án có thể chuyển vụ án từ một cơ quan điều tra thẩm phán điều tra hoặc một cơ quan xét xử sang cho một cơ quan tài phán khác cùng loại vì “có sự nghi ngờ chính đáng”.

Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án hoặc Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án đã thụ lý vụ việc hoặc các bên có thể đề nghị chuyển vụ án sang cơ quan tài phán khác giải quyết.

Đơn đề nghị được tống đạt cho tất cả các bên đương sự. Trong thời hạn mười ngày, các bên phải nộp bản trình bày lập luận của mình cho Phòng lục sự của Tòa Phá án.

Điều 663


Nếu hai thẩm phán điều tra thuộc cùng một toà án hoặc hai toà án khác nhau đồng thời thụ lý các tội phạm liên quan, hoặc các tội phạm khác nhau có cùng các cá nhân thuộc diện thẩm tra tư pháp, công tố viên có thể vì lợi ích của việc thực hành công lý phù hợp, và không ảnh hưởng đến quy định của các điều 43, 52 và 382, yêu cầu là một trong các thẩm phán tự mình từ bỏ vụ án vì người khác. Việc từ bỏ xảy ra nếu hai thẩm phán đồng ý. Trường hợp không đồng ý, thì các quy định của điều 664 áp dụng nếu cần.
Điều 664


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) “Nếu bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam theo quyết định tạm giam hoặc theo một bản án” thì, để đảm bảo quản lý tốt công tác tư pháp và đặc biết tránh phải giải người bị tạm giam đi nơi khác, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có thể đề nghị chuyển vụ án từ cơ quan điều tra thẩm phán điều tra hoặc cơ quan xét xử sang cơ quan tài phán nơi bị can đang bị tạm giam. Việc này được thực hiện theo thủ tục phân định thẩm quyền.
Điều 665


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Tòa hình sự Tòa Phá án có thể ra quyết định chuyển vụ án từ cơ quan tài phán này cho cơ quan tài phán khác vi  lý do trật tự an toàn công cộng, nhưng chỉ trong trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án.


(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) để đảm bảo quản lý tốt công tác tư pháp, Tòa hình sự Tòa Phá án cũng có thể quyết định chuyển vụ án theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án hoặc Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm thuộc quản hạt nơi có trụ sở Tòa án đã thụ lý vụ việc. Viện trưởng Viện Công tố có thể chủ động yêu cầu chuyển vụ án hoặc theo đề nghị của các bên.


Trong thời hạn mười hai ngày sau khi nhận được đề nghị nêu trên mà Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm không chấp nhận thì phải thông báo cho người đề nghị biết lý do không chấp nhận. Người này có thể khiếu nại lên Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án khoViện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án không yêu cầu Tòa hình sự Tòa Phá án giải quyết khiếu nại thì phải thông báo cho người đề nghị biết lý do.


Tòa hình sự Tòa Phá án ra quyết định về việc chuyển vụ án trong thời gian tám ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 665-1:

(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Tòa hình sự Tòa Phá án cũng có thể ra quyết định chuyển vụ án, nếu Tòa án có thẩm quyền thông thường không thành lập được hội đồng xét xử theo đúng quy định của pháp luật hoặc quá trình tố tụng bị gián đoạn vì một lý do khác.

Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án hoặc Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án đã thụ lý vụ việc có thể yêu cầu chuyển vụ án.


Yêu cầu này phải được tống đạt cho tất cả các bên đương sự. Trong thời gian mười ngày, các bên đương sự phải nộp bản trình bày lập luận của mình cho Phòng lục sự của Tòa Phá án.


Tòa hình sự Tòa Phá án ra quyết định chuyển vụ án trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 666

Theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án, quyết định chuyển vụ án phải được tống đạt cho các bên đương sự.
Điều 667

(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Nếu có quyết định bác yêu cầu chuyển vụ án vì lý do trật tự an toàn công cộng, vì những lý do nếu tại khoản 1, Điều 665-1, vì nghi ngờ chính đáng vì lợi ích quản lý tốt công tác tư pháp, thì vẫn có thể đưa ra yêu cầu chuyển vụ án căn cứ vào những sự kiện mới phát sinh sau đó.
Điều 667-1


Nếu không thể thành lập được toà án có thẩm quyền thông thường do những sự không tương thích theo luật, chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm có thể ra lệnh chuyển giao vụ án cho toà án cộng đồng thuộc quyền tài phán của toà án phúc thẩm này, và chỉ định trong phán quyết quy định tại đoạn cuối điều này.

Công tố viên cấp quận bên cạnh toà án thụ lý vụ án đề ra yêu cầu chuyển giao.


Tất cả các bên liên quan được thông báo về yêu cầu này, và có mười ngày để đưa ra những nhận định cho chánh án đầu tiên.


Chánh án quyết định trong vòng mười lăm ngày kể từ khi có yêu cầu. Quyết định của người này tạo thành biện pháp hành chính tư pháp không bị kháng cáo.

Hàng năm, sau khi lắng nghe quan điểm của các chánh án toà án cấp sơ thẩm liên quan và công tố viên cấp quận, chánh án toà án phúc thẩm ra quyết định đối với từng toà án thuộc quyền tài phán, chỉ ra toà án mà tố tụng sẽ được chuyển giao đến phù hợp với quy định của điều này.


Lệnh này không thể bị sửa đổi trong năm đó.
THIÊN VII

	KHIẾU NẠI
	Các điều từ 668 đến 674-2


Điều 668


Bất kì thẩm phán cấp phúc thẩm hoặc sơ thẩm nào đều có thể bị khiếu nại (yêu cầu thay đổi) dựa trên những căn cứ sau đây:


1º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống là các thành viên trong gia đình hoặc quan hệ hôn nhân của một trong các bên, hoặc vợ/chồng của người này, ở mức độ anh em con chú con bác;

Có thể khiếu nại thẩm phán ngay cả trong trường hợp ly dị hoặc chết của vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống, nếu thẩm phán có quan hệ về hôn nhân với một trong các bên thuộc hàng thứ hai;


2º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống, hoặc bất kì ai mà người này là người giám hộ, trợ lý giám hộ, người quản lý hoặc cố vấn tư pháp, hoặc bất kì công ty hoặc hiệp hội nào mà người này tham gia quản lý hoặc giám sát, có lợi ích trong tranh chấp;

3º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống là các thành viên trong gia đình hoặc quan hệ hôn nhân của người giám hộ, trợ lý giám hộ, người quản lý hoặc cố vấn tư pháp của một trong các bên, hoặc là một trong những người quản lý, quản trị hoặc điều hành của một công ty là một bên trong tranh chấp, ở mức độ nêu trên;


4º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống phải phụ thuộc vào một trong các bên;


5º nếu thẩm phán đã tham gia vụ án với tư cách thẩm phán hoặc công tố viên, trọng tài viên hoặc người bào chữa hoặc đã ra tuyên bố làm chứng cho các tình tiết của vụ án;


6º nếu đã xảy ra việc kiện tụng giữa thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống, các thành viên trong gia đình hoặc quan hệ hôn nhân trực hệ, với bất kì bên nào, vợ/chồng hoặc thành viên gia đình hoặc quan hệ hôn nhân trực hệ;


7º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống tham gia tố tụng có một trong các bên là thẩm phán;

8º nếu thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống, các thành viên trong gia đình hoặc quan hệ hôn nhân trực hệ tham gia vào một tranh chấp có vấn đề tương tự như vấn đề của tranh chấp giữa các bên;


9º nếu đã xảy ra bất kì điều gì giữa thẩm phán hoặc vợ/chồng hoặc đối tác trong một thoả ước hợp tác dân sự hoặc người cùng chung sống với một trong các bên đủ nghiêm trọng để nghi ngờ tính khách quan của người này.

Điều 669

(Luật số 93-2 ngày 4-1-1993) Nếu muốn đề nghị thay đổi một thẩm phán điều tra, một thảm phán Tòa vi cảnh, một hoặc toàn bộ thẩm phán Tòa tiểu hình, các thẩm phán Tòa phúc thẩm hoặc Tòa đại hình thì bị can, bị cáo và các bên trong vụ án phải nộp đơn đề nghị cho Chánh án Tòa phúc thẩm, nếu không, đề nghị này không có hiệu lực.

Công tố viên không thể bị đề nghị thay đổi.


Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên của thẩm phán hoặc những thẩm phán bị đề nghị thay đổi, những lý do cần thay đổi và những dẫn chứng cần thiết.


Bên nào đã tự nguyện tiến hành tố tụng trước Tòa sơ thẩm,Tòa phúc thẩm hoặc Tòa thẩm phán điều tra, thì chỉ được đề nghị thay đổi thẩm phán nếu sau đó mới nảy sinh những tính huống cấu thành nguyên nhân thay đổi thẩm phán.
Điều 670

Bằng thủ tục hành chính, Chánh án Tòa phúc thẩm thông báo đơn đề nghị cho Chánh án Tòa án có thẩm phán bị yêu cầu thay đổi. 

Đơn đề nghị khong buộc thẩm phán bị đề nghị thay đổi phải từ chối tham gia tố tụng. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm, Chánh án Tòa phúc thẩm có thể ra lệnh tạm đình chỉ việc điều tra, việc xét hỏi tại phiên tòa hoặc việc tuyên án.
Điều 671

Chánh án Tòa phúc thẩm lấy ý kiến bổ xung của người đề nghị thay đổi thẩm phán, nếu có, và ý kiến của thẩm phán bị đề nghi thay đổi. Chánh án Tòa phúc thẩm lấy ý kiến của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm và ra quyết định về đơn đề nghi thay đổi thẩm phán.

Quyết định về việc thay đổi thẩm phán không thể bị kháng cáo, kháng nghị dưới bất cứ hình thức nào. Quyết định này đương nhiên có hiệu lực

Điều 672


Đơn đề nghị thay đổi của Chánh án Tòa phúc thẩm phải được gửi cho Chánh án Tòa phá án. Chánh án Tòa Phá án lấy ý kiến của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa Phá án và ra quyết định về đơn đề nghị đó. Quyết định này không thể bị kháng cáo, kháng nghị dưới bất cứ hình thức nào. Những quy định tại Điều 670 cũng được áp dụng.
Điều 673


Tất cả các lệnh từ chối đơn khiếu nại đều bao gồm một khoản tiền phạt dân sự đối với nguyên đơn từ 75 Euro đến 750 Euro.

THIÊN VIII

	XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ
	Các điều từ 675 đến 678


Điều 674


Thẩm phán nêu tại Điều 668 không thể tự mình yêu cầu được thay đổi nếu không được phép của Chánh án Tòa phúc thẩm. Chánh án Tòa phúc thẩm ra quyết định sau khi lấy ý kiến của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm.  Quyết định này không thể bị kháng cáo, kháng nghị dưới bất cứ hình thức nào. 

Điều 674-1


(Luật số 67-253 ngày 3-7-1967) Đơn đề nghị thay đổi thẩm phán của Tòa phá án trong một vụ án hình sự phải nêu rõ lý do và nộp tại Phòng lục sự. Sự giúp đỡ của luật sư là không bắt buộc.

Điều 674-2

(Luật số 67-253 ngày 3-7-1967) Sauk hi thẩm phán bị đề nghị thay đổi trình bày ý kiến, Tòa án có thẩm quyền ra quyết định trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn đề nghị thay đổi thẩm phán tại Phòng lục sự. 

Trong các vụ việc khác thì áp dụng những quy định tại Quyển II, Thiên XX, Bộ luật tố tụng dân sự.
Điều 675


Trong trường hợp Điều 342 và Điều 457 không quy định cụ thể, những tội phạm xảy ra tại phiên xét xử hoặc được đưa ra xét xử theo yêu cầu của Viện công tố, theo những quy định dưới đây, không tính đến các quy định riêng về thẩm quyền hoặc về thủ tục tố tụng.
Điều 676


Nếu xảy ra tội vi cảnh tại phiên tòa, Tòa án sẽ lập biên bản xác nhận hành vi phạm tội, lấy lời khai của bị cáo và người làm chứng, nghe ý kiến của Viện Công tố và người bào chữa, nếu có, rồi quyết định theo quy định của pháp luật.
Điều 677


Nếu tội phạm được thực hiện trong quá trình xét xử của toà án cải tạo hoặc toà án phúc thẩm là tội ít nghiêm trọng, thì có thể tiến hành tố tụng theo đoạn trên. Nếu trong trường hợp đó hình phạt áp dụng là hơn một tháng tù, thì có thể ban hành lệnh phạt tù.


Nếu tội phạm ít nghiêm trọng được thực hiện trong khi xét xử tại toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng, chủ tịch soạn thảo một biên bản chính thức về điều này để chuyển cho công tố viên cấp quận; người này có thể, nếu hình phạt nhiều hơn sáu tháng tù, ra lệnh bắt thủ phạm và đưa ngay đến trước công tố viên cấp quận.


Ngoại trừ các quy định trên, nếu trong quá trình xét xử tại toà án cộng đồng xảy ra tội ít nghiêm trọng coi thường toà án quy định tại điều 434-24 Bộ luật Hình sự, chánh án soạn thảo một biên bản chính thức về điều này để chuyển cho công tố viên cấp quận. Thẩm phán tham gia xét xử khi tội ít nghiêm trọng được thực hiện không thể tạo thành một phần của tội danh bị truy tố.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.
Điều 678


Nếu tội phạm được thực hiện là tội nghiêm trọng, toà án, toà án cảnh sát, toà án cải tạo hoặc toà án cộng đồng thẩm vấn thủ phạm sau khi bắt người này và soạn thảo một biên bản chính thức ghi lại các tình tiết; toà án này chuyển giao tài liệu và ra lệnh cho thủ phạm có mặt ngay trước công tố viên cấp quận có thẩm quyền để tiến hành điều tra tư pháp.

LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

THIÊN IX

	CÁC TỘI PHẠM ĐƯỢC THỰC HIỆN BÊN NGOÀI LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HOÀ PHÁP
	Các điều từ 689 đến 693


     CHƯƠNG I
	          THẨM QUYỀN CỦA CÁC TOÀ ÁN PHÁP
	Các điều từ 689 đến 689-10


Điều 679 đến 684


Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 685


Bãi bỏ theo Luật số 74-646 ngày 18-7-1994.

Điều 686


Bãi bỏ theo Luật số 74-646 ngày 18-7-1994.

Điều 687


Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 688

Bãi bỏ theo Luật số 93-2 ngày 4-1-1993.

Điều 689


Thủ phạm hoặc đồng phạm của các tội phạm được thực hiện bên ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà có thể bị truy tố và xét xử bởi các toà án Pháp cả khi luật của Pháp được áp dụng theo các quy định của Quyển I Bộ luật Hình sự hoặc bất kì luật nào khác, hoặc khi một Công ước quốc tế trao cho các toà án Pháp thẩm quyền giải quyết tội phạm.

Điều 689-1


Phù hợp với các Công ước quốc tế được nêu trong các điều sau, người nào thực hiện bất kì tội phạm nào được liệt kê trong những quy định này bên ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà và tình cờ có mặt ở Pháp có thể bị truy tố và xét xử bởi các toà án Pháp. Các quy định của điều này áp dụng đối với việc chuẩn bị phạm tội, trong mọi trường hợp người chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự.
Điều 689-2


Để thực hiện Công ước chống lại việc Tra tấn và các biện pháp Trừng trị hoặc Đối xử Phi nhân tính, Đạo đức hoặc Dã man được thông qua tại New York ngày 10/12/1984, người nào phạm tội tra tấn theo điều 1 của Công ước có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1.

Điều 689-3


Để thực hiện Công ước Trấn áp Tội khủng bố, được ký ở Strasbourg ngày 27/01/1977, và Hiệp định Dublin ngày 04/12/1979, giữa các quốc gia thành viên của Cộng đồng Châu Âu liên quan đến việc thực hiện Công ước của Châu Âu nhằm Trấn áp Tội khủng bố, người nào phạm vào một trong các tội sau có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1:

1º các tội phạm cố ý xâm phạm tính mạng, tra tấn và các hành vi dã man, bạo lực dẫn đến chết người, tàn tật hoặc thương tích vĩnh viễn hoặc, nếu nạn nhân là người chưa thành niên, hoàn toàn không có khả năng lao động nhiều hơn tám ngày, bắt cóc và công nhiên chiếm đoạt tài sản bị xử phạt theo Quyển II Bộ luật Hình sự, và cả các hành vi đe doạ quy định tại các điều 222-17, đoạn 2, và 222-18 của Bộ luật này khi tội phạm được thực hiện đối với người được hưởng sự bảo vệ quốc tế bao gồm các nhân viên ngoại giao;


2º các tội phạm chống lại quyền tự do đi lại quy định trong điều 421-1 Bộ luật Hình sự và bất kì tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng nào khác có sử dụng bom, lựu đạn, tên lửa, vũ khí tự động phát nổ, bom thư hoặc kiện hàng, ở mức độ mà việc sử dụng này gây nguy hiểm cho người khác, nếu tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng này liên quan đến một cá nhân hoặc một nhóm tiến hành nhằm gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng bằng việc đe doạ hoặc khủng bố.

Điều 689-4


Để thực hiện Công ước nhằm Ngăn chặn việc Rò rỉ Chất Phóng xạ, được đưa ra để lấy chữ ký tại Vienna và New York ngày 03/3/1980, người nào phạm vào một trong các tội sau có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1:

1º tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 6-1 luật số 80-572 ngày 25/7/1980 liên quan đến việc bảo vệ và kiểm soát chất phóng xạ;


2º tội ít nghiêm trọng chiếm đoạt bất hợp pháp quy định tại điều 6 luật số 80-572 ngày 25/7/1980 nêu trên, cố ý gây thương tích cho sức khoẻ hoặc tính mạng của con người, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tống tiền, tham ô, vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác, chứa chấp tài sản ăn cắp, huỷ hoại, gây thiệt hại hoặc đe doạ thực hiện tội phạm đối với người hoặc tài sản, quy định tại các Quyển II và III Bộ luật Hình sự, nếu tội phạm được thực hiện có sử dụng chất phóng xạ thuộc phạm vi các điều 1 và 2 Công ước, hoặc được thực hiện liên quan đến những chất này. 
Điều 689-5


Để thực hiện Công ước nhằm Trấn áp các Hành vi xâm phạm An toàn Hàng hải và Nghị định thư nhằm Trấn áp các Hành vi xâm phạm An toàn của Dàn khoan gắn với Thềm lục địa được ký tại Rome ngày 10/3/1988, người nào phạm vào một trong các tội sau có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1:

1º các tội nghiêm trọng quy định tại các điều 224-6 và 224-7 Bộ luật Hình sự;

2º các tội cố ý xâm phạm sức khoẻ hoặc tính mạng của con người, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tống tiền, tham ô, vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác, chứa chấp tài sản ăn cắp, huỷ hoại, gây thiệt hại hoặc đe doạ thực hiện tội phạm đối với người hoặc tài sản, quy định tại các Quyển II và III Bộ luật Hình sự, hoặc các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 224-8 Bộ luật này và điều L. 331-2 Bộ luật Cảng Biển, nếu tội phạm gây nguy hại hoặc chắc chắn gây nguy hại cho an toàn hàng hải hoặc dàn khoan gắn với thềm lục địa;

3º các tội phạm cố ý xâm phạm tính mạng, tra tấn và các hành vi dã man hoặc bạo lực bị xử phạt bởi Quyển II Bộ luật Hình sự, nếu tội phạm liên quan đến tội phạm quy định tại điểm 1º, hoặc một hoặc nhiều tội phạm chắc chắn gây nguy hại cho các tuyến đường trên biển hoặc dàn khoan quy định tại điểm 2º.
Điều 689-6


Để thực hiện Công ước nhằm Trấn áp các Hành vi bắt giữ trái phép Máy bay ký tại La-Hay ngày 16/12/1970, và Công ước nhằm Trấn áp các Hành vi bất hợp pháp xâm phạm An toàn Hàng không dân dụng, ký tại Montreal ngày 23/9/1971, người nào phạm vào một trong các tội sau có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1:


1º bắt cóc máy bay không có đăng ký tại Pháp và bất kì hành vi bạo lực nào khác đối với hành khách hoặc phi hành đoàn, và được thực hiện bởi tội phạm được suy đoán bắt cóc máy bay, khi có liên hệ trực tiếp với tội phạm này;


2º bất kì tội phạm nào được thực hiện liên quan đến một máy bay không có đăng ký tại Pháp và thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản a), b) và c) điểm 1º điều 1 của Công ước nói trên nhằm Trấn áp các Hành vi bất hợp pháp xâm phạm An toàn Hàng không dân dụng.
Điều 689-7


Để thực hiện Nghị định thư nhằm Trấn áp các Hành vi bạo lực trái phép tại Sân bay Phục vụ Hàng không Dân dụng Quốc tế, ký tại Montreal ngày 24/02/1988, là một bộ phận cấu thành Công ước nhằm Trấn áp các Hành vi bất hợp pháp xâm phạm An toàn Hàng không dân dụng, ký tại Montreal ngày 23/9/1971, người nào thực hiện một trong các tội phạm sau có sử dụng thiết bị, chất hoá học hoặc vũ khí có thể bị truy tố và xét xử phù hợp với các quy định của điều 689-1:

1º nếu tội phạm xâm phạm an toàn hoặc có ý định xâm phạm an toàn một sân bay được sử dụng cho hàng không dân dụng quốc tế:


a) các tội phạm cố ý xâm phạm tính mạng, tra tấn và các hành vi dã man, bạo lực dẫn đến chết người, tàn tật hoặc thương tích vĩnh viễn hoặc, nếu nạn nhân là người chưa thành niên, hoàn toàn không có khả năng lao động nhiều hơn tám ngày, bắt cóc và công nhiên chiếm đoạt tài sản bị xử phạt theo Quyển II Bộ luật Hình sự, nếu tội phạm được thực hiện tại một sân bay được sử dụng cho hàng không dân dụng quốc tế,


b) huỷ hoại và gây thiệt hại bị xử phạt bởi Quyển III Bộ luật Hình sự, nếu tội phạm đã được thực hiện đối với việc lắp đặt một sân bay được sử dụng cho hàng không dân dụng quốc tế hoặc một máy bay đang đỗ tại sân bay này và không sử dụng,

c) tội ít nghiêm trọng quy định tại đoạn bốn (điểm 3º) điều L. 282-1 Bộ luật Hàng không Dân dụng, nếu tội phạm đã được thực hiện đối với việc lắp đặt một sân bay được sử dụng cho hàng không dân dụng quốc tế hoặc một máy bay đang đỗ tại sân bay này và không sử dụng,


2º tội phạm quy định tại đoạn 6 (điểm 5º) điều L. 282-1 Bộ luật Hàng không Dân dụng, nếu đã được thực hiện đối với các dịch vụ của một sân bay được sử dụng cho hàng không dân dụng quốc tế.


Điều 689-8


Nhằm áp dụng Nghị định thư của Công ước Bảo vệ Lợi ích Tài chính Cộng đồng được làm tại Dublin ngay 27/9/1996 và Công ước Đấu tranh chống Tham nhũng liên quan đến Quan chức của Cộng đồng Châu Âu hoặc Quan chức của các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu làm tại Brussels ngày 26/5/1997, những người sau có thể bị truy tố và xét xử theo các điều kiện quy định tại điều 689-1:


1º Bất kì công chức nào làm việc cho một trong các thể chế của Cộng đồng Châu Âu hoặc cho một tổ chức được tạo ra phù hợp với các hiệp định tạo thành Cộng đồng Châu Âu và có trụ sở ở Pháp, phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 435-1 Bộ luật Hình sự hoặc một tội phạm gây thiệt hại cho các lợi ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu theo cách hiểu của Công ước Bảo vệ Lợi ích Tài chính Cộng đồng được làm tại Brussels ngày 26/7/1995;


2º Bất kì ai mang quốc tịch Pháp hoặc bất kì thành viên nào khác của cơ quan dân sự Pháp phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại các điều 435-1 và 435-2 Bộ luật Hình sự hoặc một tội phạm gây thiệt hại cho các lợi ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu theo cách hiểu của Công ước Bảo vệ Lợi ích Tài chính Cộng đồng được làm tại Brussels ngày 26/7/1995;

3º Bất kì ai phạm tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 435-2 Bộ luật Hình sự hoặc một tội phạm gây thiệt hại cho các lợi ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu theo cách hiểu của Công ước Bảo vệ Lợi ích Tài chính Cộng đồng được làm tại Brussels ngày 26/7/1995, nếu những tội phạm này được thực hiện đối với một người mang quốc tịch Pháp.
Điều 689-9

   
Nhằm áp dụng Công ước Quốc tế Trấn áp Khủng bố bằng Bom, đưa ra lấy chữ ký tại New York ngày 12/01/1998, người nào phạm tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng cấu thành hành vi khủng bố quy định tại các điều 421-1 và 421-2 Bộ luật Hình sự hoặc một tội ít nghiêm trọng thuộc về một nhóm khủng bố quy định tại điều 421-2-1 của Bộ luật này, và nếu tội phạm được thực hiện sử dụng một thiết bị gây nổ hoặc chết người quy định tại điều 1 Công ước nói trên, có thể bị truy tố và xét xử theo các điều kiện quy định tại điều 689-1.
Điều 689-10


Nhằm áp dụng Công ước Quốc tế Trấn áp Tài trợ cho Khủng bố, đưa ra lấy chữ ký tại New York ngày 10/01/2000, nếu tội phạm này cấu thành hành vi tài trợ cho khủng bố theo nghĩa của điều 2 Công ước nói trên, người nào phạm tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng quy định tại các điều 421-1 đến 421-2-2 Bộ luật Hình sự có thể bị truy tố và xét xử theo các điều kiện quy định tại điều 689-1.
Điều 690


Bãi bỏ theo Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992.

Điều 691

Bãi bỏ theo Luật số 92-1336 ngày 16-12-1992.
     CHƯƠNG II
	          TRUY TỐ VÀ CÁC TOÀ ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ THEO LÃNH 
THỔ
	Các điều từ 692 đến 693


Điều 692


Trong các trường hợp quy định tại chương trên, không thể truy tố người đã chứng minh được là người đã bị xét xử xong tại nước ngoài về các vấn đề tương tự và, trong trường hợp bị kết án, hình phạt đã được thi hành hoặc huỷ bỏ do hết thời hạn.

Điều 693


Toà án có thẩm quyền xét xử là toà án nơi bị can cư trú, địa chỉ biết được cuối cùng của người này, địa điểm nơi người này được tìm thấy, nơi ở của nạn nhân hoặc, nếu tội phạm được thực hiện ở nước ngoài hoặc đối với một máy bay, là địa điểm nơi máy bay hạ cánh. Những quy định này không loại trừ việc áp dụng cuối cùng của các nguyên tắc về thẩm quyền xét xử quy định tại các điều 697-3, 705, 706-2 và 706-17.

Nếu không thể thực hiện những quy định tại đoạn trên, toà án có thẩm quyền xét xử là ở Paris, trừ khi vụ án được Toà án Giám đốc thẩm gửi đến xét xử tại một toà án gần nơi xảy ra tội phạm, theo đơn của các bên hoặc đề xuất của công tố viên.

THIÊN X
	HỢP TÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ

	Các điều từ 694 đến 696-47


     CHƯƠNG I
	          NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Các điều từ 694 đến 694-9



MỤC I
	            CHUYỂN GIAO VÀ THI HÀNH THEO YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP         
	Các điều từ 694 đến 694-4


Điều 694

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975 Điều 13 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 64 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 30 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu như không có bất kì công ước quốc tế nào quy định khác:

1) Các yêu cầu tương trợ từ các cơ quan tư pháp Pháp đến các cơ quan tư pháp nước ngoài được gửi qua cơ quan trung gian là Bộ Tư pháp. Các tài liệu thực thi được gửi đến các cơ quan của Quốc gia yêu cầu thông qua các kênh tương tự.

2) Các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài được gửi qua các kênh ngoại giao. Các tài liệu thực thi được gửi đến các cơ quan của Quốc gia yêu cầu thông qua các kênh tương tự.


Trong các trường hợp khẩn cấp, các yêu cầu tương trợ của các cơ quan nước ngoài hoặc của Pháp có thể được gửi trực tiếp đến các cơ quan của Quốc gia có thẩm quyền thực thi chúng. Việc chuyển giao các tài liệu thực thi đến các cơ quan của Quốc gia được yêu cầu được tiến hành theo cách tương tự và theo các điều kiện tương đương. Tuy nhiên, trừ khi có một công ước quốc tế quy định khác, các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài gửi đến các cơ quan tư pháp Pháp phải có ý kiến của chính phủ nước ngoài liên quan thông qua các kênh ngoại giao.
Điều 694-1
(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong các trường hợp khẩn cấp, các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài được gửi, theo các quy định đặc biệt tại điều 694-2, đến công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra của toà án quận có thẩm quyền theo lãnh thổ. Chúng cũng có thể được gửi đến các thẩm phán này thông qua cấp trung gian là công tố viên trưởng.


Nếu công tố viên cấp quận nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp trực tiếp từ một cơ quan nước ngoài mà chỉ có thể được thi hành bởi thẩm phán điều tra, thì phải gửi cho người này để thực hiện, hoặc chuyển cho công tố viên trưởng trong trường hợp quy định tại điều 694-4.


Trước khi thi hành yêu cầu tương trợ tư pháp được trực tiếp chuyển đến, thẩm phán điều tra gửi ngay yêu cầu này đến công tố viên cấp quận để góp ý.
Điều 694-2

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài được thi hành bởi công tố viên cấp quận hoặc nhân viên hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp được công tố viên đề nghị vì mục đích này.

Chúng được thi hành bởi thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp trong bối cảnh có một thư yêu cầu tương trợ yêu cầu các hành vi tố tụng cụ thể mà không thể được ra lệnh hoặc thi hành trong giai đoạn chuẩn bị điều tra.
Điều 694-3

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài được thi hành theo các nguyên tắc tố tụng quy định trong Bộ luật này.


Tuy nhiên, nếu yêu cầu tương trợ tư pháp cụ thể hoá điều này, thì được thi hành theo các nguyên tắc tố tụng do các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia yêu cầu chỉ ra, dựa trên điều kiện, với chế tài là sẽ bị tuyên vô hiệu, những nguyên tắc này không làm giảm các quyền của các bên hoặc những đảm bảo về mặt tố tụng do Bộ luật này quy định. Khi yêu cầu tương trợ tư pháp không thể được thi hành theo những quy định của Quốc gia yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền của Pháp thông báo ngay cho cơ quan của Quốc gia yêu cầu và chỉ rõ theo điều kiện nào thì yêu cầu có thể được thi hành. Các cơ quan có thẩm quyền của Pháp và của Quốc gia yêu cầu có thể đồng ý về kết quả của yêu cầu này sau đó, khi thấy phù hợp theo các điều kiện nói trên.

Việc gửi yêu cầu tương trợ tư pháp không theo quy tắc thông thường có thể không tạo ra các căn cứ để tuyên vô hiệu đối với các hành vi được thực hiện trong khi thực thi yêu cầu này.

Điều 694-4

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu việc thực thi một yêu cầu tương trợ tư pháp từ một cơ quan tư pháp nước ngoài có thể đe doạ đến trật tự xã hội hoặc các lợi ích căn bản của quốc gia, công tố viên cấp quận nhận được yêu cầu theo đoạn ba của điều 694-1 gửi yêu cầu này cho công tố viên trưởng để quyết định, nếu thấy phù hợp thì chuyển cho Bộ trưởng Tư pháp và nếu có thể thì thông báo về điều này cho thẩm phán điều tra.

Nếu được chuyển yêu cầu này, Bộ trưởng Tư pháp thông báo cho cơ quan gửi yêu cầu, nếu phù hợp, là không thực hiện bất kì hành động nào theo yêu cầu, toàn bộ hoặc một phần. Điều này được thông tin cho cơ quan tư pháp liên quan và đình chỉ việc thực thi yêu cầu tương trợ tư pháp hoặc việc trả lại tài liệu thực thi.


MỤC II

	            QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ LOẠI YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP NHẤT ĐỊNH         
	Các điều từ 694-5 đến 694-9


Điều 694-5

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các quy định của điều 706-71 được áp dụng cho việc thực thi đột xuất, trên lãnh thổ nước Pháp và lãnh thổ nước ngoài, các yêu cầu tương trợ tư pháp từ các cơ quan tư pháp nước ngoài hoặc các hành vi tương trợ tư pháp được thi hành theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp Pháp.


 Bất kì việc thẩm vấn, xét hỏi hoặc đối chất nào được thi hành tại nước ngoài theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp Pháp được thi hành theo các quy định của Bộ luật này, trừ khi một công ước quốc tế ngăn cản điều này.

Việc thẩm vấn hoặc đối chất một người đang bị truy tố chỉ có thể được tiến hành với sự đồng ý của người này.

Các quy định tại các điều 434-13 và 434-15-1 của Bộ luật Hình sự được áp dụng cho việc xét hỏi nhân chứng trên lãnh thổ nước Pháp theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp nước ngoài của Quốc gia yêu cầu điều này, theo các điều kiện quy định tại điều này.


Điều 694-6

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi việc theo dõi quy định tại điều 706-80 phải được tiến hành tại một quốc gia nước ngoài, thì phải do công tố viên cấp quận có trách nhiệm điều tra uỷ quyền, theo các điều kiện quy định bởi các công ước quốc tế.

Báo cáo chính thức việc thực thi các hoạt động theo dõi hoặc các báo cáo gắn liền với điều này và cũng là việc uỷ quyền để tiến hành việc thực thi điều này trên lãnh thổ nước ngoài được đưa vào hồ sơ vụ án.

Điều 694-7

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Với sự đồng ý của Bộ trưởng Tư pháp được chuyển đến yêu cầu tương trợ tư pháp vì mục đích này, sỹ quan cảnh sát nước ngoài có thể thực hiện các hoạt động đột nhập theo các quy định tại các điều 706-81 đến 706-87 trên lãnh thổ nước Pháp, dưới sự giám sát của các sỹ quan cảnh sát Pháp. Sự đồng ý của Bộ trưởng Tư pháp có thể là phải có điều kiện. Hoạt động này tiếp theo phải được sự uỷ quyền của công tố viên cấp quận bên cạnh toà án quận Paris hoặc thẩm phán điều tra cùng thẩm quyền xét xử, theo các điều kiện quy định tại điều 706-81.


Bộ trưởng Tư pháp có thể chỉ đưa ra sự đồng ý nếu các sỹ quan nước ngoài thuộc vào một bộ phận đặc biệt tại nước họ và tiến hành các nhiệm vụ cảnh sát tương tự với những gì được tiến hành bởi các đặc vụ quốc gia Pháp được đào tạo đặc biệt đề cập tại điều 706-81.

Điều 694-8

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Với sự đồng ý của các cơ quan tư pháp nước ngoài, các sỹ quan cảnh sát nước ngoài đề cập tại đoạn hai điều 694-7 cũng có thể, theo các điều kiện quy định tại các điều từ 706-81 đến 706-87 và dưới sự giám sát của các sỹ quan cảnh sát tư pháp Pháp, tham gia vào bất kì hoạt động đột nhập nào được tiến hành trên lãnh thổ nước pháp trong bối cảnh một thủ tục tố tụng pháp lý quốc gia.
Điều 694-9

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi, theo các quy định của công ước quốc tế, công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra thông báo cho các cơ quan tư pháp nước ngoài thông tin về kết quả tiến trình tố tụng hình sự, thì có thể ấn định các điều kiện sử dụng thấy phù hợp.

     CHƯƠNG II
	     QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP GIỮA PHÁP VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
	Các điều từ 695-1 đến 695


Điều 695

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 64 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 30 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các quy định của chương này áp dụng cho các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa Pháp và các thành viên khác của Liên minh Châu Âu.


MỤC I

	            CHUYỂN GIAO VÀ THỰC HIỆN YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP          
	Điều 695-1


Điều 695-1

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trừ khi một điều ước với nước ngoài quy định khác, và theo các quy định tại điều 694-4, các yêu cầu tương trợ tư pháp được gửi và các tài liệu thực thi được trả lại trực tiếp giữa các cơ quan tư pháp có thẩm quyền theo lãnh thổ để ban hành và thực thi chúng, theo các quy định tại các điều 694-1 đến 694-3.


MỤC II

	            CÁC ĐỘI ĐIỀU TRA LIÊN QUỐC GIA
	Các điều từ 695-2 đến 695-3


Điều 695-2

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi cần tiến hành, trong bối cảnh của việc truy tố tại Pháp, cả các việc điều tra phức tạp liên quan đến việc huy động tổng hợp các nguồn lực và liên quan đến các quốc gia thành viên khác hoặc khi có nhiều quốc gia thành viên cùng tiến hành điều tra tội phạm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên liên quan, với sự đồng ý của Bộ trưởng Tư pháp và đồng thuận của quốc gia hoặc các quốc gia thành viên liên quan, cơ quan tư pháp có thẩm quyền có thể thành lập đội điều tra liên quốc gia.

Các đặc vụ nước ngoài do một quốc gia thành viên biệt phái đến đội điều tra liên quốc gia có thể, trong phạm vi các quyền có được do vai trò của họ, và dưới sự giám sát của các cơ quan tư pháp có thẩm quyền, có nhiệm vụ tiến hành, một cách phù hợp, trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia:


1) việc thu thập chứng cứ chứng minh bất kì tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng hoặc các tội vi cảnh nào, và ghi những điều này vào hồ sơ chính thức, nếu cần thiết theo cách thức do luật của các quốc gia quy định;

2) việc nhận các báo cáo chính thức của bất kì tuyên bố nào được gửi đến họ bởi bất kì ai có trách nhiệm cung cấp thông tin về các sự việc liên quan, nếu cần thiết theo cách thức do luật của các quốc gia quy định;


3) việc biệt phái các sỹ quan cảnh sát tư pháp để thực hiện trách nhiệm của họ;


4) việc tiến hành bất kì hoạt động theo dõi và, nếu họ được uỷ quyền vì mục đích này, việc đột nhập, theo các điều kiện quy định tại các điều từ 706-81 trở về sau, và cần thiết cho việc áp dụng các điều 694-7 và 694-8.

Các nhân viên nước ngoài trong một đội điều tra liên quốc gia có thể tiến hành các nhiệm vụ này với sự đồng ý của quốc gia thành viên đã thực hiện việc biệt phái.


Các nhân viên này có thể chỉ tiến hành các hoạt động mà họ được giao. Không có quyền nào thuộc đặc quyền của sỹ quan cảnh sát tư pháp Pháp có trách nhiệm quản lý đội có thể được giao cho họ.

Bản sao gốc của các hồ sơ chính mà họ chuẩn bị, và phải được soạn thảo hoặc dịch ra tiếng Pháp, được đưa vào hồ sơ vụ án.

Điều 695-3

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong bối cảnh của một đội điều tra liên quốc gia, các sỹ quan cảnh sát Pháp thuộc một đội điều tra liên quốc gia có thể tiến hành các hoạt động do đội trưởng ra lệnh, trên toàn lãnh thổ Quốc gia nơi họ đang hoạt động, trong phạm vi các quyền được giao bởi Bộ luật này.


Các nhiệm vụ của họ được xác định bởi các cơ quan của Quốc gia thành viên có thẩm quyền chỉ đạo đội điều tra liên quốc gia tại lãnh thổ nơi đội đang làm việc.


Họ có thể nhận được các tuyên bố và hồ sơ tội phạm theo các hình thức quy định tại Bộ luật này, với sự đồng ý của Quốc gia có lãnh thổ nơi họ đang hoạt động.


MỤC III

	            ĐƠN VỊ TƯ PHÁP CHÂU ÂU
	Các điều từ 695-4 đến 695-7


Điều 695-4

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Theo quyết định ngày 28 tháng 02 năm 2002 của Hội đồng thành lập tổ chức Tư pháp Châu âu (Eurojust) nhằm tăng cường đấu tranh với các tội phạm nghiêm trọng, như là một công cụ của Liên minh Châu âu có tư cách pháp nhân hoạt động vừa mang tính tập thể vừa thông qua cấp trung gian là đại diện quốc gia, có trách nhiệm thúc đẩy và nâng cao hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thành viên của Liên minh Châu âu trong toàn bộ các việc điều tra và truy tố thuộc quyền tài phán.
Điều 695-5

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Tổ chức Eurojust, hoạt động thông qua trung gian là các đại diện tại các quốc gia hoặc với tư cách một tập thể có thể:


1) thông báo cho công tố viên trưởng về bất kì tội phạm nào biết được, và yêu cầu người này tiến hành điều tra hoặc khởi tố;


2) đề nghị công tố viên trưởng báo cáo hoặc được báo cáo về tội phạm, đến cơ quan có thẩm quyền tại một quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu âu;


3) đề nghị công tố viên trưởng giám sát việc thành lập đội điều tra liên quốc gia;


4) đề nghị công tố viên trưởng hoặc thẩm phán điều tra gửi cho mình bất kì thông tin nào phát sinh từ tố tụng tư pháp cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 695-6

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi công tố viên trưởng hoặc thẩm phán điều tra đã thụ lý không thi hành một yêu cầu từ Tổ chức Eurojust, người này phải thông báo cho họ càng nhanh càng tốt quyết định đã ban hành và lý do.

Tuy nhiên, không cần đưa ra lý do đối với các yêu cầu đề cập tại khoản 1, 2 và 4 của điều 695-5 khi điều này có thể đe doạ đến an ninh quốc gia hoặc khiến việc điều tra không thuận lợi hoặc an toàn của một cá nhân. 

Điều 695-7

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi yêu cầu tương trợ tư pháp cần phải có sự can thiệp của tổ chức Eurojust nhằm đảm bảo một cách tiếp cận mang tính phối hợp, Eurojust có thể chuyển sự trợ giúp đến các cơ quan được yêu cầu thông qua trung gian là đại diện quốc gia liên quan.


MỤC IV

	            ĐẠI DIỆN QUỐC GIA CỦA EUROJUST
	Các điều từ 695-8 đến 695-9


Điều 695-8

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Đại diện quốc gia là thẩm phán hoặc công tố viên được tách khỏi cơ cấu thứ bậc đặt dưới quyền định đoạt của tổ chức Eurojust trong thời hạn ba năm bởi một quyết định của Bộ trưởng Tư pháp.


Bộ trưởng Tư pháp có thể đưa cho người này các chỉ thị theo các điều kiện tại điều 30.

Điều 695-9
(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong khi thực hiện nhiệm vụ, đại diện quốc gia được quyền tiếp cận thông tin trong hồ sơ hình sự quốc gia và hồ sơ của cảnh sát tư pháp.


Người này cũng có thể yêu cầu các cơ quan tư pháp có thẩm quyền gửi cho mình bất kì thông tin nào phát sinh từ tố tụng tư pháp cần thiết để tiến hành các nhiệm vụ của mình. Mặc dù vậy, cơ quan tư pháp được tiếp cận có thể từ chối tiết lộ thông tin nếu điều này đe doạ trật tự xã hội hoặc các lợi ích cơ bản của quốc gia. Cũng có thể ngừng việc trao đổi thông tin này vì lý do liên quan đến việc tiến hành thuận lợi một cuộc điều tra hoặc an toàn cá nhân.


Đại diện quốc gia được công tố viên trưởng thông báo về bất kì vụ án nào thuộc phạm vi trách nhiệm của Eurojust và liên quan đến ít nhất hai quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu âu.

Người này cũng có thẩm quyền nhận và gửi cho công tố viên trưởng bất kì thông tin nào liên quan đến hoạt động điều tra của Văn phòng Chống gian lận Châu âu.


MỤC V

	            VIỆC BAN HÀNH VÀ THI HÀNH LỆNH PHONG TOẢ TÀI SẢN HOẶC CHỨNG CỨ TRONG KHUÔN KHỔ QUYẾT ĐỊNH NGÀY 22/7/2003 CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
	Các điều từ 695-9-1 đến 695-9-30



   Đoạn 1

	               Những quy định chung
	Các điều từ 695-9-1 đến 695-9-6


Điều 695-9-1

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ là quyết định do cơ quan tư pháp của một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu âu ban hành, được gọi là quốc gia ban hành, nhằm ngăn ngừa việc tiêu huỷ, làm biến đổi tính chất, thay đổi địa điểm, chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài liệu cần phải tịch thu hoặc tạo thành một chứng cứ tại lãnh thổ một Quốc gia Thành viên khác, quốc gia thi hành.

Theo các nguyên tắc và điều kiện quy định tại mục này, cơ quan tư pháp có thẩm quyền thu thập và chuyển cho cơ quan tư pháp tại các Quốc gia Thành viên khác của Liên minh Châu âu hoặc thi hành, theo đòi hỏi của họ, một lệnh phong toả tài sản hoặc chứng cứ.


Quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ phải tuân thủ các nguyên tắc tương tự và có cùng hiệu lực pháp lý như việc bắt giữ.

Điều 695-9-2

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Tài sản hoặc chứng cứ có thể làm phát sinh việc ban hành hoặc thi hành quyết định phong toả là:

1) Bất kì tài sản, động sản hoặc bất động sản, hữu hình hoặc vô hình, cũng như bất kì hành vi tư pháp hoặc văn bản tạo thành một chức danh hoặc quyền đối với tài sản đó, mà cơ quan tư pháp của Quốc gia ban hành coi là sản phẩm của tội phạm hoặc tương đương, toàn bộ hoặc một phần, với giá trị của sản phẩm này, hoặc tạo thành công cụ hoặc đối tượng của một tội phạm;

2) Bất kì đồ vật, văn bản hoặc dữ liệu nào có thể được sử dụng làm vật chứng tại phiên xét xử hình sự ở quốc gia ban hành.
Điều 695-9-3

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ phải kèm theo giấy chứng nhận do cơ quan tư pháp ra quyết định ban hành và bao gồm những thông tin sau:

1) danh tính cơ quan tư pháp đã ban hành, phê chuẩn hoặc xác nhận quyết định phong toả và danh tính cơ quan có thẩm quyền thi hành quyết định trên tại quốc gia ban hành, nếu khác với cơ quan ban hành;

2) danh tính cơ quan trung ương có thẩm quyền chuyển giao và tiếp nhận các quyết định phong toả, khi cơ quan này được chỉ định;


3) ngày và đối tượng của quyết định phong toả cũng như, nếu có thể, các nghi thức tố tụng phải tôn trọng trong khi thi hành quyết định phong toả chứng cứ;


4) dữ liệu cho phép xác định tài sản hoặc chứng cứ là đối tượng của quyết định phong toả, cụ thể là miêu tả chi tiết tài sản hoặc chứng cứ này, địa điểm tại quốc gia thi hành và việc chỉ định người sở hữu hoặc giám hộ của chúng;

5) danh tính của người hoặc các người, thể nhân hoặc pháp nhân, bị nghi ngờ thực hiện tội phạm hoặc người đã bị kết án và người là đối tượng của quyết định phong toả;


6) lý do của quyết định phong toả, tổng hợp các tình tiết mà cơ quan tư pháp ra quyết định biết, bản chất và tiêu chuẩn tư pháp của tội phạm là căn cứ chứng minh, bao gồm, nếu có, việc chỉ ra là tội phạm, theo luật của quốc gia ban hành, có một trong các loại tội phạm được đề cập tại các đoạn từ ba đến ba mươi tư của điều 695-23 và bị, theo điều luật đó, phạt tù không cho hưởng án treo ít nhất ba năm;

7) miêu tả đầy đủ tội phạm khi nó không phù hợp với một trong các loại đề cập tại đoạn 6;


8) các khả năng kháng cáo quyết định phong toả đối với các cá nhân liên quan, bao gồm bên thứ ba ngay tình, tại quốc gia ban hành, việc chỉ định cơ quan có quyền xem xét kháng cáo và thời hạn nộp kháng cáo;

9) nếu có, toàn bộ các tình tiết liên quan khác;


10) chữ ký của cơ quan tư pháp ban hành hoặc của đại diện chứng nhận tính chính xác của thông tin có trong giấy chứng nhận.

Điều 695-9-4

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ kèm theo, tuỳ thuộc các tình tiết:

1) Yêu cầu chuyển giao chứng cứ cho quốc gia ban hành;


2) Yêu cầu thi hành quyết định tịch thu tài sản.

Nếu không thực hiện điều này, giấy chứng nhận bao gồm một chỉ thị giữ tài sản hoặc đồ vật là chứng cứ ở quốc gia ban hành cho đến khi nhận được một trong các yêu cầu quy định tại khoản 1 và 2 và chỉ ra một ngày chắc chắn cho việc xuất trình yêu cầu.


Các yêu cầu quy định tại khoản 1 và 2 được chuyển giao bởi quốc gia ban hành và được giải quyết bởi quốc gia thi hành theo các nguyên tắc được áp dụng cho tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự và hợp tác quốc tế trong các vấn đề tịch thu.
Điều 695-9-5

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Giấy chứng nhận phải được dịch ra ngôn ngữ chính thức hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của quốc gia thi hành hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của các thể chế của Cộng đồng Châu âu được quốc gia đó chấp nhận.
Điều 695-9-6

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả tài sản và giấy chứng nhận, theo các quy định của đoạn hai, được chuyển trực tiếp bởi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành cho cơ quan tư pháp của quốc gia thi hành, bằng bất kì phương thức nào để lại dấu tích văn bản và trong các điều kiện cho phép kiểm tra tính nguyên bản của nó


Khi một Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu âu ra tuyên bố về hiệu lực này, quyết định phong toả và giấy chứng nhận được gửi đi qua trung gian là một hoặc nhiều hơn các cơ quan trung ương được chỉ định bởi quốc gia được đề cập.


   Đoạn 2

	               Các quy định liên quan đến các quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ của các cơ quan tư pháp Pháp
	Các điều từ 695-9-7 đến 695-9-9


Điều 695-9-7

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi ra lệnh phong toả tài sản hoặc chứng cứ, công tố viên cấp quận, toà án điều tra, thẩm phán giám hộ hoặc tự do và toà án xét xử có thẩm quyền, phù hợp với cách sắp xếp của Bộ luật này, có thẩm quyền tiến hành, trong các trường hợp và điều kiện tương tự, quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ tại lãnh thổ Quốc gia Thành viên khác của Liên minh Châu âu và ban hành giấy chứng nhận các quyết định này.

Giấy chứng nhận có thể chỉ rõ là yêu cầu phong toả chứng cứ phải được thi hành tại quốc gia thi hành theo các quy định của Bộ luật này.

Điều 695-9-8

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả của thẩm phán điều tra được người này chuyển, cùng với giấy chứng nhận, cho cơ quan tư pháp của quốc gia thi hành, theo các quy định tại điều 695-9-6. Trong các trường hợp khác, quyết định và giấy chứng nhận được công tố viên chuyển cho toà án đã ban hành các giấy tờ này.

Điều 695-9-9

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định rỡ bỏ quyết định phong toả được chuyển giao ngay, theo các quy định tại điều 695-9-8, cho cơ quan tư pháp của quốc gia thi hành.


   Đoạn 3

	               Các quy định liên quan đến việc thi hành các quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ của các cơ quan nước ngoài
	Các điều từ 695-9-10 đến 695-9-30


Điều 695-9-10

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Thẩm phán điều tra có thẩm quyền đối với các yêu cầu phong toả chứng cứ và thi hành chúng.

Thẩm phán giám hộ và tự do có thẩm quyền phán quyết đối với các yêu cầu phong toả tài sản nhằm tịch thu chúng. Công tố viên cấp quận có thẩm quyền thi hành các biện pháp do thẩm phán này ra lệnh.

Điều 695-9-11

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả và giấy chứng nhận được ban hành bởi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành được chuyển giao, theo các quy định tại điều 695-9-6, cho thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ hoặc tự do có thẩm quyền trong khu vực liên quan, nếu có thể thông qua trung gian là công tố viên cấp quận hoặc công tố viên trưởng.

Thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ có thẩm quyền trong khu vực liên quan là thẩm phán tại địa điểm của bất kì tài sản hoặc chứng cứ nào là đối tượng của yêu cầu phong toả hoặc, nếu địa điểm đó không được xác định, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ hoặc tự do tại Paris.


Nếu cơ quan tư pháp được chuyển đến yêu cầu phong toả không có thẩm quyền thực hiện, thì phải chuyển giao ngay cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền và thông báo cho cơ quan tư pháp tại quốc gia ban hành.

Điều 695-9-12

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Trước khi ban hành một quyết định, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ trực tiếp nhận yêu cầu phong toả chuyển yêu cầu này đến công tố viên cấp quận để xin ý kiến.


Công tố viên cấp quận trực tiếp nhận được yêu cầu phong toả chuyển giao yêu cầu này, cùng với ý kiến, cho thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ để thi hành, tuỳ thuộc vào đối tượng của yêu cầu.


Trong tình huống miêu tả tại điều 694-4, công tố viên cấp quận chuyển cho công tố viên [cấp trên].

Điều 695-9-13

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Sau khi kiểm tra tính quy luật của yêu cầu, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ hoặc tự do chuyển giao quyết định để thi hành quyết định phong toả càng sớm càng tốt và, nếu có thể, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được quyết định nói trên.

Người này thi hành hoặc ra lệnh thi hành ngay quyết định phong toả.


Người này thông báo ngay cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành việc thi hành quyết định phong toả bằng bất kì phương thức nào để lại dấu tích văn bản.

Điều 695-9-14

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả chứng cứ được thi hành theo các nguyên tắc tố tụng tại Bộ luật này.


Tuy nhiên, nếu yêu cầu hoặc chứng nhận chỉ rõ, quyết định phong toả được thi hành theo các quy định tại đoạn hai điều 694-3.

Điều 695-9-15

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Quyết định phong toả nhằm tịch thu tài sản được thi hành, do Ngân khố quốc gia chi trả, theo thủ tục thi hành án dân sự. 
Điều 695-9-16

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Việc thi hành quyết định phong toả có thể bị từ chối nếu không xuất trình giấy chứng nhận, nếu nó không hoàn thiện hoặc nếu rõ ràng không tương ứng với quyết định phong toả.

Mặc dù vậy, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám hộ hoặc tự do có thể cho phép gia hạn đối với người ban hành quyết định nhằm ban hành giấy chứng nhận, hoàn thiện hoặc chỉnh sửa; người này cũng có thể chấp nhận văn bản tương tự hoặc, nếu cảm thấy đã được thông báo đầy đủ, thì có thể miễn cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành xuất trình thêm tài liệu.

Điều 695-9-17

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Không ảnh hưởng đến việc áp dụng điều 694-4, việc thi hành quyết định phong toả bị từ chối một trong các trường hợp sau:


1) Nếu việc miễn trừ ngăn cản việc thi hành hoặc nếu theo luật của Pháp không thể thu giữ tài sản hoặc chứng cứ;


2) Nếu giấy chứng nhận cho thấy là quyết định phong toả căn cứ vào các tội phạm mà người là đối tượng của quyết định này đã được ra phán quyết cuối cùng bởi các cơ quan tư pháp Pháp hoặc các cơ quan tư pháp của một quốc gia không phải là quốc gia ban hành, với điều kiện là, trong trường hợp kết tội, hình phạt đã được thi hành, đang được thi hành hoặc không còn khả năng thi hành theo luật của quốc gia kết án;


3) Nếu có đủ căn cứ thấy rằng quyết định phong toả được tiến hành vì mục đích truy tố hoặc kết tội một người vì giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục, hoặc việc thi hành quyết định này có thể ảnh hưởng đến tình huống của người này vì một trong những lý do trên;

4) Nếu quyết định phong toả được tiến hành nhằm tịch thu tài sản và các tình tiết hỗ trợ không cấu thành một tội phạm cho phép, theo luật của Pháp, ra lệnh thực hiện biện pháp bảo quản.


Mặc dù vậy, lý do từ chối tại khoản 4 không được áp dụng khi quyết định phong toả liên quan đến một tội phạm mà, theo luật của quốc gia ban hành, thuộc một trong các loại tội đề cập tại đoạn ba đến ba mươi tư của điều 695-23 và, theo điều đó, bị phạt tù giam không cho hưởng án treo ít nhất ba năm.

Điều 695-9-18

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Không bị ảnh hưởng bởi các quy định tại đoạn 4 của điều 695-17, việc thi hành quyết định phong toả liên quan đến thuế, hải quan, và các vấn đề hối đoái không thể bị từ chối vì lý do thực tế là luật của Pháp không ấn định cùng loại thuế hoặc áp dụng cùng loại quy định liên quan đến thuế, hải quan và các vấn đề hối đoái với luật của quốc gia ban hành.
Điều 695-9-19

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Việc từ chối thi hành quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ phải nêu rõ lý do, và phải thông báo ngay cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành bằng bất kỳ phương thức nào để lại dấu vết văn bản.


Khi không thể thi hành quyết định phong toả vì tài sản hoặc chứng cứ đã biến mất, bị tiêu huỷ, không tìm thấy tại địa điểm nêu trong giấy chứng nhận hoặc vì không thể xác định được địa điểm, thậm chí sau khi đã hỏi ý kiến tư vấn của quốc gia ban hành, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành ngay về tình hình và bằng bất kỳ phương thức nào để lại dấu vết văn bản.

Điều 695-9-20

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Việc thi hành quyết định phong toả tài sản hoặc chứng cứ có thể bị trì hoãn:

1) Khi có thể ảnh hưởng đến việc điều tra hình sự đang diễn ra;


2) Khi một trong các tài sản hoặc chứng cứ liên quan đã là đối tượng của một biện pháp phong toả hoặc thu giữ trong hoạt động tố tụng hình sự;


3) Khi quyết định phong toả được tiến hành nhằm tịch thu tài sản và tài sản đã là đối tượng của quyết định phong toả hoặc thu giữ trong hoạt động tố tụng phi hình sự tại Pháp;


4) Khi một trong các tài sản hoặc chứng cứ liên quan là văn bản mật hoặc phương tiện liên lạc quốc phòng, với điều kiện là quyết định loại bỏ tính bí mật chưa được thông báo bởi có quan hành chính có thẩm quyền cho thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát hoặc tự do người quyết định trì hoãn việc thi hành quyết định phong toả thông báo ngày cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành, và sử dụng bất kỳ phương thức nào để lại dấu vết văn bản, chỉ rõ lý do trì hoãn và, nếu có thể, thời hạn dự tính.
Điều 695-9-21

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Ngay khi lý do trì hoãn không còn, thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát hoặc tự do phải thi hành quyết định phong toả, theo các điều kiện quy định tại điều 695-9-13.
Điều 695-9-22

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi quyết định phong toả liên quan đến một chứng cứ, người đang quản lý chứng cứ này hoặc bất kì ai tự nhận là có quyền đối với chứng cứ này có thể kháng cáo quyết định bằng việc nộp đơn cho văn phòng của phòng điều tra toà án phúc thẩm có thẩm quyền tại khu vực liên quan trong vòng 10 ngày từ ngày thi hành quyết định. Các quy định tại điều 173 được áp dụng.

Kháng cáo không làm trì hoãn việc thi hành và không được phép lật lại các cơ sở khách quan cho việc ra quyết định.


Phòng điều tra có thể, bằng một quyết định không được phép kháng cáo, uỷ quyền cho quốc gia ban hành tham gia xét hỏi thông qua trung gian là một người được quốc gia này uỷ quyền trong từng trường hợp hoặc, nếu có thể, trực tiếp bằng phương tiện viễn thông như quy định tại điều 706-71. Khi quốc gia ban hành được uỷ quyền can thiệp, thì không trở thành một bên trong tố tụng.
Điều 695-9-23

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi quyết định phong toả được ban hành nhằm tịch thu một tài sản, thì có thể bị khiếu nại bằng phương tiện pháp lý trong tố tụng dân sự đối với việc tịch thu.


Mặc dù vậy, không được phép kháng cáo các căn cứ khách quan làm cơ sở cho quyết định phong toả.

Điều 695-9-24

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Người liên quan đến quyết định phong toả cũng có thể có được thông tin từ văn phòng của thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát hoặc tự do về các cách thức có thể để khiếu nại quyết định phong toả được làm tại quốc gia ban hành và được đề cập trong giấy chứng nhận.
Điều 695-9-25

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Công tố viên trưởng hoặc, nếu điều 695-9-23 đã áp dụng, công tố viên cấp quận, thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành về bất kì kháng cáo nào đã nộp và lý luận làm căn cứ, để có quan này có thể giám sát, khi có thể áp dụng bằng phương tiện viễn thông như quy định tại điều 706-71. Người này thông báo kết quả của hoạt động này.
Điều 695-9-26

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành đã yêu cầu việc chuyển giao chứng cứ và lệnh thi hành quyết định phong toả đã được xác định, thẩm phán điều tra tiến hành các biện pháp cần thiết cho việc chuyển giao các chứng cứ này cho cơ quan tư pháp này càng sớm càng tốt và theo các nguyên tắc áp dụng cho hoạt động tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự.
Điều 695-9-27

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành chưa yêu cầu chuyển giao chứng cứ là đối tượng của quyết định phong toả, thì nó được bảo quản trên lãnh thổ Pháp theo các nguyên tắc của Bộ luật này.

Nếu thẩm phán điều tra, trong khi áp dụng các nguyên tắc này, thấy chưa bảo quản chứng cứ, thì phải thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành và yêu cầu bảo quản trước khi ra quyết định.

Điều 695-9-28

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Khi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành đã yêu cầu phong toả tài sản nhằm tịch thu thì tài sản này được bảo quản theo các quy định tại điều 695-9-15.


Việc bảo lãnh được ra lệnh có thể được gia hạn trước khi kết thúc thời hạn pháp lý cho việc bảo quản. Nếu thẩm phán giám sát không xem xét việc gia hạn các biện pháp bảo lãnh này thì phải thông báo điều này cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành và yêu cầu bảo quản trước khi hết thời hạn.
Điều 695-9-29

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành về bất kì biện pháp thu giữ hoặc phong toả nào liên quan đến tài sản hoặc các yếu tố chứng cứ thuộc quyết định phong toả.

Điều 695-9-30

(Bổ sung bởi Luật số 2005-570 ngày 4 tháng 7 năm 2005 Điều 6 Công báo ngày 6 tháng 7 năm 2005)


Việc rỡ bỏ, toàn bộ hoặc một phần, các biện pháp phong toả có thể được yêu cầu bởi bất kì ai liên quan.


Khi thẩm phán điều tra hoặc thẩm phán giám sát xem xét việc rỡ bỏ biện pháp phong toả, bằng văn bản của mình hoặc theo yêu cầu của bất kì ai liên quan, thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành và yêu cầu bảo quản.


Việc rỡ bỏ quyết định phong toả được ban hành bởi cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành, với chi phí thuộc Ngân khố quốc gia, đương nhiên làm rỡ bỏ toàn bộ các biện pháp thi hành được tiến hành theo yêu cầu của cơ quan này.

     CHƯƠNG III
	     QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP GIỮA PHÁP VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH
	Điều 695-10 


Điều 695-10

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Quy định tại các mục 1 và 2 Chương II được áp dụng đối với các yêu cầu tương trợ tư pháp giữa Pháp và các quốc gia khác là các bên của bất kì Công ước nào bao gồm các quy định tương tự với Công ước ngày 29/5/2000 liên quan đến tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự giữa các thành viên của Liên minh Châu âu.

     CHƯƠNG IV
	     LỆNH BẮT TẠI CHÂU ÂU VÀ CÁC THỦ TỤC CHUYỂN GIAO GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN LÀ KẾT QUẢ CỦA KHUÔN KHỔ QUYẾT ĐỊNH NGÀY 13/6/2002 CỦA HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU
	Các điều từ 695-11 đến 696 



MỤC I

	            NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Các điều từ 695-11 đến 695-15


Điều 695-11
(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Lệnh bắt là một quyết định tư pháp được ban hành bởi một quốc gia thành viên của Liên minh Châu âu, được gọi là quốc gia ban hành, nhằm có được việc bắt và giao nộp của một quốc gia thành viên khác, được gọi là quốc gia thành viên thi hành, một người bị truy nã liên quan đến việc truy tố hình sự hoặc thi hành hình phạt hoặc một biện pháp an toàn dẫn đến việc mất tự do.

Cơ quan tư pháp có thẩm quyền, theo các nguyên tắc và điều kiện quy định tại chương này, gửi cho cơ quan tư pháp tại các quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu âu hoặc thi hành Lệnh bắt theo yêu cầu của họ.

Điều 695-12

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các vấn đề có thể làm phát sinh việc ban hành Lệnh bắt, liên quan đến luật của quốc gia ban hành, bao gồm:


1) các vấn đề có thể bị xử phạt tù giam ít nhất một năm, hoặc khi hình phạt đã được ấn định, khi hình phạt được ấn định là phạt tù ít nhất bốn tháng;

2) các vấn đề bị xử phạt bởi một biện pháp an toàn dẫn đến việc mất tự do ít nhất một năm, hoặc khi một biện pháp an toàn thực tế đã được ấn định, khi thời hạn của biện pháp là ít nhất tù bốn tháng.

Điều 695-13

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Toàn bộ Lệnh bắt bao gồm những thông tin sau:


- danh tính và quốc tịch của người đang bị truy nã;


- việc chỉ định chính xác và toàn bộ chi tiết của cơ quan tư pháp ban hành lệnh;


- dấu hiệu tồn tại của bất kì phán quyết nào đương có hiệu lực, lệnh bắt, hoặc bất kì quyết định tư pháp nào khác có cùng sức nặng phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của quốc gia thành viên ban hành và thuộc phạm vi các điều 695-12 và 695-23;

- bản chất và tiêu chuẩn pháp lý của tội phạm, cụ thể là liên quan đến điều 695-23;


- ngày, địa điểm và các tình huống xảy ra hành vi phạm tội và cũng là mức độ tham gia của người được yêu cầu;


- hình phạt được ấn định, khi đây là phán quyết cuối cùng, hoặc hình phạt phải chịu đối với tội phạm theo luật của quốc gia ban hành cũng như, trong phạm vi cho phép, các hậu quả khác của tội phạm.

Điều 695-14
(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Lệnh bắt được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia thành viên khác phải được dịch ra cả ngôn ngữ chính thức hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của quốc gia thành viên thực thi hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của các Thể chế Cộng đồng Châu âu được quốc gia này chấp nhận.
Điều 695-15

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu có mặt tại một địa điểm được biết trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác, Lệnh bắt có thể được gửi trực tiếp cho cơ quan tư pháp thực thi, bằng bất kì phương thức nào làm phát sinh một bản ghi văn bản, theo các điều kiện cho phép các cơ quan này khẳng định tính nguyên bản của nó.

Trong tất cả các trường hợp khác, việc gửi Lệnh bắt có thể được tiến hành cả bởi Hệ thống Thông tin Schengen, hoặc thông qua các phương thức của hệ thống viễn thông an toàn của Mạng Tư pháp Châu Âu, hoặc, nếu không thể sử dụng Hệ thống Thông tin Schengen, bằng các phương thức của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hoặc bằng bất kì cách nào khác làm phát sinh hồ sơ văn bản và theo các điều kiện cho phép cơ quan tư pháp khẳng định tính nguyên bản.


Báo cáo trong Hệ thống Thông tin Schengen, kèm theo thông tin quy định tại điều 695-13, có sức nặng của một Lệnh bắt.


Tạm thời, và cho đến thời điểm Hệ thống Thông tin Schengen có khả năng chuyền tải toàn bộ thông tin miêu tả tại điều 695-13, một báo cáo như vậy có sắc nặng của một Lệnh bắt cho đến khi bản gốc được gửi đi.


MỤC II

	            NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP CỦA PHÁP BAN HÀNH MỘT LỆNH BẮT CỦA CHÂU ÂU
	Các điều từ 695-16 đến 695-21



   Đoạn 1

	               Các điều kiện ban hành Lệnh bắt
	Các điều từ 695-16 đến 695-17


Điều 695-16

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Công tố viên bên cạnh toà án thực thi hình phạt, xét xử hoặc điều tra đã ban hành một lệnh bắt thi hành điều này theo hình thức của một Lệnh bắt, vừa theo yêu cầu của toà án vừa bằng văn bản của chính người này, theo các quy định và điều kiện quy định tại các điều 695-12 đến 695-15.

Công tố viên cũng có thẩm quyền, khi thấy cần thiết, đảm bảo, bằng một Lệnh bắt, thi hành hình phạt tù giam tương đương hoặc vượt quá bốn tháng do toà án xét xử ấn định, theo các quy định và điều kiện quy định tại các điều 695-12 đến 695-15.

Điều 695-17

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi công tố viên đã được thông báo về việc bắt một người thì phải gửi ngay bản sao lệnh bắt đã được gửi cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên thi hành cho Bộ trưởng Tư pháp.

   Đoạn 2

	               Hiệu lực Lệnh bắt
	Các điều từ 695-18 đến 695-21


Điều 695-18

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi công tố viên đã ban hành Lệnh bắt đã có được việc giao nộp người, người này có thể không bị truy tố, kết án hoặc giam giữ nhằm thi hành một hình phạt tù đối với một tội phạm được thực hiện trước khi giao nộp không phải là người gây ra biện pháp này, trừ những trường hợp sau:

1) nếu, sau khi giao nộp, người này thể hiện việc từ bỏ quyền được hưởng lợi từ nguyên tắc đặc biệt theo các điều kiện do luật của quốc gia thành viên thi hành quy định;


2) nếu, sau khi giao nộp, người này thể hiện việc từ bỏ quyền được hưởng lợi từ nguyên tắc đặc biệt theo các điều kiện quy định tại điều 695-19;


3) khi các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên thi hành giao nộp người thể hiện sự đồng ý với điều này;

4) nếu, sau khi có cơ hội để làm điều này, người được yêu cầu đã không rời khỏi lãnh thổ nước Pháp trong vòng 45 ngày kể từ ngày được tha cuối cùng, hoặc nếu tự nguyện quay trở lại sau khi đã rời bỏ;


5) nếu tội phạm không bị trừng phạt bằng hình phạt tù giam.

Điều 695-19

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong trường hợp miêu tả tại khoản 2 điều 695-18, việc từ bỏ này được ghi là trước toà án thi hành hình phạt, xét xử hoặc điều tra, xử lý người này sau khi người này đã bị giao nộp, và không thể bị huỷ bỏ.


Khi người được giao nộp trình diện, toà án có thẩm quyền ghi lại danh tính và lưu các tuyên bố, theo đó một hồ sơ chính thức được soạn thảo. Người này, được trợ giúp bởi luật sư nếu có và, nếu cần, bởi một người phiên dịch, được thông báo về các hậu quả tư pháp của việc từ bỏ đã làm.


Nếu, khi trình diện tại toà án, người này tuyên bố từ bỏ nguyên tắc đặc biệt, toà án có thẩm quyền, sau khi nghe công tố viên và luật sư của người này, chính thức ghi nhận điều này. Nguyên tắc quy định các vấn đề liên quan đến việc từ bỏ.

Điều 695-20

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong trường hợp miêu tả tại khoản 3 của các điều 695-18 và 695-21, yêu cầu đối với việc đồng ý được gửi cho công tố viên của cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên thi hành. Nó phải bao gồm, theo các điều kiện quy định tại điều 695-14, thông tin quy định tại điều 695-13.

Trong trường hợp đề cập tại khoản 3 điều 695-18, được kèm theo một báo cáo chính thức ghi lại các tuyên bố do người này giao nộp liên quan đến tội phạm theo đó việc đồng thuận của cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên thi hành được yêu cầu.

Điều 695-21

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


I.- Nếu công tố viên ban hành Lệnh bắt đã có được việc giao nộp của người được yêu cầu, người này không thể, không có sự đồng ý của quốc gia thành viên thi hành, được chuyển cho một quốc gia thành viên khác nhằm thi hành một hình phạt hoặc biện pháp an toàn liên quan đến việc mất tự do đối với bất kì tội phạm nào được thực hiện trước khi giao nộp và khác với tội phạm gây ra biện pháp này, trừ những trường hợp sau:


1) người này không được hưởng lợi từ nguyên tắc đặc biệt theo các khoản từ 1 đến 4 của điều 695-18;


2) người này thể hiện sự đồng ý, sau khi giao nộp, được chuyển cho quốc gia thành viên khác theo các điều kiện quy định tại điều 695-19;


3) các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên thi hành đã giao nộp người này thể hiện sự đồng ý với điều này.


II. Khi công tố viên ban hành Lệnh bắt đã có được việc giao nộp của người được yêu cầu, người này không thể bị dẫn độ đến bất kì quốc gia nào không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu mà không có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên đã giao nộp người này.


MỤC III

	            NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH MỘT LỆNH BẮT CỦA CHÂU ÂU
 DO TOÀ ÁN NƯỚC NGOÀI BAN HÀNH
	Các điều từ 695-22 đến 695-46



   Đoạn 1

	               Các điều kiện thi hành
	Các điều từ 695-22 đến 695-25


Điều 695-22

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc thi hành Lệnh bắt (sau đây gọi là Lệnh bắt) bị từ chối trong các trường hợp sau:

1) tội phạm liên quan đến việc ban hành có thể bị truy tố và xét xử bởi các toà án Pháp và quyền truy tố đã bị bãi bỏ bởi lệnh đặc xá;


2) người được yêu cầu là chủ thể của một phán quyết cuối cùng đối với các tội phạm tương tự với các tội đề cập trong Lệnh bắt, được tuyên bởi các cơ quan tư pháp Pháp hoặc các cơ quan của một quốc gia thành viên khác không phải là nơi đã ban hành lệnh, hoặc bởi các cơ quan của quốc gia bên thứ ba, với điều kiện là hình phạt đã được thi hành hoặc đang trong quá trình được thi hành hoặc không thể thi hành theo luật của quốc gia đã thông qua việc kết tội;


3) người được yêu cầu chưa đủ 13 tuổi khi xảy ra hành vi phạm tội liên quan đến việc ban hành Lệnh bắt;


4) tội phạm liên quan đến việc ban hành có thể bị truy tố và xét xử bởi toà án Pháp và thời hạn truy tố hoặc thi hành hình phạt đã hết;


5) có căn cứ cho rằng lệnh bắt nói trên đã được ban hành nhằm truy tố hoặc kết tội một người vì giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, ngôn ngữ, quan điểm chính trị hoặc khuynh hướng tình dục, hoặc có thể gây thiệt hại cho hoàn cảnh của người này vì một trong những lý do trên.
Điều 695-23

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc thi hành Lệnh bắt cũng bị từ chối nếu tội phạm liên quan đến việc ban hành lệnh không cấu thành một tội phạm theo luật của Pháp.

Trừ đoạn 1, Lệnh bắt được thi hành không thuộc giới hạn tội phạm kép khi chủ đề của việc buộc tội, theo luật của quốc gia thành viên ban hành, bị phạt tù giam từ ba năm trở lên hoặc một biện pháp giam giữ an toàn trong cùng thời hạn và thuộc một trong các loại tội phạm sau:


-tham gia một tổ chức tội phạm;


-khủng bố;


-buôn người;


-bóc lột tình dục trẻ em và hình ảnh đồi truỵ của trẻ em;


-buôn bán bất hợp pháp chất ma tuý và các chất hướng thần;


-buôn bán bất hợp pháp vũ khí, đạn dược và chất nổ;


-tham nhũng;


-lừa đảo, bao gồm việc ảnh hưởng đến các lợi ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu, trong phạm vi ý nghĩa của Công ước ngày 26/7/1995 về việc bảo vệ các lợi ích tài chính của Cộng đồng Châu Âu;

-rửa tiền liên quan đến sản phẩm của các tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng;


-tiền giả, gồm cả euro;


-tội phạm liên quan đến máy tính;


-tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng chống lại môi trường, bao gồm việc buôn bán bất hợp pháp các loại động vật quý hiếm và các loại cây hoặc giống cây trồng quý hiếm;


-xâm nhập gia cư bất hợp pháp;


-giết người, cố ý gây thương tích;


-buôn bán bất hợp pháp mô và bộ phận cơ thể người;


-bắt cóc, bắt và giam giữ bất hợp pháp con tin;


-chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bài ngoại;


-cướp có vũ trang và có tổ chức;


-buôn bán bất hợp pháp sản phẩm văn hoá, bao gồm đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật;


-gian lận;


-tống tiền;


-làm hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;


-giả mạo giấy tờ hành chính và lưu thông những giấy tờ này;

-giả mạo các phương thức thanh toán;


-buôn bán bất hợp pháp các chất hoóc-môn và các chất tăng trưởng khác;


-buôn bán bất hợp pháp các chất phóng xạ và hạt nhân;


-buôn bán phương tiện giao thông bị ăn cắp;


-cố tình gây hoả hoạn;


-tội phạm thuộc quyền tài phán của Toà án Hình sự Quốc tế;


-bắt giữ bất hợp pháp máy bay hoặc tàu thuỷ;


-phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật.


Khi các quy định tại đoạn 2 đến 34 được áp dụng, tiêu chuẩn pháp lý của tội phạm và việc quyết định hình phạt phải chịu chỉ phụ thuộc vào việc đánh giá của các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành.

Liên quan đến thuế, hải quan và hối đoái, việc thực thi Lệnh bắt không thể bị từ chối vì lý do luật của Pháp không áp đặt cùng loại thuế hoặc không có các loại quy định tương tự liên quan đến thuế, hải quan và hối đoái như luật của quốc gia thành viên ban hành.
Điều 695-24

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc thi hành Lệnh bắt có thể bị từ chối:

1) nếu người được yêu cầu là chủ thể tố tụng của các cơ quan Pháp hoặc các cơ quan này quyết định không khởi tố hoặc kết thúc các tội phạm liên quan đến lệnh bắt;


2) nếu người bị truy nã liên quan đến việc thi hành hình phạt tù giam hoặc biện pháp an toàn có quốc tịch Pháp và cơ quan có thẩm quyền của Pháp thực hiện việc thi hành;


3) nếu vấn đề liên quan đến việc ban hành được thực hiện toàn bộ hoặc một phần trên lãnh thổ Pháp;


4) nếu tội phạm được thực hiện bên ngoài lãnh thổ của quốc gia ban hành và luật của Pháp không cho phép truy tố tội phạm khi nó được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Pháp.

Điều 695-25

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc từ chối thi hành Lệnh bắt phải nêu rõ lý do.


   Đoạn 2

	               Thủ tục thi hành
	Các điều từ 695-26 đến 695-28


Điều 695-26

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu có mặt tại một địa điểm được biết trong lãnh thổ Pháp, lệnh bắt do một quốc gia thành viên khác của Liên minh Châu Âu ban hành có thể được gửi trực tiếp, ở dạng nguyên thuỷ hoặc bằng một bản sao có chứng nhận, bởi bất kỳ phương thức nào để lại một bản ghi văn bản, cho công tố viên trưởng có thẩm quyền thuộc lãnh thổ, người thi hành sau khi khẳng định tính hợp pháp của yêu cầu. Trong tất cả các trường hợp, Lệnh bắt được thi hành sau khi sau khi đã được gửi phù hợp với các điều kiện quy định tại đoạn hai điều 695-15.

Công tố viên trưởng được gửi Lệnh bắt thấy rằng không có thẩm quyền lãnh thổ hành động, thì phải chuyển cho công tố viên có thẩm quyền lãnh thổ và thông báo cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành.


Dự thảo gốc được đề cập tại đoạn hai điều 695-15 hoặc bản sao được chứng nhận đúng phải được gửi đến muộn nhất trong vòng 6 ngày làm việc kể từ ngày người được yêu cầu bị bắt.

Khi người được yêu cầu hưởng lợi từ một đặc quyền hoặc miễn trừ tại Pháp, công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ ngay lập tức yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Pháp rỡ bỏ. Nếu các cơ quan Pháp không có thẩm quyền, yêu cầu rỡ bỏ được chuyển cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành.


Khi người được yêu cầu đã được chuyển giao một cách ngoại lệ cho Pháp từ một quốc gia khác theo sự bảo vệ từ nguyên tắc đặc biệt, công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ tiến hành toàn bộ các bước cần thiết để đảm bảo sự đồng ý của quốc gia này.

Điều 695-27

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Bất kỳ ai bị bắt liên quan đến việc thi hành Lệnh bắt phải được đưa ra trước công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ trong vòng 48 giờ. Trong thời hạn này, các quy định tại điều từ 63-1 đến 63-5 được áp dụng.


Sau khi khẳng định danh tính, công tố viên trưởng thông báo cho người này, bằng ngôn ngữ để họ hiểu về sự tồn tại và nội dung của Lệnh bắt được ban hành đối với họ. Cũng phải thông báo cho họ là có thể được luật sư trợ giúp theo sự lựa chọn hoặc, nếu không thực hiện được điều này, bởi một luật sư do đoàn luật sư chỉ định, người được thông báo ngay về bất kì phương thức nào có thể có. Cũng phải tư vấn cho người này là có thể có phỏng vấn ngay với luật sư được chỉ định.

Việc ghi lại thông tin này được tiến hành bằng một báo cáo chính thức, với hình phạt là việc huỷ bỏ tố tụng.

Luật sư có thể ngay lập tức tiếp cận hồ sơ vụ án và tự do trao đổi với người được yêu cầu.

Công tố viên trưởng tiếp đến thông báo cho người được yêu cầu về sự lựa chọn của người này là đồng ý hay phản đối việc giao nộp cho cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành và hậu quả pháp lý phát sinh từ sự đồng ý của người này. Cũng thông báo cho người này là có thể từ bỏ quyền đối với nguyên tắc đặc biệt và hậu quả pháp lý của việc từ bỏ.
Điều 695-28

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Công tố viên trưởng ra lệnh đưa người được yêu cầu vào một nhà tù gần toà án phúc thẩm nhất nơi người này bị bắt, trừ khi người này cảm thấy là sự có mặt trong tất cả các bước tố tụng được đảm bảo đầy đủ.

Người này thông báo ngay cho Bộ trưởng Tư pháp và gửi cho người này một bản sao lệnh bắt.


   Đoạn 3

	               Phòng điều tra
	Các điều từ 695-29 đến 695-36


Điều 695-29

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra được thông báo ngay về việc truy tố. Người được yêu cầu có mặt tại phòng trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày trình bày trước công tố viên trưởng.
Điều 695-30

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu trình diện, phòng điều tra xác nhận danh tính và nhận các tuyên bố được ghi vào hồ sơ chính thức.

Công chúng là người lắng nghe, trừ khi điều này can thiệp vào trình tự tiến hành tố tụng đang diễn ra, các lợi ích của bên thứ ba hoặc phẩm giá con người. Trong trường hợp này, phòng điều tra, theo yêu cầu của công tố viên, người được yêu cầu hoặc bằng chính văn bản của mình, phán quyết bằng một lệnh tuyên tại phòng chỉ có thể bị nộp đơn xin xem xét lại vào cùng thời điểm với lệnh uỷ quyền giao nộp quy định trong đoạn bốn điều 695-31.


Công tố viên và người được yêu cầu bị xét hỏi, người được yêu cầu có luật sư hỗ trợ, nếu có, và, khi cần có sự hiện diện của người phiên dịch.


Phòng điều tra có thể, bằng một quyết định không thể bị kháng cáo, uỷ quyền cho quốc gia thành viên ban hành tham gia xét hỏi thông qua trung gian là một người được uỷ quyền vì mục đích này bởi quốc gia đó. Khi quốc gia thành viên ban hành được uỷ quyền can thiệp, thì không thể trở thành một bên trong tố tụng.

Điều 695-31

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu tại thời điểm trình diện người được yêu cầu tuyên bố đồng ý giao nộp, phòng điều tra thông báo cho người này về các hậu quả pháp lý và bản chất không thể bị huỷ bỏ.


Nếu người được yêu cầu vẫn đồng ý với việc giao nộp, phòng điều tra hỏi người này nếu có ý định từ bỏ nguyên tắc đặc biệt, sau khi thông báo cho người này về các hậu quả pháp lý của việc từ bỏ và bản chất không thể huỷ bỏ.


Nếu phòng điều tra chứng minh được là các điều kiện pháp lý cho việc thi hành Lệnh bắt được đáp ứng, thì phải giao quyết định chính thức thông báo cho người đồng ý biệt việc giao nộp và, nếu có, việc từ bỏ của người này đối với nguyên tắc đặc biệt, và ra lệnh giao nộp người này. Phòng điều tra phán quyết trong vòng 7 ngày kể từ ngày người được yêu cầu trình diện, trừ khi có lệnh cung cấp thêm thông tin theo các điều kiện quy định tại điều 695-33. Phán quyết này không được phép kháng cáo.


Nếu người được yêu cầu tuyên bố không đồng ý với việc giao nộp, phòng điều tra phán quyết bằng một quyết định trong thời hạn 20 ngày kể từ khi trình diện, trừ khi có lệnh yêu cầu cung cấp thêm thông tin theo các điều kiện quy định tại điều 695-33. Phán quyết này có thể bị xem xét lại, do công tố viên trưởng hoặc người được yêu cầu nộp đơn, theo các điều kiện quy định tại các điều 568-1 và 574-1.

Nếu người được yêu cầu được hưởng đặc quyền hoặc miễn trừ tại Pháp, thời hạn đề cập tại đoạn ba và bốn không bắt đầu cho đến ngày phòng điều tra được thông báo về quyết định của quốc gia này.


Khi có hiệu lực cuối cùng, quyết định của phòng điều tra được thông báo ngay và bằng bất kì phương thức nào cho cơ quan tư pháp của Quốc gia ban hành, thông qua cơ quan của công tố viên trưởng.

Điều 695-32

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc thi hành Lệnh bắt có thể tuỳ thuộc vào việc kiểm tra người được yêu cầu có thể:

1) chống lại một phán quyết tuyên vắng mặt người này để được xét xử khi người này có mặt, nếu chưa được triệu tập hoặc thông báo về ngày và địa điểm xét hỏi các vấn đề liên quan đến việc ban hành Lệnh bắt;


2) được trả lại Pháp, nếu có nơi cư trú, để thi hành hình phạt cuối cùng được tuyên bởi cơ quan tại Quốc gia ban hành về các vấn đề liên quan đến Lệnh bắt.

Điều 695-33

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu phòng điều tra thấy thông tin được gửi bởi quốc gia thành viên ban hành trong Lệnh bắt là không đủ để quyết định việc giao nộp thì phải yêu cầu cơ quan tư pháp của quốc gia nói trên cung cấp thêm thông tin cần thiết, được gửi đến không muộn hơn 10 ngày kể từ khi yêu cầu.
Điều 695-34

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc phóng thích có thể được yêu cầu vào bất kì thời điểm nào từ phòng điều tra theo các hình thức quy định tại các điều 148-6 và 148-7.

Luật sư của người được yêu cầu được triệu tập, bằng một thư có ghi lại việc gửi đi với yêu cầu thông báo khi nhận được, ít nhất 48 giờ trước ngày xét xử. Phòng điều tra quyết định càng nhanh càng tốt, sau khi nghe công tố viên cũng như người được yêu cầu hoặc luật sư của người này trình bày, và muộn nhất trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, bằng một phán quyết được gửi đi theo các điều kiện quy định tại điều 199. Tuy nhiên, khi người được yêu cầu vẫn chưa trình diện trước phòng điều tra, thời hạn nói trên chỉ bắt đầu tính từ lần trình diện đầu tiên trước toà án này.


Phòng điều tra cũng có thể, khi ra lệnh phóng thích người được yêu cầu và như là một biện pháp an toàn, yêu cầu người liên quan hoàn thành một hoặc nhiều nghĩa vụ quy định tại điều 138.


Trước khi phóng thích, người được yêu cầu phải thông báo cho phòng điều tra hoặc giám thị trại giam địa chỉ của mình.


Người này được cảnh báo là phải thông báo cho phòng điều tra bất kì thay đổi nào của địa chỉ đã công bố bằng một thông báo mới hoặc một thư có ghi lại việc gửi đi với yêu cầu thông báo khi nhận được.

Người này cũng được thông báo là bất kì việc lưu ý hoặc tống đạt nào đến địa chỉ công bố cuối cùng sẽ được coi là đã gửi đến đích thân người này.

Việc đề cập đến lưu ý này, cũng như tuyên bố về địa chỉ, được đưa vào hồ sơ chính thức, hoặc một văn bản khác được gửi ngay, cả bằng bản gốc hoặc bản sao, bởi giám thị trại giam đến phòng điều tra.

Điều 695-35

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc rỡ bỏ hoặc sửa đổi hoạt động giám sát tư pháp có thể được phòng điều tra ra lệnh vào bất kì thời điểm nào theo các điều kiện quy định tại điều 199, bằng văn bản hoặc theo lệnh của công tố viên trưởng, hoặc theo yêu cầu của người được yêu cầu sau khi nghe ý kiến của công tố viên trưởng.

Phòng điều tra quyết định trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được vấn đề này.

Điều 695-36

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 39 V Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Khi người được yêu cầu tự nguyện lẩn tránh các nghĩa vụ giám sát tư pháp hoặc, sau khi được phóng thích không kèm theo giám sát tư pháp, thấy rằng người này cố tình lẩn tránh việc thi hành Lệnh bắt, phòng điều tra có thể, theo đề nghị của công tố viên, ban hành lệnh bắt người này.

Các quy định tại điều 74-2 theo đó được áp dụng, thẩm quyền của công tố viên cấp quận và thẩm phán giám sát và tự do quy định tại điều này được trao cho công tố viên trưởng và chủ tịch phòng điều tra hoặc một cố vấn do người này chỉ định.


Khi người liên quan bị bắt, vụ án phải được thẩm tra bởi phòng điều tra càng nhanh càng tốt và không muộn hơn 10 ngày kể từ khi được đưa vào trại giam.


Phòng điều tra xác nhận, khi cần, việc rỡ bỏ giám sát tư pháp và ra lệnh tống giam người liên quan.


Phải xét hỏi công tố viên và người được yêu cầu, do luật sư trợ giúp nếu có, và, nếu cần, với sự có mặt của người phiên dịch.

Việc quá hạn đề cập tại khoản hai đương nhiên dẫn đến việc phóng thích người liên quan.
 
   Đoạn 4

	               Giao nộp người được yêu cầu
	Các điều từ 695-37 đến 695-40


Điều 695-37

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Công tố viên trưởng tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo là người được yêu cầu được giao nộp cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành không muộn hơn 10 ngày sau khi phán quyết cuối cùng của phòng điều tra được gửi đi.


Nếu người được yêu cầu đang tự do khi lệnh giao nộp của phòng điều tra được gửi đi, công tố viên trưởng có thể ra lệnh bắt và tống giam người này. Khi người được yêu cầu đã bị bắt, công tố viên trưởng ngay lập tức thông báo việc bắt người này cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành.

Nếu người được yêu cầu không thể bị giao nộp trong thời hạn 10 ngày vì lý do bất khả kháng, công tố viên trưởng ngay lập tức thông báo cho cơ quan tư pháp của quốc gia ban hành về điều này, và đồng ý ngày giao nộp mới. Người được yêu cầu theo đó bị giao nộp không muộn hơn 10 ngày kể từ ngày mới đã được đồng ý.


Khi hết các thời hạn quy định tại đoạn một hoặc câu thứ hai của đoạn ba, nếu người được yêu cầu vẫn đang trong trại giam, thì đương nhiên được thả, từ khi đoạn cuối cùng của điều 695-39 được áp dụng.

Điều 695-38

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Các quy định tại điều 695-37 không ngăn cản phòng điều tra, sau khi đã quyết định thi hành Lệnh bắt, tạm hoãn việc giao nộp vì các lý do nhân đạo nghiêm trọng, cụ thể là nếu việc giao nộp người được yêu cầu gây ra những hậu quả lớn đối với người này, ví dụ như do tuổi hoặc tình trạng sức khoẻ của người này.


Công tố viên trưởng ngay lập tức thông báo cho cơ quan tư pháp ban hành về điều này, và đồng ý ngày giao nộp mới. Người được yêu cầu sau đó được giao nộp không muộn hơn 10 ngày sau ngày mới được đồng ý.

Khi hết thời hạn này, nếu người được yêu cầu vẫn bị giam, thì đương nhiên được thả, trừ khi đoạn cuối của điều 695-39 áp dụng.

 Điều 695-39

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu đang bị truy tố tại Pháp hoặc đã bị kết án ở đó rồi và phải thi hành hình phạt đối với các tội ngoài các tội liên quan đến việc ban hành Lệnh bắt, phòng điều tra có thể, sau khi quyết định thi hành Lệnh bắt, không giao nộp người liên quan. Công tố viên trưởng ngay lập tức thông báo cho cơ quan tư pháp ban hành về điều này.

Phòng điều tra cũng có thể quyết định uỷ quyền tạm thời giao nộp người được yêu cầu. Công tố viên trưởng ngay lập tức thông báo cho cơ quan tư pháp ban hành về điều này, và đồng ý về điều kiện và thời hạn giao nộp.

 Điều 695-40

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Tại thời điểm giao nộp, công tố viên trưởng ghi lại thời gian bị giam tại lãnh thổ Pháp liên quan đến việc thi hành Lệnh bắt.
 
   Đoạn 5

	               Các trường hợp đặc biệt
	Các điều từ 695-41 đến 695-46


 Điều 695-41

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu bị bắt, theo yêu cầu của cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành, và theo các thủ tục quy định tại điều 56, hai đoạn đầu tiên của điều 56-1, và các điều 56-2, 56-3 và 57, các đồ vật có thể bị thu giữ:

1) có thể sử dụng làm vật chứng, hoặc


2) người được yêu cầu có được do kết quả của tội phạm.


Khi quyết định giao nộp người được yêu cầu, phòng điều tra ra lệnh giao nộp bất kì đồ vật bị thu giữ nào phù hợp với khoản 1 và 2, nếu có, quyết định về bất kì khiếu nại nào được nộp theo các quy định tại đoạn hai điều 56-1.


Việc giao nộp này có thể xảy ra cho dù Lệnh bắt không thể được thi hành vì chuyến bay hoặc cái chết của người được yêu cầu.


Phòng điều tra có thể, nếu thấy cần cho việc truy tố hình sự trên lãnh thổ Pháp, tạm giữ các đồ vật này hoặc trả lại theo điều kiện của việc trả lại tài sản. Tuy nhiên, điều này phải tuân theo bất kì quyền nào đối với các đồ vật này của Nước Pháp hoặc quốc gia bên thứ ba. Khi các quyền này tồn tại, các đồ vật này được chuyển cho Nước Pháp càng nhanh càng tốt và miễn phí vào thời điểm kết thúc bất kì việc truy tố được tiến hành tại lãnh thổ quốc gia ban hành.
 Điều 695-42

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi nhiều quốc gia thành viên ban hành Lệnh bắt cùng một người, cho dù là vì các tình tiết giống hoặc khác nhau, việc lựa chọn thi hành Lệnh bắt nào do phòng điều tra quyết định, nếu cần sau khi nhờ Eurojust tư vấn, xem xét tất cả các tình huống, và cụ thể là mức độ nghiêm trọng của các tội phạm này và nơi thực hiện, ngày ban hành Lệnh bắt, và liệu lệnh bắt có được ban hành để truy tố, hoặc thi hành hình phạt tù giam hoặc biện pháp an toàn hay không.

Khi có xung đột giữa các Lệnh bắt và yêu cầu dẫn độ do quốc gia bên thứ ba xuất trình, phòng điều tra có thể hoãn thi hành quyết định trong khi chờ đợi văn bản. Sau khi xem xét toàn bộ các tình huống, cụ thể là những gì quy định tại đoạn một và bất kì công ước hoặc hiệp định nào được áp dụng, quyết định liệu có ứu tiên Lệnh bắt hay yêu cầu dẫn độ. 
 Điều 695-43

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi, trong những trường hợp cụ thể, và đặc biệt nếu sau khi có đơn xin xét lại vụ án
, quyết định cuối cùng về việc thi hành Lệnh bắt không thể được các cơ quan tư pháp gửi đi trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt người được yêu cầu, công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ ngay lập tức thông báo cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành về điều này, tuyên bố lý do trì hoãn. Thời hạn này được gia hạn thêm 30 ngày.

Khi, trong những tình huống ngoại lệ, và cụ thể là khi bãi bỏ một quyết định và đưa vụ án ra xét xử lại, quyết định cuối cùng về việc thi hành Lệnh bắt không được tuyên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bắt người được yêu cầu, công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp về điều này, người, về phần mình, thông báo cho Eurojust, chi tiết lý do của việc trì hoãn.


Sau khi huỷ bỏ và đưa vụ án ra xét xử lại, phòng điều tra có đơn được gửi đến ra phán quyết trong vòng 20 ngày kể từ khi Toà án Xét lại đưa ra phán quyết. Phòng này giải quyết bất kì yêu cầu nào có thể có đối với việc phóng thích do người được yêu cầu nộp.
 Điều 695-44

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi Lệnh bắt được ban hành liên quan đến tố tụng hình sự, phòng điều tra cho phép bất kì yêu cầu nào để người được yêu cầu được thẩm vấn do các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành nộp.

Người được yêu cầu có thể không bị xét hỏi hoặc thẩm vấn trừ khi có mặt luật sư của người này hoặc khi luật sư đã được mời một cách phù hợp, trừ khi người này công khai từ bỏ quyền này.


Luật sư của người được yêu cầu được triệu tập muộn nhất là 5 ngày làm việc trước khi xét hỏi, bằng một thư có ghi lại việc gửi đi với yêu cầu thông báo khi nhận được, fax thông báo nhận được, hoặc bằng lời nói, khi điều này được ghi chú trong hồ sơ vụ án.

Việc xét hỏi người liên quan do chủ tịch phòng điều tra chỉ đạo, nếu cần thiết với sự có mặt của người phiên dịch, do một người được các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành uỷ quyền vì mục đích này trợ giúp.

Hồ sơ chính thức của việc xét hỏi, đề cập đến các thủ tục này, được gửi ngay lập tức cho các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành.

 Điều 695-45

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra cũng có thể, khi có khả năng và người được yêu cầu đồng ý với điều này, chấp nhận việc chuyển giao tạm thời người được yêu cầu theo các hình thức quy định tại các điều 695-28 và 695-29, đoạn từ một đến ba của điều 695-30 và đoạn cuối của điều 695-31, với điều kiện là các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành gửi trả lại người này để tham gia việc xét hỏi liên quan đến người này.

Quyết định được tuyên tại phiên xét hỏi và có hiệu lực ngay.

 Điều 695-46

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra mà người được yêu cầu trình diện được thụ lý bất kì đơn nào phát ra từ các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên ban hành cho phép truy tố các tội phạm ngoài những tội làm phát sinh việc giao nộp và được thực hiện trước khi nó xảy ra.

Phòng điều tra cũng có thẩm quyền phán quyết, sau khi giao nộp người được yêu cầu, đối với bất kì đơn nào của các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên ban hành cho phép giao nộp người được yêu cầu cho quốc gia thành viên khác để thi hành hình phạt tù giam hoặc biện pháp an toàn đối với một tội phạm được thực hiện trước khi giao nộp và khác với tội đã gây ra biện pháp này.


Trong cả hai trường hợp, một hồ sơ chính thức ghi chi tiết các tuyên bố của người được yêu cầu cũng được gửi bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia thành viên ban hành và được chuyển cho phòng điều tra. Những tuyên bố này có thể, nếu phù hợp, được bổ sung bởi những quan sát của một luật sư theo lựa chọn của người này hoặc, nếu không làm được điều này, một người được đoàn luật sư chính thức chỉ định.


Phán quyết của phòng điều tra, không có kháng cáo, được đưa ra sau khi đảm bảo là đơn cũng có thông tin quy định tại điều 695-13 và sau khi có được, nếu có, sự bảo đảm liên quan đến các quy định tại điều 695-32, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được đơn.


Việc đồng ý được đưa ra khi các hành vi được yêu cầu cấu thành một trong các tội quy định tại điều 695-23 và thuộc phạm vi điều 695-12.


Việc đồng ý bị từ chối vì bất kì lý do nào liệt kê trong các điều 695-22 và 695-23, và cũng có thể bị từ chối vì một trong các lý do đề cập tại điều 695-24.


MỤC IV

	            QUÁ CẢNH
	Các điều từ 695-47 đến 696


 Điều 695-47

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Bộ trưởng Tư pháp uỷ quyền việc chuyển giao ra ngoài lãnh thổ nước Pháp một người được yêu cầu bằng một Lệnh bắt.

Khi người được yêu cầu không có quốc tịch Pháp, việc uỷ quyền có thể được phép với điều kiện là sau khi xét hỏi, người này được trả lại lãnh thổ quốc gia để thi hành bất kì hình phạt tù giam nào có thể bị áp đặt bởi các cơ quan tư pháp của quốc gia thành viên ban hành liên quan đến các tội phạm của việc ban hành lệnh bắt.


Nếu người được yêu cầu có quốc tịch Pháp và đã ban hành Lệnh bắt để thi hành hình phạt tù giam hoặc biện pháp an toàn, việc chuyển giao bị từ chối.

 Điều 695-48

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Đơn chuyển giao phải đi kèm những thông tin sau:


- danh tính và quốc tịch của người được yêu cầu;


- xác nhận việc tồn tại của Lệnh bắt;


- bản chất và tiêu chuẩn pháp lý của tội phạm;


- ngày giờ, địa điểm và các tình huống mà tội phạm được thực hiện cũng như mức độ tham gia của người được yêu cầu.

 Điều 695-49

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Đơn chuyển giao cũng như thông tin quy định tại điều 695-48 được gửi cho Bộ trưởng Tư pháp bằng bất kì phương thức nào để lại một hồ sơ văn bản. Bộ trưởng ra quyết định bằng phương pháp tương tự.
 Điều 695-50

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong các trường hợp ngẫu nhiên xảy ra trên lãnh thổ Pháp, quốc gia thành viên ban hành cung cấp cho Bộ trưởng Tư pháp thông tin quy định tại điều 695-48.
 Điều 695-51

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Quy định tại các điều từ 695-47 đến 695-50 được áp dụng để chuyển giao đơn do một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu nộp để dẫn độ đến lãnh thổ nước này một người từ một quốc gia khác không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu.
 Điều 695-52

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975 Điều 14 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 82-621 ngày 21 tháng 7 năm 1982 Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 7 năm 1982, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1983)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 64 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 30 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu công ước quốc tế không có quy định khác, các điều kiện, thủ tục và hiệu lực của việc dẫn độ được quyết định bởi các quy định tại chương này. Các quy định này cũng áp dụng cho những điểm không được các công ước quốc tế quy định.
     CHƯƠNG V
	     DẪN ĐỘ
	Các điều từ 696-1 đến 696-47 



MỤC I

	            CÁC ĐIỀU KIỆN DẪN ĐỘ
	Các điều từ 696-1 đến 696-7


 Điều 696-1
(Bổ sung bởi Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 30 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004)


Không được giao nộp cho chính phủ nước ngoài bất kì ai không phải đối tượng của việc truy tố hoặc kết tội đối với một tội phạm quy định tại mục này.
 Điều 696-2

(Bổ sung bởi Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999 Điều 30 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004)


Chính phủ Pháp có thể giao nộp bất kì ai không có quốc tịch Pháp và là chủ thể bị khởi tố bởi quốc gia yêu cầu hoặc bị kết tội bởi toà án của quốc gia này, cho chính phủ nước ngoài, theo yêu cầu của họ, khi người này được tìm thấy trên lãnh thổ Pháp.

Tuy nhiên, chỉ được phép dẫn độ nếu tội phạm theo đơn yêu cầu được thực hiện:


- trên lãnh thổ quốc gia yêu cầu bởi một người mang quốc tịch quốc gia này hoặc một người nước ngoài;


- hoặc bên ngoài lãnh thổ quốc gia yêu cầu bởi một người mang quốc tịch quốc gia này;


- hoặc bên ngoài lãnh thổ quốc gia yêu cầu bởi một người nước ngoài, khi các dấu hiệu của tội phạm thuộc vào những tội mà luật của Pháp cho phép truy tố tại Pháp, cho dù chúng được thực hiện bởi một người nước ngoài ở nước ngoài.

 Điều 696-3

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 
3 năm 2004)


Các tội phạm có thể dẫn đến việc dẫn độ, cho dù là theo đơn yêu cầu hoặc cho phép dẫn độ, là các tội sau:


1) tất cả các tội bị coi là nghiêm trọng theo luật của quốc gia yêu cầu;


2) các tội bị coi là ít nghiêm trọng theo luật của quốc gia yêu cầu, khi mức tối đa của hình phạt tù phải chịu, theo luật đó, là hai năm hoặc nhiều hơn, trong trường hợp một người đã bị kết tội, khi hình phạt do toà án của quốc gia yêu cầu áp dụng là ít nhất hai năm tù.


Chính phủ Pháp không cho phép dẫn độ nếu tội phạm không phải chịu hình phạt vì tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng theo luật của Pháp.


Các tình tiết cấu thành một nỗ lực hoặc tội đồng loã phải tuân theo các nguyên tắc nói trên, với điều kiện là chúng bị trừng phạt theo luật của cả quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu.

Nếu đơn liên quan đến một số tội phạm được thực hiện bởi người được yêu cầu và những tội này chưa bị xét xử, việc dẫn độ chỉ được phép nếu mức hình phạt tối đa phải chịu theo luật của quốc gia yêu cầu, đối với tất cả các tội phạm cộng lại, là không ít hơn hai năm tù.
 Điều 696-4

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Không được phép dẫn độ:


1) khi người được yêu cầu có quốc tịch Pháp, như được quyết định vào ngày xảy ra tội phạm mà việc dẫn độ được yêu cầu;


2) khi tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trong mang màu sắc chính trị, hoặc khi các tình tiết cho thấy việc dẫn độ được yêu cầu vì các lý do chính trị;


3) khi tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng được thực hiện trên lãnh thổ Pháp;


4) khi tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng, trong trường hợp được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Pháp, bị truy tố và cuối cùng được xử lý tại Pháp;


5) khi, theo luật của quốc gia yêu cầu hoặc luật của Pháp, thời hiệu truy tố đã hết trước khi có yêu cầu dẫn độ, hoặc thời hiệu áp dụng hình phạt đã hết trước khi bắt người được yêu cầu, và nói chung là bất cứ khi nào quyền truy tố tại quốc gia yêu cầu bị bãi bỏ;


6) khi tội phạm mà việc dẫn độ được yêu cầu bị trừng phạt theo luật của quốc gia yêu cầu áp dụng một hình phạt hoặc biện pháp an toàn trái với chính sách công của Pháp;


7) khi người được yêu cầu sẽ bị xét xử tại quốc gia yêu cầu bởi toà án không cung cấp những đảm bảo về tố tụng cơ bản và bảo vệ các quyền của bên bào chữa;


8) khi tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng cấu thành một tội phạm quân sự theo Quyển III của Bộ luật Tư pháp Quân sự.

 Điều 696-5

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

 
Nếu, với duy nhất một tội phạm, việc dẫn độ được yêu cầu bởi cùng một lúc nhiều quốc gia, ưu tiên được trao cho đơn của quốc gia có lợi ích bị tội phạm xâm phạm, hoặc có lãnh thổ nơi xảy ra tội phạm.

Nếu các đơn đồng thời liên quan đến các tội phạm khác nhau, nhằm quyết định việc ưu tiến cần tính đến toàn bộ các tình tiết và, cụ thể là, mức độ nghiêm trọng tương ứng của tội phạm và nơi thực hiện, cũng như ngày nộp đơn và bất kì hoạt động nào mà quốc gia yêu cầu tiến hành để tái dẫn độ người liên quan.

 Điều 696-6

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trừ những ngoại lệ quy định tại điều 696-34, việc dẫn độ chỉ được phép với điều kiện là người bị dẫn độ sẽ không bị truy tố cũng như không bị kết tội vì một tội ngoài tội mà việc dẫn độ yêu cầu, điều này được thực hiện trước khi giao nộp.
 Điều 696-7

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu đang bị truy tố hoặc đã bị kết tội tại Pháp, và chính phủ Pháp được yêu cầu dẫn độ người này về một tội phạm khác, việc giao nộp chỉ được tiến hành sau khi đã hoàn thành việc truy tố và, trong trường hợp kết tội, sau khi đã thi hành án.

Tuy nhiên, quy định này không ngăn cản việc tạm thời bị gửi người được yêu cầu đi trình diện trước toà án tại quốc gia yêu cầu, với điều kiện rõ ràng là người này sẽ được gửi trả lại ngay khi các toà án nước ngoài ra phán quyết.

Các quy định tại điều này cũng áp dụng khi người được yêu cầu phải chịu hình phạt tù vắng mặt theo các quy định tại Thiên VI Quyển V của Bộ luật này.


MỤC II
	            THỦ TỤC DẪN ĐỘ THEO CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG
	Các điều từ 696-8 đến 696-24


 Điều 696-8

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Theo các quy định tại đoạn bốn, đơn xin dẫn độ được gửi cho chính phủ Pháp thông qua các kênh ngoại giao và đi kèm bởi quyết định ghi lại việc kết án (cho dù là vắng mặt) hoặc một hành vi tố tụng hình sự được ra lệnh hoặc có hiệu lực vô điều kiện hặc ra lệnh vô điều kiện cho người được yêu cầu trình diện trước toà án hình sự, hoặc một lệnh bắt hoặc bất kì hành vi nào khác có hiệu lực tương tự và được ban hành bởi các cơ quan tư pháp, với điều kiện là những hành vi như vậy bao gồm một sự miêu tả chính xác tội phạm mà chúng được ban hành và ngày xảy ra tội phạm.

Phải xuất trình bản sao có chứng nhận hoặc bản gốc các tài liệu nói trên.


Cùng lúc đó, chính phủ nộp đơn phải cung cấp một bản sao các văn bản pháp lý được áp dụng đối với vấn đề liên quan đến việc buộc tội. Cũng phải đính kèm một bản tổng hợp các tình tiết bị cáo buộc.

Đơn yêu cầu dẫn độ của một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu được gửi trực tiếp bởi các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đó cho Bộ trưởng Tư pháp, người tiến hành tố tụng phù hợp với điều 696-9.
 Điều 696-9

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Đơn yêu cầu dẫn độ, sau khi đã kiểm tra các tài liệu, được gửi cùng với hồ sơ vụ án bởi Bộ trưởng Ngoại giao cho Bộ trưởng Tư pháp, sau khi đảm bảo tính hợp pháp của đơn, người này gửi cho công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ. Người này gửi cho công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ để thi hành.
 Điều 696-10

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Bất kì ai bị bắt theo một đơn xin dẫn độ phải được chuyển giao cho công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ trong vòng 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, người này được hưởng toàn bộ các quyền được đảm bảo bởi các điều từ 63-1 đến 63-5.

Sau khi xác nhận danh tính của người này, thẩm phán thông báo cho họ bằng ngôn ngữ để họ hiểu là họ là chủ thể của một đơn xin dẫn độ, và họ sẽ trình diện trước công tố viên trưởng có thẩm quyền theo lãnh thổ trong vòng 7 ngày kể từ khi trình diện trước công tố viên cấp quận.


Công tố viên cấp quận cũng thông báo cho họ là họ có thể được trợ giúp bởi luật sư theo sự lựa chọn của họ, hoặc, nếu không thực hiện điều này, bởi luật sư do đoàn luật sư chỉ định. Luật sư được thông báo ngay, sử dụng bất kì phương thức nào hiện có. Người này cũng được tư vấn là họ có thể phỏng vấn ngay với luật sư được chỉ định.


Ghi chú của thông báo này được đưa vào hồ sơ chính thức, với hình phạt là bị tuyên vô hiệu. Hồ sơ được gửi ngay cho công tố viên trưởng.


Công tố viên cấp quận ra lệnh tống giam người được yêu cầu, trừ khi người này cảm thấy là sự có mặt của họ trong toàn bộ các giai đoạn tố tụng không được đảm bảo một cách đầy đủ.

 Điều 696-11

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi bị ra lệnh tống giam, người được yêu cầu bị chuyển giao, nếu cần, và bị đưa vào sổ đăng ký tù nhân bị dẫn độ tại trại giam cho toà án phúc thẩm có thẩm quyền nơi người này bị bắt.


Việc chuyển giao này phải xảy ra trong thời hạn bốn ngày kể từ khi người này trình diện trước công tố viên cấp quận.

 Điều 696-12

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Công tố viên cấp quận gửi cho công tố viên trưởng các tài liệu được xuất trình để hỗ trợ đơn xin dẫn độ. Trong thời hạn bảy ngày được đề cập tại đoạn hai điều 696-10, công tố viên trưởng lưu ý người được yêu cầu, bằng ngôn ngữ người này hiểu, về căn cứ ban hành lệnh bắt, và thông báo cho người này biết quyền đồng ý hay phản đối việc dẫn độ, và các hậu quả pháp lý của việc đồng ý dẫn độ.

Khi người được yêu cầu đòi được luật sư trợ giúp, và người này đã được triệu tập phù hợp, công tố viên trưởng nhận các tuyên bố của người này và luật sư, theo đó một hồ sơ chính thức được soạn thảo.


Nếu không, thẩm phán nhắc nhở người được yêu cầu về quyền được chọn luật sư và yêu cầu chỉ định chính thức người này. Luật sư được chọn, hoặc được chỉ định chính thức, thành viên của đoàn luật sư, được thông báo ngay về sự lựa chọn này bằng bất kì phương thức nào có thể. Luật sư có thể tiếp cận ngay hồ sơ vụ án và tự do giao tiếp với người được yêu cầu. Công tố viên trưởng nhận các tuyên bố của người liên quan và luật sư, theo đó một hồ sơ chính thức được soạn thảo.

 Điều 696-13

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu tuyên bố với công tố viên trưởng là người này đồng ý dẫn độ, phòng điều tra ngay lập tức thụ lý vụ án. Người được yêu cầu trình diện trước cơ quan này trong vòng 5 ngày kể từ ngày trình bày trước công tố viên trưởng.

Khi người được yêu cầu có mặt, phòng điều tra xác nhận danh tính và nhận các tuyên bố của người này. Điều này được ghi trong hồ sơ chính thức.


Việc xét hỏi phải công khai, trừ khi điều này ảnh hưởng đến trật tự tiến hành tố tụng đang diễn ra, lợi ích của bên thứ ba hay phẩm giá con người. Nếu như vậy, phòng điều tra, theo yêu cầu của công tố viên, người được yêu cầu hoặc bằng văn bản của chính mình, phán quyết bằng một nghị quyết được tuyên tại phòng.


Phải xét hỏi công tố viên và người được yêu cầu, với sự trợ giúp của luật sư, nếu có, và, nếu cần với sự có mặt của người phiên dịch.
 Điều 696-14

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi, với sự có mặt của người này, người được yêu cầu tuyên bố đồng ý bị dẫn độ và các điều kiện pháp lý cho việc dẫn độ được hoàn tất, phòng điều tra, sau khi thông báo cho người này về các hậu quả pháp lý của việc đồng ý, chính thức ghi nhận điều này trong vòng 7 ngày kể từ ngày người này có mặt, trừ khi ra lệnh cung cấp thêm thông tin.


Không được phép kháng cáo hoặc khiếu nại phán quyết của phòng điều tra.

 Điều 696-15

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu tuyên bố với công tố viên trưởng là không đồng ý với việc dẫn độ, phòng điều tra lập tức tiến hành tố tụng. Người được yêu cầu trình diện trước phòng trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi trình diện trước công tố viên trưởng.

Quy định tại các đoạn hai, ba và bốn điều 696-13 được áp dụng.


Nếu, khi trình diện, người được yêu cầu tuyên bố không đồng ý bị dẫn độ, phòng điều tra chuyển một ý kiến có lý do đối với đơn xin dẫn độ. Trừ khi ra lệnh cung cấp thêm thông tin, thì phải chuyển ý kiến này trong vòng một tháng từ khi người được yêu cầu trình diện.


Ý kiến này là không được ưa thích nếu toà án cảm thấy là các điều kiện pháp lý không được hoàn tất hoặc có lỗi rõ ràng.


Đơn xin xét lại vụ án trái với quan điểm của phòng điều tra có thể chỉ dựa vào các lỗi về hình thức có hiệu lực làm mất đi các điều kiện thiết yếu của quan điểm cho sự tồn tại pháp lý của người này.

 Điều 696-16

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra có thể, bằng một quyết định không thể bị kháng cáo, uỷ quyền cho quốc gia yêu cầu tham gia vào việc xét hỏi thẩm tra đơn xin dẫn độ, thông qua trung gian là một người được phê chuẩn bởi quốc gia nói trên vì mục đích này. Khi quốc gia yêu cầu được uỷ quyền can thiệp, thì không vì thế mà trở thành một bên trong tố tụng.

 Điều 696-17

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu một quan điểm có lý do của phòng điều tra từ chối đơn xin dẫn độ và quan điểm này là cuối cùng, thì không thể cho phép dẫn độ.

Người được yêu cầu đương nhiên được thả, trừ khi bị giam vì lý do khác.

 Điều 696-18

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong các trường hợp khác với các trường hợp quy định tại điều 696-17, việc dẫn độ được uỷ quyền bằng một nghị quyết của Thủ tướng với sự tư vấn của Bộ trưởng Tư pháp. Nếu, trong vòng một tháng kể từ khi thông báo về nghị quyết này cho quốc gia yêu cầu, người được yêu cầu vẫn không được đại diện của quốc gia này tiếp đón, trừ những trường hợp bất khả kháng, thì người này được thả và không còn bị yêu cầu liên quan đến vấn đề tương tự.


Kháng cáo được nộp trên cơ sở lạm dụng thẩm quyền liên quan đến nghị quyết đề cập ở đoạn trên phải được nộp trong vòng một tháng với hình phạt là bị sớm từ chối. Đưa ra yêu cầu miễn, giảm hành chính đối với nghị quyết này không làm dừng thời gian liên quan đến bồi thường pháp lý.
 Điều 696-19

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra có thể yêu cầu phóng thích vào bất kì thời điểm nào theo các hình thức quy định tại các điều 148-6 và 148-7.


Luật sư của người liên quan được triệu tập, bằng một thư gửi đi có ghi lại với yêu cầu thông báo khi nhận được, ít nhất 48 giờ trước ngày xét hỏi. Phòng điều tra phán quyết ngay khi có thể và không muộn hơn 20 ngày kể từ khi nhận được đơn, với việc xét hỏi công tố viên cũng như người được yêu cầu hoặc luật sư của người này, và bằng việc đưa ra phán quyết như quy định tại điều 199. Nếu đơn xin phóng thích được nộp bởi người được yêu cầu trong vòng 48 giờ kể từ khi tống giam người này trong trại giam dẫn độ, thời hạn cho phép phòng điều tra phán quyết bị giảm xuống 15 ngày.

Khi ra lệnh phóng thích người được yêu cầu, phòng điều tra cũng có thể, như là một biện pháp an ninh, buộc người liên quan nộp một hoặc nhiều hơn các yêu cầu liệt kê tại điều 138.


Trước khi được phóng thích, người được yêu cầu phải đăng kí địa chỉ với phòng điều tra hoặc ban quản lý trại giam. Người này được thông báo là phải chỉ ra bất kì thay đổi nào về địa chỉ đã tuyên bố cho phòng điều tra trong một thư gửi đi có ghi lại với yêu cầu thông báo khi nhận được. Người này cũng được thông báo là bất kì việc triệu tập hoặc thông báo nào gửi đến địa chỉ cuối cùng đã tuyên bố của người này được coi là đã được gửi đến đích thân người này.


Việc ghi chú thông tin này, cũng như tuyên bố về địa chỉ, được đưa vào hồ sơ chính thức hoặc văn bản được gửi đi ngay, theo hình thức gốc hoặc bản sao có chứng nhận, từ ban giám thị trại giam đến phòng điều tra.
 Điều 696-20

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc huỷ bỏ hoặc sửa đổi biện pháp giám sát tư pháp có thể được phòng điều tra ra lệnh vào bất kì thời điểm nào theo các điều kiện quy định tại điều 199, bằng văn bản của phòng, hoặc theo đề nghị của công tố viên trưởng, hoặc, sau khi nghe ý kiến của công tố viên trưởng, theo yêu cầu của người được yêu cầu.

Phòng điều tra phán quyết trong vòng 20 ngày kể từ khi thụ lý.

 Điều 696-21

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005 Điều 39 VI Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)


Nếu người được yêu cầu cố tình lẩn tránh nghĩa vụ giám sát tư pháp, được hưởng lợi từ việc phóng thích mà không phải chịu giám sát tư pháp, thì có vẻ là người này rõ ràng cố ý lẩn tránh yêu cầu dẫn độ, phòng điều tra có thể, theo yêu cầu của công tố viên, ban hành lệnh bắt người này.

Quy định tại điều 74-2 được áp dụng, thẩm quyền của công tố viên cấp quận và thẩm phán giám sát hoặc tự do quy định tại điều đó được trao cho công tố viên trưởng và chủ tịch phòng điều tra hoặc cố vấn do người này chỉ định.


Khi người liên quan đã bị bắt, vụ án phải được thẩm tra tại phiên xét xử sơ thẩm và không muộn hơn 10 ngày kể từ khi đưa người này vào trại giam.


Phòng điều tra khẳng định nếu cần việc rỡ bỏ biện pháp giám sát tư pháp hoặc rút lại việc phóng thích người liên quan.


Phải xét hỏi công tố viên và người được yêu cầu, với sự trợ giúp, nếu có, của luật sư, và, nếu cần, với sự có mặt của người phiên dịch.


Việc hết thời hạn đề cập tại đoạn hai đương nhiên kéo theo việc phóng thích người liên quan.

 Điều 696-22

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu người được yêu cầu đang tự do khi quyết định của chính phủ uỷ quyền việc dẫn độ trở nên không thể bị kháng cáo, công tố viên trưởng có thể ra lệnh truy tìm và bắt người liên quan, và đưa người này vào danh sách tù dẫn độ. Khi người liên quan đã bị bắt, công tố viên trưởng ngay lập tức đưa ra thông báo bắt cho Bộ trưởng Tư pháp.

Việc giao nộp người được yêu cầu cho quốc gia yêu cầu xảy ra trong vòng bảy ngày kể từ ngày bắt, nếu điều này không được thực hiện thì người này đương nhiên được thả.

 Điều 696-23

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong các trường hợp khẩn cấp và yêu cầu trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia yêu cầu, công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo lãnh thổ có thể ra lệnh bắt tạm thời người được yêu cầu vì mục đích dẫn độ của quốc gia nói trên, và đưa người này vào danh sách tù dẫn độ. 

`
Yêu cầu tạm giam, được gửi bằng bất kì phương thức nào làm phát sinh hồ sơ văn bản, ghi chú về sự tồn tại của một trong các tài liệu đề cập tại điều 696-8 và ghi lại ý định của quốc gia yêu cầu để gửi một đơn xin dẫn độ. Bao gồm một bản tổng hợp tóm tắt các vấn đề mà người được yêu cầu bị cáo buộc và, ngoài ra, nói rõ danh tính và quốc tịch, tội phạm mà việc dẫn độ sẽ được yêu cầu, ngày và địa điểm thực hiện, và, nếu có, hình phạt phải chịu hoặc hình phạt bị áp dụng, và, nếu phù hợp, phần hình phạt phải thi hành, và, nếu có, bản chất và ngày của bất kì bước đi nào đã làm ngừng lại thời hạn được miêu tả. Một bản sao đơn này được gửi bởi quốc gia yêu cầu đến Bộ trưởng Ngoại giao.

Công tố viên cấp quận ngay lập tức thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp và công tố viên trưởng về việc bắt.

 Điều 696-24

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Một người bị đưa vào trại giam theo các quy định tại điều 696-23 được phóng thích nếu, trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt, khi điều này được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia ban hành, chính phủ Pháp chưa nhận được bất kì tài liệu nào đề cập tại điều 696-8.


Nếu tài liệu được đề cập ở trên sau đó đến tay chính phủ Pháp, tố tụng được khởi động lại, phù hợp với các điều từ 696-9 trở về sau.


MỤC III
	            VIỆC DẪN ĐỘ ĐƯỢC ĐƠN GIẢN HOÁ GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
	Các điều từ 696-25 đến 696-33


 Điều 696-25

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trừ các trường hợp khi các quy định tại thiên này liên quan đến Lệnh bắt áp dụng nếu việc áp dụng biện pháp tạm giam vì mục đích dẫn độ được tiến hành bởi một quốc gia là một bên của công ước ngày 10/3/1995 liên quan đến thủ tục dẫn độ được đơn giản hoá giữa thành viên của Liên minh Châu Âu, điều này được tiến hành phù hợp với quy định tại các điều 696-10 và 696-11.

Tuy nhiên, ngoại trừ các quy định tại đoạn hai điều 696-10, thời hạn cho việc trình diện của người được yêu cầu được ấn định là ba ngày. Ngoài ra, người này được thông báo là có thể đồng ý dẫn độ theo thủ tục tố tụng được đơn giản hoá như quy định tại mục này.

 Điều 696-26

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Trong vòng ba ngày kể từ khi giam người được yêu cầu, công tố viên trưởng thông báo cho người này, bằng ngôn ngữ họ hiểu, về tài liệu làm cơ sở cho việc bắt. Người này tư vấn cho họ là có thể đồng ý dẫn độ trước phòng điều tra theo thủ tục rút gọn. Người này cũng thông báo cho họ là cũng có thể từ bỏ nguyên tắc đặc biệt. Ghi chú của thông tin này được đưa vào hồ sơ chính thức, với hình phạt là huỷ bỏ tố tụng.


Người liên quan có quyền được luật sư trợ giúp theo các điều kiện quy định tại đoạn hai và ba điều 696-12. 

 Điều 696-27

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu tuyên bố với công tố viên trưởng là đồng ý dẫn độ, người này trình diện trước phòng điều tra trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày được đưa đến trước công tố viên trưởng.


Khi người được yêu cầu tuyên bố với thẩm phán nói trên là không đồng ý dẫn độ, thủ tục được tiến hành như quy định tại các điều từ 696-15 trở về sau khi đơn xin dẫn độ đã đến tay chính phủ Pháp.

 Điều 696-28

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi người được yêu cầu trình diện trước phòng điều tra theo đoạn một điều 696-27, chủ tịch phòng xác nhận danh tính và nhận các tuyên bố, được ghi chú trong hồ sơ chính thức.


Chủ tịch tiếp đó hỏi người được yêu cầu, sau khi thông báo cho họ về các hậu quả pháp lý của việc đồng ý, nếu vẫn có ý định đồng ý dẫn độ.


Khi người được yêu cầu tuyên bố là không còn đồng ý với việc dẫn độ, các quy định tại đoạn hai điều 696-27 áp dụng.


Khi người được yêu cầu vẫn đồng ý dẫn độ, phòng điều tra cũng hỏi người này nếu có ý định từ bỏ nguyên tắc đặc biệt, sau khi thông báo cho người này về hậu quả của việc từ bỏ như vậy.


Việc đồng ý của người được yêu cầu để được dẫn độ và, nếu có, việc từ bỏ nguyên tắc đặc biệt được ghi chú trong hồ sơ chính thức được soạn thảo lúc xét hỏi. Người được yêu cầu ký tên vào văn bản này.

Việc xét hỏi phải công khai, trừ khi điều này ảnh hưởng đến trật tự tiến hành tố tụng, lợi ích của một bên thứ ba hoặc phẩm giá con người. Nếu như vậy, phòng điều tra, theo yêu cầu của công tố viên, người được yêu cầu hoặc chính văn bản của mình, phán quyết bằng một nghị quyết được tuyên tại phòng.


Phải xét hỏi công tố viên và người được yêu cầu, với sự trợ giúp, nếu có, của luật sư, và, nếu cần, với sự có mặt của người phiên dịch.

 Điều 696-29

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu phòng điều tra ghi chú là các điều kiện pháp lý cho việc dẫn độ đã được hoàn tất, thì ra phán quyết ghi nhận chính thức sự đồng ý của người được yêu cầu để được dẫn độ và, nếu có, việc từ bỏ nguyên tắc đặc biệt, và cho phép dẫn độ.


Phòng điều tra phán quyết trong vòng 7 ngày kể từ ngày người được yêu cầu trình diện trước phòng.

 Điều 696-30

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Nếu trong phạm vi thời hạn quy định người được yêu cầu nộp đơn xin xét lại phán quyết của phòng điều tra cho phép dẫn độ người này, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp đơn kháng cáo đến chánh toà hình sự của Toà án Xét lại, hoặc trợ lý thẩm phán được người này phân công, ra phán quyết ghi chú là người được yêu cầu đã rút lại việc đồng ý dẫn độ và, nếu có, người này từ bỏ nguyên tắc đặc biệt. Phán quyết này là không thể kháng cáo.


Nếu người được yêu cầu là chủ thể của một đơn xin dẫn độ, thì phải tuân theo tiến trình quy định tại các điều từ 696-15 trở về sau.

 Điều 696-31

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi phán quyết của phòng điều tra cho phép dẫn độ người được yêu cầu, và đây là phán quyết cuối cùng, công tố viên trưởng thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp về điều này, người về phần mình thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia yêu cầu về phán quyết đã tuyên.


Bộ trưởng Tư pháp tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo là người liên quan được giao nộp cho các cơ quan của quốc gia yêu cầu trong vòng không muộn hơn 20 ngày kể từ ngày được thông báo về phán quyết dẫn độ.


Nếu người bị dẫn độ không thể bị giao nộp trong thời hạn 20 ngày vì lý do bất khả kháng, Bộ trưởng Tư pháp ngay lập tức thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia yêu cầu về điều này, và đồng ý với họ một ngày giao nộp mới. Người được yêu cầu tiếp đó bị giao nộp không muộn hơn 20 ngày sau ngày mới được đồng ý.


Người được yêu cầu được thả nếu, khi hết thời hạn 20 ngày, người bị dẫn độ vẫn có mặt trên lãnh thổ Pháp.


Quy định tại đoạn trên không áp dụng cho các trường hợp bất khả kháng hoặc nếu người được dẫn độ đang bị truy tố tại Pháp hoặc đã bị kết án để thi hành hình phạt tại Pháp vì một tội phạm ngoài tội ban hành đơn xin dẫn độ.
 Điều 696-32

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc phóng thích có thể được phòng điều tra yêu cầu vào bất kì lúc nào theo các hình thức quy định tại các điều 148-6 và 148-7. Các quy định tại các điều 696-19 và 696-20 được áp dụng.
 Điều 696-33

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Quy định tại các điều 696-26 đến 696-32 được áp dụng nếu người bị yêu cầu tạm giam là chủ thể của một yêu cầu dẫn độ và việc đồng ý dẫn độ của người này được đưa ra muộn hơn 10 ngày kể từ khi bị bắt và không muộn hơn ngày trình diện lần đầu trước phòng điều tra, được thụ lý theo các điều kiện quy định tại mục 2 của chương này, hoặc nếu người có việc dẫn độ được yêu cầu đồng ý được dẫn độ muộn nhất vào thời điểm trình diện lần đầu trước phòng điều tra, được thụ lý theo những điều kiện tương tự.


MỤC IV
	            HIỆU LỰC CỦA VIỆC DẪN ĐỘ 
	Các điều từ 696-34 đến 696-41


 Điều 696-34

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Ngoại trừ các quy định tại điều 696-6, nguyên tắc đặc biệt không áp dụng khi người được yêu cầu từ bỏ điều này theo các điều kiện quy định tại các điều 696-28 và 696-40 hoặc khi chính phủ Pháp đồng ý theo các điều kiện quy định tại điều 696-35.

Việc đồng ý này có thể được chính phủ Pháp đưa ra cho dù vấn đề hoặc vụ án phát sinh yêu cầu không phải là một trong các tội liệt kê tại điều 696-3.

 Điều 696-35

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi chính phủ yêu cầu tìm kiếm, liên quan đến một tội trước khi dẫn độ, việc cho phép truy tố hoặc thi hành án liên quan đến người được giao nộp, quan điểm của phòng điều tra mà người được yêu cầu trình diện phải được hình thành hoàn toàn trên cơ sở các tài liệu được gửi để hỗ trợ cho đơn mới.

Chính phủ nước ngoài cũng gửi cho phòng điều tra các tài liệu bao gồm những quan sát của người được giao nộp, hoặc tuyên bố của người này là không có ý định trình bày bất kì điều gì. Những giải thích này có thể được bổ sung bởi một luật sư được cá nhân đó lựa chọn, hoặc người được đề cử theo luật.

 Điều 696-36

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc dẫn độ của chính phủ Pháp bị vô hiệu và huỷ bỏ nếu xảy ra với các điều kiện quy định tại chương này.

Ngay khi người được dẫn độ bị tống giam, công tố viên cấp quận tư vấn cho người này về quyền nộp đơn xin tuyên bố vô hiệu và huỷ bỏ việc dẫn độ tuân theo các điều kiện về hình thức và thời hạn quy định tại điều này, và người này có quyền chọn một luật sư hoặc được chỉ định một người theo luật.


Toà án xét xử trong phạm vi quyền tài phán đối với người được dẫn độ sau khi bị giao nộp, hoặc nếu không có toà án nào có quyền tài phán, thì là phòng điều tra, tuyên bố huỷ bỏ việc dẫn độ, có thể bằng văn bản của chính cơ quan này. Khi đã cho phép dẫn độ nhằm thi hành một lệnh bắt được ban hành trong tiến trình điều tra tư pháp đang diễn ra, phòng điều tra có thẩm quyền là cơ quan trong khu vực nơi ban hành lệnh bắt. 


Đơn xin huỷ do người bị dẫn độ nộp phải, với hình phạt là sẽ không được chấp nhận, có lý do và là chủ thể của một tuyên bố đưa ra tại văn phòng thư kí của toà án có thẩm quyền trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo tại đoạn hai.


Hồ sơ chính thức của tuyên bố này được thư ký và người nộp đơn hoặc luật sư của người này soạn thảo và ký. Nếu người nộp đơn không thể ký thì thư ký ghi chú điều này.


Khi người nộp đơn hoặc luật sư không cư trú trong phạm vi quyền tài phán của toà án có thẩm quyền, tuyên bố được gửi đến văn phòng thư ký bằng một thư có ghi lại việc gửi đi và yêu cầu thông báo khi nhận được.

Khi người nộp đơn bị tạm giam, yêu cầu cũng có thể đưa ra bằng tuyên bố trước giám thị trại giam. Hồ sơ chính thức của tuyên bố này được soạn thảo, và được giám thị trại giam và người nộp đơn ký. Nếu người này không thể ký, điều này phải được ghi chú bởi giám thị trại giam. Bản gốc hoặc bản sao của hồ sơ chính thức được gửi ngay cho văn phòng thư ký của toà án thụ lý.
 Điều 696-37

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Toà án đề cập tại điều 696-36 đánh giá tiêu chuẩn của các tình tiết liên quan đến việc nộp đơn xin dẫn độ.
 Điều 696-38

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi việc dẫn độ bị huỷ bỏ, người bị dẫn độ, nếu không bị chính phủ được yêu cầu tìm kiếm, được thả và chỉ có thể tiếp tục bị tiến hành tố tụng liên quan đến các vấn đề mà việc dẫn độ được yêu cầu hoặc liên quan đến các vấn đề trước đó, nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi được thả người này lại bị bắt trên lãnh thổ Pháp.
 Điều 696-39

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc giao nộp người bị coi là không hoàn toàn phải tuân thủ luật của quốc gia yêu cầu liên quan đến bất kì tội phạm nào được thực hiện trước khi dẫn độ và khác với tội phạm liên quan đến việc dẫn độ nếu người này có cơ hội rời lãnh thổ của quốc gia yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi được tha lần cuối.
Điều 696-40
(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi chính phủ Pháp đã có được việc dẫn độ một người phù hợp với công ước ngày 27/9/1996 liên quan đến việc dẫn độ giữa các thành viên của Liên minh Châu Âu, người vì thế bị dẫn độ có thể bị truy tố hoặc kết tội về một tội thực hiện trước khi giao nộp ngoài tội liên quan đến việc dẫn độ nếu công khai từ bỏ, sau khi giao nộp, quyền được hưởng lợi từ nguyên tắc đặc biệt theo những điều kiện sau.


Người từ bỏ phải liên quan đến các tội phạm cụ thể được thực hiện trước khi dẫn độ. Điều này là không thể bị thay đổi. Điều này được tiến hành tại phòng điều tra của toà án phúc thẩm có quyền tài phán nơi người liên quan bị tống giam hoặc cư trú.


Khi người bị dẫn độ trình diện, theo đó việc xét xử được tiến hành công khai, phòng điều tra ghi chú danh tính người này và nhận các tuyên bố. Hồ sơ chính thức được soạn thảo liên quan đến điều này. Người liên quan, được luật sư trợ giúp nếu có, và nếu cần có người phiên dịch, được phòng điều tra thông báo về các hậu quả pháp lý của việc từ bỏ nguyên tắc đặc biệt liên quan đến vị trí theo luật hình sự và bản chất không thể thay đổi của việc từ bỏ.

Nếu, khi trình diện, người bị dẫn độ tuyên bố từ bỏ quyền đối với nguyên tắc đặc biệt, phòng điều tra, sau khi nghe công tố viên và luật sư của người này, chính thức ghi nhận điều này. Phán quyết của phòng ghi chi tiết các vấn đề liên quan đến việc từ bỏ.

Điều 696-41

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi việc dẫn độ một người nước ngoài được chấp thuận cho chính phủ Pháp và chính phủ một nước bên thứ ba về phần mình kiện chính phủ Pháp về việc dẫn độ cùng một cá nhân liên quan đến một vấn đề có trước khi dẫn độ, ngoài vấn đề đã được xét xử tại Pháp, và không liên quan đến nó, chính phủ chỉ đồng ý, nếu có lý do làm như vậy, sau khi có được sự đồng ý của quốc gia đầu tiên cho phép việc dẫn độ.

Tuy nhiên, điều kiện này không được thực hiện khi người bị dẫn độ đã có lý do rời lãnh thổ nước Pháp trong thời hạn quy định tại điều 696-39.


MỤC IV
	            CÁC QUY ĐỊNH HỖN HỢP
	Các điều từ 696-42 đến 696-47


Điều 696-42

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc dẫn độ bằng cách chuyển giao đến lãnh thổ Pháp hoặc tàu thuyền thuộc cơ quan hàng hải Pháp một người không mang quốc tịch Pháp do một chính phủ khác giao nộp được Bộ trưởng Tư pháp uỷ quyền, căn cứ vào một yêu cầu đơn giản thông qua kênh ngoại giao, cùng với các tài liệu cần thiết chứng minh là không liên quan đến chính trị hoặc thuần tuý là một tội ít nghiêm trọng trong quân đội.

Việc uỷ quyền này có thể chỉ dành cho các quốc gia mà, trong phạm vi lãnh thổ của họ, trao đổi cách thức tương tự với chính phủ Pháp.


Việc vận chuyển được thực hiện dưới sự hộ tống của các sỹ quan Pháp, và với chi phí của chính phủ yêu cầu.

Điều 696-43

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Phòng điều tra phán quyết đơn xin dẫn độ quyết định liệu có phù hợp để chuyển giao toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu, tài sản, tiền hoặc vật không tiêu hao cho chính phủ yêu cầu.

Việc chuyển giao này có thể xảy ra cho dù việc dẫn độ không thể xảy ra vì người được yêu cầu đã chết hoặc mất tích.


Phòng điều tra ra lệnh hoàn trả lại giấy tờ và các đồ vật khác nói trên không liên quan đến các vấn đề mà người được yêu cầu bị buộc tội. Cơ quan này phán quyết các yêu cầu của bên thứ ba và các bên hợp pháp khác nếu có.
Điều 696-44

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi, trong tố tụng hình sự xảy ra ở nước ngoài, chính phủ nước ngoài thấy cần có một thủ tục tố tụng hoặc một phán quyết đối với một cá nhân cư trú trên lãnh thổ Pháp được thông báo cho người này, tài liệu được gửi phù hợp với các hình thức quy định tại các điều 696-8 và 696-9, kèm theo, nếu có, bản dịch tiếng Pháp. Việc tống đạt này được thực hiện với tư cách cá nhân, theo yêu cầu của công tố viên. Hồ sơ gốc của việc tống đạt được gửi cho chính phủ yêu cầu thông qua các kênh tương tự.
Điều 696-45

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi, trong tố tụng hình sự xảy ra ở nước ngoài, chính phủ nước ngoài thấy cần nhận vật chứng hoặc tài liệu do các cơ quan Pháp nắm giữ, đơn yêu cầu điều này được gửi theo các hình thức quy định tại các điều 696-8 và 696-9. Trừ khi bất kì việc xem xét cụ thể nào cho thấy một điều khác thì yêu cầu này được cho phép, với điều kiện là vật chứng và tài liệu được trả lại càng nhanh càng tốt.
Điều 696-46

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Khi xét hỏi một nhân chứng cư trú tại Pháp được chính phủ nước ngoài thấy là cần thiết, chính phủ Pháp, thụ lý đơn được gửi theo các hình thức quy định tại các điều 696-8 và 696-9, buộc người này trả lời việc triệu tập được gửi cho người này.
Điều 696-47

(Bổ sung bởi Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 17 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)


Việc gửi của cá nhân bị giam giữ, nhằm thực hiện việc đối chất, phải được yêu cầu theo các hình thức quy định tại các điều 696-8 và 696-9. Trừ khi bất kì việc xem xét cụ thể nào cho thấy một điều khác thì yêu cầu này được cho phép, với điều kiện là người bị giam giữ nói trên được trả lại càng nhanh càng tốt.

THIÊN XI

	TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG VÀ NGHIÊM TRỌNG TRONG QUÂN ĐỘI VÀ XÂM PHAM LỢI ÍCH CĂN BẢN CỦA QUỐC GIA

	Các điều từ 697 đến 702


     CHƯƠNG I
	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG VÀ NGHIÊM TRỌNG QUÂN SỰ TRONG THỜI BÌNH
	Các điều từ 697 đến 698-9



MỤC I
	            THẨM QUYỀN XÉT XỬ         
	Các điều từ 697 đến 697-3


Điều 697


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của mỗi Tòa phúc thẩm, một tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng có thẩm quyền điều tra và xét xử, những tội phạm quy định tại Điều 697-1, nếu là khinh tội.

Sau khi lấy ý kiến của Hội đồng thẩm phán, một số thẩm phán sẽ được phân công tham gia Hội đồng chuyên xét xử về tội phạm  trong lính vực quân sự.


Trong phạm vi quản hạt của mỗi Tòa phúc thẩm cũng có một Tòa đại hình xét xử những trọng tội quy đinh tại Điều 697-1.


Căn cứ vào đề nghị chung của Chưởng ấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chính phủ ra Nghị định quy định danh sách các Tòa án nói trên.

Điều 697-1


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Những Tòa án quy định tại Điều 697 có quyền xét xử tội phạm quân sự quy định tại Quyển II, Bộ luật về Tòa án quân sự. Các tòa án này cũng có thẩm quyền xét xử những quân nhân phạm trọng tội và khinh tội thông thường khi thi hành nhiệm vụ. Những trọng tội và khinh tội này được quy định tại các Điều từ 61 đên 63, Bộ luật về Tòa án quân sự.


Các Tòa án này có thẩm quyền xét xử những người thành niên phạm tội hoặc đồng phạm tham gia thực hiện tội phạm.


Trái với các quy định ở khoản 1, điều này, các Tòa án nói trên không có thẩm quyền xét xử những tội phạm hình sự thông thường do quân nhân trong lực lượng hiến binh vi phạm phải khi làm nhiệm vụ cảnh sát tư phát hoặc cảnh sát hành chính; tuy nhiên, các Tòa án này vẫn có thẩm quyền xét xử những tội phạm thực hiện trong khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự.


Nếu Tòa tiểu hình quy định tại Điểu 687 tuyên bố không có thẩm quyền xét xử vụ ciệc cho Viện Công tố để truy tố trước Tòa án có thẩm quyền xét xử. Trong quyết định này, Tòa Tiểu hình có thể ra lệnh bắt giam hoặc giam giữ bị cáo sau khi nghe ý kiến của Viện Công tố.

Điều 697-2


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Trong thời bình, nếu không thành lập Tòa án quân sự bên cạnh một lực lượng đóng quân hoặc hoạt động ngoài lãnh thổ nước Công hòa Pháp, những trọng tội và khinh tội đáng lẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án này sẽ do một trong số các Tòa án quy định tại Điều 697 xét xử, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác.

Điều 697-3


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án quy định tại điều 697 được xác định theo quy đinh tại các Điều 43,52 và 663. Tòa án nơi đóng quân hoặc nơi đổ bộ cũng có thẩm quyền. Ngoài ra, Tòa án có thẩm quyền xét xử nhân viên của tàu áp tải.

MỤC II
	            THỦ TỤC TỐ TỤNG        
	Các điều từ 698 đến 698-9


Điều 698


Các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của các toà án đề cập tại điều 697 được điều tra và xét xử theo các nguyên tắc của Bộ luật này, tuân theo những quy định cụ thể tại các điều từ 698-1 đến 698-9.

Tuy nhiên, công tố viên cấp quận có thẩm quyền theo điều 43 có thẩm quyền tiến hành hoặc giám sát việc tiến hành các biện pháp tố tụng khẩn cấp và yêu cầu thẩm phán điều tra tiến hành vì mục đích này.
Điều 698-1


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án sơ thẩm có thẩm quyền theo lãnh thổ, tiến hành khởi tố mà không phương hại đến các quy định tại Điều 36. Viện trưởng Viện Công tố xem xét, giải quyết những sự việc mà mình được biết, đặc biệt là thông qua tố giác của Bộ trường Bộ Quốc phòng, hoặc nhà trức trách quân sự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ủy quyền, trừ trường hợp trọng tội hoặc khinh tội quả tang. Ngoài trường hợp khẩn cấp, người được hỏi ý kiến phải trả lời trong thời hạn một tháng. Việc hỏi ý kiến được thực hiện bằng mọi biện pháp và phải được ghi vào hồ sơ tố tụng.


Đơn tố giác và ý kiến nói trên phải được ghi vào hồ sơ tố tụng, nếu không sẽ vô hiệu, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc trừ trường hợp người được hỏi ý kiến không trả lời trong thời hạn quy định.


Nhà chức trách quân sự nêu tại khoản 1, điều này được ủy quyền theo quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.
Điều 698-2


Người nào bị thiệt hại cá nhân trực tiếp do tội phạm đề cập tại đoạn một điều 697-1 gây ra có quyền kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại. Bên bị thiệt hại có thể khởi tố theo các điều kiện quy định tại các điều từ 85 trở về sau.
Điều 698-3


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Nếu Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, thẩm phán điều tra, sỹ quan  cảnh sát tư pháp thấy cần phải xác định tội phạm, truy tìm người hoặc vật có liên quan đến tội phạm tại các doanh trại quân đội theo yêu cầu nhà chức trách quân sự cho phép vào những nơi đó.


Trong yêu cầu này phải nói rõ tính chất và lý do của việc điều tra, trừ trường hợp không cần nêu lý do. Nhà chức trách quân sự phải chấp nhận yêu cầu và cử người tham gia điều tra.


Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, thẩm phán điều tra và , sỹ quan  cảnh sát tư pháp phải phối hợp với người đại diện của nhà chức trách quân sự để giữ bí mật quân sự. Người đại diện của nhà chức trách quân sự phải giữ bí mật điều tra.
Điều 698-4


(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Các Điều từ 73 đến 77, 93, 94, 137, 302, từ 307 đến 318, 357, 371, 375, 377 và 384, khoản 2, Bộ luật về Tòa án quân sự được áp dụng. Theo quy định tại Điều 135 Bộ luật này, bị can, bị cáo hoặc người bị kết án là quan nhân bị giam giữ ở những nơi riêng biệt.
Điều 698-5


Các điều từ 73 đến 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 và đoạn hai điều 384 Bộ luật Tư pháp Quân đội được áp dụng. Phù hợp với điều 135 của Bộ luật này, người thuộc diện thẩm tra tư pháp, bị cáo hoặc công chức bị kết án phải được tạm giam tại các cơ sở riêng.

Điều 698-6


Ngoại trừ các quy định tại Thiên I Quyển II, và cụ thể là các điều 240 và 248, đoạn một, và tuân thủ các quy định của điều 698-7, toà đại hình quy định tại điều 697 gồm một chánh án cùng với, khi toà án giải quyết ở cấp sơ thẩm, sáu hội thẩm, hoặc khi toà án giải quyết kháng cáo, tám hội thẩm. Những hội thẩm này được chỉ định như quy định tại các đoạn 2 và 3 điều 248 và các điều từ 249 đến 253.

Toà án được thành lập như vậy áp dụng các quy định của Thiên I Quyển II theo các tiêu chuẩn sau:


1º không xem xét các quy định liên quan đến bồi thẩm đoàn hoặc bồi thẩm viên;

2º quy định tại các điều từ 254 đến 267, 282, 288 đến 292, 293, các đoạn 2 và 3, 295 đến 305 không áp dụng;


3º để thực hiện các điều 359, 360 và 362, các quyết định được ban hành bằng cách bỏ phiếu theo đa số.


Ngoại trừ các quy định tại đoạn hai điều 380-1, trong các trường hợp nếu quyết định của toà đại hình, được ban hành theo quy định tại điều này, bị kháng cáo, toà hình sự của Toà án Thượng thẩm có thể chỉ định cùng một toà đại hình, nhưng bao gồm các thành viên khác, để xem xét kháng cáo.

Điều 698-7


Các quy định của điều 698-6 chỉ áp dụng đối với việc xét xử các tội nghiêm trọng thông thường được thực hiện trong khi thi hành công vụ của nhân viên quân đội nếu có nguy cơ tiết lộ bí mật quốc phòng.

Nếu cáo trạng được lập theo điều 214, đoạn một, phòng điều tra nêu rõ nếu cần là có nguy cơ tiết lộ bí mật quốc phòng, và ra lệnh cho toà đại hình thụ lý vụ án được thành lập phù hợp với các quy định của điều 698-6.

Điều 698-8

(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Các Tòa án quân sự được thành lập ngay trong thời kỳ chiến tranh.


Khi các Tòa án quân sự chưa thực sự hoạt động thì vụ việc thuộc thẩm quyền của các Tòa này sẽ do các Tòa án quy định tại Điều 697 giải quyết. Các Tòa án này sẽ thôi tiến hành xét xử ngay sau khi các Tòa án quân sự hoạt động và tiến hành xét xử.

Điều 698-9


Bằng việc nêu trong quyết định là việc xét xử công khai có nguy cơ làm tiết lộ bí mật quốc phòng, toà án xét xử nêu tại điều 697 có thể phán quyết, trong một quyết định tại phiên toà công khai, là tố tụng sẽ tiến hành qua máy thu hình. Nếu ra lệnh như vậy, thì cũng áp dụng cho việc tuyên bất kì quyết định riêng biệt nào về các quy định của luật hoặc các trường hợp ngoại lệ.

Quyết định về tính chất của vụ án luôn được tuyên tại phiên toà công khai.
Điều 700

(Luật số 82-621 ngày 21-7-1982) Trong trường hợp giới nghiêm hoặc trường hợp khẩn cấp, ,theo đề nghị của Chưởng ấn, Bộ trưởng Bộ tư pháp và Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Hội đồng Bộ trưởng có thể ra Nghị định thành lập những Tòa án quân sự khu vực theo quy định tại Bộ luật về Tòa án quân sự.


Thẩm quyền của các Tòa án này được quy định tại Bộ luật về Tòa án quân sự trong thời kỳ chiến tranh và tại các đạo luật đặc biệt về tình trạng giới nghiêm hoặc tình trạng khẩn cấp.


Về thủ tục tố tụng, những đạo luật về tình trạng giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp chỉ được áp dụng nếu phù hợp với các quy định về tố tụng hình sự quân sự trong thời kỳ chiến tranh.

     CHƯƠNG II
	          TOÀ ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ TRONG THỜI CHIẾN, TỔNG ĐỘNG VIÊN, TÌNH TRẠNG BAO VÂY HOẶC KHẨN CẤP
	Các điều từ 699 đến 700


Điều 701
Trong thời kỳ chiến tranh, cac tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng xaamphamj những lợi ích cơ bản của quốc gia và các tội phạm khác có liên quan do Tòa án quân sự điều tra và xét xử theo quy định tại Bộ luật về Tòa án quân sự.
Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm có quyền thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện những hoạt động cần thiết và yêu cầu thẩm phán điều tra ở cùng Tòa trợ giúp. Trong trường hợp đó, áp dụng các quy định tại các điều từ 698-1 đến 698-5.
Khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt, Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm phải ngừng can thiệp hoặc yêu cầu thẩm phán điều tra ngừng can thiệp. 

Điều 702

Trong thời bình, các tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng xâm phạm những lợi ích cơ bản của Quốc gia sẽ do Tòa hình sự thông thường điều tra và xét xử theo quy định tại Bộ luật này.


Nếu sự việc bị truy tố cấu thành tội nghiêm trọng hay tội ít nghiêm trọng quy định tại các điều từ 411-1 đến 411-11 và từ 413-1 đến 413-12, Bộ luật hình sự hoặc một tội có liên quan thì thẩm quyền xét xử được chuyển cho các Tòa án quy định tại các Điều 697 và 698-6.


Nếu Tòa tiểu hình quy định tại Điều 697 tuyên bố không có thẩm quyền xét xử vụ kiện đã thụ lý thì phải ra quyết định chuyển vụ việc cho Viện công tố để truy tố trước Tòa án có thẩm quyền. Trong quyết định này, Tòa án có thể ra lệnh bắt hoặc giam bị cáo, sau khi có ý kiến của Viện công tố. 
     CHƯƠNG III
	     TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG VÀ NGHIÊM TRỌNG VÀ XÂM PHẠM LỢI ÍCH CĂN BẢN CỦA QUỐC GIA     
	Các điều từ 701 đến 702


THIÊN XII

	ĐƠN XIN MIỄN GIẢM CÁC BIỆN PHÁP CẤM, TƯỚC GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ HOẶC MỘT SỐ QUYỀN HOẶC CÔNG KHAI XIN LỖI
	Các điều từ 702-1 đến 703


Điều 702-1


Người nào bị xử phạt áp dụng một biện pháp cấm, tước giấy phép hoặc quyền công dân hoặc buộc công khai xin lỗi, tự động phát sinh từ một hình phạt hoặc áp dụng đối với việc kết án như là một hình phạt bổ sung, có thể làm đơn đến toà án quyết định việc kết án hoặc, trong trường hợp có nhiều việc kết án, đến toà án quyết định cuối cùng, để được miễn giảm toàn bộ hoặc một phần việc cấm, tước giấy phép hoặc quyền, bao gồm cả thời hạn của biện pháp này. Nếu việc kết án do toà đại hình tiến hành, thì toà án có thẩm quyền giải quyết đơn là phòng điều tra trong khu vực quyền tài phán nơi toà đại hình có trụ sở.

Nếu đơn được làm liên quan đến việc tước giấy phép, cấm hoặc tước quyền áp dụng theo điều 201 luật số 85-98 ngày 25/01/1985 điều chỉnh việc tái cơ cấu hệ thống tư pháp và thanh lý doanh nghiệp, toà án chỉ có thể cho phép miễn giảm nếu cá nhân liên quan đã nộp đủ cho việc thanh toán các trách nhiệm của con nợ. Toà án có thể cho phép theo các điều kiện tương tự việc miễn giảm bất kì biện pháp cấm, tước giấy phép hoặc quyền do việc kết án phá sản gian dối áp dụng theo các điều từ 126 đến 149 luật số 67-563 ngày 13/7/1967 điều chỉnh việc tái cơ cấu hệ thống tư pháp, thanh lý tài sản, phá sản mang tính cá nhân và gian dối.

Trừ khi biện pháp tự động phát sinh từ việc kết án hình sự, đơn chỉ có thể được nộp đến toà án có thẩm quyền khi kết thúc thời hạn sáu tháng từ khi có việc kết án ban đầu. Nếu đơn này bị từ chối, thì chỉ có thể nộp đơn tiếp theo sáu tháng sau khi có việc từ chối này. Điều này cũng áp dụng đối với bất kì đơn tiếp theo nào. Nếu lệnh cấm đặt chân lên lãnh thổ quốc gia đã được áp dụng như là một hình phạt bổ sung của hình phạt tù, nếu người này đã được trả tự do, đơn đầu tiên có thể, mặc dù vậy, được nộp cho toà án có thẩm quyền trước khi hết thời hạn sáu tháng. Đơn phải được nộp trong khi hình phạt đang được thi hành.


Các quy định của đoạn hai (1º) điều 131-6 Bộ luật Hình sự cho phép việc đình chỉ giấy phép lái xe được giới hạn trong việc lái xe bên ngoài các hoạt động nghề nghiệp được áp dụng khi yêu cầu việc miễn giảm biện pháp cấm hoặc tước quyền liên quan đến việc đình chỉ giấy phép lái xe.
THIÊN XIII

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH
	Các điều từ 704 đến 706-1-1


Điều 703

Đơn xin miễn áp dụng các hình phạt cấm quyền, tước quyền, tuyên bố không có năng lực hoặc biện pháp công bố theo quy định tại khoản 1, Điều 702-1, phải ghi rõ ngày tháng ra bản án cũng như nơi cư trú của người nộp đơn khi bị xử phạt hoặc khi được trả tự do.
Tuy từng trường hợp, đơn xin miễn được gửi tới Viện trưởng Viện công tó bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm. Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm hoặc Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa phúc thẩm sẽ tập hợp những thông tin cần thiết và, nếu cần, lấy ý kiến, sau đó chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Tòa án thụ lý đơn quyết định tại Phòng nghị án về các kết luận của Viện công tố, sau khi nghe ý kiến của người nộp đơn hoặc luật sư của người nộp đơn hoặc sau khi người nộp đơnhoặc luật sư của người nộp đơn đã triệu tập theo đúng quy định. Nếu thấy cần nghe ý kiến của người bị kết án đang bị tạm giam thì có thể tiến hành theo quy định tại Điều 712 của Bộ luật này.

Nếu Tòa ẩn quyết định khi vắng mặt người nộp đơn hoặc luật sư của người nộp đơn, quyết định của Tòa án phải được tống đạt theo yêu cầu của Viện công tố. Tùy từng trường hợp, quyết định này có thể bị kháng cáo phúc thẩm hoặc kháng cáo lên Tòa phá án.

Quyết định miễn cho người bị kết án toàn bộ hay một phần hình phạt cấm quyền, tước quyền, tuyên bố không có năng lực hoặc biện pháp được công bố bên lề bản án xử phạt và đưa vào lý lịch tư pháp.
Điều 704


Trong khu vực quyền tài phán của mỗi toà án phúc thẩm, một hoặc nhiều toà án cấp quận có thẩm quyền theo các điều kiện quy định tại Thiên này đối với việc thẩm tra, truy tố, điều tra và, trong trường hợp tội ít nghiêm trọng, xét xử các tội phạm sau trong các trường hợp là hoặc tỏ ra là quá phức tạp:


1º các tội ít nghiêm trọng theo các điều 222-38, 223-15-2, 313-1 và 313-2, 313-6, 314-1 và 314-2, 323-1 đến 323-4, 324-1 và 324-2, 432-10 đến 432-15, 433-1 và 433-2, 434-9, 435-1 và 435-2, 442-1 đến 442-8 và 450-2-1 Bộ luật Hình sự;


2º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Thương mại;

3º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Tài chính và Tiền tệ;


4º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Xây dựng và Nhà ở;


5º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Sở hữu trí tuệ;


6º các tội ít nghiêm trọng theo các điều từ 1741 đến 1753 bis A Bộ luật thuế;


7º  các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Hải quan;


8º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Kế hoạch Đô thị;


9º các tội ít nghiêm trọng theo Bộ luật Người tiêu dùng;


10º huỷ bỏ


11º huỷ bỏ


12º các tội ít nghiêm trọng theo luật số 83-628 ngày 12/7/1983 điều chỉnh các trò chơi cơ hội;


13º các tội ít nghiêm trọng theo luật ngày 28/3/1885 đối với các thị trường tương lai;


14º huỷ bỏ


15º các tội ít nghiêm trọng theo luật số 86-897 ngày 01/8/1986 cải cách các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh báo chí


16º huỷ bỏ


Thẩm quyền theo lãnh thổ của toà án cấp quận cũng có thể được mở rộng đến thẩm quyền xét xử của nhiều toà án phúc thẩm đối với việc thẩm tra, truy tố, điều tra và, trong trường hợp của tội ít nghiêm trọng, xét xử các tội phạm này trong các trường hợp là hoặc tỏ ra là rất phức tạp do một số lượng lớn thủ phạm, đồng phạm hoặc nạn nhân hoặc thẩm quyền xét xử về mặt địa lý nơi các tội phạm này được thực hiện.


Thẩm quyền xét xử của các toà án đề cập tại đoạn một và đoạn trên mở rộng đối với các tội phạm liên quan.


Một nghị định quy định danh sách và thẩm quyền xét xử của các toà án này, bao gồm một mục của văn phòng công tố viên và điều tra đặc biệt và bộ phận xét xử để nhận thức đúng về những tội phạm này.

Một nghị định quy định danh sách và khu vực quyền tài phán của những toà án này. Thẩm phán được bổ nhiệm cho các bộ phận điều tra và xét xử chuyên về các vấn đề kinh tế và tài chính, theo lời khuyên của hội đồng thẩm phán những toà án này.

Điều 704-1


Chỉ có toà án quận tại Paris là có thẩm quyền điều tra và xét xử các tội ít nghiêm trọng quy định tại các điều L. 465-1 và L.465-2 Bộ luật Tài chính và Tiền tệ. Quyền tài phán này mở rộng đến các tội phạm liên quan. Công tố viên và thẩm phán điều tra tại Paris thực hiện các thẩm quyền của mình trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà Pháp.

Điều 705


Để truy tố, điều tra và, trong trường hợp các tội ít nghiêm trọng, xét xử các tội phạm quy định tại điều 704 và các tội liên quan, công tố viên cấp quận, thẩm phán điều tra và hội đồng xét xử toà án cải tạo chuyên ngành quy định tại điều này có thẩm quyền xét xử cùng song song tồn tại với thẩm quyền từ các điều 43, 52, 382 và 706-42.

Nếu họ có thẩm quyền đối với việc truy tố và điều tra các tội phạm thuộc phạm vi điều 704, công tố viên cấp quận và thẩm phán điều tra thực hiện trách nhiệm của mình trên toàn khu vực lãnh thổ quy định theo điều 704.


Toà án thụ lý vụ án vẫn có thẩm quyền bất kể tội phạm quy định trong lệnh kết thúc hoặc phán quyết được tuyên trong vụ án là gì, tuân thủ việc thực hiện các quy định của các điều 181 và 469. Nếu các vấn đề nêu trên cấu thành tội vi cảnh, thẩm phán điều tra ra lệnh chuyển vụ án cho toà án cảnh sát có thẩm quyền theo điều 522 hoặc toà án cộng đồng có thẩm quyền theo điều 522-1.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

Điều 705-1


Đối với các tội phạm quy định tại điều này, công tố viên cấp quận bên cạnh toà án cấp quận ngoài những người đề cập tại điều 704 có thể ra lệnh cho thẩm phán điều tra từ bỏ vụ án cho toà án điều tra này hoặc một trong các toà án điều tra có thẩm quyền phù hợp với điều này. Các bên được thông báo trước về điều này và được thẩm phán điều tra mời đến để trình bày những bình luận của mình. Phán quyết được tuyên sớm nhất là tám ngày và muộn nhất là một tháng kể từ thời điểm của thông báo này.


Nếu thẩm phán điều tra quyết định từ bỏ vụ án, phán quyết của người này chỉ có hiệu lực khi hết thời hạn năm ngày quy định tại điều 705-2. Nếu kháng cáo được nộp phù hợp với điều này, thì thẩm phán điều tra vẫn có thẩm quyền cho đến khi có phán quyết của phòng điều tra, đã có hiệu lực, hoặc của toà hình sự Toà thượng thẩm đã thông báo cho người này biết.

Ngay khi phán quyết trở thành vấn đề được phán quyết, công tố viên cấp quận gửi hồ sơ vụ án cho công tố viên cấp quận bên cạnh toà án cấp quận có thẩm quyền kể từ đó.
Điều 705-2


Theo yêu cầu của công tố viên cấp quận hoặc các bên, phán quyết được tuyên theo đơn của điều 705-1 có thể, ngoại trừ bất kì biện pháp kháng cáo nào khác, được chuyển giao trong vòng năm ngày kể từ khi thông báo hoặc cho phòng điều tra nếu toà án chuyên biệt liên quan đến việc chuyển giao được ra lệnh hoặc từ chối có trụ sở tại khu vực quyền tài phán của toà án phúc thẩm là toà án ban đầu thụ lý vụ án, hoặc, nếu không phải như vậy, thì cho toà hình sự Toà thượng thẩm. Trong vòng tám ngày kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án, phòng điều tra hoặc toà hình sự đề cử thẩm phán điều tra có trách nhiệm tiến hành điều tra. Công tố viên cũng có thể trực tiếp chuyển cho phòng điều tra hoặc toà hình sự Toà thượng thẩm nếu thẩm phán điều tra không giải quyết trong thời hạn một tháng quy định tại đoạn một điều 705-1.


Phán quyết của phòng điều tra hoặc toà hình sự được thông báo cho thẩm phán điều tra và công tố viên, và được trao đổi với các bên.


Quy định tại điều này được áp dụng đối với các quyết định của phòng điều tra tuyên trên cơ sở đoạn cuối điều 705-1, với kháng cáo được chuyển đến toà hình sự.
Điều 706-1

Luật số 2004-204 ngày 09/03/2004điều 21I,III Công baosngayf 10/03/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004
Loại công chức A hay B cũng như những sinh viên hệ 4 năm đào tạo đại học theo chuyên ngành nhất định, thỏa mãn điều kiện làm cho lĩnh vực công và người có ít nhất bốn năm kinh nghiệm có thể làm việc như một chuyên gia giúp việc tại Tòa án sơ thẩm theo điều 704.

Chuyên gia giúp việc phải tham gia các khóa đào tạo bắt buộc để có thể giải quyết công việc.

Chuyên gia giúp việc tham gia tố tụng dưới sự quản lý của thẩm phán,nhưng không có quyền ký, trừ các lệnh khám quy định tại Điều 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-2, 99-3 và 99-4.

Những người này có thể thực hiện công việc thẩm phán giao, cụ thể:

· giúp thẩm phán điều tra liên quan đến hoạt động điều tra

· giúp thẩm phán bên cạnh Viện công tố để thực hành quyền công tố

· giúp cảnh sát tư pháp trên các lĩnh vực dưới sự ủy nhiệm của những thẩm phán này

· giúp thẩm phán và công tố viên tóm lược tài liệu, mà có thể lưu hồ sơ án

· thực hiện quyền liên hệ giành cho thẩm phán theo điều 132-22 của Bộ luật hình sự
Những người này có quyền tiếp cận đến hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ của họ và phải tuân theo các nghĩa vụ về bảo mật, nếu không, phải chịu hình phatjtheo điều 226-13 Bộ luật hình sự.

Một nghị định của Chính phủ quy định việc áp dụng chi tiết điều này, nhất là về thời gian mà chuyên gia giúp việc được bổ nhiệm và cách họ tuyên thệ.

Điều 706-1


Nhằm truy tố, điều tra và xét xử các tội phạm quy định tại các điều 435-3 và 435-4 Bộ luật Hình sự, công tố viên cấp quận tại Paris, thẩm phán điều tra và toà án cải tạo Paris thực hiện một thẩm quyền tài phán “song song và trùng lặp” đối với vấn đề là kết quả của đơn theo các điều 43, 52, 282 và 706-42.

Nếu họ có thẩm quyền điều tra và truy tố các tội phạm quy định tại các điều 435-3 và 435-4 Bộ luật Hình sự, công tố viên cấp quận và thẩm phán điều tra tại Paris thực hành phạm vi thẩm quyền trên toàn bộ lãnh thổ.

Đối với các tội phạm quy định tại đoạn trên, công tố viên cấp quận bên cạnh toà án cấp quận không phải toà án cấp quận tại Paris có thể ra lệnh cho thẩm phán điều tra từ bỏ vụ án cho phòng điều tra của toà án quận tại Paris, theo các điều kiện và điều khoản quy định tại các điều 705-1 và 705-2.

Điều 706-1-1


Công tố viên trưởng bên cạnh toà phúc thẩm, thuộc khu vực quyền tài phán nơi có trụ sở của toà án có thẩm quyền theo điều 704, chỉ huy và phối hợp, cùng với các công tố viên trưởng khác của khu vực này, việc thực hiện các chính sách truy tố để điều này có hiệu lực.

THIÊN XIII bis

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ Y TẾ
	Các điều từ 706-2 đến 706-2-1


Điều 706-2


Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ của toà án quận có thể được mở rộng đến thẩm quyền xét xử của một hoặc nhiều toà án phúc thẩm để thẩm tra, truy tố, điều tra và, trong các vụ án ít nghiêm trọng, xét xử các tội phạm quy định dưới đây trong các trường hợp liên quan đến các sản phẩm y tế quy định tại điều L.5311-1 Bộ luật Y tế Công cộng, hoặc các sản phẩm thực phẩm cho người hoặc động vật hoặc các sản phẩm hoặc hoá chất mà con người thường bị phơi nhiễm trong một thời gian dài và được điều chỉnh do tác động hoặc sự nguy hiểm của chúng, nếu những vụ án này là hoặc tỏ ra là rất phức tạp:


- xâm phạm tính mạng con người, hiểu theo Thiên II Quyển II Bộ luật Hình sự;

- các tội phạm theo Bộ luật Y tế Công cộng;


- các tội phạm theo Bộ luật Nông thôn và Bộ luật Người tiêu dùng;


- các tội phạm theo Bộ luật Môi trường và Bộ luật Lao động.


Một nghị định quy định danh sách và thẩm quyền của những toà án này, bao gồm một mục của văn phòng công tố viên và điều tra đặc biệt và bộ phận xét xử để nhận thức đúng về những tội phạm này.

Theo các điều kiện và điều khoản quy định tại điều 705, công tố viên cấp quận, thẩm phán điều tra và phòng điều tra chuyên biệt của những toà án này cùng đồng thời có thẩm quyền đối với vấn đề phát sinh từ đơn theo các điều 43, 52, 382 và 706-42.


Theo các điều kiện và điều khoản quy định tại các điều 705-1 và 705-2, công tố viên cấp quận bên cạnh toà án quận ngoài các cơ quan quy định tại điều này có thể, đối với các tội phạm nêu trên, ra lệnh cho thẩm phán điều tra từ bỏ vụ án cho phòng điều tra bên cạnh toà án quận có thẩm quyền xét xử được mở rộng do việc áp dụng điều này.


Theo các điều kiện và điều khoản quy định tại đoạn hai đến đoạn mười điều 706, công chức thuộc mục A hoặc B làm việc cho các bộ trưởng phụ trách y tế, nghiên cứu và nông nghiệp cũng như các sinh viên tốt nghiệp khoá học bốn năm chương trình giáo dục cấp cao chuyên ngành quy định trong nghị định, có đủ các điều kiện là công chức và có thể chứng minh là có ít nhất bốn năm kinh nghiệm, có thể thực hiện trách nhiệm của trợ lý đặc biệt trong các vấn đề y tế.
Điều 706-2-1


Công tố viên trưởng bên cạnh toà phúc thẩm, tại khu vực quyền tài phán nơi có trụ sở của toà án có thẩm quyền theo điều 706-2, chỉ huy và phối hợp, cùng với các công tố viên trưởng khác của khu vực này, việc thực hiện các chính sách truy tố để điều này có hiệu lực.
THIÊN XIII bis

	THỦ TỤC BỒI THƯỜNG CHO CÁC NẠN NHÂN NHẤT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO TỘI PHẠM GÂY RA
	Các điều từ 706-3 đến 706-15


Điều 706-3


Người nào bị thiệt hại do một hành vi cố ý hoặc vô ý gây ra có các đặc điểm vật chất của một tội phạm có thể được bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ các tội phạm đối với người này nếu các điều kiện sau cùng tồn tại:


1º những tội phạm này không thuộc phạm vi điều 53 luật tài trợ an sinh xã hội cho năm 2001 (số 2000-1257 ngày 23/12/2000), L.126-1 Bộ luật Bảo hiểm, hoặc chương I luật số 85-677 ngày 05/7/1985 cải thiện tình hình nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông và đẩy nhanh thủ tục bồi thường. Chúng không bao gồm các hành vi xảy ra trong quá trình săn đuổi và tiêu diệt động vật gây hại;

2º những hành vi này:


- hoặc là dẫn đến chết người, mất năng lực vĩnh viễn hoặc hoàn toàn mất năng lực làm việc nhiều hơn một tháng;


- hoặc được quy định và xử phạt bởi các điều 222-22 đến 222-30, 225-4-1 đến 225-4-5 và 227-25 đến 227-27 Bộ luật Hình sự;


3º người bị thương tích có quốc tịch Pháp; hoặc nếu không phải như vậy, thì các hành vi được thực hiện trên lãnh thổ quốc gia và người bị thương tích là:


- hoặc là công dân của một trong các Quốc gia Thành viên Cộng đồng Kinh tế Châu Âu;


- hoặc, theo quy định của các hiệp định và hiệp ước quốc tế, thường trú vào ngày xảy ra tội phạm hoặc ngày nộp đơn.


Có thể từ chối việc đền bù hoặc giảm số lượng nếu nạn nhân có lỗi.
Điều 706-4
Tiền bồi thường do một ủy ban được lập ra trong quản hạt của mỗi Tòa sơ thẩm. Ủy ban này có tính chất như là một Tòa dân sự sơ thẩm.

Ủy ban nói trên gồm 2 thẩm phán của Tòa sơ thẩm và một người thành niên có quốc tịch Pháp, có các quyền công dân và quan tâm đến quyền lợi của người bị hại. Ủy ban do một thẩm phán làm chủ tịch.

Các thành viên chính thức và dự khuyết của ủy ban được hội đồng thẩm phán tòa án cử ra trong thời hạn ba năm.
Chức năng công tố do Viện trưởng Viện công tố hoặc một Phó Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm đảm nhận.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định thể thức áp dụng điều này.
Điều 706-5


Đơn xin bồi thường bị từ chối ngay trừ khi được nộp trong vòng ba năm kể từ ngày xảy ra tội phạm. Thời hạn này được gia hạn nếu đã khởi tố và chỉ hết hạn một năm sau khi có quyết định của toà án đã ra phán quyết cuối cùng đối với việc truy tố hoặc đối với vụ kiện dân sự được đưa đến trước toà án hình sự. Nếu thủ phạm của tội phạm đề cập tại các điều 706-3 và 706-14 bị xử phạt bồi thường thiệt hại, thời hạn một năm tính từ thời điểm thông báo của toà án áp dụng điều 706-15. Tuy nhiên, uỷ ban miễn cho nguyên đơn khỏi việc từ chối ngay khi người này không ở trong vị thế thực hiện các quyền của mình trong thời hạn đã nêu, hoặc khi thiệt hại phải chịu đã trở nên tồi tệ, hoặc vì bất kì căn cứ hợp pháp nào khác.
Điều 706-5-1


Việc kiện đòi bồi thường thiệt hại, kèm theo các tài liệu hỗ trợ, được văn phòng của uỷ ban xem xét việc bồi thường gửi ngay cho quỹ bảo đảm việc bồi thường cho các nạn nhân của hành vi khủng bố và các tội phạm khác.


Uỷ ban này có nghĩa vụ đưa cho nạn nhân một đề xuất bồi thường trong vòng hai tháng kể từ khi nhận được đơn. Việc từ chối đề xuất bồi thường của quỹ bảo đảm phải có lý do. Các quy định này cũng áp dụng nếu thiệt hại phải chịu trở nên tồi tệ.


Nếu nạn nhân chấp nhận đề xuất bồi thường, quỹ bảo đảm gửi tuyên bố đồng ý cho chủ tịch uỷ ban bồi thường để phê chuẩn.


Nếu quỹ bảo đảm ra quyết định từ chối có lý do đối với việc kiện đòi, hoặc nếu nạn nhân không đồng ý với đề xuất, thì chủ tịch uỷ ban hoặc một trợ lý thẩm phán tiến hành điều tra vụ việc.


Các điều kiện thi hành điều này được quy định trong một Nghị định của Chính phủ.
Điều 706-6

Ủy ban hoặc chủ tịch ủy ban có thể tiến hành hoặc cho tiến hành việc lấy lời khai và điều tra. Không ai có thể lấy lý do bí mật nghề nghiệp để từ chối cho lấy lời khai và điều tra. Ủy ban hoặc Chủ tịch Ủy ban có thể yêu cầu được xem bản sao biên bản xác nhận tội phạm hoặc tất cả các tài liệu tố tụng hình sự,ngay cả các tài liệu đang trong quá trình hoàn tất. Ủy ban hoặc Chủ tịch Ủy ban có thể yêu cầu:

1) Mọi người hoặc mọi cơ quan quản lý hành chính cho biết tình hình nghề nghiệp, tài chính, thuế khoa, hoàn cảnh xã hội của người yêu cầu bồi thường hoặc người gây thiệt hại do hành vi phạm tội của mình

2) Mọi cơ quan, chính quyền Nhà nước, cơ quan an ninh xã hội, cơ quan trợ cấp xã hội, công ty bảo hiểm có khả năng bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại, cho biết tình hình thực thi trách nhiệm của họ sau này

Các thông tin thu thập được chỉ dùng để xem xét đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và không thể bị tiết lộ.

Chủ tịch Ủy ban có thể quyết định ứng trước tiền bồi thường một lần hoặc nhiều lần trong mọi giai đoạn tố tụng; Chủ tịch ủy ban phải ra quyết định trong thời hạn một tháng kể từ ngày có đơn xin ứng trước tiền bồi thường. 

Điều 706-7

Nếu việc truy tố hình sự đã được tiến hành, Ủy ban có thể ra quyết định trước khi Tòa xét xử phần hình sự.

Theo quy định tại khoản cuối, Điều 706-3, Ủy ban có thể hoãn giải quyết đơn yêu cầu cho đến khi Tòa hình sự ra quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong mọi trường hợp, Ủy ban phải hoãn theo yêu cầu của người bị hại.

Việc thẩm vấn và ra quyết định phải được tiến hành tại phòng Nghị án.

Điều 706-8

Nếu Tòa xủa về quyền lợi dân sự ấn định mức bồi thường thiệt hại cao hơn mức do Ủy ban ấn định thì người bị hại có thể xin bổ xung tiền bồi thường. Người bị hại phải nộp đơn xin bổ xung tiền bồi thường trong thời hạn một năm kể từ ngày quyết định về quyền lợi dân sự có hiệu lực pháp luật.

Điều 706-9

Trong số tiền bồi thường cho người bị hại, Ủy ban phải xét đến:
· Các khoản trợ cáp do các cơ quan, cơ sở quản lý chế độ bảo hiểm bắt buộc và các cơ quan quy định tại các Điều 1106-9, 1234-8, 1324-20, Bộ luật nông nghiệp phải trả.

· Các khoản tiền trợ cấp quy định tại khoản II, Điều 1, Pháp lệnh số 59-76 ngày 07/01/1959 về việc bồi thường thiệt hại dân sự của Nhà nước và một số cơ quan công quyền khác.

· Các khoản tiền chi trả cho việc khám chữa bệnh và giáo dục cải tạo 

· Các khoản tiền công và phụ cấp mà người sử dụng lao động giữ lại trong thời gian không làm việc, sau khi xảy ra sự việc gây thiệt hại

· Các khoản tiền trợ cấp hàng ngày về bệnh tật và thương tật do các hội tương tế trong Bộ luật về tương tế cấp

Ủy ban cũng tính đến mọi khoản bồi thường do những đối tượng khác đã trả hoặc sẽ phải trả để bồi thường thiệt hại.

Tiền bồi thường do Quỹ bảo đảm cho nạn nhân của các hành vi khủng bố và các hành vị phạm tội khác trả

Điều 706-10

Nếu sau khi nhận được tiền bồi thường, người bị hại lại nhận được một trong số các khoản tiền trợ cấp quy định tại Điều 706-9, thì Quỹ nói trên có thể yêu cầu Ủy ban đã quyết định cấp lại tiền bồi thường thiệt hại ra lệnh trả lại toàn bộ hay một phần số tiền bồi thường thiệt hại hoặc số tiền tạm ứng.

Điều 706-11

Quỹ có quyền thay thế người bị hại để yêu cầu những người phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra hoặc những người có nghĩa vụ bảo đảm việc bồi thường toàn bộ hay một phần thiệt hại, hoàn trả tiền bồi thường hoặc tạm ứng mà Quỹ đã chi, trong giới hạn số tiền bồi thường thuộc trách nhiệm của những người đó.

Quỹ có thể thực thi các quyền của mình bằng mọi cách cần thiết, kể cả bằng việc xin đứng tến nguyên đơn dân sự trước Tòa án hình sự, ngay cả lần đầu tiên xin đứng nguyên đơn dân sự trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Trong trường hợp xin nguyên đơn dân sự bằng thư bảo đảm, Quỹ có thể yêu cầu hoàn trả các khỏa\n tiền mà Quỹ phải gánh vác không có giới hạn tối đa và không tính các quy định tại Điều 420-1.

Theo quy định tại Điều 706-9 này, Quỹ có thể đề nghị Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm yêu cầu mọi người hay mọi cơ quan quản lý Nhà nước cho biết tình hình nghề nghiệp, tài chính, thuế khoa hoặc xã hội của những người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Những người này không được lấy lý do bí mật nghề nghiệp để phản đối yêu cầu của Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm. Không thể sử dụng các thông tin thu thập được vào những mục đích khác mục đích quy định tại điều này; không được tiết lộ các thông tin.

Điều 706-12

Trong mọi giai đoạn tố tụng, nếu người bị hại hoặc người có quyền và lợi ích liên quan xin đứng nguyên đơn dân sự trước Tòa hình sự hoặc kiện những người phải chịu trách nhiệm về thiệt hại thì phải nói rõ là đã nộp đơn lên Ủy ban quy định tại điều 706-4 và Ủy ban này có quyết định cấp tiền bồi thường hay không.
Nếu không nói rõ những thông tin này thì mọi người liên quan có quyền yêu cầu vô hiệu phần dân sự của bản án trong thời hạn hai năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
Điều 706-14


Người nào là nạn nhân của tội trộm cắp, lừa đảo, bội ước, cưỡng đoạt tiền, hoặc phá huỷ hoặc gây thiệt hại cho tài sản của người này, và không thể có được sự sửa chữa hoặc đền bù đầy đủ và hiệu quả các thiệt hại của người này dựa trên bất kì cơ sở nào, và kết quả là thấy mình ở trong tình trạng nghiêm trọng về tâm lý hoặc tài chính, có thể được hưởng bồi thường theo điều kiện của các điều từ 706-3 (3º và đoạn cuối) đến 706-12, nếu thu nhập của người này là thấp hơn mức tối đa được hưởng trợ giúp pháp lý một phần quy định tại điều 4 luật số 91-647 ngày 10/7/1991 điều chỉnh việc trợ giúp pháp lý, có tính đến, nếu phù hợp, các chi phí của gia đình người này.

Mức bồi thường tối đa bằng ba lần số tiền thu nhập giới hạn hàng tháng.


Những quy định này cũng áp dụng đối với bất kì ai quy định tại điều 706-3, là nạn nhân của các tội phạm xâm pham tính mạng và sức khoẻ con người, quy định tại điều này, không được phép đòi bồi thường toàn bộ các thiệt hại của họ trên cơ sở này, vì các tình tiết có được đã dẫn đến sự hoàn toàn mất năng lực làm việc ít hơn một tháng.
Điều 706-15


Khi toà án xử phạt người phạm tội đề cập tại các điều 706-3 và 706-14 để trả tiền đền bù thiệt hại cho bên dân sự, toà án thông báo cho người này quyền lựa chọn chuyển vụ án cho uỷ ban bồi thường cho nạn nhân của tội phạm.

THIÊN XV

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM KHỦNG BỐ
	Các điều từ 706-16 đến 706-17


Điều 706-16

Các hành vi khủng bố quy định tại các điều 421-1 đến 421-5 Bộ luật hình sự, và các tội tương tự, bị truy tố, điều tra và xét xử theo các quy định của Bộ luật này, tham chiếu đến những điểu khoản của Thiên này.

Những quy định này cũng áp dụng cho việc truy tố, điều tra, xét xử các tội khủng bổ thực hiện bên ngoài nước Pháp mà tại đó áp dụng luật của nước Pháp, tuân thủ theo quy định của Phần II, Chương II, Thiên I, Quyển I của Bộ luật hình sự.

MỤC I
	            QUYỀN TÀI PHÁN
         
	Các điều từ 706-17 đến 706-22


Điều 706-17


Để truy tố, điều tra và xét xử các tội phạm thuộc phạm vi điều 706-16, công tố viên, thẩm phán điều tra, toà án cải tạo và toà đại hình tại Paris cùng đồng thời có quyền tài phán đối với các vụ việc này theo các điều 43, 52 và 382.

Liên quan đến người vị thành niên, công tố viên, thẩm phán điều tra, thẩm phán toà án vị thành niên, toà án vị thành niên và toà đại hình dành cho trẻ vị thành niên có quyền tài phán đối với những vụ việc này theo các quy định tại pháp lệnh số 45-174 tháng 2 năm 1945 điều chỉnh tội phạm vị thành niên.

Khi có quyền tài phán để truy tố và điều tra các tội phạm thuộc phạm vi điều 706-16, công tố viên và thẩm phán điều tra tại Paris thực hiện thẩm quyền trên toàn lãnh thổ quốc gia.


Việc điều tra các hành vi khủng bố, quy định tại các mục từ 5º đến 7º điều 421-2-2 và 421-2-3 Bộ luật Hình sự, có thể được trao, nếu cần theo các điều kiện quy định tại đoạn hai điều 83, cho thẩm phán toà án cấp sơ thẩm tại Paris, được chỉ định vào một trong các nhóm chuyên về các vấn đề kinh tế và tài chính, theo quy định tại đoạn cuối điều 704.

Điều 706-18


Công tố viên bên cạnh toà án sơ thẩm không phải của Paris có thể, liên quan đến các tội phạm thuộc phạm vi điều 706-16 chuyển giao việc điều tra cho các cơ quan điều tra tư pháp tại Paris. Các bên được thông báo và mời đến để đưa ra các bình luận cho thẩm phán điều tra biết trước khi có việc chuyển giao này. Phán quyết được tuyên không sớm hơn tám ngày và không muộn hơn một tháng kể từ thời điểm có thông báo này.


Lệnh theo đó thẩm phán từ bỏ vụ án chỉ có hiệu lực sau khi hết thời hạn năm ngày quy định tại điều 706-22. Khi kháng cáo được nộp theo điều này, thẩm phán điều tra vẫn có thẩm quyền cho đến khi được thông báo về quyết định của toà hình sự Toà thượng thẩm.

Ngay khi lệnh có hiệu lực cuối cùng, công tố viên cấp quận gửi hồ sơ vụ án cho công tố viên cấp quận ở Paris.


Các quy định của điều này áp dụng cho phòng điều tra.

Điều 706-19


Nếu thẩm phán tại Paris thấy rằng các vấn đề do mình thụ lý không cấu thành bất kì tội phạm nào thuộc phạm vi điều 706-16 và không thuộc quyền tài phán của mình theo bất kì quy định nào khác, thẩm phán này tuyên bố không có quyền tài phán hoặc theo đơn của công tố viên cấp quận, hoặc, sau khi nghe ý kiến của người này, theo thẩm quyền hoặc theo đơn của các bên. Bất kì bên nào không làm đơn được thông báo trước và được mời đến để đưa ra bình luận. Lệnh được ban hành không sớm hơn một tuần sau khi có thông báo này.

Các quy định tại đoạn hai điều 706-18 được áp dụng đối với lệnh theo đó thẩm phán tại Paris tuyên bố không có thẩm quyền.


Các quy định của điều này áp dụng khi phòng điều tra tại Paris phải quyết định liệu có thẩm quyền hành động hay không.
Điều 706-20

Nếu Tòa tiểu hình hoặc Tòa vị thành niên Pa ri tuyên bố không có thẩm quyền vì những lý do quy định tại Điều 706-19 thì phải quyết định chuyển hồ sơ cho Viện công tố để truy tố trước Tòa án có thẩm quyền. Sau khi lấy ý kiến Viện công tố, Tòa tiểu hình hoặc Tòa án vị thành niên có thể, bằng quyết định bắt giam bị cáo.

Điều 706-21

Trong những trường hợp quy định tại các điều từ 706-18 đến 706-20, lệnh bắt giam vẫn có hiệu lực thi hành, không phải làm lại các văn bản truy tố hoặc điều tra và các thể thức đã tiến hành trước khi quyết định chấm dứt điều tra hoặc quyết định tuyên bố không có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.
Điều 706-22


Bất kì lệnh nào được ban hành trên cơ sở điều 706-18 hoặc 706-19 theo đó thẩm phán điều tra quyết định việc từ bỏ vụ án hoặc thẩm phán điều tra tại Paris quyết định vấn đề quyền tài phán, ngoại trừ bất kì cách thức kháng cáo nào khác, có thể được chuyển cho toà hình sự Toà thượng thẩm trong vòng năm ngày kể từ khi công bố, theo yêu cầu của công tố viên hoặc các bên. Trong vòng tám ngày kể từ khi nhận hồ sơ vụ án, toà hình sự Toà thượng thẩm đề cử thẩm phán điều tra có trách nhiệm tiếp tục điều tra. Công tố viên cũng có thể trực tiếp chuyển cho toà hình sự Toà thượng thẩm nếu thẩm phán điều tra không ra quyết định trong thời hạn một tháng quy định tại đoạn một điều 706-18.

Nếu toà hình sự Toà thượng thẩm phán quyết là thẩm phán điều tra của toà án cấp sơ thẩm tại Paris không có quyền tài phán, thì mặc dù vậy vẫn có thể phán quyết là vì lợi ích của việc thực hành phù hợp của công lý, việc điều tra phải tiếp tục tại toà án này.

Phán quyết của toà hình sự được lưu ý với thẩm phán điều tra và công tố viên và thông báo cho các bên.


Các quy định tại điều này được áp dụng đối với lệnh được tuyên trên cơ sở điều 706-18 và 706-19, theo đó phòng điều tra phán quyết về thẩm quyền hành động hoặc từ bỏ vụ án.


MỤC II
	            THỦ TỤC         
	Các điều từ 706-24-3 đến 706-25-1


Điều 706-24-3


Để điều tra tội ít nghiêm trọng của tổ chức tội phạm theo điều 421-5 Bộ luật Hình sự, tổng thời hạn tạm giam trước khi xét xử quy định tại đoạn hai điều 145-1 được gia hạn thêm ba năm.

Điều 706-25


Để xét xử người đã thành niên, các nguyên tắc điều chỉnh thành phần và chức năng của toà đại hình được quyết định bởi các quy định tại điều 698-6.


Để áp dụng đoạn trên, thẩm phán điều tra hoặc phòng điều tra ban hành cáo trạng kiểm tra là các tình tiết thuộc phạm vi điều 706-16.

Điều 706-25-1


Thời hiệu truy tố các tội nghiêm trọng quy định tại điều 706-16 là ba mươi năm. Thời hiệu áp dụng hình phạt đối với những tội nghiêm trọng này là ba mươi năm kể từ ngày hình phạt có hiệu lực.

Thời hiệu truy tố các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 706-16 là hai mươi năm. Thời hiệu áp dụng hình phạt đối với những tội ít nghiêm trọng này là hai mươi năm kể từ ngày hình phạt có hiệu lực.

THIÊN XVI

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM BUÔN BÁN CHẤT MA TUÝ
	Các điều từ 706-26 đến 706-33


Điều 706-26


Các tội phạm quy định tại các điều 222-34 đến 222-40 Bộ luật Hình sự, và cũng là tội ít nghiêm trọng tham gia vào một âm mưu phạm tội, quy định tại điều 450-1 của Bộ luật này, khi được hướng vào việc thực hiện bất kì tội phạm nào trong số này, bị truy tố, điều tra và xét xử theo các nguyên tắc của Bộ luật này, tuân thủ các quy định của thiên này.
Điều 706-27


Trong khu vực quyền tài phán của mỗi toà án phúc thẩm, một hoặc nhiều toà đại hình được liệt kê trong một nghị định có thẩm quyền xét xử các tội nghiêm trọng quy định tại điều 706-26 và các tội phạm liên quan đến các tội phạm này. Các nguyên tắc điều chỉnh thành phần và hoạt động của toà đại hình được ấn định bởi các quy định tại điều 698-6 để xét xử người đã thành niên.


Để thi hành đoạn trên, khi ban hành cáo trạng phù hợp với đoạn một điều 214, phòng điều tra kiểm tra là các tình tiết thuộc phạm vi của điều 706-26.

Điều 706-28


Để phát hiện và chứng minh các tội phạm quy định tại điều 706-26, việc đến tận nơi, khám xét và thu giữ quy định tại điều 59, khi được tiến hành tại các cơ sở nơi tổ chức sử dụng chất mà tuý hoặc nơi sản xuất, pha chế hoặc tàng trữ, có thể diễn ra ngoài những thời điểm quy định tại điều này, với điều kiện là không liên quan đến một nơi không có người ở.

Với hình phạt huỷ bỏ, những hoạt động quy định tại điều này có thể không có mục đích gì ngoài việc phát hiện và chứng minh những tội phạm tại điều 706-26.

Điều 706-30-1


Nếu các quy định tại đoạn ba điều 99-2 được áp dụng đối với việc thu giữ chất ma tuý trong quá trình tố tụng, thẩm phán điều tra phải giữ một mẫu những chất ma tuý này để phân tích nếu cần. Mẫu này được niêm phong.

Thẩm phán điều tra hoặc một sỹ quan cảnh sát tư pháp hành động theo thư yêu cầu tương trợ phải cân các chất bị tịch thu trước khi tiêu huỷ. Việc cân này phải được tiến hành với sự có mặt của người sở hữu những chất này khi chúng được tìm thấy, hoặc nếu không thực hiện được điều này, thì với sự có mặt của hai nhân chứng được thẩm phán điều tra hoặc sỹ quan cảnh sát tư pháp triệu tập, và phải không thuộc thẩm quyền của những người này. Việc cân cũng có thể được tiến hành, theo các điều kiện tương tự, trong hoạt động điều tra công khai hoặc thẩm tra sơ bộ của sỹ quan cảnh sát tư pháp, hoặc trong quá trình điều tra hải quan của sỹ quan hải quan loại A hoặc B.

Biên bản chính thức của quá trình cân có chữ ký của những người nêu trên. Trường hợp từ chối thì cũng được ghi vào biên bản chính thức.

Điều 706-31


Thời hiệu truy tố các tội nghiêm trọng quy định tại điều 706-26 là ba mươi năm. Thời hiệu áp dụng hình phạt đối với những tội nghiêm trọng này là ba mươi năm kể từ ngày hình phạt có hiệu lực.


Thời hiệu truy tố các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 706-26 là hai mươi năm. Thời hiệu áp dụng hình phạt đối với những tội ít nghiêm trọng này là hai mươi năm kể từ ngày hình phạt có hiệu lực.


Trừ các quy định tại điều 750, thời hạn phạt tù mặc định tối đa được ấn định là một năm nếu các hình phạt tài chính và phạt tiền áp dụng đối với một trong các tội phạm đề cập tại đoạn trên và các tội phạm hải quan liên quan vượt quá 100.000 Euro.
Điều 706-33


Nếu truy tố các tội phạm quy định tại điều 706-26, thẩm phán điều tra có thể ra lệnh tạm thời đóng cửa tối đa sáu tháng khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ, sàn nhảy, nơi vui chơi giải trí hoặc các toà nhà bên cạnh, hoặc các cơ sở mở cửa hoặc được sử dụng bởi công chúng, nếu những tội phạm này do người trực tiếp quản lý hoặc cùng với đồng bọn thực hiện.

Việc đóng cửa này có thể được gia hạn theo các điều kiện tương tự tối đa là ba tháng đối với mỗi lần gia hạn, cho dù thời gian ban đầu là bao nhiêu.


Các quyết định quy định tại các đoạn trên và giải quyết đơn xin huỷ có thể bị kháng cáo đến phòng điều tra trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi thi hành hoặc thông báo cho các bên liên quan.

Nếu toà án xét xử thụ lý vụ án, việc rỡ bỏ các biện pháp đóng cửa, hoặc gia hạn tối đa ba tháng mỗi lần, được quyết định phù hợp với các nguyên tắc quy định tại đoạn hai đến bốn điều 148-1.

THIÊN XVII

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM MÔI GIỚI VÀ CHỨA CHẤP MẠI DÂM VỊ THÀNH NIÊN
	Các điều từ 706-34 đến 706-40


Điều 706-34


Tội phạm quy định tại các điều từ 225-5 đến 225-12-4 Bộ luật Hình sự, và cũng là tội ít nghiêm trọng tham gia vào một âm mưu phạm tội quy định tại điều 450-1 Bộ luật này nếu nhằm thực hiện một trong những tội phạm này, bị truy tố, điều tra và xét xử theo các nguyên tắc của Bộ luật này, theo quy định tại thiên này.
Điều 706-35


Để điều tra và phát hiện các tội phạm quy định tại điều 706-34, việc đến hiện trường, khám xét và tịch thu quy định tại điều 59 có thể thực hiện vào bất kì giờ nào vào ban ngày hoặc ban đêm trong phạm vi các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ, sàn nhảy, nơi vui chơi giải trí hoặc các cơ sở khác được mở cửa cho hoặc được sử dụng bởi công chúng, nếu chứng minh được rằng các cá nhân tham gia hoạt động mại dâm thường xuyên lui tới các cơ sở này.


Với chế tài huỷ bỏ, các hành vi quy định tại điều này không thể được thực hiện vì bất kì mục đích nào ngoài việc điều tra và phát hiện các tội phạm quy định tại điều 706-34.

Điều 706-36


Nếu truy tố một trong các tội phạm quy định tại điều 706-34, thẩm phán điều tra có thể ra lệnh tạm thời đóng cửa, toàn bộ hoặc một phần, trong thời hạn tối đa là ba tháng, các toà nhà sau:


1º các cơ sở quy định tại các điểm 1º và 2º điều 225-10 Bộ luật Hình sự, nếu người chiếm hữu, quản lý hoặc nhân viên bị truy tố;


2º tháng khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ, sàn nhảy, nơi vui chơi giải trí hoặc các toà nhà bên cạnh, hoặc các cơ sở mở cửa hoặc được sử dụng bởi công chúng, trong đó người bị truy tố, trong quá trình truy tố, bị phát hiện là đã được người quản lý hoặc nhân viên yêu cầu trợ giúp nhằm tiêu huỷ chứng cứ, gây áp lực lên nhân chứng hoặc khuyến khích người này tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật.


Việc đóng cửa này có thể được gia hạn theo các điều kiện tương tự tối đa là ba tháng đối với mỗi lần gia hạn, cho dù thời gian ban đầu là bao nhiêu.


Các quyết định quy định tại các đoạn trên và giải quyết đơn xin huỷ có thể bị kháng cáo đến phòng điều tra trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi thi hành hoặc thông báo cho các bên liên quan.


Nếu toà án xét xử thụ lý vụ án, việc rỡ bỏ các biện pháp đóng cửa, hoặc gia hạn tối đa ba tháng mỗi lần, được quyết định phù hợp với các nguyên tắc quy định tại đoạn hai đến bốn điều 148-1.

Điều 706-37


Công tố viên thông báo cho chủ sở hữu căn nhà, người cho thuê và chủ sở hữu cơ sở kinh doanh nơi tiến hành hoạt động kinh doanh mà ở đó xảy ra các tội phạm quy định tại mục 2 điều 225-10 Bộ luật Hình sự. Công tố viên bảo đảm là thông tin này được lưu giữ tại cơ quan đăng ký thương mại và cơ quan đăng ký các giao dịch bảo đảm. Các nguyên tắc thực hiện điều này được quy định trong Nghị định của Chính phủ.
Điều 706-38


Nếu người giữ giấy phép của quán bar, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh trong đó có một trong các công ty quy định tại mục 2 điều 225-10 Bộ luật Hình sự hoạt động, không bị truy tố, các hình phạt bổ sung quy định tại điều 225-22 Bộ luật Hình sự chỉ có thể được áp dụng, bằng một quyết định đặc biệt có lý do, nếu chứng minh được là người này có trong vụ án của công tố và chỉ rõ bản chất của việc truy tố và thẩm quyền của toà án áp dụng những hình phạt này.

Người quy định tại đoạn trên có thể trình bày hoặc nhờ luật su đọc bản giải trình của mình trong quá trình xét xử. Nếu sử dụng quyền lựa chọn này thì có thể kháng cáo quyết định áp dụng một trong các hình phạt quy định tại điều 225-22 Bộ luật Hình sự.

Điều 706-39


Quyết định theo điều 225-22 Bộ luật Hình sự áp dụng việc tịch thu doanh nghiệp ra lệnh buộc thôi việc đối với người, trực tiếp hoặc thông qua trung gian, quản lý, chỉ đạo, điều hành, tài trợ hoặc đóng góp vào việc tài trợ cho doanh nghiệp.


Quyết định này dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu và toàn bộ các quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp bị tịch thu cho Nhà nước.

Điều 706-40


Trường hợp tội phạm quy định tại điểm 3 điều 225-10 Bộ luật Hình sự, người cư trú và người tham gia hoạt động mại dâm có trách nhiệm liên đới đối với bất kì thiệt hại nào có thể phải bồi thường liên quan đến việc làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Nếu các hành vi quy định trong điều này là thói quen hành động, thẩm phán có thể ra lệnh chấm dứt việc cho thuê và đuổi người thuê, người thuê lại hoặc người cư trú tham gia hoạt động mại dâm hoặc bỏ qua việc này, theo đề nghị của công tố viên, chủ sở hữu, người thuê chính, người cư trú hoặc hàng xóm trong toà nhà. Người chủ sở hữu hoặc người thuê những cơ sở này được thông báo, trong vụ án của công tố viên, là những cơ sở này là địa điểm hoạt động mại dâm.
THIÊN XVIII

	TRUY TỐ, ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM DO PHÁP NHÂN THỰC HIỆN
	Các điều từ 706-41 đến 706-46


Điều 706-41

Các quy định của Bộ luật này được áp dụng cho việc truy tố, điều tra, xét xử hành vi phạm tội của pháp nhân trong trường hợp Thiên này không có quy định cụ thể.

Điều 706-42

Không trái với những quy định về thẩm quyền được áp dụng trong trường hợp thể nhân bị nghi ngờ phạm tội hoặc bị truy tố, những cơ quan sau đây có quyền truy tố, điều tra và xét xử hành vi phạm tội của pháp nhân:

1) Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm và các Tòa án thường xảy ra tội phạm

2) Viện trưởng Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm và các Tòa án nơi pháp nhân đóng trụ sở

Các quy định này không loại trừ việc áp dụng những quy định riêng về thẩm quyền nêu tại các Điều 705 và 706-17 liên quan đến tội phạm kinh tế, tài chính và hành vi khủng bố.

Điều 706-43


Tố tụng hình sự được tiến hành đối với pháp nhân thông qua người đại diện pháp lý tại thời điểm truy tố. Người này đại diện cho pháp nhân trong toàn bộ các giai đoạn tố tụng. Tuy nhiên, nếu truy tố đại diện pháp lý về cùng các hành vi hoặc các tội phạm liên quan, đại diện có thể liên hệ với chánh án toà án quận nhằm chỉ định một người đại diện tư pháp để đại diện cho pháp nhân.

Pháp nhân cũng có thể được đại diện bởi bất kì ai được hưởng quyền của luật sư vì mục đích này phù hợp với luật hoặc điều lệ của hiệp hội.


Người chịu trách nhiệm đại diện cho pháp nhân theo đoạn hai phải thông báo thông tin cá nhân cho toà án thụ lý vụ án, bằng việc gửi thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được.


Điều này áp dụng tương tự trong trường hợp thay đổi người đại diện pháp lý trong quá trình tố tụng.


Nếu không có ai được uỷ quyền đại diện cho pháp nhân theo các điều kiện quy định tại điều này, thì chánh án toà án quận chỉ định một nhân viên tư pháp làm đại diện theo yêu cầu của công tố viên, thẩm phán điều tra hoặc bên dân sự.

Điều 706-44

Nếu pháp nhân bị truy tố, người đại diện pháp nhân chỉ phải thi hành những biện pháp cưỡng chế người làm chứng.

Điều 706-45


Thẩm phán điều tra có thể áp dụng biện pháp giám sát tư pháp đối với pháp nhân theo các điều kiện quy định tại các điều 139 và 140 bằng cách áp dụng một hoặc nhiều những nghĩa vụ sau:


1º thẩm phán điều tra quy định khoản tiền bảo đảm phải gửi với số lượng và thời hạn thanh toán, cho dù là trả một lần hoặc nhiều lần;

2º việc tạo ra các khoản đảm bảo thực tế hoặc cá nhân được thiết kế để bảo đảm các quyền của nạn nhân, trong phạm vi thời hạn, với thời gian và số lượng do thẩm phán điều tra quy định;


3º cấm viết séc ngoài những loại cho phép người viết rút tiền từ người được viết hoặc những loại đã được xác nhận, và cấm sử dụng thẻ tín dụng;


4º cấm thực hiện những hoạt động xã hội hoặc nghề nghiệp nhất định, nếu tội phạm được thực hiện trong quá trình tiến hành, hoặc tại thời điểm xảy ra những hoạt động này, và nếu sợ là có thể thực hiện một tội phạm mới;

5º đặt dưới sự giám sát của một người đại diện tư pháp được thẩm phán điều tra chỉ định trong một thời hạn sáu tháng có thể gia hạn, liên quan đến hoạt động mà trong quá trình tiến hành có tội phạm được thực hiện.


Liên quan đến các nghĩa vụ quy định tại điểm 1º và 2º, quy định của các điều 142 đến 142-3 được áp dụng.


Thẩm phán điều tra có thể ra lệnh áp dụng các biện pháp cấm quy định tại điểm 3º và 4º chỉ trong trường hợp có thể áp dụng là hình phạt đối với pháp nhân. Thẩm phán điều tra không thể ra lệnh áp dụng biện pháp quy định tại điểm 5º nếu không thể xử phạt pháp nhân hình phạt quy định tại điểm 3º điều 131-39 Bộ luật Hình sự.


Trường hợp vi phạm biện pháp giám sát tư pháp, các điều 434-43 và 434-47 Bộ luật Hình sự được áp dụng nếu liên quan.
Điều 706-46

Những quy định đặc biệt về thủ tục giấy tờ cho pháp nhân được quy định tại Thiên IV, Quyển II.
THIÊN XIX

	THỦ TỤC ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG CHO CÁC TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÌNH DỤC VÀ BẢO VỆ NẠN NHÂN VỊ THÀNH NIÊN
	Các điều từ 706-47 đến 706-47


Điều 706-47


Các quy định tại thiên này áp dụng đối với tố tụng liên quan đến các tội phạm giết người hoặc ám sát trẻ vị thành niên trước đó hoặc kèm theo tội hiếp dâm, tra tấn hoặc các hành vi dã man hoặc các tội phạm xâm phạm hoặc bạo lực tình dục hoặc tội phạm môi giới mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, hoặc ép buộc trẻ vị thành niên tham gia hoạt động mại dâm quy định tại các điều từ 222-23 đến 222-31, 225-7 (1º), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 và 227-22 đến 227-27 Bộ luật Hình sự.


Những quy định này cũng áp dụng đối với tố tụng liên quan đến việc giết người hoặc ám sát được thực hiện kèm theo việc tra tấn hoặc các hành vi dã man, các hành vi tra tấn hoặc dã man và giết người hoặc ám sát được thực hiện trong tình trạng tái phạm.

     CHƯƠNG I
	     NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG     
	Các điều từ 706-47-1 đến 706-53


Điều 706-47-1


Người bị truy tố vì các tội phạm quy định tại điều 706-47 phải kiểm tra y tế trước khi phán quyết về tính chất của vụ án. Chuyên gia được hỏi là liệu biện pháp điều trị y tế là phù hợp trong phạm vi biện pháp tư pháp xã hội.


Công tố viên cấp quận có thể ra lệnh cho chuyên gia y tế đưa ra quan điểm ở giai đoạn thẩm tra.


Quan điểm của chuyên gia được chuyển cho các cơ quan giam giữ có thẩm quyền nếu áp dụng hình phạt tạm giam, nhằm thực hiện việc giám sát về tâm lý và y tế đối với cá nhân trong thời hạn tạm giam quy định tại điều 717-1.

Điều 706-47-2


Sỹ quan cảnh sát tư pháp, hành động trong quá trình thẩm tra hoặc theo thư yêu cầu tương trợ, có thể buộc bất kì người nào có đủ chứng cử là đã thực hiện việc hiếp dâm hoặc lạm dụng tình dục theo các điều từ 222-23 đến 222-26 và 227-25 đến 227-27 Bộ luật Hình sự, kiểm tra y tế và thử máu để xác định là liệu người này có bệnh lây qua đường tình dục hay không.

Bác sỹ, y tá hoặc người khác được phép theo quy định của Bộ luật Y tế tiến hành các nhiệm vụ thông thường được giao cho những người này, và được một sỹ quan cảnh sát tư pháp yêu cầu làm điều này, phải nỗ lực để có được sự đồng thuận của người liên quan.


Theo yêu cầu của nạn nhân, hoặc khi lợi ích của nạn nhân lý giải được cho điều này, thủ tục này có thể được tiến hành mà không cần có sự đồng thuận của người liên quan theo chỉ thị bằng văn bản của công tố viên hoặc thẩm phán điều tra, được ghi trong hồ sơ vụ án.


Kết quả kiểm tra được thông báo cho nạn nhân hoặc, nếu nạn nhân là người chưa thành niên, cho đại diện pháp lý của người này hoặc cho người quản trị theo vụ việc được đề cử theo các quy định của điều 706-50, càng sớm càng tốt và thông qua một bác sỹ làm trung gian.


Việc từ chối thử nghiệm theo điều này bị xử phạt tù một năm và phạt tiền 15.000 Euro. Không ảnh hưởng đến quy định của các điều từ 132-2 đến 132-5 Bộ luật Hình sự, những hình phạt này được tích luỹ cho những người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng liên quan đến việc lấy mẫu, và không thể đồng thời tiến hành.
Điều 706-48

Người chưa thành niên là nannj nhận của các tội phạm quy định tại điều 706-47 có thể thực hiện khám sức khỏe và tâm lý để đánh giá bản chất và mức độ thương tổn làm căn cứ xác định có cần có biện pháp điều trị hay phục hồi cần thiết hay không.

Điều 706-49

Công tố viên Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm và thẩm phám điều tra thông báo thẩm phán Tòa vị thành niên về sự tồn tại của quy trình tố tụng liên quan đến một người vị thành niên là nạn nhân của tội phạm theo điều 706-47, và chuyển cho ông/ bà ta các tài liệu liên quan, và với những biện phải trợ giúp giáo dục được thực hiên liên quan đến nạn nhân vị thành niên của tội phạm.
Điều 706-50

Công tố viên Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm và thẩm phán điều tra thụ lý hồ sở của vụ án xâm phạm người vị thành niên bổ nhiệm một người quản lý theo vụ việc khi mà sự bảo vệ quyền và lợi ích của người vị thành niên không được đảm bảo tuyệt đối bởi đại diện theo luật của người này. Người quản lý này đảm bảo sự bảo vệ cac quyền và lợi ích của người vị thành niên và thực hiện nghĩa vụ của bên dân sự nếu thấy cần thiết. Trong trường hợp kiện dân sự. thẩm phãm chính thức chỉ định môt luật sư nếu việc sự chọn lựa này chưa được thực hiện.

Các quy định trược áp dụng cho việc xét xử tại tòa.

Điều 706-51

Người quản lý theo vụ việc được bổ nhiệm theo điều luật trên được chon ra bởi thẩm phán có thẩm quyền hay công tố viên từ phía những người họ hàng cùng huyết thống hay danh sach một số người được thiết lập ra theo nghị định của Chính phủ. Nghị định cũng quy định chi tiết các điều kiện cho việc bồi thường.
Điều 706-2

Trong quá trình điều tra tư pháp, việc lấy lời khai một người vị thành niên là nạn nân của tội phạm theo điều 706-47 được thu hình và tiếng nhưng với sự đồng ý của người này, nếu người này không thể thực hiện được thì việc này được thực hiện bởi người đại diện theo luật của người đó.

Nếu người vị thành niên hay đại diện theo luật của người này yêu cầu, thì bằng thu theo quy định tại đoạn trên chỉ là bằng thu âm thanh.

Công tố viên Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, thẩm phán điều tra, và sỹ quan cảnh sát tư pháp có trách nhiệm điều tra hoặc thực hiện theo thư ủy quyền có thể yêu cầu bất kỳ người có đủ điều kiện nào tiến hành việc thu âm. Các quy định tại Điều 60 áp dụng cho người này, mà phải chịu trách nhiệm về bảo mật theo điều kiện quy định tại Điều 1,

Một bản sao của băng ghi âm cũng đươc làm để việc tham khảo trong các giai đoạn tố tụng sau dễ dàng hơn. Băng này được đính kèm với hồ sơ. Bản gốc được niêm phong.

Bản thu có thể được xem và nghe trong quá trình tố tụng theo quyết định của thẩm phán điều tra. Tuy nhiên, bản sao cảu băng thu có thế cho các bên nghe và xem, các chuyên gia và luật sư của họ, với sự có mặt của thẩm phán điều tra và thu ký tòa án.

Tám đoạn cuối của điều 114 của Bộ luật tố tụng hình sự không áp dụng cho việc thu âm. Bản sao của băng từ có thể được tiếp cận bởi luật sư của các bên với điều kiện đảm bảo bí mật thông tin.

Bất kỳ người nào phân phát băng thu hay bản sao theo điều luật này sẽ phải chiu hình phạt 1 năm tù hay một khoản phạt 15000euro. 
      CHƯƠNG II
	     CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TỰ ĐỘNG QUỐC GIA DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI PHẠM TỘI TÌNH DỤC     
	Các điều từ 706-53-1 đến 706-53-12


Điều 706-53-1


Cơ quan đăng ký tự động quốc gia những người phạm tội bạo lực và tình dục là một cơ sở dữ liệu tự động các dữ liệu cá nhân của phòng hồ sơ hình sự thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự giám sát của thẩm phán hoặc công tố viên, nhằm ngăn chặn việc lặp lại các tội phạm quy định tại điều 706-47 và hỗ trợ việc xác định thủ phạm, cơ sở dữ liệu này thu thập, lưu trữ và trao đổi với những người có thẩm quyền thông tin quy định tại điều 706-53-2 theo các điều khoản quy định tại chương này.
Điều 706-53-2


Nếu, theo quy định của đoạn cuối điều này, một hoặc nhiều tội phạm đề cập tại điều 706-47 có liên quan với nhau, thì ghi vào cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân, địa chỉ hoặc các địa chỉ nhà ở liên tiếp và, nếu có thể, nơi cư trú của những người là đối tượng của:

1º việc kết án, cho dù là chưa có hiệu lực, bao gồm việc kết án vắng mặt hoặc tuyên bố có tội kèm theo việc miễn trừ hình phạt hoặc tạm hoãn hình phạt;

2º một phán quyết, cho dù là chưa có hiệu lực, được tuyên phù hợp với các điều 8, 15, 15-1, 16, 16 bis và 28 của Nghị định số 45-174 ngày 02/02/1945 liên quan đến tội phạm vị thành niên;


3º đình chỉ có điều kiện việc truy tố theo điều 41-2 Bộ luật này, việc thi hành đã được công tố viên lưu ý;


4º phán quyết tuyên vô tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc từ chối căn cứ vào các quy định của đoạn một điều 122-1 Bộ luật Hình sự;


5º đưa vào diện thẩm tra tư pháp cùng với giám sát tư pháp, nếu thẩm phán điều tra đã ra lệnh ghi lại phán quyết này vào cơ sở dữ liệu;


6º một phán quyết cùng loại với những phán quyết nêu trên, được các cơ quan tư pháp hoặc toà án nước ngoài tuyên, phù hợp với một hiệp định hoặc hiệp ước quốc tế, là đối tượng của một thông báo được gửi cho các cơ quan có thẩm quyền của Pháp hoặc đã được thi hành tại Pháp sau khi người bị kết án tự thú.


Dữ liệu cũng bao gồm thông tin liên quan đến quyết định tư pháp để ra lệnh đưa vấn đề vào cơ sở dữ liệu và bản chất của tội phạm. Phán quyết đề cập tại các điểm 1º và 2º được ghi lại ngay khi tuyên.


Phán quyết liên quan đến các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 706-47 và bị xử phạt tù năm năm hoặc ít hơn không được ghi vào cơ sở dữ liệu này, trừ khi toà án, hoặc, trong các trường hợp quy định tại điểm 3º và 4º ra lệnh ghi lại bằng một phán quyết nhanh.

Điều 706-53-3


Công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra có thẩm quyền đăng ký thông tin cần đăng ký ngay trong cơ sở dữ liệu, sử dụng hệ thống viễn thông bảo đảm. Thông tin trong cơ sở dữ liệu này chỉ được lấy ra phục vụ mục đích tư vấn sau khi đã kiểm tra thông tin cá nhân của người liên quan, nếu có thể, bởi người quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng cơ quan đăng ký thông tin cá nhân quốc gia.


Nếu họ biết địa chỉ mới của người có tên được đăng ký trên cơ sở dữ liệu và khi họ nhận được bằng chứng về địa chỉ của người này, sỹ quan cảnh sát tư pháp ngay lập tức ghi lại thông tin này vào cơ sở dữ liệu sử dụng hệ thống viễn thông bảo đảm.
Điều 706-53-4


Không ảnh hưởng đến quy định tại các điều 706-53-9 và 706-53-10, thông tin đề cập tại điều 706-53-2 liên quan đến người này bị xoá khỏi cơ sở dữ liệu khi người này chết, hoặc hết thời hạn, kể từ ngày toàn bộ các quyết định được ghi lại hết hiệu lực, trong thời hạn:


1º ba mươi năm liên quan đến tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị phạt tù mười năm;


2º hai mươi năm trong những trường hợp khác.


Việc đặc xá, xoá án tích, hoặc bất kì quy định nào liên quan đến việc xoá việc kết án được ghi trong hồ sơ hình sự không dẫn đến việc xoá thông tin này.


Thông tin này không thể tự mình trở thành chứng cứ của việc tái phạm.


Các vấn đề nêu tại điểm 1º, 2º và 5º điều 706-53-2 bị xoá khỏi cơ sở dữ liệu trong trường hợp tuyên vô tội, miễn trách nhiệm hình sự hoặc từ chối cuối cùng. Những gì quy định tại điểm 5º cũng bị xoá bỏ trong trường hợp kết thúc hoặc rỡ bỏ biện pháp giám sát tư pháp.
Điều 706-53-5


Với tư cách một biện pháp an toàn, người nào có tên được ghi trong cơ sở dữ liệu phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại điều này:

Người này có nghĩa vụ phải:


1º xác nhận địa chỉ một năm một lần;


2º tuyên bố việc thay đổi địa chỉ không muộn hơn mười lăm ngày sau khi xảy ra;


hoặc cho người quản lý cơ sở dữ liệu, bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được, hoặc cho trụ sở cảnh sát hoặc hiến binh gần nhà nhất, bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được, hoặc bởi người có mặt ở cơ quan.

Nếu người này cuối cùng bị kết án về tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng bị xử phạt mười năm tù, thì phải xác nhận địa chỉ sáu tháng một lần bằng việc có mặt cho đến khi kết thúc tại trụ sở cảnh sát hoặc đơn vị hiến binh gần nhà nhất hoặc phòng hiến binh hoặc phòng an ninh gần nhà nhất hoặc cho bất kì cơ quan nào khác do tỉnh trưởng đề cử.


Người nào không thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định tại điều này bị xử phạt tù hai năm và phạt tiền 30.000 Euro.

Điều 706-53-6


Người nào có tên đăng ký trong cơ sở dữ liệu được thông báo điều này bởi các cơ quan tư pháp, gửi trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được.


Người này theo đó được thông báo về các biện pháp và nghĩa vụ phải chịu phù hợp với các quy định của điều 706-53-5 và các hình phạt phải chịu nếu không tuân thủ những nghĩa vụ này.


Nếu người này ở trong trại giam, thông tin quy định tại điều này được gửi cho họ vào thời điểm người này được trả tự do hoặc trước khi có biện pháp đầu tiên sửa đổi hình phạt này.
Điều 706-53-7


Thông tin có trong cơ sở dữ liệu được truy cập trực tiếp, bằng một hệ thống viễn thông bảo đảm:

1º cho các cơ quan tư pháp;


2º cho các sỹ quan cảnh sát tư pháp, trong trường hợp các thủ tục liên quan đến tội nghiêm trọng cố tình xâm phạm tính mạng, bắt cóc hoặc phạt tù sai, hoặc một tội phạm quy định tại điều 706-47 và các bước quy định tại các điều 706-53-5 và 706-53-8;

3º cho tỉnh trưởng và cơ quan nhà nước liệt kê trong nghị định ban hành theo điều 706-53-12, thẩm tra các yêu cầu cần phê chuẩn liên quan đến các hoạt động hoặc nghề nghiệp liên quan đến người vị thành niên cũng như kiểm soát việc thực hiện những hoạt động hoặc nghề nghiệp này.


Các cơ quan và cá nhân đề cập tại điểm 1º và 2º của điều này có thể tham khảo cơ sở dữ liệu liên quan đến các tiêu chí khác nhau được liệt kê quy định trong nghị định ban hành theo điều 706-53-12, và cụ thể là liên quan đến một hoặc nhiều các tiêu chí sau: thông tin cá nhân của người này, các địa chỉ, và bản chất của tội phạm.

Những người quy định tại điểm 3º điều này chỉ có thể tham khảo cơ sở dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của người liên quan đến yêu cầu cần phê chuẩn.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp, theo chỉ thị của công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra hoặc với sự uỷ quyền của người này, có thể tham khảo việc đăng ký thông tin cá nhân của người bị tạm giam trước khi xét xử trong bối cảnh của việc thẩm tra công khai hoặc thẩm tra sơ bộ hoặc để thi hành lệnh yêu cầu tương trợ, cho dù những thủ tục tố tụng này không liên quan đến bất kì tội phạm nào đề cập tại điểm 2º điều này.
Điều 706-53-8


Theo các thuật ngữ quy định tại nghị định ban hành theo điều 706-53-12, người quản lý cơ sở dữ liệu trực tiếp thông báo cho Bộ Nội vụ, để gửi thông tin cho phòng hiến binh hoặc cảnh sát có thẩm quyền, bất kì việc đăng kí mới hoặc thay đổi địa chỉ liên quan đến việc đăng kí, hoặc nếu người này không đưa ra bằng chứng về địa chỉ của mình trong thời hạn được yêu cầu.

Phòng cảnh sát hoặc hiến binh có thể tiến hành việc khám xét và kiểm tra liên quan tại cơ quan công quyền để xác nhận hoặc tìm ra địa chỉ của cá nhân.


Nếu thấy là cá nhân không còn ở địa chỉ đã thông báo, công tố viên cấp quận ra lệnh đưa người này vào danh sách truy nã.

Điều 706-53-9


Bất kì ai có thể chứng minh được thông tin cá nhân của mình có một bản sao toàn bộ thông tin liên quan đến mình và được lưu trong cơ sở dữ liệu, sau khi gửi yêu cầu cho công tố viên cấp quận bên cạnh toà án quận thuộc khu vực quyền tài phán
 nơi người này cư trú.


Quy định tại các đoạn ba và bốn điều 777-2 được áp dụng.

 Điều 706-53-10


Bất kì ai có thông tin cá nhân được đăng ký trong cơ sở dữ liệu có thể yêu cầu công tố viên cấp quận sửa lỗi hoặc ra lệnh xoá thông tin liên quan đến mình nếu thông tin này không đúng hoặc việc giữ lại tỏ ra không còn cần thiết với mục đích của cơ sở dữ liệu, dưới ánh sáng của bản chất tội phạm, tuổi của người này tại thời điểm thực hiện, khoảng thời gian đã qua kể từ đó, và đặc điểm hiện tại của người liên quan.

Yêu cầu xoá bỏ là không được chấp nhận trong khi các bản ghi liên quan hiện vẫn ở trong giấy chứng nhận số 1 của hồ sơ hình sự của người liên quan, hoặc liên quan đến tố tụng tư phán vẫn đang trong quá trình tiến hành.


Nếu công tố viên cấp quận không ra lệnh sửa lỗi hoặc xoá bỏ, người này liên hệ với thẩm phán giám sát và tự do vì mục đích này, với quyết định có thể bị khiếu nại trước chủ tịch phòng điều tra.

Trước khi giải quyết yêu cầu sửa lỗi hoặc xoá, công tố viên cấp quận, thẩm phán giám sát và tự do, hoặc chủ tịch phòng điều tra có thể tiến hành việc kiểm tra cho là cần thiết, và cụ thể là có thể ra lệnh kiểm tra y tế người liên quan. Nếu hồ sơ liên quan đến một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị xử phạt tù mười năm và được thực hiện đối với người vị thành niên, phán quyết loại bỏ điều này khỏi cơ sở dữ liệu không thể diễn ra mà không có việc kiểm tra này.


Trong trường hợp quy định tại đoạn áp chót điều 706-53-5, công tố viên cấp quận, thẩm phán giám sát và tự do, và chủ tịch phòng điều tra, thụ lý phù hợp với các quy định của điều này, cũng có thể ra lệnh, theo yêu cầu của người liên quan, là người này chỉ cần có mặt tại phòng hiến binh hoặc cảnh sát một năm một lần để xác nhận địa chỉ.
 Điều 706-53-11


Việc so sánh hoặc kết nối theo cách hiểu của điều 30 Luật số 78-17 ngày 06/01/1978 liên quan đến máy tính, cơ sở dữ liệu và thư viện có thể được tiến hành giữa cơ sở dữ liệu quy định tại chương này và bất kì cơ sở dữ liệu hoặc kho lưu trữ dữ liệu cá nhân nào khác do cá nhân hoặc cơ quan nhà nước quản lý không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp.

Không cơ sở dữ liệu hoặc kho lưu trữ dữ liệu cá nhân nào khác do cá nhân hoặc cơ quan nhà nước quản lý không thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp nào có thể đề cập đến thông tin phải được tìm ra trong cơ sở dữ liệu, ngoại trừ các trường hợp và theo các điều kiện do luật quy định.


Bất kì vi phạm nào đối với các quy định tại đoạn trên bị xử phạt bằng các hình phạt áp dụng cho tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 226-21 Bộ luật Hình sự.

 Điều 706-53-12


Các thuật ngữ và điều kiện thực hiện các quy định của chương này được quy định bằng một Nghị định của Chính phủ tiến hành theo lời khuyên của Uỷ ban Quốc gia Bảo vệ Dữ liệu và Thư viện.


Nghị định này quy định cụ thể các điều kiện theo đó cơ sở dữ liệu lưu trữ việc thẩm vấn và tư vấn để sử dụng.
THIÊN XX

	CƠ SỞ DỮ LIỆU GIEN TRÊN MÁY TÍNH QUỐC GIA
	Các điều từ 706-54 đến 706-56


 Điều 706-54


Cơ sở dữ liệu quốc gia tự động lưu các hồ sơ DNA, thuộc sự giám sát của một thẩm phán, được thiết kế để tập trung các hồ sơ DNA phát sinh từ các dấu vết sinh học, và cũng là các hồ sơ DNA của các cá nhân bị kết án về các tội quy định tại điều 706-55, để tạo điều kiện cho việc xác định và tìm kiếm thủ phạm của những tội phạm này.

Hồ sơ DNA của các cá nhân có những chứng cứ chắc chắn là họ đã thực hiện tội phạm quy định tại điều 706-55 cũng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu này theo lệnh của sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc là tự động hoặc theo yêu cầu của công tố viên cấp quận hoặc thẩm phán điều tra. Quyết định này được lưu trong hồ sơ vụ án. Các hồ sơ này bị xoá bỏ theo chỉ thị của công tố viên cấp quận, hoặc theo sáng kiến của chính người này hoặc theo yêu cầu của người liên quan, nếu việc giữ lại chúng tỏ ra không còn cần thiết vì mục đích của hồ sơ. Nếu người này đã được bên liên quan chuyển đến, công tố viên cấp quận thông báo cho người này kết quả của đơn của người này. Nếu đã ra lệnh xoá bỏ hồ sơ, thì bên liên quan có thể chấm dứt việc chuyển giao vụ án cho thẩm phán giám sát và tự do, với quyết định có thể bị kháng cáo trước chủ tịch phòng điều tra.

Sỹ quan cảnh sát tư pháp cũng có thể, bằng chính sáng kiến của mình hoặc theo yêu cầu của công tố viên, so sánh hồ sơ DNA của bất kì người nào có lý do chắc chắn là họ đã thực hiện tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng, bằng bất kì dữ liệu nào có trong cơ sở dữ liệu; nhưng không thể lưu trữ những hồ sơ này.


Cơ sở dữ liệu quy định tại điều này cũng bao gồm các hồ sơ DNA phát sinh từ các dấu vết được thu thập trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết hoặc tìm kiếm nguyên nhân mất tích quy định tại các điều 74, 74-1 và 80-4 cũng như các hồ sơ DNA tương ứng với hoặc chắc chắn tương ứng với người bị chết hoặc mất tích.


Các hồ sơ DNA được lưu trong cơ sở dữ liệu này chỉ có thể được lấy từ các mảnh không được mã hoá của acid deoxyribonucleic, ngoại trừ các mảnh tương ứng với các dấu hiệu giới tính.


Một Nghị định của Chính phủ ban hành sau khi có tư vấn của Uỷ ban Quốc gia Bảo vệ Dữ liệu quy định các điều khoản thi hành điều này. Nghị định này quy định thời gian lưu giữ dữ liệu này.

Điều 706-55


Cơ sở dữ liệu tự động quốc gia lưu các hồ sơ DNA tập trung các hồ sơ và dấu vết DNA liên quan đến những tội phạm sau:

1º các tội phạm có bản chất tình dục, quy định tại điều 706-47 Bộ luật này, và cả các tội ít nghiêm trọng quy định tại điều 222-32 Bộ luật Hình sự;


2º tội phạm chống lại loài người, các tội nghiêm trọng liên quan đến việc cố ý xâm phạm tính mạng, tra tấn và các hành vi dã man, các hành vi bạo lực cố ý, đe doạ hành hung, buôn bán ma tuý, tội phạm chống lại tự do con người, buôn bán người, môi giới mại dâm, lợi dụng lòng tốt, và gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, quy định tại các điều từ 221-1 đến 221-5, 222-1 đến 222-18, 222-34 đến 222-40, 224-1 đến 224-8, 225-4-1 đến 225-4-4, 225-5 đến 225-10, 225-12-1 đến 225-12-3, 225-12-5 đến 225-12-7 và 227-18 đến 227-21 Bộ luật Hình sự;


3º các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng cấu thành tội ăn cắp, cưỡng đoạt tài sản, phá huỷ, gây thiệt hại và đe doạ tấn công tài sản quy định tại các điều 311-1 đến 311-13, 312-1 đến 312-9, 313-2 và 322-1 đến 322-14 Bộ luật Hình sự;

4º vi phạm các lợi ích căn bản của quốc gia, các hành vi khủng bố, làm tiền giả, và các tổ chức tội phạm quy định tại các điều từ 410-1 đến 413-12, 421-1 đến 421-4, 442-1 đến 442-5 và 450-1 Bộ luật Hình sự.

5º các tội ít nghiêm trọng quy định tại các điều L. 2353-4 và L. 2339 đến L. 2339-11 Bộ luật Quốc phòng;


6º các tội phạm liên quan đến việc tiêu thụ và rửa các khoản lợi nhuận từ bất kì tội phạm nào quy định từ điểm 1º đến 5º nói trên, quy định tại các điều 321-1 đến 321-7 và 324-1 đến 324-6 Bộ luật Hình sự.

Điều 706-56


I. Một sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể lấy hoặc giám sát việc lấy mẫu sinh học từ những người đề cập tại các đoạn một, hai và ba điều 706-54 nhằm cho phép lập hồ sơ gien. Trước khi tiến hành thủ tục này, người này có thể kiểm tra hoặc yêu cầu một sỹ quan cảnh sát tư pháp kiểm tra là hồ sơ gien của người liên quan chưa được lưu trữ, chỉ vì mục đích vị thế dân sự của người này, trong cơ sở dữ liệu quốc gia tự động lưu các hồ sơ DNA.

Nhằm tiến hành việc lập hồ sơ này, sỹ quan cảnh sát tư pháp có thể ra lệnh cho bất kì người nào được uỷ quyền theo các điều kiện quy định tại điều 16-12 Bộ luật Dân sự, mà người này không cần thiết phải đăng ký chính thức trong danh sách các chuyên gia tư pháp; trong những trường hợp này, cá nhân sau đó tuyên thệ bằng văn bản quy định tại đoạn hai điều 60 Bộ luật này.

Theo lệnh của sỹ quan cảnh sát tư pháp hoặc công tố viên cấp quận, hoặc thẩm phán điều tra, người được uỷ quyền phù hợp với đoạn trên có thể tiến hành, bằng việc sử dụng bất kì biện pháp nào sẵn có, bao gồm việc sử dụng phương tiện truyền thông, các bước để ghi hồ sơ gien vào cơ sở dữ liệu quốc gia tự động lưu các hồ sơ DNA.


Nếu không thể lấy mẫu sinh học từ người đề cập tại đoạn một, việc lập hồ sơ có thể được tiến hành bằng việc sử dụng bất kì chất liệu sinh học nào có thể được tách một cách tự nhiên từ cơ thể của người liên quan.

Nếu đây là người bị kết án vì một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị xử phạt mười năm tù, thì có thể lấy mẫu mà không cần sự đồng ý của người liên quan theo lệnh bằng văn bản của công tố viên cấp quận.

II. Việc từ chối của cá nhân nhằm cho phép việc lấy mẫu sinh học quy định tại đoạn một mục I bị xử phạt tù một năm và phạt tiền 15.000 Euro.

Nếu các tội phạm đã được thực hiện bởi một người bị kết án vì tội nghiêm trọng, thì hình phạt là hai năm tù và phạt tiền 30.000 Euro.

Không ảnh hưởng đến quy định tại các điều 132-2 đến 132-5 Bộ luật Hình sự, những hình phạt này được tổng hợp cho những người chắc chắn bị áp dụng hình phạt liên quan đến việc lấy mẫu, và không thể tiến hành đồng thời.


Người nào phải lấy mẫu mà tiến hành hoặc chuẩn bị tiến hành các thủ đoạn nhằm lấy chất liệu sinh học của người thứ ba thay thế cho chất liệu của mình, có hoặc không có sự đồng ý của người thứ ba này, bị xử phạt tù ba năm và phạt tiền 45.000 Euro.


III. Nếu các tội phạm quy định tại điều này được thực hiện bởi một người đã bị kết án, thì dẫn đến việc rút lại toàn bộ việc miễn giảm hình phạt mà người này được hưởng, và ngăn cấm việc cho phép miễn giảm mới.

THIÊN XXI

	BẢO VỆ NHÂN CHỨNG
	Các điều từ 706-57 đến 706-63


Điều 706-57


Người nào có lý do chắc chắn để nghi ngờ là họ đã thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện một tội phạm và ở vị trí cung cấp các chứng cứ cho quá trình tố tụng có thể thông báo địa chỉ được đăng ký cho trụ sở cảnh sát hoặc hiến binh.

Địa chỉ của những người này được ghi trong hồ sơ đăng ký mật được lập vì mục đích này.

Điều 706-58


Tố tụng liên quan đến một tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng bị xử phạt ít nhất ba năm tù, nếu việc xét xử người quy định tại điều 706-57 chắc chắn đặt tính mạng, sức khoẻ của các thành viên trong gia đình hoặc họ hàng thân thích trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng, thì thẩm phán giám sát và tự do, thụ lý vụ án theo một đơn có lý do của công tố viên hoặc thẩm phán điều tra, có thể uỷ quyền, trong một quyết định có lý do, là những tuyên bố của người này sẽ được ghi lại mà không nêu thông tin cá nhân trong hồ sơ tố tụng. Quyết định này không thể bị kháng cáo, theo các quy định của đoạn hai điều 706-60. Thẩm phán giám sát và tự do có thể tự mình quyết định xét hỏi nhân chứng.


Quyết định của thẩm phán giám sát và tự do, không đề cập đến thông tin cá nhân của người này, được đính kèm với biên bản chính thức ghi lại việc xét hỏi nhân chứng, bỏ qua chữ ký của người này. Thông tin cá nhân và địa chỉ của người này được ghi trong một biên bản chính thức khác có chữ ký của người này, lưu trong một hồ sơ tách biệt với hồ sơ tố tụng, cùng với đơn quy định tại đoạn trên. Thông tin cá nhân và địa chỉ của người này được ghi trong hồ sơ đăng ký mật được lập vì mục đích này tại toà án quận.

Điều 706-59


Trong bất kì trường hợp nào cũng không được tiết lộ thông tin cá nhân hoặc địa chỉ của nhân chứng được hưởng lợi từ quy định của các điều 706-57 hoặc 706-58, ngoài trường hợp quy định tại đoạn cuối điều 706-60.

Việc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc địa chỉ của nhân chứng được hưởng lợi từ quy định của các điều 706-57 hoặc 706-58 bị xử phạt năm năm tù và phạt tiền 75.000 Euro.

Điều 706-60


Quy định của điều 706-58 không áp dụng nếu, khi các tình huống theo đó tội phạm được thực hiện hoặc tính cách của nhân chứng được xem xét, hiểu biết về thông tin cá nhân của người này là thiết yếu cho việc bào chữa.

Trong vòng mười ngày kể từ khi được thông báo về nội dung việc xét xử tiến hành theo các điều kiện quy định tại điều 706-58, người thuộc diện thẩm tra tư pháp có thể khiếu nại, với chủ tịch phòng điều tra, việc áp dụng tố tụng quy định tại điều này. Sau khi xem xét chứng cứ tố tụng và những gì có trong hồ sơ vụ án đề cập tại đoạn hai điều 706-58, chủ tịch phòng điều tra ra phán quyết trong một quyết định có lý do và không được phép kháng cáo. Nếu thấy là việc khiếu nại là có thể lý giải được thì ra lệnh huỷ bỏ việc xét hỏi. Người này cũng có thể quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của nhân chứng, với điều kiện là nhân chứng công khai tuyên bố là người này đồng ý từ bỏ việc giữ bí mật danh tính của mình.
Điều 706-61


Người thuộc diện thẩm tra tư pháp hoặc được đưa ra xét xử có thể yêu cầu đối chất với nhân chứng được xét xử phù hợp với các quy định của điều 706-58, thông qua một thiết bị kỹ thuật cho phép xét hỏi nhân chứng từ xa. Người này cũng có thể yêu cầu luật sư thẩm vấn nhân chứng này theo cách tương tự. Giọng nói của nhân chứng sau đó được làm cho không thể nhận ra bằng việc sử dụng các quy trình kỹ thuật phù hợp.

Nếu toà án ra lệnh điều tra bổ sung để xét hỏi nhân chứng, người này được xét hỏi bởi một thẩm phán điều tra được đề cử để tiến hành hoạt động điều tra bổ sung này hoặc, nếu một trong các thành viên của toà án đã được đề cử để tiến hành việc xét hỏi này, bằng việc sử dụng thiết bị kỹ thuật quy định tại đoạn trên.

Điều 706-62


Không thể kết án hoàn toàn dựa trên cơ sở các tuyên bố được ghi lại theo các điều kiện quy định tại các điều 706-58 và 706-61.

Điều 706-63


Nghị định của Chính phủ quy định, trong chừng mực cần thiết, các yêu cầu cho việc áp dụng các quy định của thiên này.

THIÊN XXIbis

	BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HÌNH PHẠT VÌ ĐÃ NGĂN CHẶN VIỆC THỰC HIỆN TỘI PHẠM, NGĂN CHẶN HOẶC HẠN CHẾ THIỆT HẠI DO TỘI PHẠM HOẶC IDENT GÂY RA
	Điều từ 706-63-1


Điều 706-63-1


Những người đề cập tại điều 132-78 Bộ luật Hình sự có thể phải chịu, nếu cần, các biện pháp bảo vệ được thiết kế để đảm bảo sự an toàn của họ. Họ cũng có thể được hưởng lợi từ các biện pháp được thiết kế đảm bảo sự tái hoà nhập của họ.


Nếu cần, những người này có thể được uỷ quyền, bằng một quyết định có lý do được ban hành bởi chủ tịch toà án quận, để sử dụng một thông tin cá nhân giả định.


Việc tiết lộ thông tin cá nhân giả định của những người này bị xử phạt năm năm tù và phạt tiền 75.000 Euro. Nếu việc tiết lộ này đã dẫn đến, trực tiếp hoặc gián tiếp, hành vi bạo lực hoặc tấn công và đánh đập những người này hoặc vợ/chồng con cái và những người lệ thuộc trực tiếp, các hình phạt được tăng lên bảy năm tù và phạt tiền 100.000 Euro. Hình phạt được tăng lên mười năm tù và phạt tiền 150.000 Euro, nếu việc tiết lộ này trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của những người này vợ/chồng con cái và những người lệ thuộc trực tiếp.


Các biện pháp để đảm bảo là sự bảo vệ hoặc tái hoà nhập được quy định, theo lệnh của công tố viên cấp quận, bởi một uỷ ban quốc gia với thành phần và phương pháp làm việc được quy định trong một Nghị định của Chính phủ. Uỷ ban này quy định những nghĩa vụ mà người này phải hoàn thành và đảm bảo việc thực hiện các biện pháp bảo vệ và tái hoà nhập, có thể thay đổi và kết thúc vào bất kì thời điểm nào. Trong những trường hợp khẩn cấp, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các biện pháp cần thiết và thông báo ngay cho uỷ ban quốc gia về điều này.

Quy định của điều này cũng áp dụng đối với các thành viên trong gia đình và quan hệ thân thuộc của những người này đề cập trong điều 132-78 Bộ luật Hình sự.

THIÊN XXII

	CHUYỂN VỤ ÁN ĐẾN TOÀ THƯỢNG THẨM ĐỂ PHÁN QUYẾT 
	Các điều từ 706-64 đến 706-70


Điều 706-64


Các toà án hình sự, trừ phòng điều tra và toà đại hình, có thể tìm kiếm lời khuyên từ Toà thượng thẩm theo điều L.151-1 Bộ luật Tổ chức Tư pháp. Tuy nhiên, không thể trình bày những lời khuyên khi, trong trường hợp này, cá nhân đã bị tạm giam hoặc quản chế.
Điều 706-65


Khi cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên của Toà thượng thẩm theo điều L.151-1 Bộ luật Tổ chức Tư pháp, thẩm phán thông báo cho các bên và công tố viên. Trong thời hạn do mình ấn định, thẩm phán nhận các đề xuất bằng văn bản của các bên và kết luận của công tố viên trừ khi đã gửi những bình luận và kết luận này.


Khi nhận được những đề xuất và kết luận này, hoặc khi hết thời hạn, thẩm phán có thể, trong một quyết định không bị khiếu nại, tìm kiếm lời khuyên của Toà thượng thẩm bằng việc nêu câu hỏi luật pháp để gửi cho toà án. Người này hoãn phán quyết cho đến khi nhận được lời khuyên này, hoặc cho đến khi thời hạn đề cập tại điều 706-67 đã hết.

Điều 706-66


Quyết định tìm kiếm lời khuyên được gửi, cùng với kết luận và nhận xét bằng văn bản, từ thư kí toà án cho văn phòng toà án tại Toà thượng thẩm.

Các bên được thông báo về quyết định này, cũng như ngày gửi hồ sơ vụ án, bằng thư bảo đảm với yêu cầu thông báo khi nhận được.

Công tố viên cấp quận được thông báo, như chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm và công tố viên trưởng khi yêu cầu lời khuyên không đến từ toà án phúc thẩm.

Điều 706-67


Toà thượng thẩm ra phán quyết trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được hồ sơ vụ án.

Điều 706-68


Vụ án được gửi cho công tố viên trưởng bên cạnh Toà thượng thẩm. Người này được thông báo về ngày xét xử.

Điều 706-69


Lời khuyên có thể nói rõ là sẽ được xuất bản trong Công báo của nước Cộng hoà Pháp.

Điều 706-70


Lời khuyên được gửi cho toà án đã yêu cầu, cho công tố viên thuộc khu vực tài phán này, cho chánh án đầu tiên của toà án phúc thẩm và công tố viên trưởng, khi yêu cầu không đến từ toà án phúc thẩm.


Các bên được văn phòng toà án tại Toà thượng thẩm thông báo.

THIÊN XXIII
	SỬ DỤNG BIỆN PHÁP VIỄN THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG 
	Các điều từ 706-71


Điều 706-71


Khi sự cần thiết của việc thẩm tra hoặc điều tra biện minh được cho điều này, việc xét xử hoặc thẩm vấn cá nhân, và cũng là đối chất giữa một hoặc nhiều người, có thể được tiến hành tại một hoặc nhiều phần khác nhau trên lãnh thổ nước Pháp được liên kết bằng phương tiện viễn thông đảm bảo sự bí mật của việc chuyển giao. Theo các điều kiện tương tự, đơn xin phép gia hạn tạm giam có thể được sử dụng thiết bị nghe nhìn. Tại một trong các nơi này, một biên bản chính thức được soạn thảo ghi lại các quá trình đã được tiến hành ở đó. Những quá trình này có thể là đối tượng của việc ghi âm hoặc ghi hình. Các quy định tại đoạn bốn đến chín của điều 706-52 được áp dụng.

Các quy định tại đoạn trên cung cấp việc sử dụng phương tiện viễn thông nghe nhìn được áp dụng tại toà án xét xử đối với việc xét hỏi nhân chứng, các bên dân sự và chuyên gia.


Những quy định này cũng áp dụng đối với việc xét xử hoặc thẩm vấn người bị thẩm phán điều tra tạm giữ, việc xét hỏi tranh tụng trước khi tiếp tục tạm giam người này vì một lý do khác, việc xét hỏi tranh tụng để gia hạn việc tạm giam trước khi xét xử, việc thẩm tra của phòng điều tra hoặc toà án xét xử đối với các đơn xin trả tự do, hoặc việc thẩm vấn bị cáo trước toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng nếu người này bị tạm giam vì một lý do khác.


Nhằm áp dụng các quy định tại hai đoạn trên, nếu người này được một luật sư trợ giúp, thì luật sư có thể tự giới thiệu mình với toà án có thẩm quyền hoặc với người liên quan. Trong trường hợp đầu tiên, người này phải có thể nói chuyện với người liên quan bằng việc sử dụng phương tiện viễn thông nghe nhìn được bảo mật. Trong trường hợp thứ hai, người này phải có toàn quyền đối với một bản sao toàn bộ hồ sơ tại nơi giam giữ.


Nghị định của Chính phủ quy định, ở mức độ cần thiết, cách thức áp dụng điều này.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

THIÊN XXV

	THỦ TỤC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC VÀ VỊ THÀNH NIÊN 
	Các điều từ 706-73 đến 706-74


Điều 706-73


Thủ tục áp dụng đối với việc thẩm tra, truy tố, điều tra và xét xử các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng sau đây theo quy định tại Bộ luật này và thiên này:


1° tội giết người do một tổ chức tội phạm thực hiện theo điểm 8° điều 221-4 Bộ luật hình sự;


2° tra tấn và các hành vi đánh đập do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm điều 222-4 Bộ luật hình sự;


3° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng liên quan đến buôn bán ma túy vi phạm các điều từ 222-34 đến 222-40 Bộ luật hình sự;


4° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng liên quan đến bắt cóc và phạt tù sai do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm điều 224-5-2 Bộ luật hình sự;


5° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng tăng nặng liên quan đến buôn người vi phạm các điều từ 225-4-2 đến 225-4-7 Bộ luật hình sự;


6° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng tăng nặng liên quan đến môi giới mại dâm vi phạm các điều 225-7 đến 225-12 Bộ luật hình sự;


7° tội ăn cắp do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm điều 311-9 Bộ luật hình sự;


8° tội nghiêm trọng tăng nặng cưỡng đoạt tài sản vi phạm các điều 312-6 và 312-7 Bộ luật hình sự;


9° tội nghiêm trọng phá hủy, làm hỏng hoặc gây thiệt hại đến tài sản do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm điều 322-8 Bộ luật hình sự;


10° các tội nghiêm trọng liên quan đến hàng giả vi phạm các điều 442-1 và 442-2 Bộ luật hình sự;


11° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng cấu thành các hành vi khủng bố vi phạm các điều 421-1 đến 421-5 Bộ luật hình sự;


12° các tội ít nghiêm trọng liên quan đến vũ khí do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm điều 3 Nghị định ngày 19/6/1871 hủy bỏ Nghị định ngày 4/9/1870 về việc chế tạo vũ khí chiến tranh, các điều 24, 26 và 31 Nghị định ngày 18/4/1939  ban hành các quy định liên quan đến vũ khí và đạn dược, điều 6 Luật số 72-467 ngày 9/7/1972 nghiêm cấm việc phát triển, chế tại, sở hữu, tàng trữ, mua bán và chuyển giao vũ khí sinh học và chất độc;


13° các tội ít nghiêm trọng liên quan đến việc nhập cảnh, đi lại và cư trú bất hợp pháp của người nước ngoài ở nước Pháp do một tổ chức tội phạm thực hiện vi phạm đoạn bốn I điều 21 Nghị định số 45-2658 ngày 02/11/1945 liên quan đến các điều kiện nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Pháp;


14° các tội ít nghiêm trọng rửa tiền vi phạm các điều 324-1 và 324-2 Bộ luật hình sự, hoặc chứa chấp tài sản ăp cắp vi phạm các điều 321-1 và 321-2 Bộ luật này, các sản phẩm, thu nhập và đồ vật có được do thực hiện các tội phạm quy định tại điểm từ 1° đến 13°;


15° các tội ít nghiêm trọng có tổ chức vi phạm điều 450-1 Bộ luật hình sự, khi mục đích là để chuẩn bị thực hiện một trong các tội phạm quy định tại điểm 1° đến 14°.


Đối với các tội phạm đề cập tại điểm 3°, 6° và 11°, các quy định của thiên này cũng như các thiên XV, XVI và XVII được áp dụng, trừ khi có quy định khác.
Điều 706-74


Nếu luật có quy định thì các quy định tại thiên này cũng được áp dụng:


1° các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng do các tổ chức tội phạm ngoài những tội quy định tại điều 706-73;


2° các tội ít nghiêm trọng tham gia vào một tổ chức tội phạm theo đoạn hai điều 450-1 Bộ luật hình sự, ngoài những tội thuộc điểm 15° điều 706-13
 Bộ luật này.
      CHƯƠNG I
	     QUYỀN TÀI PHÁN CỦA CÁC TÒA ÁN ĐẶC BIỆT     
	Các điều từ 706-75 đến 706-79-1


Điều 706-75


Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ của một tòa án quận hoặc tòa đại hình có thể được mở rộng đến thẩm quyền xét xử của một hoặc nhiều tòa án phúc thẩm vì mục đích thẩm tra, truy tố, điều tra và xét xử các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng thuộc phạm vi điều 706-73, trừ điểm 11°, hoặc điều 706-14, trong các trường hợp phức tạp hoặc tỏ ra phức tạp.


Thẩm quyền này được mở rộng đến các tội phạm liên quan.


Một nghị định liệt kê những quyền tài phán này và khu vực lãnh thổ; có một phần của văn phòng công tố và các bộ phận điều tra và xét xử đặc biệt để tiếp nhận các tội phạm này.
Điều 706-76


Công tố viên cấp quận, thẩm phán điều tra, đơn vị cải tạo đặc biệt của tòa án quận và tòa đại hình đề cập tại điều 706-75, có thẩm quyền đối với toàn bộ khu vực quyền tài phán phù hợp với điều này, trùng lặp với thẩm quyền phát sinh theo các điều 43, 52, 382 và 706-42.


Quyền tài phán này vẫn có hiệu lực bất kể tội phạm được chứng minh lúc kết thúc hoặc theo phán quyết là gì. Tuy nhiên, nếu các tình tiết này cấu thành tội vi cảnh, thẩm phán điều tra tuyên bố chuyển giao vụ án đến tòa án cảnh sát có thẩm quyền phù hợp với điều 522 hoặc tòa án cộng đồng phù hợp với điều 522-1.


LƯU Ý: Luật số 2005-47, điều 11: Những quy định này có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ ba sau khi xuất bản. Mặc dù vậy, bất kì vụ án nào do toà án cảnh sát hoặc toà án cộng đồng thụ lý hợp pháp vào ngày đó vẫn thuộc thẩm quyền của những toà án này.

§iÒu 706-77

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

C«ng tè viªn cÊp quËn bªn c¹nh Tßa cÊp quËn, trõ nh÷ng ng­êi ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 706-75, cã quyÒn ra lÖnh cho thÈm ph¸n ®iÒu tra ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®èi víi nh÷ng téi ph¹m thuéc thÈm quyÒn ®iÒu tra cña m×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 706-75 mµ téi ph¹m ®ã thuéc vµo ph¹m vi  §iÒu 706-73, víi sù lo¹i trõ cña kho¶n 11o vµ §iÒu 706-74. C¸c ®­¬ng sù ®­îc th«ng b¸o ngay lËp tøc vÒ lÖnh nµy vµ ®­îc thÈm ph¸n ®iÒu tra mêi ®Õn ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t cña m×nh. QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n ®­îc ®­a ra trong thêi gian tõ 8 ngµy ®Õn mét th¸ng kÓ tõ ngµy ®­îc th«ng b¸o.

Khi thÈm ph¸n ®iÒu tra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt mét vô ¸n, quyÕt ®Þnh ®ã cã hiÖu lùc sau 5 ngµy theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-78. Khi cã ®¬n kh¸ng c¸o theo quy ®Þnh cña ®iÒu nµy, thÈm ph¸n ®iÒu tra vô ¸n ®ã vÉn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cho ®Õn khi nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ®iÒu tra - quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng, hoÆc quyÕt ®Þnh cña bé phËn h×nh sù cña Tßa ¸n ph¸ ¸n.

Ngay sau khi quyÕt ®Þnh trë thµnh quyÕt ®Þnh cuèi cïng, c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè cÊp quËn bªn c¹nh Tßa cÊp quËn göi hå s¬ vô ¸n ®Õn c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa cÊp quËn cã thÈm quyÒn, theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-76.

Nh÷ng quy ®Þnh cña ®iÒu kho¶n nµy ¸p dông ®èi víi phßng ®iÒu tra. 
§iÒu 706-78

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).  

QuyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra theo quy ®Þnh cña ®iÒu 706-77, kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng kh¸ng c¸o, theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn vµ c¸c bªn, ®­îc chuyÓn ®Õn phßng ®iÒu tra trong tr­êng hîp tßa ¸n chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn viÖc ra lÖnh hoÆc tõ chèi viÖc chuyÓn quyÕt ®Þnh ë trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña tßa phóc thÈm cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vô ¸n, hoÆc cho phßng téi ph¹m cña tßa ph¸ ¸n, trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o. Trong ph¹m vi 8 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬, phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m ®Ò cö mét thÈm ph¸n ®iÒu tra cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra. C«ng tè viªn còng cã quyÒn trùc tiÕp chØ ®¹o phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m cña tßa ph¸ ¸n trong tr­êng hîp thÈm ph¸n ®iÒu tra kh«ng ®­a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh trong vßng mét th¸ng theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt ®iÒu 706-77.

QuyÕt ®Þnh cña phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m cña Tßa ph¸ ¸n ph¶i ®­îc göi ®Õn thÈm ph¸n ®iÒu tra còng nh­ c«ng tè viªn vµ ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho c¸c bªn.

C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu kho¶n nµy ¸p dông ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh do phßng ®iÒu tra ®­a ra theo quy ®Þnh cña ®o¹n 4 ®iÒu 706-77, c¸c kh¸ng c¸o ®­îc göi ®Õn phßng téi ph¹m. 

§iÒu 706-79

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

C¸c thÈm ph¸n vµ c«ng tè viªn ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 706-76 vµ tæng c«ng tè cña Tßa phóc thÈm cã quyÒn yªu cÇu sù trî gióp vµ tham gia cña c¸c chuyªn gia, ®­îc ®Ò cö phï hîp víi quy ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn cña §iÒu 706, trong bÊt thñ tôc nµo liªn quan ®Õn träng téi vµ téi Ýt nghiªm träng  thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73 hoÆc 706-74.
§iÒu 706-79-1

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Tæng c«ng tè cña Tßa phóc thÈm ë trong vïng mµ tßa ¸n cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-75 ®ãng trô së chØ ®¹o vµ phèi hîp víi c¸c tæng c«ng tè kh¸c ë nh÷ng vïng cã liªn quan chØ ®¹o vµ tæ chøc viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khëi tè ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. 
Ch­¬ng II - Thñ tôc

PhÇn I – THEO DâI

§iÒu 706-80

(§­îc bæ sung bëi  LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

C¸c c¶nh s¸t t­ ph¸p, víi thÈm quyÒn cña m×nh vµ c¸c ®¹i lý cña c¶nh s¸t t­ ph¸p, sau khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cña c«ng tè viªn cÊp quËn, trõ khi kh«ng ®ång ý, cã quyÒn thùc hiÖn viÖc theo dâi c¸c c¸ nh©n mµ cã nh÷ng lý do hîp lý hoÆc cã nh÷ng lý do ®Ó nghi ngê r»ng hä hä ®· ph¹m mét trong c¸c träng téi hoÆc c¸c hµnh vi ph¹m ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-73 hoÆc 706-74 trªn toµn bé l·nh thæ quèc gia, hoÆc theo dâi c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng, hµng hãa hoÆc c¸c s¶n phÈm liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c  téi ph¹m ®ã  hoÆc ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn viÖc ph¹m téi.

Th«ng b¸o tøc thêi vÒ viÖc më réng quyÒn tµi ph¸n quy ®Þnh trong ®o¹n trªn ph¶i ®­îc göi ®Õn c«ng tè viªn cña Tßa ¸n cÊp quËn n¬i mµ c¸c ho¹t ®éng theo dâi diÔn ra, hoÆc khi thÝch hîp, ®Õn  c«ng tè viªn cÊp quËn cã thÈm quyÒn  theo quy ®Þnh cña ®iÒu 706-76.
 PhÇn II – TRINH S¸T NGO¹I TUYÕN

§iÒu 706-81

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Tr­êng hîp viÖc thÈm tra hoÆc ®iÒu tra c¸c träng téi hoÆc téi Ýt nghiªm trong ph¹m vi §iÒu 706-73 lµ cÇn thiÕt, c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm hoÆc, thÈm ph¸n ®iÒu tra phô tr¸ch vô ¸n, sau khi nghe ý kiÕn quan ®iÓm cña c«ng tè viªn, cã quyÒn ñy quyÒn viÖc trinh s¸t  ngo¹i tuyÕn d­íi sù gi¸m s¸t cña m×nh, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy.

ViÖc trinh s¸t ngo¹i tuyÕn lµ ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn khi nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc mét trinh s¸t, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong s¾c lÖnh vµ thùc hiÖn d­íi thÈm quyÒn cña mét c¶nh s¸t t­ ph¸p ®­îc chØ ®Þnh ®Ó gi¸m s¸t ho¹t ®éng, thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t nh÷ng ng­êi bÞ nghi ngê ®· thùc hiÖn mét träng téi hoÆc téi Ýt nghiªm träng b»ng viÖc gi¶ nh­ m×nh lµ ®ång bän cña nh÷ng ng­êi ph¹m téi, ®ång ph¹m, nh÷ng ng­êi chøa chÊp ®å trém c¾p.  Víi môc ®Ých nµy, mét nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc mét trinh s¸t ®­îc ñy quyÒn sö dông c¨n c­íc gi¶ vµ thùc hiÖn, khi cÇn thiÕt, c¸c hµnh ®éng theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-82. Theo quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t v« hiÖu, nh÷ng hµnh vi ®ã kh«ng cÊu thµnh ®éng c¬ thùc hiÖn téi ph¹m. 

B¶n b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn do nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp ho¹t ®éng th¶o, vµ chØ bao gåm nh÷ng yÕu tè thËt cÇn thiÕt cho viÖc x¸c ®Þnh téi ph¹m, kh«ng ®­îc g©y nguy h¹i cho sù an toµn cña trinh s¸t viªn hoÆc cña nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông lµm nhiÖm vô theo dâi theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-82.

§iÒu 706-82

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

C¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p vµ trinh s¸t ®­îc ñy quyÒn ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn cã quyÒn, kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ h×nh sù ®èi víi nh÷ng hµnh ®éng cña hä, trªn bÊt cø phÇn nµo cña l·nh thæ quèc gia Ph¸p:

1o TiÕp nhËn, së h÷u, vËn chuyÓn, thanh lý hoÆc ph©n phèi bÊt cø tµi s¶n, hµng hãa, s¶n phÈm, tµi liÖu hoÆc th«ng tin lµ kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn téi ph¹m hoÆc ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn téi ph¹m.

2o Sö dông hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi thùc hiÖn téi ph¹m sù gióp ®ì vÒ luËt ph¸p hoÆc tµi chÝnh, còng nh­ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó vËn chuyÓn, tµng tr÷, t¹m tró, ®¶m b¶o an toµn vµ th«ng tin.

Sù miÔn trõ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®­îc quy ®Þnh ë ®o¹n thø nhÊt ®iÒu nµy còng ¸p dông ®èi víi nh÷ng hµnh vi cã môc tiªu duy nhÊt lµ trinh s¸t ngo¹i tuyÕn, ®èi víi nh÷ng ng­êi ®­îc tuyÓn dông bëi c¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc trinh s¸t ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn ®­îc thùc hiÖn.

§iÒu 706-83

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Theo quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t v« hiÖu, sù ñy quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-81 ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i hîp lý.

ViÖc ñy quyÒn ph¶i chi tiÕt hãa mét hoÆc c¸c téi ph¹m ®Ó chøng minh cho viÖc lùa chän c¸c thñ tôc vµ ®Æc tÝnh cña nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p mµ víi thÈm quyÒn cña hä  ho¹t ®éng theo dâi ®­îc thùc hiÖn.

Sù ñy quyÒn nµy quy ®Þnh thêi gian cña ho¹t ®éng cña theo dâi, nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 4 th¸ng. Ho¹t ®éng theo dâi ®­îc gia h¹n víi cïng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ h×nh thøc vµ thêi gian. ThÈm ph¸n ng­êi ®­îc ñy quyÒn ho¹t ®éng nµy cã quyÒn, ë bÊt cø thêi gian nµo, ra lÖnh viÖc ®×nh chØ theo dâi tr­íc khi thêi h¹n theo dâi kÕt thóc.

ViÖc ñy quyÒn ®­îc ®­a vµo víi hå s¬ vô ¸n sau khi ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn ®· hoµn thµnh.
§iÒu 706-84

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Nh©n th©n thùc tÕ cña c¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc trinh s¸t thùc hiÖn nhiÖm vô trinh s¸t ngo¹i tuyÕn d­íi c¨n c­íc gi¶ kh«ng ®­îc lé ra ë bÊt kú giai ®o¹n nµo cña qu¸ tr×nh tè tông. 

ViÖc tiÕt lé ®Æc ®iÓm cña c¸c nh©n viªn hoÆc ®¹i lý cña c¶nh s¸t t­ ph¸p bÞ ph¹t tï 5 n¨m vµ 75,000 euro. 

Khi mµ sù tiÕt lé ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn b¹o lùc hoÆc sù hµnh hung, b¹o hµnh  ®èi víi nh÷ng ng­êi ®ã hoÆc vî  (chång), con c¸,i hoÆc nh÷ng ng­êi th©n cña hä, h×nh ph¹t t¨ng lªn 7 n¨m tï vµ 100,000 euro. 

Khi mµ sù tiÕt lé ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸i chÕt cña nh÷ng ng­êi ®ã, hoÆc vî (chång), con c¸i hoÆc nh÷ng ng­êi th©n cña hä, h×nh ph¹t t¨ng lªn ®Õn 10 n¨m tï vµ 150,000 euro, kh«ng g©y tæn h¹i ®Õn viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña 
Ch­¬ng 1 
Tiªu ®Ò II 
QuyÓn II Bé luËt h×nh sù.

§iÒu 706-85

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Khi cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn, hoÆc thêi h¹n ®­îc ®­a ra bëi quyÕt ®Þnh ñy quyÒn viÖc trinh s¸t ngo¹i tuyÕn hÕt h¹n vµ kh«ng ®­îc phôc håi, trinh s¸t ngo¹i tuyÕn bÝ mËt cã quyÒn thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-82 mµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nh­ng chØ cho mét giai ®o¹n víi sù cÇn thiÕt thùc sù ®Ó ng­êi ®ã hoµn thµnh viÖc gi¸m s¸t víi c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù an toµn cña ng­êi ®ã vµ  kh«ng ®­îc qu¸ 4 th¸ng. ThÈm ph¸n hoÆc c«ng tè viªn ng­êi ñy quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-81 ®­îc th«ng b¸o vÒ ®iÒu nµy nhanh nhÊt cã thÓ. NÕu hÕt thêi h¹n 4 th¸ng, trinh s¸t ngo¹i tuyÕn bÝ mËt kh«ng thÓ kÕt thóc ho¹t ®éng cña m×nh trong c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù an toµn cña ng­êi ®ã, thÈm ph¸n hoÆc c«ng tè viªn gia h¹n tiÕp mét giai ®o¹n 4 th¸ng.
§iÒu 706-86

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

C¶nh s¸t t­ ph¸p víi thÈm quyÒn thùc hiÖn ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn lµ ng­êi duy nhÊt ®­îc nghe víi t­ c¸ch lµ ng­êi lµm chøng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn. 

Tuy nhiªn, nÕu vÊn ®Ò ph¸t sinh tõ b¶n b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø ba §iÒu 706-81 r»ng mét ng­êi bÞ  ®iÒu tra t­ ph¸p hoÆc tr×nh diÖn tr­íc mét phiªn tßa bÞ quy kÕt theo b¶n b¸o c¸o do mét ng­êi ho¹t ®éng tay trong thùc hiÖn ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn ®­a ra, ng­êi ®ã cã quyÒn yªu cÇu chÊt vÊn víi ng­êi ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-81. C¸c c©u hái ®­îc hái ng­êi ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn ë cuéc chÊt vÊn nµy kh«ng ®­îc t¹o dùng ®Ó tiÕt lé, mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp, nh©n th©n thËt cña ng­êi ho¹t ®éng trinh s¸t ngo¹i tuyÕn.
§iÒu 706-87

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Kh«ng cã sù buéc téi nµo ®­îc thùc hiÖn v× duy nhÊt dùa trªn nh÷ng lêi khai do c¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc trinh s¸t thùc hiÖn mét ho¹t ®éng theo dâi ®­a ra.

Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy kh«ng ¸p dông khi c¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc trinh s¸t x¸c nhËn nh÷ng nh©n th©n thùc sù cña hä.

PhÇn III- T¹m giam 

§iÒu 706-88

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Víi sù ¸p dông c¸c §iÒu 63, 77 vµ 154, tr­êng hîp viÖc thÈm tra hoÆc ®iÒu tra mét trong c¸c téi ph¹m thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73 yªu cÇu, viÖc t¹m giam cã thÓ ®­îc gia h¹n 2 lÇn, mçi lÇn 24 giê.

Nh÷ng sù gia h¹n nµy ph¶i ®­îc ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n vµ víi lý do x¸c ®¸ng b»ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp cña thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam hoÆc thÈm ph¸n ®iÒu tra ®­a ra, trªn c¬ së yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn.

Ng­êi bÞ t¹m giam ph¶i ®­îc ®­a ratr×nh diÖn tr­íc thÈm ph¸n quyÕt ®Þnh viÖc gia h¹n t¹m giam. Tuy nhiªn, sù gia h¹n lÇn thø hai, trong nh÷ng  tr­êng hîp ngo¹i lÖ, ®­îc cho phÐp kh«ng cÇn sù xuÊt hiÖn tõ tr­íc cña ng­êi ®ã nÕu nhu cÇu cña viÖc ®iÒu tra vô ¸n ®ã yªu cÇu. 

Khi sù gia h¹n lÇn thø nhÊt ®­îc chÊp thuËn, ng­êi bÞ t¹m giam ph¶i ®­îc kiÓm tra bëi mét b¸c sü do c«ng tè viªn cÊp quËn, thÈm ph¸n ®iÒu tra hoÆc c¶nh s¸t t­ ph¸p ®Ò cö. B¸c sü ®ã ph¶i ®­a ra chøng nhËn y tÕ trong ®ã cã ý kiÕn cña m×nh x¸c nhËn viÖc cã thÓ tiÕp tôc giai ®o¹n t¹m giam, vµ ®­îc ®­a vµo hå s¬ vô ¸n. C¶nh s¸t t­ ph¸p ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi bÞ t¹m giam vÒ quyÒn yªu cÇu kiÓm tra y tÕ cña ng­êi nµy. Mét hå s¬ vÒ sù th«ng b¸o nµy ®­îc lËp trong mét b¸o c¸o chÝnh thøc vµ ®­îc ký bëi ng­êi cã liªn quan. NÕu anh ta tõ chèi ký, viÖc tõ chèi ®­îc ghi chó trong ®ã.

Nh­ lµ mét tr­êng hîp ngo¹i lÖ ®èi víi c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt, nÕu thêi gian dù tÝnh cña viÖc ®iÒu tra cßn l¹i sau khi ng­êi ®ã ®· bÞ t¹m giam 48 tiÕng ®ång hå yªu cÇu, thÈm ph¸n ®iÒu tra trªn c¬ së c¸c kiÖn theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai, cã quyÒn quyÕt ®Þnh gia h¹n t¹m giam 48 tiÕng. 

Ng­êi bÞ gia h¹n t¹m giam theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy cã quyÒn yªu cÇu gÆp ng­êi bµo ch÷a sau khi ng­êi ®ã ®· bÞ t¹m giam 48 tiÕng ®ång hå vµ tiÕp theo lµ sau 72 giê, theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 63-4. Ng­êi ®ã ®­îc th«ng b¸o vÒ quyÒn nµy khi anh ta nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ sù gia h¹n, vµ mét b¶n ghi chÐp vÒ ®iÒu ®ã ®­îc ký bëi ng­êi cã liªn quan, ®­îc ®­a vµo trong b¶n b¸o c¸o chÝnh thøc. NÕu ng­êi ®ã tõ chèi ký, ®iÒu ®ã ®­îc ghi chó l¹i. Tuy nhiªn, khi viÖc thÈm tra liªn quan ®Õn mét téi ph¹m r¬i vµo ph¹m vi cña kho¶n 3o vµ 11o cña §iÒu 706-73, viÖc lÊy cung cïng víi  ng­êi bµo ch÷a kh«ng diÔn ra tr­íc khi ng­êi ®ã ®· bÞ t¹m giam 72 giê. 
PhÇn IV

Kh¸m xÐt

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

§iÒu 706-89

Khi cÇn thiÕt tiÕn hµnh thÈm tra mét trong c¸c téi ph¹m trong ph¹m vi cña §iÒu 706-73, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cña tßa ¸n cÊp quËn cã quyÒn, víi yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, ñy quyÒn c¸c viÖc kh¸m xÐt, kh¸m nhµ vµ tÞch thu tµi s¶n ®­îc thùc hiÖn v­ît ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh vÒ thêi gian t¹i §iÒu 59, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-92.
§iÒu 706-90

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Khi cÇn thiÕt tiÕn hµnh ®iÒu tra ban ®Çu mét trong c¸c téi ph¹m r¬i vµo ph¹m vi cña §iÒu 706-73, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cña tßa ¸n cÊp quËn,  víi yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cã quyÒn quyÕt ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-92, r»ng c¸c viÖc kh¸m xÐt, kh¸m nhµ vµ tÞch thu tµi s¶n ®­îc thùc hiÖn v­ît ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh vÒ thêi gian t¹i §iÒu 59 khi nh÷ng thñ tôc nµy kh«ng bao gåm viÖc kh¸m xÐt ®Þa ®iÓm cã ng­êi ë. 
§iÒu 706-91

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Khi cÇn thiÕt tiÕn hµnh ®iÒu tra vÒ mét trong c¸c téi ph¹m thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73, thÈm ph¸n ®iÒu tra cã quyÒn, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 706-92, ñy quyÒn cho c¸c c¶nh s¸t t­ ph¸p hµnh ®éng d­íi quyÒn cña tiÓu ban thÈm tra tiÕn hµnh c¸c viÖc kh¸m xÐt, kh¸m nhµ vµ tÞch thu tµi s¶n  ngoµi thêi gian quy ®Þnh t¹i §iÒu 59 khi nh÷ng ho¹t ®éng nµy kh«ng bao gåm viÖc kh¸m xÐt ®Þa ®iÓm cã ng­êi ë.

Trong tr­êng hîp khÈn cÊp, thÈm ph¸n ®iÒu tra còng cã quyÒn ñy quyÒn cho c¶nh s¸t t­ ph¸p thùc hiÖn c¸c thñ tôc nµy ®èi víi tr­êng hîp ®Þa ®iÓm cã ng­êi ë:

1o ®èi víi träng téi hoÆc hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt qu¶ tang

2o Khi cã sù nguy hiÓm trùc tiÕp ®Õn viÖc chøng cø vµ dÊu hiÖu cña téi ph¹m cã thÓ bÞ mÊt.

3o Khi cã mét hoÆc nhiÒu lý do ®Ó nghi ngê r»ng mét hoÆc nhiÒu ng­êi ®­îc t×m thÊy trong ng«i nhµ n¬i ho¹t ®éng kh¸m xÐt diÔn ra ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn c¸c träng téi hoÆc c¸c téi Ýt nghiªm träng thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73.
§iÒu 706-92

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

(LuËt sè 2005-1549  ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2005 §iÒu 39 VII C«ng b¸o ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2005).

D­íi quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t v« hiÖu, viÖc cho phÐp theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 706-89 ®Õn 706-91 ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c kh¸m xÐt ®Æc biÖt vµ ph¶i ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng c¸c quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n, trong ®ã chØ râ c¸c tÝnh chÊt cña téi ph¹m, tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c chøng cø cÇn t×m kiÕm còng nh­ ®Þa chØ cña n¬i mµ c¸c viÖc kh¸m xÐt, kh¸m nhµ vµ tÞch thu tµi s¶n diÔn ra. QuyÕt ®Þnh nµy, kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng ®Ó kh¸ng c¸o, ph¶i ®­îc cñng cè bëi nh÷ng c¨n cø thùc tiÔn vµ c¸c quy ®Þnh cña luËt cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nãi trªn.  Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®­îc thùc hiÖn d­íi sù gi¸m s¸t cña thÈm ph¸n ng­êi mµ ®· ñy quyÒn viÖc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng ®ã, vµ ng­êi cã quyÒn cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ®¶m b¶o r»ng nh÷ng yªu cÇu cña ph¸p luËt ®­îc tu©n thñ.

Trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1o, 2o vµ 3o §iÒu 706-91, quyÕt ®Þnh còng bao gåm c¸c yÕu tè vÒ mÆt luËt ph¸p vµ c¸c c©n nh¾c vÒ mÆt thùc tÕ lµm c¬ së cho quyÕt ®Þnh, víi sù tham chiÕu ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh bëi nh÷ng ®o¹n nµy. 

§Ó ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-89 vµ 706-90, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm, n¬i mµ c«ng tè viªn cÊp quËn chØ ®¹o viÖc ®iÒu tra cã thÈm quyÒn, kh«ng tÝnh ®Õn tßa ¸n ë n¬i mµ cuéc ®iÒu tra diÔn ra. ThÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cã quyÒn ®i ®Õn bÊt cø vïng nµo trong ph¹m vi l·nh thæ quèc gia. C«ng tè viªn cÊp s¬ thÈm còng cã quyÒn chØ ®¹o thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm n¬i mµ viÖc kh¸m xÐt diÔn ra, th«ng qua vai trß trung gian cña c«ng tè viªn cÊp s¬ thÈm cña tßa ¸n nµy. 
§iÒu 706-93

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004)

Theo quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t v« hiÖu, c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ  706-89 ®Õn 706-91 kh«ng cã môc ®Ých nµo kh¸c ngoµi viÖc ®iÒu tra vµ chøng minh c¸c téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp trong quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam hoÆc thÈm ph¸n ®iÒu tra. 

Nh÷ng thñ tôc kh¸m ph¸ c¸c téi ph¹m kh¸c ngoµi nh÷ng téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp trong quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam hoÆc thÈm ph¸n ®iÒu tra kh«ng h×nh thµnh nªn nh÷ng lý do cho sù v« hiÖu trong qu¸  tr×nh tè tông nh÷ng téi ph¹m cã liªn quan.
§iÒu 706-94

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Tr­êng hîp  cuéc thÈm tra hoÆc ®iÒu tra t­ ph¸p liªn quan ®Õn mét trong nh÷ng téi ph¹m thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73, ng­êi mµ n¬i ë cña hä bÞ kh¸m xÐt ®ang trong t×nh tr¹ng bÞ t¹m giam hoÆc cÇm tï ë mét n¬i kh¸c, vµ viÖc ®­a ng­êi ®ã ®Õn hiÖn tr­êng cã thÓ dÉn ®Õn hËu qu¶ kh«ng mong muèn nh­ ®­a ®Õn nguy hiÓm nghiªm träng cho trËt tù c«ng céng, hoÆc ng­êi ®ã cã thÓ bá trèn, hoÆc chøng cø cã thÓ bÞ tiªu hñy, cuéc kh¸m xÐt cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh hµnh, víi sù nhÊt trÝ tõ tr­íc cña c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc cña thÈm ph¸n ®iÒu tra, víi sù cã mÆt cña hai ng­êi lµm chøng ®­îc thu n¹p theo c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai §iÒu 57, hoÆc mét ®¹i diÖn do ng­êi mµ n¬i ë cña hä bÞ kh¸m xÐt tiÕn cö. 
Nh÷ng quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy còng ¸p dông ®èi víi c¸c cuéc ®iÒu tra ban ®Çu, khi cuéc kh¸m xÐt ®­îc thùc hiÖn kh«ng cã sù ®ång ý cña ng­êi cã liªn quan, d­íi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña §iÒu 76 vµ §iÒu 706-90. Sau ®ã thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam ®­a ra sù chÊp thuËn cña m×nh.

PhÇn V - ViÖc NGhe lÐn ph­¬ng tiÖn th«ng tin

§iÒu 706-95

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Khi cÇn tiÕn hµnh thÈm vÊn lµm râ sù thËt  hoÆc thÈm vÊn ban ®Çu mét trong c¸c téi ph¹m thuéc ph¹m vi cña §iÒu 706-73 yªu cÇu, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cña tßa ¸n cÊp quËn cã quyÒn, theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cho phÐp viÖc nghe lÐn,  ghi ©m hoÆc sao chÐp c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng t­¬ng xøng, theo c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n 2 §iÒu 100, ®iÒu 100-1 vµ c¸c §iÒu  tõ 100-3 ®Õn 100-7, trong thêi gian tèi ®a lµ 15 ngµy, cã thÓ ®­îc gia h¹n mét lÇn víi cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ h×nh thøc vµ ®é dµi thêi gian. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn d­íi sù gi¸m s¸t cña thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam.

§Ó ¸p dông quy ®Þnh cña c¸c §iÒu luËt tõ 100-3 ®Õn 100-5, c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc c¶nh s¸t t­ ph¸p do c«ng tè viªn cÊp quËn chØ ®Þnh cã c¸c quyÒn nh­  cña thÈm ph¸n ®iÒu tra hoÆc cña c¶nh s¸t t­ ph¸p do thÈm ph¸n ®iÒu tra ®Ò cö. 

C«ng tè viªn cÊp quËn ph¶i th«ng b¸o ngay lËp tøc nh÷ng hµnh ®éng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt ®iÒu nµy cho thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam ng­êi võa thùc hiÖn viÖc ñy quyÒn c¸c ho¹t ®éng vÒ l­u tr÷ th«ng tin. 

PhÇn VI - ViÖc ghi ©m vµ h×nh ¶nh 
ë c¸c ph­¬ng tiÖn vµ n¬I nhÊt ®Þnh

§iÒu 706-96

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 39 VIII Cong bao ngµy 13-12-2005).

Khi cÇn thiÕt ®iÒu tra mét trong c¸c träng téi hoÆc téi Ýt nghiªm träng  r¬i vµo ph¹m vi cña §iÒu 706-73, thÈm ph¸n ®iÒu tra, sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cã quyÒn ñy quyÒn cho nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc nh©n viªn hç trî l¾p ®Æt bÊt cø thiÕt bÞ kü thuËt nµo ®Ó nghe, b¶o qu¶n, chuyÓn t¶i hoÆc ghi ©m lêi nãi cña bÊt kú ng­êi hoÆc nh÷ng ng­êi nµo mang tÝnh chÊt c¸ nh©n hoÆc bÝ mËt, ë n¬i hoÆc ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n hay c«ng céng, hoÆc ®Ó ghi l¹i h×nh ¶nh cña bÊt cø c¸ nh©n hoÆc nh÷ng ng­êi nµo mµ kh«ng cÇn cã cã sù ®ång ý cña hä.  Nh÷ng thñ tôc nµy ®­îc thùc hiÖn d­íi sù ñy quyÒn vµ gi¸m s¸t cña thÈm ph¸n ®iÒu tra.

§Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt, thÈm ph¸n ®iÒu tra cã quyÒn ñy quyÒn th©m nhËp vµo ph­¬ng tiÖn hoÆc n¬i ë cña c¸ nh©n, thËm chÝ ë ngoµi thêi gian theo quy ®Þnh cña §iÒu 59, kh«ng cÇn cã sù biÕt hoÆc ®ång ý cña ng­êi chñ hoÆc ng­êi së h÷u ph­¬ng tiÖn hoÆc n¬i ë ®ã, hoÆc cña bÊt cø ng­êi nµo cã quyÒn ®èi víi ph­¬ng tiÖn hoÆc n¬i ë ®ã. NÕu mét n¬i ë bÞ kh¸m xÐt ngoµi thêi gian quy ®Þnh t¹i §iÒu 59, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam ñy quyÒn cho thÈm ph¸n ®iÒu tra thùc hiÖn. Nh÷ng thñ tôc nµy kh«ng nh»m môc ®Ých nµo kh¸c ngoµi viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt d­íi sù ñy quyÒn vµ gi¸m s¸t cña thÈm ph¸n ®iÒu tra. Nh÷ng quy ®Þnh cña ®iÒu kho¶n nµy còng ¸p dông ®èi víi viÖc dì bá c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ®· ®­îc l¾p ®Æt.

ViÖc sö dông c¸c thiÕt thiÕt bÞ kü thuËt ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt kh«ng bao gåm n¬i ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c §iÒu 56-1, 56-2 vµ 56-3, hoÆc ®­îc thùc hiÖn trªn ph­¬ng tiÖn, c¬ quan, n¬i c­ tró cña nh÷ng ng­êi ng­êi ngoµi ph¹m vi 

Tr­êng hîp  trong qu¸ tr×nh tè tông theo quy ®Þnh cña  ®iÒu luËt nµy ph¸t hiÖn nh÷ng téi ph¹m kh¸c ngoµi c¸c téi ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n ®iÒu tra kh«ng t¹o thµnh lý do cho viÖc v« hiÖu qu¸ tr×nh tè tông cña téi ph¹m liªn quan. 

§iÒu 706-97

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

C¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-96 ph¶i bao gåm tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho phÐp viÖc nhËn d¹ng c¸c  ph­¬ng tiÖn, n¬i c«ng céng hoÆc n¬i cña c¸ nh©n nh»m h­íng tíi, téi ph¹m cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ã còng nh­ lµ thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ã. 
§iÒu 706-98

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã ®­îc thùc hiÖn tèi ®a trong thêi gian 4 th¸ng. C¸c quyÕt ®Þnh nµy cã thÓ ®­îc thay thÕ nh­ng chØ víi cïng nh÷ng ®iÒu kiÖn, h×nh thøc vµ thêi gian.
§iÒu 706-99

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

ThÈm ph¸n ®iÒu tra hoÆc nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p do thÈm ph¸n ®iÒu tra ®Ò cö cã quyÒn yªu cÇu bÊt cø nh©n viªn thuéc mét phßng, ban hoÆc tæ chøc nµo d­íi quyÒn qu¶n lý vµ chØ ®¹o cña Bé tr­ëng Bé Néi vô hoÆc Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p, víi mét danh s¸ch  ®­îc quyÕt ®Þnh trong mét s¾c lÖnh,  thùc hiÖn viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 706-96. 

C¸c nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p, nh©n viªn hç trî hoÆc c¸c viªn chøc ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt cña ®iÒu luËt nµy vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-96 ®­îc ñy quyÒn chiÕm h÷u c¸c c«ng cô ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c quyÕt ®Þnh cña §iÒu 226-3 LuËt h×nh sù.
§iÒu 706-100

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

ThÈm ph¸n ®iÒu tra hoÆc nh©n viªn c¶nh s¸t t­ ph¸p do thÈm ph¸n ®iÒu tra chØ ®Þnh ph¶i viÕt b¸o c¸o mçi khi tiÕn hµnh l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt, vµ cña c¸c thñ tôc cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ghi ©m, ghi h×nh hoÆc ©m thanh. B¶n ghi ©m chÝnh thøc ph¶I thÓ hiÖn chi tiÕt vÒ ngµy, thêi gian khi c¸c ho¹t ®éng l¾p ®Æt triÓn khai vµ kÕt thóc.

Nh÷ng b¶n ghi ©m nµy ®­îc ®ãng dÊu niªm phong chÝnh thøc.
§iÒu 706-101

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

ThÈm ph¸n ®iÒu tra hoÆc viªn chøc c¶nh s¸t t­ ph¸p do thÈm ph¸n ®iÒu tra chØ ®Þnh miªu t¶ hoÆc sao chÐp l¹i c¸c h×nh ¶nh hoÆc cuéc héi tho¹i ®· ®­îc ghi l¹i mµ nã cã Ých cho viÖc t×m ra sù thËt, trong mét b¶n b¸o c¸o ®­îc ®­a vµo hå s¬ vô ¸n.

C¸c cuéc héi tho¹i b»ng tiÕng n­íc ngoµi ®­îc dÞch ra tiÕng Ph¸p víi sù gióp ®ì cña phiªn dÞch.
§iÒu 706-102

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Khi hÕt h¹n truy tè, c¸c b¶n ghi ©m, ghi h×nh bÞ ph¸ hñy, theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn hoÆc tæng c«ng tè, sù ph¸ hñy nµy ®­îc ghi l¹i trong b¶n b¸o c¸o ®­a vµo hå s¬ vô ¸n. 

PhÇn VII

C¸c biÖn ph¸p phong táa tµi s¶n

§iÒu 706-103

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Khi viÖc ®iÒu tra mét trong c¸c téi ph¹m thuéc ph¹m vi §iÒu 706-73 vµ 706-74 ®­îc më ra, vµ ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tr¶ c¸c kho¶n tiÒn ph¹t còng nh­ viÖc båi th­êng cho n¹n nh©n vµ viÖc thùc hiÖn bÊt cø biÖn ph¸p tµi chÝnh nµo, thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam, víi yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cã quyÒn ra lÖnh c¸c biÖn ph¸p phong táa  ®èi víi c¸c tµi s¶n, ®éng s¶n hoÆc bÊt ®éng s¶n, thuéc së h÷u hoÆc ®ång së h÷u víi c¸c chñ së h÷u kh¸c cña ng­êi bÞ n»m d­íi sù thÈm tra t­ ph¸p. Chi phÝ cña viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy do Bé Tµi chÝnh ®­a ra phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn trong tè tông d©n sù.

Sù kÕt ¸n quy ®Þnh viÖc tÞch thu t¹m thêi vµ viÖc ®¨ng ký tµi s¶n b¶o ®¶m.

ViÖc ®×nh chØ, tha bæng hoÆc viÖc tuyªn bè tr¾ng ¸n dÉn ®Õn viÖc hñy bá tù ®éng c¸c biÖn ph¸p ¸p dông. §èi víi c¸c vô ¸n mµ viÖc truy tè vµ kiÖn d©n sù bÞ giíi h¹n vÒ thêi gian còng ¸p dông t­¬ng tù. 

ThÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc t¹m giam cã thÈm quyÒn trªn toµn bé l·nh thæ cña n­íc Ph¸p ®èi víi viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy. 

PhÇn VIII- C¸c quy ®Þnh chung

§iÒu 706-104

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).
§iÒu luËt ®­îc x¸c ®Þnh lµ vi hiÕn theo bëi ph¸n quyÕt cña Héi ®ång HiÕn ph¸p 2004 - 492 ngay 2 th¸ng 3 n¨m 2004
§iÒu 706-105

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Tr­êng hîp cuéc ®iÒu tra ¸p dông quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 706-80 ®Õn 706-95, mét ng­êi ®· bÞ t¹m giam 6 th¸ng vµ kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng truy tè cã quyÒn chÊt vÊn c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè cÊp s¬ thÈm ë n¬i mµ ng­êi ®ã bÞ t¹m giam vÒ t×nh tiÕt hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra cña cuéc ®iÒu tra. Yªu cÇu nµy ®­îc göi ®i d­íi h×nh thøc th­ yªu cÇu ®· ®­îc sao chÐp l¹i víi yªu cÇu cã biªn nhËn.

Khi c«ng tè viªn cÊp quËn quyÕt ®Þnh tiÕp tôc cuéc thÈm tra ban ®Çu, vµ ®ang chuÈn bÞ thùc hiÖn lÊy  cung míi ®èi víi ng­êi trong cuéc ®iÒu tra, ng­êi bÞ lÊy cung tra ®­îc th«ng b¸o trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ khi nhËn ®­îc yªu cÇu cña anh ta r»ng anh ta cã quyÒn yªu cÇu mét ng­êi bµo ch÷a do anh ta chØ ®Þnh hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn chØ ®Þnh tiÕp cËn hof s¬. ViÖc chØ ®Þnh ng­êi bµo ch÷a nµy ®­îc thùc hiÖn trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy cã yªu cÇu cña ng­êi bÞ t¹m giam vµ tr­íc khi cã cuéc thÈm vÊn míi ®èi víi ng­êi ®ã. 

Khi c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kÕt thóc vô ¸n liªn quan ®Õn ng­êi ®ã th× ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi ®ã biÕt trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ khi nhËn ®­îc yªu cÇu cña anh ta.

Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, c«ng tè viªn cÊp quËn kh«ng bÞ b¾t buéc ph¶i tr¶ lêi ng­êi bÞ thÈm tra. §iÒu t­¬ng tù còng ®­îc ¸p dông khi mµ c¸c §iÒu tõ 706-80 ®Õn 706-95 kh«ng ®­îc ¸p dông trong cuéc ®iÒu tra.

Khi mµ cuéc thÈm tra kh«ng ®­îc thùc hiÖn d­íi sù gi¸m s¸t cña c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n cÊp quËn cã thÈm quyÒn n¬i mµ ng­êi ®ã bÞ c¶nh s¸t t¹m giam, c«ng tè viªn cÊp quËn ph¶i lËp tøc göi yªu cÇu cho c«ng tè viªn ng­êi ®ang chØ ®¹o cuéc thÈm tra. 
§iÒu 706-106

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Khi mµ quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 706-80 ®Õn 706-95 ¸p dông cho cuéc ®iÒu tra, mét ng­êi ph¶i tr×nh diÖn c«ng tè viªn cÊp quËn theo quy ®Þnh cña §iÒu 393 cã quyÒn chØ ®Þnh mét ng­êi bµo ch÷a. Ng­êi bµo ch÷a nµy ngay lËp tøc ®­îc xem xÐt hå s¬ vô ¸n vµ ®­îc tù do giao tiÕp víi ng­êi ph¶i tr×nh diÖn phï hîp víi c¸c ®o¹n thø hai vµ thø ba cña §iÒu 393. Sau ®ã ng­êi tr×nh diÖn cã mÆt tr­íc c«ng tè viªn cÊp quËn víi ng­êi bµo ch÷a cña m×nh. Sau khi nghe lêi khai cña ng­êi ®ã vµ ý kiÕn cña ng­êi bµo ch÷a, c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc lµ tiÕp tôc qu¸ tr×nh tè tông theo quy ®Þnh c¸c §iÒu 394 ®Õn 396, hoÆc lµ ra lÖnh b¾t ®Çu ®iÒu tra.

Tr­êng hîp c«ng tè viªn cÊp quËn khuyÕn nghÞ tßa h×nh sù thuéc tßa s¬ thÈm phï hîp víi thñ tôc vÒ sù tr×nh diÖn trùc tiÕp, c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai §iÒu 397-1, cho phÐp bÞ c¸o yªu cÇu ho·n phiªn tßa ®Õn 2 hoÆc 4 th¸ng sau ®ã bÊt kÓ lµ h×nh ph¹t g× sÏ cã thÓ ®­îc ¸p dông.

THI£N XXVI

Thñ tôc ¸p dông cho c¸c vô « nhiÔm biÓn

 g©y ra bëi chÊt th¶i cña tµu thñy

§iÒu 706-107

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

§Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, truy tè c¸c téi Ýt nghiªm träng, xÐt xö c¸c vô « nhiÔm ®­êng biÓn vµ ®­êng s«ng theo quy ®Þnh cña môc 2 phÇn 1 ch­¬ng VIII tiªu ®Ò 1 QuyÓn II cña LuËt m«i tr­êng, c¸c téi ph¹m thùc hiÖn ë vïng l·nh h¶i, s«ng néi ®Þa vµ trªn c¸c tuyÕn ®­êng s«ng, quyÒn tµi ph¸n cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm ®­îc më réng bao gåm quyÒn tµi ph¸n cña mét hoÆc nhiÒu tßa phóc thÈm. 

C¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt còng ¸p dông khi c¸c téi ph¹m ®­îc chØ râ, trõ c¸c téi quy ®Þnh t¹i §iÒu L.218-22 LuËt m«i tr­êng, ®­îc thùc hiÖn ë vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ hoÆc ë khu vùc b¶o vÖ sinh th¸i.

Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng vô thùc sù phøc t¹p, c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n cÊp quËn gÇn nhÊt ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt cã quyÒn khuyÕn nghÞ cho thÈm ph¸n ®iÒu tra chuyÓn vô ¸n cho cho tßa ¸n cÊp quËn Paris theo c¸c ®iÒu kiÖn ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 706-110 vµ 706-111.

ThÈm quyÒn nµy më réng ®Õn c¸c téi ph¹m cã liªn quan.

Mét s¾c lÖnh x¸c ®Þnh râ danh s¸ch vµ quyÒn tµi ph¸n cña c¸c Tßa ¸n vïng biÓn, n¬i cã v¨n phßng truy tè, c¸c ®éi ®iÒu tra vµ c¸c thÈm ph¸n cã thÈm quyÒn xÐt xö ®èi víi c¸c téi ph¹m nµy. 
§iÒu 706-108

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Tßa ¸n cÊp quËn cña Paris cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc ®iÒu tra, truy tè vµ xÐt xö nh÷ng téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 706-107 mµ ®­îc thùc hiÖn trªn tµu cña Ph¸p ë ngoµi vïng biÓn thuéc thÈm quyÒn tµi ph¸n cña Ph¸p. 

Tßa ¸n cÊp quËn Paris còng cã quyÒn ®iÒu tra, truy tè vµ xÐt xö nh÷ng téi ph¹m quy ®Þnh trong §iÒu L.218-22 LuËt m«i tr­êng, còng nh­ c¸c téi cã liªn quan, khi nh÷ng téi ph¹m nµy ®­îc thùc hiÖn ë vïng kinh tÕ ®éc quyÒn hoÆc ë vïng b¶o vÖ sinh th¸i.
§iÒu 706-109

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

(LuËt sè 2005-47 ngµy 26-1-2005 §iÒu 9 XXXIII Cong bao ngµy 27-1-2005 cã hiÖu lùc ngµy 1-4-2005).

C«ng tè viªn cÊp ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm, thÈm ph¸n ®iÒu tra, vµ bé phËn h×nh sù ®Æc biÖt cña Tßa ¸n cÊp quËn ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 706-107 cã thÈm quyÒn tµi ph¸n theo quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy, ®ång thêi phï hîp víi thÈm quyÒn cña hä ®­îc quy ®Þnh trong c¸c §iÒu 43, 52, 382 vµ 706-42.

Víi cïng ®iÒu kiÖn, nh÷ng ng­êi nãi trªn  còng cã quyÒn tµi ph¸n ®èi víi nh÷ng vô viÖc n¶y sinh trong ph¹m vi c¸c tiªu chÝ sau:

1o N¬i ®¨ng ký cña tµu, dông cô, gian khoan dÇu, hoÆc n¬i ®¨ng ký h¶i quan.

2o N¬i mµ tµu, dông cô, giµn khoan dÇu ®­îc t×m thÊy.

Tßa ¸n ®Æc biÖt cã toµn bé thÈm quyÒn ®èi víi bÊt cø téi danh c¸o buéc nµo khi vô ¸n ®­îc thô lý hoÆc quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c vô ¸n nhá, thÈm ph¸n ®iÒu tra ra lÖnh chuyÓn vô ¸n ®Õn tßa vi c¶nh cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 522, hoÆc tßa ¸n ë vïng l©n cËn cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 522-1.

Ghi chó: LuËt sè 2005-47, ®iÒu 11: Nh÷ng quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµo ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng thø ba sau khi c«ng bè. Tuy nhiªn, c¸c vô ¸n mµ tßa vi c¶nh, hoÆc tßa ¸n vïng l©n cËn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµo ngµy ®ã vÉn thuéc ph¹m vi tµi ph¸n cña c¸c tßa ¸n ®ã. 
§iÒu 706-110

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

C«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh tßa s¬ thÈm cña tßa ¸n s¬ thÈm, kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 106-107, cã quyÒn  yªu cÇu thÈm ph¸n ®iÒu tra dõng viÖc gi¶i quyÕt vµ chuyÓn vô ¸n ®Õn tßa ¸n ®iÒu tra cã thÈm quyÒn phï hîp víi ®iÒu luËt nµy, ®èi víi nh÷ng téi ph¹m thuéc ph¹m vi cña ®iÒu luËt nµy. C¸c bªn ®­îc th«ng b¸o ngay lËp tøc vÒ viÖc chuyÓn vô ¸n vµ thÈm ph¸n ®iÒu tra ph¶i mêi c¸c bªn ®Õn ®Ó ®­a ra quan ®iÓm cña hä. QuyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra trong thêi gian tõ 8 ngµy ®Õn 1 th¸ng sau khi cã sù th«ng b¸o nµy.

Khi thÈm ph¸n ®iÒu tra quyÕt ®Þnh dõng viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n, quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n ®ã cã hiÖu lùc sau 5 ngµy theo quy ®Þnh cña ®iÒu 706-111. Khi cã kh¸ng c¸o theo quy ®Þnh cña ®iÒu nµy, thÈm ph¸n ®iÒu tra vÉn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt ®Õn khi nhËn ®­îc th«ng b¸o cuèi cïng cña phßng ®iÒu tra hoÆc quyÕt ®Þnh cña phßng téi ph¹m cña tßa ph¸ ¸n.

Ngay sau khi quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc, c«ng tè viªn cÊp quËn göi hå s¬ vô ¸n ®Õn c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n cÊp quËn cã thÈm quyÒn phï hîp víi quy ®Þnh cña §iÒu 706-109.

C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy ¸p dông víi phßng ®iÒu tra.
§iÒu 706-111

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn hoÆc cña c¸c bªn, quyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra theo quy ®Þnh cña ®iÒu 706-110 cã thÓ, víi sù lo¹i trõ bÊt cø h×nh thøc kh¸ng c¸o nµo, ®­îc chuyÓn ®Õn hoÆc phßng ®iÒu tra cña tßa ¸n ®Æc biÖt n¬i mµ vô ¸n bÞ dõng gi¶i quyÕt, hoÆc kh«ng dõng viÖc gi¶i quyÕt nÕu nh­ vô ¸n thuéc thÈm quyÒn cña tßa phóc thÈm, hoÆc chuyÓn ®Õn phßng téi ph¹m ph¹m cña tßa ¸n ph¸ ¸n trong ph¹m vi 5 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o. Trong thêi gian 8 ngµy sau khi nhËn ®­îc hå s¬ vô ¸n, phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m cõ thÈm ph¸n ®iÒu tra cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vô ¸n.  Khi mµ thÈm ph¸n ®iÒu tra kh«ng ®­a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh trong thêi gian 1 th¸ng theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt §iÒu 706-110, c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn chØ ®¹o trùc tiÕp phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m cña Tßa ¸n Cassation.

QuyÕt ®Þnh cña phßng ®iÒu tra hoÆc phßng téi ph¹m ph¶i ®­îc göi ®Õn thÈm ph¸n ®iÒu tra còng nh­ c«ng tè viªn vµ th«ng b¸o cho c¸c bªn.

C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy ¸p dông cho c¸c quyÕt ®Þnh cña phßng ®iÒu tra theo quy ®Þnh cña ®o¹n cuèi cïng §iÒu 706-110. Trong nh÷ng tr­êng hîp nµy, kh¸ng c¸o ®­îc göi ®Õn phßng téi ph¹m.

Tiªu ®Ò XXV

Thñ tôc ®èi víi c¸c téi ph¹m cã tæ chøc

§iÒu 706-72

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2002-1138 ngµy 9-9-2002 §iÒu 10 Cong bao ngµy 10-9-2002)

(LuËt sè 2003-495 ngµy 12-6-2003 §iÒu 8 IX Cong bao ngµy 13-6-2003)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 144 Cong bao ngµy 10-3-2004)

Tßa c¶i t¹o cã thÈm quyÒn xÐt xö nh÷ng vô vi c¶nh theo quyÕt ®Þnh cña nghÞ ®Þnh cña Héi ®ång Nhµ n­íc. C¸c tr­êng hîp nµy ¸p dông thñ tôc cña tßa vi c¶nh, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 521 ®Õn 549.

Tßa c¶i t¹o còng cã quyÒn c«ng nhËn gi¸ trÞ cña c¸c biÖn ph¸p hßa gi¶i h×nh sù  theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 41-2 vµ 41-3 khi ®­îc Ch¸nh ¸n Tßa ¸n cÊp quËn chØ ®Þnh.

§èi víi viÖc xÐt xö nh÷ng vô vi c¶nh ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt mµ thuéc vÒ 4 nhãm ®Çu tiªn, c«ng tè viªn cÊp quËn cã thÈm quyÒn truy tè phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 45 ®Õn 48.

§èi víi viÖc xÐt xö nh÷ng téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n thø nhÊt, ®Æc biÖt lµ c¸c vô theo quy ®Þnh cña LuËt giao th«ng, thÈm quyÒn l·nh thæ cña tßa c¶i t¹o gièng thÈm quyÒn cña tßa vi c¶nh, bao gåm c¶ nh÷ng tßa ¸n s¬ thÈm cã thÈm quyÒn ®èi víi nh÷ng vô h×nh sù theo quy ®Þnh cña §iÒu L.623-2 cña LuËt tæ chøc t­ ph¸p.

Khi mµ Tßa c¶I t¹o nhËn thÊy r»ng viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n thuéc quyÒn tµi ph¸n cña tßa vi c¶nh, Tßa c¶i t¹o chuyÓn vô ¸n ®ã cho tßa vi c¶nh sau khi tuyªn bè r»ng tßa ¸n c«ng kh«ng cã thÈm quyÒn.  §iÒu t­¬ng tù còng ¸p dông khi tßa vi c¶nh nhËn thÊy vô viÖc thuéc thÈm quyÒn cña tßa c¶i t¹o. ViÖc chuyÓn vô ¸n cã thÓ ®­îc kiÓm tra t¹i mét phiªn tßa trong cïng mét ngµy, nÕu thÝch hîp. 
§iÒu 706-73

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

(LuËt sè 2005-1550 ngµy 12-12-2005 §iÒu 18 Cong bao ngµy 13-12-2005)

(LuËt sè 2006-64 ngµy 23-1-2006 §iÒu 11 II, §iÒu 24 V Cong bao ngµy 24-1-2006).

Thñ tôc ¸p dông ®èi víi viÖc thÈm vÊn, truy tè, ®iÒu tra vµ xÐt xö c¸c träng téi vµ c¸c téi Ýt nghiªm träng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Tiªu ®Ò nµy:

1o Téi giÕt ng­êi cã tæ chøc theo quy ®Þnh cña kho¶n 8o §iÒu 221-4 LuËt h×nh sù. 

2o Tra tÊn vµ nh÷ng hµnh ®éng d· man ®­îc thùc hiÖn cã tæ chøc vi ph¹m §iÒu 222-4 LuËt h×nh sù

3o Téi nghiªm träng vµ téi Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn ma tóy vi ph¹m c¸c §iÒu tõ 222-34 ®Õn 222-40 LuËt h×nh sù.

4o Téi nghiªm träng vµ téi Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn b¾t cãc vµ giam gi÷ bÊt hîp ph¸p cã tæ chøc vi ph¹m §iÒu 224-5-2 LuËt h×nh sù.

5o Téi nghiªm träng vµ Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn bu«n ng­êi vi ph¹m c¸c §iÒu tõ 225-4-2 ®Õn 225-4-7 LuËt h×nh sù

6o Téi nghiªm träng vµ Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn m¹i d©m vi ph¹m c¸c §iÒu tõ 225-7 ®Õn 225-12 LuËt h×nh sù

7o Trém c¾p cã tæ chøc vi ph¹m §iÒu 311-9 LuËt h×nh sù

8o Téi nghiªm träng vÒ tèng tiÒn vi ph¹m c¸c §iÒu 312-6 vµ 312-7 LuËt h×nh sù

9o Téi nghiªm träng ph¸ hñy, tµn ph¸ hoÆc hñy ho¹i tµi s¶n cã tæ chøc,vi ph¹m §iÒu 322-8 LuËt h×nh sù

10o Téi nghiªm träng liªn quan ®Õn hµng gi¶ vi ph¹m c¸c §iÒu 442-1 vµ 442-2 LuËt h×nh sù;

11o Téi nghiªm träng vµ Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn khñng bè vi ph¹m c¸c §iÒu 421-1 ®Õn 421-6 LuËt h×nh sù.

12o C¸c téi Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn vò khÝ vµ chÊt næ ®­îc thùc hiÖn cã tæ chøc, quy ®Þnh trong c¸c §iÒu L 2339-2, L 2339-8, L 2339-10, L 2341-4, L 2353-4 vµ L 2353-5 LuËt quèc phßng.

13o C¸c téi Ýt nghiªm träng liªn quan ®Õn x©m ph¹m bÊt hîp ph¸p n¬i ë cña ng­êi n­íc ngoµi ë Ph¸p do mét b¨ng nhãm téi ph¹m thùc hiÖn, vi ph¹m ®o¹n thø t­ kho¶n I §iÒu 21 S¾c lÖnh sè 45-2658 ngµy 2-11-1945 liªn quan ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn cña quyÒn viÕng th¨m vµ c­ ngô cña ng­êi n­íc ngoµi ë Ph¸p;

14o C¸c téi Ýt nghiªm träng vÒ röa tiÒn vi ph¹m c¸c §iÒu 324-1 vµ 324-2 LuËt h×nh sù, vµ nhËn tµi s¶n trém c¾p vi ph¹m c¸c §iÒu 321-1 vµ 321-2 LuË h×nh sù, c¸c s¶n phÈm, thu nhËp, tµi s¶n cã nguån gèc tõ c¸c téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong kho¶n 1o ®Õn 13o.

15o C¸c téi Ýt nghiªm träng cã tæ chøc vÒ h×nh sù nh»m chuÈn bÞ cho téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c kho¶n tõ 1o ®Õn 14o vi ph¹m §iÒu 450-1 LuËt h×nh sù.

§èi víi c¸c téi ph¹m ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong 3o, 6o vµ 11o, c¸c quy ®Þnh cña Tiªu ®Ò nµy còng nh­ c¸c quy ®Þnh cña c¸c tiªu ®Ò XV, XVI vµ XVII ®­îc ¸p dông, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c.
§iÒu 706-74

(§­îc bæ sung b»ng LuËt sè 2004-204 ban hµnh ngµy 9-3-2004, ®iÒu 1 Cong bao ngµy 10-3-2004,  cã hiÖu lùc ngµy 1-10-2004).

Khi luËt quy ®Þnh, c¸c quy ®Þnh cña Tiªu ®Ò nµy còng ¸p dông cho:

1o C¸c téi nghiªm träng vµ Ýt nghiªm träng ®­îc thùc hiÖn cã tæ chøc kh¸c ngoµi c¸c téi quy ®Þnh ë §iÒu 706-73

2o C¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt tham gia vµo mét tæ chøc téi ph¹m theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai §iÒu 450-1 LuËt h×nh sù, ngoµi c¸c téi theo quy ®Þnh cña kho¶n 15o §iÒu 706-73 cña LuËt hiÖn t¹i. 

QuyÓn V

Thñ tôc thi hµnh

Thiªn 1 -Thi hµnh ¸n h×nh sù

Ch­¬ng I -C¸c quy ®Þnh chung

§iÒu 707

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 159 I, II Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005).

Theo quyÕt ®Þnh hoÆc d­íi sù gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p cã thÈm quyÒn, c¸c h×nh ph¹t do Tßa h×nh sù ¸p dông ph¶i ®­îc thi hµnh ngay lËp tøc mét c¸ch hiÖu qu¶, trõ tr­êng hîp kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. 

ViÖc thi hµnh h×nh ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn t¸i hßa nhËp cña nh÷ng ng­êi ph¹m téi còng nh­ nh»m ng¨n chÆn sù t¸i ph¹m, trong khi lîi tÝch cña x· héi vµ c¸c quyÒn cña n¹n nh©n vÉn ®­îc ®¶m b¶o.

Víi môc ®Ých nµy, c¸c h×nh ph¹t cã thÓ ®­îc gi¶m nhÑ trong khi thi hµnh xem xÐt  nh©n c¸ch vµ hoµn c¶nh cña ng­êi ph¹m téi. ViÖc c¸ thÓ hãa h×nh ph¹t, khi cã thÓ, c©n nh¾c ®Õn sù tiÕn bé cña ng­êi ph¹m téi khi ®­îc tr¶ tù do, tr¸nh viÖc th¶ ra mµ kh«ng cã bÊt kú h×nh thøc trî gióp t­ ph¸p nµo. 
§iÒu 707-1

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 159 I, II, III Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005).

C«ng tè viªn vµ c¸c bªn cã quyÒn yªu cÇu viÖc thi hµnh mét phÇn h×nh ph¹t mµ hä quan t©m.

Tuy nhiªn, thñ tôc cña viÖc thu håi c¸c kho¶n tiÒn ph¹t vµ c¸c kho¶n xung c«ng do nh©n viªn thu thuÕ nh©n danh c«ng tè viªn cÊp quËn thùc hiÖn.

ViÖc tr¶ c¸c kho¶n tiÒn ph¶i lu«n ®­îc thùc hiÖn. Tuy nhiªn, toµn bé hoÆc mét phÇn kho¶n thiÕu cña kho¶n ph¶i tr¶ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ng­êi ph¹m téi bÞ tï theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt.

V× viÖc thu håi c¸c kho¶n ph¹t, thêi hiÖu cã thÓ bÞ gi¸n ®o¹n b»ng mét lÖnh ®­îc göi tíi ng­êi ph¹m téi hoÆc mét lÖnh tÞch thu mµ ng­êi ph¹m téi ®­îc th«ng b¸o.
§iÒu 707-2

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 196 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005).

Trong qu¸ tr×nh tè tông cña nh÷ng téi Ýt nghiªm träng hoÆc nh÷ng téi ph¹m tiÓu h×nh, ng­êi bÞ ph¹t tiÒn ph¶i tr¶ tiÒn ph¹t trong vßng 1 th¸ng kÓ tõ ngµy bÞ ph¹t.

Khi mµ ng­êi ph¹m téi tr¶ tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt, ng­êi ®ã cã thÓ ®­îc gi¶m tíi 20% møc ph¹t nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ €1,500. 

Khi cã kh¸ng c¸o, theo yªu cÇu cña bªn cã liªn quan, kho¶n tiÒn v­ît qu¸ ®­îc tr¶ l¹i.

Mét s¾c lÖnh cña the Héi ®ång Nhµ n­íc quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cña viÖc thùc hiÖn ®iÒu luËt nµy.
§iÒu 707-3

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 196 Cong bao ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2004).

Khi tßa ¸n quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t tiÒn cña mét téi Ýt nghiªm träng hoÆc mét téi ph¹m nhá, chñ täa ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi ph¹m téi r»ng anh/c« ta ph¶i tr¶ toµn bé kho¶n ph¹t trong ph¹m vi 1 th¸ng kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh, møc gi¶m cã thÓ ®Õn 20% nh÷ng kh«ng d­îc v­ît qu¸ €1,500. 

Chñ täa th«ng b¸o cho ng­êi ph¹m téi biÕt viÖc tr¶ tiÒn ph¹t kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc  kh¸ng c¸o.
§iÒu 707-4

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 196 Cong bao ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2004).

C¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 707-2 vµ 707-3 còng ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi ph¹m téi ®­îc ñy quyÒn tr¶ c¸c kho¶n ph¹t theo h×nh thøc tr¶ gãp trong mét kho¶ng thêi gian, trong ph¹m vi giíi h¹n vÒ thêi gian theo quyÕt ®Þnh cña Phßng tµi chÝnh c«ng cã thÈm quyÒn.
§iÒu 708

(LuËt sè 75-624 ngµy 11-7-1975 §iÒu 36 Cong bao ngµy 13-7-1975, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-1976)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16 -12-1992 §iÒu 79 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2003-495 ngµy 12-6-2003 §iÒu 5 X C«ng b¸o ngµy 13-6-2003)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 163 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

LuËt sè 2005-47 ngµy 26-1-2005 §iÒu 9 XXXIV C«ng b¸o ngµy 27-1-2005 cã iÖu lùc ngµy 1-4-2005) 

ViÖc thi hµnh h×nh ph¹t hoÆc c¸c h×nh ph¹t do c«ng tè viªn thùc hiÖn sau khi quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc.

Tuy nhiªn, thêi han thùc hiÖn quy ®Þnh bëi tæng ch­ëng lý theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 505 vµ 548. ViÖc kh¸ng c¸o kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thi hµnh h×nh ph¹t. 

ViÖc thi hµnh h×nh ph¹t ®èi víi téi ph¹m tiÓu h×nh hoÆc h×nh ph¹t cña téi Ýt nghiªm träng kh«ng ph¶i tï giam cã thÓ ®­îc ®×nh chØ hoÆc ®­îc chia nhá v× lý do vÒ x· héi, nghÒ nghiÖp, gia ®×nh hoÆc y tÕ nghiªm träng. C«ng tè viªn, hoÆc trªn c¬ së ý kiÕn gîi ý cña c«ng tè viªn, tßa ¸n h×nh ph¹t, tßa vi c¶nh hoÆc tßa ¸n vïng l©n cËn cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc nµy t¹i mét phiªn tßa, bÊt kÓ h×nh ph¹t ®­îc ®×nh chØ hoÆc Ýt h¬n hoÆc nhiÒu h¬n 3 th¸ng. Kh«ng ®×nh chØ hoÆc chia nhá ®èi víi viÖc ®×nh chØ b»ng l¸i xe trong c¸c vô Ýt nghiªm träng hoÆc ®èi víi c¸c téi ph¹m mµ luËt hoÆc c¸c quy ®Þnh quy ®Þnh r»ng h×nh ph¹t kh«ng bÞ giíi h¹n ®èi víi viÖc l¸i xe ngoµi c¸c ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp.

Khi tßa ¸n quyÕt ®Þnh r»ng viÖc thi hµnh h×nh ph¹t tiÒn, hoÆc viÖc ®×nh chØ b»ng l¸i xe cÇn ®­îc chia nhá theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-28 LuËt h×nh sù, quyÕt ®Þnh cã thÓ thay ®æi theo c¸c ®iÒu kiÖn trong ®o¹n tr­íc.

Ghi chó: LuËt sè 2005-47, §iÒu 11: Nh÷ng quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc vµo ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng thø ba sau khi c«ng bè. Tuy nhiªn, c¸c vô ¸n mµ tßa vi c¶nh, hoÆc tßa ¸n vïng l©n cËn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµo ngµy ®ã vÉn thuéc thÈm quyÒn cña c¸c tßa ¸n ®ã. 
§iÒu 709

C«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm vµ c«ng tè viªn cã quyÒn yªu cÇu trùc tiÕp sù trî gióp cña c¸c c¬ quan thi hµnh luËt ®Ó ®¶m b¶o viÖc thi hµnh h×nh ph¹t.
§iÒu 709-2 

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 160 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm dù th¶o b¸o c¸o hµng n¨m vÒ t×nh tr¹ng vµ thêi h¹n viÖc thi hµnh c¸c h×nh ph¹t, trong ®ã bao gåm b¶n b¸o c¸o cña ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n tßa ¸n vÒ viÖc thu håi c¸c kho¶n tiÒn ph¹t thuéc quyÒn tµi ph¸n cña tßa ¸n. Ng­êi phô tr¸ch kÕ to¸n tßa ¸n göi b¸o c¸o ®Õn c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm vµo ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn cña th¸ng 5. B¶n b¸o c¸o cña c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm c«ng khai vµo ngµy lµm viÖc cuèi cïng cña th¸ng 6, phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ò ra trong ChØ thÞ cña Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p.
§iÒu 710

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 80 Cong bao ngµy23-12-1992, cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 83 Cong bao ngµy 16-6-2000)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 188 I Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Nh÷ng ph¶n ®èi liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh c¸c h×nh ph¹t ®­îc ®Ö tr×nh lªn tßa ¸n hoÆc tßa kh¸ng c¸o ®· ®­a ra h×nh ph¹t. Tßa ¸n nµy hiÖu chØnh l¹i c¸c sai sãt chÝnh t¶ trong quyÕt ®Þnh cña m×nh. Tßa ¸n ®ã còng gi¶i quyÕt vÒ viÖc kiÕn nghÞ tæng hîp h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-4 LuËt h×nh sù.

Trong viÖc xÐt xö c¸c vô nghiªm träng, phßng ®iÒu tra cña tßa phóc thÈm gi¶i quyÕt c¸c viÖc söa ch÷a c¸c sai sãt vµ tranh chÊp cña viÖc thi hµnh ¸n cã thÓ n¶y sinh tõ ph¸n quyÕt cña Tßa ®¹i h×nh.

ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt viÖc ¸p dông ®iÒu luËt nµy, theo c¸c tr­êng hîp cña hai ®o¹n tr­íc, lµ tßa ¸n hoÆc tßa phóc thÈm hoÆc phßng ®iÒu tra n¬i mµ ng­êi ph¹m téi bÞ gi÷. C«ng tè viªn ng­êi nhËn viÖc thi hµnh h×nh ph¹t cã thÓ göi yªu cÇu ®Õn tßa ¸n n¬i giam gi÷ ng­êi ph¹m téi. 
§iÒu 711

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 188 II Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tßa ¸n s¬ thÈm hoÆc tßa phóc thÈm quyÕt ®Þnh t¹i phßng nghÞ ¸n, trªn c¬ yªu cÇu cña c«ng tè viªn hoÆc cña bªn liªn quan, sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn, luËt s­ cña bªn yªu cÇu theo quy ®Þnh cña §iÒu 712, vµ chÝnh ®­¬ng sù. Khi mµ ng­êi yªu cÇu ®ang bÞ t¹m giam, anh ta cã quyÒn tham gia phiªn tßa chØ khi anh ta yªu cÇu ®iÒu ®ã trong ®¬n.

ViÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh ®­îc ®×nh chØ theo lÖnh cña tßa ¸n hoÆc tßa phóc thÈm.

QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt sù tranh chÊp ®­îc c«ng tè viªn tèng ®¹t cho c¸c bªn cã liªn quan.
§iÒu 712

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 190 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi viÖc lÊy ý kiÕn ng­êi ph¹m téi bÞ giam lµ cÇn thiÕt, tßa ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô viÖc göi c«ng v¨n yªu cÇu thÈm tra ®Õn ch¸nh ¸n tßa ¸n cÊp quËn gÇn n¬i giam gi÷ nhÊt. 

ThÈm ph¸n tßa ¸n cÊp quËn giao viÖc nµy cho mét thÈm ph¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c thñ tôc thÈm tra ng­êi bÞ giam vµ dù th¶o b¸o c¸o vÒ viÖc ®ã.

Tßa ¸n còng cã quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-71.

Ch­¬ng II

THÈM QUYÒN thi hµnh h×nh ph¹t

PhÇn I - Sù thiÕt lËp vµ thµnh phÇn 

§iÒu 712-1

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n vµ tßa thi hµnh ¸n h×nh thµnh nªn c¸c tßa ¸n s¬ thÈm cho viÖc ¸p dông h×nh ph¹t, chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn chÝnh cña viÖc thùc hiÖn h×nh ph¹t tï vµ nh÷ng h×nh ph¹t h¹n chÕ tù do kh¸c b»ng viÖc chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t c¸c viÖc thi hµnh.

QuyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n vµ tßa ¸n thi hµnh ¸n cã thÓ bÞ kh¸ng c¸o. Theo nh÷ng quy ®Þnh cña ch­¬ng nµy, kh¸ng c¸o do Tßa thi hµnh ¸n cña tßa kh¸ng c¸o gi¶i quyÕt, bao gåm mét chñ täa vµ hai thÈm ph¸n gióp viÖc, hoÆc chØ bao gåm ng­êi ®øng ®Çu Tßa nµy. C¸c kh¸ng c¸o ®èi quyÕt ®Þnh cña thÈm thÈm ph¸n thi hµnh ¸n vµ cña tßa ¸n thi hµnh ¸n ë Guyana do Tßa ®éc lËp cña tßa kh¸ng c¸o Fort-de-France hoÆc ng­êi ®øng ®Çu Tßa ®ã gi¶i quyÕt. 

§iÒu 712-2

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 40 Cong bao ngµy 13-12-2005)

Mét hoÆc nhiÒu thÈm ph¸n cña tßa ¸n cÊp quËn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn lùc cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n.

Nh÷ng thÈm ph¸n nµy ®­îc ®Ò cö b»ng mét s¾c lÖnh ®­îc ®­a ra trªn c¬ së ý kiÕn cña Héi ®ång c¸c thÈm ph¸n. C¸c thÈm ph¸n nµy cã thÓ bÞ t­íc bá nhiÖm vô víi cïng mét ph­¬ng thøc nh­ trªn.

Tr­êng hîp mét thÈm ph¸n thi hµnh ¸n t¹m thêi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô cña m×nh, ch¸nh ¸n tßa ¸n cÊp quËn chØ ®Þnh mét thÈm ph¸n kh¸c thay thÕ.

§Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã mét th­ ký gióp viÖc vµ cã mét v¨n phßng ®¨ng ký.
§iÒu 712-3

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Víi thÈm quyÒn vÒ l·nh thæ phï hîp quyÒn tµi ph¸n cña mét hoÆc nhiÒu tßa ¸n cÊp quËn, mçi tßa phóc thÈm thiÕt lËp mét hoÆc nhiÒu tßa ¸n thi hµnh ¸n b»ng mét s¾c lÖnh. Tßa thi hµnh ¸n bao gåm Ch¸nh Tßa vµ hai trî lý thÈm ph¸n ®­îc ®Ò cö bëi Ch¸nh Tßa phóc thÈm thø nhÊt trong sè thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cao cÊp.

Trong c¸c v¨n phßng ë n­íc ngoµi, Ýt nhÊt mét thµnh viªn cña tßa ¸n thi hµnh ¸n lµ thÈm ph¸n thi hµnh ¸n. Trong thÈm quyÒn cña Tßa phóc thÈm vïng Fort-de-France, tßa ¸n cÊp quËn Cayenne thiÕt lËp mét tßa ¸n thi hµnh ¸n, bao gåm Ýt nhÊt mét thÈm ph¸n thi hµnh ¸n. ë New Caledonia, French Polynesia vµ ë c¸c vïng Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, tßa ¸n thi hµnh ¸n cã thÓ bao gåm mét thµnh viªn ®éc nhÊt lµ thÈm ph¸n thi hµnh ¸n.

Phiªn tßa tranh tông diÔn ra ë c¸c tßa ¸n cÊp quËn kh¸c nhau hoÆc ë c¸c tr¹i c¶i c¹o thuéc quyÒn tµi phµn cña tßa kh¸ng c¸o.

QuyÒn n¨ng cña c«ng tè viªn do c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n cÊp quËn n¬i mµ phiªn tßa tranh tông diÔn ra hoÆc c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n n¬i cã tr¹i c¶i t¹o mµ phiªn tßa tranh tông diÔn ra thùc hiÖn. 

PhÇn II

QuyÒn tµi ph¸n vµ thñ tôc cña c¸c tßa ¸n s¬ thÈm

§iÒu 712-4

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c biÖn ph¸p trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n  ®­îc b¶o ®¶m, söa ®æi, ho·n, tõ chèi, hñy bá, thu håi b»ng mét lÖnh hoÆc quyÕt ®Þnh hîp lý do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra b»ng mét b¶n kiÕn nghÞ, trªn c¬ së yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi hoÆc trªn cë së ý kiÕn cña c«ng tè viªn cÊp quËn, theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu luËt d­íi ®©y.
§iÒu 712-5

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Trõ c¸c tr­êng hîp khÈn cÊp, c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc gi¶m h×nh ph¹t, ñy quyÒn cho c¸c cuéc viÕng th¨m cã hé tèng vµ sù cho phÐp rêi khái nhµ tï ®­îc ®­a ra sau khi nghe t­ vÊn cña Héi ®ång thi hµnh ¸n.

Héi ®ång nµy ph¶i ®­a ra ý kiÕn cña m×nh trong ph¹m vi mét th¸ng kÓ tõ ngµy thô lý vô viÖc.

Héi ®ång thi hµnh ¸n do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n lµm chñ tÞch. C«ng tè viªn cÊp quËn vµ ng­êi phô tr¸ch nhµ tï lµ thµnh viªn.
§iÒu 712-6

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn sù c¸ch ly, b¸n giam gi÷, chia nhá hoÆc ®×nh chØ thi hµnh h×nh ph¹t, sù c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö vµ ©n x¸ do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra khi kÕt thóc phiªn tßa, sau khi nghe ý kiÕn cña ®¹i diÖn qu¶n lý tr¹i c¶i t¹o,  quan ®iÓm cña c«ng tè viªn vµ ý kiÕn cña ng­êi ph¹m téi hoÆc ng­êi bµo ch÷a cña anh ta. C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-71 ®­îc ¸p dông.

Víi sù nhÊt trÝ cña c«ng tè viªn cÊp quËn vµ ng­êi ph¹m téi hoÆc ng­êi bµo ch÷a cña anh ta, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p xö lý mµ kh«ng cÇn më phiªn tßa tranh tông.

C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy còng ¸p dông, trõ khi luËt quy ®Þnh kh¸c, ®Ó ra quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®èi víi c¸c h×nh ph¹t gi¸m s¸t t­ ph¸p x· héi, trôc xuÊt, phôc vô céng ®ång, ®×nh chØ h×nh ph¹t kÕt hîp víi thö th¸ch hoÆc víi tr¸ch nhiÖm phôc vô céng ®ång, hoÆc viÖc ho·n h×nh ph¹t kÕt hîp víi thö th¸ch.
§iÒu 712-7

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 29 I Cong bao ngµy 13-12-2005)

C¸c biÖn ph¸p xö lý liªn quan ®Õn sù an toµn, tha cã ®iÒu kiÖn, ®×nh chØ h×nh ph¹t mµ kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña thÈm thi hµnh ¸n th× do tßa ¸n thi hµnh ¸n thi hµnh,  ho·n, tõ chèi, thu håi  hoÆc hñy bá b»ng quyÕt ®Þnh hîp lý, trªn c¬ së yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi,  c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc ý kiÕn cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-10.

Sau khi nghe quan ®iÓm cña qu¶n lý tr¹i c¶i t¹o, quan ®iÓm cña c«ng tè viªn cÊp quËn t¹i phiªn tßa vµ ý kiÕn cña ng­êi ph¹m téi hoÆc ng­êi bµo ch÷a cña anh ta, tßa ¸n thi hµnh ¸n ®­a ra quyÕt ®Þnh khi kÕt thóc phiªn tßa. NÕu ng­êi ph¹m téi ®ang trong t×nh tr¹ng bÞ giam, phiªn tßa cã thÓ diÔn ra trong tr¹i c¶i t¹o. C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-71 ®­îc ¸p dông.

NÕu cã yªu cÇu, ng­êi bµo ch÷a cña bªn d©n sù cã quyÒn tham dù phiªn tranh tông cña tßa ¸n thi hµnh ¸n ®Ó ®­a ra ý kiÕn cña m×nh, tr­íc khi cã quan ®iÓm cña c«ng tè viªn. 
§iÒu 712-8

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c ph¸n quyÕt thay thÕ hoÆc tõ chèi viÖc thay ®æi c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña c¸c ®o¹n thø nhÊt vµ thø ba §iÒu 712-6 hoÆc c¸c nghÜa vô ph¸t sinh tõ nh÷ng biÖn ph¸p ®ã, hoÆc c¸c biÖn ph¸p xö lý do tßa ¸n thi hµnh ¸n ®­a ra theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-7 do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh  b»ng quyÕt ®Þnh hîp lý, trõ khi c«ng tè viªn cÊp quËn yªu cÇu r»ng c¸c ph¸n quyÕt ®ã ph¶i ®­îc ®­a ra sau khi cã phiªn tßa phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.
§iÒu 712-9

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

NÕu ng­êi ph¹m téi kh«ng bÞ giam cøu, ®· ®­îc triÖu tËp mét c¸ch thÝch hîp theo ®Þa chØ do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­îc cÊp, kh«ng cã mÆt t¹i phiªn tßa theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 712-6 vµ 712-7 mµ kh«ng cã lý do hîp ph¸p, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh víi sù v¾ng mÆt cña «ng/bµ ta. Thêi h¹n cho viÖc kh¸ng c¸o chØ b¾t ®Çu tõ khi th«ng b¸o vÒ ph¸n quyÕt cña tßa göi theo ®Þa chØ nãi trªn, vµ theo c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n tiÕp theo.

NÕu kh«ng cã c¬ së ®Ó tin r»ng ng­êi ph¹m téi biÕt vÒ th«ng b¸o trªn vµ ph¸n quyÕt cña tßa ®­a ra viÖc hñy bá hoÆc thu håi biÖn ph¸p xö lý mµ cã lîi cho ng­êi ph¹m téi, viÖc kh¸ng c¸o vÉn ®­îc chÊp nhËn ®Õn cuèi giai ®o¹n ¸p dông h×nh ph¹t, vµ thêi h¹n cho viÖc kh¸ng c¸o tÝnh tõ ngµy mµ ng­êi ph¹m téi biÕt vÒ ph¸n quyÕt cña tßa ¸n. Trong tr­êng hîp kh¸ng c¸o, ng­êi ph¹m téi cã quyÒn tham gia phiªn tßa do Tßa thi hµnh ¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-71.
§iÒu 712-10

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n  cã thÈm quyÒn lµ thÈm ph¸n cña tßa ¸n cã quyÒn tµi ph¸n ®èi víi  nhµ tï mµ ng­êi ph¹m téi ®ang bÞ giam  hoÆc n¬i mµ ng­êi ph¹m téi th­êng tró.  NÕu ng­êi ph¹m téi kh«ng th­êng tró ë Ph¸p, thÈm ph¸n cã thÈm quyÒn lµ thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cña tßa ¸n  cÊp s¬ thÈm.

Tr­êng hîp ¸p dông  h×nh ph¹t kh«ng t¹m giam hoÆc tha cã ®iÒu kiÖn, biÖn ph¸p xö lý ®­îc thùc hiÖn ngoµi ph¹m vi tµi ph¸n cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, ng­êi ®· ®­a ra h×nh ph¹t, sau ®ã ng­êi ph¹m téi ®­îc ®¨ng ký vµo mét tr¹i c¶i t¹o gÇn nhÊt n¬i mµ biÖn ph¸p xö lý nµy ®­îc thi hµnh. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn, chi tiÕt hãa hoÆc thay ®æi viÖc thi hµnh biÖn ph¸p xö lý hoÆc c«ng bè hoÆc ®Ò xuÊt viÖc thu håi biÖn ph¸p ®ã ë tßa ¸n n¬i mµ cã tr¹i c¶i t¹o thuéc quyÒn tµi ph¸n cña tßa ¸n ®ã.

Khi mµ biÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö hoÆc tha cã ®iÒu kiÖn ®­îc ¸p dông, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn vÒ l·nh thæ lµ thÈm ph¸n cña tßa ¸n mµ trong ph¹m vi tµi ph¸n cña tßa ¸n ®ã ng­êi ph¹m téi bÞ triÖu tËp hoÆc thÈm ph¸n cña tßa ¸n n¬i th­êng tró cña ng­êi ph¹m téi. 

ThÈm quyÒn l·nh thæ theo ®iÒu luËt nµy víi sù tham  chiÕu ®Õn thêi gian mµ thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vô ¸n. Trªn c¬ së b¶n kiÕn nghÞ cña thÈm ph¸n ®ã, theo yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi hoÆc trªn c¬ së quan ®iÓm cña c«ng tè viªn, viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®­îc chuyÓn cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cña n¬i giam gi÷ míi hoÆc n¬i ë míi cña ng­êi ph¹m téi nÕu n¬i ®ã thuéc vÒ quyÒn tµi ph¸n cña tßa ¸n kh¸c. Tßa ¸n thi hµnh ¸n  cña tßa phóc thÈm n¬i mµ ng­êi bÞ kÕt téi th­êng tró, bÞ ph¹t tï hay thi hµnh b¶n ¸n theo ®iÒu kiÖn cña ®iÒu nµy, lµ theo thÈm quyÓn theo l·nh thæ.

PhÇn III - Thñ tôc kh¸ng c¸o

§iÒu 712-11

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n cã thÓ bÞ kh¸ng c¸o bëi  ng­êi ph¹m téi, c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc tæng c«ng tè, trong ph¹m vi:

1o 24 giê ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 712-5 vµ 712-8

2o 10 ngµy ®èi víi c¸c ph¸n quyÕt theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 712-6 vµ 712-7
§iÒu 712-12

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c kh¸ng c¸o ®èi víi c¸c lÖnh ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c §iÒu 712-5 vµ 712-8 do Ch¸nh Tßa cña Tßa thi hµnh ¸n cña tßa phóc thÈm gi¶i quyÕt, sau khi xem xÐt quan ®iÓm b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan c«ng tè, ng­êi ph¹m téi hoÆc ng­êi bµo ch÷a cña «ng/bµ ta.
§iÒu 712-13

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12 §iÒu 29 II Cong bao ngµy 13-12-2005)

C¸c kh¸ng c¸o ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong c¸c §iÒu 712-6 vµ 712-7 do Tßa thi hµnh ¸n thuéc Tßa phóc thÈm gi¶i quyÕt sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn cÊp quËn vµ ý kiÕn cña ng­êi bµo ch÷a cña ng­êi ph¹m téi t¹i phiªn tßa. Ng­êi ph¹m téi kh«ng ®­îc tr×nh bµy quan ®iÓm t¹i tßa, trõ khi Tßa thi hµnh ¸n cã quyÕt ®Þnh kh¸c. Phiªn tßa ®­îc diÔn ra víi sù cã mÆt cña ng­êi bµo ch÷a cña ng­êi ph¹m téi (hoÆc trong tr­êng hîp v¾ng mÆt nÕu cã th«ng b¸o hîp lý), theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 706-71.

§Ó xem xÐt kh¸ng c¸o chèng l¹i c¸c ph¸n quyÕt ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong hai ®o¹n ®Çu tiªn cña §iÒu 712-7, Tßa thi hµnh ¸n cña tßa phóc thÈm bao gåm, ngoµi chñ täa vµ hai thÈm ph¸n gióp viÖc, mét viªn chøc tõ mét tæ chøc qu¶n lý c¸c tï nh©n vµ mét viªn chøc tõ mét c¬ quan hç trî n¹n nh©n. §Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy, quyÒn tµi ph¸n cña tßa phóc thÈm cã thÓ ®­îc më réng ®Õn quyÕt tµi ph¸n cña vµi tßa phóc thÈm ®­îc quyÕt ®Þnh trong mét s¾c lÖnh vÒ danh s¸ch vµ thÈm quyÒn cña c¸c tßa ¸n nµy.

Tr­êng hîp cã mét quyÕt ®Þnh tõ chèi viÖc thùc hiÖn mét trong c¸c biÖn ph¸p xö lý nªu ra trong c¸c §iÒu 712-6 vµ 712-7, Tßa thi hµnh ¸n cã quyÒn s¾p xÕp mét giai ®o¹n thêi gian mµ trong ®ã bÊt cø yªu cÇu nµo vÒ viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p ®ã kh«ng ®­îc chÊp nhËn. Giai ®o¹n nµy kh«ng ®­îc më réng qu¸ mét phÇn ba giai ®o¹n giam gi÷ hoÆc ba n¨m.

NÕu cã yªu cÇu, luËt s­ hoÆc ng­êi bµo ch÷a cña bªn d©n sù cã quyÒn tham gia phiªn tßa tranh tôc ë tßa thi hµnh ¸n ®Ó ®­a ra quan ®iÓm cña m×nh, tr­íc quan ®iÓm ®Ò nghÞ cña c«ng tè viªn.
§iÒu 712-14

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c quyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n vµ tßa thi hµnh ¸n cã hiÖu lùc thi hµnh theo quy ®Þnh. Tuy nhiªn, khi c¬ quan c«ng tè kh¸ng nghÞ trong ph¹m vi 24 giê sau khi th«ng b¸o th× viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh bÞ ho·n l¹i ®Õn khi phßng thi hµnh ¸n cña tßa phóc thÈm hoÆc Ch¸nh tßa ®ã ®­a ra quyÕt ®Þnh. Vô ¸n ph¶i ®­îc xem xÐt muén nhÊt lµ trong vßng 2 th¸ng sau khi cã kh¸ng nghÞ cña c¬ quan c«ng tè, nÕu kh«ng vô ¸n sÏ trë nªn v« hiÖu.
§iÒu 712-15

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c s¾c lÖnh vµ quyÕt ®Þnh ®Ò cËp ®Õn trong c¸c §iÒu 712-12 vµ 712-13, trong ph¹m vi 5 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o, lµ ®èi t­îng cña kh¸ng c¸o. §iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu lùc cña s¾c lÖnh hoÆc quyÕt ®Þnh.

PhÇn IV - C¸c quy ®Þnh chung

§iÒu 712-16

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Trong viÖc thùc hiÖn thÈm quyÒn cña m×nh, c¸c tßa thi hµnh ¸n cã quyÒn thùc hiÖn hoÆc ra lÖnh thùc hiÖn trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ quèc gia Ph¸p, c¸c cuéc ®iÒu  tra, c¸c phiªn tßa, thÈm tra, b¸o c¸o chuyªn gia, c¸c ®Ò nghÞ, ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 132-22 LuËt h×nh sù hoÆc bÊt kú biÖn ph¸p h÷u Ých nµo. C¸c cuéc thÈm tra nµy thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p c¸ thÓ hãa h×nh ph¹t, cã tÝnh ®Õn hoµn c¶nh cña n¹n nh©n, theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 720. NÕu thÊy hîp lý, c¸c tßa thi hµnh h×nh ph¹t cã quyÒn th«ng b¸o cho n¹n nh©n hoÆc bªn d©n sù trùc tiÕp hoÆc th«ng qua vai trß trung gian cña ng­êi bµo ch÷a, r»ng hä cã quyÒn ®­a ra ý kiÕn b»ng v¨n b¶n trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o vÒ cuéc thÈm tra.
§iÒu 712-17

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ®­a ra giÊy triÖu tËp ®èi víi ng­êi ph¹m téi, ng­êi ®· kh«ng hoµn thµnh c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho anh ta, d­íi quyÒn gi¸m s¸t cña m×nh.

Tr­êng hîp nÕu ng­êi ph¹m téi bá trèn hoÆc sèng ë n­íc ngoµi, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ra lÖnh b¾t. ViÖc ®­a ra lÖnh b¾t ®×nh chØ giai ®o¹n ®Þnh tr­íc thi hµnh h×nh ph¹t hoÆc ®×nh chØ c¸c biÖn ph¸p xö lý thay thÕ ®Õn khi lÖnh b¾t ®­îc thi hµnh.

Tr­êng hîp t×m thÊy ng­êi ph¹m téi, thñ tôc quy ®Þnh trong c¸c ®o¹n tiÕp theo ®­îc ¸p dông.

C¶nh s¸t hoÆc lùc l­îng hiÕn binh th«ng b¸o ngay lËp tøc t×nh tr¹ng bÞ giam cña ng­êi ph¹m téi cho c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm n¬i b¾t ng­êi. Trong suèt giai ®o¹n giam gi÷ nµy, kh«ng ®­îc më réng qu¸ 24 giê, c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 63-2 vµ 63-3 ®­îc ¸p dông.

Trong ph¹m vi 24 giê kÓ tõ khi bÞ b¾t, ng­êi bÞ b¾t ®­îc ®­a ®Õn c«ng tè viªn cÊp quËn cña tßa ¸n cÊp s¬ thÈm trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n. Sau khi x¸c ®Þnh nh©n th©n cña ng­êi ®ã vµ th«ng b¸o cho anh ta vÒ viÖc bÞ b¾t, thÈm ph¸n ®­a anh ta ®Õn thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

NÕu viÖc tr×nh diÖn cña ng­êi bÞ b¾t tr­íc thÈm ph¸n thi hµnh ¸n lµ kh«ng thÓ ®­îc, anh ta ®­îc ®­a ®Õn thÈm ph¸n phô tr¸ch viÖc giam gi÷. VÞ thÈm ph¸n nµy cã quyÒn, theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, ra lÖnh giam ng­êi ®ã ®Õn khi anh ta cã thÓ tr×nh diÖn thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, ng­êi ph¶i gi¶i quyÕt trong ph¹m vi 8 ngµy hoÆc th¸ng tiÕp theo, phô thuéc vµo viÖc thñ tôc tè tông liªn quan ®Õn téi Ýt nghiªm träng hoÆc téi nghiªm träng.

Tr­êng hîp ng­êi bÞ b¾t ë n¬i c¸ch xa v¨n phßng cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n h¬n 200 km vµ viÖc ®­a ng­êi ®ã ®Õn tr×nh diÖn c«ng tè viªn cÊp quËn cã thÈm quyÒn trong ph¹m vi 24 giê lµ kh«ng thÓ ®­îc, theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø n¨m, ng­êi ®ã ®­îc ®­a ®Õn c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm n¬i bÞ b¾t, ng­êi cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn nh©n th©n  cña ng­êi bÞ b¾t, th«ng b¸o cho anh ta vÒ viÖc bÞ b¾t, vµ tiÕp nhËn lêi khai bæ sung cña anh ta sau khi th«ng b¸o cho anh ta r»ng anh ta kh«ng cã quyÒn lµm g×. Sau ®ã thÈm ph¸n nµy thùc hiÖn lÖnh b¾t b»ng viÖc tèng giam anh ta vµo nhµ giam. VÞ thÈm ph¸n nµy cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ng­êi ®· ra lÖnh b¾t. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n ra lÖnh chuyÓn ng­êi bÞ b¾t, ng­êi ph¶i tr×nh diÖn vÞ thÈm ph¸n nµy trong ph¹m vi 4 ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o lÖnh b¾t. Thêi h¹n nµy ®­îc më réng ®Õn 6 ngµy trong tr­êng hîp chuyÓn ng­êi bÞ b¾t gi÷a v¨n phßng ë n­íc ngoµi vµ n­íc Ph¸p hoÆc gi÷a c¸c v¨n phßng n­íc ngoµi víi nhau.
§iÒu 712-18

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi ng­êi ph¹m téi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p b¸n giam gi÷, h×nh ph¹t kh«ng bÞ giam hoÆc d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô ®Æt ra cho anh ta, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ra lÖnh ®×nh chØ viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p xö lý ®ã, trªn c¬ së tham vÊn cña c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm.

NÕu kh«ng më phiªn tßa tranh tông theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6 trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ khi giam ng­êi ph¹m téi dÉn ®Õn kÕt qu¶ ph¶i th¶ tù do cho ng­êi ®ã, trõ khi anh ta bÞ giam v× lý do kh¸c. 
§iÒu 712-19

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 C«ng b¸o ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi ng­êi ph¹m téi lµ ®èi t­îng ®­îc miÔn tr¸ch nhiÖm cã ®iÒu kiÖn, ®­îc ¸p dông  biÖn ph¸p ®×nh chØ h×nh ph¹t víi  yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc phôc vô céng ®ång, ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p gi¸m s¸t t­ ph¸p x· héi, hoÆc ¸p dông h×nh ph¹t ®­îc ®×nh chØ, ®­îc chia nhá hoÆc ®­îc tha cã ®iÒu kiÖn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña «ng/bµ ta, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ra lÖnh tèng giam t¹m thêi ng­êi ph¹m téi, trªn c¬ së t­ vÊn cña c«ng tè viªn cÊp quËn.

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n n¬i t×m thÊy ng­êi ph¹m téi ph¶i ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc giam gi÷ t¹m thêi.

ViÖc kh«ng më phiªn tßa tranh tông theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6 trong ph¹m vi 15 ngµy kÓ tõ ngµy tèng giam ng­êi ph¹m téi ®­a ®Õn kÕt qu¶ lµ ph¶i th¶ tù do cho ng­êi ph¹m téi, trõ khi anh ta bÞ giam gi÷ v× lý do kh¸c. Giíi h¹n nµy cã thÓ t¨ng lªn ®Õn 1 th¸ng trong tr­êng hîp phiªn tßa ph¶i diÔn ra tr­íc tßa thi hµnh ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-7.
§iÒu 712-20

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Ng­êi ph¹m téi vi ph¹m bÊt cø nghÜa vô nµo ®Æt ra cho anh ta vµ ph¹m téi trong thêi gian thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p, bao gåm tha miÔn cã ®iÒu kiÖn, yªu cÇu thùc hiÖn c«ng viÖc phôc vô céng ®ång ®ång theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 712-6 vµ 712-7 cã thÓ dÉn ®Õn kÕt qu¶ hñy bá biÖn ph¸p ®ã sau khi hÕt h¹n, do thÈm ph¸n hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n thùc hiÖn, kh«ng muén h¬n 1 th¸ng kÓ tõ ngµy ®ã.
§iÒu 712-21

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c biÖn ph¸p xö lý quy ®Þnh trong c¸c §iÒu 712-5, 712-6 vµ 712-7, trõ viÖc gi¶m h×nh ph¹t kh«ng dÉn ®Õn viÖc th¶ tù do ngay lËp tøc hoÆc cho phÐp rêi khái n¬i giam cã hé tèng, kh«ng ®­îc thùc hiÖn mµ kh«ng cã sù ®¸nh gi¸ vÒ t©m lý tõ tr­íc cña ng­êi ph¶i chÞu h×nh ph¹t vÒ téi ph¹m quy ®Þnh trong §iÒu 706-47. Trong c¸c vô ¸n mµ ng­êi ph¹m téi ®· thùc hiÖn téi giÕt ng­êi, ¸m s¸t hoÆc téi h·m hiÔm ë tuæi 15, viÖc ®¸nh gi¸ ®ã do 2 chuyªn gia thùc hiÖn.
§iÒu 712-22

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 161 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Mét s¾c lÖnh quyÕt ®Þnh thêi h¹n thùc hiÖn ch­¬ng nµy.

Thiªn II -Giam gi÷

Ch­¬ng I -ViÖc thi hµnh giam gi÷ tr­íc phiªn tßa

§iÒu 714

(LuËt sè 93-2 ngµy 4-1-1993 §iÒu 219 Cong bao ngµy 5-1-1993 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1993)

Nh÷ng ng­êi bÞ thÈm tra t­ ph¸p vµ c¸c bÞ can lµ ®èi t­îng bÞ giam gi÷ tr­íc phiªn tßa ph¶i thi hµnh viÖc t¹m giam t¹i nhµ giam.

Mçi tßa cÊp quËn, tßa kh¸ng v¸o vµ tßa ®¹i h×nh cã mét tr¹i t¹m giam, trõ tr­êng hîp nh÷ng tßa cÊp quËn vµ tßa kh¸ng c¸o ®­îc liÖt kª trong S¾c lÖnh. Trong c¸c tr­êng hîp ®ã, s¾c lÖnh chØ râ tr¹i t¹m giam hoÆc nhµ tï n¬i giam gi÷ bÞ can, ng­êi kh¸ng c¸o hoÆc ng­êi bÞ buéc téi thuéc thÈm quyÒn cña c¸c tßa ®ã.
§iÒu 715

(LuËt sè 87-1062 ngµy 30-12-1987 §iÒu 11 Cong bao ngµy 31-12-1987 cã hiÖu lùc ngµy 1-9-1989)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 83 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

ThÈm ph¸n ®iÒu tra, Ch¸nh Tßa ®iÒu tra cña tßa ®¹i h×nh, c«ng tè viªn ViÖn c«ng tè bªn c¹nh Tßa s¬ thÈm vµ c«ng tè viªn cã quyÒn ra c¸c lÖnh cÇn thiÕt, bÊt kÓ cho ®iÒu tra hay xÐt xö c¸c lÖnh nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong tr¹i t¹m giam.
§iÒu 716

(LuËt sè 93-2 ngµy 4-1-1993 §iÒu 220 Cong bao ngµy 5-1-1993 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1993)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 68 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2003-495 ngµy 12-6-2003 §iÒu 41, cã hiÖu lùc ngayyf 16-6-2003)

Nh÷ng ng­êi d­íi sù thÈm tra t­ ph¸p, bÞ ®¬n hoÆc nh÷ng ng­êi bÞ buéc téi lµ ®èi t­îng bÞ giam gi÷ tr­íc phiªn tßa bÞ giam theo nguyªn t¾c giam c¸ nh©n c¶ thêi gian ban ngµy vµ ban ®ªm. Lo¹i trõ c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

1o Nh÷ng ng­êi liªn quan ®ã cã yªu cÇu

2o Cã lý do vÒ mÆt tÝnh c¸ch, nh÷ng ng­êi ®ã kh«ng nªn ë mét m×nh v× lîi Ých cña hä. 

3o Tr­êng hîp hä ®­îc ñy quyÒn lµm viÖc, hoÆc ®Ó nhËn sù gi¸o dôc hoÆc huÊn luyÖn chuyªn nghiÖp vµ cÇn thiÕt ph¶i s¾p xÕp ®Ó thùc hiÖn c¸c viÖc ®ã.

4o Trong thêi gian 5 n¨m kÓ tõ ngµy luËt sè 2003-495 ngµy 12-6-2003 cã hiÖu lùc chèng l¹i b¹o lùc trªn ®­êng phè, nÕu viÖc s¾p xÕp néi bé cña tr¹i t¹m giam vµ sè ng­êi bÞ giam gi÷ lµm cho viÖc giam gi÷ c¸ nh©n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc.

TÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn giao tiÕp vµ c¸c c«ng cô ®¶m b¶o sù an toµn cña nhµ tï ®­îc thùc hiÖn ®èi víi bÞ can vµ ®èi víi nh÷ng ng­êi chÞu sù thÈm tra t­ ph¸p v× môc ®Ých an toµn cña hä.

Ch­¬ng II - Thi hµnh h×nh ph¹t tï

PhÇn I - Quy ®Þnh chung

§iÒu 716-1

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 81 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-4-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

H×nh ph¹t 1 ngµy tï lµ 24 giê. Mét th¸ng lµ 30 ngµy. NhiÒu h¬n mét th¸ng ®­îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu ngµy cña th¸ng thø nhÊt t­¬ng øng víi ngµy cña th¸ng tiÕp theo. 
§iÒu 716-2

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 81 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-4-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 164 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

§é dµi cña bÊt cø h×nh ph¹t tï nµo ®­îc tÝnh tõ ngµy ng­êi ®ã bÞ giam gi÷ trªn c¬ së sù kÕt ¸n cã hiÖu lùc.
§iÒu 716-3

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 81 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-4-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

Ng­êi ph¹m téi mµ viÖc giam cña hä kÕt thóc vµo ngµy lÔ hoÆc chñ nhËt ®­îc th¶ tù do vµo ngµy lµm viÖc tr­íc ®ã.
§iÒu 716-4

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 81 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-4-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 66 Cong bao ngµy 16-6-2000)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 18 III, §iÒu 183 XIII Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 39 IX Cong bao ngµy 13-12-2005)

ViÖc giam gi÷ tr­íc phiªn tßa ®­îc thùc hiÖn ë bÊt cø giai ®o¹n nµo cña qu¸ tr×nh tè tông vµ ®­îc khÊu trõ vµo ®é dµi cña h×nh ph¹t ¸p dông, hoÆc nÕu cÇn thiÕt vµo tæng sè ®é dµi cña h×nh ph¹t ¸p dông sau khi tæng hîp h×nh ph¹t. §iÒu t­¬ng tù còng ¸p dông cho thêi gian bÞ giam gi÷ tr­íc phiªn tßa trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tè tong liªn quan ®Õn c¸c c¸o buéc cïng dÉn ®Õn viÖc kÕt téi, nÕu c¸c thñ tôc ®ã bÞ hñy bá.

C¸c quy ®Þnh cña ®o¹n trªn còng ¸p dông ®èi víi viÖc giam gi÷ ®Ó thùc hiÖn lÖnh dÉn gi¶i hoÆc mét lÖnh b¾t, ®èi víi viÖc giam gi÷ ngoµi n­íc Ph¸p ®Ó tu©n thñ lÖnh b¾t cña liªn minh ch©u ¢u vÒ dÉn ®é, vµ ®èi víi viÖc giam gi÷ theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø s¸u §iÒu 712-17, §iÒu 712-19 vµ §iÒu 747-3.
§iÒu 716-5

(§­îc bæ sung bëi luËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 18 III, §iÒu 183 XIII Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Ng­êi bÞ b¾t theo mét quyÕt ®Þnh hoÆc mét ph¸n quyÕt ¸p dông h×nh ph¹t tï cã thÓ bÞ giam 24 giê ë ®ån c¶nh s¸t phô thuéc vµo c¶nh s¸t hoÆc lùc l­îng hiÕn binh, ®Ó kiÓm tra lý lÞch c¨n c­íc cña hä, t×nh tr¹ng ph¹m téi hoÆc hoµn c¶nh c¸ nh©n cña hä.

C«ng tè viªn cÊp quËn ®­îc th«ng b¸o vÒ biÖn ph¸p ¸p dông ngay khi b¾t ®Çu.

Ng­êi bÞ b¾t ®­îc th«ng b¸o ngay lËp tøc bëi c¶nh s¸t t­ ph¸p r»ng anh ta cã quyÒn thùc hiÖn quyÒn cña m×nh theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu 63-2, 63-3, vµ 63-4 (®o¹n thø nhÊt vµ ®o¹n thø hai).

Khi kÕt thóc viÖc ¸p dông biÖn ph¸p xö lý, c«ng tè viªn cÊp quËn xem xÐt viÖc thi hµnh h×nh ph¹t, c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn ra lÖnh ng­êi ph¹m téi ph¶i tr×nh diÖn m×nh. Sau khi nghe ý kiÕn cña ng­êi ph¹m téi, c«ng tè viªn cÊp quËn th«ng b¸o vÒ lÖnh thi hµnh ¸n tï ®èi víi ng­êi ph¹m téi cho ng­êi ph¹m téi biÕt.

C«ng tè viªn cÊp quËn còng cã quyÒn yªu cÇu nh©n viªn hoÆc c¶nh s¸t t­ ph¸p hoÆc nh©n viªn kh¸c th«ng b¸o cho ng­êi ph¹m téi biÕt r»ng anh ta bÞ triÖu tËp ®Õn thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, hoÆc ra lÖnh cho anh ta ph¶i tr×nh diÖn thÈm ph¸n nµy, khi mµ thÈm ph¸n ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt vô viÖc víi c¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n. 
§iÒu 717

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970 §iÒu 24 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 87-432 ngµy 22-6-1987 §iÒu 5-III Cong bao ngµy 23-6-1987)

(LuËt sè 95-125 ngµy 8-2-1995 §iÒu 60 Cong bao ngµy 9-2-1995)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2002-1138 ngµy 9-9-2002 §iÒu 50 Cong bao ngµy 10-9-2002)

Nh÷ng ng­êi ph¹m téi thi hµnh h×nh ph¹t cña hä trong tæ chøc h×nh sù.

Nh÷ng ng­êi bÞ ph¹t tï ®Õn 1 n¨m, tuy nhiªn, trong c¸c tr­êng hîp ngo¹i lÖ, bÞ giam trong tr¹i t¹m giam ë  mét n¬i ®Æc biÖt, n¬i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ cho viÖc tr¶ tù do cña hä, phï hîp víi hoµn c¶nh gia ®×nh vµ tÝnh c¸ch cña hä. C¸c tï nh©n cã h×nh ph¹t Ýt h¬n 1 n¨m cã thÓ ®­îc chuyÓn tíi mét tr¹i t¹m giam, trong nh÷ng tr­êng hîp ngo¹i lÖ.
 §iÒu 717-1

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 V Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 8 I Cong bao ngµy 13-12-2005)

ViÖc ph©n bæ tï nh©n trong c¸c nhµ tï ®­îc thùc hiÖn theo lo¹i téi ph¹m, tuæi, t×nh tr¹ng søc kháe vµ tÝnh c¸ch cña hä.

Tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong s¾c lÖnh cña the Héi ®ång nhµ n­íc, nh÷ng ng­êi ph¹m c¸c téi cã yªu cÇu sù gi¸m s¸t t­ ph¸p-x· héi thi hµnh h×nh ph¹t cña hä trong tr¹i c¶i t¹o n¬i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ gi¸m s¸t t©m lý vµ y tÕ thÝch hîp.

Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 763-7, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ®Ò nghÞ mçi tï nh©n mµ ®o¹n tr­íc ®Ò cËp ®­îc ®iÒu trÞ trong qu¸ tr×nh thi hµnh h×nh ph¹t, nÕu nh­ b¸c sü quyÕt ®Þnh r»ng ng­êi ®ã phï hîp víi ®iÒu trÞ ®ã.

C¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu L 3711-1, L 3711-2 vµ L 3711-3 cña LuËt søc kháe ¸p dông ®Ó b¸c sü ®iÒu trÞ tï nh©n. B¸c sü ®­a cho ng­êi tï nh©n v¨n b¶n x¸c nhËn tï nh©n ®ã ®ang ®iÒu trÞ ®Ó ng­êi ®ã cã thÓ göi v¨n b¶n ®ã cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n  ®Ó ®­îc h­ëng sù miÔn gi¶m h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña §iÒu 721-1.
§iÒu 717-1-1

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 V Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Ngo¹i trõ tr­êng hîp khÈn cÊp, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc chuyÓn c¸c tï nh©n tõ tr¹i giam nµy ®Õn tr¹i giam kh¸c.
§iÒu 717-2

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 V Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c tï nh©n trong tr¹i t¹m giam bÞ giam c¸ nh©n ngµy vµ ®ªm, trong c¸c nhµ tï kh¸c hä lµ ®èi t­îng chØ bÞ c¸ch ly vµo ban ®ªm, sau khi cã mét thêi gian ®­îc gi¸m s¸t trong phßng giam.

Ngo¹i trõ ®èi víi nguyªn t¾c nµy chØ trong tr­êng hîp v× lý do sù ph©n bæ bªn trong khu giam gi÷, hoÆc v× sù qu¸ t¶i t¹m thêi, hoÆc v× c¸c yªu cÇu tæ chøc c«ng viÖc.
§iÒu 717-3

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 V Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 9 Cong bao ngµy 13-12-2005)

C«ng viÖc vµ c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o chung vµ nghÒ nghiÖp ®­îc xem xÐt khi ®¸nh gi¸ c¸c b»ng chøng vÒ sù t¸i hßa nhËp x· héi vµ c¸c hµnh vi tèt cña tï nh©n.

TÊt c¶ c¸c nç lùc ®­îc thùc hiÖn trong tr¹i c¶i t¹o ®­îc thùc hiÖn ®Ó ®Ò nghÞ c¸c ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp hoÆc ®µo t¹o nãi chung hoÆc nghÒ nghiÖp ®èi víi nh÷ng tï nh©n mong muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng ®ã.

Mèi quan hÖ c«ng viÖc cña c¸c tï nh©n kh«ng ®­îc ghi nhËn trong mét hîp ®ång lao ®éng. Trõ tr­êng hîp cho nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi ph¹m vi nhµ tï.

Nguyªn t¾c vÒ viÖc ph©n phèi thu nhËp t¹o ra bëi c«ng viÖc cña c¸c tï nh©n ®­îc quy ®Þnh trong mét s¾c lÖnh. V× môc ®Ých ®¶m b¶o chi phÝ b¶o d­ìng trong nhµ tï, kh«ng khÊu trõ thu nhËp cña c¸c tï nh©n.
§iÒu 718

(LuËt sè 94-89 ngµy 22-6-1992 §iÒu 7 Cong bao ngµy 2-2-1994 cã hiÖu lùc ngµy 2-2-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 168 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tï nh©n cã thÓ lµm viÖc v× lîi Ých cña hä víi sù cho phÐp cña ng­êi phô tr¸ch nhµ tï
§iÒu 719 

(LuËt sè 87-432 ngµy 22-6-1987 §iÒu 5-IV Cong bao ngµy 23-6-1987)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 168 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Thµnh viªn Quèc héi vµ c¸c th­îng nghÞ sÜ cã quyÒn kiÓm tra khu giam gi÷ cña c¶nh s¸t, c¸c trung t©m giam gi÷, c¸c khu chê vµ nhµ tï vµo bÊt cø thêi gian nµo.
§iÒu 720 

(LuËt sè 75-624 ngµy 11-7-1975 §iÒu 61 Cong bao ngµy 13-7-1975, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-1976)

(LuËt sè 87-432 ngµy 22-6-1987 §iÒu 5-V Cong bao ngµy 23-6-1987)

(LuËt sè 90-9 ngµy 2-1-1990 §iÒu 9 Cong bao ngµy 4-1-1990)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2002-1138 ngµy 9-9-2002 §iÒu 51 Cong bao ngµy 10-9-2002 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2003)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 168 III Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­íc khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ®×nh chØ t¹m thêi hoÆc vÜnh viÔn ®èi víi h×nh ph¹t tï cña ng­êi ph¹m téi tr­íc khi hÕt h¹n h×nh ph¹t nµy, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n  xem xÐt quyÒn lîi cña n¹n nh©n hoÆc cña bªn d©n sù liªn quan ®Õn hËu qu¶ cña nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy.

Khi c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 720-1 (®o¹n thø nhÊt), 721-1, 723-4, 723-10 vµ 731 ¸p dông, khi cã sù nguy hiÓm ®èi víi ng­êi ph¹m téi vÒ sù cã mÆt cña n¹n nh©n hoÆc cña bªn d©n sù hoÆc nh÷ng cuéc gÆp gì gi÷a ng­êi ph¹m téi vµ n¹n nh©n, hoÆc bªn d©n sù cÇn ®­îc tr¸nh, tßa ¸n cÊm ng­êi ph¹m téi nhËn, gÆp gì hoÆc liªn l¹c víi n¹n nh©n theo bÊt cø h×nh thøc nµo.

Tßa ¸n th«ng b¸o cho n¹n nh©n vÒ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p nµy. NÕu n¹n nh©n lµ bªn d©n sù, th«ng b¸o nµy còng ®­îc göi cho ng­êi bµo ch÷a cña anh ta. Th«ng b¸o nµy chi tiÕt vÒ nh÷ng hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra tõ viÖc ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ nh÷ng nghÜa vô nãi trªn.

Tuy nhiªn, tßa ¸n cã thÓ kh«ng göi th«ng b¸o nµy tïy vµo  tÝnh c¸ch cña n¹n nh©n hoÆc bªn d©n sù, hoÆc khi mµ n¹n nh©n hoÆc bªn d©n sù kh«ng muèn ®­îc th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n, hoÆc trong tr­êng hîp viÖc t¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh h×nh ph¹t tï cña ng­êi ph¹m téi trong mét thêi gian kh«ng v­ît qu¸ thêi gian tèi ®a cho viÖc t¹m thêi rêi khái nhµ tï. 

PhÇn II

Sù ®×nh chØ vµ sù ph©n chia viÖc thi hµnh h×nh ph¹t tï

§iÒu 720-1

(LuËt sè 75-624 ngµy 11-7-1975 §iÒu 37 Cong bao ngµy 13-7-1975, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-1976)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 82  Cong bao ngµy 23-12-1992, cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 93-2 ngµy 4-1-1993 §iÒu 221 Cong bao ngµy 5-1-1993, cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1993)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 125 Cong bao ngµy 16-6-2000, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2001 §iÒu 162 VI, §iÒu 168 IV Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

§èi víi  c¸c vô Ýt nghiªm träng, khi mµ ng­êi ph¹m téi chÞu h×nh ph¹t kh«ng qu¸ 1 n¨m tï vµ trong tr­êng hîp cã vÊn ®Ò nghiªm träng vÒ søc kháe, gia ®×nh, nghÒ nghiÖp hoÆc x· héi, h×nh ph¹t nµy cã thÓ ®­îc ®×nh chØ hoÆc chia nhá thµnh c¸c phÇn ph¶i chÊp hµnh, mçi phÇn kh«ng v­ît qu¸ 3 n¨m nh÷ng kh«ng Ýt h¬n 2 ngµy. QuyÕt ®Þnh nµy do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6. ThÈm ph¸n nµy còng cã quyÒn ¸p ®Æt mét hoÆc nhiÒu nghÜa vô, hoÆc c¸c ®iÒu cÊm ®èi víi ng­êi ph¹m téi theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-44 vµ 132-45 cña LuËt h×nh sù.

Khi mµ viÖc chia nhá thêi gian thi hµnh h×nh ph¹t tï do phiªn tßa quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-27 LuËt h×nh sù, quyÕt ®Þnh nµy cã thÓ thay ®æi tïy theo c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ®o¹n trªn.
§iÒu 720-1-1

(Bæ sung bëi LuËt sè 2002-303 ngµy 4-3-2002 §iÒu 10 Cong bao ngµy 5-3-2002)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2001 §iÒu 192 Cong bao ngµy 10-3-2004, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 10, §iÒu 11 Cong bao ngµy 13-12-2005)

Khi ng­êi ph¹m téi ë t×nh tr¹ng m¾c bÖnh  cã thÓ dÉn ®Õn chÕt ng­êi hoÆc ë trong t×nh tr¹ng søc kháe kh«ng thÝch hîp víi viÖc ë l©u trong nhµ tï, viÖc ®×nh chØ h×nh ph¹t ®­îc ¸p dông, kh«ng tÝnh ®Õn lo¹i h×nh ph¹t, thêi gian cßn ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t, trõ khi cã nguy c¬ vÒ viÖc t¸i ph¹m. 

ViÖc ®×nh chØ thi hµnh h×nh ph¹t chØ ®­îc ¸p dông khi hai chuyªn gia ®éc lËp b¸o c¸o r»ng ng­êi ph¹m téi r¬i mét trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh trong ®o¹n trªn.

Khi mµ h×nh ph¹t tï Ýt h¬n 10 n¨m, thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t cßn l¹i Ýt h¬n 3 n¨m, viÖc ®×nh chØ do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp kh¸c, viÖc ®×nh chØ thi hµnh ¸n do tßa ¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-7.

Tßa ¸n thùc hiÖn viÖc ®×nh chØ h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña ®iÒu nµy cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông mét hoÆc nhiÒu nghÜa vô, hoÆc c¸c ®iÒu cÊm ®èi víi ng­êi ph¹m téi theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-44 vµ 132-45.

ë bÊt cø giai ®o¹n nµo, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ra lÖnh viÖc kiÓm tra y tÕ chuyªn gia mét tï nh©n ®­îc ®×nh chØ h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña ®iÒu nµy vµ ra lÖnh kÕt thóc viÖc ®×nh chØ h×nh ph¹t nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®×nh chØ kh«ng cßn n÷a. §iÒu t­¬ng tù còng ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho anh ta theo quy ®Þnh cña ®o¹n tr­íc. QuyÕt ®Þnh cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

Tr­êng hîp ®×nh chØ h×nh ph¹t ®èi víi téi ph¹m nghiªm träng, b¶n b¸o c¸o y tÕ chuyªn gia vÒ c¸c ®iÒu kiÖn ®×nh chØ ®­îc thùc hiÖn 6 th¸ng 1 lÇn.

C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 720-2 kh«ng ¸p dông khi c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy ®­îc viÖn dÉn.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 11 II: C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu nµy ¸p dông ®èi víi viÖc ®×nh chØ kÓ tõ ngµy mµ luËt nµy cã hiÖu lùc, kh«ng tÝnh ®Õn  ngµy ñy ban hµnh ®éng t¨ng h×nh ph¹t. 

PhÇn III - ®¶m b¶o thi hµnh

§iÒu 720-2

(LuËt sè 78-1097 ngµy 22-11-1978 §iÒu 1 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 81-82 ngµy 2-2-1981  §iÒu 35 Cong bao ngµy 3-2-1981)

(LuËt sè 83-466 ngµy 10-6-1983 §iÒu 6-I Cong bao ngµy 11-6-1983 cã hiÖu lùc ngµy 27-6-1983)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 83 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

C¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ®×nh chØ, chia nhá h×nh ph¹t, viÖc kh«ng giam gi÷, rêi nhµ tï t¹m thêi, b¸n giam gi÷ vµ tha cã ®iÒu kiÖn kh«ng ¸p dông trong thêi kú ®¶m b¶o thi hµnh tèi thiÓu quy ®Þnh trong §iÒu 132-23 LuËt h×nh sù.

Trõ khi cã quyÕt ®Þnh kh¸c vÒ viÖc ©n gi¶m, viÖc miÔn hoÆc gi¶m ¸n ph¹t tï ®¶m b¶o thêi h¹n thi hµnh tèi thiÓu chØ cßn ph¶i tiÕp tôc thi hµnh mét nöa thêi gian cña h×nh ph¹t mµ ®· ®­îc gi¶m hoÆc miÔn nµy, tuy nhiªn kh«ng cho phÐp v­ît qu¸ thêi h¹n ®¶m b¶o thi hµnh tèi thiÓu cña h×nh ph¹t ¸p dông. 
§iÒu 720-4

(LuËt sè 78-1097 ngµy 22-11-1978 §iÒu 1 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 83-466 ngµy 10-6-1983 §iÒu 6-IV Cong bao ngµy 11-6-1983 cã hiÖu lùc ngµy 27-6-1983)

(LuËt sè 86-1019  ngµy 9-9-1986  §iÒu 12  Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 85 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 94-89 ngµy 1-2-1994 §iÒu 6  Cong bao ngµy 2-2-1994 cã hiÖu lùc ngµy 2-2-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 83 Cong bao ngµy 16-6-2000)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004 §iÒu 191 Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi mµ ng­êi ph¹m téi cã nh÷ng dÊu hiÖu nghiªm träng cña viÖc t¸i hßa nhËp céng ®ång, tßa ¸n thi hµnh ¸n tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-7 kÕt thóc thêi h¹n ®¶m b¶o thi hµnh tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-23 LuËt h×nh sù hoÆc gi¶m ®é dµi cña thêi h¹n ®ã mét c¸ch ngo¹i lÖ.

Tuy nhiªn, khi tßa ®¹i h×nh quyÕt ®Þnh ®é dµi cña thêi h¹n ®¶m b¶o thi hµnh tèi thiÓu ®Õn 30 n¨m theo ®o¹n cuèi cña §iÒu 221-3 vµ 221-4 LuËt h×nh sù, tßa ¸n thi  hµnh ¸n cã quyÒn gi¶m thêi h¹n ®¶m b¶o hoÆc kÕt thóc thêi h¹n ®¶m b¶o sau khi ng­êi ph¹m téi ®· bÞ giam gi÷ Ýt nhÊt 20 n¨m.

Khi tßa ®¹i h×nh quyÕt ®Þnh r»ng kh«ng biÖn ph¸p xö lý nµo ®­îc liÖt kª trong §iÒu 132-23 LuËt h×nh sù ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi bÞ ph¹t tï chung th©n, tßa ¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p ®ã nÕu ng­êi ph¹m téi ®· thi hµnh Ýt nhÊt 30 n¨m.

C¸c quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ®o¹n tr­íc chØ ®­îc ¸p dông sau khi mét nhãm 3 chuyªn gia ®­îc chän tõ danh s¸ch c¸c chuyªn gia ®­îc chÊp nhËn bëi tßa ¸n ph¸ ¸n ®­a ra quan ®iÓm vÒ sù nguy hiÓm cña ng­êi ph¹m téi. 

Víi sù lo¹i trõ cña ®o¹n thø ba §iÒu 732, tßa ¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trî gióp vµ gi¸m s¸t kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ thêi gian.
§iÒu 720-5

(LuËt sè 86-1019  ngµy 9-9-1986  §iÒu 14  Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992 §iÒu 86 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2000-1354 ngµy 30-12-2000 §iÒu 21 Cong bao ngµy 31-12-2000)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 VII Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp sù kÕt ¸n g¾n víi thêi h¹n ®¶m b¶o thi hµnh kh«ng v­ît qu¸ 15 n¨m, kh«ng ¸p dông viÖc ©n x¸ tr­íc khi ng­êi ph¹m téi ®· thi hµnh chÕ ®é b¸n giam gi÷ tõ 1 ®Õn 3 n¨m. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n ra lÖnh ¸p dông chÕ ®é b¸n giam gi÷ theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-7, trõ khi thêi gian mµ ng­êi ph¹m téi cßn ph¶i thi hµnh Ýt h¬n 3 n¨m. 

PhÇn IV

gi¶m h×nh ph¹t

§iÒu 721

(LuËt sè 70-643  ngµy 17-7-1970 §iÒu 25 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 12-1226  ngµy 29-12-1972 §iÒu 45 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 85-1407  ngµy 30-12-1985  §iÒu 75 & 94  Cong bao ngµy 31-12-1985 cã hiÖu lùc ngµy 1-2-1986)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-1997 §iÒu 12 Cong bao ngµy 13-12-2005)

Ng­êi ph¹m téi ®­îc gi¶m h×nh ph¹t 3 th¸ng cho n¨m ®Çu tiªn, 2 th¸ng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo vµ ®èi víi h×nh ph¹t Ýt h¬n 1 n¨m hoÆc mét phÇn cña h×nh ph¹t Ýt h¬n 1 n¨m, ®­îc gi¶m 7 ngµy trong mét th¸ng; ®èi víi tr­êng hîp h×nh ph¹t nhiÒu h¬n 1 n¨m, tæng sè gi¶m 7 ngµy trong 1 th¸ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2 th¸ng. 

§èi víi tr­êng hîp t¸i ph¹m, viÖc gi¶m h×nh ph¹t lµ 2 th¸ng cho n¨m ®Çu tiªn, mét th¸ng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo vµ ®èi víi tr­êng hîp h×nh ph¹t hoÆc phÇn cña h×nh ph¹t Ýt h¬n mét n¨m, viÖc gi¶m lµ 5 ngµy mét th¸ng; ®èi víi h×nh ph¹t nhiÒu h¬n 1 n¨m, tæng sè gi¶m 5 ngµy mét th¸ng kh«ng v­ît qu¸ 1 th¸ng. Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n nµy kh«ng dïng ®Ó xem xÐt khi quyÕt ®Þnh ngµy ¸p dông viÖc tha cã ®iÒu kiÖn, ngµy ®ã ®­îc quyÕt ®Þnh trªn c¬ së xem xÐt ®Õn viÖc miÔn gi¶m theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt.

Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi thùc hiÖn téi ph¹m Ýt nghiªm träng, ng­êi phô tr¸ch nhµ tï giao viÖc gi¶i quyÕt cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn hñy bá viÖc miÔn gi¶m h×nh ph¹t víi tèi ®a lµ 3 th¸ng 1 n¨m vµ 7 ngµy 1 th¸ng. QuyÕt ®Þnh nµy tu©n theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-5.

Tr­êng hîp t¸i ph¹m, viÖc hñy bá miÔn gi¶m theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø ba cña ®iÒu luËt nµy víi thêi h¹n tèi ®a lµ 2 th¸ng /1 n¨m vµ 5 ngµy/ 1 th¸ng.

Khi mµ h×nh ph¹t tï míi ®­îc ¸p dông ®èi víi träng téi  hoÆc téi Ýt nghiªm träng mµ ng­êi ph¹m téi thùc hiÖn sau khi ®­îc th¶ trong thêi gian ®­îc h­ëng sù miÔn gi¶m h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt, thø hai vµ thø ba ®iÒu nµy, tßa ¸n cã quyÒn ra lÖnh hñy bá mét phÇn hoÆc toµn bé viÖc gi¶m h×nh ph¹t vµ thi hµnh h×nh ph¹t t­¬ng øng, thêi h¹n cña h×nh ph¹t nµy kh«ng trïng l¾p víi thêi h¹n ¸p dông h×nh ph¹t ®èi víi téi ph¹m míi. 

Khi lµm thñ tôc ®¨ng ký vµo nhµ tï, th­ ký nhµ tï th«ng b¸o cho tï nh©n biÕt ngµy dù ®Þnh ®­îc th¶ cña anh ta, cã tÝnh ®Õn sù c©n nh¾c viÖc gi¶m h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt, vµ kh¶ n¨ng hñy bá viÖc gi¶m ®ã mét phÇn hoÆc toµn bé trong tr­êng hîp ng­êi ®ã cã hµnh vi xÊu hoÆc ph¹m téi míi sau khi ®­îc th¶. Sù th«ng b¸o nµy ®­îc nh¾c l¹i lÇn n÷a vµo thêi ®iÓm tï nh©n ®­îc tù do.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 41: vµo ngµy thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi mµ ®­a ®Õn viÖc t¨ng h×nh ph¹t, c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai §iÒu 721 luËt tè tông h×nh sù ®­îc ¸p dông ngay lËp tøc, theo quy ®Þnh cña §iÒu 12 LuËt nµy cho c¸c h×nh ph¹t ®­îc thi hµnh sau khi luËt nµy cã hiÖu lùc.
§iÒu 721-1

(LuËt sè 75-6241  ngµy 11-7-1975  §iÒu 38 Cong bao ngµy 13-7-1975)

(LuËt sè 86-1021  ngµy 9-9-1986  §iÒu 1 Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 97-1159 ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 98-468 ngµy 17-6-1998 §iÒu 6 & 7 Cong bao ngµy 18-6-1998)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 119 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 193III Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 8 II Cong bao ngµy 13-12-2005)

ViÖc miÔn gi¶m bæ sung cã thÓ ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi cã nh÷ng dÊu hiÖu quan träng cña viÖc thÝch nghi vÒ mÆt x· héi, ®Æc biÖt khi hä thµnh c«ng ë tr­êng häc, tr­êng ®¹i häc hoÆc c¸c kú thi nghÒ nghiÖp ®Ó tiÕp thu kiÕn thøc míi hoÆc cã nh÷ng tiÕn bé thùc sù trong viÖc gi¶ng d¹y vµ ®µo t¹o, cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó nh»m h¹n chÕ sù nguy hiÓm cña viÖc t¸i ph¹m, hoÆc cã nh÷ng cè g¾ng båi th­êng thiÖt h¹i cho n¹n nh©n. Trõ khi thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh kh¸c sau khi xem xÐt quan ®iÓm cña héi ®ång thi hµnh ¸n, nh÷ng ng­êi ph¹m téi cÇn cã sù gi¸m s¸t t­ ph¸p x· héi vµ nh÷ng ng­êi tõ chèi c¸c ®iÒu trÞ y tÕ trong thêi gian ë tï kh«ng ®­îc xem xÐt nh÷ng cè g¾ng ®èi víi viÖc thÝch nghi x· héi.

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông viÖc miÔn gi¶m nµy sau khi nghe ý kiÕn cña héi ®ång thi hµnh ¸n, vµ nÕu ng­êi ph¹m téi t¸i ph¹m, th× viÖc miÔn gi¶m kh«ng qu¸ 2 th¸ng 1 n¨m tï hoÆc 4 ngµy 1 th¸ng khi mµ thêi gian bÞ giam cßn l¹i Ýt h¬n 1 n¨m. Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi kh«ng t¸i ph¹m, nh÷ng giíi h¹n nµy ®­îc më réng mét c¸ch t­¬ng øng: 3 th¸ng vµ 7 ngµy.

Tr­êng hîp thêi gian bÞ giam Ýt h¬n 1 n¨m, viÖc miÔn gi¶m ®­îc thùc hiÖn 1 lÇn cho toµn bé; tr­êng hîp kh¸c viÖc miÔn gi¶m ®­îc thùc hiÖn hµng n¨m.

Trõ khi thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh kh¸c cã c©n nh¾c ®Õn quan ®iÓm cña héi ®ång thi hµnh ¸n, c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m mét trong c¸c téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 706-47 trong tr­êng hîp sù kÕt ¸n vÒ mét téi nh­ thÕ ®­îc ghi trong hå s¬ h×nh sù cña hä, khi h×nh ph¹t cña hä cã hiÖu lùc.
§iÒu 721-2

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 191 Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh h×nh ph¹t cã quyÒn, theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6, ra lÖnh cho ng­êi ph¹m téi ®· ®­îc h­ëng mét hoÆc nhiÒu lÇn miÔn gi¶m h×nh ph¹t theo quy ®Þnh cña §iÒu 721 vµ 721-1 kh«ng ®­îc nhËn, gÆp gì hoÆc liªn l¹c d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo víi bªn d©n sù sau khi ®­îc th¶ tù do, trong mét giai ®o¹n cã thÓ ®­îc më réng b»ng tæng sè thêi gian miÔn gi¶m h×nh ph¹t mµ anh ta ®­îc h­ëng. QuyÕt ®Þnh nµy ®­îc ®­a ra tr­íc khi th¶ tù do cho ng­êi ph¹m téi, vµ khi thÝch hîp, vµo thêi ®iÓm mµ sù miÔn gi¶m cuèi cïng ®­îc thùc hiÖn.

ViÖc cÊm trong ®o¹n tr­íc ®­îc bæ trî b»ng tr¸ch nhiÖm båi th­êng cho bªn d©n sù.

Khi mµ ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ nh÷ng nghÜa vô vµ ®iÒu cÊm ®Æt ra cho anh ta, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn, theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6, hñy bá mét hoÆc toµn bé gi¶i ®o¹n miÔn gi¶m h×nh ph¹t mµ anh ta ®­îc h­ëng, vµ ra lÖnh cho anh ta quay l¹i nhµ tï. C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-17 ®­îc ¸p dông.

§iÒu 721-3

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 193III Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005  §iÒu 39X  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Sù miÔn gi¶m h×nh ph¹t ngo¹i lÖ, cã thÓ ®Õn mét phÇn ba h×nh ph¹t ¸p dông, cã thÓ ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi ®· tuyªn thÖ víi c¸c nhµ chøc tr¸ch vÒ t­ ph¸p hoÆc hµnh chÝnh tr­íc hoÆc sau khi kÕt ¸n r»ng hä chÊm døt hoÆc ng¨n chÆn viÖc thùc hiÖn bÊt cø téi ph¹m nµo ®­îc quy ®Þnh trong c¸c §iÒu 706-73 vµ 706-74. Tr­êng hîp ng­êi bÞ tï chung th©n ®­a ra nh÷ng tuyªn thÖ nh­ vËy, viÖc miÔn gi¶m ngo¹i lÖ kÕt hîp víi giai ®o¹n thö th¸ch theo quy ®Þnh cña ®o¹n cuèi §iÒu 729 ®Õn 5 n¨m cã thÓ ®­îc ¸p dông.

Tßa ¸n thi hµnh ¸n  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p miÔn gi¶m ngo¹i lÖ nµy theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-7.

PhÇn V - BiÖn ph¸p kh«ng giam gi÷, 
b¸n giam gi÷, t¹m tha vµ tha cã hé tèng

§iÒu 723

(LuËt sè 70-643  ngµy 17-7-1970 §iÒu 26 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 78-1097  ngµy 22-11-1978 §iÒu 3 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 85-1407 ngµy 30-12-1985 §iÒu 86&84 Cong bao ngµy 31-12-1985 cã hiÖu lùc ngµy 1-2-1986)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 87 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

BiÖn ph¸p kh«ng giam gi÷ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi ph¹m téi t×m viÖc lam ngoµi tr¹i c¶i t¹o b»ng viÖc tham gia vµo c«ng viÖc cã sù gi¸m s¸t cña qu¶n lý tr¹i giam.

C¸c nguyªn t¾c vÒ b¸n giam gi÷ ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 132-36 LuËt h×nh sù.

ViÖc söa ®æi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn vµ thi hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau trªn ®­îc quy ®Þnh trong mét s¾c lÖnh.

§iÒu 723-1

 (LuËt sè 70-643  ngµy 17-7-1970 §iÒu 27 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 85-1407 ngµy 30-12-1985 §iÒu 57&84 Cong bao ngµy 31-12-1985 cã hiÖu lùc ngµy 1-2-1986)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 88 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®­îc thi hµnh theo chÕ ®é b¸n giam, khi ng­êi ph¹m téi ph¶i thi hµnh mét hoÆc nhiÒu h×nh ph¹t cã tæng thêi gian kh«ng qu¸ 1 n¨m, hoÆc  khi ng­êi ph¹m téi ®­îc tha cã ®iÒu kiÖn.
§iÒu 723-2

(LuËt sè 70-643  ngµy 17-7-1970 §iÒu 27 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 72-1266  ngµy 29-1-1972 §iÒu 60-I  Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 89 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 185 I  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005  §iÒu 39 XI  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Khi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 132-25 LuËt h×nh sù ®­îc ¸p dông, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh thêi h¹n mµ biÖn ph¸p b¸n giam hoÆc c¸ch ly bªn ngoµi ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian kh«ng qu¸ 4 th¸ng kÓ tõ ngµy sù kÕt ¸n cã hiÖu lùc, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng kh¸ng c¸o. Tr­êng hîp c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp tßa ¸n quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t thi hµnh theo chÕ ®é b¸n giam kh«ng cßn gi¸ trÞ hoÆc ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho anh ta, hoÆc ng­êi ph¹m téi cã nh÷ng hµnh vi xÊu, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn hñy bá biÖn ph¸p b¸n gi¸m theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6. Tr­êng hîp nÕu tÝnh c¸ch cña ng­êi ph¹m téi hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn cã cho phÐp, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n còng cã quyÒn thay thÕ biÖn ph¸p b¸n giam b»ng biÖn ph¸p c¸ch ly bªn ngoµi, hoÆc ng­îc l¹i, thay thÕ biÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö b»ng mét trong c¸c biÖn ph¸p trªn. 
§iÒu 723-3

(LuËt sè 78-1097  ngµy 22-11-1978 §iÒu 4 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

ViÖc rêi bá t¹m thêi cho phÐp ng­êi ph¹m téi rêi khái tr¹i c¶i t¹o trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®­îc trõ vµo thêi gian thi hµnh ¸n.

Môc tiªu cña biÖn ph¸p nµy lµ chuÈn bÞ cho ng­êi ph¹m téi t¸i hßa nhËp x· héi vµ nghÒ nghiÖp, duy tr× mèi liªn kÕt gia ®×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi ph¹m téi thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò mµ sù t¸i hßa nhËp x· héi cña anh ta yªu cÇu.
§iÒu 723-4

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 185 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p b¸n giam, h×nh ph¹t kh«ng giam hoÆc rêi khái tr¹i giam t¹m thêi cã ®iÒu kiÖn ®èi víi ng­êi ph¹m téi trªn c¬ së buéc ng­êi ®ã ph¶i tu©n thñ mét hoÆc nhiÒu nghÜa vô hoÆc ®iÒu cÊm theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-4 vµ 132-5 LuËt h×nh sù.
§iÒu 723-5

(LuËt sè 78-1097  ngµy 22-11-1978 §iÒu 4 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 90 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ¸p dông §iÒu 434-29 LuËt h×nh sù, khi ng­êi ph¹m téi ph¹m träng téi do cè ý hoÆc mét téi Ýt nghiªm träng trong thêi gian rêi khái tr¹i c¶i t¹o t¹m thêi, tßa ¸n cã quyÒn hñy bá viÖc miÔn gi¶m h×nh ph¹t ®· ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi.
§iÒu 723-6

(LuËt sè 78-1097  ngµy 22-11-1978 §iÒu 5 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, XXIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Trong c¸c tr­êng hîp ngo¹i lÖ, biÖn ph¸p cho phÐp rêi khái tr¹i c¶i t¹o cã ng­êi kÌm theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-5 cã thÓ ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi.

PhÇn VI -BiÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö

§iÒu 723-7

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2000-516  ngµy 15-6-2000 §iÒu 130 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2002-1138  ngµy 9-9-2002 §iÒu 49 Cong bao ngµy 10-9-2002)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 185 VII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®­îc thi hµnh theo  chÕ ®é c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö quy ®Þnh t¹i §iÒu 132-26-1 LuËt h×nh sù cho c¸c tr­êng hîp  ng­êi ph¹m téi bÞ ph¹t mét hoÆc nhiÒu h×nh ph¹t tï giam cã tæng ®é dµi d­íi 1 n¨m, hoÆc khi mµ phÇn c¸c h×nh ph¹t cña ng­êi ®ã cßn ph¶i thi hµnh cã ®é dµi kh«ng qu¸ 1 n¨m, hoÆc khi ng­êi ph¹m téi ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn, víi sù ®ång ý cña ng­êi ph¹m téi vÒ viÖc bÞ c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö trong thêi gian d­íi 1 n¨m. 

Khi n¬i mµ thÈm ph¸n thi hµnh h×nh ph¹t chØ ®Þnh ®Ó thi hµnh h×nh ph¹t kh«ng ph¶i lµ n¬i sinh sèng cña ng­êi ph¹m téi, quyÕt ®Þnh ®Æt ng­êi ph¹m téi d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö chØ ®­îc ®­a ra khi cã sù ®ång ý cña ng­êi phô tr¸ch n¬i ®ã,  trõ khi ®ã lµ n¬i c«ng céng.
§iÒu 723-7-1

(§­îc bæ sông bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 185 VII  2o  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 132-26-1 LuËt h×nh sù ®­îc ¸p dông, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh thêi mµ biÖn ph¸p b¸n giam ®­îc thùc hiÖn, quyÕt ®Þnh nµy kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng kh¸ng c¸o, trong thêi gian kh«ng qu¸ 4 th¸ng kÓ tõ ngµy ¸n cã hiÖu lùc. Tr­êng hîp c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp tßa ¸n quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t theo chÕ ®é c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö kh«ng cßn gi¸ trÞ, hoÆc tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho anh ta, hoÆc tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi cã hµnh vi xÊu, ng­êi ph¹m téi tõ chèi chÊp nhËn sù söa ®æi cÇn thiÕt c¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh, hoÆc tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi yªu cÇu, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh hñy bá biÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6. Tr­êng hîp tÝnh c¸ch cña ng­êi ph¹m téi hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn cã cho phÐp, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n còng cã quyÒn thay thÕ biÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö b»ng biÖn ph¸p b¸n giam hoÆc biÖn ph¸p c¸ch ly bªn ngoµi víi cïng ®iÒu kiÖn.
§iÒu 723-8

Sù gi¸m s¸t viÖc thi hµnh biÖn ph¸p nµy ®­îc ®¶m b¶o th«ng qua mét thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ë mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh sù cã mÆt hoÆc v¾ng mÆt cña ng­êi ph¹m téi ë n¬i do thÈm ph¸n thi hµnh h×nh ph¹t lùa chän trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh.  ViÖc thi hµnh biÖn ph¸p nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc yªu cÇu ng­êi ph¹m téi ph¶i mang theo mét thiÕt bÞ kÕt hîp víi mét m¸y ph¸t trong thêi gian gi¸m s¸t ®iÖn tö vµo ban ngµy.

ViÖc sö dông thiÕt bÞ ®ã ph¶i ®­îc sù chÊp thuËn cña Bé tr­ëng Bé t­ ph¸p. ViÖc thi hµnh biÖn ph¸p nµy ph¶i ®¶m b¶o gi¸ trÞ, t×nh tr¹ng toµn vÑn vµ cuéc sèng c¸ nh©n cña ng­êi ph¹m téi.
§iÒu 723-9

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2002-1138  ngµy 9-9-2002 §iÒu 49 Cong bao ngµy 10-9-2002)

Ng­êi thi hµnh biÖn ph¸p gi¸m s¸t ®iÖn tö ë n¬i thuéc thÈm quyÒn cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n chÞu sù gi¸m s¸t cña vÞ thÈm ph¸n ®ã.

ViÖc gi¸m s¸t sù c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö ë mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh do c¸c nh©n viªn phôc vô nhµ tï ®¶m nhËn. Nh÷ng nh©n viªn nµy ®­îc trao quyÒn qu¶n lý d÷ liÖu c¸ nh©n b»ng m¸y tÝnh.

Ng­êi ®­îc ph¸p luËt trao quyÒn theo quy ®Þnh cña mét s¾c lÖnh cña the Héi ®ång Nhµ n­íc cã quyÒn thi hµnh viÖc sö dông thiÕt bÞ gi¸m s¸t ë mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh.

Trong giai ®o¹n gi¸m s¸t ®iÖn tö, c¸c nh©n viªn nhµ tï chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc gi¸m s¸t cã quyÒn ®Õn n¬i gi¸m s¸t vµ yªu cÇu gÆp ng­êi ph¹m téi. Tuy nhiªn, nh÷ng nh©n viªn nµy kh«ng ®­îc quyÒn vµo bÊt cø nhµ nµo ë n¬i gi¸m s¸t mµ kh«ng cã sù ®ång ý cña chñ nhµ. C¸c nh©n viªn nµy ph¶i b¸o c¸o thÈm ph¸n thi hµnh ¸n c¸c b­íc mµ hä tiÕn hµnh ngay lËp tøc. 

C¶nh s¸t vµ hiÕn binh cã quyÕt ghi l¹i vµo bÊt kú thêi gian nµo sù v¾ng mÆt kh«ng hîp lý cña ng­êi ph¹m téi vµ b¸o c¸o cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n biÕt.
§iÒu 723-10

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 168 VII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n còng cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 132 -43 ®Õn 132 -46 LuËt h×nh sù ®èi víi ng­êi bÞ gi¸m s¸t ®iÖn tö.

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p gi¸m s¸t hoÆc c¸c nghÜa vô theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-44 vµ 132-45 LuËt h×nh sù ®èi víi ng­êi ph¹m téi. 
§iÒu 723-11

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, §iÒu 168 VII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n, trªn c¬ së quan ®iÓm cña m×nh hoÆc dùa trªn sù thi hµnh cña ng­êi ph¹m téi vµ sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cã quyÒn thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh biÖn ph¸p gi¸m s¸t ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø ba §iÒu 723-7, vµ c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh §iÒu 723-10. 
§iÒu 723-12

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n, vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo, cã quyÒn chØ ®Þnh mét b¸c sü kiÓm tra viÖc l¾p thiÕt bÞ theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt §iÒu 723-8 ®Ó kh«ng mang ®Õn sù nguy hiÓm cho søc kháe cña ng­êi ph¹m téi. §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ lµ mét quyÒn yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi ë mäi n¬i. Chøng nhËn vÒ y tÕ ®­îc ®­a vµo hå s¬ vô ¸n.
§iÒu 723-13

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

(ChØ thÞ sè 2000-916 ngµy 19-9-2000 §iÒu 49 Cong bao ngµy 22-9-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2002)

(LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 XV, 185 VIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn hñy bá quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc ¸p dông kh«ng tu©n thñ nh÷ng sù h¹n chÕ hoÆc nghÜa vô theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-26-2 vµ 132-26-3 LuËt h×nh sù, ®èi víi c¸c tr­êng hîp vi ph¹m hiÓn nhiªn, c¸c tr­êng hîp tõ chèi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña §iÒu 723-10, tr­êng hîp cã sù kÕt ¸n míi, hoÆc tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi tõ chèi c¸c söa ®æi cÇn thiÕt vÒ ®iÒu kiÖn thi hµnh, hoÆc theo yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi. QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

Khi quyÕt ®Þnh hñy bá biÖn ph¸p sù gi¸m s¸t ®iÖn, ng­êi ph¹m téi ph¶i thi hµnh tÊt c¶ phÇn h×nh ph¹t cßn l¹i kÓ tõ ngµy ng­êi ®ã ®­îc ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö, theo quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh bÞ hñy bá. Tuy nhiªn thêi gian mµ ng­êi ®ã ®­îc ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö ®­îc tÝnh vµo thêi gian thi hµnh h×nh ph¹t cña anh ta. 
§iÒu 723-14

(LuËt sè 97-1159  ngµy 19-12-1997 §iÒu 1 vµ §iÒu 2 Cong bao ngµy 20-12-1997)

S¾c lÖnh cña the Héi ®ång Nhµ n­íc quy ®Þnh viÖc thi hµnh c¸c quy ®Þnh cña phÇn nµy 

PhÇn VII

Thi h×nh mét sè h×nh ph¹t x©m ph¹m sù tô do

 ®èi víi ng­êi bÞ kÕt ¸n t­íc ®o¹t quyÒn tù do

§iÒu 723-15

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­íc khi thi hµnh h×nh ph¹t ®èi víi mét ng­êi kh«ng bÞ giam, chÞu h×nh ph¹t t­¬ng ®­¬ng 1 n¨m tï trë xuèng, hoÆc møc tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ®ã t­¬ng ®­¬ng 1 n¨m tï trë xuèng, c«ng tè viªn cÊp quËn göi cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n phÇn trÝch cña quyÕt ®Þnh cã nh÷ng th«ng tin h÷u Ých liªn quan.

Sau ®ã thÈm ph¸n thi hµnh ¸n triÖu tËp ng­êi ph¹m téi, trõ tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi ®· ®­îc th«ng b¸o t¹i phiªn tßa r»ng anh ta ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr×nh diÖn vÞ thÈm ph¸n nµy, ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh h×nh ph¹t cña ng­êi ph¹m téi, xem xÐt hoµn c¶nh cña ng­êi ph¹m téi. Cuèi cïng, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ñy quyÒn cho v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï phô tr¸ch viÖc hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra hoµn c¶nh x· héi, gia ®×nh vµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt cña ng­êi ph¹m téi. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n còng cã quyÒn, trªn c¬ së quan ®iÓm cña m×nh, theo yªu cÇu cña bªn liªn quan hoÆc theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 712-6, theo thñ tôc quy ®Þnh.

NÕu ng­êi ph¹m téi kh«ng muèn ®­îc ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p trªn, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh ngµy giam anh ta. Tr­êng hîp t¹i lÇn xuÊt hiÖn thø nhÊt cña ng­êi ph¹m téi, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n nhËn thÊy r»ng ng­êi ph¹m téi kh«ng hoµn thµnh c¸c ®iÒu kiÖn luËt ®Þnh ®Ó ®­îc h­ëng lîi Ých tõ c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt gi¶m nhÑ h×nh ph¹t cña anh ta, vÞ thÈm ph¸n nµy cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ng­êi ph¹m téi nh÷ng sù thay ®æi cã thÓ lµm cho anh ta ®­îc h­ëng lîi Ých tõ c¸c biÖn ph¸p ®ã, vµ ra lÖnh cho anh ta tr×nh diÖn lÇn n÷a.

Tr­êng hîp thÈm ph¸n thi hµnh ¸n kh«ng ®­a ra quyÕt ®Þnh trong vßng bèn th¸ng kÓ tõ khi nhËn ®­îc b¶n trÝch cña quyÕt ®Þnh hoÆc trong tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 723-16, c«ng tè viªn cÊp quËn thi hµnh h×nh ph¹t b»ng biÖn ph¸p tï giam trong tr¹i c¶i t¹o.

Tr­êng hîp kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng hoÆc cã viÖc kh¸ng c¸o, ng­êi ph¹m téi kh«ng chÊp hµnh viÖc triÖu tËp, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n th«ng b¸o cho c«ng tè viªn cÊp quËn, ng­êi thi hµnh h×nh ph¹t b»ng biÖn ph¸p tï giam trong tr¹i vÒ viÖc kh«ng chÊp hµnh ®ã.
§iÒu 723-16

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Nh­ lµ mét tr­êng hîp ngo¹i lÖ ®èi víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 723-15, trong tr­êng hîp khÈn cÊp do cã nguy c¬ vÒ sù nguy hiÓm ®èi víi ng­êi ph¹m téi hoÆc tµi s¶n cña hä v× sù xuÊt hiÖn nh÷ng t×nh tiÕt míi trong thùc tÕ hoÆc cÇn ph¶i giam ng­êi ph¹m téi v× mét téi kh¸c, c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn thi hµnh h×nh ph¹t trong tr¹i c¶i t¹o.

C«ng tè viªn cÊp quËn ph¶i th«ng b¸o cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ngay lËp tøc trong tr­êng hîp thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®· nhËn ®­îc trÝch lôc cña quyÕt ®Þnh.
§iÒu 723-17

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi h×nh ph¹t quy ®Þnh trong §iÒu 723-15 kh«ng ®­îc thi hµnh trong vßng 1 n¨m kÓ tõ ngµy sù kÕt ¸n cã hiÖu lùc, ng­êi ph¹m téi cã quyÒn yªu cÇu thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh ë ®o¹n thø nhÊt §iÒu 712-6, thËm chÝ trong tr­êng hîp anh ta ®· tõng ph¶n ®èi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ã. ViÖc yªu cÇu thÈm ph¸n trong tr­êng hîp nµy ®×nh chØ thÈm quyÒn cña c«ng tè viªn cÊp quËn trong viÖc thi hµnh h×nh ph¹t, ngo¹i trõ tr­êng hîp theo quy ®Þnh cña §iÒu 723-16. Yªu cÇu nµy ®­îc ®­a vµo quyÕt ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.
§iÒu 723-18

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp phÇn h×nh ph¹t cßn l¹i ph¶i thi hµnh cña ng­êi ph¹m téi t­¬ng ®­¬ng hoÆc Ýt h¬n viÖc miÔn gi¶m h×nh ph¹t, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p nµy mµ kh«ng yªu cÇu ng­êi ph¹m téi vµo l¹i nhµ tï.
§iÒu 723-19

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh phÇn nµy, khi cÇn thiÕt, ®­îc quy ®Þnh b»ng mét s¾c lÖnh.

PhÇn VIII - C¸c quy ®Þnh ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi vµo giai ®o¹n cuèi thi hµnh h×nh ph¹t

§iÒu 723-20

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

§Ó phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña phÇn nµy vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu tõ 712-4 vÒ tr­íc, tï nh©n:

· Ph¶i chÞu h×nh ph¹t cã møc tæng hîp tõ 6 th¸ng ®Õn 2 n¨m mµ phÇn cßn l¹i ph¶i thi hµnh chØ cßn 3 th¸ng. 

· Ph¶i chÞu h×nh ph¹t cã møc tæng hîp tõ 2 ®Õn 5 n¨m mµ phÇn cßn l¹i ph¶i thi hµnh chØ cßn 6 th¸ng. 

Cã thÓ ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p b¸n giam, c¸ch ly bªn ngoµi hoÆc c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö.
§iÒu 723-21

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Gi¸m ®èc cña v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ viÖc hßa nhËp vµ qu¶n chÕ s¾p xÕp cho c¸c nh©n viªn cña m×nh, vµo mét thêi gian thÝch hîp, kiÓm tra hå s¬ cña tõng tï nh©n theo quy ®Þnh cña §iÒu 723-20 ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh h×nh ph¹t phï hîp tèt nhÊt víi tÝnh c¸ch cña ng­êi ph¹m téi, sau khi nghe quan ®iÓm cña ng­êi phô tr¸ch nhµ tï.

Ngo¹i trõ tr­êng hîp tï nh©n cã hµnh vi xÊu, tr­êng hîp kh«ng cã môc ®Ých ®Æc biÖt trong viÖc c¶i t¹o ng­êi ph¹m téi, tr­êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó s¾p xÕp mét ®Þa ®iÓm cho viÖc thi hµnh h×nh ph¹t, hoÆc tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi tõ chèi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p dµnh cho anh ta, gi¸m ®èc v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ viÖc hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn chyÓn ®Ò nghÞ gi¶m h×nh ph¹t ®Õn thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, bao gåm mét hoÆc nhiÒu nghÜa vô vµ c¸c ®iÒu cÊm ®­îc quy ®Þnh trong §iÒu 132-45 LuËt h×nh sù. Tr­êng hîp vÞ gi¸m ®èc ®ã kh«ng chuyÓn ®­îc cho thÈm ph¸n thi hµnh ¸n th× gi¸m ®èc v¨n phßng hµnh chÝnh vÒ viÖc hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi ph¹m téi vÒ ®iÒu ®ã. 

Trong thêi gian 3 th¸ng kÓ tõ khi nhËn ®­îc yªu cÇu, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ph¶i ®­a ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cã chÊp nhËn hoÆc tõ chèi b¶n ®Ò nghÞ ®ã hay kh«ng, sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn cÊp quËn. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n ph¶i th«ng b¸o ngay lËp tøc cho c«ng tè viªn cÊp quËn vÒ b¶n ®Ò nghÞ, vµ sau ®ã c«ng tè viªn cÊp quËn ph¶i ®­a ra quan ®iÓm cña m×nh trong ph¹m vi 2 ngµy lµm viÖc tiÕp theo. Tr­êng hîp c«ng tè viªn cÊp quËn kh«ng ®­a ra quan ®iÓm cña m×nh vÒ b¶n ®Ò nghÞ trong thêi h¹n nãi trªn, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ®­a ra quyÕt ®Þnh mµ kh«ng cÇn cã ý kiÕn cña c«ng tè viªn ®ã.
§iÒu 723-22

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp thÈm ph¸n thi hµnh ¸n tõ chèi viÖc chÊp nhËn b¶n ®Ò nghÞ th× ph¶i ®­a ra quyÕt ®Þnh cã lý do. Ng­êi ph¹m téi vµ c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh nµy ®Õn ng­êi phô tr¸ch phßng thi hµnh ¸n cña tßa kh¸ng c¸o theo c¸c quy ®Þnh cña kho¶n 1o §iÒu 712-11.
§iÒu 723-23

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

NÕu thÈm ph¸n thi hµnh ¸n quyÕt ®Þnh chÊp nhËn b¶n ®Ò nghÞ, quyÕt ®Þnh nµy cã thÓ bÞ kh¸ng nghÞ (dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ biÖn ph¸p ®ang ¸p dông) bëi c«ng tè viªn cÊp quËn ®Õn ng­êi phô tr¸ch phßng thi hµnh ¸n cña tßa kh¸ng c¸o theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1o §iÒu 712-11. Kh¸ng nghÞ nµy bÞ xem lµ v« hiÖu trong tr­êng hîp vô ¸n kh«ng ®­îc kiÓm tra trong ph¹m vi 3 tuÇn. 
§iÒu 723-24

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp thÈm ph¸n thi hµnh ¸n kh«ng tr¶ lêi trong ph¹m vi 3 tuÇn, gi¸m ®èc v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ hßa nhËp vµ qu¶n chÕ cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ¸p dông biÖn ph¸p gi¶m h×nh ph¹t. QuyÕt ®Þnh nµy lµ mét biÖn ph¸p hµnh chÝnh t­ ph¸p, ®­îc göi ®Õn thÈm ph¸n thi hµnh ¸n vµ c«ng tè viªn cÊp quËn ngay lËp tøc. Trong ph¹m vi 24 giê kÓ tõ khi nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh nµy, c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn kh¸ng nghÞ (kh¸ng nghÞ nµy dÉn ®Õn viÖc ®×nh chØ viÖc thi hµnh biÖn ph¸p gi¶m h×nh ph¹t) chèng l¹i quyÕt ®Þnh trªn ®Õn  ng­êi phô tr¸ch phßng thi hµnh ¸n cña tßa kh¸ng c¸o. Kh¸ng nghÞ nµy bÞ xem lµ v« hiÖu trong tr­êng hîp vô ¸n kh«ng ®­îc kiÓm tra trong thêi gian 3 tuÇn. 
§iÒu 723-25

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc ng­êi phô tr¸ch phßng thi hµnh ¸n cña tßa kh¸ng c¸o, theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 723-21, cã quyÒn thay thÕ biÖn ph¸p gi¶m nhÑ h×nh ph¹t b»ng mét trong c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i §iÒu 723-20. Nh÷ng ng­êi nµy còng cã quyÒn söa ®æi hoÆc thªm vµo c¸c tr¸ch nhiÖm vµ ®iÒu cÊm theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-45 LuËt h×nh sù ®Ó bæ trî cho biÖn ph¸p nµy. BiÖn ph¸p nµy ®­îc thi hµnh b»ng mét quyÕt ®Þnh, kh«ng cÇn më phiªn tßa.

Khi thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra quyÕt ®Þnh nµy, ng­êi ph¹m téi hoÆc c«ng tè viªn cÊp quËn cã quyÒn kh¸ng c¸o hoÆc kh¸ng nghÞ quyÕt ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña kho¶n 1o §iÒu 712-11. 
§iÒu 723-26

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi b¶n ®Ò nghÞ vÒ viÖc gi¶m h×nh ph¹t ®­îc chÊp nhËn hoÆc c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 723-24 ®­îc ¸p dông, viÖc thi hµnh biÖn ph¸p gi¶m h×nh ph¹t ®­îc v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ hßa nhËp vµ qu¶n chÕ ®­a vµo trong b¶n kiÕn nghÞ nhanh nhÊt cã thÓ. Khi ng­êi ph¹m téi kh«ng hoµn thµnh c¸c nghÜa vô cña m×nh, gi¸m ®èc v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hñy bá biÖn ph¸p ®ã theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n còng cã quyÒn tù m×nh gi¶i quyÕt, trªn c¬ së quan ®iÓm cña m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn.
§iÒu 723-27

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Trong thêi gian 3 th¸ng tr­íc ngµy mµ ng­êi ph¹m téi ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 723-20 ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p b¸n giam, c¸ch ly bªn ngoµi hoÆc c¸ch ly d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö theo c¸c ®iÒu kiÖn cña phÇn nµy, gi¸m ®èc v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn cã quyÒn yªu cÇu thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông biÖn ph¸p t¹m tha, theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 723-21, 723-22, 723-23 vµ 723-24.
§iÒu 723-28

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204 ngµy 9-3-2004 §iÒu 186 II  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c quy ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn thi hµnh phÇn nµy ®­îc quy ®Þnh b»ng mét s¾c lÖnh, khi cÇn thiÕt.

PhÇn IX - C¸c quy ®Þnh liªn quan 
®Õn gi¸m s¸t t­ ph¸p nh÷ng ng­êi nguy hiÓm 
ph¹m c¸c träng téi hoÆc téi Ýt nghiªm träng. 

§iÒu 723-29

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Khi mét ng­êi bÞ ph¹t tï tõ m­êi n¨m trë lªn vÒ mét téi nghiªm träng hoÆc Ýt nghiªm träng mµ yªu cÇu ph¶i cã sù gi¸m s¸t t­ ph¸p vÒ ®iÒu trÞ y tÕ b¾t buéc, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn, trªn c¬ së yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, ra lÖnh ¸p dông biÖn ph¸p b¶o ®¶m v× môc ®Ých duy nhÊt lµ ng¨n chÆn ng­êi ph¹m téi t¸i ph¹m; thêi gian c¸ch ly ng­êi ph¹m téi d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö kh«ng v­ît qu¸ thêi gian ng­êi ®ã ®­îc h­ëng sù miÔn gi¶m hoÆc miÔn gi¶m bæ sung kh«ng bÞ hñy bá.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-30

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Sù gi¸m s¸t t­ ph¸p cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng nghÜa vô sau:

1o C¸c nghÜa vô theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-44 vµ c¸c ®o¹n 2o. 3o. 8o, 9o, 11o, 12o, 13o, vµ 14o §iÒu 132-45 LuËt h×nh sù.

2o C¸c nghÜa vô theo quy ®Þnh cña §iÒu 131-36-2 (1o, 2o vµ 3o) vµ 131-36-4 LuËt h×nh sù.

3o C¸c nghÜa vô theo quy ®Þnh cña §iÒu 131-36-12 LuËt h×nh sù

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: ph¹m vi
§iÒu 723-31

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Nguy c¬ t¸i ph¹m cña ng­êi ph¹m téi ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong §iÒu 723-29 ph¶i ®­îc x¸c nhËn bëi mét chuyªn gia y tÕ do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n chØ ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-16; kÕt luËn cña chuyªn gia ph¶i lµm râ tÝnh nguy hiÓm cña ng­êi ph¹m téi. C«ng tè viªn cÊp quËn còng cã quyÒn chØ ®Þnh chuyªn gia nµy. 

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-32

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

QuyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 723-29 ®­îc ®­a ra tr­íc ngµy phãng thÝch tï nh©n theo kÕ hoÆch b»ng mét b¶n ¸n theo quy ®Þnh cña ®iÒu 712-6. Khi ¸p dông nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ®o¹n 3o §iÒu 723-30 , quyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra sau khi t­ vÊn héi ®ång kû luËt vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m. Trong phiªn tßa theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6, ng­êi ph¹m téi b¾t buéc ph¶i cã luËt s­ bµo ch÷a do anh ta mêi hoÆc theo yªu cÇu cña anh ta, chñ täa phiªn tßa chØ ®Þnh. 

B¶n ¸n ph¶i chØ râ c¸c nghÜa vô cña ng­êi ph¹m téi còng nh­ thêi gian ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®ã.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-33

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Ng­êi ph¹m téi chÞu sù gi¸m s¸t t­ ph¸p lµ ®èi t­îng ®­îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì vµ thùc hiÖn viÖc t¸i hßa nhËp céng ®ång cña anh ta.

C¸c biÖn ph¸p nµy vµ c¸c nghÜa vô ®­îc ®Æt ra ®èi víi ng­êi ph¹m téi do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông víi sù trî gióp cña v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ t¸i hßa nhËp vµ tha cã ®iÒu kiÖn vµ khi cÇn thiÕt, cã sù trî gióp cña c¸c häc viÖn ®­îc ñy quyÒn v× môc ®Ých nµy. 

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-34

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn thay thÕ c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho ng­êi ph¹m téi b»ng mét quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-8.

NÕu viÖc tµi hßa nhËp cña tï nh©n cã kÕt qu¶, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ra lÖnh kÕt thóc viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®ã b»ng mét quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6

Tïy theo hµnh vi vµ tÝnh c¸ch cña ng­êi ph¹m téi, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña ng­êi ph¹m téi nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ thêi h¹n theo quy ®Þnh cña §iÒu 723-29, b»ng mét quyÕt ®Þnh phï hîp víi c©u cuèi cña ®o¹n ®Çu tiªn §iÒu 723-32.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-35

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ c¸c nghÜa vô vµ ®iÒu cÊm ®Æt ra cho anh ta, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn hñy bá mét phÇn hoÆc toµn bé thêi gian ®­îc miÔn gi¶m h×nh ph¹t cña ng­êi ph¹m téi vµ ra lÖnh cho anh ta quay l¹i nhµ tï theo quy ®Þnh cña §iÒu 712-6. C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-17 còng ®­îc ¸p dông.

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n c¶nh b¸o ng­êi ph¹t téi vÒ viÖc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 131-36-4 vµ 131-36-12 LuËt h×nh sù sÏ kh«ng cã gi¸ trÞ nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ng­êi ph¹m téi nh­ng nh÷ng sai lÇm trong viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p ®ã sÏ dÉn ®Õn mét phÇn hoÆc toµn bé thêi gian ®­îc miÔn gi¶m h×nh ph¹t cã thÓ bÞ hñy bá  theo quy ®Þnh cña ®o¹n thø nhÊt.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-36

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

C¸c quy ®Þnh cña phÇn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi ph¶i chÞu h×nh ph¹t gi¸m s¸t t­ ph¸p-x· héi hoÆc ng­êi ph¹m téi ®ang ®­îc tha cã ®iÒu kiÖn.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi
§iÒu 723-37

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 13  Cong bao ngµy 13-12-2005)

Khi cÇn thiÕt, ph­¬ng thøc vµ c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña phÇn nµy ®­îc quyÕt ®Þnh b»ng mét s¾c lÖnh. 

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 42: Ph¹m vi

Ch­¬ng III

Quy ®Þnh chung ®èi víi tr¹i giam

§iÒu 724

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970 §iÒu 28 Cong bao ngµy 19-7-1970)

Nhµ tï tiÕp nhËn nh÷ng ng­êi bÞ giam tr­íc phiªn tßa vµ nh÷ng ng­êi ph¶i chÞu h×nh ph¹t tï giam.

C¸c tï nh©n mang theo hå s¬ giam ®Õn nhµ tï hoÆc tù giíi thiÖu anh ta víi nhµ tï.

C¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh ®iÒu nµy ®­îc quyÕt ®Þnh trong mét s¾c lÖnh.
§iÒu 724-1

(LuËt sè 98-349 ngµy 11-3-1998 §iÒu 38 Cong bao ngµy 12-3-1998)

Nhµ tï më hå s¬ c¸ nh©n cho mçi tï nh©n, trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin vÒ téi ph¹m vµ viÖc c¶i t¹o lu«n ®­îc cËp nhËt.

Nhµ tï liªn l¹c víi c¸c nhµ chøc tr¸ch qu¶n lý hµnh chÝnh cã thÈm quyÒn ®Ó thu nhËn th«ng tin liªn quan ®Õn ®Æc ®iÓm cña ng­êi bÞ giam, n¬i giam ng­êi ®ã, hoµn c¶nh ph¹m téi vµ ngµy ng­êi ph¹m téi ®­îc phãng thÝch. 

Tr­êng hîp c¸ biÖt, c¸c nhµ chøc tr¸ch qu¶n lý cã thÈm quyÒn cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn ng­êi n­íc ngoµi bÞ giam lµ ®èi t­îng ¸p dông biÖn ph¸p trôc xuÊt ®· ®­îc hoÆc sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn trung t©m cña Bé Néi vô.
§iÒu 725

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970 §iÒu 28 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 87-1062 ngµy 30-12-1987 §iÒu 11 Cong bao ngµy 31-12-1987 cã hiÖu lùc ngµy 1-9-1989)

(LuËt sè 89-461 ngµy 6-7-1989  §iÒu 21 Cong bao ngµy 8-7-1989 cã hiÖu lùc ngµy 1-12-1989)

Nh©n viªn hµnh chÝnh nhµ tï, víi c¸c quy ®Þnh vÒ truy tè vµ h×nh ph¹t ¸p dông biÖn ph¸p giam gi÷,  kh«ng cã quyÒn tiÕp nhËn hoÆc giam mét ng­êi, ngo¹i trõ tr­êng hîp cã quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t, cã lÖnh giam hoÆc lÖnh b¾t, tr­êng hîp cã giÊy triÖu tËp giam gi÷ t¹m thêi, hoÆc mét lÖnh b¾t ®­îc so¹n th¶o phï hîp víi luËt vµ kh«ng cã quyÒn so¹n th¶o hå s¬ giam theo quy ®Þnh cña §iÒu 724. 

§iÒu 726

Tr­êng hîp ng­êi bÞ giam thùc hiÖn viÖc ®e däa, l¨ng m¹, b¹o lùc hoÆc vi ph¹m kû luËt, anh ta cã thÓ bÞ biÖt giam, hoÆc thËm chÝ lµ ®èi t­îng bÞ c­ìng chÕ trong tr­êng hîp thùc hiÖn b¹o lùc nghiªm träng, ngoµi ra cßn cã thÓ bÞ truy tè.
§iÒu 727

(LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 38 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 83 Cong bao ngµy 16-6-2000)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 167 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n, thÈm ph¸n ®iÒu tra, thÈm ph¸n tßa ¸n vÞ thµnh viªn, tr­ëng phßng ®iÒu tra theo quy ®Þnh cña §iÒu 222, c«ng tè viªn cÊp quËn vµ tæng c«ng tè cã quyÒn kiÓm tra nhµ tï.

Mçi mét nhµ tï cã mét ñy ban gi¸m s¸t, thµnh phÇn vµ quyÒn lùc cña ñy ban nµy ®­îc quyÕt ®Þnh trong mét s¾c lÖnh.

S¾c lÖnh nµy còng thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh nh÷ng ng­êi ®­îc phÐp viÕng th¨m tï nh©n.

Ng­êi ph¹m téi cã quyÒn duy tr× viÖc liªn l¹c víi luËt s­ trî gióp cho hä trong qu¸ tr×nh tè tông  víi cïng ®iÒu kiÖn nh­ ng­êi ch­a bÞ kÕt ¸n. 
§iÒu 728

(LuËt sè 87-432 ngµy 22-6-1987 §iÒu 5 VI Cong bao ngµy 23-6-1987)

Mét s¾c lÖnh quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ quy chÕ cña c¸c nhµ tï.

Ch­¬ng IV

Tµi s¶n cña tï nh©n

§iÒu 728-1

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 90-589  ngµy 6-7-1990  §iÒu 11 Cong bao ngµy 11-7-1990)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 171 Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c tµi s¶n tµi chÝnh cña ng­êi ph¹m téi ®­îc ®­a vµo trong mét tµi kho¶n do nhµ tï më d­íi tªn cña tï nh©n vµ ®­îc chia thµnh ba phÇn: phÇn thø nhÊt dµnh cho bªn d©n sù vµ nh÷ng ng­êi mµ tï nh©n cã tr¸ch nhiÖm nu«i d­ìng thùc hiÖn quyÒn cña hä, phÇn thø hai lµ tiÒn tiÕt kiÖm b¾t buéc dµnh ra khi tï nh©n ®­îc phãng thÝch, phÇn nµy kh«ng lµ ®èi t­îng cña bÊt cø biÖn ph¸p thi hµnh nµo, phÇn thø ba ®­îc ®Ó l¹i cho tï nh©n tóy ý sö dông.

PhÇn dù ®Þnh tr¶ båi th­êng cho c¸c bªn d©n sù ®­îc nhµ tï tr¶ trùc tiÕp cho hä theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, theo c¸c quyÒn cña ng­êi ®­îc nu«i d­ìng. Quü tµi chÝnh b¶o ®¶m cho c¸c n¹n nh©n cña khñng bè hoÆc c¸c téi ph¹m kh¸c theo quy ®Þnh cña §iÒu 706-11 ®­îc chi tiªu t­¬ng tù nh­ ®èi víi bªn d©n sù vµ tiÒn trî cÊp tõ thêi ®iÓm khÊu trõ cho c¸c bªn d©n sù.

Néi dung c¸c tµi s¶n tiÒn tÖ, khèi l­îng c¸c phÇn cña nã vµ thêi h¹n qu¶n lý tµi kho¶n ®Ò cö ®­îc quy ®Þnh b»ng S¾c lÖnh.

Ch­¬ng V

ViÖc di chuyÓn ng­êi ph¹m téi

§iÒu 728-2

 (§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004 §iÒu 162 I, IV Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp mét ng­êi bÞ giam ®Ó thi hµnh h×nh ph¹t cña tßa ¸n n­íc ngoµi ®­îc chuyÓn ®Õn Ph¸p ®Ó thi hµnh phÇn h×nh ph¹t cßn l¹i theo c¸c HiÖp ®Þnh vµ Tháa thuËn quèc tª, viÖc thi hµnh ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt nµy nãi chung vµ ch­¬ng nµy nãi riªng. 
§iÒu 728-3

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Ngµy sau khi ®Õn Ph¸p, ng­êi ph¹m téi bÞ giam ®­îc ®­a ®Õn c«ng tè viªn cÊp quËn cña n¬i ®Õn, ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm vÊn c¸c ®Æc tÝnh cña ng­êi ph¹m téi vµ dù th¶o hå s¬ chÝnh thøc. Tuy nhiªn, viÖc thÈm vÊn kh«ng thÓ tiÕn hµnh ngay lËp tøc, ng­êi ph¹m téi ®­îc göi ®Õn tr¹i t¹m giam n¬i mµ anh ta kh«ng bÞ t¹m giam qu¸ 24 giê. Sau giai ®o¹n nµy, ng­êi phô tr¸ch nhµ tï cã thÈm quyÒn chuyÓn anh ta ®Õn c«ng tè viªn cÊp quËn.

Trªn c¬ së tµi liÖu vÒ sù chÊp thuËn cña n­íc chuyÓn giao ng­êi ph¹m téi vµ sù ®ång ý cña ng­êi cã liªn quan, còng nh­ b¶n gèc hoÆc b¶n copy h×nh ph¹t cña tßa ¸n n­íc ngoµi, khi cÇn thiÕt ®­îc dÞch chÝnh thøc, c«ng tè viªn cÊp quËn ra lÖnh viÖc giam ng­êi ph¹m téi ngay lËp tøc.
§iÒu 728-4

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

H×nh ph¹t ¸p dông cho ng­êi n­íc ngoµi ®­îc thi hµnh trùc tiÕp vµ ngay lËp tøc trong ph¹m vi l·nh thæ n­íc Ph¸p trªn khÝa c¹nh thi hµnh phÇn cßn l¹i ph¶i thi hµnh ë n­íc ngoµi, theo HiÖp ®Þnh vµ Tháa thuËn quèc tÕ.

Tuy nhiªn, tr­êng hîp h×nh ph¹t ¸p dông nghiªm kh¾c h¬n vÒ thêi gian so víi h×nh ph¹t theo luËt Ph¸p víi cïng téi ph¹m, tßa ¸n h×nh ph¹t n¬i giam, n¬i  mµ c«ng tè viªn cÊp quËn hoÆc ng­êi ph¹m téi liªn quan ®Õn, cã quyÒn thay thÕ b»ng h×nh ph¹t t­¬ng øng gÇn nhÊt theo luËt Ph¸p, hoÆc gi¶m h×nh ph¹t nµy ®Õn møc h×nh ph¹t cao nhÊt. Sau khi quyÕt ®Þnh, trong giíi h¹n thêi gian cßn l¹i ph¶i thi hµnh ë n­íc ngoµi,  h×nh ph¹t ®­îc thi hµnh. 
§iÒu 728-5

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tßa ¸n quyÕt ®Þnh viÖc më phiªn tßa, sau khi nghe quan ®iÓm cña c«ng tè viªn, víi sù cã mÆt cña ng­êi ph¹m téi, ng­êi bµo ch÷a do ng­êi ph¹m téi mêi hoÆc ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chØ ®Þnh theo yªu cÇu cña ng­êi ph¹m téi. Ph¸n quyÕt cña tßa ¸n cã gi¸ trÞ thi hµnh ngay lËp tøc kÓ c¶ trong tr­êng hîp cã kh¸ng c¸o.
§iÒu 728-6

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Thêi gian chuyÓn giao ng­êi ph¹m téi ®­îc trõ vµo thêi gian thi hµnh h×nh ph¹t ë Ph¸p.
§iÒu 728-7

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c sù ph¶n ®èi vÒ thñ tôc ®èi víi viÖc thi hµnh h×nh ph¹t cßn l¹i ë Ph¸p do tßa ¸n h×nh ph¹t cña n¬i giam gi¶i quyÕt.

C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 711 LuËt nµy ®­îc ¸p dông
§iÒu 728-8

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ViÖc thi hµnh h×nh ph¹t ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña luËt nµy.
§iÒu 728-9

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 I Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Víi cïng c¸c t×nh tiÕt thùc tÕ, viÖc truy tè téi ph¹m kh«ng ®­îc thùc hiÖn hoÆc duy tr×, h×nh ph¹t chèng l¹i ng­êi ph¹m téi chÞu h×nh ph¹t giam ë Ph¸p kh«ng ®­îc thi hµnh theo quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n n­íc ngoµi theo mét HiÖp ®Þnh hoÆc Tháa thuËn quèc tÕ.

Tiªu ®Ò III

Phãng thÝch cã ®iÒu kiÖn

§iÒu 729

(LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 39 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 75-624 ngµy 11-7-1975 §iÒu 39 Cong bao ngµy 13-7-1975, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-1976)

(LuËt sè 81-82 ngµy 2-2-1981 §iÒu 69 Cong bao ngµy 3-2-1981)

(LuËt sè  92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 91 Cong bao ngµy 23-12-1992, cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 126 Cong bao ngµy 16-6-2000, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 14 Cong bao ngµy 13-12-2005)

Môc tiªu cña tha cã ®iÒu kiÖn lµ sù t¸i hßa nhËp x· héi cña ng­êi ph¹m téi vµ ng¨n chÆn t×nh tr¹ng t¸i ph¹m. Ng­êi ph¹m téi ph¶i thi hµnh mét hoÆc nhiÒu h×nh ph¹t tï giam cã thÓ ®­îc ¸p dông tha cã ®iÒu kiÖn trong tr­êng hîp ng­êi ®ã cã nh÷ng cè g¾ng quan träng vÒ t¸i hßa nhËp x· héi, ®Æc biÖt khi ng­êi ®ã chøng minh ®­îc r»ng ng­êi ®ã lµm viÖc, tham gia th­êng xuyªn vµo gi¶ng d¹y hoÆc c¸c khãa ®µo t¹o, hoÆc kinh nghiÖm lµm viÖc hoÆc mét c«ng viÖc t¹m thêi víi môc ®Ých cho viÖc t¸i hßa nhËp x· héi, hoÆc ng­êi ®ã cã sù tham gia quan träng vµo cuéc sèng gia ®×nh, hoÆc khi cã nhu cÇu vÒ ®iÒu trÞ y tÕ hoÆc cã nh÷ng cè g¾ng ®èi víi viÖc båi th­êng cho n¹n nh©n. 

Tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 132-23 LuËt h×nh sù, biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn cã thÓ ®­îc ¸p dông khi ®é dµi thêi gian h×nh ph¹t ph¶i thi hµnh Ýt nhÊt t­¬ng ®­¬ng víi ®é dµi h×nh ph¹t cßn ph¶i thi hµnh. Tuy nhiªn, c¸c tï nh©n t¸i ph¹m theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-8, 132-9 hoÆc 132-10 LuËt h×nh sù chØ ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn khi ng­êi ph¹m téi ®· thi hµnh ®­îc Ýt nhÊt mét nöa thêi gian cña h×nh ph¹t ph¶i thi hµnh, thêi h¹n cña tha cã ®iÒu kiÖn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15 n¨m, ®èi víi tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi t¸i ph¹m, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 20 n¨m.

Thêi gian thö th¸ch lµ 18 n¨m ®èi víi nh÷ng ng­êi chÞu ¸n ph¸t tï chung th©n, 20 n¨m nÕu ng­êi ®ã t¸i ph¹m. 
§iÒu 729-1

(LuËt sè 86-1021 ngµy 9-9-1986 §iÒu 2 Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992 §iÒu 92 Cong bao ngµy 23-12-1992, cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 193 III Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ViÖc gi¶m thêi gian thö th¸ch cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tha cã ®iÒu kiÖn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn ®èi víi nh÷ng tï nh©n chÞu h×nh ph¹t tï chung th©n theo ph­¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 721-1. Tuy nhiªn, tæng sè thêi gian cña viÖc gi¶m ®ã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 20 ngµy, hoÆc mét th¸ng trªn mét n¨m tï, tïy thuéc vµo viÖc ng­êi ph¹m téi cã ë t×nh tr¹ng t¸i ph¹m hay kh«ng.  ViÖc gi¶m thêi gian thö th¸ch chØ ¸p dông víi mét phÇn h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ¸p dông biÖn ph¸p b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-23 LuËt h×nh sù.
§iÒu 729-2

(LuËt sè 78-1097 ngµy 22-11-1978 §iÒu 7 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 86-1021 ngµy 9-9-1986 §iÒu 3 Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 95-125 ngµy 8-2-1995 §iÒu 46 Cong bao ngµy 9-2-1995)

(LuËt sè 2003-1119 ngµy 26-11-2003 §iÒu 83 Cong bao ngµy 27-11-2003)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 XIII Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi mét ng­êi n­íc ngoµi bÞ ph¹t tï giam lµ ®èi t­îng bÞ trôc xuÊt ra khái l·nh thæ n­íc Ph¸p, lµ ®èi t­îng bÞ hé tèng ®Õn biªn giíi, ®Ó trôc xuÊt hoÆc dÉn ®é, viÖc ¸p dông  tha cã ®iÒu kiÖn lµ ®Ó thi hµnh biÖn ph¸p nµy. ViÖc ¸p dông tha cã ®iÒu kiÖn trong tr­êng hîp nµy ®­îc quyÕt ®Þnh mµ kh«ng cÇn cã sù ®ång ý cña ng­êi ph¹m téi.

Nh­ lµ mét tr­êng hîp ngo¹i lÖ ®èi víi c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu luËt tr­íc, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n  hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn thùc hiÖn tha cã ®iÒu kiÖn ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi chÞu h×nh ph¹t bæ sung lµ trôc xuÊt ra khái l·nh thæ n­íc Ph¸p, b»ng viÖc ra lÖnh ®×nh chØ thi hµnh h×nh ph¹t trong thêi gian ¸p dông biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ hç trî theo quy ®Þnh cña §iÒu 732. T¹i cuèi giai ®o¹n nµy, nÕu quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn bÞ hñy bá, ng­êi n­íc ngoµi ®­îc miÔn trõ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p trôc xuÊt khái l·nh thæ n­íc Ph¸p. NÕu viÖc tha cã ®iÒu kiÖn l¹i cã hiÖu lùc, biÖn ph¸p trôc xuÊt l¹i ®­îc thi hµnh.
§iÒu 729-3

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 32, 82, 83 & 132 Cong bao ngµy 16-6-2000)

(LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 15 Cong bao ngµy 13-12-2005)

BiÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn cã thÓ ®­îc ¸p dông ®íi víi nh÷ng ng­êi ph¶i chÞu h×nh ph¹t Ýt h¬n 4 n¨m, hoÆc ®èi víi nh÷ng ng­êi mµ thêi gian cßn l¹i ph¶i thi hµnh Ýt h¬n 4 nam khi ng­êi ®ã cã con nhá Ýt h¬n 10 tuæi th­êng xuyªn sinh sèng víi ng­êi ®ã.

C¸c quy ®Þnh cña ®iÒu nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi bÞ kÕt téi vÒ mét träng téi  hoÆc Ýt nghiªm träng ®èi víi ng­êi Ýt tuæi  hoÆc ng­êi trong t×nh tr¹ng t¸i ph¹m.
§iÒu 730

(LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 40 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 93-2 ngµy 4-1-1993 §iÒu 156 Cong bao ngµy 5-1-1993 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1993)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 125 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 VIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6 ®èi víi tr­êng hîp ¸p dông h×nh ph¹t tï Ýt h¬n 10 n¨m, kh«ng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¾t ®Çu ¸p dông  h×nh ph¹t, thêi gian cßn ph¶i thi hµnh ph¶i Ýt h¬n 3 n¨m. 

Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn do tßa ¸n thi hµnh ¸n ¸p dông, theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-7.

§Ó thùc hiÖn ®iÒu luËt nµy, hoµn c¶nh cña ng­êi ph¹m téi ®­îc kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn mét n¨m, khi giíi h¹n thêi gian theo quy ®Þnh cña §iÒu 729 ®­îc ¸p dông.

C¸c ®iÒu kiÖn thi hµnh ®iÒu luËt nµy ®­îc quy ®Þnh trong mét s¾c lÖnh.
§iÒu 731

(LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 41 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 123 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 VIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

C¸c quy ®Þnh ®Æc biÖt vµ c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp ¸p dông ®èi víi viÖc thi hµnh biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®Ó kiÓm tra sù t¸i hßa nhËp x· héi cña ng­êi ®­îc th¶. Trong tr­êng hîp riªng biÖt, ng­êi ph¹m téi ph¶i thi hµnh mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p gi¸m s¸t hoÆc nghÜa vô theo quy ®Þnh cña c¸c §iÒu 132-44 vµ 132-45 LuËt h×nh sù ®Æt ra cho anh ta. 

C¸c biÖn ph¸p nµy do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông víi sù trî gióp cña v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ t¸i hßa nhËp vµ qu¶n chÕ cã theo dâi, vµ khi thÝch hîp, víi sù hç trî cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn.

Mét s¾c lÖnh quy ®Þnh thêi gian cña viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña ®iÒu luËt nµy, thµnh phÇn vµ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan ¸p dông biÖn ph¸p t¹m tha cã theo dâi vµ c¸c ®iÒu kiÖn ñy nhiÖm cho c¸c c¬ quan ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong ®o¹n tr­íc. S¾c lÖnh nµy còng ®ång thêi söa ®æi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p ®ã vµ cho ho¹t ®éng cña c¸c ñy ban.
§iÒu 732

 (LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 42 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 93 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 123 & 125 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 X  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

QuyÕt ®Þnh tha cã ®iÒu kiÖn quy ®Þnh râ c¸c quy ®Þnh thi hµnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn tr¶ tù do, tÝnh chÊt vµ thêi h¹n ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trî gióp vµ gi¸m s¸t. NÕu quyÕt ®Þnh do tßa ¸n thi hµnh ¸n ®­a ra, tßa ¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc th¶ tï nh©n vµo ngµy thêi gian ®Ò nghÞ cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 

Thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trî gióp vµ gi¸m s¸t kh«ng thÓ Ýt h¬n phÇn h×nh ph¹t ch­a thi hµnh lóc ®­îc tr¶ tù do, nÕu lµ mét h×nh ph¹t cã thêi h¹n, thêi gian nµy cã thÓ dµi h¬n phÇn h×nh ph¹t ch­a thi hµnh nhiÒu nhÊt lµ mét n¨m. Tuy nhiªn, tæng sè thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trî gióp vµ gi¸m s¸t kh«ng qu¸ m­êi n¨m.

Khi h×nh ph¹t lµ tï chung th©n, thêi gian ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp ®­îc söa ®æi trong mét thêi gian tõ 5 n¨m ®Õn 10 n¨m.

C¸c quy ®Þnh vÒ viÖc quyÕt ®Þnh tha cã ®iÒu kiÖn cã thÓ bÞ thay ®æi ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 730, sau khi nghe quan ®iÓm cña v¨n phßng hµnh chÝnh nhµ tï vÒ t¸i hßa nhËp vµ qu¶n chÕ do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ¸p dông hoÆc do tßa thi hµnh ¸n ¸p dông theo ®Ò nghÞ cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n.
§iÒu 733

(LuËt sè 72-1226 ngµy 29-12-1972 §iÒu 43 Cong bao ngµy 30-12-1972)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu 123 & 125 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 XI, XII, XIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp ng­êi ra tï ph¹m téi míi vµ bÞ kÕt ¸n míi, cã hµnh vi v« ®¹o ®øc, cã sù vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn hoÆc kh«ng tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p do quyÕt ®Þnh vÒ tha cã ®iÒu kiÖn ®Æt ra, quyÕt ®Þnh tha cã ®iÒu kiÖn bÞ hñy bá theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 730, bëi thÈm ph¸n thi hµnh ¸n hoÆc tßa ¸n thi hµnh ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6 hoÆc 712-7. §iÒu t­¬ng tù còng ¸p dông ®èi víi mét lÖnh vÒ ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn mµ ch­a thi hµnh vµ ng­êi ph¹m téi kh«ng hoµn thµnh c¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p nµy.

Sau khi hñy bá, ng­êi ph¹m téi ph¶i thi hµnh tÊt c¶ hoÆc mét phÇn h×nh ph¹t cßn l¹i kÓ tõ ngµy ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn theo c¸c quy ®Þnh vÒ hñy bá quyÕt ®Þnh, vµ tÝch lòy víi h×nh ph¹t míi ¸p dông ®èi víi anh ta nÕu cã, t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong thêi gian anh ta bÞ t¹m gi÷ ®Ó thi hµnh h×nh ph¹t.

NÕu viÖc hñy bá kh«ng ®­îc quyÕt ®Þnh tr­íc khi hÕt giíi h¹n thêi gian theo quy ®Þnh cña ®iÒu luËt tr­íc, viÖc phãng thÝch ng­êi ph¹m téi cã hiÖu lùc. Trong tr­êng hîp nµy, h×nh ph¹t ®­îc coi lµ hoµn thµnh kÓ tõ ngµy ¸p dông biÖn ph¸p tha cã ®iÒu kiÖn.
§iÒu 731-1

(§­îc bæ sông bëi LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005 §iÒu 22 Cong bao ngµy 13-12-2005)

C¸c nghÜa vô liªn quan ®Õn gi¸m s¸t t­ ph¸p x· héi cã thÓ ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi ®­îc tha cã ®iÒu kiÖn, bao gåm lÖnh cña tßa ¸n vÒ ®iÒu trÞ y tÕ, nÕu ng­êi ph¹m téi ph¹m träng téi hoÆc téi Ýt nghiªm träng lµ ®èi t­îng ¸p dông biÖn ph¸p nµy.

Sau ®ã ng­êi ph¹m téi ®­îc ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t ®iÖn tö di chuyÓn theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 763-10 ®Õn 763-14.

Ghi chó: LuËt sè 2005-1549 ngµy 12-12-2005 §iÒu 41: Vµo ngµy mµ c¸c hµnh vi ph¹m téi bÞ t¨ng h×nh ph¹t, c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 731-1 LuËt tè tông h×nh sù, §iÒu 22 cña luËt nµy ¸p dông ngay lËp tøc ®èi víi c¸c b¶n ¸n ®­îc thi hµnh sau ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc. 

THI£N III bis

C«ng viÖc phôc vô céng ®ång

§iÒu 733-1

(LuËt sè 78-1097 ngµy 22-11-1978 §iÒu 8 Cong bao ngµy 23-11-1978)

(LuËt sè 86-1021 ngµy 9-9-1986  §iÒu 4 Cong bao ngµy 10-9-1986)

(LuËt sè 2000-516 ngµy 15-6-2000 §iÒu  125 Cong bao ngµy 16-6-2000 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2001)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 XI, XII, XIII  Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n, tù m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña bªn cã liªn quan, hoÆc trªn c¬ së lÖnh cña c«ng tè viªn cÊp quËn, cã quyÒn ®­a ra quyÕt ®Þnh hîp lý vÒ viÖc thay thÕ h×nh ph¹t tµi chÝnh theo ngµy b»ng c«ng viÖc phôc vô céng ®ång. QuyÕt ®Þnh nµy ®­îc ®­a ra khi kÕt thóc tranh luËn t¹i phiªn tßa t¹i phiªn tßa, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.
§iÒu 733-2

(§­îc bæ sung bëi LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 181 Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

 (LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005  §iÒu 39 XII Cong bao ngµy 13-12-2005)

Khi lÖnh vÒ c«ng viÖc phôc vô céng ®ång kh«ng ®­îc tu©n thñ, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, tù m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña c«ng tè viªn cÊp quËn, ra lÖnh thi h×nh ph¹t tï vµ h×nh ph¹t tiÒn ¸p dông bëi phiªn tßa theo c¸c quy ®Þnh cña ®o¹n thø hai §iÒu 131-9 vµ §iÒu 131-11 LuËt h×nh sù. ViÖc thi hµnh nµy cã thÓ bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn h×nh ph¹t.

QuyÕt ®Þnh ®­îc ®­a ra khi kÕt thóc phiªn tßa tranh tông, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

Khi lÖnh vÒ c«ng viÖc phôc vô céng ®ång kh«ng ®­îc tu©n thñ, c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-17 ®­îc ¸p dông.

Thiªn IV

¸n treo vµ ho·n

§iÒu 734

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 95 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

Tßa ¸n ®· ¸p dông h×nh ph¹t cã quyÒn quyÕt ®Þnh cho ng­êi bÞ kÕt ¸n ®­îc h­ëng ¸n treo theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 132-29 ®Õn 132-57 LuËt h×nh sù.

Tßa ¸n còng cã quyÒn ho·n viÖc tuyªn h×nh ph¹t theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 132-60 ®Õn 132-70 LuËt h×nh sù.

C¸c h×nh thøc thùc hiÖn ¸n treo vµ ho·n tuyªn h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh trong Thiªn nµy.

Ch­¬ng I

¸n treo th«ng th­êng

§iÒu 735

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970 §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 75-624 ngµy 11-7-1975 §iÒu 29 Cong bao ngµy 13-7-1975, cã hiÖu lùc ngµy 1-1-1976)

(LuËt sè 81-82 ngµy 2-2-1981 §iÒu 6 & 7 Cong bao ngµy 3-2-1981)

(LuËt sè 92-1336 ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 97 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

Khi phiªn tßa kh«ng quy ®Þnh vÒ viÖc miÔn hñy bá ¸n treo theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-28 Bé luËt h×nh sù, ng­êi ph¹m téi cã quyÒn ®Ò nghÞ viÖc ®­îc miÔn hñy ¸n treo. §Ò nghÞ nµy ®­îc kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn vµ thñ tôc trong c¸c §iÒu 702-1 vµ 703 LuËt nµy.
§iÒu 736

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 98 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 93-2  ngµy 4-1-1993  §iÒu 133  Cong bao ngµy 5-1-1993 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1993)

(LuËt sè 98-468  ngµy 17-6-1998  §iÒu 41 Cong bao ngµy 18-6-1998)

H×nh ph¹t ¸n treo kh«ng thay thÕ viÖc båi th­êng thiÖt h¹i.

ViÖc ®×nh chØ h×nh ph¹t kh«ng thay thÕ cho bÊt kú biÖn ph¸p quyÕt ®Þnh tuyªn bè kh«ng cã n¨ng lùc, cÇm quyÒn hoÆc truÊt quyÒn xuÊt ph¸t tõ b¶n ¸n kÕt téi.

Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p tuyªn bè kh«ng cã n¨ng lùc ph¸p luËt, cÊm quyÒn hoÆc truÊt quyÒn hÕt hiÖu lùc tõ ngµy b¶n ¸n kÕt téi ®­îc coi nh­ kh«ng cã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 132-35 LuËt h×nh sù. Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông trong tr­êng hîp bÞ gi¸m s¸t t­ ph¸p – x· héi theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 131-36 LuËt h×nh sù hoÆc ®èi víi h×nh ph¹t cÊm lµm c¸c c«ng viÖc t×nh nguyÖn hoÆc cã tr¶ l­¬ng liªn quan ®Õn sù liªn l¹c th­êng xuyªn víi ng­êi nhá tuæi.

Ch­¬ng II

¸n treo kÕt hîp víi thö th¸ch

§iÒu 739

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 100 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 162 XVIII Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Khi ng­êi ph¹m téi ®­îc quyÕt ®Þnh ¸n treo kÕt hîp víi thö th¸ch, ng­êi ph¹m téi ®­îc ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t t¹m thêi cña thÈm ph¸n thi hµnh ¸n theo c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-10

Trong thêi gian thö th¸ch, ng­êi ph¹m téi ph¶i tu©n thñ tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t quy ®Þnh trong §iÒu 132-44 LuËt h×nh sù, vµ c¸c nghÜa vô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña §iÒu 132-45 LuËt h×nh sù ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi b»ng mét h×nh ph¹t hoÆc b»ng mét quyÕt ®Þnh do thÈm ph¸n thi hµnh ¸n ®­a ra vµo bÊt cø thêi ®iÓm nµo phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-8.
§iÒu 740

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 183 XI Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Trong thêi gian thö th¸ch, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t ng­êi ph¹m téi, tù m×nh hoÆc th«ng qua ng­êi cã ®ñ ®iÒu kiÖn, cã quyÒn b¶o ®¶m viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp vµ c¸c nghÜa vô ¸p dông ®èi víi ng­êi ph¹m téi. 
§iÒu 741

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 183 III Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Ng­êi ph¹m téi cã tr¸ch nhiÖm tr×nh diÖn thÈm ph¸n thi hµnh h×nh ph¹t cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t anh ta bÊt cø khi nµo ®­îc triÖu tËp.

Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ nghÜa vô trªn, c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-17 ®­îc ¸p dông.
§iÒu 742

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 75-624  ngµy 11-7-1975  §iÒu 32 Cong bao ngµy 13-7-1975)

(LuËt sè 81-82  ngµy 2-2-1981  §iÒu 96 Cong bao ngµy 3-2-1981)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 102 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 183 IVCong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

(LuËt sè 2005-1549  ngµy 12-12-2005  §iÒu 39 XIII Cong bao ngµy 13-12-2005)

Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi kh«ng tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp hoÆc c¸c nghÜa vô ®Æt ra cho ng­êi ®ã theo quy ®Þnh cña §iÒu 739, tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi thùc hiÖn mét téi ph¹m kh«ng ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p hñy bá hoÆc treo, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n, tù m×nh hoÆc theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan c«ng tè, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc kÐo dµi thêi gian thö th¸ch. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n, c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 132-49 ®Õn 132-51 LuËt h×nh sù,  còng cã quyÒn hñy bá toµn bé hoÆc mét phÇn ¸n treo theo c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu tõ 132-49 ®Õn 132-51 LuËt h×nh sù . 

QuyÕt ®Þnh nµy ®­îc ®­a ra phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.

C¸c quy ®Þnh nµy ®­îc ¸p dông ngay c¶ khi thêi gian thö th¸ch do tßa ¸n quyÕt ®Þnh ®· hÕt, khi lý do kÐo dµi thêi gian thö th¸ch hoÆc hñy bá thêi gian thö th¸ch ph¸t sinh trong thêi gian thö th¸ch.
§iÒu 743

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 89-461 ngµy 6-7-1989  §iÒu 19 Cong bao ngµy 8-7-1989 cã hiÖu lùc ngµy 1-12-1989).

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 & 104 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 183 V Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp thÈm ph¸n thi hµnh ¸n gia h¹n thêi gian thö th¸ch, thêi gian thö th¸ch kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3 n¨m.
§iÒu 744

(LuËt sè 70-643 ngµy 17-7-1970  §iÒu 29 Cong bao ngµy 19-7-1970)

(LuËt sè 92-1336  ngµy 16-12-1992  §iÒu 94 Cong bao ngµy 23-12-1992 cã hiÖu lùc ngµy 1-3-1994)

(LuËt sè 2004-204  ngµy 9-3-2004  §iÒu 183 V Cong bao ngµy 10-3-2004 cã hiÖu lùc ngµy 1-1-2005)

Tr­êng hîp ng­êi ph¹m téi tu©n thñ c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t vµ trî gióp vµ c¸c nghÜa vô ®Æc biÖt ®Æt ra cho anh ta phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 739, vµ viÖc t¸i hßa nhËp cña ng­êi ph¹m téi cã kÕt qu¶, thÈm ph¸n thi hµnh ¸n cã quyÒn quyÕt ®Þnh sù kÕt ¸n ®èi víi anh ta hÕt hiÖu lùc. ThÈm ph¸n thi hµnh ¸n chØ cã quyÒn ®­a ra quyÕt ®Þnh nµy tr­íc khi kÕt thóc mét n¨m b¶n ¸n cã hiÖu lùc.

QuyÕt ®Þnh trªn ®­îc ®­a ra phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 712-6.
§iÒu 746

ViÖc ¸p dông ¸n treo kh«ng thay thÕ cho viÖc båi th­êng thiÖt h¹i.

ViÖc ¸p dông ¸n treo kh«ng thay thÕ cho bÊt kú biÖn ph¸p tuyªn bè kh«ng cã n¨ng lùc, biÖn ph¸p cÊm hoÆc biÖn ph¸p t­íc quyÒn nµo ®­îc quy ®Þnh trong b¶n ¸n.

Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p tuyªn bè kh«ng cã n¨ng lùc, biÖn ph¸p cÊm hoÆc biÖn ph¸p t­íc quyÒn kÕt thóc vµo ngµy b¶n ¸n hÕt hiÖu lùc theo quy ®Þnh cña §iÒu 743 LuËt tè tông h×nh sù hoÆc §iÒu 132-52 LuËt h×nh sù. C¸c quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi viÖc ¸p dông biÖn ph¸p cÊm lµm c¸c c«ng viÖc t×nh nguyÖn hoÆc cã tr¶ l­¬ng dÉn ®Õn viÖc liªn l¹c th­êng xuyªn víi ng­êi nhá tuæi. 
 §iÒu 747

HËu qu¶ cña viÖc ¸p dông biÖn ph¸p ®×nh chØ kÕt hîp víi thö th¸ch ®­îc quy ®Þnh trong c¸c §iÒu 132-51 vµ 132-53 LuËt h×nh sù. 
CHƯƠNG III: ÁN TREO KÈM THEO 

NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH


từ Điều 741-1 đến Điều 747-2

Điều 747-1
(Luật số 81-82 ngày 02 tháng 2 năm 1981 Điều 9 Công báo ngày 03 tháng 2 năm 1981)
(Luật số 83-466 ngày 10 tháng 6 năm 1983 Điều 4 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1983, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 1983)
(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992 Điều 94 và 109 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994) 

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 183 Chương VII, VIII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)

Việc áp dụng án treo kèm theo nghĩa vụ lao động công ích được thực hiện như những nguyên tắc áp dụng án treo kèm theo việc thử thách, tuân theo sự sửa đổi cho thích hợp sau đây:

1o Nghĩa vụ để lao động công ích được so sánh như nghĩa vụ đặc biệt;

2o Những biện pháp giám sát được liệt kê tại Điều 132-55 của Bộ luật hình sự;

3o Thời hạn được quy định tại Điều 743 là không quá 18 tháng;

4o Điều 744 không được áp dụng 

Điều 747-1-1
(Được bổ sung bởi luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 184 Công báo ngày 10 thágn 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)

Theo yêu cầu bên liên quan, hoặc yêu cầu chính thức của Công tố viên cấp quận, Thẩm phán thi hành án bằng văn bản của mình thay thế hình phạt tiền theo ngày bằng việc áp dụng án treo kèm nghĩa vụ lao động công ích. Quyết định này được thực hiện theo quy đinh tại Điều 712-6.

Điều 747-2

(Luật số 81-82 ngày 02 tháng 2 năm 1981, Điều 9 Công báo ngày 3 tháng 2 năm 1981)
(Luật số 83-466 ngày 10 tháng 6 năm 1983, Điều 4 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1983, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 1983)
(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 94 và Điều 110 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 179 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)
Đối với vụ án theo quy định tại Điều 132-57 của Bộ luật hình sự, Thẩm phán thi hành án được thụ lý và ra quyết định theo đúng quy định tại Điều 712-6

Kể từ khi thụ lý, Thẩm phán thi hành án có thể ra lệnh ngừng việc thi hành án cho đến khi ra xem xét quyết định theo tính chất của vụ án.

Việc ngừng trên có thể được quyết đinh nếu sau khi người bị kết án được thông báo đã từ chối để lao động công ích, người bị kết án tuyên bố rõ ràng từ bỏ quyền này.

CHƯƠNG IV

SỰ HOÃN TUYÊN HÌNH PHẠT
từ Điều 747-3 đến Điều 747-4

Điều 747-3

(Luật số 81-82 ngày 02 tháng 2 năm 1981, Điều 9 Công báo ngày 03 tháng 2 năm 1983)

(Luật số 83-466 ngày 10 tháng 06 năm 1983, Điều 4 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1983, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 1983)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 94 và Điều 112 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 167 II , Điều 183 XI Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)

Khi Toà án xét xử hoãn kết án theo Điều 132-63 của Bộ luật hình sự, bị cáo bị giám sát bởi Thẩm phán thi hành án trong khu vực có thẩm quyền nơi bị cáo sinh sống. Thẩm phán thi hành án có thể trực tiếp hoặc thông qua người có đủ tiêu chuẩn để đảm bảo hình phạt phải được thi hành. Việc giám sát đối với bị cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 741.

Thẩm phán thi hành án có thể điều chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ nghĩa vụ đặc biệt áp đặt đối với bị cáo hoặc thêm những nghĩa vụ mới theo quy định tại Điều 712-8.

Nếu bị can không chấp hành theo sự giám sát và các biện pháp trợ giúp hoặc nghĩa vụ đặc biệt, thì Thẩm phán thi hành án có thể nộp đơn đến Tòa trước khi hết thời hạn quản chế để ra quyết định như việc kết án.

Khi Thẩm phán thi hành án áp dụng các quy định tại Điều 712-17, thì Thẩm phán, trên cơ sở xem xét kiến nghị của công tố viên Viện công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm, ra quyết định người bị kết án có thể bị tạm giam tạm thời ở nhà tù gần nhất. Tòa án cải tạo được thụ lý càng sớm càng tốt để ra thông báo về việc kết án. Hồ sơ phải được đưa ra xét xử không quá năm ngày kể từ ngày bị cáo bị tạm giam, nếu không thì bị cáo đương nhiên được thả tự do.
Điều 747-4

(Luật số 81-82 ngày 02 tháng 2 năm 1981, Điều 9 Công báo ngày 3 tháng 02 năm 1981)

(Luật số 83-466 ngày 10 tháng 6 năm 1983, Điều 4 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1983 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 năm 1983)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 94 và Điều 112 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 183 XII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)

Khi Tòa án xét xử hoãn việc kết án theo Điều 132-66 của Bộ luật hình sự, Thẩm phán thi hành án có thẩm quyền ở khu vực bị cáo cư trú trực tiếp hoặc thông qua người có đủ tiêu chuẩn để đảm bảo rằng những quy định được liệt kê trong quyết định của Tòa án phải được thi hành.

THIÊN V

XÁC ĐỊNH CHẮC CHẮN CĂN CƯỚC CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

Điều 748

Điều 748

Sau khi người bị kết án trốn mà bị bắt giữ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác mà căn cước của người bị kết án bị khiếu kiện, vấn đề này được giải quyết theo những nguyên tắc đề ra cho việc khiếu kiện nảy sinh trong quá trình thi hành. Tuy nhiên, Phiên tòa được tổ chức công khai.

Nếu có tranh chấp phát sinh do và nhờ vào việc truy tố mới, thì tranh chấp này được giải quyết bởi Tòa án thụ lý việc truy tố mới.

THIÊN VI

PHẠT DO KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
từ Điều 749 đến Điều 761-1

Điều 749
(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 76 và Điều 94 Công báo ngày 31 tháng 7 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 1986)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993, Điều 135 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 198 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Trong những vụ án cố ý không nộp một hoặc nhiều hình phạt tiền đối với tội nghiêm trọng, hoặc tội ít nghiêm trọng bị phạt tù, bao gồm cả những vụ án không nộp tiền thuế, tiền phạt hải quan, Thẩm phán thi hành án có thể ra lệnh phạt không thực hiện nghĩa vụ theo những điều kiện được quy định tại chương này, bao gồm cả thời hạn tù do Thẩm phán ấn định trong giới hạn do luật quy định có liên quan đến một hoặc một số hình hình phạt được cộng dồn mà bị cáo phải gánh chịu.
Điều 750

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 76 và Điều 94 Công báo ngày 37 tháng 7 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 135 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 198 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 năm 2005)

Thời hạn tối đa của của lệnh không thực hiện nghĩa vụ được ấn định như sau:

1o Hai mươi ngày, nếu hình phạt tiền từ 2000 Euro đến dưới 4000 Euro;

2o Một tháng, nếu hình phạt tiền từ 4000 Euro đến dưới 8000 Euro;

3o Hai tháng, nếu hình phạt tiền từ 8000 Euro đến dưới 15000 Euro;

4o Ba tháng, nếu hình phạt tiền từ 15000 Euro trở lên.

Điều 751

(Luật số 74-631 ngày 05 tháng 7 năm 1974, Điều 13 Công báo ngày 07 tháng 7 năm 1974)

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 76 và Điều 94 Công báo ngày 31 tháng 7 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)
Lệnh phạt không thực hiện nghĩa vụ không được áp dụng đối với người chưa thành niên tại thời điểm phạm tội cũng như không áp dụng đối với người từ sáu mươi năm tuổi trở lên tại thời điểm kết án.
Điều 752

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 76 và Điều 94 Công báo ngày 31 tháng 7 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 1986)

(Luật số 20004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 198 III Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Lệnh phạt không thực hiện nghĩa vụ không được áp dụng đối với người bị kết án chứng minh rằng họ không có tiền bạc.
Điều 753

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 199 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Lệnh phạt không thực hiện nghĩa vụ không được áp dụng đồng thời đối với cả vợ và chồng, ngay cả đối với việc thu hồi tổng số các loại hình phạt khác nhau.
Điều 754

(Nghị định số 60-529 ngày 04 tháng 6 năm 1960, Điều 2 Công báo ngày 08 tháng 6 năm 1960)

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 77-i và Điều 94 Công báo ngày 31 tháng 7 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 198 IV Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Lệnh phạt không thực hiện nghĩa vụ chỉ có thể được thi hành với điều kiện thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo chính thức gửi cho người áp bị kết án, sau đơn yêu cầu của cơ quan truy tố, đã hết. 

Khi Thẩm phán kết án không tống đạt lệnh đến người nợ, thông báo tại phần trên bao gồm phần trích của Bản á bao gồm tên của các bên và điều khoản thi hành.

Thấy rõ các tài liệu tống đạt liên quan đến hình thức thông báo, nếu điều này được diễn ra không quá một năm, và theo yêu cầu của kho bạc, Công tố viên cấp quận có thể ra lệnh đối với Thẩm phán thi hành án để áp dụng lệnh không thực hiện nghĩa vụ theo những điều kiện được quy định tại Điều 712-6, để đạt mục đích này, Thẩm phán có thể ban hành lệnh theo quy định tại Điều 712-17. Quyết định của Thẩm phán thi hành án có hiệu lực bắt buộc tạm thời, quyết định này là đối tượng bị kháng cáo theo quy định tại Điều 712-11. Thẩm phán thi hành án có thể cho người bị kết án biết thời gian nộp tiền. Nếu sau đó vì lý do cá nhân biện minh việc này, thì hoãn quyết định trong một thời gian nhưng không được quá sáu tháng.
Điều 758

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 79 và điều 94 Công báo ngày 37 tháng 07 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 199 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Bản án phạt tù mà người bị kết án do không nộp tiền phạt được thi hành tại một khu vực riêng của trại giam.
Điều 759

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 199 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Người bị thi hành biện pháp phatjgiam có thể đề nghị hoãn hoặc đình chỉ hiệu lực của biện pháp này bằng cách nộp trả hoặc ký quỹ một số tiền đủ để thành toán nợ hoặc đưa ra bảo lãnh. 

Bão lãnh phải được cơ quan tài chính chấp nhận.Trong trường hợp có tranh chấp, Chánh án Tòa sơ thẩm phải ra quyết định công nhận bảo lãnh.

Người bảo lãnh phải trả nợ trong một tháng, nếu không, có thể bị truy tố.

Nếu chưa tả được hết số tiền phải nộp, trừ trường hợp quy định tại Điều 769, đương sự có thể lại bị phạt giam do chưa trả hết tiền.
Điều 760

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 199 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Nếu việc phạt giam chấm dứt dứt vì bất kỳ lý do gì, không thể ra lệnh phạt giam lien quan đến món nợ cũ hoặc các bản án đã tuyên trước khi thi hành lệnh phạt giam trừ khi do mức tiền phạt, bản án đó kéo theo một thời gian do không nộp tiền phạt hoặc án phí dài hơn thời hạn thời hơn thời hạn phạt giam đã thi hành, trong trường hợp này, phải trừ thời hạn phạt giam đã thi hành vào thời hạn phạt giam mới. 
Điều 761

Người mắc nợ bị giam phải chị cùng chế độ với những người bị kết án tù, nhưng không bắt buộc phải lao động.
Điều 762

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 149 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 39 XV Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Khi Thẩm phán thi hành án quyết định áp dụng Điều 754 để thi hành án hình phạt tù vì lý không thực hiện hình phạt tiền theo ngày, quy định tại Điều 750 không được áp dụng.

Quy đinh tại Điều 752 và Điều 753 được áp dụng. Cho mục đích của Điều 754, thông báo trả tiền được gửi bằng thư bảo đảm và cùng với yêu cầu được thông báo khi nhận giấy, có cùng hiệu lực như lệnh thanh toán.
Điều 761-1

(Được bổ sung theo Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 39 XIV Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Người bị kết án đã chấp hành lệnh phạt giam do không nộp tiền phạt hoặc án phí, không được coi là đã trả hết các khoản đó.
THIÊN VII

CẤM LƯU TRÚ



từ Điều 762-1 đến Điều 763

Điều 762-1

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Cá nhân bị kết án cấm lưu trú theo quy định tại Điều 131-31 của Bộ luật hình sự có thể bị áp dụng bằng quyết định kết án cho một hoặc nhiều các biện pháp giám sát sau đây:

1o Xuất hiện có định kỳ trước đơn vị hoặc những cơ quan Cảnh sát do Tòa án kết án chỉ định,

2o Thông báo cho Thẩm phán thi hành án về bất kỳ việc di chuyển nào ngoài thời hạn được ấn định bởi Tòa án kết án

3o Chấp hành có mặt theo theo giấy triệu tập của cơ quan hay người có thẩm quyền được Tòa án kết án chỉ định.
Điều 762-2

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Người bị kết án cấm lưu trú có nghĩa vụ thông báo cho Thẩm phán thi hành án có nhiệm vụ giám sát người thi hành án về bất kỳ sự thay đổi nơi cư trú nào của mình.

Điều 712-7 được áp dụng đối với bất kỳ người nào bị kết án trục xuất khu vực.
Điều 762-3

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Biện pháp trợ giúp được quy định tại Điều 131-31 của Bộ luật này nhằm giúp người bị kết án trục xuất khu vực hòa nhập với xã hội.
Điều 762-4

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 183 XV Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 39 XV Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Thẩm phán thi hành án trong phạm vi thẩm quyền của mình quyết định nơi cư trú nhất định của người bị kết án để đảm bảo việc thi hành các biện pháp trợ giúp và đảm bảo sự tuân theo các biện phám giám sát được ghi trong Bản án.

Trong thời gian chấp hành hình phạt trục xuất khu vực, Thẩm phán thi hành án, sau khi tham khảo ý kiến của người bị kết án và Công tố viên cấp quận, có thể thay đổi các nơi bị cấm cư trú và các biện pháp giám sát cũng như các biện pháp trợ giúp theo các điều kiện của Điều 712-8.
Điều 762-5

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 183 XVI Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Thẩm phán thi hành án có thể ra quyết định tạm đình chỉ tạm thời cấm lưu trú theo quy định tại Điều 712-6.

Trong trường hợp khẩn cấp, Thẩm quyền tạm thời cho phép người bị cấm lưu trú ở nơi bị cấm cư trú trong thời hạn không quá tám ngày thuộc về Công tố viên cấp quận ở địa phương này. Công tố viên cấp quận phải thông báo việc này cho Thẩm phán thi hành án trong khu vực có thẩm quyền.

Trừ trường hợp quyết định đình chỉ thi hành biện pháp cấm lưu trú có quy định khác, thời gian đình chỉ thi hành được tính vào thời gian cấm cư trú.
Điều 763

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Khi việc kết án áp dụng đối tội nghiêm trọng hết hiệu lực, đương nhiên người bị kết án vẫn phải tuân thủ biện pháp cấm lưu trú tại tình nơi cứ trú mà bị hại và người thừa kế của bị hại của tội nghiêm trọng cư trú.

THIÊN VII bis

GIÁM SÁT TƯ PHÁP - XÃ HỘI
từ Điều 763-1 đến Điều 763-9

Điều 763-1

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 123 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

Người bị kết án giám sát tư pháp - xã hội theo quy định từ Điều 131-36-1 đến Điều 131-36-8 của Bộ luật hình sự được đặt dưới sự giám sát của Thẩm phán thi hành án có thẩm quyền ở nơi người bị kết án cư trú. Nếu người bị kết án không có nơi thường trú tại Pháp, thì Thẩm phán thi hành án của Tòa án có thẩm quyền đã kết án sơ thẩm. Thẩm phán thi hành án có thể chỉ định trại giam để hợp nhất và quản chế để đảm bảo rằng nghĩa vụ của người bị kết án phải được thực hiện. Quy định tại Điều 740 được áp dụng.
Điều 763-2

(Được bổ sung tại Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

Người bị kết án giám sát tư pháp – xã hội được yêu cầu chứng minh trước Thẩm phán thi hành án rằng người này thỏa mãn các nghĩa vụ phải thực hiện.
Điều 763-3

(Được bổ sung tại Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 162 XVIII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2005)

(Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 21 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

 Trong thời gian giám sát tư pháp - xã hội, Thẩm phán thi hành án, sau khi nghe ý kiến của người bị kết án và của Công tố viên câp quận, có thể sửa đổi, bổ sung vào các biện pháp được quy định tại Điều 136-36-2 và Điều 131-36-3 của Bộ luật hình sự.

Quyết định của Thẩm phán thi hành án có hiệu lực tạm thời. Quyết định này có thể bị kháng cáo bởi bị người kết án, Công tố viên cấp quận, hoặc Tổng công tố kể từ thời điểm thông báo theo quy định tại điểm 10 của Điều 712-11.

Thẩm phán thi hành án có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, nếu kết luận giám định, được đưa ra sau khi hình phạt giám sát tư pháp – xã hội, rằng người bị kết án có thể được chữa bệnh. Kết luận y khoa phải do hai người giám định kết luận đối với những người phạm tội giết người hay ám sát người chưa thành niên được thực hiện trước hoặc cùng với hành vi hiếp dâm, tra tấn hay hành vi đánh đập dã man. Thẩm phán thi hành án cho người chấp hành án biết rằng không có việc chữa bệnh nếu bị cáo không đồng ý, nhưng nếu bị cáo từ chối không thực hiện việc chữa bệnh thì hình phạt tù được thực hiện theo quy định tại đoạn ba của Điều 131-36-1 của Bộ luật hình sự. Quy định của đoạn trước được áp dụng.

Sau khi thực hiện hành việc kiểm tra theo quy định tại Điều 763-10, Thẩm phán thi hành án ra lệnh thay thế đối với người bị kết án bằng việc giám sát bằng phương tiện điện tử. Thẩm phán thi hành án thông báo cho người bị phạt tù rằng hình thức giám sát điện tử di động chỉ được thực hiện nếu có sự đồng ý của người này, nếu người bị kết án vi phạm nghĩa vụ của mình thì hình phạt tù được ban hành theo quy định tại đoạn 3 của Điều 131-16-1 của Bộ luật hình sự có hiệu lực. Quy định tại đoạn 2 của Điều này được áp dụng.
Điều 763-4

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

 Người bị kết án giám sát tư pháp – xã hội mà dẫn đến bị bắt buộc chữa bệnh thì biện pháp bắt buộc chữa bệnh được chấp hành sau khi bị kết án tù, Thẩm phán thi hành án có thể yêu cầu người giám định kiểm tra người bị kết án trước khi trả tự do. Phải bắt buộc có kết luận của người giám định nếu hình phạt được tuyên từ hai năm trở lên.

Trong bất cứ giai đoạn nào thực hiện hình phạt giám sát tư pháp - xã hội, mặc dù có quy định tại Điều 763-6, Thẩm phán thi hành án có thể bằng văn bản của mình hoặc qua đơn của Công tố viên cấp quận, lệnh yêu cầu bất kỳ ý kiến cần thiết nào của người giám định thông báo cho Thẩm phán thi hành án biết về tình trạng sức khỏe và tâm lý của người bị kết án.

Theo quy định tại Điều này thì chỉ cần có kết luận của một người giám định, trừ khi Thẩm phán thi hánh án đưa ra quyết định trái ngược có nêu rõ lý do.
Điều 763-5

(Được bổ sung tại Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 162 XVI Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Nghĩa vụ được quy định tại Điều 131-36-2 và Điều 131-36-3 của Bộ luật hình sự hoặc của quyết định của Tòa án về bắt buộc chữa bệnh, không được tuân theo, Thẩm phán thi hành án bằng đề nghị riêng của mình hoặc theo đơn của Công tố viên cấp quận, ra quyết định có nêu rõ lý do để thi hành án phạt tù do Tòa án đã tuyên án theo quy định tại Đoạn 3 của Điều 131-36-1 của Bộ luật hình sự. Việc thi hành án có thể được thi hành từng phần hoặc toàn bộ Bản án. Quyết định được ban hành phù hợp với quy định tại Điều 712-6. 

Trong trường hợp người bị kết án vi phạm nghĩa vụ bắt buộc chữa bệnh thì quy định tại Điều 712-17 được áp dụng.

Người bị kết án mà không tuân theo nghĩa vụ giám sát tư pháp - xã hội, thì không được hủy bỏ lệnh giám sát - xã hội cho người bị kết án. Nếu người bị kết án tiếp tục vi phạm, Thẩm phán thi hành án lại ra lệnh thi hành phạt tù một lần nữa đối với người bị kết án trong một thời hạn nhất định và được tổng hợp với thời hạn chưa chấp hành nhưng không được vượt quá thời hạn mà Tòa án đã tuyên.

Điều 736-6

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

 (Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

  Bất kỳ người bị kết án giám sát tư pháp - xã hội có thể nộp đơn đến Tòa án đã kết án, nếu có nhiều Tòa án kết án, thì nộp đơn đến Tòa án cuối cùng đã kết án, để biện pháp giám sát - xã hội được hủy bỏ. Nếu Tòa đại hình kết án thì Tòa án có thẩm quyền ra quyết định đối với đơn của người bị kết án là Tòa án điều tra có thẩm quyền ở nơi mà Tòa Đại hình đặt trụ sở.

Hồ sơ có thể được nộp cho Tòa án có thẩm quyền trong thời hạn tối thiểu một năm kể từ ngày kết án. Nếu đơn lần đầu bị bác bỏ, thì phải sau một năm kể từ ngày bị bác đơn người bị kết án mới được nộp đơn lại. Quy định tương tự được áp dụng cho việc nộp đơn lần sau.

Đơn bị bác bỏ phải được gửi cho Thẩm phán thi hành án để Thẩm phán yêu cầu người giám định cho ý kiến và gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền, cùng với kết luận và ý kiến nêu rõ lý do của người giám định.

Khi hình phạt được áp dụng đối với bị cáo phạm tội giết người, tội mưu sát người chưa thành niên xảy ra trước hoặc cùng với tội hiếp dâm, tra tấn hoặc hành động tàn ác thì phải có hai người giám định kết luận.

Tòa án quyết định theo quy định tại các đoạn 3, 4, 5 của Điều 703.

Tòa án có thể quyết định giảm bớt một phần nghĩa vụ cho người bị kết án.

Những quy định này không được áp dụng khi hình phạt giám sát - xã hội được áp dụng như hình phạt có tính nguyên tắc.
Điều 763-7

(Được bổ sung tại Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 168 II Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Khi người bị kết án giám sát tư pháp - xã hội cùng với bị áp dụng lệnh bắt buộc chữa bệnh thị người bị kết án phải chấp hành hình phạt tù, bị cáo chấp hành hình phạt tù tại nhà tù theo quy định tại đoạn 2 của Điều 717-1, để đảm bảo người bị kết án được giám sát y tế và tâm lý cần thiết.

Thẩm phán thi hành án thông báo ngay cho người bị kết án về khả năng chấp hành biện pháp chữa bệnh, nếu người bị kết án không đồng ý với biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thì thông tin này được nhắc lại cứ sáu tháng ít nhất một lần.

Nghĩa vụ giám sát tư pháp - xã hội được áp dụng trong trường hợp án treo hoặc chia nhỏ hình phạt hoặc biện pháp bán giam giữ, không giam giữ.
Điều 763-9

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 8 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

 Nghị định của Hội đồng nhà nước quy định cách thức thực hiện những quy định của Thiên này.

THIÊN VII ter

THAY THẾ BẰNG BIỆN PHÁP GIÁM SÁT ĐIỆN TỬ DI ĐỘNG NHƯ LÀ BIÊN PHÁP NGĂN CHẶN
Từ điều 763-10 tới Điều 763-14

Điều 763-10

(Được bổ sung tại Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 20 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

 Ít nhất là một năm trước khi có kế hoạch thả tự do cho người chấp hành án, Người bị kết án được thay thế hình phạt tù bằng biện pháp giám sát điện tử di động theo quy định từ Điều 131-39-9 tới Điều 131-36-12 của Bộ luật hình sự để kiểm tra để đánh giá tính nguy hiểm của người chấp hành án và mức độ rủi ro dẫn đến phạm tội.

Việc kiểm tra này do Thẩm phán thi hành án thực hiện, sau khi nghe tư vấn của hội đồng kỷ luật lien quanđối với những biện pháp an ninh được áp dụng đối với các mức độ được quy định tại Điều 763-14. Quy định tại Điều 712-16 được áp dụng.

Sau khi xem xét kết quả thẩm tra, Thẩm phán thi hành án xác định giai đoạn nào thay thế biện phám giám sát điện tử di động đối với bị cáo có hiệu quả theo quy định tại Điều 712-6. Thời hạn áp dụng biện pháp giám sát điện tử di động không quá hai năm, được gia hạn một lần đối với tội ít nghiêm trọng, hai lần đối với tội nghiêm trọng.

Thẩm phán thi hành án cho người bị kết án biết việc thực hiện biện pháp giám sát điện tử di động chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người bị kết án nhưng nếu người bị kết án đồng ý, hoặc không tuân theo nghĩa vụ của biện pháp này, thì hình phạt tù áp dụng cho người bị kết án theo quy định tại đoạn 3 Điều 131-36-1 có thể có hiệu lực.

Với điều kiện tương tự thì sáu tháng trước khi hết thời hạn, Thẩm phán thi hành án quyết định kéo dài việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử di động, theo giới hạn được quy định tại đoạn 3.

Nếu vi phạm điều này thì việc thay thế biện pháp giám sát điện tử di động sẽ chấm dứt.
Điều 763-11

(Được bổ sung tại Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 20 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Trong quá trình thực hiện biện pháp giám sát điện tử di động, theo yêu cầu của Công tố viên cấp quận hoặc đề nghị người bị kết án, người bào chữa của người bị kết án thì Thẩm phán thi hành án quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nghĩa vụ phát sinh từ việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử di động.
Điều 763-12

(Được bổ sung tại Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 20 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)
Trong suốt thời gian bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử di động, người bị kết án phải mang thiết bị truyền phát thông tin trên người để luôn có thể xác định được địa điểm của người bị kết án trên lãnh thổ quốc gia.

Thiết bị này được thay thế muộn nhất là một tuần trước khi người bị kết án được miễn.

Nhằm mục đích này, Bộ trưởng Bộ tư pháp phê chuẩn việc áp dụng thủ tục giám sát điện tử di động. Việc thi hành này biện pháp này phải đảm bảo tôn trọng nhân phẩm, hòa nhập, cuộc sống riêng của người chấp hành án và khuyến khích họ tái hòa nhập xã hội.
Điều 763-13

(Được bổ sung tại Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 20 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Việc điều khiển vị trí của người bị kết án thông qua việc xử lý bằng vi tính dữ liệu cá nhân, thi hành theo quy định tại Luật số 78-17 ngày 06 tháng 01 năm 1978 về công nghệ thông tin về cơ sở dữ liệu và những quyền tự do cá nhân.

Trong trường hợp điều tra theo thủ tục tố tụng đối với tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng, Sỹ quan Cảnh sát tư pháp nhận thức dược điều kiện trên, được cho phép để tham khảo dữ liệu trong cơ sở dữ liệu này.
Điều 763-14

(Được bổ sung tại Luật số 2005-1549 ngày 12 tháng 12 năm 2005, Điều 20 Công báo ngày 13 tháng 12 năm 2005)

Nghị định của Hội đồng nhà nước xác định điều kiện áp dụng của Thiên này. Nghị định này xác định cụ thể điều kiện theo quy định tại Điều 763-10 theo đó việc đánh giá được được thi hành. Nghị định cũng xác định điều kiện ủy quyền cho thể nhân theo đó thực hiện các vấn đề về kỹ thuật, tách ra từ chức năng của nhà nước, thực hiện biện pháp giám sát điện tử di động, và liên quan cụ thể đến việc giao và duy trì thiết bị được quy định tại Điều 763-12 và việc xử lý bằng máy vi tính theo quy định tại Điều 763-13.

Quy định của Nghị định này có liên quan đến việc xử lý bằng máy vi tính theo quy định tại Điều 763-13 trong đó xác định rõ ràng thời hạn lưu trữ dữ liệu đã được lưu lại sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quốc gia về công nghệ thông tin và quyền tự do của công dân.

THIÊN VIII

HỒ SƠ HÌNH SỰ




từ Điều 768 đến Điều 781

Điều 768

(Luật số 67-563 ngày 13 tháng 7 năm 1967, Điều 153 và Điều 164 Công báo ngày 14 tháng 7 năm 1967)

(Luật số 72-1226 ngày 29 tháng 12 năm 1972, Điều 62 Công báo ngày 30 tháng 12 năm 1972

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 47 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 79-1131 ngày 20 tháng 12 năm 1979, Điều 62 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1972, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1980)

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 1 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)

(Luật số 84-1150 ngày 21 tháng 12 năm 1984, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 12 năm 1984)

(Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985, Điều 219-i và Điều 243 Công báo ngày 26 tháng 01 năm 1985)   

(Luật số 85-835 ngày 07 tháng 8 năm 1985, Điều 7 Công báo ngày 08 tháng 8 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1986)

(Luật số 89-469 ngày 10 tháng 7 năm 1989, Điều 8 Công báo ngày 11 tháng 7 năm 1989, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1990)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 114 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 94-475 ngày 10 tháng 6 năm 1994, Điều 93 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1994)

(Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002, Điều 15 và Điều 36 Công báo ngày 10 tháng 9 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 200 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Cơ quan lý lịch quốc gia ứng dụng tin học bao gồm một hay nhiều trung tâm xử lý hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ tư pháp. Cục tiếp nhận những thông tin về cá nhân sau đây sinh ra tại pháp, sau khi kiểm tra căn cước của mỗi cá nhân qua trung tâm đăng ký căn cước quốc gia. Số căn cước không có giá trị sử dụng như là cơ sở uy nhất để kiểm tra danh tính:

1o Người bị kết án sau phiên tòa tranh tụng, và bất kỳ người bị kết án vắng mặt không bị bác do nộp đơn kháng cáo, áp dụng đối với tội nghiên trọng, tội ít nghiêm trọng, hay mức thứ năm của tội vi cảnh, cũng như tuyên bố có tội được đi kèm việc miễn hình phạt hoặc hoãn kết án, ngoại trừ khi đưa quyết định vào giấy chứng nhận số 1 được loại trừ theo quy định tại Điều 139-59 của Bộ luật hình sự;

2o Kết án theo thủ tục tranh tụng và kết án vắng mặt không bị bác bỏ do nộp đơn kháng cáo cho mức thứ nhất trong bốn mức của tội vi cảnh, khi cấm quyền, truất quyền và không có năng lực để bị xử phạt cả hình phạt chính hay hình phạt bổ sung;

3o Quyết định được áp dụng theo Điều 8, Điều 15, Điều 15-1, Điều 16, Điều 16 bis và Điều 28 của Nghị định số 45-174 ngày 02 tháng 02 năm 1945 đã được sửa đổi, để giám sát người chưa thành niên phạm tội;

4o Quyết định kỷ luật được áp dụng bởi cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính dẫn đến hoặc áp dụng cho trường hợp tuyên bố không có năng lực pháp luật;

5o Bản án ghi rõ việc phá sản thông thường của thể nhân, phá sản của cá nhân, hoặc cấm quyền theo quy định tại Điều 192 Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985, điều chỉnh hợp nhất pháp lý và thanh khoản kinh doanh.

6o Những bản án truất quyền của cha mẹ hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các quyền có liên quan.

7o Quyết định trục xuất được áp dụng đối với người nước ngoài;

8o Bản án do Tòa án nước ngoài ngoài kết án theo theo quy định của công ước hay hiệp định quốc tế hoặc Bản án có hiệu lực tại Pháp, được thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của Pháp sau khi đã chuyển giao người bị kết án.

9o Đình chỉ truy tố có điều kiện, trong đó việc thi hành được chứng thực bởi Công tố viên cấp quận.
Điều 768-1

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Cơ quan lý lịch tư pháp quốc gia tiếp nhận những thông tin sau đây về pháp nhân, sau khi kiểm tra căn cước thông qua đăng bạ danh mục toàn quốc cho các các doanh nghiệp và công việc kinh doanh:

1o Những bản án tranh tụng và bản án vắng mặt không bị bác bỏ do việc nộp đơn kháng cáo, được áp dụng cho tội nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, mức thứ năm của tội vi cảnh bởi bất kỳ Tòa án hình sự nào;

2o Những bản án tranh tụng và bản án vắng mặt không bị bác bỏ do việc nộp đơn kháng cáo, cho mức thứ nhất trong bốn mức của tội vi cảnh kèm theo một biện pháp cấm quyền quyền, truất quyền,tuyên bố không có năng lực hoặc quyền bị hạn chế để bị xử phạt cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung;

3o Tuyên bố có tội nhưng được việc miễn hình phạt hoặc tuyên hoãn tuyên hình phạt, có kèm hoặc không cùng với lệnh của Tòa án;

4o Hình phạt do Tòa án nước ngoài tuyên theo quy định của Công ước và hiệp định quốc tế được thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền của Pháp.

Những nguyên tắc thi hành của điều này do Nghị định của Hội đồng nhà nước quy định.
 Điều 769

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 48 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 84-1150 ngày 21 tháng 12 năm 1984, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 12 năm 1984)

  (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 116 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 94-475 ngày 10 tháng 6 năm 1994, Điều 91 Công báo ngày 11 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1994)

 (Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002, Điều 36 Công báo ngày 10 tháng 9 năm 2002)

(Luật số 2003-495 ngày 12 tháng 6 năm 2003, Điều 4 VI Công báo ngày 13 tháng 6 năm 2003)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 162 III, Điều 201 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Đưa vào lý lịch tư pháp những nội dung sau: hình phạt hoặc miễn hình phạt áp dụng sau khi hoãn hình phạt, đặc xá, chuyển đổi hoặc miễn giảm hình phạt, quyết định tạm hoãn hoặc ra lệnh thi hành hình phạt lần đầu, quyết định được áp dụng theo quy định tại đoạn 2 của Điều 728-4 hoặc đoạn 1 của Điều 728-7, những quyết định hủy bỏ và tha có điều kiện, quyết định tạm đình chỉ hình phạt, quyết định hoãn hoặc đình chỉ lệnh trục xuất cũng như ngày hết hạn hoặc ngày nộp tiền phạt.

Phải xóa khỏi lý lịch tư pháp những tài liệu sau: phiếu ghi án hình sự liên quan đến hình phạt được xóa do ân xá, được Tòa án ra quyết định xóa án hoặc theo quy định của luật, hoặc được sửa đổi phù hợp với quyết định đính chính Bản án hình sự. Điều này cũng được áp dụng đối với phiếu có ghi việc kết án trên bốn mươi năm trước và phiếu này không ghi tiếp việc kết án mới về hình phạt đối với tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng.

Đưa ra khỏi hồ sơ hình sự những tài liệu sau đây:

1o Bản án có ghi việc phá sản, việc cấm quyền đối với cá nhân theo quy định tại Điều 192 của Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985 khi những biện pháp này được xóa bởi Bản án kết thúc thủ tục tố tụng do khoản được chưa trả, do xóa án hoặc sau 5 năm kể từ ngày những Bản án này không bị kháng cáo; và Bản án quy định phá sản đối với thể nhân, sau khi hết thời hạn 5 năm kể từ ngày Bản án không bị kháng nghị hoặc sau khi tuyên án dẫn đến việc phục hồi;

Tuy nhiên, khi thời hạn phá sản hay cấm cá nhân trên 5 năm, thì trong thời hạn này các biện pháp được áp dụng vẫn được đưa vào phiếu ghi án;

2o Quyết định kỷ luật đã được xóa;

3o Bản án cho hưởng án treo toàn bộ hay một phần, cùng hoặc không cùng với hình phạt thử thách sau khi hết thời hạn được quy định tại Điều 133-13 và Điều 133-14 của bộ luật hình sự tính từ ngày Bản án được coi là không tồn tại;

4o Việc miễn hình phạt sau thời hạn 3 năm kể từ ngày Bản án không bị kháng cáo;

5o Bản án về tội vi cảnh, sau thời hạn 3 năm kể từ ngày Bản án không bị kháng cáo; sau bốn năm nếu kể từ khi tái phạm tội vi cảnh mà hành vi tái phạm này cấu thành tội ít nghiêm trọng;

6o Liên quan đến việc đình chỉ truy tố có điều kiện sau thời hạn 3 năm kể từ khi thi hành điều kiện được ghi trong Bản án, người phạm tội trong thời hạn đó không bị kết án về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng hoặc được đình chỉ truy tố có điều kiện.

7o Phiếu ghi án ghi rõ những biện pháp được áp dụng theo quy định tại Điều 8, 15, 15-1, 16, 16 bis và Điều 28 của Nghị định số 45-174 ngày 02 tháng 02 năm 1945 sau thời hạn ba tháng kể từ ngày biện pháp này được áp dụng. Trong thời hạn này, người này không bị kết án về tội nghiêm trọng, hoặc tội ít nghiêm trọng, hoặc bị đình chỉ truy tố có điều kiện, hoặc bị áp dụng bất kỳ biện pháp mới nào khác theo quy định tại nghị định trên.
Điều 769-1

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 113 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Quyết định sửa đổi theo quy định tại đoạn 1 của Điều 769 được đưa vào phiếu ghi án hình sự của pháp nhân.

Đoạn 2 của Điều 769 được áp dụng cho việc kết án đối với pháp nhân.
Điều 770

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 31 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

Sau khi có quyết định xử phạt người chưa thành niên dưới mười tám tuổi, nếu người này đã cải tạo tốt thì sau ba năm kể từ ngày có quyết định đó, ngay cả khi người chưa thành niên đã đến tuổi thành niên, Tòa án vị thành niên có thể, chủ động hay theo yêu cầu của đương sự hay của Viện công tố, ra quyết định hủy phiếu lý lịch tư pháp ghi hình phạt. 

Quyết định của Tòa án người chưa thành niên phạm tội là quyết định cuối cùng. Khi lệnh rút phiếu ghi án được ban hành thì những quyết định ban đầu không còn trong hồ sơ. Phiếu có liên quan đến yêu cầu rút phải được hủy.

Tòa án nơi truy tố ban đầu, nơi cư trú hiện tại của người chưa thành niên hoặc nơi sinh ra có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu hủy phiếu lý lịch tư pháp.

Nếu người bị kết án tù tuổi từ mười tám đến hai mốt mà cải tạo tốt thì Tòa án có thể quyết định hủy phiếu lý lịch tư pháp ghi bản án khi hết thời hạn ba năm kể từ ngày ra bản án. Tuy nhiên Tòa án chỉ có thể ra quyết định hủy sau khi đương sự đã chấp hành xong hình phạt tù, đã nộp tiền phạt và khi hết thời hạn chấp hành các hình phạt bổ xung. 

Trong vụ án được quy định ở đoạn trước, việc hủy phiếu án hình sự do người bị kết án yêu cầu bằng đơn được thực hiện theo đúng thẩm quyền nguyên tắc tố tụng được quy định tại đoạn 2 và đoạn 3 của Điều 778.
Điều 771

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 2 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
Cơ quan lý lịch tư pháp quốc gia được tự động tiếp nhận những Bản án, quyết định sơ thẩm hoặc Bản án bị kháng cáo và Bản án được để cập ở Điều 768 của Bộ luật này, những người có liên quan sinh ra ở nước ngoài và những có mà giấy chứng sinh không được tìm thấy hoặc căn cước của họ có nghi ngờ.
Điều 772

Quân đội được thông báo qua việc gửi bản sao phiếu án hình sự của bất kỳ người bị kết án nào hoặc quyết định có ảnh hưởng đến việc nhập ngũ của những người trong diện nghĩa vụ quân sự.

 Quân đội cũng được thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào trong phiếu án hình sự hoặc trong Bản án hình sự theo quy định tại Điều 769 và Điều 770.
Điều 773

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 2 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
 Cơ quan lý lịch tư pháp quốc gia được tự động trao đổi căn cước của người bị áp dụng quyết định ghi rõ việc đưa việc tước quyền bầu cử cho Viện quốc gia về thống kê và phân tích kinh tế.
Điều 773-1

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 2 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
Mỗi bản sao phiếu án hình sự ghi hình phạt tù áp dụng đối với tội nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng được gửi vào hồ sơ Cảnh sát tư pháp do Bộ trưởng Bộ nội vụ quản lý. Việc tham khảo hồ sơ được lưu trữ đặc biệt chỉ giành cho cơ quan tư pháp, cho Cảnh sát và cho lực lượng hiến binh.

Người bị kết án được xóa do ân xá, do phục hồi, do quy định của luật, do quyết định tư pháp, thì bản án được xóa khỏi hồ sơ theo dõi của Cảnh sát tư pháp.
Điều 774

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 31 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

 (Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 49 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

Báo cáo đầy đủ thể ghi Bản án hình sự được áp dụng cho cùng người được tiếp nhận trên giấy chứng nhận số 1 đươc giao cho những cơ quan tư pháp. Thẻ ghi không có dữ liệu hình sự thì giấy chứng nhận số 1 phải ghi là “không”.
Điều 774-1

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 119 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Tất cả nội dung phiếu lý lịch tư pháp hình sự áp dụng cho cùng một người được  tập hợp đưa vào giấy chứng nhận số 1 và giấy chứng nhận này chỉ được cấp cho cơ quan tư pháp.

Khi không có phiếu nào trong lý lịch tư pháp hình sự thì giấy chứng nhận số 1 phải ghi là “không”.
Điều 775

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 31 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

 (Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985, Điều 219-ii và Điều 243 Công báo ngày 26 tháng 01 năm 1985)

(Luật số 85-1407 ngày 30 tháng 12 năm 1985, Điều 80 và điều 94 Công báo ngày 37 tháng 07 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1986)

(Luật số 89-461 ngày 06 tháng 7 năm 1989, Điều 13 Công báo ngày 08 tháng 7 năm 1989, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 1989)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 120 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 41 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

 (Luật số 2002-1138 ngày 09 tháng 9 năm 2002, Điều 15 và Điều 36 Công báo ngày 10 tháng 9 năm 2002)

 (Luật số 2005-882 ngày 02 tháng 8 năm 2005, Điều 43 Công báo ngày 03 tháng 8 năm 2005)

Giấy chứng nhận số 2 có nội dung của tất cả các phiếu lý lịch tư pháp hình sự được áp dụng cho cùng một người, ngoài trừ những người có liên quan theo những quyết định dưới đây:

1o Quyết định được ban hành theo quy định tại các Điều 2, Điều 8, Điều 15-1, Điều 16, Điều 16 bis, Điều 18 và điều 25 của Nghị định số 45-174 ngày 02 tháng 02 năm 1945 đã được bổ sung, để giám sát người chưa thành niên phạm tội;

2o Bản án đưa vào hồ sơ đã được đưa ra khỏi giấy chứng nhận số 2 theo quy định tại Điều 775-1;

3o Bản án đối với các tội vi cảnh;

4o Bản án treo cùng hoặc không cùng với hình phạt thử thách sau khi coi Bản án này không tồn tại; tuy nhiên biện pháp giám sát tư pháp - xã hội theo quy định tại Điều 131-36-1 của Bộ luật hình sự hoặc hình phạt cấm chi trả hoặc lao động tình nguyện có liên quan với người chưa thành niên được áp dụng, quyết định tiếp tục được đưa vào giấy chứng nhận số 2 trong thời hạn của biện pháp này;

5° hủy bỏ

6° Bản án theo quy định tại Điều 343 của Bộ luật tư pháp quân sự được áp dụng;

7° hủy bỏ

8° hủy bỏ

9° Những quy định thông báo việc mất các quyền của cha mẹ;

10° Hủy bỏ hoặc thu hồi các lệnh bắt buộc;

11° Bản án được áp dụng mà không cho áp dụng án treo theo quy định từ Điều 131-5 đến Điều 131-11 của Bộ luật hình sự sau 5 năm kể từ ngày Bản án có hiệu lực. Thời hạn này được giảm xuống 3 năm đối với Bản án là hình phạt theo ngày. 

Tuy nhiên nếu cấm do thời hạn, không đủ tiêu chuẩn hay năng lực được áp dụng không có đình chỉ theo quy định từ Điều 131- 5 đến Điều 131-11 của Bộ luật hình sự trên thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định cuối cùng. Thời hạn này được giảm xuống 3 năm đối với hình phạt tiền theo ngày. 

Tuy nhiên, nếu thời hạn cấm, không đủ tiêu chuẩn hay không có năng lực được áp dụng theo quy định từ Điều 131- 10 đến Điều 131-11 quá 5 năm, thì Bản án vẫn nằm trên giấy chứng nhận số 2 trong cùng thời hạn này;

12° Tuyên bố có tội kèm theo việc miễn hình phạt hoặc hoãn kết án;

13° Bản án của Tòa án nước ngoài;

14° Việc đình chỉ truy tố theo điều kiện được quy định tại Điều 768.

15° Trừ khi Thẩm phán ra Bản án cụ thể có nêu rõ lý do, Bản án đối với các tội ít nghiêm trọng quy định tại Thiên IV của quyển IV Bộ luật thương mại.

Các mẫu của giấy chứng nhận số hai được đưa ra trong các trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc đăng ký các danh sách bầu cử gồm chỉ những quyết định có liên quan đến việc không đủ tiêu chuẩn thực hiện quyền bầu cử.

Khi không có thẻ có liên quan đến những quyết định được ghi chú trong giấy chứng nhận số 2 của Bản án hình sự, thì được đánh dấu “không”.
Điều 775-1-A

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 121 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)
Giấy chứng nhận số 2 của pháp nhân có nội dung của các phiếu được áp dụng đối với pháp nhân, ngoài trừ liên quan đến các quyết định dưới đây:

1° Bản án, mà Bản án đó được quy định đưa ra khỏi phiếu theo quy định  tại Điều 775-1;

2° Bản án đối với tội vi cảnh, hoặc có hình phạt tiền lên đến 30.000 Euro;

3° Bản án được đình chỉ sau khi Bản án được coi như không tồn tại;

4° Tuyên bố có tội kèm theo việc miễn hình phạt hoặc hoãn kết án;

5° Bản án của Tòa án nước ngoài.

Khi không có thẻ án hình sự nào có liên quan đến các quyết định được ghi chú trong giấy chứng nhận số 2 của Bản án hình sự, thì được đánh dấu “không”.
Điều 775-1

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 51 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 122 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 202 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Tòa án có thể tuyên không ghi Bản án trên giấy chứng nhận số 2, hoặc tại thời điểm kết án, hoặc bằng một quyết định sau ngày nhận đơn của người bị kết án, điều này được điều tra và được quyết định theo thẩm quyền và những nguyên tắc tố tụng được quy định tại Điều 702-1 và Điều 703.

Việc loại bỏ việc viện dẫn Bản án từ giấy chứng nhận số 2 được thực hiện cùng với việc dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm quyền, truất quyền, không đủ năng lực pháp luật được phát sinh từ việc kết án, hoặc bất kỳ việc nào khác.

Những quy định tại điều này không được áp dụng đối với người bị kết phạm tội theo quy định tại Điều 706-47.
Điều 775-2

(Được bổ sung tại Luật số 88-828 ngày 20 tháng 7 năm 1988, Điều 34 công báo ngày 21 tháng 7 năm 1988)

Những người bị kết án mà không được xóa án thì sau khi nộp đơn, có thể không ghi Bản án vào Phiếu lý lịch tư pháp số 2, theo thẩm quyền được quy định tại điều luật trước, sau thời hạn không quá 20 năm kể từ ngày người bị kết án được thả tự do, hoặc được tha khi lệnh tha này không bị hủy bỏ kèm theo điều kiện những người này không bị kết án về tội nghiêm trọng và tội ít nghiêm trọng kể từ ngày được thả tự do.
Điều 776

(Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985, Điều 219-iii và Điều 243 Công báo ngày 26 tháng 01 năm 1985)   
(Luật số 2002-3 ngày 03 tháng 01 năm 2002, Điều 12 Công báo ngày 04 tháng 01 năm 2002)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 203 và Điều 204 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong Bản án hình sự được giao:

1° cho Quận trưởng và cơ quan hành chính công của nhà nước để giải quyết việc tuyển dụng lao động, cho đề nghị, cho vinh dự, cho những nỗ lực, cho việc công, cho người phục vụ công, cho quá trình tố tụng chặt chẽ, hoặc cho kết nối với việc mở trường tư, và cho kết nối với yêu cầu chứng nhận, cũng như cho làm sáng tỏ những vi phạm pháp luật hình sự để xác minh bằng các phương tiện báo cáo chính thức;  

2° cho cơ quan quân sự để cho việc tiếp nhận người nhập ngũ theo luật định, cho việc đăng ký hải quân, và cho những người nộp đơn vào danh sách tình nguyện, và cho cơ quan công quyền có thẩm quyền tư pháp trong sự kiện tranh chấp liên quan đến việc thực thi quyền bầu cử hoặc sự tồn tại của việc không có năng lực để làm việc trong cơ quan hình thành do bầu cử công được quy định tại Điều 194 của Luật số 85-98 ngày 25 tháng 01 năm 1985;

3° cho cơ quan hành chính và pháp nhân trong danh sách được quy định tại Điều 179 của Nghị định của Hội đồng nhà nước cũng như cho các cơ quan hành chính và tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giám sát việc thi hành hoạt động chuyên môn và hoạt động xã hội mà bị ảnh hưởng của việc hạn chế trên chỉ trên cơ sở tồn tại của Bản án hình sự;

4° cho Chánh án Tòa án thương mại để giải quyết phá sản và giải quyết tư pháp, và cho những Thẩm phán chịu trách nhiệm giám sát đăng ký thương mại trên việc áp dụng cho việc đăng ký thương mại sau khi đơn đã được đăng ký thương mại.

Những người quản lý của pháp nhân, hoặc được thiết lập bởi luật công hoặc luật tư để thi hành hoạt đông văn hóa, giáo dục, xã hội theo các quy định của điều luật L.312-1 của Bộ luật hành động xã hội và gia đình có liên quan đến người chưa thành niên mà được nhận giấy chứng nhận số 2 của Bản án hình sự chỉ với mục đích tuyển dụng một người nào đó. Chứng chỉ này không ghi bất kỳ việc kết án nào. Danh sách những pháp nhân như vậy được quy định bởi Nghị định của Bộ trưởng Bộ tư pháp hoặc của các Bộ  trưởng có liên quan.
Điều 776-1

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 123 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 2003-706 ngày 01 tháng 8 năm 2003, Điều 46 Công báo ngày 02 tháng 8 năm 2003)

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của Bản án hình sự về pháp nhân được giao:

1° cho Quận trưởng, cho những cơ quan hành chính nhà nước và những cơ quan công quyền giải quyết cùng với những đề nghị hoặc nỗ lực về thẩm quyền của việc công hoặc việc phục vụ công;

2° cho cơ quan hành chính chịu trách nhiệm bãi bỏ những cá nhân không phù hợp vỡi những ngành nông nghiệp, thương mại, công nghiệp, kinh doanh;

3° cho Chánh án Tòa án thương mại giải quyết phá sản và giải quyết tư pháp và cho những Thẩm phán chịu trách nhiệm giám sát việc đăng ký thương mại sau khi đơn đã được đăng ký thương mại.

4° cho Hội đồng giám sát hoạt động trao đổi chứng khoán liên quan đến bất kỳ pháp nhân thực hiện việc kháng cáo công cho việc đặt cọc các tiền tiết kiệm.
Điều 777

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 31 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

 (Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 52 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 124 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 98-468 ngày 17 tháng 6 năm 1998, Điều 41 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

Phiếu lý lịch tư pháp số 3 có các nội dung đối với việc những người bị kết án dưới đây về các tội nghiêm trọng hoặc ít nghiêm trọng mà không được miễn ghi vào phiếu lý lịch tư pháp số 2:

1° Hình phạt tù giam không quá hai năm mà không được hưởng án treo hoặc không phải chấp hành toàn bộ do hậu quả của việc hủy bỏ hoặc đình chỉ;

2° Hình phạt tù giam của loại được xem xét tại điểm 1° ở trên và không quá hai năm, khi Tòa án ra lệnh được đề cập trên giấy chứng nhận số 3;

3° Bản án quy định việc cấm quyền, truất quyền, không có năng lực năng lực pháp luật, theo quy định tại từ Điều 131-6 đến 131-11 của Bộ luật hình sự, cho thời hạn cấm, không đủ tiêu chuẩn hoặc không có năng lực.

4° Những quyết định áp dụng biện pháp tư pháp - xã hội được quy định tại Điều 131-36-1 của Bộ luật hình sự hoặc những Bản án cấm chi trả hoặc lao động tình nguyện liên quan đến người chưa thành niên phạm tội, cho suốt quá trình của biện pháp này;

Phiếu lý lịch tư pháp số 3 có thể được đương sự có liên quan yêu cầu cấp. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phiếu này không được giao cho bên thứ ba.
Điều 777-1

(Luật số 72-1226 ngày 29 tháng 12 năm 1972, Điều 51 Công báo ngày 30 tháng 12 năm 1972)

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 53 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

Việc ghi Bản án trong phiếu lý lịch số 3 được miễn tuân theo các điều kiện được quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 775-1.  
Điều 777-2

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 5 và Điều 10 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 125 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Bất kỳ người nào chứng minh căn cước của mình có thể trao đổi các nội dung trong Bản án hình sự có liên quan đến mình, bằng việc lập hồ sơ gửi đến Công tố viên cấp quận bên cạnh Tòa án quận có thẩm quyền nơi người này cư trú.

Nếu là pháp nhân, thì hồ sơ được gửi đến Công tố viên cấp quận bên cạnh Tòa án cấp quận có thẩm quyền nơi pháp nhân đặt trụ sở đã đăng ký thông qua đại diện hợp pháp của pháp nhân có đủ năng lực.

Nếu một người cư trú hoặc pháp nhân có trụ sở đăng ký ở nước ngoài thì thông tin được cung cấp thông qua các cơ quan ngoại giao hoặc lãnh sự có thẩm quyền.

Những thông tin này không có nghĩa là tống đạt các quyết định chưa có hiệu lực, và không tính thời hiệu cho việc kháng cáo.

Không cấp bản sao của bản ghi chép có nội dung đầy đủ lý lịch tư pháp.

Quy định của điều này cũng được áp dụng cho hồ sơ Cảnh sát kỹ thuật hình sự.
Điều 777-3

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 4 và Điều 10 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 127 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2004-801 ngày 06 tháng 8 năm 2004, Điều 17 V Công báo ngày 07 tháng 8 năm 2004)

Không có việc liên hệ nào, theo khoản 3° của Luật số 78 ngày 06 tháng 01 năm 1978 liên quan đến máy tính và cơ sở dữ liệu và đặc quyền, có thể được tạo ra giữa phiếu lý lịch tư pháp được tin học hóa và bất kỳ các tài liệu và dữ liệu ngân hàng về thông tin cá nhân được quản lý bởi bất kỳ người nào hoặc cơ quan  hành chính nhà nước mà không trực thuộc của Bộ tư pháp giữ.

Không có tập tin vi tính hoặc dữ liệu ngân hàng của thông tin cá nhân, mà được quản lý bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước nào mà không được phép của Bộ tư pháp, có thể ghi bất kỳ Bản án nào, ngoại trừ những hồ sơ và tuân theo những điều kiện do luật định.

Bản án hình sự có thể bị viện dẫn chứng cứ trước Tòa án bởi nạn nhân của tội phạm. 

Bất kỳ sự vi phạm quy định nào trước đây bị phạt về tội ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều 226-21 của Bộ luật hình sự.
Điều 778

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

Trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng, Công tố viên cấp quận hoặc Thẩm phán điều tra phát hiện cá nhân bị xử phạt dưới căn cước sai hoặc chiếm quyền dân sự, nếu cần thiết sửa chữa thì phải được thực hiện ngay và đương nhiên, trước khi kết thúc các trình tự tố tụng hoặc do Công tố viên cấp quận khởi xướng.
Việc sửa chữa được yêu cầu bằng đơn được đưa đến Chánh án Tòa án đã ra Bản án. Nếu quyết định do Tòa đại hình ban hành thì đơn được giao cho Phòng điều tra.

Chánh án chuyển giao đơn cho Công tố viên và bổ nhiệm Thẩm phán làm báo cáo. Phiên tòa và Bản án được thực hiện tại Phòng nghị án. Tòa án có thể yêu cầu triệu người bị kết án đến phiên tòa.

Nếu đơn đã được công nhận, chí phí đã được trả bởi người có trách nhiệm cho thông tin sai nếu như người đó được triệu tập. Nếu không có mặt, hoặc người này vỡ nợ, thì chi phí này do Kho bạc nhà nước chi trả.

Bất kỳ người nào muốn sửa lý lịch tư pháp hình sự đúng thì phải thực hiện đúng theo cách như vậy. Nếu đơn bị bác bỏ, người nộp phải trả chi phí.

Nội dung của quyết định được đưa vào bên lề của Bản án do bị ảnh hưởng bởi việc đính chính đơn.

Cũng thủ tục tố tụng này được áp dụng cho việc khiếu nại xóa án, hoặc cho những khó khăn từ việc áp dụng Luật ân xá, theo các điều kiện được quy định tại đoạn 2 của Điều 769.
Điều 779

(Luật số 80-2 ngày 01 tháng 4 năm 1980, Điều 7 và Điều 8 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1981)
 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 126 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Cơ quan hành chính quy định các biện pháp cần thiết để thi hành các Điều từ Điều 768 đến Điều 778, trong điều kiện đặc biệt theo phiếu lý lịch số 1, 2, 3 của Bản án hình sự có thể được yêu cầu, được dự thảo và được giao.

Cơ quan hành chính cũng quy định điều kiện được sử dụng những thông tin được tiếp nhận tại Cơ quan lý lịch tư pháp quốc gia được tự động hóa cho việc thi hành án đối với người bị kết án hình sự.

Cơ quan hành chính quy đinh các quy tắc cho việc chuyển giao thông tin giữa cơ quan lý lịch tư pháp quốc gia và những cá nhân hoặc cá nhân những ngành tiếp cận vào đó.

Những quy định của Cơ quan hành chính được thực hiện sau khi nghe ý kiến của Hội đồng quốc gia về công nghệ thông tin và tự do.
Điều 781

(Luật số 85-835 ngày 07 tháng 8 năm 1985, Điều 7 Công báo ngày 08 tháng 8 năm 1985, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 1986)

 (Luật số 89-469 ngày 10 tháng 7 năm 1989, Điều 8 Công báo ngày 11 tháng 7 năm 1989, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1990)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 129 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000, Điều 3 công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

Bất kỳ người nào dùng tên giả hoặc danh tính giả của bên thứ ba để được cấp lý lịch tư pháp của bên thứ ba thị bị phạt 7.500 Euro.

Bất kỳ người nào đưa sai thông tin nhận dạng mà gây ra hoặc có thể gây ra việc nhầm lẫn đối với lý lịch tư pháp thì cũng phải chịu hình phạt tương tự.

Bất kỳ người nào buộc đương sự cung cấp tất cả hoặc một số nội dung ghi chú được quy định tại Điều 777-2 của Bộ luật này cũng chịu hình phạt tương tự.
THIÊN IX

XÓA ÁN CHO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN 
từ Điều 785 đến Điều 783

Điều 782

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 32 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

Tất cả cá nhân bị xử phạt tù bởi Tòa án của Pháp về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng hoặc tội vi cảnh đều có thể được xóa án.
Điều 783
(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 130 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Sự xóa án có thể được yêu cầu như là quyền đương nhiên theo các điều kiện được quy định tại Điều 133-13 trở về sau của Bộ luật hình sự, hoặc được ban hành bởi Phòng điều tra trong những trường hợp được quy định tại Thiên này. 
Trong tất cả các vụ án đưa đến hậu quả được quy định tại Điều 133-16 của Bộ luật hình sự.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO THỂ NHÂN 
Từ Điều 785 đến Điều 798

Điều 785

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 55 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Sự xóa án có thể được yêu cầu từ Tòa án trong suốt cuộc đời của người bị kết án và do người này thực hiện, nếu người này bị cấm quyền theo thủ tục tư pháp thì được thực hiện yêu cầu qua người đại diện hợp pháp. Trong trường hợp chết và điều kiện hợp pháp được đáp ứng, đơn yêu cầu được tiếp tục thực hiện bởi vợ hoặc chồng, con cháu của người bị kết án và thậm chí có thể bị khởi kiện bởi họ nhưng chỉ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người bị kết án chết. 
Đơn phải ghi tất cả các Bản án mà những Bản án này không bị xóa bởi việc phục hồi trước.
Điều 786

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 14 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 56 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 199 I Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Đơn yêu cầu phục hồi chỉ có thể được làm sau năm năm cho người bị kết án về tội nghiêm trọng, ba năm cho người bị kết án về tội ít nghiêm trọng và một năm cho người bị kết án về tội vi cảnh.

Đối với người bị kết án phạt tiền, thời hạn này được tính từ khi hình phạt tiền có hiệu lực, đối với người bị kết án phạt tù tính từ ngày được thả tự do cuối cùng hoặc theo quy định tại Điều 733, đoạn 3, từ ngày được tại ngoại khi lệnh không bị hủy bỏ. Và được tính từ ngày kết thúc việc giám hộ hình sự do người này bị phạt vi phạm giám hộ.

Đối với người bị xử phạt hình phạt chính không phải là phạt tù hay phạt tiền, khi áp dụng hình phạt đó như là hình phạt chính thì thời hạn được tính từ ngày hết hạn hình phạt.
Điều 787

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Người bị kết án do tái phạm, những người sau khi được xóa án lại bị kết án, những người này sau khi bị xử phạt trong phiên tòa tranh tụng hoặc bởi sự khinh thường tòa án đối với hình phạt về tội nghiêm trọng, nhưng đã quá thời hiệu chấp hành hình phạt, chỉ có thể đề nghị xóa án sau thời hạn mười năm kể từ ngày được thả tự do hoặc từ khi hết thời hiệu.

Tuy nhiên người tái phạm không gánh chịu hình phạt về tội nghiêm trọng và người được xóa án chỉ gánh chịu hình phạt về tội ít nghiêm trọng được chấp nhận nộp đơn cho việc phục hồi sau thời hạn sáu năm kể từ ngày được thả tự do.

Người bị kết án sau phiên tòa tranh tụng hoặc do vắng mặt bị xử phạt tù về tội ít nghiêm trọng và đối với người này việc thi hành án bị hủy bỏ bởi thời hạn cũng được chấp nhận cho nộp đơn để phục hồi sau thời hạn sáu năm kể từ khi hết thời hạn.

Người bị kết án sau phiên tòa tranh tụng, bởi sự coi thường Tòa án và đối với người này bị hủy bỏ bởi thời hạn thì bị yêu cầu chứng minh, bên cạnh điều kiên được nêu ở dưới, họ không bị kết án cho bất cứ tội nào như là tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng và người bị kết án có hạnh kiểm không thể chê trách được.
Điều 788

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 57 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 93-2 ngày 04 tháng 01 năm 1993, Điều 136 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

Trừ khi hết thời hiệu, người bị kết án phải chứng minh khoản tiền phạt phải trả hoặc tiền bồi thường, hoặc họ được miễn.

Nếu không thể chứng minh như vậy, người bị kết án phải minh chứng rằng họ chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật hoặc Kho bạc nhà nước đã không chấp nhận các hình thức thi hành đó.

Nếu người bị kết án về tội phá sản gian dối, người này phải chứng minh việc trả vốn, lãi, và chi phí hoặc người bị kết án đã được miễn.

Trong trường hợp tổng hợp hình phạt thì Tòa án quy định từng phần bồi thường và trách nhiệm phải trả cho người nộp đơn yêu cầu.

Nếu bên bị hại không thể được tìm thấy, hoặc có người từ chối nhận những khoản tiền đến hạn phải trả thì số tiền này được đưa vào nơi lưu giữ tại Ngân hàng quốc gia theo yêu cầu và số tiền nộp được trả cho các yêu cầu thanh toán có liên quan tại Tòa án. Nếu bên bị thiệt hại không có mặt trong thời hạn 5 năm để yêu cầu được nhận số tiền được đặt cọc thì số tiền này được chuyển trả lại cho bên ký gửi sau khi có đơn theo hình thức đơn giản.
Điều 789

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 135 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

Nếu người bị kết án đã đóng góp quan trọng cho Quốc gia kể từ khi phạm tội, đơn yêu cầu phục hồi không tuân phụ thuộc điều kiện về thời gian và việc chấp hành, trong trường hợp này, Tòa án có thể ban cho việc phục hồi thậm chí hình phạt tiền và việc bồi thường chưa được trả.
Điều 790

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 58 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

 (Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Người bị kết án nộp đơn xin xóa án cho Công tố viên cấp quận nơi người bị kết án cư trú, nếu người bị kết án sống ở nước ngoài, thì nộp đơn cho Công tố viên cấp quận nơi bị cáo cư trú cuối cùng tại Pháp. Nếu nếu không xác định được nơi cư trú, thì nộp cho Công tố viên cấp quận nơi kết án.

Đơn yêu cầu phục hồi ghi rõ:

1° Ngày bị kết án;

2° Những nơi người bị kết án cư trú kể từ khi được thả tự do
Điều 791

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Công tố viên cấp sơ thẩm thu thập bất kỳ thông tin nào có liên quan từ những nơi người bị kết án cư trú.

Công cố tiên có thể lấy ý kiến của Thẩm phán thi hành án
Điều 792

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Công tố viên cấp sơ thẩm yêu cầu được nhận:

1° Bảo sao các bản án đối với người bị kết án;

2° Bản tóm tắt việc đăng ký tại nơi bị giam giữ nơi hình phạt được chấp hành có ghi rõ người bị kết án thi hành như thế nào;

3° Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Công tố viên chuyển tài liệu cùng ý kiến của mình tới Công tố viên trưởng.
Điều 793

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Tòa án thụ lý hồ sơ từ Công tố viên trưởng.
Người đề nghị xóa án có thể nộp bất kỳ tài liệu nào có liên quan trực tiếp cho Tòa án.
Điều 794

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

 (Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 244 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

Tòa án quyết định trong thời hạn hai tháng đối với đơn đề nghị của Công tố viên trưởng, sau khi nghe bên Luật sư hoặc đương sự được triệu tập theo đúng quy định.
Điều 795

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

Bản án của Phòng điều tra có thể được giao cho Tòa án giám đốc thẩm theo đúng thủ tục được quy định tại Bộ luật này.
Điều 796

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Trong trường hợp được quy định tại Điều 789, Đơn nộp đến cấp giám đốc thẩm để kháng cáo đối với Bản án đã bác bỏ đơn yêu cầu phục hồi được thẩm tra và quyết định mà không bị phạt tiền và chi phí. Tất cả các giai đoạn của thủ tục tố tụng được ký, đóng dấu và được đăng ký miễn phí.
Điều 797

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Trong trường hợp đơn bị bác bỏ, thì đơn mới chỉ có thể được nộp sau khi hết thời hạn hai năm, trừ khi việc bãi bỏ đơn lần đầu là không có căn cứ, không đủ thời hạn thử thách. Trong trường hợp này đơn yêu cầu được phục hồi ngay khi hết thời hạn.
Điều 798

(Luật số 70-643 ngày 17 tháng 7 năm 1970, Điều 32 Công báo ngày 19 tháng 7 năm 1970)

(Luật số 75-624 ngày 11 tháng 7 năm 1975, Điều 59 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 1975, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1976)

(Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Ghi chú trong Bản án về ghi rõ việc phục hồi được viết bên lề của Bản án.  

Người được xóa án có thể được cấp miễn phí bản sao của Bản án phục hồi và bản sao Bản án hình sự được giao cho người bị kết án miễn phí.
CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHỮNG PHÁP NHÂN

Điều 798-1

Điều 798-1

(Được bổ sung tại Luật số 92-1336 ngày 16 tháng 12 năm 1992, Điều 133 Công báo ngày 23 tháng 12 năm 1992, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1994)

Khi pháp nhân bị kết án, đơn yêu cầu được xóa án do người đại diện hợp pháp của pháp nhân nộp. 

Đơn chỉ có thể được nộp sau hai năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Trong đơn phải ghi rõ thứ nhất là ngày bị kết án có yêu cầu được xóa án, thứ hai là bất kỳ việc chuyển trụ sở của pháp nhân có đăng ký kể từ ngày bị kết án.

Đại diện của pháp nhân nộp đơn yêu cầu xóa án đến Công tố viên cấp quận, nơi pháp nhân đăng ký trụ sở, hoặc nếu pháp nhân đăng ký trụ sở ở nước ngoài, thì nộp đơn cho Công tố viên cấp quận bên cạnh Tòa án đã tuyên án.

Pháp nhân phải nộp cho Công tố viên cấp quận bản sao Bản án và phiếu lý lịch tư pháp số 1. Sau đó Công tố viên cấp quận đưa những tài liệu này cùng ý kiến của mình cho Công tố viên trưởng.

Quy định tại Điều 788 ngoài trừ những quy định ở đoạn 2 và đoạn 4 và những quy định tại các điều từ Điều 793 đến điều 798 được áp dụng trong những trường hợp nộp đơn phục hồi của pháp nhân bị kết án. Tuy nhiên thời hạn được quy định tại Điều 797 được giảm xuống còn 1 năm.

THIÊN X

PHÍ TƯ PHÁP



Từ Điều 801 đến Điều 800-2

Điều 800

Cơ quan hành chính quy định các loại phí tư pháp bao gồm cả các loại phí đối với tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh; đề ra biểu suất, quy định chi trả và bồi thường, xác định phương tiện để thực hiện, ấn định điều kiện để bên liên quan hoàn thành và giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến các loại phí của tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh.
Điều 800-1

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 120 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

Mặc dù có quy định trái khác, phí tư pháp của tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng và tội vi cảnh được Nhà nước trả và có thể không được hoàn trả từ người bị kết án.
Điều 800-2

 (Được bổ sung tại Luật số 200-516  ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 88 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

 Yêu cầu của bên liên quan, bất kỳ Tòa án nào tuyên án bác tội, tha tội, vô tội có đưa ra phí tư pháp cho người bị kết án mà Nhà nước không phải chi trả vì Nhà nước là đại diện một bên. Nhà nước chỉ trả tiền phí tư pháp nhưng Tòa án tuyên rằng khoản đó trả bởi bên dân sự khi bên công tố thực hành chức năng là một bên dân sự.

Nghị định của Hội đồng nhà nước quy định điều kiện áp dụng quy định của điều này
QUY ĐỊNH CHUNG



từ Điều 801 đến Điều 803-4

Điều 801

(Luật số 75-701 ngày 06 tháng 8 năm 1975, Điều 19 Công báo ngày 07 tháng 7 năm 1975)

(Luật số 89-461 ngày 06 tháng 7 năm 1989, Điều 23 Công báo ngày 08 tháng 7 năm 1989, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 1989)

 Luật tố tụng hình sự quy định thời hạn để thực hiện từng giai đoạn của quá trình tố tụng, hết thời hạn tố tụng theo hình thức quy định vào lúc 12 giờ đêm của ngày cuối cùng. Nếu ngày cuối cùng là ngày thứ bẩy hoặc chủ nhật, ngày nghỉ hoặc ngày không làm việc thì ngày cuối cùng là ngày làm việc tiếp theo.
Điều 802

(Luật số 75-701 ngày 06 tháng 8 năm 1975, Điều 19 Công báo ngày 07 tháng 7 năm 1975)

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 82 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 93-1013 ngày 24 tháng 8 năm 1993, Điều 27 Công báo ngày 25 tháng 8 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 02 tháng 9 năm 1999)

Trong trường hợp vi phạm hình thức do luật quy định về hình phạt bị vô hiêu hoặc trong trường hợp không tuân theo hình thức quan trọng, bất kỳ Tòa án nào, bao gồm cả Tòa phá án phải nhận hồ sơ để tuyên vô hiệu hoặc đưa ra những quy định khác bằng văn bản riêng của mình và Tòa án thông báo về việc vô hiệu chỉ khi điều này có hiệu quả trong việc bồi thường cho lợi ích của bên có liên quan.
Điều 803

(Luật số 93-2 ngày 04 tháng 1 năm 1993, Điều 60 Công báo ngày 05 tháng 01 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 1993)

(Luật số 200-516  ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 93 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000)

Không ai bị bắt buộc bị xích hoặc cùm trừ khi người nào được coi là có nguy hiểm đến người khác hoặc cho chính bản thân người đó, hoặc có cơ sở tin rằng người đó đang nỗ lực để trốn. Trong trường hợp khác, tất cả những biện pháp phù hợp với yêu cầu an ninh phải được thực hiện để ngăn chặn việc quay phim, chụp ảnh người đang bị cùm, đang bị còng.
Điều 803-1

(Được bổ sung tại Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999, Điều 27 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

Theo quy định tại Điều này, Luật sư được thông báo bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm có kèm thông báo việc nhận được, thông báo cũng có thể được tiến hành qua Fax cùng với việc ghi nhận việc nhận được.
Điều 803-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 83 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

 Bất kỳ người nào theo yêu cầu của Công tố viên đã được chuyển đến Tòa án giam giữ từ nơi giam giữ của Cảnh sát phải có mặt trước Công tố viên này, hoặc khi việc điều tra đang được tiến hành thì đưa đến trước Thẩm phán điều tra thụ lý hồ sơ trong cùng một ngày. Việc này cũng áp dụng tương tự với người được đưa đến trước Thẩm phán điều tra vào ngày cuối cùng bị giam giữ tại Cảnh sát theo thư yêu cầu tương trợ hoặc được đưa đến trước Thẩm phán theo giấy triệu tập hoặc lệnh bắt giữ.
Điều 803-3

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 83 Công báo chính thức ngày 10 tháng 3 năm 2004)

 Khi thấy cần thiết, và theo những quy định tại Điều 803-2, bị cáo có mặt tại Tòa những ngày tiếp theo và có thể bị giam vì mục đích này trong những nơi được bố trí đặc biệt tại Tòa án, để đảm bảo rằng bị cáo có mặt tại Tòa không muộn quá 20 giờ kể từ khi việc giam giữ tại Cảnh sát kết thúc. Nếu không giam giữ, thì bị cáo ngay lập tức được thả tự do.

Khi những quy định tại điều này được áp dụng, theo yêu cầu của bị cáo thì bị cáo được ăn do một trong những người được quy định ở Điều 63-2 thực hiện, và được kiểm tra y tế bởi Bác sĩ được chỉ định theo quy định tại Điều 63-3 và được gặp Luật sư chỉ định đương nhiên theo yêu cầu của bị cáo theo quy định tại Điều 63-4. 

Danh tính của bị cáo được giữ theo quy định tại đoạn thứ nhất, thời gian đến và xuất hiện trước Thẩm phán theo quy định tại đoạn thứ hai được ghi lại vào sổ đăng ký đặc biệt tại nơi mà người này bị giam giữ và được giám sát dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công tố viên, bởi những thành viên của lực lượng Cảnh sát quốc gia hoặc lực lượng hiến binh.

Quy định tại Điều này không được áp dụng cho người bị giam giữ tại Cảnh sát quá 72 giờ theo quy định tại Điều 706-88. 
Điều 803-4

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 84 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Khi người phạm tội bị truy tố hay bị kết án trước Tòa án của Pháp mà bị bắt giữ ngoài lãnh thổ pháp theo lệnh bắt giữ của châu âu hoặc theo thủ tục dẫn độ, hoặc theo quy ước của Công ước quốc tế, người bắt giữ phải thông báo với cơ quan ngoại giao có thẩm quyền để được hỗ trợ theo quy định tại Bộ luật này, đáng chú ý là bằng việc nộp đơn để kháng cáo theo luật đối với Bản án được giao cho người bị kết án. Trong những trường hợp như vậy, bao gồm cả việc bắt giữ người bị kết án vắng mặt theo thủ tục đối với tội nghiêm trọng. Thời hạn người bị kết án có mặt, giam giữ, xét xử theo quy định tại Bộ luật này được tính từ thời điểm dẫn độ hoặc trở về lãnh thổ quốc gia.
QUYỂN VI

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LÃNH THỔ NƯỚC NGOÀI, ĐỐI VỚI NEW CALEDONIA VÀ ĐỐI VỚI LÃNH THỔ CỦA MAYOTTE, SAINT PIERRE VÀ MIQUELON



Từ điều 804 đến Điều 902-1
THIÊN I

QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO NEW CALEDONIA, VÀ TRONG LÃNH THỔ CỦA FRENCH POLYNESIA, TRONG THE WALLIS VÀ FUTUNA ISLANDS




Từ điều 804 đến Điều 876

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


từ điều 804 đến Điều 806

Điều 804

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trừ các Điều từ Điều 529-3 đến Điều 529-9 và Điều 717 tới Điều 719, Bộ luật này (quy định pháp lý) áp dụng cho New Caledonia, French Polynesia, Wallis và Futuna Islands, được sửa đổi theo quy định tại Thiên này
Điều 805

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1221 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng các quy định này tại lãnh thổ nước ngoài của Pháp thì những khái niệm: “Tòa án cấp sơ thẩm, “Tòa án có thẩm quyền hẹp"”, hoặc “Tòa án cảnh sát” đươc thay bằng thuật ngữ: “Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm" hoặc khi thấy phù hợp thuật ngữ “Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm chuyên trách";

Tương tự như vậy, việc viện dẫn những quy định không áp dụng trong những lãnh thổ này được thay bởi việc viện dẫn những quy định áp dụng ở địa phương có cùng mục tiêu.
Điều 806

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000, Điều 16 công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

 Lãnh thổ nước ngoài của Pháp và New Caledonia, hình phạt tiền theo quy định tại Luật này được áp dụng là tiền nội địa, thì được đổi thành tiền EURO để đưa vào tại khoản.

CHƯƠNG II

TRUY TỐ VÀ KHỞI TỐ DÂN SỰ 

Từ điều 807 đến Điều 808

Điều 807

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 Điều 2-6 được soạn thảo như sau:

"Điều. 2-6

Bất kỳ tổ chức nào được đăng ký hợp pháp ít nhất trong thời hạn năm năm từ thời điểm xảy ra sự việc, thông qua luật quy định chống phân biệt giới tính hoặc phẩm giá, có thể thi hành quyền được giao cho bên dân sự có liên quan đến phân biệt giới tính, hoàn cảnh gia đình hay phẩm giá của nạn nhân, thì bị phạt theo quy định tại Điều 225-2 và Điều 432-7 của Bộ luật hình sự, hoặc bị cấm theo những quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến quyền được làm việc.
Điều 808

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

 (Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Đoạn 2 của Điều 2-8 được soạn thảo như sau:

“Bất kỳ tổ chức nào được đăng ký hợp pháp ít nhất trong thời hạn năm năm từ thời điểm xảy ra sự việc, thông qua luật, bảo vệ và giúp đỡ những người bị khuyết tật như là sứ mệnh của mình, có thể thực hiện quyền được được giành cho bên dân sự liên quan đến vi phạm quy định pháp lý được áp dụng ở địa phương hoặc quy định có liên quan đến việc tiếp cận nhà ở, nơi làm việc hoặc nơi được thành lập và công trình công cộng.”
CHƯƠNG III

CẢNH SÁT TƯ PHÁP


từ Điều 809 đến Điều 811

Điều 809

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

I. Công chức và quan chức ở lãnh thổ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ theo quy định về công chức và quan chức như người dân thủ đô theo quy định từ Điều 22 đến Điều 29, chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ cảnh sát tư pháp chắc chắn, trong điều kiện và thời hạn được quy định tại cùng điều luật.

II. Khi họ là những người trong ngạch công chức thì có trách nhiệm giám sát thi hành các quy định được ban hành bởi lãnh thổ hoặc trong trường hợp của New Caledonia, những tỉnh và công chức ở ngoài lãnh thổ hoặc những tỉnh ở New Caledonia thì họ phải tuyên thệ họ có năng lực để lập hồ sơ vi phạm theo những quy định ở trên. Những quan chức này do cơ quan hành chính có thẩm quyền giao nhiệm vụ sau khi họ được Công tố viên cấp quận phê chuẩn. Những người này tuyên thệ trước Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm.
Điều 809-1

(Luật số 99-515 ngày 23 tháng 6 năm 1999, Điều 6 Công báo ngày 24 tháng 6 năm 1999)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 41-2, quy định của Điều 28 và Điều 32 (2°) của Nghị định ngày 18 tháng 4 năm 1939 quy định quản lý thiết bị quân sự, vũ khí, đạn dược, và cho Điều L.1 của Luật giao thông được thay thế bởi những quy định áp dụng ở địa phương xử phạt việc sở hữu và mang vũ khí và những quy định áp dụng ở địa phương về giao thông, xử phạt lái xe uống rượu hoặc những lái xe rõ ràng say rượu.
Điều 809-2

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 22 Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004)

Trong khu vực French Polynesia, Công chức và viên chức được đề cập ở Điều 35 của Luật 2004-192 ngày 27 tháng 02 năm 2004 được trao quyền tự trị pháp lý cho khu vực French Polynesia và được trợ giúp của nhân viên Cảnh sát tư pháp theo những điều kiện quy định tại Điều 21 của Bộ luật này. 
Điều 810

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn 2 của Điều 45, Nghĩa vụ của Công tố viên được thực hiện bởi công chức và quan chức được đề cập ở mục I của Điều 809, ngoại trừ những người thực hiện nghĩa vụ của Cảnh sát địa phương trong các xã và người bảo vệ đặc biệt, có tuyên thệ.
Điều 811

(Luật số 96-1240 ngày 30 tháng 12 năm 1996, Điều 20 Công báo ngày 01 tháng 01 năm 1997)

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

 (Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng quy định tại đoạn 1 của Điều 46 và Điều 48, Nghĩa vụ của Công tố viên được thực hiện bình đẳng với nhân viên Cảnh sát mà họ là thành viên của lực lượng hiến binh.

Để áp dụng đoạn 2 của Điều 46, Nghĩa vụ của Công tố viên có thể được thực hiện ngang bằng với Quận trưởng hoặc đơn vị hành chính nơi mà Tòa án Cảnh sát đặt trụ sở.
THIÊN IV

ĐIỀU TRA



từ Điều 812 đến Điều 814

Điều 812

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000, Điều 3 công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

Để áp dụng Điều 63, Điều 77 và Điều 154, khi điều kiện giao thông không cho phép người bị tạm giam được đưa đến trước Thẩm phán hoặc Công tố viên có thẩm quyền, Sỹ quan Cảnh sát tư pháp có thể ra lệnh cho người bị giam giữ tự mình có mặt theo định kỳ trước Cảnh sát, sau đó Sỹ quan Cảnh sát thông tin ngay lập tức cho Thẩm phán hoặc Công tố viên có thẩm quyền. Công tố viên hoặc Thẩm phán quyết định việc rút hay giữ lại biện pháp tạm giam trong một thời hạn mà Công tố viên hoặc Thẩm phán xác định nhưng không được vượt quá ngày có chuyến bay hoặc tàu biển.

Nếu vi phạm nghĩa vụ được quy định tại đoạn trước thì người này bị phạt một năm tù và bị phạt tiền 15.000 Euro.
Điều 813

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của vùng French Polynesia, nếu vắng mặt bác sĩ trên đảo nơi giam giữ của cảnh sát được thực hiện, thì việc kiểm tra theo quy định của Điều 63-3 được thực hiện bởi y tá có đủ tiêu chuẩn, nếu không có thì việc kiểm tra do thành viên của quân đoàn bổ trợ y tế thực hiện. 
Điều 814

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 9 năm 2000, Điều 3 công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

Trong lãnh thổ của New Caledonia, khi giam giữ tại cảnh sát thực hiện ở ngoài các xã Nouméa, Mont-Doré, Dumbea và Paita và việc gặp của Luật sư là không thể, việc phỏng vấn được quy định tại đoạn 1 của Điều 63-4 có thể được thực hiện với người được người bị giam giữ trong trại chọn. Người được chọn không phải là người quen của người bị giam giữ, người đồng phạm, người bị kết án, người không có năng lực hoặc là người bị phạt được ghi chú trên giấy chứng nhận số 2 của Bản án hình sự của người này. Quy định của đoạn thứ hai và thứ tư của Điều 63-4 được áp dụng đối với người được chọn, người này được Sỹ quan cảnh sát tư pháp thông báo những việc này.

Nếu người được triệu tập để can thiệp, theo điều kiện được quy định tại đoạn trước mà tiết lộ những cái gì mà họ nói trong cuộc phỏng vấn với mục đích làm sai lệch công lý, thì người này bị phạt một năm tù và bị phạt tiền 15.000 Euro.

Quy định ở đoạn trước áp dụng cho vùng Polynesia của Pháp, khi việc giam giữ trên đảo khi không có Luật sư và Luật sư không thể có mặt. 

Quy định của đoạn trước được áp dụng cho lãnh thổ của French Polynesia nơi có việc giam giữ trên đảo khi không có Luật sư và khi Luật sư không thể gặp được người bị giam giữ.

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, người được Chánh án Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm phê chuẩn có thể được mời để tham gia phỏng vấn theo quy định tại đoạn 1 của Điều 63-4. Khi người người này không được chỉ định bởi người bị giam giữ, thì người này được chỉ định bằng văn bản của Thẩm phán Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm. Quy định ở đoạn hai, đoạn ba và đoạn bốn của Điều 63-4 và những quy định ở đoạn hai của Điều này được áp dụng cho người được chọn và người này được Sỹ quan cảnh sát tư pháp thông báo những việc này.
THIÊN V

THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA

từ Điều 815 đến Điều 824

Điều 815

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 88, trợ giúp pháp lý phải được phát trên hệ thống áp dụng ở địa phương về trợ giúp pháp lý.
Điều 816

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nghĩa vụ của bên dân sự phải đăng ký địa chỉ với Thẩm phán điều tra được quy định tại Điều 89, cho lãnh thổ bên ngoài, thông báo địa chỉ đặt trong lãnh thổ nơi việc điều tra được tiến hành.
Điều 817

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn 2 của Điều 102, Thư ký được bổ nhiệm như là người phiên dịch cho một ngôn ngữ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ. Trong trường hợp này, Thư ký được miễn tuyên thệ.
Điều 818

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Người bị thẩm tra tư pháp có nghĩa vụ đăng ký địa chỉ với Thẩm phán điều tra, theo quy định tại đoạn 5 của Điều 116, phải thông báo địa chỉ trong phạm vi lãnh thổ nơi việc điều tra được tiến hành.
Điều 819

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Khi người bị thẩm tra tư pháp không cư trú trên đảo nơi Thẩm phám điều tra có thẩm quyền làm việc, thời hạn theo quy định tại Điều 116-1 được gia hạn đến một tháng.
 Điều 820

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 97 VII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Để áp dụng các Điều 127, Điều 133 và Điều 135-2, nếu người người bị bắt giữ theo lệnh ở trên đảo nơi không có Tòa án, thì người này được đưa ngay đến trước Thẩm phán có thẩm quyền bằng đường hàng không hoặc đường biển. Khi thấy phù hợp, thời gian cần để đưa người này đến trước Thẩm phán có thẩm quyền và thời hạn tạm giam người này được tính từ khi bắt đầu chuyến đi và thời hạn này được trừ vào hình phạt của Bản án đã tuyên.
Điều 821

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-601 ngày 11 tháng 07 năm 2001, Điều 75 công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 97 VIII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Khi việc chuyển giao được thực hiện tới hoặc từ lãnh thổ nước ngoài, thời hạn quy định tại Điều 130 và đoạn cuối của Điều 135-2 là không quá 15 ngày.
Điều 822

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-601 ngày 11 tháng 07 năm 2001, Điều 75 công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 97 X Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Để áp dụng Điều 128, người phạm tội có thể bị giam giữ tại nơi không phải là nhà tù.
Điều 823

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-1354  ngày 30 tháng 12 năm 2000, Điều 32 Công báo ngày 31 tháng 12 năm 2000)

Để áp dụng những quy định tại Điều 145 trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, Thẩm phán điều tra có thể ra lệnh tạm giam tạm thời đối với người bị kết án. Người này phải trình diện trước Thẩm phán tự do và giám sát ngay khi có thể, và muộn nhất trong ngày làm việc thứ bẩy.

Thời hạn quy định tại đoạn 2 của Điều 187-1 là không quá bẩy ngày làm việc.
Điều 824

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-516  ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Để áp dụng Điều 191, Phòng điều tra trong Tòa án phúc thẩm của Nouméa và Pepeete gồm có Chánh án hoặc một Thẩm phán của Tòa án phúc thẩm và hai Thẩm phán trong khu vực Tòa phúc thẩm có thẩm quyền.

Chánh án thứ nhất của Tòa phúc thẩm bổ nhiệm những Thẩm phán này mỗi năm một lần.
CHƯƠNG VI

TÒA ĐẠI HÌNH



    
từ điều 825 đến Điều 834
Điều 825

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Ngoại trừ những trường hợp quy định tại Điều 236, Tòa đại hình được tổ chức bất kỳ khi nào nếu thấy cần thiết.
Điều 826

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 244, và áp dụng quy định tại Điều 247, Tòa đại hình có thể được chỉ huy bởi Chánh án của Tòa án sơ thẩm hoặc Chánh án có thâm niên lâu nhất của Tòa đại hình.
Điều 827

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng các Điều 245 và Điều 250, Việc bổ nhiệm Chánh án và Hội thẩm nhân dân của Tòa đại hình được tiến hành hàng năm.
Điều 828

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Mục 8° của Điều 256 được soạn thảo như sau:

"8° Người đã thành niên được bảo vệ hợp pháp, người đã thành niên được giám hộ theo lệnh và những người này được thay thế do bị tâm thần, phù hợp với quy định được áp dụng ở địa phương.”
Điều 829

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Không bị ảnh hưởng của việc áp dụng Điều 257, Nghĩa vụ của Hội thẩm cũng không tương thích theo các vai trò sau đây:

Hội thẩm trong Tòa án lao động, Hội thẩm Tòa án thương mại, Hội thẩm trong Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Wallis and Futuna; những thành viên của chính phủ French Polynesiap; những thành viên của Quốc hội, những thành viên của Hội đồng lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands; những thành viên của cơ quan quyền lực cao nhất của New Caledonia; những đại diện của Nhà nước tại các lãnh thổ, Tổng Thư ký của lãnh thổ; người đứng đầu cơ quan tư pháp hành chính và các đơn vị cấp dưới.
Điều 830

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Số lượng Hội thẩm tối thiểu được quy định tại đoạn 1 của Điều 260 được ấn định là 80 người cho lãnh thổ Wallis và Futuna Islands.
Điều 831

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, bản sao danh sách hàng năm được quy định tại Điều 261 và Điều 261-1, do lãnh thổ lập, quyền lực của Thị trưởng như là quyền lực của người đứng đầu cơ quan hành chính tư pháp.
Điều 832

(Luật số 96-1240 ngày 30 tháng 12 năm 1996, Điều 21 Công báo ngày 01 tháng 01 năm 1997)

 (Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

I. Để áp dụng đoạn 2 của Điều 262 trong lãnh thổ của New Caledonia và French Polynesia, quy định thành phần của Hội đồng theo quy định tại Điều này, Hội viên của Hội đồng được thay thế mỗi năm là 5 người, số người này được bổ nhiệm từ Quốc hội hoặc Cơ quan có quyền lực cao nhất của French Polynesian.

II. Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, hội đồng theo quy định tại Điều 262 bao gồm:

- Chánh án Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, như Chánh án;

- Công tố viên trưởng cấp quận hoặc cấp phó của Công tố viên trưởng;

- Công dân được bổ nhiệm có điều kiện được xác định tại Điều L.933-2 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp;

- Hai thành viên của Cơ quan quyền lực cao nhất trong vũng lãnh thổ được bổ nhiệm hàng năm. 
Điều 833

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, danh sách đặc biệt của Hội thẩm thay thế được quy định tại Điều 264 gồm có 30 người.
Điều 834

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 269, bị cáo có thể được chuyển đến Thiết chế hình sự không phải là trại giam.
CHƯƠNG VII

XÉT XỬ TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG

từ Điều 835 đến Điều 847

Điều 835

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 392-1, trợ giúp pháp lý phải là hệ thống thiết chế ở địa phương về trợ giúp pháp lý.
Điều 836

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của New Caledonia, Quyết định của Tòa án cải tạo trong Bản thông tin được bổ sung bởi hai Hội thẩm theo điều kiện được quy định tại Luật tổ chức các cơ quan tư pháp.

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, Quyết định của Tòa án cải tạo trong Bản thông tin do một Thẩm phán và hai Hội thẩm lập, theo điều kiện được quy định tại Luật tổ chức các cơ quan tư pháp.
Điều 837

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 7 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

(Luật số 2003-495 ngày 12 tháng 6 năm 2003, Điều 44 Công báo chính thức ngày 13 tháng 6 năm 2003)

Điều 398-1 được soạn thảo như sau:

I. Trong lãnh thổ French Polynesia:

"Điều 398-1

Những vụ án sau đây được xét xử có điều kiện theo quy định tại đoạn 3 của Điều 398:

1° Tội ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều 66 và 69 Nghị định của chính phủ ngày 30 tháng10 năm 1935 tiêu chuẩn hóa luật về séc và thẻ ghi nợ; 

2° Tội ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến giao thông, khi họ phạm tội trong khi lái xe, theo quy định tại các Điều 229-19, 222-20, 223-1 và 434-10 của Bộ luật hình sự;

3° Tội ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến vận tải đường bộ;

4° Tội ít nghiêm trọng được quy định tại các Điều 222-11, Điều 222-12 (từ 1° đến 10°), Điều 222-13 (từ 1° đến 10°), Điều 222-16, Điều 222-17, Điều 222-18, Điều 222-32, từ Điều 227-3 đến  Điều 227-11, Điều 311-3, Điều 311-4 (từ 1° đến 8°), Điều 313-5, Điều 314-5, Điều 314-6, Điều 321-1, từ Điều 322-1 đến 322-4, Điều 322-12, Điều 322-13, Điều 322-14, Điều 433-5 và Điều 521-1 của Bộ luật hình sự và Điều 628 của Bộ luật y tế;

5° Tội phạm ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến săn bắn, đánh cá, bảo vệ quần thể thực vật và động vật và đánh bắt trên biển;

6° Tội ít nghiêm trọng được quy định cho Luật kế hoạch thành phố French Polynesian có liên quan đến lừa dối để nhận được nhận kế hoạch cho phép hoặc cho phép tiến hành khai quật và những quy định áp dụng ở địa phương giám sát danh sách kho quân sự;

7° Tội ít nghiêm trọng quy định tại Luật số 83-581 ngày 05 tháng 7 năm 1983 liên quan đến việc bảo vệ cuộc sống của những người trên biển. 

Tuy nhiên, Tòa án được yêu cầu ra quyết định theo các điều kiện được quy định tại đoạn đầu tiên của Điều 398 khi bị cáo bị tạm giữ trước khi xét xử tại thời điểm bị cáo có mặt tại phiên tòa, hoặc khi người này đang bị truy tố theo thủ tục trình diện ngay tại Tòa án. Tòa án này cũng ra Bản án theo các điều kiện được quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 398 khi đang xét xử tội ít nghiêm trọng quy định tại Điều này, khi tội ít nghiêm trọng này có liên quan đến tội ít nghiêm trọng khác không được quy định tại Điều này”

II. Trong vùng lãnh thổ của của New Caledonia, Wallis và Futuna Islands:

"Điều 398-1

Những vụ án sau đây được xét xử theo các điều kiện được quy định tại đoạn 3 của Điều 398:

1° Tội ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều 66 và 69 Nghị định của Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 1935 tiêu chuyển hóa luật có liên quan đến séc và thẻ ghi nợ;

2° Tội ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến giao thông và những người phạm tội khi đang lái xe theo quy định tại các Điều 222-19, Điều 222-20, Điều 223-1 và Điều 434-10 của Bộ luật hình sự;

3° Tội ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến vận tải đường bộ;

4° Các tội ít nghiêm trọng theo quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến săn bắn, đánh bắt, bảo vệ quần thể động vật và thực vật và liên quan đánh bắt trên biển.

Tuy nhiên, Tòa án ra quyết định bắt buộc theo điều kiện được quy định tại đoạn 1 của Điều 398 khi bị cáo bị tạm giam tại trạm giam tại thời điểm có mặt tại phiên tòa hoặc khi đang bị truy tố theo quy định tại thủ tục trình diện ngay tại Tòa án. Tòa án cũng quyết định các điều kiện theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 398 khi đang xét xử tội ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều luật này, khi những tội ít nghiêm trọng này có liên quan đến tội ít nghiêm trọng khác mà không được quy định tại Điều luật này.”
Điều 838

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, Công tố viên cấp quận đưa ra ý kiến theo quy định tại Điều 399.
Điều 839

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 407, Thư ký có thể được chỉ định như là người phiên dịch cho một ngôn ngữ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ. Trong trường hợp này Thư ký được miễn tuyên thệ. Nếu có người phiên dịch chính thức lâu dài, thì người này phải tuyên thệ chỉ khi nhận nhiệm vụ.
Điều 842

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng điều 416 trong lãnh thổ của Frenh Polynesia và New Caledonia, khi Luật sư không thể đến gặp, bị cáo không đủ năng lực hoặc bị mất năng lực được ghi chú trong giấy chứng nhận số 2 của Bản án hình sự thì bị cáo có thể hỏi ý kiến của người không phạm tội. Người có mâu thuẫn hay đồng phạm với bị cáo không thể được chọn để hỏi ý kiến.

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, bị cáo có thể hỏi ý kiến người được bổ nhiệm theo điều kiện được quy định tại đoạn cuối của Điều 814.
Điều 843

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 420-1, toàn bộ yêu cầu không được vượt quá thẩm quyền thông thường của Tòa án có thẩm quyền hẹp về những vấn đề dân sự của thành phố.
Điều 844

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Đoạn thứ hai của Điều 470-1 được soạn thảo như sau:

"Tuy nhiên, khi tội ít nghiêm trọng bị phát hiện thì bên thứ ba chịu trách nhiệm có thể được nhập vào tiến trình tố tụng, hồ sơ được gửi đến Tòa án dân sự có thẩm quyền, quyết định này không bị kháng nghị"
Điều 845

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Theo quy định tại Điều 491 và đoạn 3 của Điều 492, thời hạn nộp đơn để kháng cáo, để xem xét là không quá 10 ngày nếu bị cáo cư trú trên đảo nơi Tòa án đặt trụ sở và không quá một tháng nếu bị cáo cư trú ở nơi nào khác.
Điều 846

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nếu những bên không cư trú trên đảo nơi Tòa án giao Bản án đặt trụ sở bị kháng cáo, thì được kéo dài đến 15 ngày theo quy định tại Điều 500.
Điều 847

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nếu người kháng cáo không cư trú trên đảo nơi Tòa án giao Bản án đặt trụ sở thì tuyên bố kháng cáo theo quy định tại Điều 502 có thể được gửi đến Thư ký Tòa án qua thư có chữ ký của người kháng cáo. Ngay khi Thư ký nhận được phong bì, Thư ký soạn thảo những lưu ý trong kháng cáo và kẹp đơn kháng cáo với văn bản soạn thảo. Người kháng cáo có trách nhiệm xác nhận đơn tại Hội đồng thành phố hoặc Đồn cảnh sát gần nhất trong thời hạn được quy định tại Điều 498, Điều 500 và Điều 846.
CHƯƠNG VIII

XÉT XỬ TỘI VI CẢNH 


từ Điều 848 đến Điều 853

Điều 848

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong Nouméa, Mata-Utu và Papeete, Tòa án Cảnh sát bao gồm một Thẩm phán Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, một công chức của văn phòng Công tố theo quy định tại từ Điều 45 đến Điều 48, Điều 810 và 811 và một Thư ký.

Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm chuyên trách, và tại phiên tòa thương mại, thì Tòa gồm có Thẩm phán chịu trách nhiệm chuyên trách hoặc Thẩm phán thương mại, một công chức của văn phòng Công tố theo quy định từ Điều 45 đến Điều 48, Điều 810 và 811 và một Thư ký.
Điều 849

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 527, thời hạn nộp đơn kháng cáo đối với bị cáo được quy định tại đoạn 2 của Điều luật trên, được kéo dài đến hai tháng nếu bị cáo cư trú trên đảo nơi Tòa án có nhiệm vụ giao Bản án đặt trụ sở.
Điều 850

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 218 III 1° Công báo chính thức ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

 Đoạn 1 của Điều 529 được soạn thảo như sau:

"Người nào phạm mức thứ nhất trong bốn mức của tội vi cảnh theo những quy định áp dụng ở địa phương về giao thông, bảo hiểm, săn bắn, đánh cá, bảo vệ môi trường, quyền của người tiêu dùng, an toàn trên biển, quy định về thành lập cơ sở đồ uống, bị say rượu, phá hoại đất đai, thì chỉ bị phạt tiền, trách nhiệm hình sự được hủy bỏ khi người phạm tội nộp tiền phạt, điều này loại trừ việc thi hành những nguyên tắc để quản lý người tái phạm.

"Trong New Caledonia, người nào phạm mức thứ nhất trong bốn mức của tội vi cảnh theo những quy định áp dụng ở địa phương về giao thông, thì chỉ bị phạt tiền, trách nhiệm hình sự được hủy bỏ khi người phạm tội nộp tiền phạt, điều này loại trừ việc thi hành những nguyên tắc để quản lý người tái phạm.”
ĐIỀU 850-1

(Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 218 III 1° Công báo chính thức ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004) 

Trong New Caledonia, người nào phạm mức thứ nhất trong bốn mức của tội vi cảnh theo những quy định áp dụng ở địa phương về ngành giao thông công cộng thì bị lập biên bản cùng với việc tuyên thệ của người có thẩm quyền về dịch vụ công ở New Caledonia, ở các tỉnh và ở các xã.

Những công chức này được cơ quan hành chính và chi nhánh dịch vụ công có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Sau khi được Công tố viên trưởng phê chuẩn, những công chức này phải tuyên thệ trước Tòa án sơ thẩm.

Những công chức này được giao nhiệm vụ ghi căn cước và địa chỉ của người phạm tội khi họ tiến hành thanh sát có liên quan đến sự tồn tại và có hiệu lực của thẻ của người đi du lịch. Nếu người phạm tội từ chối hoặc không thể đưa ra căn cước thì nhân viên dịch vụ công báo cáo ngay việc này cho Sỹ quan Cảnh sát tư pháp có thẩm quyền của Cảnh sát quốc gia hoặc của lực lượng hiến binh, những Sỹ quan Cảnh sát có thể ra lệnh cho nhân viên dịch vụ công đưa người phạm tội đến trước Sỹ quan Cảnh sát. Nếu lệnh này không được ban hành thì nhân viên dịch vụ công không được tạm giam người phạm tội.
Điều 851

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Ngoài những quy định của Điều 544 và Điều 545, thì Điều 841 và Điều 845 cũng được áp dụng cho Tòa án Cảnh sát.
Điều 852

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Đoạn 4 của Điều 546 quy định thủ tục tố tụng về việc đưa ra yêu cầu của Cơ quan về tài nguyên rừng và nước có thẩm quyền.
Điều 853

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Ngoài những quy định của Điều 547 và Điều 549, thì Điều 846 cũng được áp dụng cho việc kháng cáo đối với Bản án của Tòa án cảnh sát.
CHƯƠNG IX

TRIỆU TẬP VÀ THÔNG BÁO



Điều 854

Điều 854

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nếu bị cáo sinh sống trên đảo nơi Tòa án đặt trụ sở thì thời hạn tính từ ngày ban hành giấy triệu tập đến ngày có bị cáo có mặt tại Tòa án là không quá 10 ngày, được quy định tại Điều 552. Nếu bị cáo sinh sống ở đảo khác trong cùng phạm vi lãnh thổ hoặc trong những địa phận khác nhau của lãnh thổ Pháp thì thời hạn này được kéo dài đến một tháng.
CHƯƠNG X

GIÁM ĐỐC THẨM



từ Điều 855 đến Điều 859

Điều 855

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nếu người kháng cáo không cư trú trên đảo nơi Tòa án đã ra Bản án đặt trụ sở thì thời hạn kháng cáo theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 568 được kéo dài đến một tháng.
Điều 856

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Nếu người kháng cáo không cư trú trên đảo nơi Tòa án ra quyết định đặt trụ sở thì tuyên bố kháng cáo theo quy định tại Điều 576 được thực hiện bằng việc gửi thư có chữ ký của người kháng cáo đến Thư ký của Tòa án đã ra Bản án. Ngay khi nhận được thư, Thư ký Tòa án soạn thảo văn bản có ghi những vần đề lưu ý trong kháng cáo và kẹp văn bản này với thư của người kháng cáo. Người kháng cáo có trách nhiệm đi xác nhận đơn kháng cáo tại Hội đồng thành phố hoặc Đồn cảnh sát gần nhất trong thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 568 và Điều 855.
Điều 857

 (Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Theo quy định tại Điều 579 thì thời hạn nộp đơn kháng cáo đối với Bản án của Tòa phúc thẩm là không quá một tháng nếu người kháng cáo không cư trú trên đảo nơi Tòa án ra Bản án  đặt trụ sở.

Trong những trường hợp này đơn kháng cáo phải được làm theo đúng mẫu quy định tại Điều 856. 
Điều 858

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Thời hạn theo quy định tại Điều 584 là không quá hai tháng nếu người kháng cáo không sinh sống trên đảo nơi Tòa án đã ra Bản án đặt trụ sở.
Điều 859

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Thời hạn và mẫu đơn kháng cáo đối với Bản án của Tòa phúc thẩm được quy định tại Điều 589, Điều 855 và Điều 856.
CHƯƠNG XI

THỦ TỤC ĐẶC BIỆT



từ Điều 859-1 đến Điều 866

Điều 859-1

(Được bổ sung tại Luật số 2002-268 ngày 26 tháng 02 năm 2002, Điều 4 Công báo ngày 27 tháng 02 năm 2002)

 Thời hạn theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 627-6 là không quá 15 ngày khi việc chuyển đơn từ New Caledonia, French Polynesia hoặc Wallis và Futuna Islands.
Điều 860

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Bản án được đề cập ở Điều 628 và phần trích của Bản án theo quy định tại Điều 634 được đưa vào một trong các tờ báo trong lãnh thổ Pháp và được niêm yết tại cửa nhà của bị cáo hoặc bên có liên quan. Nếu không có hội trường lớn của thành phố thì Bản án được niêm yết tại trụ sở của Cơ quan hành chính tư pháp.
Điều 861

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Thời hạn theo quy định tại đoạn 3 của Điều 662 là không quá hai tháng.
Điều 862

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Trong lãnh thổ của Wallis và Futuna Islands, Chánh án của Tòa có thẩm quyền sơ thẩm tiến hành việc giao nhiệm vụ theo quy định theo quy định tại Điều 706-4.
Điều 862-1

Đối với việc áp dụng Điều 706-2 trong lãnh thổ của New Caledonia, French Polynesia, Wallis và Futuna Islands, thì cụm từ “Những quy định áp dụng ở địa phương” được bổ sung sau cụm từ “bởi Điều L.5311-1 của Bộ luật y tế”.
Điều 863

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

- Điều 706-9 được soạn thảo như sau:

"Điều 706-9

Ở Wallis và Futuna, Chánh án của Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm có nhiệm vụ đưa những khoản tiền sau đây vào tài khoản để xem xét trả tiền bồi thường cho người bị hại:

Tiền trợ cấp theo quy định tại mục II của Điều 1 của Sắc lệnh số 59-76 ngày 07 tháng 01 năm 1959 quy định về tiền bồi thường dân sự của Nhà nước và công chức;

Lợi ích được chi trả cho tổ chức, cơ quan và ngành dịch vụ thực hiện nhiệm vụ an ninh xã  hội bắt buộc;

Tổng số tiền trả cho việc phục hồi và điều trị y tế;

Tiền lương hoặc tiền trợ cấp chi trả cho những người không có khả năng lao động trong thời gian bị chấn thương.

Tài khoản này cũng được sử dụng để lưu giữ bất kỳ khoản tiền bồi thường nào khác mà người có trách nhiệm bồi tường cho những thiệt hại tương tự.

Tổng số tiền nhận được từ quỹ bảo lãnh cho người bị hại của hành động khủng bố và người bị hại của tội phạm.”
Điều 864

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Đoạn thứ nhất của Điều 706-14 được soạn thảo như sau:

" Bất kỳ người nào là người bị hại của tội trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng không thể nhận tiền đền bù hoặc tiền bồi thường trong bất kỳ hoàn cảnh nào và những người này rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng về tài chính thì có thể nhận được tiền bồi thường theo điều kiện được quy định từ Điều 706-3 (đoạn thứ ba và đoạn cuối cùng) đến Điều 706-12 nếu nguồn tài chính của người bị hại dưới mức giới hạn được trợ cấp từ quỹ trợ giúp pháp lý một phần, khi thấy phù hợp, để điều chỉnh thì đưa những người phụ thuộc của những người này là đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 3 của Sắc lệnh số 92-1147 ngày 12 tháng 10 năm 1992 quy định về trợ giúp pháp lý cho những vấn đề hình sự ở ngoài lãnh thổ nước Pháp.”
Điều 865

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 14 VIII Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Trong lãnh thổ của French Polynesia, việc thẩm tra theo quy định tại Điều 706-88 được thực hiện theo những điều kiện được quy định tại Điều 813.
Điều 866

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 14 X Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004)

Đoạn thứ nhất của Điều 706-103 được soạn thảo như sau:

"Khi việc điều tra tội phạm thuộc phạm vi điều chỉnh từ Điều 706-73 tới Điều 706-34 của Bộ luật hình sự được bắt đầu, và để đảm bảo chi trả tiền phạt, và cũng có thể có liên quan đến tiền bồi thường cho người bị hại và tiền tịch thu sung công. Theo yêu cầu của Công tố viên thì Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm hoặc Thẩm phán được Chánh án chỉ định ra lệnh áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với tài sản, động sản và bất động sản của người bị thẩm tra tư pháp. Chi phí cho việc này do Kho bạc trả và được thực hiện theo điều kiện quy định áp dụng ở địa phương có liên quan đến thủ tục tố tụng dânh sự." 

CHƯƠNG XII

THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ



từ Điều 867 đến Điều 873-1

Điều 867

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Quyền lực được giao cho người thu thuế theo Điều 707 được thực hiện bởi công chức chịu trách nhiệm thu hồi tiền phạt theo những quy định áp dụng trong lãnh thổ nước Pháp.
Điều 868

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Những người được quy định tại Điều 714 có thể bị tạm giam tại nơi không phải là Trại giam.
Điều 868-1

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 09 tháng 3 năm 2004, Điều 162 XIX Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005)

Ngoại trừ những quy định tại đoạn thứ hai và thứ ba của  Điều 712-2, Chánh án Tòa án sơ thẩm của Wallis và Futuna thực hiện các nhiệm vụ của Thẩm phán thi hành án phù hợp với quy định tại đoạn thứ hai của Điều 712-3.
Điều 872

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Người thu thuế hoặc những công chức thực hiện nghĩa vụ của người thu thuế phải chấp nhận những biện pháp an ninh được quy định tại Điều 759, những người này thực hiện các quy định áp dụng trong lãnh thổ nước Pháp.
Điều 873

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

- Điều 763 được soạn thảo như sau:

"Điều 763

Khi hình phạt áp dụng đối với người phạm tội nghiêm trọng hết thời hiệu thì người bị kết án đương nhiên phải thực hiện những lệnh cấm không giới hạn để ngăn chặn người này vào những khu vực cụ thể có thẩm quyền hành chính tư pháp hoặc những đơn vị cấp dưới nơi người bị hại hoặc người thừa kế trực tiếp của người bị hại sinh sống.”
Điều 873-1

(Luật số .98-468 ngày 17 tháng 6  năm 1998, Điều 40 Công báo ngày 18 tháng 6 năm 1998)

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Đoạn thứ nhất của Điều 763-7 được soạn thảo như sau:

“ Khi bị cáo bị kết án giám sát tư pháp - xã hội bao gồm cả biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì người này phải chấp hành hình phạt tù tại Thiết chế hình sự. Tại nơi này người bị kết án được áp dụng các biện pháp chữa bệnh phù hợp và được hướng dẫn.”
CHƯƠNG XIII

BẢN ÁN HÌNH SỰ




từ Điều 874 đến Điều 876

Điều 874

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 768 thì Thẩm quyền của Cục Bản án hình sự quốc gia được thực hiện thông qua văn phòng của Thư ký trong Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm, Tòa này tiếp nhận những hồ sơ hình sự, những Bản án và những quyết định được liệt kê từ mục 1° đến mục 8° của điều luật trên đối với những người sinh ra ở quận nơi Tòa án đặt trụ sở, sau khi xác minh căn cước của người bị kết án qua việc đăng ký quan hệ pháp lý dân sự. 
Điều 875

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 768-1, Thẩm quyền của Cục Bản án hình sự quốc gia được thực hiện thông qua văn phòng của Thư ký trong Tòa có thẩm quyền sơ thẩm, Tòa này tiếp nhận những hồ sơ hình sự và những thông báo được liệt kê từ mục 1° đến mục 4° của điều luật trên có liên quan đến pháp nhân từ Tòa án có thẩm quyền, sau khi kiểm tra căn cước trong hồ sơ đăng ký địa điểm của doanh nghiệp và của công ty.
Điều 876

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

- Điều 773 được soạn thảo như sau:

Điều 773 is drafted as follows:

"Điều 773

Một bản sảo của mỗi hồ sơ hình sự trong đó có quyết định liên quan đến việc tước quyền bầu cử được gửi đến Cơ quan hành chính có thẩm quyền theo lãnh thổ.”
THIÊN II

NHỮNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO MAYOTTE 
từ Điều 877 đến Điều 902

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

từ Điều 877 đến Điều 879-1

Điều 877

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số  2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Ngoại trừ những quy định tại các Điều 191, Điều 232, Điều 235, Điều 240, từ Điều 243 đến Điều 267, từ Điều 288 đến Điều 303, Điều 305, từ Điều 398 đến Điều 398-2, Điều 399, Điều 510, từ Điều 717 đến Điều 719,

Bộ Luật này (những quy định pháp lý) được áp dụng cho Mayotte theo những quy định sửa đổi tại Thiên này.
Điều 878

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Để áp dụng những quy định tại Bộ luật này đối với Mayotte:

Thuật ngữ: “Tòa phúc thẩm” hoặc “Phòng hình sự phúc thẩm” hoặc “Phòng truy tố” được thay bằng thuật ngữ: “Tòa án thượng thẩm”;

Thuật ngữ: “Tòa sơ thẩm” hay “Tòa án có thẩm quyền hẹp” hoặc “Tòa Cảnh sát” được thay bằng thuật ngữ: “Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm”;

Thuật ngữ: “Tòa đại hình” hoặc “Tòa án và Hội thẩm” được thay bằng thuật ngữ: “Tòa hình sự”;

Thuật ngữ: “khu hành chính" được thay bằng thuật ngữ: "lãnh thổ";

Thuật ngữ: “quận trưởng” được thay bằng thuật ngữ “Đại diện của Chính phủ và Thuật ngữ: “Lệnh của quận trưởng được thay bằng “Sắc lệnh của người đại diện của Chính phủ”.

Tương tự như vậy, việc viện dẫn những quy định được áp dụng cho lãnh thổ được thay bằng việc viện dẫn những quy định áp dụng trong khu vực có cùng mục đích.

Thẩm quyền của người đứng đầu Tòa án theo Bộ luật này được thi hành Bởi Chánh án Tòa án thượng thẩm và Công tố viên trưởng của Tòa án nêu trên. Thẩm quyền của Thẩm phán điều tra được thi hành bởi Thẩm phán của Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm.
Điều 879

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

  (Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Quy định về quyền hạn của Luật sư và người tư vấn cho đương sự trong Bộ luật này được thực hiện bởi những người đã được Chánh án Tòa án thượng thẩm phê chuẩn. Những người này được miễn thực hiện các quy tắc đối với Cơ quan đặc biệt.
Điều 879-1

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Để áp dụng từ Điều 16 đến Điều 19, những Sỹ quan Cảnh sát của Mayotte được đặt vào vị trí như công chức có quyền chỉ huy và người quản lý quân đoàn của Lực lượng cảnh sát quốc gia, những người này chịu trách nhiệm theo những quy định và điều kiện được quy định tại những Điều này.

Để áp dụng Điều 20 và Điều 21, những Sĩ quan cảnh sát của  Mayotte được đặt vào vị trí như những Sỹ quan Cảnh sát của lực lượng quốc gia theo những quy định và điều kiện được quy định tại những Điều này.
CHƯƠNG II

ĐIỀU TRA





 Điều 880
Điều 880

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Nghị định số 2000-916 ngày 19 tháng 12 năm 2000, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 9 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002)

Khi Luật sư hoặc những người được phê chuẩn theo quy định tại Điều 879 không thể có mặt, thì cuộc phỏng vấn theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 63-4 có thể được diễn ra với người được người bị tạm giam lựa chọn. Người được lựa chọn không thể là người cùng hoặc liên quan đến bị kết tội, người bị kết án, người không có khả năng hoặc người bị tước quyền được ghi chú trong giấy chứng nhận số 2 trong Bản án hình sự. Những quy định tại đoạn thứ hai và thứ tư của Điều 63-4 được áp dụng cho người được chọn, người này được Sỹ quan Cảnh sát thông báo về việc này.

Nếu người nào được triệu tập đến để can thiệp, theo những điều kiện được quy định tại đoạn trước mà tiết lộ những gì đã nói trong cuộc phỏng vấn với bất kỳ người nào khác với mục đích bẻ cong công lý thì bị phạt tù một năm và bị phạt tiền 15.000 Euro. 
CHƯƠNG III

THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA


từ Điều 881 đến Điều 884

Điều 881

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Bên dân sự có nghĩa vụ đăng ký địa chỉ của mình trong phạm vi lãnh thổ với Thẩm phán điều tra theo quy định tại Điều 89.
Điều 882

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Người bị Thẩm tra tư pháp có nghĩa vụ đăng ký địa chỉ của mình trong phạm vi lãnh thổ với Thẩm phán điều tra theo quy định tại đoạn thứ năm của Điều 116.
Điều 883

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Khi việc chuyển giao đến hoặc từ nơi chuyển trong phạm vi lãnh thổ thì thời hạn quy định tại Điều 130 là không quá 15 ngày.
Điều 884

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Ngoại trừ quy định tại Điều 193, Tòa án thượng thẩm – Phòng điều tra đáp ứng yêu cầu của Chánh án Tòa án hoặc Công tố viên trưởng cấp quận bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. 
CHƯƠNG IV

TÒA ÁN XÉT XỬ TỘI NGHIÊM TRỌNG
từ Điều 885 đến Điều 888

Điều 885

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

 (Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Tòa án xét xử các tội nghiêm trọng được chủ trì bởi Chánh án Tòa án thượng thẩm hoặc một Thẩm phán được Chánh án chỉ định với sự trợ giúp của 4 Hội thẩm khi vụ án xét xử ở cấp sơ thẩm, của 6 Hội thẩm nếu vụ án này được xét xử ở cấp phúc thẩm. Mỗi phiên tòa, những Hội thẩm này được Quận trưởng rút thăm từ danh sách đã được chọn.

Bộ trưởng Bộ tư pháp quyết định danh sách Hội thẩm theo đề nghị của Chánh án Tòa thượng thẩm trên cơ sở tham khảo ý kiến của Công tố viên trưởng. Những công dân Pháp trên 23 tuổi, có thể đọc viết tiếng pháp, có năng lực và vô tư, khách quan, có phẩm chất chính trị, có quyền dân sự và gia đình thì có đủ điều kiện được chọn vào danh sách Hội thẩm.

Khi Chánh án Tòa án không được tham dự ở giai đoạn trước hoặc trong phiên tòa thì được thay thế bằng Thẩm phán Tòa án thượng thẩm. Khi Hội thẩm nhân dân không được tham dự phiên tòa thì người thay thế là người cùng được chỉ định vào danh sách Hội thẩm. 
Điều 886

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Chánh án Tòa án xét xử tội nghiêm trọng viết Bản án theo quy định tại Điều 304 với sự trợ giúp của các Hội thẩm. Những Hội thẩm này tuyên thệ theo quy định tại đoạn 2 của cùng điều luật.
Điều 887

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Chánh án Tòa án xét xử các tội nghiêm trọng thực hiện quyền của Tòa án theo quy định tại Điều 316, Điều 343, Điều 344 và từ Điều 371 đến Điều 375-2.
Điều 888

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

 (Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Đa số phiếu gồm 8 hoặc 10 phiếu theo quy địn tại Điều 359 và Đều 362, đoạn thứ hai được thay bằng đa số hoặc 4 hoặc 5 phiếu. 
CHƯƠNG V

XÉT XỬ ĐỐI VỚI CÁC TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG
từ Điều 889 đến Điều 894

Điều 889

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Tòa án cải tạo bao gồm một Thẩm phán của Tòa án cấp sơ thẩm.
Điều 890

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 và Điều 11 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Số lượng và số ngày xét xử cải tạo của năm tiếp theo được ấn định vào ngày cuối cùng của năm tư pháp trong Sắc lệnh của Chánh án Tòa thượng thẩm đã được tham khảo ý kiến của Chánh án Tòa án có thẩm quyền sơ thẩm và Công tố viên trưởng cấp quận. Sắc lệnh này có thể được thay đổi trong suốt năm với điều kiện tương tự.
Điều 891

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Thời hạn cưỡng chế việc dịch chuyển cho Tòa án đã thụ lý hồ sơ theo quy định tại đoạn thứ hai của Điều 410-1 là không quá 15 ngày nếu việc dịch chuyển này được thực hiện tới hoặc từ nơi trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.
Điều 892

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Thời hạn nộp đơn kháng cáo theo quy định tại Điều 491 và đoạn thứ nhất của Điều 492 là không quá mười ngày nếu bị cáo cư trú trong phạm vi lãnh thổ và thời hạn này không quá một tháng nếu bị cáo cư trú ở nơi nào khác.
Điều 893

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Việc gia hạn theo quy định tại Điều 500 là không quá 15 ngày cho những bên cư trú ngoài lãnh thổ.
Điều 894

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Số lượng và số ngày xét xử của Tòa thượng thẩm quyết định như Phòng phúc thẩm hình sự cho năm tiếp theo được ấn định vào ngày của cùng của mỗi năm tư pháp trong Sắc lệnh của Chánh án Tòa án thượng thẩm trên cơ sở đề nghị của Công tố viên trưởng cấp quận. Quyết định này có thể được thay đổi trong suốt năm khi có các điều kiện tương tự.
CHƯƠNG VI

XÉT XỬ ĐỐI VỚI TỘI VI CẢNH

từ Điều 895 đến Điều 896

Điều 895

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Thời hạn kháng cáo lệnh hình sự theo quy định tại đoạn thứ ba của Điều 527 là không quá hai tháng nếu bị cáo không cư trú trong phạm vi lãnh thổ.
Điều 896

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Điều 892 và Điều 893 được áp dụng cho Tòa án Cảnh sát.
CHƯƠNG VII

TRIỆU TẬP VÀ THÔNG BÁO




Điều 897

Điều 897

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Thời hạn theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 552 được áp dụng khi các bên được triệu tập sinh sống trong phạm vi lãnh thổ. Thời hạn này không quá một tháng nếu bên được triệu tập sinh sống trong phần nào khác của lãnh thổ nước Pháp.
CHƯƠNG VIII

THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

từ Điều 897-1 đến Điều 900

Điều 897-1

(Được bổ sung tại Luật số 2002-268 ngày 26 tháng 02 năm 2002, Điều 4 Công báo ngày  27 tháng 02 năm  2002)

Khi việc dịch chuyển được thực hiện từ Mayotte, thì thời hạn theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 627-6 là không quá 15 ngày.
Điều 898

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Chánh án Tòa án sơ thẩm, hoặc Thẩm phán được Chánh án ủy quyền thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 706-4. 
Điều 899

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

- Điều 706-9 được soạn thảo như sau:

“Điều 706-9

Chánh án có nhiệm vụ đưa những khoản tiền sau đây vào tài khoản khi xem xét khoản tiền này để bồi thường cho người bị hại:

Tiền trợ cấp theo quy định tại mục II của Điều 1 của Sắc lệnh số 59-76 ngày 07 tháng 01 năm 1959 quy định về tiền bồi thường dân sự của Nhà nước và công chức;

Lợi ích được chi trả cho tổ chức, cơ quan và ngành dịch vụ thực hiện nhiệm vụ an ninh xã  hội bắt buộc;

Tổng số tiền trả cho việc phục hồi và điều trị y tế;

Tiền lương hoặc tiền trợ cấp chi trả cho những người không có khả năng lao động trong thời gian bị chấn thương.

Tài khoản này cũng được sử dụng để lưu giữ bất kỳ khoản tiền bồi thường nào khác mà người có trách nhiệm bồi tường cho những thiệt hại tương tự.

Tổng số tiền nhận được từ quỹ bảo lãnh cho người bị hại của hành động khủng bố và người bị hại của tội phạm.”
Điều 900

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Đoạn thứ nhất của Điều 706-14 được soạn thảo như sau:

" Bất kỳ người nào là người bị hại của tội trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng không thể nhận tiền đền bù hoặc tiền bồi thường trong bất kỳ hoàn cảnh nào và những người này rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng về tài chính thì có thể nhận được tiền bồi thường theo điều kiện được quy định từ Điều 706-3 (đoạn thứ ba và đoạn cuối cùng) đến Điều 706-12 nếu nguồn tài chính của người bị hại dưới mức giới hạn được trợ cấp từ quỹ trợ giúp pháp lý một phần, khi thấy phù hợp, để điều chỉnh thì đưa những người phụ thuộc của những người này là đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 3 của Sắc lệnh số 92-1147 ngày 12 tháng 10 năm 1992 quy định về trợ giúp pháp lý cho những vấn đề hình sự ở Mayotte.”
CHƯƠNG IX

THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ


từ Điều 901 đến Điều 902

Điều 901

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

- Điều 758 được soạn thảo như sau:

"Điều 758

"Bản án kết án tù vắng mặt bị cáo được tống đạt cho Thiết chế hình sự”
Điều 901-1

(Luật số 2000-1354 ngày 30 tháng 12 năm 2000, Điều 32 Công báo ngày 31 tháng 12 năm  2000)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

 (Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 162 XX Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm  2005)

Ngoại trừ những quy định tại đoạn thứ hai và thứ ba của Điều 712-2, Chánh án Tòa án sơ thẩm thực hiện các nghĩa vụ của Thẩm phán thi hành án. Chánh án thực hiện các quyền được quy định cho Thẩm phán thi hành án phù hợp với quy định tại đoạn thứ hai của Điều 712-3.
Điều 902

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 2 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2001-61 ngày 11 tháng 6 năm 2001, Điều 75 Công báo ngày 13 tháng 7 năm 2001)

Đoạn thứ nhất của Điều 763-7 được soạn thảo như sau:

"Khi người bị kết án giám sát tư pháp - xã hội bao gồm cả biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì người bị kết án phải chấp hành hình phạt tù giam tại Thiết chế hình sợ. Ở nơi này cho phép người bị kết án tuân theo chương trình chữa bệnh phù hợp và được tư vấn.”
THIÊU III

QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG CHO LÃNH THỔ CỦA SAINT PIERRE VÀ MIQUELON 


từ Điều 903 đến Điều 902-1

Điều 902-1

(Được bổ sung tại luật số. 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 10 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Việc sửa đổi theo các quy định của Thiên này để áp dụng Bộ luật này cho lãnh thổ của St Pierre-và-Miquelon.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


từ Điều 903 đến Điều 905
Điều 903

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm  2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm  2001)

Tòa án thượng thẩm thực hiện quyền hạn được giao cho Tòa án phúc thẩm và Phòng điều tra bởi quy định của Bộ luật này.
Điều 904

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Quyền hạn giao cho Tòa án cấp tỉnh, Tòa đại hình, Chánh án Tòa phúc thẩm và Thẩm phán của Tòa án sơ thẩm bởi Bộ luật này được thực hiện tương ứng bởi Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án xét xử những tội nghiêm trọng, Chánh án của Tòa án thượng thẩm và bởi Thẩm phán của Tòa án cấp sơ thẩm. Quyền hạn giao cho Công tố viên cấp quận và Công tố viên trưởng của Tòa án phúc thẩm được thực hiện bởi Công tố viên cấp quận của Tòa án phúc thẩm.
Điều 905

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Quyền hạn giao cho Luật sư và người cố vấn của các bên theo quy định của Bộ luật này được thực hiện bởi những người được Chánh án Tòa án thượng thẩm trong phạm vi lãnh thổ bổ nhiệm. Những người này được miễn xuất trình chứng cứ chứng minh quyền hạn của Luật sư.
CHƯƠNG II

ĐƯA RA TRUY TỐ




từ Điều 906 đến Điều 907-1

Điều 906

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Theo quy định tại Điều 193, Tòa án thượng thẩm – Phòng điều tra chỉ đáp ứng những yêu cầu của Chánh án hoặc Công tố viên trưởng cấp quận bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết.
Điều 907

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

(Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 83 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Điều L.952-11 và Điều L.952-12 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp quy định cho việc thay thế Chánh án Tòa án thượng thẩm và Hội thẩm, và cho những điều luật đặc biệt về cưỡng chế của những nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho Phòng điều tra và cho Chánh án của Phòng điều tra.
Điều 907-1

(Được bổ sung tại Luật số 2002-268 ngày 26 tháng 02 năm  2002, Điều 4 Công báo ngày  27 tháng 02 năm  2002)

(Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004 Điều 97 IX Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm  2005)

Thời hạn theo quy định tại Điều 130 và đoạn thứ nhất của Điều 135-2 là không quá 15 ngày khi việc chuyển dịch được thực hiện từ lãnh thổ.
CHƯƠNG III

TÒA ÁN XÉT XỬ


 

 từ Điều 908 đến Điều 934

MỤC I

XÉT XỬ TỘI NGHIÊM TRỌNG

 từ Điều 908 đến Điều 923

Điều 908

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Điều 233, Điều 245, Điều 261 và Điều 261-1 của Bộ luật này không được áp dụng.
Điều 909

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Khi thấy cần thiết, để áp dụng Điều 236, Chánh án Tòa án thượng thẩm triệu tập Tòa án xét xử tội nghiêm trọng theo lệnh theo đề nghị của Công tố viên trưởng cấp quận.
Điều 910

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 240, Tòa án xét xử tội nghiêm trọng bao gồm Tòa án thực sự và các Hội thẩm.
Điều 911

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng các quy định tại Điều 243, Tòa án thực sự bao gồm Chánh án và các Hội thẩm.
Điều 912

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 244, Tòa án xét xử tội nghiêm trọng được chủ trì bởi Chánh án Tòa án thượng thẩm.

Khi vị trí này trống hoặc người nắm giữ vị trí này vắng mặt, để ngăn chặn việc tham dự bất hợp pháp và không tương thích, thì nghĩa vụ của Chánh án Tòa thượng thẩm được thực hiện bởi Thẩm phán được chỉ định bởi Chánh án thứ nhất của Tòa phúc thẩm từ danh sách do Chánh án thứ nhất lập hàng năm.
Điều 913

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 249, các điều kiện mà các Hội thẩm của Tòa án xét xử tội nghiêm trọng phải hoàn thành được quy định tại Điều L.951-2 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp.
Điều 914

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 250, các Hội thẩm được bổ nhiệm trong Sắc lệnh của Chánh án Tòa án thượng thẩm theo đề nghị của Công tố viên trưởng cấp quận.
Điều 915

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 251, Khi trở ngại xảy ra trước hoặc trong phiên tòa, thì Hội thẩm nhân dân được thay thế bằng quyết định của Chánh án Tòa án thượng thẩm.
Điều 916

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn 1 của Điều 260, số lượng Hội thẩm không ít hơn 34 người.
Điều 917

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 262 thì Hội đồng bao gồm:

- Chánh án Tòa án thượng thẩm, như Chánh án;

- Chánh án của Tòa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm;

- Công tố viên trưởng hoặc Phó Công tố viên trưởng;

- Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 905 và được Chánh án Tòa án thượng thẩm bổ nhiệm;

- 3 Hội viên Hội đồng khu hành chính được bổ nhiệm hàng năm bởi Hội đồng khu hành chính;

- 3 Hội viên Hội đồng thành phố được bổ nhiệm hàng năm bởi Hội đồng thành phố; 2 Hội viên cho các xã của Saint Pierre và 1 Hội viên cho xã của Miquelon-Langlade.
Điều 918

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 264, danh sách đặc biệt thêm 10 Hội thẩm được tập hợp hàng năm để thêm vào danh sách Hội thẩm hàng năm theo điều kiện tương tự.
Điều 919

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 266, 16 Hội thẩm được lấy từ danh sách hàng năm lập thành danh sách những Hội thẩm của phiên tòa và thêm 3 Hội thẩm được lấy từ danh sách đặc biệt.

Nếu Hội thẩm bị chết, bị mất năng lực hay không còn tương thích pháp lý sau khi các Hội thẩm đã được lên danh sách thì số lượng Hội thẩm cho phiên tòa được rút xuống dưới 30, Hội đồng chịu trách nhiệm tập hợp danh sách Hội thẩm hàng năm được tái triệu tập để hoàn thành danh sách chính và lập danh sách đặc biệt mới gồm 10 Hội thẩm.
Điều 920

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn thứ nhất của Điều 289-1, nếu Hội thẩm vắng mặt hoặc rút khỏi danh sách thì số lượng được bổ sung vào danh sách được lấy từ các Hội thẩm bổ sung theo sau lệnh đăng ký của những người này. Khi không đủ Hội thẩm bổ sung, thì Hội thẩm được lấy từ những người có tên trong danh sách đặc biệt để đảm bảo khi phiên tòa mở ra có đủ số lượng Hội thẩm.
Điều 921

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

  (Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 136 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Để áp dụng Điều 296 và Điều 297, số lượng Hội thẩm trong phiên tòa là 4 người nếu phiên tòa xét xử tội nghiêm trọng ở cấp sơ thẩm, là 6 người tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này do có kháng cáo.
Điều 922

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 298, bị cáo và Công tố viên không thể đề nghị thay đổi từ 4 Hội thẩm trở lên ở mỗi phiên tòa.
Điều 923

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

  (Luật số 2000-516 ngày 15 tháng 6 năm 2000, Điều 136 Công báo ngày 16 tháng 6 năm 2000, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001)

Đa số gồm 8 hoặc 10 phiếu theo quy định tại Điều 359 và Điều 362, đoạn thứ hai, được thay thế bằng đa số gồm 4 hoặc 5 phiếu.
MỤC II

XÉT XỬ ĐỐI VỚI TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG 
từ Điều 924 đến Điều 929

Điều 924

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 398, Tòa án cải tạo luôn gồm một Chánh án và một Hội thẩm lấy từ Tòa án cấp sơ thẩm. 

Điều L.952-6 và Điều L.952-7 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp quy định việc thay thế các Thẩm phán và những điều kiện đặc biệt để thi hành quyền lực tư pháp được áp dụng cho Tòa án cải tạo.
Điều 925

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Điều 398-1 và Điều 398-2 của Bộ luật này không được áp dụng.
Điều 926

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn thứ nhất của Điều 399, trên cơ sở đề nghị của Chánh án Tòa có thẩm quyền sơ thẩm và Công tố viên trưởng cấp quận, trong nửa đầu tháng 12, Chánh án Tòa án thượng thẩm ban hành Sắc lệnh quy định số lượng phiên tòa hình sự cho năm tiếp theo.
Điều 927

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 491 và Điều 492, Thời hạn nộp đơn kháng cáo là không quá 10 ngày nếu bị cáo cư trú trong lãnh thổ và không quá một tháng nếu bị cáo cư trú ở một nơi nào khác.
Điều 928

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 510, Phòng phúc thẩm hình sự gồm có Chánh án Tòa án thượng thẩm và hai Hội thẩm trong danh sách được quy định tại Điều L.951-3 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp.

Điều L.952-10 và Điều L.952-11 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp quy định việc thay thế chánh án Toà án thượng thẩm, các Hội thẩm và các điều kiện đặc biệt để thi hành quyền lực tư pháp được áp dụng cho Phòng phúc thẩm hình sự.
Điều 928-1

(Được bổ sung tại Luật số. 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 10 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng đoạn thứ nhất của Điều 511, theo đề nghị của Công tố viên trưởng cấp quận và trong nửa đầu tháng 12, Chánh án Tòa án thượng thẩm ban hành Sắc lệnh quy định số lượng phiên tòa hình sự của năm tiếp theo.
Điều 929

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 513, kháng cáo được quy định trong báo cáo bằng miệng của Chánh án.
MỤC III

XÉT XỬ ĐỐI VỚI CÁC TỘI VI CẢNH 
 từ Điều 930 đến Điều 934

Điều 930

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Để áp dụng Điều 523, Công tố viên cấp quận đảm nhận vị trí của Công tố viên tại Tòa án Cảnh sát.
Điều 931

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Điều L.952-6 và Điều L.952-7 của Bộ luật tổ chức các cơ quan tư pháp quy định việc thay thế các Thẩm phán của Tòa án cấp sơ thẩm và các điều kiện riêng biệt để thi hành quyền hạn tư pháp được áp dụng cho Tòa án Cảnh sát.
Điều 932

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Thời hạn theo quy định tại đoạn thứ nhất của Điều 552 được áp dụng khi bên được triệu tập cư trú trong phạm vi lãnh thổ. Thời hạn không quá một tháng nếu người được triệu tập cư trú ở lãnh thổ nào khác thuộc nước Pháp.
Điều 933

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 8 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

Theo quy định tại đoạn thứ hai và đoạn thứ ba của Điều 706-4, Chánh án Tòa án cấp sơ thẩm thi hành quyền hạn của Ủy ban bồi thường.
Điều 934

(Nghị định số 98-729 ngày 20 tháng 08 năm 1998, Điều 3 Công báo ngày 22 tháng 8 năm 1998)

(Luật số 99-1121 ngày 28 tháng 12 năm 1999, Điều 2 Công báo ngày 29 tháng 12 năm 1999)

 (Luật số 2004-204 ngày 9 tháng 3 năm 2004, Điều 162 XXI Công báo ngày 10 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm  2005)

Theo quy định tại đoạn thứ hai và đoạn thứ ba của Điều 712-2, Chánh án Tòa án thi hành quyền hạn của Thẩm phán thi hành án và quyền hạn của Tòa án thi hành án.
� District prosecutor


� Assize court: Tên gọi cũ của Crown court (Toà án Hoàng gia).


� Prosecutor General: Công tố viên trưởng cấp phúc thẩm


� District Prosecutor: Công tố viên trưởng cấp sơ thẩm, quận (hoặc tỉnh)


� Public Prosecutor: Công tố viên 


� Police Court: Toà án cảnh sát xét xử các tội vi cảnh (các vi phạm hành chính chưa đến mức phải xử lý hình sự).


� Neighbourhood Court: xuất phát từ Neighbourhood watch là hệ thống nơi người dân sống trong một khu vực được khuyến khích canh chừng tội phạm hoặc báo cáo về các vi phạm an ninh trật tự.


� Nullity


� Hearing


� Custody Judge


� The liberty and custody judge: Có thể hiểu là thẩm phán phụ trách việc giam giữ và thả tự do.


� Thẩm phán điều tra


� Clerk: Hay còn gọi là “Lục sự”.


� Bút lục.


� Ad hoc administrator


� Discharge order


� Correctional court


� Court of Cassation


� European Arrest Warrant


� Cassation application


� Jurisdiction: Hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả quyền điều tra, truy tố và xét xử.


� Địa hạt tư pháp
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